	BỘ XÂY DỰNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 05/2013/TT-BXD
	Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2013


THÔNG TƯ
BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC NGHỀ: VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG (NHÓM MÁY PHỤC VỤ THI CÔNG, GIA CÔNG CỐT LIỆU); VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ ĐIỆN DÂN DỤNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy Xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng.
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TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

NGHỀ : VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG


(NHÓM MÁY PHỤC VỤ THI CÔNG VÀ GIA CÔNG CỐT LIỆU)


Hà Nội, tháng 4 năm 2013

MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG

(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

MÃ SỐ NGHỀ:


Vận hành máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu) là nghề vận hành thiết bị ở các công đoạn trong dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng tại các trạm nghiền, trạm trộn bê tông và một số máy phục vụ thi công xây dựng gồm: băng tải, vận thăng, máy nghiền, máy sàng, máy trộn bê tông.


 Người hành nghề vận hành máy xây dựng được bố trí làm việc tại các thiết bị hoặc trung tâm điều khiển, vận hành thiết bị ở các công đoạn trong dây chuyền sản xuất với các nhiệm vụ: cung cấp nguyên liệu thô, vận hành các thiết bị, hệ thống như: bộ phận cung cấp nguyên liệu thô, băng tải, vít tải, thiết bị nghiền, sàng trong trạm nghiền sàng; máy trộn bê tông, hệ thống cung cấp xi măng, hệ thống cung cấp nước, hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn; vận hành trung tâm điều khiển trạm, vận hành máy vận thăng đảm bảo theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

 Điều kiện để thực hiện các công việc của nghề vận hành máy xây dựng bao gồm: các thiết bị được lắp đặt hoàn chỉnh trong dây chuyền công nghệ, các dụng cụ đo kiểm tra, bảo dưỡng, thiết bị thông tin, sổ giao ca.


 Người hành nghề vận hành máy xây dựng cần có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề trong lĩnh vực vận hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và phối hợp làm việc theo tổ nhóm, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, có đủ sức khỏe để làm việc trong môi trường luôn tiềm ẩn các sự cố mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp, có năng lực tiếp cận với sự phát triển của khoa học công nghệ.


 Để thực hiện các công việc vận hành máy xây dựng, người hành nghề cần biết và sử dụng thành thạo các dụng cụ như bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí, bộ dụng cụ nghề điện, các đồng hồ đo điện, một số dụng cụ chuyên dùng khác và các trang thiết bị nâng chuyển phục vụ bảo dưỡng, xử lý sự cố, sửa chữa, lắp đặt máy.


DANH MỤC CÔNG VIỆC 

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG

 (Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

MÃ SỐ NGHỀ:
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TẬP KẾT NGUYÊN LIỆU


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Vận chuyển nguyên liệu (xi măng, cát, đá, sỏi) về nơi sản xuất và đổ đống tại kho bãi, bao gồm các bước thực hiện chính:


- Vận chuyển nguyên liệu về kho bãi sản xuất.


- Sắp xếp, bố trí khu vực và đổ đống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Vận chuyển nguyên liệu về kho bãi sản xuất phải an toàn, không gây ô nhiễm, nhanh, hiệu quả cao.


- Quy hoạch kho bãi hợp lý.


- Đổ đống nguyên liệu không gây ô nhiễm, nhanh, an toàn.


- Cẩn thận, tập trung, siêng năng khi thực hiện công việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Quan sát,


- Điều khiển phương tiện


- Sắp xếp


2. Kiến thức:


- Phương pháp vận hành thiết bị vận chuyển.


- Phương pháp quy hoạch kho bãi và đổ đống nguyên liệu.


- An toàn lao động khi thực hiện công việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Xe vận chuyển

- Băng tải


- Kho bãi


- Sổ nhật ký sản xuất


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận chuyển nguyên liệu về kho bãi sản xuất an toàn, không gây ô nhiễm, nhanh, hiệu quả cao.

		- Quan sát, đánh giá hiệu quả công việc thực hiện



		- Quy hoạch kho bãi hợp lý.

		- Thông qua tính hợp lý, khoa học trong việc bố trí kho bãi



		- Đổ đống nguyên liệu không gây ô nhiễm, nhanh, an toàn. 

		- Quan sát, đánh giá hiệu quả công việc thực hiện



		- Cẩn thận, nghiêm túc trong công việc

		- Quan sát đánh giá.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU ĐẾN VỊ TRÍ SẢN XUẤT


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Vận chuyển nguyên liệu liệu (xi măng, cát, đá, sỏi) từ vị trí tập kết hoặc bãi khai thác vật liệu đến các vị trí cần thiết trong dây truyền sản xuất, bao gồm các bước thực hiện chính :

- Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị vận chuyển.


- Vận chuyển nguyên liệu đến vị trí sản xuất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thiết bị vận chuyển được chuẩn bị, kiểm tra cẩn thận, sẵn sàng hoạt động tốt. 


- Vận chuyển nguyên liệu đến vị trí gia công cần thiết kịp thời, an toàn, không gây ô nhiễm, nhanh, hiệu quả, không rơi vãi nguyên liệu.


- Cẩn thận, tập trung, siêng năng khi thực hiện công việc. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Kiểm tra thiết bị

- Điều khiển phương tiện vận chuyển


- Quan sát 


2. Kiến thức: 


- phương pháp kiểm tra và sửa chữa thiết bị vận chuyển. 


- phương pháp vận hành thiết bị vận chuyển nguyên liệu.


- Có kiến thức về an toàn lao động khi vận chuyển nguyên liệu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Băng tải, xe đẩy hoặc xe thô sơ.


- Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa cơ khí cần thiết.


- Sổ nhật ký sản xuất.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự cẩn thận, chính xác khi kiểm tra thiết bị vận chuyển 

		- Quan sát đánh giá, vận hành thử



		- Vận chuyển nguyên liệu đến vị trí gia công an toàn, không gây ô nhiễm, nhanh, hiệu quả, không rơi vãi nguyên liệu.

		- Quan sát, đối chiếu với quy phạm an toàn



		- Không xảy ra tai nạn lao động khi vận chuyển

		- Thông qua kết quả công việc thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH THIẾT BỊ NẠP LIỆU


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Cung cấp các loại phối liệu (xi măng, cát, đá, sỏi) vào các két chứa có lắp đặt các thiết bị định lượng theo khối lượng cần thiết, bao gồm các bước thực hiện chính:


- Chuẩn bị, kiểm tra độ chính xác của thiết bị định lượng.


- Cung cấp nguyên liệu vào bộ phận truyền tải hoặc thiết bị định lượng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 


- Đảm bảo cho thiết bị định lượng ở trạng thái hoạt động tốt, chính xác.


- Cung cấp được nguyên liệu vào bộ phận truyền tải hoặc thiết bị định lượng một cách liên tục, đầy đủ, an toàn, không gây ô nhiễm.


- Cẩn thận, tập trung, siêng năng khi thực hiện công việc. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Kiểm tra thiết bị định lượng.


- Điều khiển cấp liệu, định lượng nguyên liệu.


- Thực hiện an toàn lao động khi thực hiện công việc cấp liệu.


2. Kiến thức: 


- Phương pháp kiểm tra độ chính xác của thiết bị định lượng.


- Phương pháp cấp liệu, định lượng nguyên liệu.


- An toàn lao động khi thực hiện công việc cấp liệu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Băng tải, 


- Thiết bị định lượng


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, đảm bảo cho thiết bị định lượng ở trạng thái hoạt động tốt, chính xác.

		- Quan sát, đối chiếu với qquy định



		- Kiểm tra, cung cấp nguyên liệu vào bộ phận truyền tải hoặc thiết bị định lượng.

		Quan sát, đảm bảo nguyên liệu được cung cấp một cách liên tục, đầy đủ, an toàn, không gây ô nhiễm



		- Cẩn thận, nghiêm túc trong công việc

		- Quan sát đánh giá.








TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIAO CA, NHẬN CA

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Ghi chép sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


- Kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca


- Kiểm tra các thông số


- Đọc ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 


- Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca


- Kiểm tra các thông số của thiết bị so với báo cáo


- Xem ghi chép trong sổ giao ca ký nhận và báo cáo


- Kế hoạch nhận, giao ca chi tiết, chuẩn xác


- Nội dung nhận, giao ca đầy đủ, chính xác, không tẩy xóa


- Vệ sinh đúng thời gian quy định kịp thời, sạch tạp chất


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Tổ chức việc giao, nhận ca


- Quan sát, ghi chép


- Kiểm tra theo dõi trực ca và thông báo


- Lập biên bản


- Kiểm tra, phối hợp nhóm


- Kiểm tra, giao tiếp


2. Kiến thức

- Quy định khi giao ca, nhận ca 

- Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành


- Các thông số vận hành và dữ liệu sản phẩm


- Những điểm cần chú ý khi thực hiện


- Phương pháp ghi biên bản bàn giao ca


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy cấp liệu 


- Máy tính


- Thiết bị thông tin


- Sổ theo dõi giao ca, nhận ca


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác về số liệu

		- Kiểm tra, đối chiếu với bảng điều khiển, đối chiếu với thông số của thiết bị 



		- Sự đầy đủ, chính xác về quy định giao ca, nhận ca.

		- Quan sát người thực hiện và đối chiếu với quy định nhận, bàn giao ca



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức của nhà máy



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA 

 BĂNG TẢI TRƯỚC KHI VẬN HÀNH


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC:B1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Là công việc được thực hiện trước khi vận hành băng tải, thực hiện theo trình tự như: Kiểm tra xem xét tất cả bộ phận cơ khí, hệ thống hiển thị trên bảng điều khiển, hệ thống cung cấp liệu, các thông số và thông báo kỹ thuật của các thiết bị đảm bảo an toàn và đúng quy tắc vận hành. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


- Xác định bộ phận cần kiểm tra


- Kiểm tra thiết bị băng tải


- Xử lý sự cố


- Thông báo cho điều khiển trung tâm


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước công việc kiểm tra


- Mô tơ dẫn động, hộp số, các khớp nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


- Dầu mỡ bôi trơn ở các gối đỡ đủ số lượng, chất lượng theo quy định


- Các sen sor giám sát, chuông, còi, đèn báo còn hoạt động tốt


- Các nút bấm, công tắc vận hành còn hoạt động tốt, đúng chế độ vận hành trên bảng điều khiển tại chỗ


- Nguyên liệu phải đảm bảo đủ theo yêu cầu của dây chuyền


- Các thông số kỹ thuật của thiết bị đúng quy định


- Thời gian kiểm tra và quản lý định mức cho mỗi ca trực


- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường


- Cẩn thận nghiêm túc có trách nhiệm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra hệ thống điều khiển


- Đọc bản vẽ sơ đồ thiết bị


- Kiểm tra thiết bị


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra


2. Kiến thức

- Trình tự đọc bản vẽ sơ đồ 

- Quy trình kiểm tra băng tải


- Sơ đồ, hệ thống tín hiệu trên bảng điều khiển tại chỗ


- Đặc tính kỹ thuật


- Trình tự và phương pháp kiểm tra hệ thống cung cấp liệu


- Ngôn ngữ của hệ thống điều khiển


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị băng tải


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Bảng đặc tính kỹ thuật


- Dụng cụ kiểm tra


- Sổ theo dõi


- Quy trình kiểm tra băng tải


- Thiết bị thông tin


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành 



		- Sự đầy đủ và chính xác về quy trình kiểm tra

		- Quan sát xem xét đối chiếu với bảng quy trình kiểm tra của thiết bị



		- Đọc bản vẽ, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ

		- So sánh với sơ đồ bản vẽ của thiết bị



		- Kiểm tra, quản lý thiết bị vận chuyển và xử lý các sự cố thông thường

		- Quan sát thao tác, mức độ chính xác của người quản lý đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện



		- Kiểm tra, thao tác sử dụng thiết bị, dụng cụ dùng cho quá trình thực hiện 

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ, và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Thời gian kiểm tra 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

		-Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ BĂNG TẢI 


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B2 


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Là công việc được thực hiện trước khi vận hành hoặc sau một thời gian vận hành, thực hiện theo trình tự như: Xiết chặt, hiệu chỉnh các mối ghép cơ khí thông thường của băng tải theo các thông số kỹ thuật, lau chùi bổ sung dầu mỡ. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


- Xác định bộ phận bảo dưỡng


- Chuẩn bị thiết bị dụng cụ dùng cho bảo dưỡng


- Bảo dưỡng băng tải 


- Kiểm tra tình trạng chung của băng tải


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Áo côn và nhiệt độ vòng bi < 600c


- Lựa chọn đúng chủng loại, đủ số lượng dụng cụ bảo dưỡng


- Hệ thống căng băng đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật 


- Động cơ điện làm việc đủ pha, số vòng quay động cơ ổn định 


- Hệ thống rơ le giám sát làm việc đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật


- Bảo dưỡng đúng theo chỉ dẫn


- Thời gian kiểm tra và quản lý định mức cho mỗi ca trực


- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường


- Cẩn thận, nghiêm túc 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ sơ đồ băng tải


- Kiểm tra cụm dẫn động


- Bảo dưỡng được băng tải


- Phát hiện những sự cố


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra và bảo dưỡng


2. Kiến thức

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của băng tải


- Sơ đồ cấu tạo của hệ thống bôi trơn


- Quy trình bôi trơn 


- Quy trình vận hành cụm dẫn động


- Quy trình bảo dưỡng băng tải


- Vị trí, chủng loại, số lượng, yêu cầu của dầu mỡ bôi trơn


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Băng tải


- Thuyết minh kỹ thuật, thông số kỹ thuật


- Dụng cụ, thiết bị chuyên dùng bảo dưỡng


- Trang bị bảo hộ lao động


- Sổ ghi chép


- Dầu, mỡ, giẻ lau


- Bản quy trình kiểm tra


- Bản vẽ sơ đồ


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết

		- Kiểm tra đối chiếu với catalog



		- Kiểm tra, hệ thống bôi trơn

		- Hệ thống bôi trơn phải đảm bảo vận hành tốt, phải đủ về số lượng và chất lượng theo quy định của nhà sản xuất



		- Kiểm tra, cụm dẫn động

		- Theo dõi đối chiếu với trình tự thực hiện



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ dùng cho quá trình thực hiện 

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Bố trí vị trí làm việc

		- Quan sát cách bối trí khu vực làm việc, không gian thao tác gọn gàng, ngăn nắp



		- Thời gian bảo dưỡng 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH THIẾT BỊ TẠI CHỖ

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Khởi động cho thiết bị hoạt động, kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số và dừng thiết bị. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-. Kiểm tra tình trạng chung của toàn bộ thiết bị 


- Khởi động thiết bị tại chỗ


- Kiểm tra để phát hiện tiếng động bất thường

- Quan sát kiểm tra dầu trong hệ thống bôi trơn


- Phát hiện sự cố


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đủ các điều kiện thực hiện đã được hoàn tất;


- Các cửa đổ đã được thông tắc đảm bảo thông thoáng;


- Thông báo chính xác cho điều khiển trung tâm và trưởng ca về tình trạng thiết bị;


- Khởi động thiết bị tại chỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


- Dừng thiết bị;


- Thời gian chạy thử đúng theo thời gian định mức của nhà sản xuất


- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;


- Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát thiết bị;


- Thu nhập tín hiệu thông báo;


- Khởi động thiết bị;


- Hiệu chỉnh thay đổi thông số;


- Dừng thiết bị.


2. Kiến thức

- Các tín hiệu thông báo trên Panen điều khiển;


- Điều kiện để khởi động thiết bị;

- Các thông số vận hành; 

- Quy trình vận hành;


- Những điểm chú ý khi dừng thiết bị.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Băng tải;


- Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật;


- Bảng quy trình chạy thử thiết bị;


- Dụng cụ, thiết bị;


- Thiết bị thông tin;


- Sổ ghi chép;


- Bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát, nhận biết tín hiệu thông báo

		- Kiểm tra đối chiếu với quy trình chạy tại chỗ 



		- Kiểm tra, giám sát chạy thử thiết bị tại chỗ

		- Quan sát thiết bị hoạt động và đối chiếu với quy trình vận hành chạy thử tại chỗ



		- Thay đổi công tắc điều khiển trên tủ điều khiển tại chỗ

		- Quan sát theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với quy trình chạy thử tại chỗ của thiết bị



		- Bố trí vị trí làm việc

		- Quan sát cách bối trí khu vực làm việc, không gian thao tác gọn gàng, ngăn nắp



		- Dừng thiết bị

		- Quan sát thao tác vận hành, đối chiếu với quy định vận hành của thiết bị



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

		-Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH LIÊN ĐỘNG BĂNG TẢI 


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Kiểm tra các điều kiện chạy liên động, quan sát thiết bị hoạt động và thông báo các tín hiệu cần hiệu chỉnh về trung tâm, dừng thiết bị khi khẩn cấp. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


- Nhận thông báo


- Kiểm tra tình trạng chung của toàn bộ thiết bị


- Thay đổi thông số điều khiển trên bảng điều khiển 


- Vận hành liên động


- Dừng thiết bị


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho dây chuyền


- Quan sát, theo dõi tín hiệu lạ sau khi thiết bị khởi động phát hiện các sự cố thông thường trong quá trình vận hành, thông báo và xử lý các sự cố chính xác cho vận hành trung tâm và trưởng ca


- Thiết bị chạy êm, rơ le giám sát hoạt động tốt


- Cẩn thận, nhanh, chính xác 


- Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát thiết bị trong quá trình vận hành 


- Thu nhận tín hiệu thông báo


- Thao tác vận hành, điều chỉnh


2. Kiến thức:

- Quy trình vận hành


- Phương pháp vận hành


- Quy trình vận hành liên động


- Thông số điều khiển


- Quy trình dừng thiết bị


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Băng tải 


- Bảng quy trình kỹ thuật


- Bảng thông số


- Thiết bị thông tin


- Máy tính


- Sổ ghi chép


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát, nhận biết tín hiệu thông báo

		- Quan sát kiểm tra đối chiếu với quy tắc chạy liên động từ xa 



		- Kiểm tra, vận hành thiết bị chạy liên động.

		- Quan sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn vận hành



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 



		- Bố trí vị trí làm việc

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc, không gian thao tác gọn gàng, ngăn nắp



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI SỰ LÀM VIỆC CỦA BĂNG TẢI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Theo dõi tình trạng làm việc của băng tải, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:

- Quan sát, theo dõi quá trình làm việc của băng tải; 


- Thu nhận tín hiệu thông báo;


- Phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Quan sát, theo dõi, đánh giá sự làm việc của các chi tiết, bộ phận của băng tải;


- Thu thập tín hiệu thông báo 2 chiều từ trạm điều khiển đến vị trí băng tải hoặc ngược lại;

- Phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong thời gian vận hành băng tải.

· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý;


· Có tác phong công nghiệp;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu theo dõi, kiểm tra băng tải;


· Thời gian theo dõi định mức từ 7,0 – 7,5 giờ cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Đọc, phân tích đúng bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của băng tải;


· Quan sát sự làm việc, tình trạng kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết của băng tải;


· Phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành;


· Kiểm tra các thông số kỹ thuật trên đồng hồ tại trạm điều khiển trung tâm;


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Sơ đồ, nguyên lý làm việc của băng tải;


· Quy trình vận hành băng tải;


· Thông số kỹ thuật băng tải;


· Quy trình kiểm tra tình trạng kỹ thuật của từng thiết bị, bộ phận cuả băng tải;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Băng tải;


· Tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của băng tải;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành băng tải;


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy;


· Bộ đàm, điện thoại;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Khả năng quan sát, theo dõi, đánh giá sự làm việc của các chi tiết, bộ phận của băng tải;

		- Theo dõi, kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của băng tải đối chiếu với quy trình vận hành;



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của băng tải;

		Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của băng tải;

		- Theo dõi thao tác của người vận hành, đối chiếu với quy định;



		- Khả năng phát hiện các sự cố trong vận hành các bộ phận của băng tải;

		- Phát hiện kịp thời các sự cố của băng tải;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi, so sánh kết quả thực hiện, đối chiếu với quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với số liệu của các đợt kiểm tra trước;



		- Thời gian thực hiện;

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DỪNG BĂNG TẢI. 


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Dựng băng tải khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc theo đúng trình tự đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


· Chuẩn bị trước khi dừng băng tải;


- Dừng băng tải khi không còn nguyên liệu trên băng tải;


· Làm sạch băng tải khi kết thúc ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Điều chỉnh lượng cốt liệu trên mặt băng tải giảm dần nếu có thể trước khi dừng gấp;


· Thông báo thời điểm dừng cho người trực tại thiết bị..


· Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng băng tải theo đúng quy trình vận hành;


· Làm sạch bên trong, bên ngoài băng tải, đảm bảo vệ sinh công nghiệp;

· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, bố trí hợp lý; có tác phong công nghiệp;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kỹ thuật trong quá trình thực hiện dừng băng tải;


· Thời gian dừng máy định mức từ 10 – 15 phút;


· Thực hiện an toàn lao động;


· Cẩn thận, thao tác nhịp nhàng đúng các bước công việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:

· Thực hiện các bước chuẩn bị trước khi dừng băng tải;


· Thao tác dừng băng tải khi kết thúc ca làm việc;


· Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp trên băng tải và nơi làm việc;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức:

· Các tín hiệu, thông số vận hành thông báo trên bảng điều khiển;


· Quy trình vận hành băng tải;


· Quy tắc an toàn khi vận hành băng tải;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Băng tải;


· Tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của băng tải;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành băng tải;


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy;


· Thiết bị thông tin;


· Nơi làm việc;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện các bước chuẩn bị trước khi dừng băng tải;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng băng tải khi gặp sự cố, dối chiếu với quy trình vận hành



		- Kiểm tra, dừng băng tải khi kết thúc ca làm việc;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng băng tải khi kết thúc ca làm việc, dối chiếu với quy trình vận hành



		- Bố trí khu vực làm việc;

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: gọn gàng, ngăn nắp, sắp đặt dụng cụ hợp lý;



		- Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ SỰ CỐ KẸT BĂNG TẢI

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Kiểm tra, phát hiện nguyên nhân gây kẹt băng tải và khắc phục sự cố đưa băng tải trở lại hoạt động bình thường. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


- Dừng thiết bị


- Kiểm tra phát hiện nguyên nhân gây kẹt


- Khắc phục sự cố kẹt băng tải


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện được dừng thiết bị khi có sự cố


- Phát hiện nguyên nhân gây kẹt


- Loại bỏ nguyên nhân gây sự cố, đưa băng tải trở lại trạng thái hoạt động bình thường


- Cẩn thận, nhanh, chính xác 


- Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Vận hành dừng thiết bị khi có sự cố


- Nhận biết và xử lý thông tin


- Kiểm tra thông số kỹ thuật


- Phán đoán hư hỏng


- Khắc phục sự cố


2. Kiến thức 


- Quy trình dừng thiết bị


- Những điểm chú ý khi dừng thiết bị


- Nguyên nhân gây kẹt băng tải


- Các thông số kỹ thuật về dầu mỡ bôi trơn

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Băng tải 


- Bảng quy trình kỹ thuật


- Bảng thông số


- Bảng hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố kẹt băng tải


- Thiết bị thông tin


- Sổ ghi chép


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát, nhận biết tín hiệu thông báo sự cố

		- Quan sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn vận hành



		- Kiểm tra, vận hành dừng băng tải

		- Quan sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn vận hành



		- Kiểm tra, phán đoán, phát hiện nguyên nhân gây kẹt băng tải 

		- Quan sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn vận hành



		- Kiểm tra, xử lý, khắc phục nguyên nhân gây kẹt băng tải 

		- Quan sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn vận hành



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 



		- Bố trí vị trí làm việc

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc, không gian thao tác gọn gàng, ngăn nắp



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ SỰ CỐ LỆCH BĂNG TẢI

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Kiểm tra, phát hiện nguyên nhân gây lệch băng tải và khắc phục sự cố đưa băng tải trở lại hoạt động bình thường. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


- Dừng thiết bị


- Kiểm tra phát hiện nguyên nhân gây lệch 


- Khắc phục sự cố lệch băng tải


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện được dừng thiết bị khi có sự cố


- Phát hiện nguyên nhân gây lệch


- Loại bỏ nguyên nhân gây sự cố, đưa băng tải trở lại trạng thái hoạt động bình thường


- Cẩn thận, nhanh, chính xác 


- Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Vận hành dừng thiết bị khi có sự cố


- Nhận biết và xử lý thông tin


- Kiểm tra thông số kỹ thuật


- Phán đoán hư hỏng


- Khắc phục sự cố


2. Kiến thức

- Quy trình dừng thiết bị


- Những điểm chú ý khi dừng thiết bị


- Nguyên nhân gây lệch băng tải


- Kết cấu của bộ phận dẫn hướng của băng tải


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Băng tải 


- Bảng quy trình kỹ thuật


- Bảng thông số


- Bảng hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố lệch băng tải


- Thiết bị thông tin


- Sổ ghi chép


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát, nhận biết tín hiệu thông báo sự cố

		- Quan sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn vận hành



		- Kiểm tra, vận hành dừng băng tải

		- Quan sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn vận hành



		- Kiểm tra, phán đoán, phát hiện nguyên nhân gây lệch băng tải 

		- Quan sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn vận hành



		- Kiểm tra, xử lý, khắc phục nguyên nhân gây lệch băng tải 

		- Quan sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn vận hành



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 



		- Bố trí vị trí làm việc

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc, không gian thao tác gọn gàng, ngăn nắp



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIAO CA, NHẬN CA

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC:B9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Ghi chép sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


- Kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca


- Kiểm tra các thông số


- Đọc ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 


- Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca


- Kiểm tra các thông số của thiết bị so với báo cáo


- Xem ghi chép trong sổ giao ca ký nhận và báo cáo


- Kế hoạch nhận, giao ca chi tiết, chuẩn xác


- Nội dung nhận, giao ca đầy đủ, chính xác, không tẩy xóa


- Vệ sinh đúng thời gian quy định kịp thời, sạch tạp chất


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Tổ chức việc giao, nhận ca


- Quan sát, ghi chép


- Kiểm tra theo dõi trực ca và thông báo


- Lập biên bản


- Kiểm tra, phối hợp nhóm


- Kiểm tra, giao tiếp


2. Kiến thức

- Quy định khi giao ca, nhận ca 

- Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành


- Các thông số vận hành và dữ liệu sản phẩm


- Những điểm cần chú ý khi thực hiện


- Phương pháp ghi biên bản bàn giao ca


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Băng tải 


- Máy tính


- Thiết bị thông tin


- Sổ theo dõi giao ca, nhận ca


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác về số liệu

		- Kiểm tra, đối chiếu với bảng điều khiển, đối chiếu với thông số của thiết bị 



		- Sự đầy đủ, chính xác về quy định giao ca, nhận ca.

		- Quan sát người thực hiện và đối chiếu với quy định nhận, bàn giao ca



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức của nhà máy



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA THIẾT BỊ TRƯỚC KHI VẬN 

 HÀNH

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Là công việc được thực hiện trước khi vận hành thiết bị gia công nguyên liệu thực hiện theo trình tự như: Kiểm tra xem xét tất cả các bộ phận cơ khí, hệ thống hiển thị trên bảng điều khiển, hệ thống cung cấp liệu, các thông số và thông báo kỹ thuật, các thiết bị an toàn đảm bảo đúng quy tắc vận hành. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


- Kiểm tra tình trạng cơ khí 


- Kiểm tra hệ thống điều khiển trên tủ điều khiển tại chỗ của thiết bị


- Kiểm tra hệ thống cung cấp liệu

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật


- Nhận, kiểm tra các thông báo kỹ thuật của thiết bị liên quan từ trung tâm


- Kiểm tra các thiết bị an toàn


- Ghi chép sổ sách


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Các cửa kiểm tra, cửa thăm được đóng kín


- Độ căng, độ mòn dây đai chuyền động, mô tơ dẫn động, hộp số, các khớp nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo đúng hướng dẫn của catalog


- Gối đỡ đủ lượng dầu mỡ bôi trơn, trong thiết bị không còn lượng nguyên liệu thừa


- Các nút bấm, công tắc vận hành còn hoạt động tốt, đúng chế độ vận hành trên bảng điều khiển tại chỗ, Kiểm tra cầu dao, máy đóng cắt dây động lực, dây điều khiển

- Các nút bấm, công tắc vận hành còn hoạt động tốt, đúng chế độ vận hành trên bảng điều khiển tại chỗ 


- Nguyên liệu phải đảm bảo đủ theo yêu cầu của dây chuyền


- Nhận được các thông báo kỹ thuật của thiết bị liên quan từ trung tâm


- Kiểm tra đúng các thông báo kỹ thuật liên quan từ trung tâm


- Các sensor giám sát, chuông, còi, đèn báo động hoạt động tốt


- Ghi sổ theo dõi đúng nội dung, đầy đủ


- Cẩn thận, tỷ mỷ, nghiêm túc, trách nhiệm cao và chính xác


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát thiết bị 


- Kiểm tra 


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra


2. Kiến thức

- Quy trình kiểm tra


- Sơ đồ hệ thống điều khiển tại chỗ 


- Các tín hiệu của hệ thống điều khiển 


- Thông số kỹ thuật của thiết bị


- Các kí hiệu, quy ước trong bản vẽ sơ đồ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Thiết bị nghiền


- Thuyết minh kỹ thuật của thiết bị


- Bản vẽ sơ đồ vị trí các nút trên tủ điều khiển


- Dụng cụ kiểm tra


- Trang bị bảo hộ lao động


- Tủ điều khiển


- Sổ ghi chép, bút


- Thiết bị thông tin


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định tình trạng cơ khí của thiết bị 

		- Kiểm tra đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật theo tài liệu hướng dẫn thiết bị



		- Đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết

		- Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất



		- Kiểm tra, hệ thống điều khiển trên tủ điều khiển tại chỗ 

		- Quan sát các nút vận hành phải đúng vị trí, các công tắc vận hành còn hoạt động tốt



		- Kiểm tra, các thiết bị an toàn

		- Quan sát các thiết bị cảnh báo như còi, đèn báo các thiết bị giám sát còn hoạt động tốt



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành 



		- Sự đầy đủ và chính xác về trình tự kiểm tra

		- Quan sát xem xét đối chiếu với bảng trình tự kiểm tra của thiết bị



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ kiểm tra dùng cho quá trình thực hiện 

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng dụng cụ kiểm tra thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Thời gian kiểm tra 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ NGHIỀN HÀM

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC:C2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Xiết chặt, hiệu chỉnh các mối ghép cơ khí thông thường của thiết bị nghiền hàm theo các thông số kỹ thuật, vệ sinh lau chùi bổ sung dầu mỡ. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra khe hở giữa má tĩnh và má động


-Kiểm tra hệ thống bôi trơn, lau chùi bổ sung dầu mỡ 

-Kiểm tra cụm dẫn động, hiệu chỉnh các khớp nối


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Khe hở giữa má tĩnh và má động được kiểm tra và điều chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật


- Gối đỡ đủ lượng dầu mỡ bôi trơn theo quy trình bảo dưỡng


- Độ căng, độ mòn của dây đai truyền động, mô tơ dẫn động, hộp số, các khớp nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo đúng hướng dẫn của catalog


- Các thiết bị dùng điện đã được nối đất bảo vệ trước khi vận hành theo TCVN “Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện’’


- Ghi sổ theo dõi đúng nội dung 


- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường


- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc có trách nhiệm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ sơ đồ cấu tạo thiết bị nghiền hàm

- Đo khe hở giữa má tĩnh và má động


- Kiểm tra các bộ phận thiết bị kẹp hàm


- Bảo dưỡng thiết bị kẹp hàm


- Sử dụng dụng cụ bảo dưỡng


2. Kiến thức


- Các ký hiệu, quy ước trong bản vẽ sơ đồ 


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị kẹp hàm 

- Quy trình kiểm tra


- Tính chất dầu mỡ bôi trơn


- Phương pháp bôi trơn thiết bị nghiền

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Thiết bị nghiền hàm

- Bản quy trình bảo dưỡng thiết bị kẹp hàm


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo của thiết bị


- Dụng cụ kiểm tra 


- Bản vẽ sơ đồ cụm dẫn động


- Bản vẽ sơ đồ hệ thống bôi trơn


- Trang bị bảo hộ lao động


- Sổ ghi chép


- Thiết bị thông tin


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra hệ thống điều khiển trên tủ điều khiển tại chỗ của thiết bị

		- Các công tắc vận hành đúng vị trí và còn hoạt động tốt



		- Kiểm tra, các thiết bị an toàn

		- Quan sát các thiết bị cảnh báo như còi, đèn báo các thiết bị giám sát còn hoạt động tốt



		- Kiểm tra khe hở giữa má tĩnh và má động

		- Khe hở giữa má tĩnh và má động phải nằm trong tiêu chuẩn cho phép 



		- Xác định vị trí bôi trơn, kiểm tra vị trí bôi trơn

		- Quan sát, so sánh với tài liệu kỹ thuật của thiết bị, lượng dầu, mỡ phải đủ về số lượng và chất theo quy định của nhà sản xuất



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành 



		- Sử dụng dụng cụ thiết bị dùng cho quá trình thực hiện 

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Thời gian bảo dưỡng 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐẬP BÚA 


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Xiết chặt, hiệu chỉnh các mối ghép cơ khí thông thường của thiết bị đập búa theo các thông số kỹ thuật, lau chùi bổ sung dầu mỡ. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra về tình trạng cơ khí


-Kiểm tra, bôi trơn hệ thống bôi trơn


-Kiểm tra, bảo dưỡng cụm dẫn động


-Ghi sổ sản xuất


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Độ căng, độ mòn của dây đai truyền động, mô tơ dẫn động, hộp số, các khớp nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật 

- Bu lông móc ghi, bu lông tấm đỡ ghi được vặn chặt 


- Hệ thống bôi trơn đủ dầu, mỡ theo quy định của nhà sản xuất


- Xác định đúng độ mòn của búa 


- Xác định đúng độ mòn của thanh ghi liệu ra


- Điều chỉnh đúng khoản cách từ bề mặt đập của quả búa đến bề mặt làm việc của thanh ghi ra liệu tại đáy 


- Điều chỉnh đúng khoảng cách từ bề mặt đập của quả búa đến bề mặt làm việc của hàng tấm lót đe đứng


- Vệ sinh vật liệu bám dính trên roto để hạn chế mất cân bằng của máy


- Ghi sổ đúng nội dung đầy đủ


- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ sơ đồ thiết bị đập búa


- Kiểm tra các bộ phận thiết bị đập búa 

- Bảo dưỡng thiết bị đập búa đúng quy trình


- Sử dụng dụng cụ bảo dưỡng


2. Kiến thức

- Các ký hiệu quy ước trong bản vẽ sơ đồ 


- Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị đập búa 

- Quy trình bảo dưỡng thiết bị đập búa


- Đặc tính kỹ thuật cụm dẫn động


- Tính chất các loại dầu mỡ bôi trơn


- Phương pháp kiểm tra thiết bị đập

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản quy trình bảo dưỡng thiết bị đập búa


- Bảng đặc tính kỹ thuật


- Thiết bị đập búa


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo của thiết bị


- Bản vẽ sơ đồ hệ thống bôi trơn


- Dụng cụ kiểm tra


- Trang bị bảo hộ lao động


- Sổ ghi chép, bút 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra về tình trạng cơ khí

		- Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình kiểm tra



		- Kiểm tra hệ thống bôi trơn

		- Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn của nhà sản xuất dầu, mỡ phải đủ về số lượng, chất theo quy định nhà sản xuất



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành 



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ thiết bị dùng cho quá trình thực hiện 

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị đập búa trước khi vận hành

		- Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình bảo dưỡng



		- Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức 



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐẬP NÓN


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC:C4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Là công việc được thực hiện trước khi vận hành và trong quá trình vận hành đảm bảo thiết bị hoạt động êm không có tín hiệu báo lỗi công việc bảo dưỡng thực hiện theo trình tự như: Xiết chặt, hiệu chỉnh các mối ghép cơ khí thông thường của thiết bị đập nón theo các thông số kỹ thuật, vệ sinh, lau chùi, bổ sung dầu mỡ. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau: 


-Kiểm tra khe hở giữa nón và vách đập


-Kiểm tra hệ thống bôi trơn

-Kiểm tra, bảo dưỡng cụm dẫn động

-Ghi sổ sản xuất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Kiểm tra khe hở giữa nón động và nón tĩnh

- Hệ thống bôi trơn phải đủ dầu, mỡ theo quy định của nhà sản xuất


- Kiểm tra, điều chỉnh đảm bảo độ căng, độ mòn của dây đai chuyền động, mô tơ dẫn động, hộp số, các khớp nối đúng yêu cầu kỹ thuật theo hướng dẫn của catalog


- Bảo dưỡng thiết bị đập nón đúng theo chỉ dẫn


- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường


- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc có trách nhiệm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Bảo dưỡng 


- Đo, đọc được kích thước khe hở trên dụng cụ đo 


- Kiểm tra hệ thống bôi trơn


- Sử dụng dụng cụ bảo dưỡng


2. Kiến thức

- Các ký hiệu, quy ước trên bản vẽ sơ đồ


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc 


- Các thông số khe hở của thiết bị 

- Nguyên lý cấu tạo của cơ cấu bôi trơn 


- Tính chất của dầu mỡ bôi trơn


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bảng quy trình bảo dưỡng thiết bị đập nón


- Bản vẽ sơ đồ hệ thống bôi trơn


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Thiết bị đập nón


- Dụng cụ kiểm tra bảo dưỡng


- Trang bị bảo hộ lao động


- Sổ ghi chép


- Thiết bị thông tin


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra hệ thống bôi trơn

		- Quan sát, theo dõi hệ thống bôi trơn dầu, mỡ đủ về số lượng và chất lượng theo quy định của nhà sản xuất



		- Kiểm tra khe hở giữa nón và vách đập

		- Quan sát khe hở phải đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép



		- Kiểm tra về tình trạng cơ khí

		- Quan sát, đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình kiểm tra, bảo dưỡng



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ dùng cho quá trình thực hiện 

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Thời gian bảo dưỡng đúng 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

		-Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi

		- Kiểm tra, theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH THIẾT BỊ TẠI CHỖ

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC:C6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Là công việc được thực hiện trước khi vận hành liên động đảm bảo thiết bị hoạt động êm không có tín hiệu báo lỗi công việc chạy tại chỗ thực hiện theo trình tự như sau: Khởi động cho thiết bị hoạt động kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số và dừng thiết bị. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-.Kiểm tra điều kiện khởi động


- Khởi động thiết bị tại chỗ


- Hiệu chỉnh thông số điều khiển trên bảng điều khiển tại chỗ


- Dừng thiết bị


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Đảm bảo chắc chắn không còn vật lạ bên trong thiết bị, không còn cản trở bên trong và bên ngoài thiết bị


- Chuẩn bị tốt công việc trước khi khởi động 


- Nguồn điện cung cấp đã sẵn sàng cho thiết bị


- Thông báo cho điều khiển trung tâm và trưởng ca đặt bộ đ iều khiển về vị trí chạy tại chỗ 


- Vặn công tắc trên bảng điều khiển tại chỗ về đúng vị trí vận hành tại chỗ


- Đảm bảo tín hiệu báo chạy máy ở vị trí tại chỗ đã sẵn sàng


- Khởi động thiết bị tại chỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


- Dừng thiết bị


- Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Theo dõi thiết bị chạy tại chỗ


- Thu nhập được tín hiệu thông báo


- Thao tác khởi động


- Dừng thiết bị


2. Kiến thức

- Các tín hiệu, thông số thông báo trên panel 


- Điều kiện khởi động thiết bị


- Phương pháp điều khiển và hiệu chỉnh thiết bị 


- Quy trình dừng thiết bị.


- Các thông số vận hành của thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị nghiền


- Bản thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Bảng trình tự khi dừng thiết bị


- Sổ ghi chép, bút


- Thiết bị thông tin


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát, nhận biết các thông số trên bảng điều khiển tại chỗ

		- Kiểm tra đối chiếu với quy trình chạy tại chỗ. 



		- Công tác chuẩn bị điều kiện khởi động

		- Quan sát thiết bị trong công đoạn chắc chắn hoạt động tốt và đảm bảo độ tin cậy, nguồn điện đã sẵn sàng cung cấp điện đến nhà máy cho thiết bị 



		- Kiểm tra, giám sát chạy tại chỗ

		- Quan sát các thiết bị cảnh báo, các thiết bị an toàn trong quá trình chạy thiết bị tại chỗ đối chiếu với quy trình vận hành tại chỗ.



		- Bố trí vị trí làm việc 

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: Không gian thao tác gọn gàng, ngăn nắp, sắp đặt dụng cụ hợp lý khoa học



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH THIẾT BỊ NGHIỀN TRONG DÂY TRUYỀN


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Kiểm tra các điều kiện để chạy liên động, kết nối liên động, theo dõi sự hoạt động của thiết bị khi hoạt động, điều chỉnh các thông số vận hành và dừng thiết bị khi khẩn cấp. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra điều kiện chạy liên động trong dây truyền


- Kết nối liên động


- Theo dõi sự hoạt động của thiết bị


-Thay đổi thông số vận hành trên bảng điều khiển


- Dừng thiết bị 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Xác định được tình trạng liên kết trước khi chạy liên động


- Phát hiện và sử lý được các tình huống bất thường của thiết bị


- Điều chỉnh lượng nguyên liệu đầu vào, đầu ra theo đúng yêu cầu


- Pháp hiện sự cố sau khi thiết bị khởi động 


- Dừng thiết bị đúng quy phạm


- Cẩn thận, nhanh, chính xác 


- Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Thu nhập thông số trên bảng điều khiển tại chỗ


- Thu nhập tín hiệu thông báo


- Kết nối, hiệu chỉnh các thông số


- Thao tác sử dụng bộ đàm 


2. Kiến thức


- Quy tắc chạy liên động từ xa 

- Phương pháp vận hành 


- Thông số điều khiển


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Thiết bị nghiền


- Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Bảng thông số


- Bảng quy tắc khi dừng thiết bị


- Máy tính


- Sổ theo dõi


- Quy trình chạy liên động từ xa


- Thiết bị thông tin


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát, nhận biết các thông số, điều kiện chạy liên động từ xa

		- Kiểm tra đối chiếu bảng thông số tín hiệu



		- Kiểm tra, vận hành thiết bị chạy liên động

		- Quan sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn vận hành



		- Quản lý thiết bị và xử lý các sự cố thông thường

		- Quan sát thao tác, mức độ chính xác của người quản lý đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức của nhà máy



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

		Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI SỰ LÀM VIỆC CỦA THIẾT BỊ NGHIỀN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C7


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Theo dõi tình trạng làm việc của thiết bị nghiền đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


 -Quan sát, theo dõi quá trình làm việc của thiết bị nghiền; 


 - Theo dõi phát hiện tiếng kêu bất thường;


 - Kiểm tra nhiệt độ của các ổ bi;


-Thu nhận tín hiệu thông báo của thiết bị nghiền;


- Phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Quan sát, theo dõi được sự hoạt động của các bộ phận của thiết bị nghiền, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của thiết bị trong khi vận hành

· Thu thập được thông báo 2 chiều từ trạm điều khiển đến vị trí thiết bị nghiền hoặc ngược lại, kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị nghiền trên đồng hồ tại trạm điều khiển;


· Phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong thời gian vận hành thiết bị nghiền;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu theo dõi, kiểm tra máy;


· Thời gian theo dõi định mức từ 7,0 – 7,5 giờ cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Có tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Đọc, phân tích đúng bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị nghiền;


· Quan sát sự làm việc, tình trạng kỹ thuật các bộ phận, chi tiết của thiết bị nghiền;


· Phát hiện kịp thời các sự cố của thiết bị nghiền trong quá trình vận hành;


· Kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị nghiền trên đồng hồ tại trạm điều khiển;


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Sơ đồ nguyên lý làm việc của thiết bị nghiền;


· Hiểu biết về quy trình vận hành thiết bị nghiền;


· Thông số kỹ thuật thiết bị nghiền;


· Quy trình kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị, bộ phận cuả thiết bị nghiền;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thiết bị nghiền;

· Tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị nghiền;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành thiết bị nghiền;


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy;


· Thiết bị thông tin;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát theo dõi, đánh giá sự làm việc của các chi tiết, bộ phận của thiết bị nghiền;

		- Theo dõi, kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của máy đối chiếu với quy trình vận hành;



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị nghiền;

		Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị nghiền;

		- Theo dõi thao tác của người vận hành, đối chiếu với quy định;



		- Phát hiện các sự cố trong vận hành thiết bị nghiền;

		- Phát hiện kịp thời các sự cố của thiết bị nghiền;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi, so sánh kết quả thực hiện công việc đối chiếu với quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với số liệu của các đợt kiểm tra trước;



		- Thời gian thực hiện;

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ SỰ CỐ THIẾT BỊ NGHIỀN

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C8


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xử lý các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành, duy trì tình trạng làm việc bình thường của thiết bị nghiền; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:

-Làm sạch bề mặt các chi tiết;


 -Khắc phục hiện tượng quá nóng tại ổ trục lệch tâm máy nghiền và ổ đỡ;

 -Khắc phục hiện tượng thiết bị nghiền có tiếng kêu lạ;


 -Khắc phục hiện tượng thiết bị nghiền bị rung lắc bất thường;


 -Kiểm tra xiết chặt các vị trí liên kết của thiết bị nghiền.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Thu don dị vật, đá còn nằm bên trong máy nghiền, gỡ bỏ dị vật, đất đá bị kẹt giữa các bộ phận, chi tiết đảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh;


· Căn chỉnh đúng độ dơ dọc ổ trục trong giới hạn từ 0, 8 mm 1mm.


· Tra mỡ đúng chủng loại và đủ theo quy định;


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết của thiết bị nghiền đảm bảo chắc chắn; 


· Kiểm tra tình trạng của thiết bị nghiền sau khi xử lý sự cố;


- Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường, đảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh;


- Thông báo kết quả xử lý các sự cố chính xác cho vận hành trung tâm, trưởng ca


- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 


- Ghi sổ theo dõi nội dung đầy đủ;


- Thời gian xử lý các sự cố: từ 30 phút – 60 phút cho mỗi sự cố.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Làm sạch thiết bị, bộ phận của máy trước khi kiểm tra, khắc phục sự cố;


· Quan sát, kiểm tra sự cố, dự kiến các biện pháp xử lý từng sự cố của thiết bị;


· Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị nghiền, Sử dụng dụng cụ kèm theo máy, dụng cụ kiểm tra để xử lý sự cố;


· Xử lý sự cố, hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của thiết bị nghiền;

· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị sau khi khắc phục sự cố.


2. Kiến thức


· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị nghiền;

· Đặc tính, các thông số kỹ thuật của thiết bị nghiền;

· Quy trình kiểm tra, hiệu chỉnh, xử lý sự cố của thiết bị nghiền; 


· Yêu cầu kỹ thuật khi kiểm tra, xử lý sự cố trên thiết bị nghiền;


· Cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị dùng trong việc xử lý sự cố;


· Quy phạm an toàn khi xử lý sự cố trên thiết bị nghiền;

· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thiết bị nghiền;


· Tài liệu mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của thiết bị nghiền;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành thiết bị nghiền;


· Dụng cụ kèm theo máy để hiệu chỉnh máy trong quá trình vận hành;


· Thiết bị liên lạc;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu kèm theo máy;

		· Theo dõi việc đọc bản vẽ sơ đồ máy sàng, đối chiếu với yêu cầu;



		· Kiểm tra, thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố thiết bị nghiền;

		· Theo dõi thao tác của người thực hiện theo quy trình kiểm tra, khắc phục sự cố;



		· Hiệu chỉnh thiết bị nghiền sau khi khắc phục sự cố;

		· Quan sát, đo, đối chiếu với các thông số kỹ thuật của máy;



		· Kiểm tra, quan sát, đối chiếu, so sánh các thông số của thiết bị nghiền trong quá trình xử lý sự cố;

		· Theo dõi thao tác của người thực hiện đối chiếu với phiếu công nghệ;



		· Sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình kiểm tra, xử lý các sự cố của người thực hiện;

		· Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong thời gian xử lý sự cố may theo các các bước công việc;



		· An toàn trong thời gian làm việc;

		· Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy phạm kỹ thuật an toàn;



		- Thời gian thực hiện;

		- So sánh quá trình thực hiện công việc với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIAO CA, NHẬN CA

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC:C9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Công việc bàn giao ca được thực hiện sau khi hết ca làm việc. Người hành nghề cần phải ghi chép sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


- Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca


- Ghi sổ bàn giao, ký nhận và báo cáo


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình, thứ tự các bước công việc giao ca, nhận ca


- Kế hoạch giao ca, nhận ca chi tiết, chuẩn xác


- Nội dung biên bản nhận, giao ca đầy đủ, chính xác, không tẩy xóa. Có chữ ký của người phụ trách 


- Có tác phong công nghiệp, chuyên môn hóa 


- Vệ sinh đúng thời gian quy định kịp thời


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Tổ chức việc giao nhận ca


- Quan sát, ghi chép 


- Kiểm tra theo dõi trực ca và thông báo


- Lập biên bản


2. Kiến thức

- Quy định khi giao ca, nhận ca 

- Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành


- Các thông số vận hành và dữ liệu sản phẩm


- Phương pháp ghi biên bản


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Thiết bị nghiền


- Máy tính


- Thiết bị thông tin


- Bảng đặc tính


- Trang bị bảo hộ lao động


- Sổ theo dõi giao ca, nhận ca


- Bút


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với bảng điều khiển, đối chiếu với mẫu văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành



		- Sự đầy đủ, chính xác về quy định giao ca, nhận ca

		- Quan sát người thực hiện và đối chiếu với quy định nhận, bàn giao ca



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức của nhà máy



		- Quá trình thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường 

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA THIẾT BỊ TRƯỚC KHI VẬN HÀNH

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, chuẩn bị máy sàng theo yêu cầu kỹ thuật trước khi vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


 -Kiểm tra tình trạng của các bộ phận cơ khí của máy sàng;


-Kiểm tra động cơ điện;


-Kiểm tra bộ gây rung của máy sàng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Đọc bản vẽ sơ đồ máy sàng thành thạo;


· Thực hiện đúng quy trình kiểm tra thiết bị trước khi vận hành;


· Kiểm tra được tình trang cơ khí của các bộ phận: cụm sàng, lưới sàng khung máy, phễu gầm, phễu đuôi, phễu nối, sàn thao tác. Đảm bảo các bộ phận không biến dạng, cong, vênh, bề mặt phải sạch, không bị kẹt đất đá giữa các chi tiết;


· Kiểm tra được tình trạng kỹ thuật của bộ gây rung máy sàng. Đảm bảo 2 đầu lò xo phải liên liên kết chắc chắn với cụm sàng và khung sàng; Độ dơ dọc của trục lệch tâm của sàng từ 1 mm 2,5mm.;Kiểm tra được hệ thống điện: Dây điện đấu đên máy sàng phải gọn gàng, không có hiện tượng đứt, chạm chập dây diện ra thành máy; các vị trí nối dây điện với động cơ điện phải chắc chắn;


· Kiểm tra các vị trí liên kết giữa các bộ phận với nhau và với khung máy; 


· Kiểm tra được các thông số của máy sàng;


· Thực hiện đúng kỹ thuât an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Ghi sổ theo dõi đúng nội dung, đầy đủ;


· Thời gian kiểm tra định mức từ 3 - 5 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỷ mỷ, nghiêm túc, chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


· Đọc bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy sàng;


· Quan sát các bộ phận, chi tiết của máy sàng; xử lý các hiện tượng kẹt đất đá, dị vật giữa các chi tiết;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra thiết bị điện. 


· Kiểm tra các thông số của thiết bị hiển thị trên đồng hồ và tại trạm điều khiển trung tâm.


· Kiểm tra, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của bộ phận cơ khí, hệ thống điện..


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Trình tự đọc bản vẽ sơ đồ máy sàng


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy sàng;


· Trình tự kiểm tra tình trạng và thông số kỹ thuật của máy sàng;


· Các thông số kỹ thuật của máy sàng;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy sàng rung;


· Bản vẽ sơ đồ; tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy sàng rung;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành máy sàng;


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy.


· Thiết bị thông tin;


· Sổ ghi chép; 


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Quan sát nhận dạng chi tiết, bộ phận của máy sàng;

		· Kiểm tra đối chiếu với các chi tiết, bộ phận thực tế trên máy sàng;



		· Kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết của máy sàng;

		· Kiểm tra đối chiếu với đặc tính và yêu cầu kỹ thuật của máy sàng;



		· Đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của máy;

		· So sánh kết quả đọc bản vẽ sơ đồ máy sàng đối chiếu với việc lắp ráp thiết bị trên máy sàng;



		· Xử lý các hiện tượng kẹt đất, đá, dị vật giữa các chi tiết, bộ phận của máy sàng;

		· Sau khi xử lý, các chi tiết sạch sẽ, không bị cản, vướng bỡi đất đá, hoặc các chi tiết khác đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật;



		· Sử dụng dụng cụ đo, kiểm dùng trong quá trình kiểm tra máy sàng;

		· Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		· Các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường;




		· So sánh kết quả thực hiện, đối chiếu với quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;



		· Bố trí vị trí làm việc khoa học, hợp lý;

		· Quan sát cách bố trí khu vực làm việc, so sánh với yêu cầu;



		· Sự đầy đủ và chính xác về trình tự kiểm tra;

		· Quan sát xem xét đối chiếu với bảng trình tự kiểm tra máy sàng;



		· Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		· Kiểm tra theo dõi đối chiếu với số liệu của các đợt kiểm tra trước;



		· Thời gian kiểm tra thiết bị trước khi vận hành;

		· So sánh thời gian kiểm tra máy sàng với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỘP SÀNG

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng hộp sàng trước và trong khi vận hành, đảm bảo tình trạng máy theo yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc;


-Làm sạch bề mặt và bên trong hộp sàng;


-Xiết chặt vị trí liên kết giữa các bộ phận cơ khí, giữa hộp sàng với khung đỡ;


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị để kiểm tra bảo dư​ỡng hệ thống.


· Thu don dị vật, đá còn nằm trên bề mặt sàng, bị kẹt giữa các bộ phận, chi tiết cơ khí; đảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh.


· Bố trí nơi làm việc hợp lí, khoa học;


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa các bộ phận của hộp sàng, giữa hộp sàng với khung đỡ, duy trì kiểm tra xiết chặt 2 lần/ca.


- Kiểm tra, xiết chặt các liên kết giữa hộp sàng và bộ phận gây rung 


- Bố trí nơi làm việc hợp lí, khoa học;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng máy;


· Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng từ 15 – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hộp sàng;


· Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng được hộp sàng, duy trì tình trạng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật;


· Làm sạch được trong và ngoài hộp sàng đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh nơi làm việc;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết giữa các bộ phận, giữa hộp sàng và khung đỡ, các lò xo liên kết giữa hộp sàng và bộ phận gây rung;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra thiết bị điện trong quá trình bảo dưỡng thiết bị;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức


· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hộp sàng và bộ phận gây rung;


· Các thông số kỹ thuật, những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng;


· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận trên hộp sàng;

· Quy phạm an toàn khi thực hiện bảo dưỡng thiết bị;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy sàng;


· Bản vẽ sơ đồ; tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy sàng;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật, quy trình vận hành;


· Dụng cụ kiểm tra hệ thống điện; dụng cụ đo kiểm và dụng cụ kèm theo máy;


· Thiết bị thông tin;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Kiểm tra tình trạng cơ khí của hộp sàng;

		· Đối chiếu với quy trình kiểm tra và yêu cầu kỹ thuật của hộp sàng;



		· Kiểm tra hệ thống điện, bộ phận gây rung máy sàng;

		· Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;



		· Sử dụng dụng cụ thiết bị trong quá trình bảo dưỡng;

		· Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		· Kiểm tra, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hộp sàng;

		· Kiểm tra đối chiếu với đặc tính và yêu cầu kỹ thuật của hộp sàng;



		· Các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường.

		· Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.



		· Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		· Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành;



		· Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng 

		· So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG LƯỚI SÀNG

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng lưới sàng trước và trong khi vận hành đảm bảo tình trạng máy theo yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:

-Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc;


-Làm sạch bề mặt lưới sàng;


-Kiểm tra xiết chặt các vị trí liên kết lưới sàng với hộp sàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị để kiểm tra bảo dư​ỡng lưới sàng.


· Thu don dị vật, đá còn nằm trên bề mặt lưới sàng, bị kẹt giữa các bộ phận, chi tiết cơ khí; 


· Thực hiện kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết của hộp sàng với lưới sàng; duy trì kiểm tra xiết chặt 2 lần/ca.


· Bố trí nơi làm việc hợp lí, khoa học.


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng lưới sàng;


· Thời gian kiểm tra và quản lý định mức từ 5 – 10phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của lưới sàng, hộp sàng và bộ phận gây rung;


· Thực hiện bảo dưỡng được lưới sàng, duy trì tình trạng thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết: giữa hộp sàng và lưới sàng; 


· Kiểm tra điều chỉnh được độ nghiêng của các lưới sàng ≤ 25 độ;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra thiết bị điện trong quá trình bảo dưỡng thiết bị;


· Làm sạch bề mặt lưới sàng, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh nơi làm việc;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức


· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hộp sàng;


· Các thông số kỹ thuật, những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng;


· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng lưới sàng;

· Quy phạm an toàn khi thực hiện bảo dưỡng;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy sàng;


· Bản vẽ sơ đồ; tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy sàng;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật, quy trình vận hành;


· Dụng cụ kèm theo máy.


· Thiết bị thông tin;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Kiểm tra tình trạng cơ khí của lưới sàng;

		· Đối chiếu với quy trình kiểm tra và yêu cầu kỹ thuật của lưới sàng;



		· Sử dụng dụng cụ thiết bị dùng trong quá trình bảo dưỡng;

		· Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		· Bảo dưỡng lưới sàng, trước và trong thời gian vận hành;

		· Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình bảo dưỡng;





		· Kiểm tra, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của lưới sàng;

		· Kiểm tra đối chiếu với đặc tính và yêu cầu kỹ thuật của lưới sàng;



		· Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		· Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu quy định;



		· Các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.



		· Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng 

		· So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG BỘ GÂY RUNG.


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng bộ gây rung trước và trong khi vận hành đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:

-Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc;


-Làm sạch bề mặt các chi tiết;


-Kiểm tra xiết chặt các vị trí liên kết giữa khung đỡ, lò xo và bộ gây rung. 


-Kiểm tra, căn chỉnh bộ gây rung;


-Bơm mỡ vào các ổ bi tại các gối đỡ trục sàng. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị để kiểm tra bảo dưỡng bộ gây rung.


· Thu don dị vật, đá còn nằm trên bề mặt, bị kẹt giữa các bộ phận gây rung và các chi tiết cơ khí khác; 


· Kiểm tra xiết chặt được các vị trí liên kết giữa bộ gây rung với khung đỡ;


· Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách;


· Điều chỉnh được độ dơ dọc trục sàng lệch tâm ≤ 1,5mm, biên độ dao động rung ≤ 3mm.


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng bộ gây rung;


· Bố trí nơi làm việc hợp lí, khoa học;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Thời gian kiểm tra và quản lý định mức từ 15 – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hộp sàng và bộ gây rung;


· Thực hiện bảo dưỡng được bộ gây rung theo đúng yêu cầu kỹ thuật;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết giữa bộ gây rung với khung đỡ; 


· Kiểm tra điều chỉnh độ dơ dọc trục sàng lệch tâm trục sàng và biên độ dao động rung;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ trong quá trình bảo dưỡng thiết bị;


· Làm sạch bề mặt bộ gây rung, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh nơi làm việc;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức


· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hộp sàng và bộ phận gây rung;


· Các thông số kỹ thuật, những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng bộ phận gây rung;


· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng bộ phận gây rung;


· Quy phạm an toàn khi thực hiện bảo dưỡng;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy sàng;


· Bản vẽ sơ đồ; tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ phận gây rung;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật, quy trình vận hành;


· Dụng cụ kèm theo máy.


· Thiết bị thông tin;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Kiểm tra tình trạng cơ khí của bộ phận gây rung;

		· Đối chiếu với quy trình kiểm tra và yêu cầu kỹ thuật của bộ phận gây rung;



		· Sử dụng dụng cụ thiết bị dùng trong quá trình thực hiện;

		· Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		· Bảo dưỡng bộ phận gây rung;

		· Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình bảo dưỡng;



		· Kiểm tra, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của bộ phận gây rung;

		· Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình bảo dưỡng;



		· Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		· Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành;



		· Các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.



		· Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng.

		· So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY SÀNG TẠI CHỖ

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khởi động máy sàng ở chế độ không tải, kiểm tra và hiệu chỉnh các thông số của máy; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


 -Kiểm tra điều kiện khởi động máy sàng;


 -Khởi động máy sàng tại chỗ;


 -Hiệu chỉnh máy sàng đảm bảo đúng thông số kỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Đảm bảo đầy đủ điều kiện khởi động máy sàng tại chỗ;


· Khởi động được máy sàng tại chỗ ở chế độ không tải đảm bảo ổn đinh, đạt độ tin cậy cao, máy làm việc êm dịu, không có tiếng kêu lạ.


· Kiểm tra được các thông số trên bảng điều khiển tại chỗ;


· Hiệu chỉnh máy đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

· Sử dụng đúng kỹ thuật an toàn khi vận hành máy sàng tại chỗ;

· Có tác phong công nghiệp, bố trí nơi làm việc hợp lí, khoa học đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình vận hành máy;


- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Thao tác khởi động máy sàng taị chỗ ở chế độ không tải;


· Theo dõi sự làm việc của máy sàng, đối chiếu với quy trình vận hành;


· Kiểm tra, hiệu chỉnh được các thông số của máy sàng;


· Thu nhận được tín hiệu thông báo từ trạm điều khiển;


· Thao tác sử dụng bộ đàm;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao. 

2. Kiến thức


· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy sàng

· Các tín hiệu, thông số thông báo trên bảng điều khiển tại chỗ; 


· Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành máy sàng;


· Điều kiện khởi động máy sàng ở chế độ không tải;


· Phương pháp điều khiển, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị trong quá trình vận hành 


· Quy phạm an toàn khi vận hành máy sàng.


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy sàng;


· Tài liệu kỹ thuật mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của máy sàng;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành máy sàng;

· Dụng cụ kèm theo máy để hiệu chỉnh máy trong quá trình vận hành;


· Thiết bị thông tin;


· Bảng điều khiển;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc.


· Sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Quan sát, nhận biết điều kiện khởi động;

		· Kiểm tra đối chiếu với các điều kiện nêu trong quy trình vận hành;



		· Khả năng quan sát thiết bị khi chạy không tải;

		· Quan sát thao tác của người thực hiện và hoạt động không tải của thiết bị, đối chiếu với quy trình vận hành;



		· Độ chính xác trong các thao tác vận hành máy sàng;

		· Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình hệu chỉnh máy sàng;



		· Kiểm tra các thông số của máy trên bảng đồng hồ tại chỗ;

		· Theo dõi các số liệu của người thực hiện, đối chiếu với thông số kỹ thuật vận hành máy;



		· Sử dụng thiết bị, dụng cụ để hiệu chỉnh trong quá trình vận hành;

		· Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình hệu chỉnh máy sàng;



		· Mức độ thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		· Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		· Thời gian thực hiện;

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY SÀNG LIÊN ĐỘNG.


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khởi động máy sàng từ trạm điều khiển trung tâm ở chế độ làm việc có tải, theo dõi các thông số máy tại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra điều kiện vận hành liên động;


-Khởi động máy sàng làm việc có tải;


-Theo dõi các thông số kỹ thuật của máy sàng ở chế độ làm việc liên động.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Đảm bảo đầy đủ điều kiện vận hành liên động máy sàng 


· Khởi động, kết nối liên động máy sàng từ trạm điều khiển, đảm bảo máy làm việc êm dịu, không có tiếng kêu lạ.


· Kiểm tra và hiệu chỉnh được các thông số của máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật


· Kiểm tra thông số trên bảng điều khiển tại trạm điều khiển; ghi chép được thông số kỹ thuật của máy;


· Hiệu chỉnh được các thông số của máy đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Sử dụng đúng kỹ thuật an toàn khi vận hành máy sàng liên động;

· Thời gian kiểm tra và vận hành định mức từ 7,0 – 7,5 giờ cho mỗi ca làm việc


· Có tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Thao tác khởi động máy sàng liên động từ trạm điều khiển ở chế độ có tải;


· Theo dõi sự làm việc của máy sàng, đối chiếu với quy trình vận hành;


· Kiểm tra, hiệu chỉnh được các thông số của máy sàng;


· Thu nhận được tín hiệu thông báo 2 chiều từ trạm điều khiển và tại nơi làm việc;


· Thao tác sử dụng bộ đàm;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao. 

2. Kiến thức


· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy sàng

· Các tín hiệu, thông số thông báo trên bảng điều khiển trung tâm; 


· Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành máy sàng;


· Điều kiện khởi động máy sàng liên động ở chế độ có tải;


· Phương pháp điều khiển, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị trong quá trình vận hành 


· Quy phạm an toàn khi vận hành máy sàng.


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy sàng;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành máy sàng;

· Dụng cụ kèm theo máy để hiệu chỉnh máy trong quá trình vận hành.


· Thiết bị thông tin;


· Bảng điều khiển;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Quan sát, nhận biết điều kiện khởi động liên động;

		· Kiểm tra đối chiếu với các điều kiện trong quy trình vận hành máy sàng;



		· Giám sát thiết bị khi chạy liên động, có tải;

		· Quan sát thao tác của người thực hiện và hoạt động không tải của thiết bị, đối chiếu với quy trình vận hành;



		· Độ chính xác trong các thao tác vận hành máy sàng;

		· Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vận hành máy sàng;



		· Sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình vận hành;

		· Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình hệu chỉnh máy sàng;



		· Kiểm tra các thông số của máy sàng trên bảng đồng hồ;

		· Theo dõi thao tác của người thực hiện kết hợp theo dõi, ghi chép các chỉ số trên bảng đồng hồ;



		· Mức độ thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		· Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		· Thời gian thực hiện;

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI SỰ LÀM VIỆC CỦA MÁY SÀNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC:D7


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Theo dõi tình trạng làm việc của máy sàng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


 -Quan sát, theo dõi quá trình làm việc của máy sàng; 


-Thu nhận tín hiệu thông báo;


-Phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Quan sát, theo dõi được sự hoạt động của các bộ phận của máy, đối chiếu với quy trình vận hành và yêu cầu kỹ thuật của máy;


· Thu thập đầy đủ tín hiệu thông báo 2 chiều từ trạm điều khiển đến vị trí máy sàng hoặc ngược lại.


· Phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong thời gian vận hành máy.

· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý;


· Có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu theo dõi, kiểm tra máy;


· Thời gian theo dõi định mức từ 7,0 – 7,5 giờ cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Đọc, phân tích đúng bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy sàng;


· Quan sát sự làm việc, tình trạng kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết của máy sàng;


· Phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành;


· Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống hiển thị trên đồng hồ tại trạm điều khiển trung tâm;


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức


· Sơ đồ, nguyên lý làm việc của máy sàng;


· Quy trình vận hành máy sàng;


· Thông số kỹ thuật máy sàng;


· Quy tình kiểm tra tình trạng kỹ thuật của từng thiết bị, bộ phận cuả máy sàng;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy sàng;


· Tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy sàng;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành máy sàng;


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy;


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Sổ ghi chép;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát theo dõi, đánh giá sự làm việc của các chi tiết, bộ phận của máy sàng;

		- Theo dõi, kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của máy đối chiếu với quy trình vận hành;



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của máy sàng;

		Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của máy sàng;

		- Theo dõi thao tác của người vận hành, đối chiếu với quy định;



		- Khả năng phát hiện các sự cố trong vận hành các bộ phận của máy sàng;

		- Phát hiện kịp thời các sự cố của máy sàng;





		- Thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi, so sánh kết quả thực hiện công việc đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, đối chiếu với quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với số liệu của các đợt kiểm tra trước;



		· Thời gian thực hiện;

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DỪNG MÁY SÀNG. 


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D8


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Dựng máy sàng khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc theo đúng trình tự đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Dừng máy sàng khi gặp sự cố;


-Dừng máy sàng khi kết thúc ca làm việc;


-Làm sạch máy sàng khi kết thúc ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Ngay sau khi phát hiện sự cố phải dừng máy sàng theo đúng quy trình vận hành;


· Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng máy sàng theo đúng quy trình vận hành;


· Rửa sạch bên trong, bên ngoài máy sàng, đảm bảo vệ sinh công nghiệp;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, bố trí hợp lý; có tác phong công nghiệp;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kỹ thuật trong quá trình thực hiện dừng máy sàng;


· Thời gian dừng máy định mức từ 10 – 15 phút;


· Thực hiện an toàn lao động;


· Cẩn thận, thao tác nhịp nhàng đúng các bước công việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:

· Thao tác dừng máy sàng khi gặp sự cố;


· Thao tác dừng máy sàng khi kết thúc ca làm việc;


· Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp trên máy và nơi làm việc;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức


· Các tín hiệu, thông số vận hành thông báo trên bảng điều khiển;


· Quy trình vận hành máy sàng;


· Quy tắc an toàn khi vận hành máy sàng;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy sàng;


· Tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy sàng;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành máy sàng;


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy;


· Thiết bị thông tin;


· Nơi làm việc;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, dừng máy sàng khi gặp sự cố;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng máy sàng khi gặp sự cố, dối chiếu với quy trình vận hành



		- Kiểm tra, dừng máy sàng khi kết thúc ca làm việc;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng máy sàng khi kết thúc ca làm việc, dối chiếu với quy trình vận hành



		- Bố trí khu vực làm việc;

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: gọn gàng, ngăn nắp, sắp đặt dụng cụ hợp lý;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY SÀNG 

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D9


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xử lý các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành, duy trì tình trạng làm việc bình thường của máy sàng; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:

 -Làm sạch bề mặt các chi tiết;


 -Khắc phục hiện tượng quá nóng tại ổ trục lệch tâm máy sàng;


 -Khắc phục hiện tượng cụm sàng có tiếng kêu lạ;


 -Khắc phục hiện tượng máy sàng bị rung lắc bất thường;


 -Kiểm tra xiết chặt các vị trí liên kết bị nới lỏng trong quá trình vận hành.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thu don dị vật, đất đá trên bề mặt sàng, bị kẹt giữa các bộ phận, chi tiết cơ khí của máy sàng;


- Kiểm tra khắc phục được những vị trí cong vênh, gây cọ sát kim loại;


- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết của máy, đảm bảo chắc chắn; 


- Căn chỉnh được độ dơ ổ trục lệch tâm trong giới hạn cho phép;


- Khắc phục được hiện tượng các bộ phận bị cong vênh, biến dạng;


- Tra mỡ đúng chủng loại và đủ theo quy định;


- Kiểm tra tình trạng của thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật;


- Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường, đảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh;


- Thông báo kết quả xử lý các sự cố chính xác cho vận hành trung tâm, trưởng ca


- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 


- Ghi sổ theo dõi nội dung đầy đủ;


- Thời gian xử lý các sự cố định mức từ 30 phút – 60 phút cho mỗi sự cố.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Làm sạch thiết bị, bộ phận của máy trước khi kiểm tra, khắc phục sự cố;


· Quan sát, kiểm tra từng sự cố;


· Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của máy;


· Dự kiến các biện pháp xử lý từng sự cố;


· Sử dụng dụng cụ kèm theo máy, dụng cụ kiểm tra để xử lý sự cố;


· Xử lý sự cố, hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của máy;


· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị sau khi khắc phục sự cố.


2. Kiến thức


· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy sàng;


· Đặc tính, các thông số kỹ thuật của máy sàng;


· Quy trình kiểm tra, hiệu chỉnh, xử lý sự cố trên máy sàng; 


· Yêu cầu kỹ thuật khi kiểm tra, xử lý sự cố trên máy sàng;


· Cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị dùng trong việc xử lý sự cố, hiệu chỉnh máy;


· Quy phạm an toàn khi xử lý sự cố máy sàng.


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy sàng;


· Tài liệu kỹ thuật mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của máy sàng;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành máy sàng;

· Dụng cụ kèm theo máy để hiệu chỉnh máy trong quá trình vận hành.


· Thiết bị liên lạc;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu kèm theo máy;

		· Theo dõi việc đọc bản vẽ sơ đồ máy sàng, đối chiếu với yêu cầu;



		· Độ chính xác trong kiểm tra, thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố máy sàng;

		· Theo dõi thao tác của người thực hiện theo quy trình kiểm tra, khắc phục sự cố;



		· Độ chính xác công việc hiệu chỉnh máy sàng sau khi khắc phục sự cố;

		· Quan sát, đo, đối chiếu với các thông số kỹ thuật của máy;



		· Kiểm tra, quan sát, đối chiếu, so sánh các thông số máy sàng trong quá trình xử lý sự cố máy;

		· Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự và phiếu công nghệ;



		· Sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình kiểm tra, xử lý các sự cố máy của người thực hiện;

		· Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong thời gian xử lý sự cố may theo các các bước công việc;



		· An toàn trong thời gian làm việc;

		· Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy phạm kỹ thuật an toàn vận hành máy;



		- Thời gian thực hiện;

		- So sánh quá trình thực hiện công việc với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY LƯỚI SÀNG 

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Hiểu được phương pháp và thực hiện thay lưới sàng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Làm sạch bề mặt cụm sàng và lưới sàng;


-Khắc phục hiện tượng kẹt vật liệu giữa các chi tiết của cum sàng và giữa các lớp lưới sàng;


-Thay các lớp lưới sàng trong cụm sàng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thu don dị vật, đá còn nằm trên bề mặt sàng, đảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh, gỡ bỏ toàn bộ dị vật, đá kẹt giữa các chi tiết


· Tháo lưới sàng theo đúng trình tự: tháo đều các bu lông liên kết của lưới sàng với cụm sàng, các lớp lưới sàng phải được tháo theo trình tự từ lớp thứ nhất đến lớp cuối cùng;


· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật lưới sàng sau khi thay đạt yêu cầu kỹ thuật;


· Thực hiện đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;


· Thông báo kết quả thay lưới sàng cho vận hành trung tâm, trưởng ca;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 


· Ghi sổ theo dõi nội dung đầy đủ;


· Thời gian thay sàng không quá 2 -5 giờ cho một cụm sàng(tuỳ loại).

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Quan sát, đọc bản vẽ sơ đồ lưới sàng, cum sàng;


· Sử dụng dụng cụ tháo lắp khi thay lưới sàng, điều chỉnh độ nghiêng từng lớp lưới sàng;


· Tiến hành tháo từng lớp lưới sàng ra khỏi cụm sàng;


· Tiến hành lắp từng lớp lưới sàng vào trong cụm sàng;


· Điều chỉnh độ nghiêng từng lớp lưới sàng;


· Biết lập phiếu bàn giao, nghiệm thu;


· Bảo quản dụng cụ, thiết bị;


· Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Quy trình làm sạch cụm sàng và từng lớp lưới sàng;


· Quy trình tháo các lớp lưới sàng ra khỏi cụm sàng;


· Quy trình lắp, điều chỉnh độ nghiêng của các lớp lưới sàng trong cụm sàng;


· Phương pháp sử dụng các loại dụng cụ thiết bị tháo, lắp và điều chỉnh lưới sàng;


· Phương pháp kiểm tra và điều chỉnh độ nghiêng của lưới sàng;


· Quy phạm an toàn khi tháo, lắp và điều chỉnh lưới sàng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Cụm sàng với các lớp lưới sàng cần phải thay thế;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình bảo dưỡng, sửa chữa máy sàng, bản vẽ sơ đồ cụm sàng;.


· Bảng thông số tiêu chuẩn kỹ thuật của cụm sàng.


· Dụng cụ tháo lắp thông dụng và chuyên dùng.


· Nơi làm việc;

· Trang bị bảo hộ lao động;


· Thiết bị thông tin


· Phiếu nghiệm thu, bàn giao;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Đọc bản vẽ và nghiên cứu quy trình bảo dưỡng, sửa chữa máy;

		· Theo dõi việc đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu máy, đối chiếu với thực tế khi thay lưới sàng;



		· Sự tuân thủ quy trình quy phạm kỹ thuật khi thay lưới sàng;

		· So sánh việc thực hiện với quy trình tiêu chuẩn quy định.



		· Sử dụng các thiết bị dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh các chi tiết của cụm sàng;

		· Quan sát thao tác đối chiếu với hướng dẫn, quy định;



		· Chất lượng của bộ lưới sàng mới thay so với các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của nhà sản xuất;

		· Nghiệm thu sản phẩm, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;






		· Biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp nơi làm việc;

		· Theo dõi quá trình làm việc, xem xét nơi làm việc so với tiêu chuẩn quy định;



		- Thời gian thực hiện công việc so với thời gian định mức.

		· So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIAO, NHẬN CA 

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Ghi chép sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của máy sàng và giao ca, nhận ca; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Xem xét kiểm tra toàn bộ máy sàng cùng với người giao ca;


-Kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy sàng;


-Ghi sổ bàn giao, ký nhận và báo cáo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thực hiện đúng quy trình, thứ tự các bước công việc giao ca, nhận ca;


· Kế hoạch giao ca, nhận ca chi tiết, chuẩn xác;


· Ghi chép lại toàn bộ diễn biến tình trạng máy sàng trong ca vận hành, những sự cố đã xảy ra và kết quả khắc phục trong ca;


· Xem xét nội dung ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo;


· Nội dung biên bản nhận, giao ca đầy đủ, chính xác, không tẩy xóa, có chữ ký của người phụ trách; 


· Có tác phong công nghiệp, chuyên môn hóa; 


· Vệ sinh sạch sẽ đúng thời gian quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


· Tổ chức việc giao nhận ca;


· Quan sát, kiểm đếm, ghi chép; 


· Kiểm tra theo dõi trực ca và thông báo;


· Lập biên bản; 


· Ghi nội dung trong sổ giao; nhận ca.


2. Kiến thức


· Quy định khi giao ca, nhận ca;


· Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành;


· Quy trình vận hành;


· Những điểm cần chú ý khi thực hiện công việc;


· Phương pháp ghi biên bản.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy sàng;


· Bảng quy trình vận hành máy sàng;


· Máy tính;


· Bộ đàm, điện thoại;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi giao ca, nhận ca;


· Bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu;

		· Quan sát, kiểm tra đối chiếu với bảng điều khiển, với mẫu văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành;



		· Sự đầy đủ, chính xác về những quy định về giao ca, nhận ca;

		· Quan sát người thực hiện và đối chiếu với quy định về giao, nhận ca;



		· Các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường trước khi giao nhận ca;

		· Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		· Thời gian thực hiện giao nhận ca;




		· So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG TRƯỚC KHI VẬN HÀNH


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra xem xét các bộ phận cơ khí, hệ thống cung cấp liệu, hệ thống điện, các thông số kỹ thuật, các thiết bị an toàn của hệ thống cung cấp xi măng đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra tình trạng kỹ thuật các thiết bị cơ khí;


-Kiểm tra hệ thống cấp liệu;


-Kiểm tra hệ thống điện;


-Nhận thông báo kỹ thuật của thiết bị từ trung tâm điều khiển;


-Kiểm tra các thiết bị an toàn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Kiểm tra, đánh giá được tình trạng kỹ thuật các bộ phận cơ khí của hệ thống;


· Kiểm tra đánh giá được tình trạng làm việc của xi lô xi măng, bộ phận lọc khí, vít tải, phễu cân xi măng, bộ phận đóng mở cửa xả xi măng;


· Kiểm tra được hệ thống điện: dây điện đấu đên đấu đến thiết bị phải gọn gàng, không bị đứt, chạm chập, các vị trí đầu nối dây điện với động cơ điện phải chắc chắn;


· Cập nhật được thông báo kỹ thuật của thiết bị từ trung tâm điều khiển;


· Kiểm tra được các thiết bị an toàn theo đúng quy trình kiểm tra;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý; 


· Có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa;


· Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị kiểm tra;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu kiểm tra, những điểm cần lưu ý trong quá trình kiểm tra máy;


· Thời gian kiểm tra định mức từ 15 - 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


· Đọc, phân tích đúng bản vẽ sơ đồ của hệ thống cung cấp xi măng;


· Quan sát, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của các bộ phận cơ khí;


· Sử dụng các dụng cụ kiểm tra thiết bị điện của hệ thống cung cấp xi măng;. 


· Cập nhật các thông số kỹ thuật của hệ thống từ trạm điều khiển trung tâm.


· Thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình kiểm tra;


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức


· Trình tự đọc bản vẽ sơ đồ hệ thống cung cấp xi măng;


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp xi măng;


· Kỹ thuật kiểm tra tình trạng kỹ thuật của một số bộ phận chủ yếu trong hệ thống cung cấp xi măng;


· Các thông số kỹ thuật của hệ thống;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các bộ phận trong hệ thống cung cấp xi măng;


· Bản vẽ sơ đồ; tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp xi măng;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành hệ thống cung cấp xi măng; 


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy.


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát nhận dạng chi tiết, bộ phận của hệ thống cung cấp xi măng;

		· Kiểm tra đối chiếu với các chi tiết, bộ phận thực tế trên hệ thống cung cấp xi măng;



		· Kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các bộ phậncơ khí của hệ thống cung cấp xi măng;

		· Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của các bộ phận cơ khí trong hệ thống cung cấp xi măng;



		· Kỹ năng đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu của người thực hiện;

		· So sánh kết quả đọc bản vẽ sơ đồ của hệ thống đối chiếu với việc lắp ráp thiết bị trên máy;



		· Sử dụng dụng cụ đo trong quá trình kiểm tra;

		· Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		· Tiếp nhận số liệu kỹ thuật từ trạm điều khiển;

		· Quan sát việc thu nhận số liệu từ trạm điều khiển, ghi chép, tổng hợp của người vận hành;



		· Bố trí vị trí làm việc khoa học, hợp lý;




		· Quan sát cách bố trí khu vực làm việc gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt đụng cụ khoa học hợp lý;



		· Các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường;

		· Theo dõi, so sánh kết quả thực hiện với quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;



		· Sự đầy đủ và chính xác về trình tự kiểm tra;

		· Quan sát xem xét đối chiếu với bảng trình tự kiểm tra thiết bị;



		· Thời gian kiểm tra thiết bị trước khi vận hành;

		- So sánh thời gian kiểm tra với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG XI LÔ XI MĂNG.


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, hiệu chỉnh, xiết chặt các vị trí liên kết, vệ sinh duy trì tình trạng xi lô đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra làm sạch bên ngoài;


-Kiểm tra tình trạng kỹ thuật thiết bị lọc bụi, chống nổ, báo mức xi măng, phá vòm xi măng;

-Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết của xi lô.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thực hiện đúng các bước công việc nêu trong quy trình bảo dưỡng;


· Làm sạch bề mặt bên ngoài của động cơ điện, thiết bị cơ khí của hệ thống; làm sạch khu vực xung quanh;


· Kiểm tra, duy trì được tình trạng kỹ thuật của hệ thống lọc bụi, thiết bị chống nổ, thiết bị báo mức xi măng, thiết bị phá vòm của xi lô, đảm bảo an toàn cho xi lô.


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa xi lô với khung đỡ, các vị trí liên kết các đầu ống dẫn xi măng đến xi lô;


· Vệ sinh bên trong xi lô, loại bỏ xi măng bám dính vào thành xi lô và xi măng vón cục trong xi lô;


· Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng;


· Thực hiện an toàn lao động trong bảo dưỡng;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, bố trí hợp lý; có tác phong công nghiệp;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng máy;


· Thời gian bảo dưỡng định mức từ 25 phút – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp xi măng;


· Thực hiện bảo dưỡng được thiết bị lọc bụi, chống nổ, báo mức xi măng, phá vòm xi măng theo đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;


· Làm sạch được trong và ngoài thiết bị đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh nơi làm việc;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết giữa xi lô với khung đỡ, các đầu ống dẫn xi măng đến xi lô;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra thiết bị điện trong quá trình bảo dưỡng thiết bị điện của hệ thống;


· Thực hiện biện pháp an toàn trong bảo dưỡng;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức


· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp xi măng;


· Các thông số, những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng xi lô;


· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận, chi tiết của xi lô;


· Quy phạm an toàn khi thực hiện bảo dưỡng thiết bị;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Xi lô chứa xi măng;

· Bản vẽ sơ đồ; tài liệu mô tả cấu tạo của xi lô xi măng;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành xi lô xi măng; 


· Quy trình bảo dưỡng xi lô;


· Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;


· Dầu, mỡ bôi trơn


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, làm sạch các chi tiết, bộ phận;

		- Đối chiếu với quy định vệ sinh công nghiệp;



		- Kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các bộ phận của xi lô;

		- Đối chiếu với quy trình kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật từng bộ phận của xi lô;



		- Kiểm tra, bảo dưỡng, duy trì tình trạng kỹ thuật của các bộ phận của xi lô;

		Đối chiếu với quy trình kiểm tra bảo dưỡng xi lô;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành; 



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ thiết bị dùng cho quá trình thực hiện;

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Trình bày rõ an toàn trong sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy phạm an toàn kỹ thuật.



		- Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng; 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG VÍT TẢI.

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, hiệu chỉnh, xiết chặt các vị trí liên kết, vệ sinh duy trì tình trạng vít tải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra làm sạch vít tải;


-Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của động cơ điện truyền động cho vít tải;


-Kiểm tra việc đi dây và đầu nối dây trên động cơ;


-Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong bộ truyền động cho vít tải;


-Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết của vít tải.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thực hiện đúng các bước công việc nêu trong quy trình bảo dưỡng;


· Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài vít tải, làm sạch xi măng bên trong vít tải sau ca làm việc, làm sạch khu vực xung quanh;


· Kiểm tra được hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện;


· Kiểm tra mức dầu bôi trơn trước khi chạy máy; mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định;


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa vít tải với khung máy, giữa vít tải với bộ truyền động;


· Sử dụng thành thạo, an toàn các dụng cụ thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, bố trí hợp lý;


· Thực hiện an toàn lao động trong bảo dưỡng;


· Thời gian bảo dưỡng định mức từ 25 phút – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và nguyên lý làm việc của vít tải;


· Thực hiện bảo dưỡng được động cơ điện, bộ truyền động, vít tải theo đúng quy trình bảo dưỡng và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;


· Làm sạch được trong và ngoài thiết bị đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết của vít tải;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra bảo dưỡng;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức


· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của vít tải;


· Các thông số kỹ thuật, những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng vít tải;


· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận của vít tải;


· Quy phạm an toàn khi thực hiện bảo dưỡng vít tải;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Vít tải;


· Bản vẽ sơ đồ; tài liệu mô tả cấu tạo của vít tải;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành vít tải; 


· Quy trình bảo dưỡng vít tải;


· Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;


· Dầu, mỡ bôi trơn


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, làm sạch vít tải;

		- Đối chiếu với quy định vệ sinh công nghiệp cho thiết bị;



		- Kiểm tra,, đánh giá tình trạng kỹ thuật của vít tải;

		- Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật của vít tải;



		- Kiểm tra, bảo dưỡng, duy trì tình trạng kỹ thuật của vít tải;

		Đối chiếu với quy trình kiểm tra bảo dưỡng vít tải;



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ thiết bị dùng cho quá trình bảo dưỡng vít tải;

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành; 



		- An toàn trong sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy phạm an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường.



		- Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng; 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG GẦU NÂNG.


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, hiệu chỉnh, xiết chặt các vị trí liên kết, vệ sinh duy trì tình trạng gầu nâng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


Kiểm tra làm sạch gầu nâng;


-Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của động cơ điện truyền động cho băng tải;


-Kiểm tra việc đi dây và đầu nối dây trên động cơ;


-Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong bộ truyền động cho gầu nâng;


-Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết của gầu nâng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Thực hiện đúng các bước công việc nêu trong quy trình bảo dưỡng;


· Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài gầu nâng, làm sạch xi măng bên trong băng tải sau ca làm việc, làm sạch khu vực xung quanh;


· Kiểm tra được hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện truyền động cho băng tải, dây điện đấu đên động cơ điện phải gọn gàng, không có hiện tượng đứt, chạm chập dây diện ra thành máy;


· Kiểm tra được mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc trước khi chạy máy; mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định;


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa gầu nâng với khung máy, giữa băng tải với bộ truyền động;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, bố trí hợp lý;


· Sử dụng thành thạo, an toàn các dụng cụ thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Thời gian bảo dưỡng định mức từ 25 phút – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và nguyên lý làm việc của gầu nâng;


· Thực hiện bảo dưỡng được động cơ điện, bộ truyền động, gầu nâng theo đúng quy trình bảo dưỡng và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;


· Làm sạch được trong và ngoài thiết bị đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết của gầu nâng;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra bảo dưỡng;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức


· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của gầu nâng;


· Các thông số, yêu cầu kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng gầu nâng;


· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận của gầu nâng;


· Quy phạm an toàn khi thực hiện bảo dưỡng gầu nâng;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Gầu nâng;


· Bản vẽ sơ đồ cấu tạo của gầu nâng;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành gầu nâng; 


· Quy trình bảo dưỡng gầu nâng;


· Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;


· Dầu, mỡ bôi trơn


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, làm sạch gầu nâng;

		- Đối chiếu với quy định vệ sinh công nghiệp cho gầu nâng;



		- Kiểm tra,, đánh giá tình trạng kỹ thuật của gầu nâng;

		- Đối chiếu với quy trình kiểm tra và yêu cầu kỹ thuật của gầu nâng;



		- Kiểm tra, bảo dưỡng, duy trì tình trạng kỹ thuật của gầu nâng;

		- Đối chiếu với quy trình kiểm tra bảo dưỡng gầu nâng;



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ thiết bị dùng cho quá trình bảo dưỡng gầu nâng;

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành; 



		- An toàn trong sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy tắc an toàn kỹ thuật.



		- Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng; 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG PHỄU CÂN XI MĂNG.

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E 05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, hiệu chỉnh, xiết chặt các vị trí liên kết, vệ sinh duy trì tình trạng phễu cân xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra làm sạch phễu cân xi măng;


-Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết các các bộ phận của phễu cân xi măng;


-Kiểm tra thiết bị đóng mở cửa xả của phễu cân xi măng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thực hiện đúng các bước công việc nêu trong quy trình bảo dưỡng;


· Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài phễu cân xi măng, làm sạch xi măng bên trong phễu sau ca làm việc, làm sạch khu vực xung quanh;


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa thiết bị với khung máy.


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết các đầu ống dẫn xi măng đến phễu;


· Điều chỉnh được độ đóng mở của xả trong giới hạn cho phép;


· Sử dụng thành thạo, an toàn các dụng cụ thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, bố trí hợp lý;


· Thực hiện an toàn lao động trong quá trình bảo dưỡng;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số kỹ thuật, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng;


· Thời gian bảo dưỡng định mức từ 15 phút – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu tài liệu về nguyên lý làm việc của phễu cân xi măng;


· Làm sạch được trong và ngoài phễu cân xi măng đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết các bộ phận của phễu cân xi măng;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra bảo dưỡng;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức


· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của phễu cân xi măng;


· Các thông số kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng phễu cân xi măng;


· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận của phễu cân xi măng;


· Quy tắc an toàn khi thực hiện bảo dưỡng phễu cân xi măng;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Phễu cân xi măng;


· Bản vẽ sơ đồ cấu tạo của phễu cân xi măng;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành phễu cân xi măng; 


· Quy trình bảo dưỡng phễu cân xi măng;


· Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;


· Dầu, mỡ bôi trơn


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, làm sạch phễu cân xi măng

		- Đối chiếu với quy định vệ sinh công nghiệp cho phễu cân xi măng;



		- Kiểm tra,, đánh giá tình trạng kỹ thuật của phễu cân xi măng;

		- Đối chiếu với quy trình kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật của phễu cân xi măng;



		- Kiểm tra, bảo dưỡng, duy trì tình trạng kỹ thuật của phễu cân xi măng;

		Đối chiếu với quy trình kiểm tra bảo dưỡng phễu cân xi măng;



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ thiết bị dùng cho quá trình bảo dưỡng phễu cân xi măng;

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với quy định hiện hành; 



		- An toàn trong sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy phạm an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường.



		- Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng; 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: NẠP XI MĂNG VÀO XILÔ

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Nạp xi măng vào xi lô từ bao rời và từ xi téc ô tô theo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Chuyển xi măng từ bao nhỏ vào phễu chứa xi măng;


-Chuyển xi măng từ phễu chứa vào xilô bằng gầu nâng;


-Chuyển xi măng rời từ xitec ô tô vào xi lô bằng khí nén.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thực hiện đúng các bước công việc theo quy trình vận hành;


· Đổ từng bao nhỏ xi măng vào phễu chứa; xi măng không bị tràn ra miệng phễu, rơi vãi xung quanh phễu chứa;


· Khởi động gầu nâng, để chuyển xi măng từ phễu chứa vào xi lô xi măng qua cửa nạp phía trên xi lô;


· Nối ống từ xi téc ô tô đến ống nạp xi măng của xi lô, thực hiện nạp xi măng vào xi lô bằng khí nén;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý; có tác phong công nghiệp;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu vận hành, những điểm cần lưu ý trong quá trình vận chuyển xi măng vào xi lô;


· Thời gian vận hành định mức 7 giờ cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, thao tác nhịp nhàng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của gầu nâng, bộ phận cấp khí nén và xi lô xi măng;


· Thao tác khởi động gầu nâng, bộ phận cấp khí nén;


· Theo dõi sự làm việc của gầu nâng, bộ phận cấp khí nén; bộ phận lọc khí, phát hiện các sự cố;


· Thao tác dừng gầu nâng, bộ phận cấp khí nén


· Kiểm tra các thông số của thiết bị hiển thị trên đồng hồ và tại trạm điều khiển trung tâm;


· Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp nơi làm việc;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Các tín hiệu, thông số vận hành thông báo trên bảng điều khiển;


· Điều kiện khởi động và dừng thiết bị vận chuyển xi măng;


· Quy trình vận hành thiết bị vận chuyển xi măng;


· Phương pháp điều khiển và hiệu chỉnh thiết bị; 


· Quy phạm an toàn khi vận hành thiết bị;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thiết bị vận chuyển xi măng vào xilô;


· Bảng thông số kỹ thuật của thiết bị;


· Quy trình vận hành thiết bị;


· Thiết bị thông tin;


· Nơi làm việc;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuyển xi măng chứa trong bao nhỏ vào phễu chứa xi măng

		- Quan sát thao tác của người thực hiện đối chiếu với quy định;



		- Kiểm tra, vận hành gầu nâng để nạp xi măng từ phễu chứa lên xi lô xi măng

		- Quan sát thao tác của người thực hiện đối chiếu với quy định;



		- Kiểm tra, nạp xi măng từ xi tec vào xi lô

		- Quan sát thao tác của người thực hiện đối chiếu với quy định;



		- Khả năng bố trí vị trí làm việc; 

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: không gian thao tác gọn gàng, ngăn nắp, sắp đặt dụng cụ hợp lý khoa học



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH VÍT TẢI 

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC:E7


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành khởi động vít tải từ trạm điều khiển, kết hợp cân xi măng, quan sát hoạt động của vít tải, phễu cân xi măng và thông báo các tín hiệu về trung tâm, thao tác dừng thiết bị khi cần thiết hoặc kết thúc ca làm việc; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra điều kiện khởi động vít tải;


-Khởi động thiết bị từ trạm điều khiển;


-Cân xi măng;


-Theo dõi thiết bị hoạt động, thay đổi các thông số điều khiển trên bảng điều khiển trung tâm;


-Dừng vít tải khi cần thiết hoặc kết thúc ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Phải đảm bảo mọi điều kiện phục vụ cho việc vận hành thuận lợi;


· Luôn cung cấp đầy đủ xi măng cho vít tải hoạt động;


· Ấn nút điều khiển tại trạm điều khiển trung tâm; khởi động vít tải theo đúng quy trình. vận hành.;


· Quan sát vít tải làm việc, phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành;


· Vít tải hoạt động êm dịu, không rung giật, không gây nóng cục bộ;


· Thu thập đầy đủ tín hiệu thông báo từ trạm điều khiển đến vị trí vít tải hoặc ngược lại trong suốt thời gian vận hành;


· Biết cách dừng vít tải khi có sự cố, khi kết thúc ca theo đúng quy trình;


· Bố trí nơi làm việc hợp lí, khoa học đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh.


· Có tác phong công nghiệp, thực hiện an toàn trong vận hành;


· Thời gian kiểm tra và vận hành định mức 7 giờ cho mỗi ca làm việc


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Thao tác khởi động vít tải đúng quy trình vận hành;


· Theo dõi sự làm việc của thiết bị, đối chiếu với quy trình vận hành;


· Sử dụng dụng cụ, thiết bị để xử lý các sự cố trong quá trình vận hành vít tải;


· Dừng thiết bị khi cần thiết và khi kết thúc ca làm việc;


· Thao tác sử dụng bộ đàm;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao. 

2. Kiến thức


· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của vít tải;

· Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành vít tải;


· Điều kiện khởi động vít tải;


· Phương pháp kiểm tra sự làm việc của vít tải trong quá trình vận hành; 


· Các thông số vận hành của vít tải;


· Quy phạm an toàn khi vận hành vít tải.


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Vít tải;


· Tài liệu mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của vít tải;

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành vít tải;


· Dụng cụ kèm theo máy để xử lý những sự cố trong quá trình vận hành.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc.


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát, nhận biết điều kiện khởi động vít tải;

		- Kiểm tra đối chiếu với các điều kiện nêu trong quy trình vận hành vít tải;



		- Quan sát, theo dõi sự làm việc của vít tải, phễu cân xi măng trong thời gian vận hành;

		Quan sát thao tác của người thực hiện và hoạt động của thiết bị, đối chiếu với quy trình vận hành;



		- Độ chính xác trong các thao tác vận hành vít tải;

		- Theo dõi từng thao tác của người vận hành đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vận hành vít tải;



		- Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình vận hành;

		Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình xử lý các sự cố khi vận hành vít tải;



		- Kiểm tra các thông số của máy trên bảng đồng hồ tại trạm điều khiển trung tâm;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện kết hợp theo dõi các chỉ số trên bảng đồng hồ trong tram điều khiển



		- Mức độ thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn trong quá trình vận hành;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH GẦU NÂNG 

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E8


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra điều kiện khởi động, vận hành gầu nâng để chuyển xi măng từ phễu chứa lên xi lô chứa xi măng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra điều kiện khởi động gầu nâng;


-Khởi động thiết bị từ bảng điều khiển tại chỗ;


-Dừng băng tải khi gặp sự cố hoặc kết thúc ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Phải đảm bảo mọi điều kiện phục vụ cho việc vận hành thuận lợi;


· Ấn nút điều khiển cho gầu nâng quay, xi măng được chuyển từ phễu chứa lên cao đẩy qua ống dẫn vào trong xi lô chứa xi măng;


· Phải ấn nút dừng được băng tải khi nhận được tín hiệu có sự cố hoặc kết thúc ca làm việc.

· Có tác phong công nghiệp, bố trí nơi làm việc hợp lí, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ kể cả khu vực xung quanh;


· Thực hiện an toàn trong quá trình vận hành;


· Thời gian kiểm tra và vận hành định mức 7 giờ cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Khởi động băng tải đúng quy trình vận hành;


· Theo dõi sự làm việc của thiết bị, đối chiếu với quy trình vận hành;


· Sử dụng dụng cụ để xử lý các sự cố trong quá trình vận hành gầu nâng;


· Dừng thiết bị khi cần thiết và khi kết thúc ca làm việc;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao. 

2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của gầu nâng;

· Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành gầu nâng;


· Điều kiện khởi động gầu nâng;


· Phương pháp kiểm tra sự làm việc của gầu nâng trong quá trình vận hành; 


· Các thông số vận hành của gầu nâng;


· Quy tắc an toàn khi vận hành băng tải;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Gầu nâng;


· Tài liệu kỹ thuật mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của gầu nâng;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành gầu nâng;


· Dụng cụ kèm theo máy để xử lý những sự cố trong quá trình vận hành.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc.


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát, nhận biết điều kiện khởi động gầu nâng;

		- Kiểm tra đối chiếu với các điều kiện nêu trong quy trình vận hành gầu nâng;



		- Quan sát, theo dõi sự làm việc của gầu nâng trong thời gian vận hành;

		Quan sát thao tác của người thực hiện và hoạt động của thiết bị, đối chiếu với quy trình vận hành;



		- Độ chính xác trong các thao tác vận hành gầu nâng;

		- Theo dõi từng thao tác của người vận hành đối chiếu với yêu cầu vận hành;



		- Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình vận hành;

		Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ khi xử lý các sự cố khi vận hành gầu nâng;



		- Kiểm tra, các thông số của gầu nâng trên bảng đồng hồ tại chỗ;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện kết hợp theo dõi, ghi chép các chỉ số trên bảng đồng hồ;



		- Mức độ thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI SỰ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP XI MĂNG.


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E9


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của hệ thống cung cấp xi măng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành.; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Theo dõi sự làm việc bình thường của các động cơ điện;


-Theo dõi sự làm việc bình thường của của vít tải, gầu nâng, xi lô xi măng;


-Theo dõi chỉ số báo mức xi măng trong phễu cân xi măng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Theo dõi, đánh giá được tình trạng làm việc chung của xi lô xi măng, bộ phận lọc khí, vít tải, phễu cân xi măng, bộ phận đóng mở cửa xả xi măng;


· Theo dõi được tình trạng làm việc của động cơ điện và hộp giảm tốc;


· Thường xuyên quan sát, theo dõi được sự làm việc của vít tải, gầu nâng, phát hiện được các sự cố;


· Thường xuyên theo dõi các chỉ số báo mức xi măng trong phễu cân xi măng; phát hiện kịp thời các sự cố;

· Theo dõi các thông báo kỹ thuật của thiết bị trong hệ thống;

· Có tác phong công nghiệp; vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý; 


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu theo dõi, kiểm tra máy;


· Thời gian theo dõi định mức 7 giờ cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


· Đọc, phân tích đúng bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp xi măng;


· Quan sát, đánh giá sự làm việc, tình trạng kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết của hệ thống cung cấp xi măng;


· Theo dõi được các chỉ số báo mức xi măng trong phễu cân xi măng;

· Phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành;


· Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống hiển thị trên đồng hồ và tại trạm điều khiển trung tâm.


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức


· Nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp xi măng;


· Quy trình vận hành hệ thống cung cấp xi măng;


· Các thông số kỹ thuật của xi lô, vít tải, phễu cân xi măng;


· Quy tình kiểm tra từng thiết bị, bộ phận cuả hệ thống;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các bộ phận trong hệ thống cung cấp xi măng;


· Tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp xi măng;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành hệ thống cung cấp xi măng; 


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy.


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát theo dõi, đánh giá sự làm việc của các chi tiết, bộ phận của hệ thống cung cấp xi măng

		- Theo dõi, kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong vận hành hệ thống cung cấp xi măng;



		- Kiểm tra, phát hiện sự cố trong khi vận hành;

		- Theo dõi thao động tác của người sử dụng, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong vận hành;



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của hệ thống cung cấp xi măng;

		- Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi, so sánh kết quả thực hiện công việc đối chiếu với quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi.

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với số liệu của các đợt kiểm tra trước.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG CUNG CẤP XI MĂNG

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khắc phục những hư hỏng xảy ra trên vít tải, xi lô, gầu nâng và phễu cân xi măng trong quá trình vận hành, duy trì tình trạng làm việc bình thường theo yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Khắc phục hiện tượng động cơ, vít tải bị rung giật;


-Khắc phục hiện tượng động cơ và vít tải bị nóng;


-Khắc phục sự rò rỉ xi măng tại các vị trí khớp nối ống, vít tải, gầu nâng, tại phễu cân xi măng;


-Khắc phục hiện tượng kẹt vít tải, gầu nâng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Xiết chặt các vị trí liên kết giữa động cơ, vít tải, gầu nâng, phễu cân xi măng với khung máy;


· Kiểm tra khắc phục sự cọ sát giữa động cơ vít tải với các chi tiết khác, với đất, đá;


· Kiểm tra, khác phục hiện tượng chạm chập dây điện của động cơ điện;


· Kiểm tra sự làm việc bình thường của bộ phận truyền động cho vít tải và gầu nâng;


· Xử lý hiện tượng kẹt ổ đỡ trục vít tải và gầu nâng, tra mỡ đúng chủng loại và đủ theo quy định;


· Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường, đảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh;


· Thông báo kết quả xử lý các sự cố cho vận hành trung tâm, trưởng ca;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 


· Ghi sổ theo dõi nội dung đầy đủ;


· Thời gian xử lý các sự cố xảy ra định mức từ 20 - 30 phút cho mỗi sự cố.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Làm sạch các thiết bị, bộ phận cung cấp xi măng trước khi khắc phục sự cố;


· Quan sát, kiểm tra phát hiện từng sự cố;


· Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của máy;


· Dự kiến các biện pháp xử lý từng sự cố;


· Sử dụng dụng cụ kèm theo máy, dụng cụ kiểm tra để xử lý sự cố;


· Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của máy;


· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị sau khi khắc phục sự cố.


2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp xi măng;


· Đặc tính, các thông số kỹ thuật của hệ thống cung cấp xi măng;


· Quy trình kiểm tra, hiệu chỉnh, xử lý sự cố trên hệ thống cung cấp xi măng; 


· Yêu cầu kỹ thuật khi kiểm tra, xử lý sự cố;


· Cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị dùng trong việc xử lý sự cố, hiệu chỉnh;


· Quy phạm an toàn khi xử lý sự cố hệ thống cung cấp xi măng.


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các bộ phận vít tải, xi lô, bộ phận lọc khí, gầu nâng và phễu cân xi măng;


· Tài liệu kỹ thuật mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của hệ thống cung cấp xi măng;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cung cấp xi măng;


· Dụng cụ kèm theo máy để xử lý những sự cố trong quá trình vận hành.


· Bộ đàm;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc.


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu kèm theo máy;

		- Theo dõi việc đọc bản vẽ sơ đồ máy sàng, đối chiếu với thực tế liên kết lắp ghép các thiết bị trong hệ thống;



		- Kiểm tra, thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố hệ thống cung cấp xi măng;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình kiểm tra, khắc phục sự cố;






		- Hiệu chỉnh các bộ phận trong hệ thống cung cấp xi măng sau khi khắc phục sự cố;

		- Quan sát, đo, đối chiếu với các thông số kỹ thuật của máy;



		- Kiểm tra, quan sát, đối chiếu, so sánh của người thực hiện trong quá trình xử lý sự cố;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự và phiếu công nghệ;



		- Xử lý các sự cố trong vận hành các bộ phận: xi lô, vít tải, phễu cân xi măng;

		- Sau khi xử lý các sự cố, so sánh kết quả xử lý, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của máy;



		- Sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình kiểm tra, xử lý các sự cố máy của người thực hiện;

		- Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong thời gian xử lý sự cố may theo các các bước công việc;



		- An toàn trong thời gian làm việc;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành máy;



		- Thời gian thực hiện;

		- So sánh quá trình thực hiện công việc với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIAO, NHẬN CA 

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E 11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống cung cấp xi măng và giao ca, nhận ca; Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Xem xét kiểm tra toàn bộ hệ thống cung cấp xi măng cùng với người giao ca;


-Kiểm tra các thông số kỹ thuật của xi lô, bộ phận lọc khí, vít tải, gầu nâng, tại phễu cân xi măng;


-Ghi sổ bàn giao, ký nhận và báo cáo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

· Thực hiện đúng quy trình, thứ tự các bước công việc giao ca, nhận ca;


· Kế hoạch giao ca, nhận ca chi tiết, chuẩn xác;


· Ghi chép lại toàn bộ diễn biến tình trạng của xi lô, bộ phận lọc khí, vít tải, gầu nâng, tại phễu cân xi măng trong ca vận hành, những sự cố đã xảy ra và kết quả khắc phục trong ca;


· Xem xét nội dung ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo;


· Nội dung biên bản nhận, giao ca đầy đủ, chính xác, không tẩy xóa, có chữ ký của người phụ trách; 


· Có tác phong công nghiệp;


· Vệ sinh đúng thời gian quy định kịp thời, sạch sẽ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


· Tổ chức việc giao nhận ca;


· Quan sát, kiểm đếm, ghi chép; 


· Kiểm tra theo dõi trực ca và thông báo;


· Lập biên bản; 


· Biết ghi nội dung trong sổ giao; nhận ca.


2. Kiến thức

· Quy định khi giao ca, nhận ca;


· Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành;


· Quy trình vận hành;


· Những điểm cần chú ý khi thực hiện công việc;


· Phương pháp ghi biên bản


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Các bộ phận: xi lô, bộ phận lọc khí, vít tải, gầu nâng, tại phễu cân xi măng;


· Máy tính;


· Bộ đàm, điện thoại


· Bảng quy trình vận hành hệ thống cung cấp xi măng;


· Trang bị bảo hộ lao động


· Sổ theo dõi giao ca, nhận ca


· Bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu;

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với bảng điều khiển, đối chiếu với mẫu văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành;



		- Sự đầy đủ, chính xác về những quy định về giao ca, nhận ca;

		- Quan sát người thực hiện và đối chiếu với quy định về nhận, bàn giao ca;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện giao nhận ca;

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA THIẾT BỊ TRƯỚC KHI VẬN HÀNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra xem xét tất cả các bộ phận cơ khí, hệ thống điện, các thông số kỹ thuật, thiết bị an toàn của hệ thống cung cấp nước đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra tình trạng bên ngoài thiết bị;


-Kiểm tra khả năng làm việc của từng chi tiết trong hệ thống;


-Kiểm tra hệ thống điện;


-Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống;


-Nhận thông báo số liệu kỹ thuật của thiết bị từ trung tâm điều khiển;


-Kiểm tra các thiết bị an toàn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra, theo trình tự quy định;


· Làm sạch được bề mặt chi tiết, bộ phận của hệ thống, xiết chặt được các vị trí ghép nối;


· Kiểm tra được tình trạng làm việc của động cơ điện, bơm nước, các van phao của bể hút, thiết bị định lượng nước;


· Thực hiện kiểm tra được an toàn điện trên thiết bị;


· Xác định đúng các thông số kỹ thuật của hệ thống;


· Đối chiếu với bảng yêu cầu kỹ thuật để xác định tình trạng làm việc của thiết bị;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý;


· Có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa, thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu kiểm tra;


· Thời gian kiểm tra định mức từ 15 - 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc, phân tích đúng bản vẽ sơ đồ hệ thống cung cấp nước;


· Quan sát các bộ phận, chi tiết của hệ thống cung cấp nước;


· Sử dụng các dụng cụ kiểm tra thiết bị điện, cơ khí của hệ thống cung cấp nước;.


· Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống hiển thị trên đồng hồ và tại trạm điều khiển trung tâm.


· Làm sạch, kiểm tra, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hệ thống;

· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Trình tự đọc bản vẽ sơ đồ hệ thống cung cấp nước;


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nước;


· Kỹ thuật kiểm tra tình trạng kỹ thuật của một số bộ phận: bơm nước, các ống hút, ống đấy, các van nước, phễu cân nước; đồng hồ đo áp lực.


· Các thông số kỹ thuật của các chi tiết, bộ phận của hệ thống;


· Quy tình kiểm tra từng thiết bị, bộ phận cuả hệ thống cung cấp nước;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các bộ phận trong hệ thống cung cấp nước;


· Bản vẽ sơ đồ; tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành hệ thống cung cấp nước;


· Dụng cụ kiểm tra, tháo lắp; dụng cụ kèm theo máy.


· Giẻ lau;


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát, nhận dạng chi tiết, bộ phận của hệ thống cung cấp nước;

		- Kiểm tra đối chiếu với các chi tiết, bộ phận thực tế trên hệ thống cung cấp nước;



		- Kiểm tra,, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết: bộ phận làm việc của bơm, các ống hút, ống đấy, các van nước, phễu cân nước; đồng hồ đo áp lực của hệ thống cung cấp nước;

		- Kiểm tra đối chiếu với đặc tính và yêu cầu kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết trong hệ thống cung cấp nước;



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của hệ thống cung cấp nước;

		- So sánh kết quả đọc bản vẽ sơ đồ của hệ thống cung cấp nước, đối chiếu với việc lắp ráp thiết bị trên máy;



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ đo, kiểm dùng trong quá trình kiểm tra các thiết bị của hệ thống;

		- Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Bố trí vị trí làm việc khoa học, hợp lý;

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt đụng cụ khoa học hợp lý;



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình duy trì, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường đối chiếu với quy định;



		- Thời gian kiểm tra thiết bị trước khi vận hành;

		- So sánh thời gian kiểm tra thực tế với thời gian định mức;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn khi thực hiện kiểm tra;

		- Theo dõi, so sánh kết quả thực hiện, đảm bảo an toàn, đối chiếu với quy phạm về an toàn lao động.



		- Sự đầy đủ và chính xác về trình tự, độ chuẩn xác về số liệu kiểm tra;

		- Quan sát xem xét đối chiếu với bảng trình tự kiểm tra thiết bị, đối chiếu với số liệu của các đợt kiểm tra trước.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG MÁY BƠM NƯỚC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng duy trì tình trạng hệ thống bơm nước trước và trong khi vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra làm sạch bên ngoài hệ thống bơm nước;


-Kiểm tra tình trạng động cơ điện;


-Kiểm tra các đầu nối dây trên hộp nối dây của động cơ;


-Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết;


-Kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây đai truyền động cho bơm nước;


-Kiểm tra sự làm việc của các van nước, đồng hồ đo áp suất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài của động cơ điện, máy bơm nước, các đồng hồ đo áp xuất, bể chứa nước và bể hút nước, làm sạch khu vực xung quanh;


· Kiểm tra được hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện, xiết chặt các cọc liên kết giữa dây cáp điện với đầu cực trên động cơ;


· Kiểm tra, xiết chặt được các vị trí liên kết giữa thiết bị với khung máy, vị trí liên kết các đầu ống đẩy và ống hút với máy bơm và với thùng chứa nước, thiết bị cân nước;


· Điều chỉnh được độ căng dây đai truyền động cho bơm nước từ 2,5cm – 3,0cm, không để bề mặt dây đai, rãnh puly không dính dầu mỡ;


· Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống; 


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng máy;


· Thời gian bảo dưỡng định mức từ 15 – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, thực hiện theo đúng quy trình bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy bơm nước;


· Kiểm tra, bảo dưỡng được máy bơm nước theo đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết thiết bị cơ khí và thiết bị điện trong hệ thống cung cấp nước;


· Kiểm tra, điều chỉnh đúng độ căng dây đai truyền động cho bơm nước;


· Kiểm tra các thông số của thiết bị hiển thị trên đồng hồ tại chỗ và tại trạm điều khiển;


· Làm sạch được trong và ngoài thiết bị đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh nơi làm việc;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy bơm nước;


· Các thông số kỹ thuật, những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng các thiết bi của hệ thống cung cấp nước;


· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận, trang thiết bị trên hệ thống;


· Quy phạm an toàn khi thực hiện bảo dưỡng thiết bị;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy bơm nước kèm theo bản vẽ sơ đồ cấu tạo;


· Bảng đặc tính kỹ thuật của máy bơm nước;


· Quy trình bảo dưỡng máy bơm nước;


· Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra tình trạng cơ khí các thiết bị của máy bơm nước;

		- Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình kiểm tra;



		- Kiểm tra động cơ điện truyền động cho bơm nước;

		- Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình kiểm tra;



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ thiết bị dùng cho quá trình thực hiện;

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Trình bày rõ an toàn trong sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện, đối chiếu với quy phạm kỹ thuật an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường.



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành;



		- Kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận, chi tiết của máy bơm trước và trong khi vận hành;

		- Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình bảo dưỡng;



		- Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng;

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐỊNH LƯỢNG NƯỚC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng duy trì tình trạng làm việc của thiết bị định lượng nước trước và trong khi vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra làm sạch bên trong và ngoài thiết bị;


-Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa thiết bị với khung máy, các vị trí ống nối;


-Kiểm tra tình trạng làm việc của của các bộ phận trong thiết bị định lượng nước.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Làm sạch được toàn bộ bề mặt bên ngoài, bên trong của thiết bị định lượng nước, làm sạch khu vực xung quanh;


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa thiết bị với khung máy;


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết các đầu ống đẩy với thiết bị định lượng nước;

· Theo dõi chính xác tình trạng làm việc của bộ cảm biến điện cảm, bộ phận thừa hành và bộ phận điều khiển: làm việc phải êm nhẹ, tự động khống chế được lượng nước cần thiêt cho mỗi mẻ trộn;


· Sử dụng thành thạo, an toàn các dụng cụ thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống;


· Vị trí nơi làm việc bố trí gọn gàng, hợp lý;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu trong quá trình bảo dưỡng máy;


· Thời gian bảo dưỡng định mức từ 15 – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, thực hiện theo đúng quy trình bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị định lượng nước trong trạm trộn bê tông;


· Kiểm tra, bảo dưỡng được thiết bị định lượng nước theo đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết thiết bị cơ khí và thiết bị điện trong hệ thiết bị định lượng nước;


· Kiểm tra các thông số của thiết bị hiển thị trên đồng hồ tại chỗ và tại trạm điều khiển;


· Làm sạch được trong và ngoài thiết bị đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh nơi làm việc;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị định lượng nước;


· Các thông số kỹ thuật, những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng thiết bi cân nước;


· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận, trang thiết bị trên hệ thống;


· Quy phạm an toàn khi thực hiện bảo dưỡng thiết bị;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thiết bị định lượng nước trong trạm trộn bê tông kèm theo bản vẽ sơ đồ cấu tạo;


· Bảng đặc tính kỹ thuật của thiết bị định lượng nước;

· Quy trình bảo dưỡng thiết bị định lượng nước;

· Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra về tình trạng cơ khí của thiết bị định lượng nước;

		- Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình kiểm tra;



		- Kiểm tra tình trạng làm việc của các bộ phận trong thiết bị định lượng nước trong khi vận hành;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành;



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ thiết bị dùng cho quá trình thực hiện;

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- An toàn trong sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện, đối chiếu với quy phạm kỹ thuật an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường.



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành;



		- Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng;

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC TẠI CHỖ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khởi động hệ thống tại chỗ, kiểm tra và hiệu chỉnh các thông số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra điều kiện khởi động hệ thống cung cấp nước tại chỗ;


-Khởi động hệ thống cung cấp nước tại chỗ; 


-Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị thông qua chỉ số trên bảng điều khiển tại chỗ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Đảm bảo đầy đủ điều kiện khởi động hệ thống cung cấp nước.


· Khởi động được hệ thống cung cấp nước tại chỗ ở chế độ không tải đảm bảo làm việc với thông số ổn đinh;


· Kiểm tra trên bảng điều khiển tại chỗ và hiệu chỉnh được các thông số của thiết bị đúng theo yêu cầu kỹ thuật.


· Sử dụng đúng kỹ thuật an toàn khi vận hành hệ thống cung cấp nước tại chỗ;

· Bố trí nơi làm việc hợp lí, đảm bảo vệ sinh trên máy và khu vực xung quanh;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình vận hành máy tại chỗ;


· Thời gian chạy không tải từ 10 – 15 phút;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Khởi động hệ thống cung cấp nước taị chỗ ở chế độ không tải;


· Theo dõi sự làm việc của hệ thống, đối chiếu với quy trình vận hành;


· Kiểm tra, hiệu chỉnh được các thông số của hệ thống cung cấp nước;


· Thu nhận được số liệu từ bảng điều khiển tại chỗ;


· Sử dụng bộ đàm;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao. 

2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nước;


· Các tín hiệu, thông số thông báo trên bảng điều khiển tại chỗ; 


· Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành hệ thống cung cấp nước;


· Điều kiện khởi động hệ thống cung cấp nước ở chế độ không tải;


· Phương pháp điều khiển, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị trong quá trình vận hành 


· Quy tắc an toàn khi vận hành hệ thống cung cấp nước.


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các thiết bị của hệ thống cung cấp nước;


· Tài liệu kỹ thuật mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của hệ thống cung cấp nước;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành hệ thống cung cấp nước;


· Dụng cụ kèm theo máy để hiệu chỉnh máy trong quá trình vận hành.


· Thiết bị thông tin;


· Bảng điều khiển;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc được bố trí hợp lý.


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát, nhận biết điều kiện khởi động hệ thống cung cấp nước;

		- Kiểm tra đối chiếu với các điều kiện nêu trong quy trình vận hành hệ thống cung cấp nước;



		- Quan sát thiết bị khi chạy không tải;




		- Quan sát thao tác của người thực hiện và hoạt động không tải của thiết bị, đối chiếu với quy trình vận hành



		- Độ chính xác trong các thao tác vận hành hệ thống cung cấp nước;

		- Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống;



		- Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ để hiệu chỉnh thiết bị trong quá trình vận hành;

		- Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình hệu chỉnh thiết bị của hệ thống cung cấp nước;



		- Kiểm tra các thông số của hệ thống trên bảng đồng hồ tại chỗ;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện kết hợp theo dõi, ghi chép các chỉ số trên bảng đồng hồ;



		- Mức độ thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành hệ thống cung cấp nước



		- Thời gian thực hiện;

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH LIÊN ĐỘNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra các điều kiện để chạy liên động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận hành liên động hệ thống cung cấp nước theo đúng quy trình vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra điều kiện khởi động liên động hệ thống cung cấp nước;


-Vân hành liên động hệ thống cung cấp nước;


-Thay đổi thông số vận hành trên bảng điều khiển tại trạm trung tâm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Đảm bảo đầy đủ điều kiện vân hành liên động hệ thống cung cấp nước.


· Khởi động, kết nối liên động hệ thống cung cấp nước từ trạm điều khiển ở chế độ có tải;


· Kiểm tra và thay đổi được các thông số của máy theo đúng yêu cầu vận hành;


· Kiểm tra thông số trên bảng điều khiển tại trạm điều khiển; ghi chép được thông số kỹ thuật của thiết bị;


· Có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa;

· Sử dụng đúng kỹ thuật an toàn khi vận hành hệ thống cung cấp nước liên động từ trạm điều khiển;

· Thời gian kiểm tra và vận hành định mức từ 7,0 – 7,5 giờ cho mỗi ca làm việc


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Thao tác khởi động máy sàng liên động từ trạm điều khiển ở chế độ có tải;


· Theo dõi sự làm việc của hệ thống cung cấp nước, đối chiếu với quy trình vận hành;


· Kiểm tra, hiệu chỉnh được các thông số của hệ thống cung cấp nước;


· Thu nhận được tín hiệu thông báo 2 chiều từ trạm điều khiển và tại nơi làm việc;


· Thao tác sử dụng bộ đàm;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao. 

2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nước;


· Các tín hiệu, thông số thông báo trên bảng điều khiển trung tâm; 


· Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành hệ thống cung cấp nước;


· Điều kiện khởi động hệ thống cung cấp nước liên động ở chế độ có tải;


· Phương pháp điều khiển, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị trong quá trình vận hành 


· Quy phạm an toàn khi vận hành hệ thống cung cấp nước.


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Hệ thống cung cấp nước;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành hệ thống cung cấp nước;


· Dụng cụ kèm theo máy để hiệu chỉnh máy trong quá trình vận hành.


· Thiết bị thông tin;


· Bảng điều khiển;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc.


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Quan sát, nhận biết điều kiện khởi động liên động;

		· Kiểm tra đối chiếu với các điều kiện nêu trong quy trình vận hành hệ thống cung cấp nước;



		· Quan sát thiết bị hệ thống cung cấp nước khi chạy liên động, có tải;

		· Quan sát thao tác của người thực hiện và hoạt động không tải của thiết bị, đối chiếu với quy trình vận hành;



		· Độ chính xác trong các thao tác vận hành hệ thống cung cấp nước;

		· Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống cung cấp nước;



		· Sử dụng thiết bị, dụng cụ để hiệu chỉnh trong quá trình vận hành;

		· Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình hệu chỉnh hệ thống cung cấp nước;



		· Kiểm tra các thông số của hệ thống cung cấp nước trên bảng đồng hồ;

		· Giám sát thao tác của người thực hiện kết hợp theo dõi, ghi chép các chỉ số trên bảng đồng hồ;



		· Mức độ thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		· Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		· Thời gian thực hiện;

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI SỰ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC:F6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của hệ thống cung cấp nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Theo dỏi sự làm việc bình thường của động cơ điện;


-Theo dỏi sự làm việc bình thường của bơm nước;


-Theo dõi chỉ số báo mức nước trong thùng chứa nước và thiết bị định lượng nước, các chỉ số trên đồng hồ áp suất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Theo dõi, đánh giá được tình trạng làm việc chung của động cơ điện, bơm nước và thiết bị định lượng nước, đồng hồ đo áp xuất;


· Quan sát, phát hiện được các sự cố khi động cơ điện, bơm nước và thiết bị định lượng nước làm việc;


· Theo dõi được các thông báo kỹ thuật của thiết bị trong hệ thống;

· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý;


· Có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu theo dõi, kiểm tra máy;


· Thời gian theo dõi định mức 8 giờ cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Đọc, phân tích đúng bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nước;


· Quan sát, đánh giá sự làm việc, tình trạng kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết của hệ thống cung cấp nước;


· Phát hiện được các sự cố trong quá trình vận hành;


· Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống hiển thị trên đồng hồ và tại trạm điều khiển trung tâm.


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


· 2. Kiến thức


· Nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nước;


· Quy trình vận hành hệ thống cung cấp nước;


· Các thông số kỹ thuật của động cơ điện, bơm nước và thiết bị định lượng nước;


· Quy tình kiểm tra tình trạng kỹ thuật của từng thiết bị, bộ phận cuả hệ thống;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các bộ phận trong hệ thống cung cấp nước;


· Tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nước;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành hệ thống cung cấp nước;


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy.


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Sổ ghi chép;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát theo dõi, đánh giá sự làm việc của các chi tiết, bộ phận của hệ thống cung cấp nước: động cơ điện, bơm nước, phễu cân nước và đồng hồ đo áp xuất nước;

		- Theo dõi, kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đối chiếu với quy trình vận hành hệ thống cung cấp nước;



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của hệ thống cung cấp nước;

		- Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Phát hiện các sự cố trong vận hành hệ thống;

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện, đối chiếu với tình trạng kỹ thuật của máy;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi, so sánh kết quả thực hiện công việc đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, đối chiếu với quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi.

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với số liệu của các đợt kiểm tra trước.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DỪNG MÁY BƠM TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Dừng máy bơm nước khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc theo đúng trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Dừng máy bơm nước khi gặp sự cố;


-Dừng máy bơm nước khi kết thúc ca làm việc;


-Làm sạch hệ thống cung cấp nước khi kết thúc ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thực hiện dừng máy bơm nước kịp thời khi gặp sự cố theo quy trình vận hành;


· Thực hiện dừng máy bơm nước khi kết thúc ca làm việc theo quy trình vận hành;


· Tiến hành rửa sạch các bộ phận, chi tiết của hệ thống cung cấp nước khi kết thúc ca làm việc..

· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường;


· Có tác phong công nghiệp;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu theo dõi, kiểm tra máy;


· Thời gian theo dõi định mức từ 10 – 15 phút cho mỗi lần dừng máy;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Quan sát, phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành;


· Thực hiện dừng máy kịp thời khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc ca làm việc theo đúng quy trình vận hành;


· Làm vệ sinh máy và khu vực xung quanh;


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Những sự cố thường gặp trong quá trình vận hành hệ thống cung cấp nước;


· Quy trình vận hành hệ thống cung cấp nước;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các bộ phận trong hệ thống cung cấp nước;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành hệ thống cung cấp nước;


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy.


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, dừng máy bơm nước khi gặp sự cố;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng máy bơm nước khi gặp sự cố, dối chiếu với quy trình vận hành



		- Kiểm tra, dừng máy bơm nước khi kết thúc ca làm việc;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng máy bơm nước khi kết thúc ca làm việc, dối chiếu với quy trình vận hành



		- Bố trí khu vực làm việc;

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: gọn gàng, ngăn nắp, sắp đặt dụng cụ hợp lý;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khắc phục những hư hỏng xảy ra trên động cơ điện, bơm nước, phễu cân nước và đường ống nước trong quá trình vận hành, duy trì tình trạng làm việc bình thường theo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Khắc phục hiện tượng bơm nước bị rung giật;


 -Khắc phục hiện tượng động cơ và bơm nước bị nóng;


 -Khắc phục sự rò rỉ nước tại các vị trí khớp nối, tại cổ trục bơm, tại các bể chứa nước.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Xiết chặt được các vị trí liên kết giữa động cơ, bơm nước với khung máy;


· Kiểm tra, khắc phục sự cọ sát giữa động cơ, bơm nước với các chi tiết khác, với đất, đá;


· Kiểm tra, khác phục hiện tượng chạm chập dây điện của động cơ điện;


· Kiểm tra, đánh giá được sự làm việc bình thường của bộ phận truyền động cho bơm nước;


· Xử lý được hiện tượng lọt khí, dò rỉ nước trên đường ống;


· Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường, đảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh;


· Thông báo kết quả xử lý các sự cố chính xác cho vận hành trung tâm, trưởng ca


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;


· Ghi sổ theo dõi nội dung đầy đủ;


· Thời gian xử lý các sự cố xảy ra định mức từ 30 phút – 45 phút cho mỗi sự cố.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Làm sạch các thiết bị, bộ phận cung cấp nước trước khi khắc phục sự cố;


· Quan sát, kiểm tra phát hiện từng sự cố; dự kiến các biện pháp xử lý từng sự cố;


· Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của hệ thống cung cấp nước;


· Sử dụng dụng cụ kèm theo máy, dụng cụ kiểm tra để xử lý sự cố;


· Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của hệ thống cung cấp nước;


· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị sau khi khắc phục sự cố.


2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nước;


· Đặc tính, các thông số kỹ thuật của hệ thống cung cấp nước;


· Quy trình kiểm tra, hiệu chỉnh, xử lý sự cố trên hệ thống cung cấp nước;


· Yêu cầu kỹ thuật khi kiểm tra, xử lý sự cố;


· Cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị dùng trong việc xử lý sự cố, hiệu chỉnh máy;


· Quy phạm an toàn khi xử lý sự cố hệ thống cung cấp nước.


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các bộ phận, chi tiết của hệ thống cung cấp nước;


· Tài liệu kỹ thuật mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của hệ thống cung cấp nước;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cung cấp nước;


· Dụng cụ kèm theo máy để xử lý những sự cố trong quá trình vận hành.


· Bộ đàm;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc.


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu kèm theo máy;

		- Theo dõi việc đọc bản vẽ sơ đồ hệ thống cung cấp nươc, đối chiếu với thực tế thiết bị trong hệ thống;



		- Độ chính xác trong kiểm tra, thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố hệ thống cung cấp nước;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình kiểm tra, khắc phục sự cố;



		- Độ chính xác công việc hiệu chỉnh các bộ phận trong hệ thống cung cấp nước sau khi khắc phục sự cố;

		- Quan sát, đo, đối chiếu với các thông số kỹ thuật của máy;



		- Kiểm tra, thực hiện kiểm tra, quan sát, đối chiếu, so sánh của người thực hiện trong quá trình xử lý sự cố thiết bị;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự và phiếu công nghệ;



		- Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình kiểm tra, xử lý các sự cố máy của người thực hiện;

		- Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong thời gian xử lý sự cố máy theo các các bước công việc;



		- An toàn trong thời gian làm việc;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành máy;



		- Thời gian thực hiện;

		- So sánh quá trình thực hiện công việc với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIAO, NHẬN CA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống cung cấp nước và giao ca, nhận ca; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


- Xem xét kiểm tra toàn bộ hệ thống cung cấp nước cùng với người giao ca;


- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của động cơ điện, bơm nước, phễu cân nước và đồng hồ đo áp xuất nước, ống dẫn nươc sau ca làm việc;


-Ghi sổ bàn giao, ký nhận và báo cáo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thực hiện đúng quy trình, thứ tự các bước công việc giao ca, nhận ca;


· Ghi chép lại toàn bộ diễn biến tình trạng kỹ thuật của động cơ điện, bơm nước, phễu cân nước và đồng hồ đo áp xuất nước, ống dẫn nươc trong ca vận hành, những sự cố đã xảy ra và kết quả khắc phục trong ca;


· Xem xét nội dung ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo;


· Nội dung biên bản nhận, giao ca đầy đủ, chính xác, không tẩy xóa, có chữ ký của người phụ trách;


· Có tác phong công nghiệp, chuyên môn hóa;


· Vệ sinh đúng thời gian quy định kịp thời, sạch sẽ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


· Tổ chức việc giao nhận ca;


· Quan sát, kiểm đếm, ghi chép;


· Kiểm tra theo dõi trực ca và thông báo;


· Lập biên bản;


· Biết ghi nội dung trong sổ giao; nhận ca.


2. Kiến thức

· Quy định khi giao ca, nhận ca;


· Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành;


· Quy trình vận hành;


· Những điểm cần chú ý khi thực hiện công việc;


· Phương pháp ghi biên bản


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Các bộ phận: động cơ điện, bơm nước, phễu cân nước và đồng hồ đo áp xuất nước, ống dẫn nước;


· Máy tính;


· Bộ đàm, điện thoại


· Bảng quy trình vận hành hệ thống cung cấp nước;


· Trang bị bảo hộ lao động


· Sổ theo dõi giao ca, nhận ca


· Bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu;

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với bảng điều khiển, đối chiếu với mẫu văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành;



		- Sự đầy đủ, chính xác về những quy định về giao ca, nhận ca;

		- Quan sát người thực hiện và đối chiếu với quy định về nhận, bàn giao ca;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện giao nhận ca;

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA THIẾT BỊ TRƯỚC KHI VẬN HÀNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra xem xét tất cả các bộ phận cơ khí, hệ thống điện, các thông số kỹ thuật, thiết bị an toàn của hệ thống cung cấp khí nén đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra tình trạng bên ngoài thiết bị;


-Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị cơ khí: Máy nén khí, bình áp lực, van, đồng hồ áp xuất, ống dẫn khí;


-Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của hệ thống điện;


-Nhận thông báo số liệu kỹ thuật của thiết bị từ trung tâm điều khiển;


-Kiểm tra các thiết bị an toàn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Xác định được tình trạng bên ngoài của các bộ phậncơ khí : đảm bảo sạch sẽ, các vị trí liên kết phải được xiết chặt; trên đường ống dẫn khí, bình áp lực không bị dò rỉ khí.


· Kiểm tra việc đi dây của hệ thống điện đảm bảo cách điện, gọn gàng, an toàn; xiết chặt các vị trí đầu nối dây điện với động cơ điện;


· Xác định đúng thông số kỹ thuật của các bộ phận trong hệ thống: máy nén khí, bình áp lực, ống dẫn khí, van, đồng hồ đo áp xuất, động cơ điện, dây dẫn...


· Xác định được tình trạng làm việc của thiết bị.


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý;

· Có tác phong công nghiệp, thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu kiểm tra, những điểm cần lưu ý trong quá trình kiểm tra máy;


· Thời gian kiểm tra định mức từ 15 - 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc, phân tích đúng bản vẽ sơ đồ hệ thống cung cấp khí nén;


· Kiểm tra được tình trạng bên ngoài của các bộ phận, chi tiết trong hệ thống;


· Kiểm tra, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hệ thống cung cấp khí nén;.


· Sử dụng các dụng cụ kiểm tra bộ phận, chi tiết trong hệ thống cung cấp khí nén.


· Thu nhận được số liệu các thông số kỹ thuật của hệ thống hiển thị trên đồng hồ và tại trạm điều khiển trung tâm.


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Trình tự đọc bản vẽ sơ đồ hệ thống cung cấp khí nén;


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp khí nén;


· Kỹ thuật kiểm tra tình trạng kỹ thuật của một số bộ phận chủ yếu trong hệ thống cung cấp khí nén:. máy nén khí, bình áp lực, ống dẫn khí, van, đồng hồ đo áp xuất, động cơ điện, dây dẫn.


· Quy tình kiểm tra từng thiết bị, bộ phận cuả hệ thống;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các bộ phận trong hệ thống cung cấp khí nén;


· Bản vẽ sơ đồ; tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp khí nén;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén;


· Dụng cụ kiểm tra, tháo lắp; dụng cụ kèm theo máy.


· Giẻ lau;


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của hệ thống cung cấp khí nén;

		- So sánh kết quả đọc bản vẽ sơ đồ của hệ thống cung cấp khí nén, đối chiếu với việc lắp ráp thiết bị trên máy;



		- Quan sát nhận dạng chi tiết, bộ phận của hệ thống cung cấp khí nén;

		- Kiểm tra bên ngoài các chi tiết, bộ phận thực tế trên hệ thống cung cấp khí nén;



		- Kiểm tra,, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết: máy nén khí, bình áp lực, ống dẫn khí, van, đồng hồ đo áp xuất, động cơ điện...

		- Kiểm tra đối chiếu với đặc tính và yêu cầu kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết trong hệ thống cung cấp khí nén;



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ đo, kiểm dùng trong quá trình kiểm tra các thiết bị của hệ thống;

		- Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Khả năng bố trí vị trí làm việc khoa học, hợp lý;

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt đụng cụ khoa học hợp lý;



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình duy trì, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường đỗi chiếu với quy định;



		- Thời gian kiểm tra thiết bị trước khi vận hành;

		- So sánh thời gian kiểm tra thực tế với thời gian định mức;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn khi thực hiện kiểm tra;

		- Theo dõi, so sánh kết quả thực hiện, đảm bảo an toàn, đối chiếu với quy phạm về an toàn lao động.



		- Sự đầy đủ và chính xác về trình tự, độ chuẩn xác về số liệu kiểm tra;

		- Quan sát xem xét đối chiếu với bảng trình tự kiểm tra thiết bị, đối chiếu với số liệu của các đợt kiểm tra trước.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ KHÍ NÉN.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật máy nén khí đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra làm sạch bên ngoài;


-Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết, các vị trí ống dẫn khí của thiết bị;


-Kiểm tra mức dầu bôi trơn bên trong máy nén khí;

- Vệ sinh, xả nước trong bình chứa khí và bộ lọc; 


- Kiểm tra van an toàn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài của động cơ điện, thiết bị khí nén, làm sạch khu vực xung quanh;


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa thiết bị với khung máy, các vị trí liên kết các đầu ống dẫn khí từ bình chứa khí nén đến thiết bị công tác;


· Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong đáy cac te máy nén khí trước khi chạy máy, mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định;


- Làm sạch, xả hết nước trong bình chứa khí và bộ lọc; 


- Xác định đúng tình trạng làm việc của van an toàn.


· Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý; có tác phong công nghiệp;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng máy;


· Thời gian bảo dưỡng định mức 15 – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, thực hiện theo đúng quy trình bảo dưỡng và quy phạm kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc đúng bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông;


· Kỹ năng thực hiện bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống cung cấp khí nén theo đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;


· Làm sạch được trong và ngoài thiết bị đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh nơi làm việc;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết thiết bị cơ khí và điện trong hệ thống cung cấp khí nén;


· Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong đáy cac te máy nén khí;

· Kiểm tra áp lực làm việc của van an toàn;

· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng;


· Kiểm tra các thông số của thiết bị trên đồng hồ và tại trạm điều khiển;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp khí nén;

· Các thông số kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng các thiết bi của hệ thống;

· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận, trang thiết bị trên hệ thống;


· Quy phạm kỹ thuật, quy tắc an toàn khi thực hiện bảo dưỡng thiết bị;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các thiết bị trong hệ thống cung cấp khí nén, 


· Bản vẽ sơ đồ cấu tạo của các bộ phận trong hệ thống cung cấp khí nén;


· Bảng đặc tính kỹ thuật hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông;


· Quy trình bảo dưỡng hệ thống cung cấp khí nén;


· Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;


· Nơi làm việc;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, làm sạch bên ngoài các bộ phận, chi tiết của hệ thống cung cấp khí nén;

		- Đối chiếu với những quy định vệ sinh công nghiệp cho thiết bị;



		- Kiểm tra, xiết chặt các bộ phận liên kết của hệ thống cung cấp khí nén;

		- Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình kiểm tra, bảo dưỡng;



		- Kiểm tra, bổ sung mức dầu bôi trơn bên trong máy nén khí của hệ thống cung cấp khí nén;

		- Đối chiếu với quy tắc bôi trơn thiết bị;



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ thiết bị dùng trong quá trình bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Vệ sinh, xả nước đọng trong hệ thống;

		- Đối chiếu với quy trình và kết quả thực hiện công tác vệ sinh;



		- Kiểm tra, xác định áp lực làm việc của van an toàn;

		- Đối chiếu với quy trình kiểm tra và áp lực thực tế của van tại thời điểm kiểm tra;



		- Trình bày rõ an toàn trong sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy phạm kỹ thuật an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường.



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với sổ mẫu theo quy định hiện hành;



		- Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng;

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ BỘ PHẬN TRUYỀN ĐỘNG MÁY NÉN KHÍ

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật của động cơ điện và bộ phận truyền động máy nén khí đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra làm sạch bên ngoài;


-Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của động cơ điện;


-Kiểm tra các đầu nối dây trên động cơ;


-Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết;


- Kiểm tra độ mòn của dây đai truyền động


-Kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây đai.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Làm sạch bề mặt bên ngoài động cơ điện và bộ phận truyền động máy nén khí.


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa dây cáp điện với đầu cực trên động cơ, phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ;


· Xiết chặt vị trí liên kết giữa động cơ điện, bộ phận truyền động với khung máy,


· Điều chỉnh được độ trùng dây đai phải nằm trong giới hạn cho phép (từ 2,5 cm – 3,0 cm), không để dầu mỡ dính trên bề mặt dây đai và rãnh pu li.


· Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý; có tác phong công nghiệp;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng máy;


· Thời gian bảo dưỡng định mức 15 – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, thực hiện theo đúng quy trình bảo dưỡng và quy phạm kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc đúng bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp khí nén;


· Kỹ năng thực hiện bảo dưỡng động cơ điện, bộ phận truyền động máy nén khí theo đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;


· Làm sạch được trong và ngoài thiết bị đảm bảo vệ sinh công nghiệp; 


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết giữa động cơ, bộ phận truyền động với khung máy;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp khí nén;


· Các thông số kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống;

· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận, trang thiết bị trên hệ thống;


· Quy phạm kỹ thuật, quy tắc an toàn khi thực hiện bảo dưỡng thiết bị;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các thiết bị trong hệ thống cung cấp khí nén, 


· Bản vẽ sơ đồ cấu tạo của các bộ phận trong hệ thống cung cấp khí nén;


· Bảng đặc tính kỹ thuật hệ thống cung cấp khí nén;


· Quy trình bảo dưỡng hệ thống cung cấp khí nén;


· Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;


· Nơi làm việc;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra,, làm sạch bên ngoài các động cơ điện, bộ phận truyền động máy nén khí;

		- Đối chiếu với những quy định vệ sinh công nghiệp cho thiết bị;



		- Kiểm tra,, xiết chặt các bộ phận liên kết với khung máy;

		- Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình kiểm tra, bảo dưỡng;



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ thiết bị dùng trong quá trình bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- An toàn trong bảo dưỡng thiết bị;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy an toàn.



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với sổ mẫu theo quy định hiện hành;



		- Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng;

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ NÉN TẠI CHỖ.


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khởi động động cơ điện và thiết bị khí nén tại chỗ, theo dõi, điều chỉnh các thông số theo đúng quy trình vận hành và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra điều kiện khởi động tại chỗ;


-Khởi động thiết bị tại chỗ;


-Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Xác định được điều kiện khởi động thiết bị ở chế độ không tải;


· Khởi động đúng theo các bước trong quy trình vận hành không tải;


· Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;

· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý; có tác phong công nghiệp;


· Sử dụng thành thạo, an toàn các dụng cụ thiết bị kiểm tra, vận hành thiết bị;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình vận hành;


· Thời gian vận hành định mức từ 10 – 15 phút;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, thao tác nhịp nhàng đúng các bước công việc theo quy trình vận hành.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Thao tác khởi động, kiểm tra động cơ điện ở chế độ không tải và có tải;


· Thao tác khởi động, kiểm tra thiết bị khí nén ở chế độ không tải;


· Kiểm tra các thông số của thiết bị hiển thị trên đồng hồ;


· Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp nơi làm việc;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Các tín hiệu, thông số vận hành thông báo trên bảng điều khiển;


· Điều kiện khởi động hệ thống cung cấp khí nén ở chế độ không tải;


· Quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén;


· Phương pháp điều khiển và hiệu chỉnh thiết bị; 


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thiết bị của hệ thống cung cấp khí nén;


· Bảng thông số kỹ thuật của thiết bị của hệ thống cung cấp khí nén;


· Quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén;


· Thiết bị thông tin;


· Nơi làm việc;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, điều kiện để vận hành hệ thống cung cấp khí nén ở chế độ không tải;

		- Quan sát thiết bị của hệ thống, đảm bảo chắc chắn và nguồn điện đã sẵn sàng cung cấp điện đến các thiết bị của hệ thống;



		- Kiểm tra, quan sát, nhận biết các thông số kỹ thuật của thiết bị trong qúa trình vận hành;

		- Kiểm tra đối chiếu với thông số kỹ thuật của thiết bị;



		- Kiểm tra, giám sát thiết bị làm việc ở chế độ không tải;

		- Quan sát thiết bị khí nén hoạt động, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong vận hành;



		- Khả năng bố trí vị trí làm việc;

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: không gian thao tác gọn gàng, ngăn nắp, sắp đặt dụng cụ hợp lý;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH LIÊN ĐỘNG HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ NÉN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra điều kiện, vận hành liên động động cơ điện và thiết bị khí nén, kiểm tra, quan sát thiết bị hoạt động, hiệu chỉnh các thông số đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra điều kiện khởi động liên động hệ thống cung cấp khí nén;


-Vân hành liên động hệ thống cung cấp khí nén;


-Thay đổi thông số vận hành trên bảng điều khiển tại trạm trung tâm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Động cơ điện, thiết bị khí nén phải được liên kết chắc chắn vào khung máy.


· Bộ truyền đai đã được điều chỉnh đúng, đảm bảo độ trùng dây đai từ 2,5-3,0 cm;


· Kết nối liên động hệ thống phù hợp với quy trình vận hành;


· Động cơ điện, máy nén khí làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không bị nóng, không rung, giật.


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý; có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình vận hành;


· Thời gian vận hành định mức 7 giờ cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, thao tác chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp khí nén;


· Thao tác khởi động, kiểm tra động cơ điện, thiết bị khí nén ở chế độ liên động;


· Kiểm tra các thông số của thiết bị hiển thị trên đồng hồ và tại trạm điều khiển trung tâm;


· Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp nơi làm việc;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp khí nén;


· Các tín hiệu, thông số vận hành thông báo trên bảng điều khiển;


· Điều kiện khởi động hệ thống cung cấp khí nén;


· Quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén;


· Phương pháp điều khiển và hiệu chỉnh thiết bị; 


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thiết bị của hệ thống cung cấp khí nén;

· Bảng thông số kỹ thuật của thiết bị của hệ thống cung cấp khí nén;


· Quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén;


· Thiết bị thông tin;


· Nơi làm việc;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, điều kiện để vận hành liên động hệ thống cung cấp khí nén;

		- Quan sát sự liên kết thiết bị đảm bảo chắc chắn và nguồn điện đã sẵn sàng cung cấp điện đến các thiết bị của hệ thống;



		- Kiểm tra, quan sát, nhận biết các thông số kỹ thuật của thiết bị trong qúa trình vận hành;

		- Kiểm tra đối chiếu với thông số kỹ thuật của thiết bị;



		- Khả năng bố trí vị trí làm việc;

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: không gian thao tác gọn gàng, ngăn nắp, sắp đặt dụng cụ hợp lý khoa học



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI SỰ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ NÉN. 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của hệ thống cung cấp khí nén theo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Theo dỏi sự làm việc bình thường của động cơ điện, phát hiện các sự cố;


-Theo dỏi sự làm việc bình thường của máy nén khí, phát hiện các sự cố;


-Theo dõi áp xuất khí nén trên đồng hồ áp xuất, phát hiện các sự cố.


-Kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số của hệ thống hiển thị trên đồng hồ tại trạm điều khiển.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Động cơ điện, máy nén khí làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không có mùi khét, không bị nóng., không bị rung, giật, không bị bị rò khí tại các vị trí khớp nối.


· Theo dõi áp xuất khí nén trên đồng hồ đo áp xuất;


· Phát hiện kịp thời các sự cố;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số của hệ thống hiển thị trên đồng hồ tại trạm điều khiển.


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý;


· Có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu theo dõi, kiểm tra thiết bị;


· Thời gian theo dõi định mức 7 giờ cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Đọc, phân tích đúng bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp khí nén;


· Quan sát, đánh giá sự làm việc của các bộ phận, chi tiết của hệ thống cung cấp khí nén;


· Phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành;


· Kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của hệ thống hiển thị trên đồng hồ và tại trạm điều khiển trung tâm.


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp khí nén;


· Quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén;


· Các thông số kỹ thuật của động cơ điện, thiết bị khí nén;


· Các bước kiểm tra tình trạng kỹ thuật của từng thiết bị, bộ phận cuả hệ thống cung cấp khí nén;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các bộ phận trong hệ thống cung cấp khí nén;

· Tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp khí nén;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén;


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy.


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát theo dõi, đánh giá sự làm việc của các bộ phận của hệ thống cung cấp khí nén: động cơ điện, thiết bị khí nén;

		- Theo dõi, kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đối chiếu với quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén;



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của hệ thống cung cấp khí nén;

		- Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Phát hiện các sự cố trong vận hành các bộ phận: động cơ điện, thiết bị cung cấp khí nén;

		- Sau khi phát hiện các sự cố, cần kiểm tra, dự kiến các phương pháp khắc phục, xử lý sự cố;



		- Tuân thủ các biện pháp an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi, so sánh kết quả thực hiện công việc đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, đối chiếu với quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi.

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với số liệu của các đợt kiểm tra trước.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DỪNG HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ NÉN. 


 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Dừng máy nén khí khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc theo đúng trình tự đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Dừng máy nén khí khi gặp sự cố;


-Dừng máy nén khí khi kết thúc ca làm việc;


-Dừng toàn bộ hệ thống cung cấp khí nén khi cần thiết hoặc kết thúc ca làm việc


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Ngay sau khi phát hiện sự cố, dừng máy nén khí theo đúng quy trình vận hành;


· Khi kết thúc ca làm việc, dừng máy nén khí theo đúng quy trình vận hành;


· Dừng hệ thống cung cấp khí nén khi nhận được tín hiệu báo có sự cố hoặc khi kết thúc ca làm việc;

· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý; có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kỹ thuật trong quá trình thực hiện dừng thiết bị;


· Thời gian từ 10 – 15 phút cho mỗi lần dừng máy;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, thao tác nhịp nhàng đúng các bước công việc theo quy trình vận hành.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:

· Thao tác dừng máy nén khí khi gặp sự cố.;


· Thao tác dừng máy nén khí khi kết thúc ca làm việc;


· Thao tác dừng toàn bộ hệ thống cung cấp khí nén khi cần thiết hoặc kết thúc ca làm việc; 


· Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp nơi làm việc;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Các tín hiệu, thông số vận hành thông báo trên bảng điều khiển;


· Quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén;


· Quy tắc an toàn khi vận hành thiết bị cung cấp khí nén;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thiết bị của hệ thống cung cấp khí nén;

· Bảng thông số kỹ thuật của thiết bị của hệ thống cung cấp khí nén;


· Quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén;


· Thiết bị thông tin;


· Nơi làm việc;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, dừng máy nén khí khi gặp sự cố;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng máy nén khí khi gặp sự cố, đối chiếu với quy trình vận hành



		- Kiểm tra, dừng máy nén khí khi kết thúc ca làm việc;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng máy nén khí khi kết thúc ca làm việc, đối chiếu với quy trình vận hành



		- Kiểm tra, dừng toàn bộ hệ thống cung cấp khí nén khi cần thiết hoặc kết thúc ca làm việc;

		Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng toàn bộ hệ thống cung cấp khí nén khi cần thiết hoặc kết thúc ca làm việc, đối chiếu với quy trình vận hành;



		- Khả năng bố trí khu vực làm việc;

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: không gian thao tác gọn gàng, ngăn nắp, sắp đặt dụng cụ hợp lý khoa học



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ NÉN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khắc phục những sự cố, hư hỏng của động cơ điện, thiết bị khí nén trong quá trình vận hành duy trì tình trạng làm việc của hệ thống bình thường theo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Khắc phục hiện tượng động cơ điện bị rung giật, bị nóng;


-Khắc phục hiện tượng máy nén khí bị rung giật;


-Khắc phục hiện tượng máy nén khí bị nóng;


-Khắc phục sự rò rỉ khí tại các vị trí khớp nối.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Xiết chặt các vị trí liên kết giữa động cơ, thiết bị khí nén với khung máy;


· Kiểm tra khắc phục hiện tượng chạm chập dây điện của động cơ điện;


· Điều chỉnh lại độ chùng dây đai trong giới hạn cho phép.


· Hàn lại các vị trí ống dẫn khí bị thủng.


· Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường, đảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh;


· Thông báo kết quả xử lý các sự cố chính xác cho vận hành trung tâm, trưởng ca


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;


· Ghi sổ theo dõi nội dung đầy đủ;


· Thời gian xử lý các sự cố: từ 30 phút – 45 phút cho mỗi sự cố..


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Làm sạch các thiết bị, bộ phận cung cấp khí nén trước khi khắc phục sự cố;


· Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của hệ thống cung cấp khí nén;


· Sử dụng dụng cụ kèm theo máy, dụng cụ kiểm tra để xử lý sự cố;


· Điều chỉnh độ căng dây đai bộ truyền động của hệ thống cung cấp khí nén;


· Bổ sung dầu bôi trơn cho máy nén khí;


· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị sau khi khắc phục sự cố.


2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp khí nén;


· Đặc tính, các thông số kỹ thuật của hệ thống cung cấp khí nén;


· Quy trình kiểm tra, hiệu chỉnh, xử lý sự cố trên hệ thống cung cấp khí nén;


· Yêu cầu kỹ thuật khi kiểm tra, xử lý sự cố;


· Cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị dùng trong việc xử lý sự cố, hiệu chỉnh máy;


· Quy tắc an toàn khi xử lý sự cố hệ thống cung cấp khí nén;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các bộ phận, chi tiết của hệ thống cung cấp khí nén;

· Tài liệu kỹ thuật mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của hệ thống cung cấp khí nén;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cung cấp khí nén;


· Dụng cụ kèm theo máy để xử lý những sự cố;


· Bộ đàm;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc.


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu kèm theo máy;

		- Theo dõi việc đọc bản vẽ sơ đồ hệ thống cung cấp khí nén, đối chiếu với thực tế thiết bị trong hệ thống;



		- Độ chính xác trong kiểm tra, thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố hệ thống cung cấp khí nén;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình kiểm tra, khắc phục sự cố;



		- Độ chính xác công việc hiệu chỉnh các bộ phận trong hệ thống cung cấp khí nén sau khi khắc phục sự cố;

		- Quan sát, đo, đối chiếu với các thông số kỹ thuật của máy;



		- Kiểm tra, thực hiện kiểm tra, quan sát, đối chiếu, so sánh của người thực hiện trong quá trình xử lý sự cố thiết bị;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự và phiếu công nghệ;



		- Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình kiểm tra, xử lý các sự cố máy của người thực hiện;

		- Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong thời gian xử lý sự cố máy theo các các bước công việc;



		- An toàn trong thời gian làm việc;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy tắc an toàn khi vận hành máy;



		- Thời gian thực hiện;

		- So sánh quá trình thực hiện công việc với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIAO, NHẬN CA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống cung cấp khí nén và giao ca, nhận ca; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Xem xét kiểm tra toàn bộ hệ thống cung cấp khí nén cùng với người giao ca;


-Kiểm tra các thông số kỹ thuật của động cơ điện, thiết bị khí nén: máy nén khí, bình áp lực, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, ống dẫn khí... sau ca làm việc;


-Ghi sổ bàn giao, ký nhận và báo cáo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thực hiện đúng quy trình, thứ tự các bước công việc giao ca, nhận ca;


· Kế hoạch giao ca, nhận ca chi tiết, chuẩn xác;


· Xác định được thông số kỹ thuật của thiết bị sau ca làm việc;


· Ghi chép lại toàn bộ diễn biến tình trạng của động cơ điện, thiết bị khí nén trong ca vận hành, những sự cố đã xảy ra và kết quả khắc phục trong ca;


· Xem xét nội dung ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo;


· Nội dung biên bản nhận, giao ca đầy đủ, chính xác, không tẩy xóa, có chữ ký của người phụ trách;


· Có tác phong công nghiệp, chuyên môn hóa;


· Vệ sinh đúng thời gian quy định kịp thời, sạch sẽ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


· Tổ chức việc giao nhận ca;


· Quan sát, kiểm đếm, ghi chép;


· Kiểm tra theo dõi trực ca và thông báo;


· Lập biên bản;


· Biết ghi nội dung trong sổ giao; nhận ca.


2. Kiến thức

· Quy định khi giao ca, nhận ca;


· Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành;


· Quy trình vận hành;


· Những điểm cần chú ý khi thực hiện công việc;


· Phương pháp ghi biên bản


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Các bộ phận: động cơ điện, máy nén khí, bình áp lực, đồng hồ đo áp xuất, nhiệt độ, ống dẫn khí;

· Máy tính;


· Bộ đàm, điện thoại


· Bảng quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén;


· Trang bị bảo hộ lao động


· Sổ theo dõi giao ca, nhận ca


· Bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu;

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với bảng điều khiển, đối chiếu với mẫu văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành;



		- Sự đầy đủ, chính xác về những quy định về giao ca, nhận ca;

		- Quan sát người thực hiện và đối chiếu với quy định về nhận, bàn giao ca;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện giao nhận ca;

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG TRƯỚC KHI VẬN HÀNH

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra các bộ phận: Khung máy, vỏ thùng trộn, cốc trụ úp ngươc trung tâm, cụm công tác, hệ thống truyền động thùng trộn, kiểm tra các thông số kỹ thuật của thùng trộn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của khung máy, vỏ thùng trộn, cốc trụ úp ngươc trung tâm;


-Kiểm tra cụm công tác của thùng trộn;


-Kiểm tra động cơ điện và hộp giảm tốc truyền động cho rô to cụm công tác;


-Kiểm tra các chi tiết của bộ phận điều khiển cửa xả đáy thùng trộn;


-Kiểm tra các thông số kỹ thuật của bộ phận từ trạm điều khiển trung tâm;


-Kiểm tra các thiết bị an toàn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Kiểm tra, đánh giá được tình trạng kỹ thuật các bộ phận cơ khí của thùng trộn: các thiết bị khung, vỏ thùng trộn, cốc trụ úp ngược trung tâm không bị cong vênh, không biến dạng, luôn được làm sạch, được liên kết chắc chắn;


· Kiểm tra đánh giá được tình trạng kỹ thuật cụm công tác của thùng trộn: Cụm công tác phải liên kết chặt với trục trung tâm, các góc nghiêng so với phương bán kính của cánh trộn sát thành thùng trộn là 45 độ, cánh trộn sát đáy thùng trộn là 85 độ, lò xo giảm xóc phải đàn hồi trong giới hạn 35mm đến 40mm, cụm công tác phải quay êm dịu trên trục;


· Kiểm tra đánh giá được tình trạng kỹ thuật của động cơ điện: Dây điện đấu đên đấu đến thiết bị phải gọn gàng, không bị đứt, chạm chập dây diện ra thành máy, các vị trí đầu nối dây điện với động cơ điện phải chắc chắn;

· Kiểm tra đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hộp giảm tốc: Hộp giảm tốc phải được liên kết chắc chắn với thân máy, trục quay được êm dịu;

· Kiểm tra đánh giá được tình trạng kỹ thuật các chi tiết điều khiển cửa xả đáy của thùng trộn: Xi lanh công tác hoạt động êm, không bó kẹt, các tay đòn liên kết chắc chắn, các khớp liên kết có độ dơ trong giới hạn từ 0,5mm đến 0,8mm;

· Kiểm tra các thông báo kỹ thuật của thiết bị từ trạm điều khiển, xác định các thông số kỹ thuật của các bộ phận từ trạm điều khiển trung tâm;


· Kiểm tra được các thiết bị, đảm bao an toàn điện, ạn toàn khi vận hành.

· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý; 


· Có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa;


· Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị kiểm tra;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu kiểm tra, những điểm cần lưu ý trong quá trình kiểm tra máy;


· Thời gian kiểm tra định mức từ 15 - 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


· Đọc, phân tích đúng bản vẽ sơ đồ của thùng trộn, nhận dạng được kết cấu;


· Quan sát các bộ phận, chi tiết, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của thùng trộn; 


· Xử lý các hiện tượng kẹt đất đá giữa các chi tiết, sự cọ sát giữa các chi tiết khác.


· Sử dụng các dụng cụ kiểm tra thiết bị của thùng trộn; 


· Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thùng trộn trên đồng hồ và tại trạm điều khiển trung tâm;


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Trình tự đọc bản vẽ sơ đồ cấu tạo của thùng trộn;


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thùng trộn;


· Trình tự kiểm tra tình trạng kỹ thuật của một số bộ phận của thùng trộn;


· Các thông số kỹ thuật của thùng trộn;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy trộn bê tông có đủ các bộ phận,;

· Bản vẽ sơ đồ; tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của thùng trộn;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành thùng trộn; 


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy.


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thùng trộn;

		- So sánh kết quả đọc bản vẽ sơ đồ của thùng trộn, đối chiếu với việc lắp ráp thực tế trên máy;



		- Quan sát nhận dạng chi tiết, bộ phận của thùng trộn;

		- Kiểm tra đối chiếu với các chi tiết, bộ phận trên bản vẽ sơ đồ và thực tế trên thùng trộn;



		- Kiểm tra,, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết của thùng trộn;

		- Kiểm tra đối chiếu với đặc tính và yêu cầu kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết trong thùng trộn;



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ đo, kiểm dùng trong quá trình kiểm tra các thiết bị của thùng trộn;

		- Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Xử lý các hiện tượng bị kẹt, cọ sát giữa các chi tiết, bộ phận của thiết bị;

		- Sau khi xử lý các sự cố, toàn bộ bề mặt các chi tiết đảm bảo sạch sẽ, không bị cản, đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị;



		- Bố trí vị trí làm việc khoa học, hợp lý;

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt đụng cụ khoa học hợp lý;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi, so sánh kết quả thực hiện công việc đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, đối chiếu với quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;



		- Sự đầy đủ và chính xác về trình tự kiểm tra;

		- Quan sát xem xét đối chiếu với bảng trình tự kiểm tra thiết bị;



		- Thời gian kiểm tra thiết bị trước khi vận hành;

		So sánh thời gian kiểm tra xi lô, vít tải, phễu cân xi măng với thời gian định mức;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi.

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với số liệu của các đợt kiểm tra trước.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG THÙNG TRỘN

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật của khung máy, vỏ thùng trộn, cốc trụ úp ngươc trung tâm, cụm công tác, hệ thống truyền động và bộ phận điều khiển cửa xả đáy thùng trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra làm sạch bên ngoài, bên trong thùng trộn;


-Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết thùng trộn;


-Kiểm tra, điều chỉnh thiết bị đóng mở cửa xả đáy của thùng trộn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài của khung máy, vỏ thùng trộn, cốc trụ úp ngươc trung tâm, cụm công tác, hộp giảm tốc truyền động cho thùng trộn, làm sạch bê tông bên trong thùng trộn. và làm sạch khu vực xung quanh;


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa các chi tiết, bộ phận, hệ thống của thùng trộn, giữa thùng trộn với khung máy;


· Điều chỉnh các góc nghiêng so với phương bán kính của cánh trộn sát thành thùng trộn là 45 độ, cánh trộn sát đáy thùng trộn là 85 độ.


· Kiểm tra trạng thái làm việc của thiết bị khí nén điều khiển cửa xả của thùng trộn, xi lanh khí phải hoạt động bình thường, không bị kẹt, độ đóng mở của xả điều chỉnh trong giới hạn cho phép;


· Thực hiện đúng các bước công việc nêu trong quy trình bảo dưỡng;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý;


· Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng máy;


· Thời gian bảo dưỡng định mức mức từ 25 – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, tỉ mỉ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc đúng bản vẽ sơ đồ và hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thùng trộn;


· Bảo dưỡng thùng trộn theo đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


· Làm sạch được trong và ngoài thiết bị đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh nơi làm việc;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết thiết bị cơ khí và điện trong thùng trộn;


· Điều chỉnh góc nghiêng của cánh trộn, khe hở giữa cánh trộn và thành, đáy thùng trộn;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra thiết trong quá trình bảo dưỡng;


· Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp nơi làm việc;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy trộn bê tông;


· Các thông số kỹ thuật, những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng;


· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận, trang thiết bị của thùng trộn;


· Quy tắc an toàn khi thực hiện bảo dưỡng thùng trộn;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy trộn bê tông có đủ các bộ phận,; 


· Tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của thùng trộn;


· Bảng đặc tính kỹ thuật của thùng trộn;


· Quy trình bảo dưỡng máy trộn bê tông;


· Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;


· Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng, dụng cụ kèm theo máy.


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, về tình trạng cơ khí của các bộ phận của thùng trộn;

		- Đối chiếu với quy trình kiểm tra;



		- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết thùng trộn;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật;



		- Kiểm tra,, điều chỉnh thiết bị đóng mở cửa xả đáy thùng trộn

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện đỗi chiếu với yêu cầu kỹ thuật



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ thiết bị dùng trong quá trình bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành; 



		- Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng; 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức;



		- Trình bày rõ an toàn trong quá trình bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện, đối chiếu với quy tắc kỹ thuật an toàn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ BỘ PHẬN TRUYỀN ĐỘNG CHO THÙNG TRỘN

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật của động cơ điện và bộ phận truyền động cho thùng trộn đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra làm sạch bên ngoài;


-Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật của động cơ điện;


-Kiểm tra việc đi dây và đầu nối dây trên động cơ;


-Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết;


-Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong hộ giảm tốc bộ truyền động cho cụm công tác.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng các bước công việc nêu trong quy trình bảo dưỡng;


- Làm sạch bề mặt bên ngoài của động cơ điện và bộ phận truyền động cho thùng trộn, làm sạch khu vực xung quanh;


- Kiểm tra, phát hiện được hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện, dây điện đấu đến động cơ điện phải gọn gàng, không đứt, chạm chập, xiết chặt các vị trí liên kết giữa dây cáp điện với đầu cực trên động cơ;


- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa động cơ điện, bộ phận truyền động với khung máy;


- Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc trước khi vận hành: mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định.


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý; có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa;


· Sử dụng thành thạo, an toàn các dụng cụ thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng máy;


· Thời gian bảo dưỡng định mức từ 25 – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, tỉ mỉ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy trộn bê tông;


· Thực hiện bảo dưỡng thùng trộn đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;


· Làm sạch được trong và ngoài thiết bị đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh nơi làm việc;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết thiết bị cơ khí và điện trong thùng trộn;


· Kiểm tra, bổ sung dầu bôi trơn cho hộp giảm tốc, trục cụm công tác;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra thiết bị điện trong quá trình bảo dưỡng;


· Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp nơi làm việc;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy trộn bê tông;


· Các thông số kỹ thuật, những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng;


· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận, trang thiết bị trên hệ thống;


· Tính chất, công dụng của dầu bôi trơn, phương pháp bôi trơn hộp giảm tốc;


· Quy tắc an toàn khi thực hiện bảo dưỡng thiết bị;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy trộn bê tông, kèm theo bản vẽ sơ đồ cấu tạo; 


· Tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của thùng trộn;


· Bảng đặc tính kỹ thuật của thùng trộn;


· Quy trình bảo dưỡng máy trộn bê tông;


· Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;


· Dầu bôi trơn; 


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, tình trạng kỹ thuật động cơ điện và bộ phận truyền động cho thùng trộn;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện đối chiếu với quy trình kiểm tra;



		- Kiểm tra, hệ thống điện của thùng trộn;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện đối chiếu với quy trình kiểm tra;



		- Kiểm tra,, bổ sung dầu bôi trơn;

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ thiết bị dùng cho quá trình bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Trình bày rõ an toàn trong sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy tắc an toàn kỹ thuật.



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với mẫu theo quy định hiện hành; 



		- Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng; 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH THÙNG TRỘN TẠI CHỖ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra điều kiện khởi động, vận hành thùng trộn tại chỗ, kiểm tra hiệu chỉnh các thông số của thùng trộn đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra điều kiện khởi động tại chỗ;


-Khởi động thùng trộn tại chỗ; 


-Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật của thùng trộn thông qua bảng điều khiển tại chỗ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Đảm bảo đầy đủ điều kiện khởi động thùng trộn;


· Khởi động được thùng trộn tại chỗ ở chế độ không tải, theo quy trình vận hành, đảm bảo làm việc với thông số ổn đinh;


· Kiểm tra trên bảng điều khiển tại chỗ và hiệu chỉnh được các thông số của thiết bị đúng theo yêu cầu kỹ thuật.


· Sử dụng đúng kỹ thuật an toàn khi vận hành thùng trộn tại chỗ;

· Bố trí nơi làm việc hợp lí, đảm bảo vệ sinh trên máy và khu vực xung quanh;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình vận hành máy tại chỗ;


· Thời gian chạy không tải từ 10 – 15 phút;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Thao tác khởi động thùng trộn taị chỗ ở chế độ không tải;


· Theo dõi sự làm việc của thùng trộn, đối chiếu với quy trình vận hành;


· Kiểm tra, hiệu chỉnh được các thông số của thùng trộn;


· Thu nhận được số liệu từ bảng điều khiển tại chỗ;


· Thao tác sử dụng bộ đàm;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao. 

2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của thùng trộn;


· Các tín hiệu, thông số của thùng trộn thông báo trên bảng điều khiển tại chỗ; 


· Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành thùng trộn;


· Điều kiện khởi động thùng trộn ở chế độ không tải;


· Phương pháp điều khiển, kiểm tra,hiệu chỉnh thùng trộn trong quá trình vận hành 


· Quy tắc an toàn khi vận hành thùng trộn.


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thùng trộn;

· Tài liệu kỹ thuật mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của thùng trộn;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành thùng trộn;


· Dụng cụ kèm theo máy để hiệu chỉnh thùng trộn trong quá trình vận hành.


· Thiết bị thông tin;


· Bảng điều khiển;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc được bố trí hợp lý.


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát, nhận biết điều kiện khởi động thùng trộn;

		- Kiểm tra đối chiếu với các điều kiện nêu trong quy trình vận hành thùng trộn;



		- Quan sát thùng trộn khi chạy không tải;

		- Quan sát thao tác của người thực hiện và hoạt động không tải của thùng trộn, đối chiếu với quy trình vận hành



		- Độ chính xác trong các thao tác vận hành thùng trộn;

		- Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vận hành thùng trộn;



		- Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ để hiệu chỉnh thùng trộn trong quá trình vận hành;

		- Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình hệu chỉnh thùng trộn;



		- Kiểm tra, các thông số của thùng trộn trên bảng đồng hồ tại chỗ;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện kết hợp theo dõi, ghi chép các chỉ số trên bảng đồng hồ;



		- Mức độ thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành thùng trộn;



		- Thời gian thực hiện;

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐƯA VẬT LIỆU VÀO THÙNG TRỘN

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Kiểm tra định lượng đá, cát, xi măng, nước trước khi cho vào thùng trộn, thực hiện xả cốt liệu đá, cát, xi măng vào thùng trộn chuẩn bị trộn khô theo đúng yêu cầu vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra định lượng đá và cát tại phễu trung gian trước khi đưa vào thùng trộn;


-Kiểm tra định lượng ximăng tại phễu cân xi măng trước khi đưa vào thùng trộn;


-Kiểm tra định lượng nước trên phễu cân nước trước khi đưa vào thùng trộn;


-Xả hỗn hợp đá, cát, xi măng vào thùng trộn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thực hiện đúng các bước công việc theo quy trình vận hành;


· Theo dõi được sự làm việc của thiết bị định lượng cốt liệu tại trạm điều khiển: băng tải định lượng, bộ cảm biến - khuyêch đại, mô tơ điều khiển tấm chắn dòng cốt liệu.


· Theo dõi được các chỉ số báo mức xi măng trong phễu cân xi măng, mức nước trong phễu cân nước và chỉ số định lượng trên đồng hồ tại trạm điều khiển;


· Sai số định lượng cốt liệu cho phép không vượt quá 2%, xi măng, nước không vượt quá 3%.


· Phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố làm cho định lượng cốt liệu thô, xi măng, nước không chính xác;


· Điều khiển thùng trộn quay kết hợp ấn nút điều khiển xả hỗn hợp cốt liệu (đá, cát) từ thùng chứa trung gian vào thùng trộn qua phễu nạp liệu;


· Ấn nút điều khiển xả xi măng từ phễu cân xi măng qua cửa phễu nạp;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, bố trí hợp lý;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu khi vận hành;


· Thời gian vận hành định mức 7 giờ cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, thao tác nhịp nhàng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Kiểm tra, theo dõi được sự làm việc của thiết bị định lượng cốt liệu;


· Kiểm tra, theo dõi được các chỉ số báo mức xi măng trong phễu cân xi măng, mức nước trong phễu cân nước và chỉ số định lượng trên đồng hồ tại trạm điều khiển;


· Điều khiển thùng trộn quay kết hợp xả hỗn hợp cốt liệu (đá, cát) từ thùng chứa trung gian vào thùng trộn;


· Xả xi măng từ phễu cân xi măng qua phễu nạp vào thùng trộn;


· Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp nơi làm việc;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Các tín hiệu, thông số vận hành thông báo trên bảng điều khiển;


· Điều kiện khởi động và dừng thiết bị vận chuyển xi măng;


· Quy trình vận hành thiết bị vận chuyển xi măng;


· Phương pháp kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị định lượng;


· Phương pháp vận hành để đuqưa cốt liệu, xi măng vào thùng trộn; 


· Quy tắc an toàn khi vận hành thiết bị;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thiết bị định lượng và vận chuyển cốt liệu, xi măng có tình trạng tốt;


· Bảng thông số kỹ thuật của thiết bị;


· Quy trình vận hành thùng trộn;


· Thiết bị thông tin;


· Nơi làm việc;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, quan sát, nhận biết các thông số trên bảng điều khiển tại trạm điều khiển trung tâm;

		- Kiểm tra đối chiếu với thông số kỹ thuật của thiết bị;



		- Kiểm tra, sự làm việc của thiết bị định lượng cốt liệu, nước và xi măng;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về kiểm tra thiết bị;



		- Kiểm tra, xả cốt liệu, xi măng vào thùng trộn

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy trình vận hành thiết bị;



		- Bố trí vị trí làm việc; 

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: không gian thao tác gọn gàng, ngăn nắp, sắp đặt dụng cụ hợp lý khoa học



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH TRỘN KHÔ

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiếp tục cho thùng trộn quay để thực hiện trộn khô, theo dõi sự làm việc bình thường của các bộ phận, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình trộn khô; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Bấm chuông cảnh báo xung quanh khu vực máy trộn;


-Tiếp tục quay thùng trộn khi đã nạp hỗn hợp khô vào thùng trộn;


-Quan sát, theo dõi sự làm việc bình thường của thùng trộn;


-Phát hiện, các sự cố trong quá trình trộn khô.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Phải đảm bảo mọi điều kiện cho việc vận hành, phát tín hiệu cảnh báo trước khi trộn khô;


· Ấn nút điều khiển tại trạm điều khiển trung tâm; vận hành thùng trộn để trộn khô theo đúng quy trình vận hành; thời gian quay thùng trộn tối thiểu là 40 giây trước khi nạp nước vào thùng trộn;


· Thùng trộn phải quay êm dịu, không đảo, lắc, không phát ra tiếng kêu lạ;


· Thường xuyên theo dõi các chỉ số báo trên đồng hồ tại trạm điều khiển;


· Có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa;


· Bố trí nơi làm việc hợp lí, khoa học đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh.


· Thực hiện an toàn trong vận hành;


· Thời gian vận hành định mức không quá 40s cho 1 lần trộn khô;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh, chính xác. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Thao tác khởi động thùng trộn để trộn khô đúng quy trình vận hành;


· Theo dõi sự làm việc của thùng trộn, đối chiếu với quy trình vận hành;


· Sử dụng dụng cụ, thiết bị để xử lý các sự cố trong quá trình vận hành;


· Thao tác sử dụng bộ đàm;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao. 

2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của thùng trộn;

· Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành thùng trộn;


· Điều kiện khởi động thùng trộn;


· Phương pháp kiểm tra sự làm việc của thùng trộn trong quá trình vận hành; 


· Các thông số vận hành thùng trộn;


· Quy tắc an toàn khi vận hành thùng trộn.


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thùng trộn;

· Tài liệu kỹ thuật về cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của thùng trộn;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành thùng trộn;


· Dụng cụ kèm theo máy để xử lý những sự cố trong quá trình vận hành.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc.


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, cảnh báo xung quanh trước khi vận hành thùng trộn;

		- Kiểm tra đối chiếu với quy định cảnh báo an toàn;



		- Khả năng quan sát, theo dõi sự làm việc của thùng trộn trong thời gian trộn khô;

		Quan sát thao tác của người thực hiện và hoạt động của thiết bị, đối chiếu với quy trình vận hành;



		- Các thao tác vận hành thùng trộn;

		- Theo dõi từng thao tác của người vận hành đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vận hành thùng trộn;



		- Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình vận hành;

		Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình xử lý các sự cố khi vận hành thùng trộn;



		- Kiểm tra, các thông số của thùng trộn trên bảng đồng hồ tại trạm điều khiển trung tâm;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện kết hợp theo dõi, ghi chép các chỉ số trên bảng đồng hồ trong tram điều khiển



		- Mức độ thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH TRỘN ƯỚT

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiếp tục cho thùng trộn quay, xả nước vào thùng trộn, theo dõi sự làm việc của các bộ phận, phát hiện sự cố trong thời gian trộn ướt; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Xả nước vào từ phễu cân nước vào thùng trộn;


-Quan sát, theo dõi sự làm việc bình thường của thùng trộn;


-Phát hiện các sự cố trong quá trình trộn ướt.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thùng trộn cần quay liên tục, kể cả khi xả bê tông lên xe vận chuyển..


· Thùng trộn phải quay êm dịu, không đảo, lắc, không phát ra tiếng kêu lạ.


· Thường xuyên theo dõi các chỉ số báo trên đồng hồ tại trạm điều khiển;


· Phát hiện kịp thời các sự cố trong thời gian trộn ướt.


· Bố trí nơi làm việc hợp lí, khoa học đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh.


· Thực hiện an toàn trong vận hành, có tác phong công nghiệp;


· Thời gian vận hành: trộn liên tục cho 1 lần trộn ướt;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh, chính xác. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Xả nước vào thùng trộn để trộn ướt đúng quy trình vận hành;


· Theo dõi sự làm việc của thùng trộn, đối chiếu với quy trình vận hành;


· Phat s hiện được các sự cố và biết cách xử lý trong quá trình vận hành;


· Thao tác sử dụng bộ đàm;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao. 

2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của thùng trộn;

· Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành thùng trộn;


· Phương pháp kiểm tra sự làm việc của thùng trộn trong quá trình vận hành; 


· Phương pháp xử lý sự cố trong quá trình vận hành;


· Các thông số vận hành thùng trộn;


· Quy tắc an toàn khi vận hành thùng trộn;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thùng trộn;

· Tài liệu kỹ thuật về cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của thùng trộn;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành thùng trộn;


· Dụng cụ kèm theo máy để xử lý những sự cố trong quá trình vận hành.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc.


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, xả nước vào thùng trộn;

		- Theo dõi, đối chiếu với quy trình vận hành;



		- Quan sát, theo dõi sự làm việc của thùng trộn trong thời gian trộn ướt;

		Quan sát thao tác của người thực hiện và hoạt động của thiết bị, đối chiếu với quy trình vận hành;



		- Độ chính xác trong các thao tác vận hành thùng trộn;

		- Theo dõi từng thao tác của người vận hành đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vận hành thùng trộn;



		- Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình vận hành;

		Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình xử lý các sự cố khi vận hành thùng trộn;



		- Mức độ thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XẢ BÊ TÔNG

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Điều khiển xi lanh khí nén, mở cửa xả đáy, xả bê tông lên xe ôtô vận chuyển; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Phát tín hiệu để ô tô vào vị trí tiếp nhận bê tông;


-Xả bê tông từ thùng trộn vào thùng chứa trên ô tô;


-Làm sạch bê tông rơi vãi sau khi ô tô tiếp nhận bê tông.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thao tác phát tín hiệu chuẩn xác, kịp thời, điều chỉnh ô tô vào đúng vị trí tiếp nhận bê tông;


· Điều khiển được xi lanh khí nén từ trạm điều khiển để mở cửa xả đáy thùng trộn, xả bê tông từ thùng trộn vào thùng chứa trên xe ô tô;


· Thực hiện vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường sau khi xả bê tông lên ô tô;


· Bố trí nơi làm việc hợp lí, khoa học đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh;


· Thực hiện an toàn trong vận hành, có tác phong công nghiệp;


· Thời gian thực hiện định mức từ 15 phút – 30 phút cho 1 lần xả bê tông;


· Cẩn thận, chính xác. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Thao tác phát tín hiệu hướng dẫn ô tô vào đúng vị trí tiếp nhận bê tông;


· Xả bê tông từ thùng trộn vào thùng chứa trên xe ô tô;


· Xả bê tông vào thùng trộn để trộn ướt đúng quy trình vận hành;


· Làm sạch bê tông rơi vãi sau khi ô tô tiếp nhận bê tông;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao. 

2. Kiến thức

· Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành thùng trộn;


· Phương pháp phát tín hiệu điều khiển ôtô vào vị trí; 


· Phương pháp xả bê tông từ thùng trộn vào thùng chứa trên ô tô;


· Các thông số vận hành thùng trộn;


· Quy tắc an toàn khi vận hành thùng trộn;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thùng trộn;

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành thùng trộn;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc.


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, phát tín hiệu điều khiển ô tô vào vị trí tiếp nhận bê tông;

		- Theo dõi thao tác của người điều khiển, đối chiếu với yêu cầu;



		- Kiểm tra, xả bê tông từ thùng trộn vào thùng chứa trên ô tô;

		Quan sát thao tác của người thực hiện, 


đối chiếu với quy trình vận hành;



		- Các thao tác xả bê tông;

		- Theo dõi thao tác của người vận hành đối chiếu với yêu cầu vận hành thùng trộn;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI SỰ LÀM VIỆC CỦA THÙNG TRỘN

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của thùng trộn đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Theo dỏi sự làm việc của động cơ điện;


-Theo dỏi sự làm việc của bộ phận truyền động;


-Theo dỏi sự làm việc của thùng trộn;


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Theo dõi được sự làm việc của động cơ điện, của bộ phận truyền động và các bộ phận khác của thùng trộn: động cơ làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không bị nóng; bộ phận truyền động phải làm việc phải êm dịu, không bị nóng; thùng trộn làm việc ổn định, không rung giật, đảo, lắc;


· Phát hiện kịp thời các sự cố khi các bộ phận của thùng trộn làm việc;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý; 


· Có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu theo dõi sự làm việc của máy;


· Thời gian theo dõi định mức 7 giờ cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


· Kiểm tra, theo dõi được sự làm việc của động cơ điện;


· Kiểm tra, theo dõi được sự làm việc của bộ phận truyền động;


· Kiểm tra, theo dõi được sự làm việc của thùng trộn;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Nguyên lý làm việc của thùng trộn;


· Quy trình vận hành thùng trộn;


· Các thông số kỹ thuật của thùng trộn;


· Quy tình kiểm tra từng thiết bị, bộ phận cuả thùng trộn;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thùng trộn;

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành thùng trộn;


· Nơi làm việc.


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát theo dõi, đánh giá sự làm việc của động cơ điện, bộ phận truyền động và các bộ phận khác của thùng trộn

		- Theo dõi, kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong quá trình vận hành thùng trộn;






		- Phát hiện và xử lý các sự cố trong vận hành thùng trộn;

		- Theo dõi khả năng phát hiện các sự cố, đối chiếu với yêu cầu ký thuật cảu máy;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi, so sánh kết quả thực hiện công việc đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, đối chiếu với quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi.

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với số liệu của các đợt kiểm tra trước.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DỪNG THÙNG TRỘN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Dừng thùng trộn khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc, làm sạch bên trong thùng trộn theo đúng trình tự đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Dừng thùng trộn khi gặp sự cố;


-Dừng thùng trộn khi kết thúc ca làm việc;


-Làm sạch bên trong thùng trộn khi kết thúc ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dừng được thùng trộn ngay khi phát hiện sự cố theo đúng quy trình vận hành;


· Dừng được thùng trộn khi kết thúc ca làm việc theo đúng quy trình vận hành;


· Làm sạch được bên trong và bê ngoài thùng trộn, đảm bảo vệ sinh công nghiệp;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường;


· Có tác phong công nghiệp;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu theo dõi, kiểm tra máy;


· Thời gian theo dõi định mức từ 10 – 15 phút cho mỗi lần dừng máy;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Quan sát, phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành;


· Thực hiện dừng thùng trộn kịp thời khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc ca làm việc theo đúng quy trình vận hành;


· Làm vệ sinh thùng trộn và khu vực xung quanh;


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Quy trình vận hành thùng trộn;


· Quy định về vệ sinh công nghiệp cho thùng trộn;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thùng trộn;

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành thùng trộn;


· Bảng đặc tính kỹ thuật của thùng trộn;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, dừng thùng trộn khi gặp sự cố;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng thùng trộn khi gặp sự cố, đối chiếu với quy trình vận hành



		- Kiểm tra, dừng thùng trộn khi kết thúc ca làm việc;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng thùng trộn khi kết thúc ca làm việc, đối chiếu với quy trình vận hành



		- Khả năng bố trí khu vực làm việc;

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: gọn gàng, ngăn nắp, sắp đặt dụng cụ hợp lý;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ SỰ CỐ THÙNG TRỘN

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, đảm bảo sự làm việc bình thường của thùng trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Khắc phục hiện tượng thùng trộn bị rung giật;


-Khắc phục hiện tượng thùng trộn bị đảo, lắc;


-Xiết chặt các vị trí liên kết trong thùng trộn;


-Khắc phục hiện tượng sai lệch góc đặt cánh trộn


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Xử lý được các sự cố: đất, đá, dị vật kẹt giữa các bộ phận, các chi tiết trong thùng trộn bị cọ sát;


· Khắc phục hiện tượng bê tông trong thùng lệch về 1 phía.


· Khắc phục các vị trí liên kết bị nới lỏng; xiết chặt toàn bộ các bu lông tại các vị trí liên kết các chi tiết bên trong và bên ngoài thùng trộn;


· Điều chỉnh lại góc cánh trộn: nới bu lông liên kết, đặt lại các góc cánh trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật;


· Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường, đảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh;


· Thông báo kết quả xử lý các sự cố cho vận hành trung tâm;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 


· Ghi sổ theo dõi nội dung đầy đủ;


· Thời gian xử lý các sự cố từ 25 – 30 phút cho mỗi sự cố.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Làm sạch các thiết bị, bộ phận của thùng trộn trước khi khắc phục sự cố;


· Quan sát, kiểm tra phát hiện từng sự cố;


· Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thùng trộn;


· Dự kiến các biện pháp xử lý từng sự cố;


· Sử dụng dụng cụ kèm theo máy để xử lý sự cố;


· Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của thùng trộn;


· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thùng trộn sau khi khắc phục sự cố.


2. Kiến thức

· Đặc tính, các thông số kỹ thuật của thùng trộn;


· Quy trình kiểm tra, hiệu chỉnh, xử lý sự cố của thùng trộn; 


· Yêu cầu kỹ thuật khi kiểm tra, xử lý sự cố của thùng trộn;


· Cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị dùng trong việc xử lý sự cố, hiệu chỉnh các thông số của thùng trộn;


· Quy phạm an toàn khi xử lý sự cố của thùng trộn.


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thùng trộn;

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành thùng trộn;

· Bảng đặc tính kỹ thuật của thùng trộn;


· Dụng cụ kèm theo máy để xử lý những sự cố trong quá trình vận hành.


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu của thùng trộn;

		- Theo dõi việc đọc bản vẽ sơ đồ của thùng trộn, đối chiếu với thực tế liên kết các thiết bị trong thùng trộn;



		- Kiểm tra, thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố của thùng trộn;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình kiểm tra, khắc phục sự cố;



		- Độ chính xác công việc hiệu chỉnh các bộ phận của thùng trộn sau khi khắc phục sự cố;

		- Quan sát, đo, đối chiếu với các thông số kỹ thuật của thùng trộn;



		- Kiểm tra, thực hiện kiểm tra, quan sát, đối chiếu, so sánh của người thực hiện trong quá trình xử lý sự cố thiết bị;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự và phiếu công nghệ;



		- Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình kiểm tra, xử lý các sự cố của người thực hiện;

		- Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong thời gian xử lý sự cố theo các các bước công việc;



		- An toàn trong thời gian làm việc;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy phạm kỹ thuật an toàn;



		- Thời gian thực hiện;

		- So sánh quá trình thực hiện công việc với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIAO, NHẬN CA 

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, đảm bảo sự làm việc bình thường của thùng trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành; Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Xem xét kiểm tra tình trạng bên ngoài của thùng trộn cùng với người giao ca;


-Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thùng trộn cùng với người giao ca;


-Ghi sổ bàn giao, ký nhận và báo cáo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

· Thực hiện đúng quy trình, thứ tự các bước công việc giao ca, nhận ca;


· Kế hoạch giao ca, nhận ca chi tiết, chuẩn xác;


· Cùng với người giao ca ghi chép lại toàn bộ diễn biến tình trạng của thùng trộn, những sự cố đã xảy ra và kết quả khắc phục trong ca;


· Xem xét nội dung ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo;


· Nội dung biên bản nhận, giao ca đầy đủ, chính xác, không tẩy xóa, có chữ ký của người phụ trách; 


· Có tác phong công nghiệp, chuyên môn hóa; 


· Vệ sinh đúng thời gian quy định kịp thời, sạch sẽ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:


· Tổ chức việc giao nhận ca;


· Quan sát, kiểm đếm, ghi chép; 


· Kiểm tra theo dõi trực ca và thông báo;


· Lập biên bản; 


· Biết ghi nội dung trong sổ giao; nhận ca.


2. Kiến thức

· Quy định khi giao ca, nhận ca;


· Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành;


· Quy trình vận hành;


· Những điểm cần chú ý khi thực hiện công việc;


· Phương pháp ghi biên bản


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thùng trộn;

· Máy tính;


· Bộ đàm, điện thoại


· Bảng quy trình vận hành thùng trộn;


· Trang bị bảo hộ lao động


· Sổ theo dõi giao ca, nhận ca


· Bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu;

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với bảng điều khiển, đối chiếu với mẫu văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành;



		- Sự đầy đủ, chính xác về những quy định về giao ca, nhận ca;

		- Quan sát người thực hiện và đối chiếu với quy định về nhận, bàn giao ca;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường trong vận hành thùng trộn;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện giao nhận ca;

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG THÔNG TIN, CẢNH BÁO

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra sự kết nối của hệ thống thông tin liên lạc, sự làm việc của các thiết bị cảnh báo trong dây truyền sản xuất. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra kết nối thông tin với các bộ phận


-Kiểm tra hệ thống phát tín hiệu cảnh báo


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thông tin liên lạc phải được thông suốt tới các vị trí: Trung tâm chỉ huy sản xuất; trạm trực y tế; các điểm cấp, dỡ nguyên liệu; trực vận hành thiết bị.


- Các thiết bị khi làm việc có thể gây mất an toàn cho những người làm việc bên cạnh, xung quanh phải được trang bị thiết bị phát tín hiệu cảnh báo trước khi khởi động 5 giây


- Cẩn thận nghiêm túc có trách nhiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


- Kiểm tra, sử dụng phương tiện liên lạc 


- Kiểm tra, sử dụng thiết bị cảnh báo


2. Kiến thức

- Sơ đồ hệ thống thông thông tin


- Sơ đồ hệ thống thiết bị cảnh báo


- Trình tự kiểm tra 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bản vẽ sơ đồ hệ thống thông tin


- Bản vẽ sơ đồ của thiết bị cảnh báo


- Thiết bị thông tin


- Thiết bị phát tín hiệu cảnh báo


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, sử dụng phương tiện thông tin liên lạc

		- Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Kiểm tra sự hoạt động của thiết bị cảnh báo

		- Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Thời gian kiểm tra thiết bị 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức



		- Thực hiện các biện pháp an toàn.

		- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỀU KIỂN

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra xem xét tất cả các bộ phận cơ khí, thiết bị điện hệ thống điều khiển, hiển thị trên bảng điều khiển, hệ thống cung cấp liệu các thông số và thông báo kỹ thuật, các thiết bị an toàn đảm bảo đúng quy trình vận hành. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra các bộ phận điều khiển


- Kiểm tra sự làm việc của các thiết bị điều khiển


- Hiệu chỉnh các thông số của hệ thống điều khiển


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Đọc được sơ đồ dây chuyền, sơ đồ điện

- Kiểm tra chính xác thiết bị qua màn hình điều khiển


- Nguyên liệu đầu vào, nguyên liệu đầu ra của hệ thống cung cấp nguyên liệu đúng theo thiết kế


- Thời gian kiểm tra và quản lý đúng 8 giờ cho mỗi ca trực


- Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường


- Cẩn thận nghiêm túc có trách nhiệm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


- Đọc bản vẽ sơ đồ và làm việc với tài liệu của thiết bị


- Thu nhập, so sánh các thông số trên bảng điều khiển


- Kiểm tra thiết bị 


2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động.


- Phương pháp vận hành.


- Ngôn ngữ điều khiển trung tâm điều khiển cục bộ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Trung tâm điều khiển 


- Bảng thuyết minh kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ 


- Trang bị bảo hộ lao động


- Sổ theo dõi


- Thiết bị thông tin


- Máy tính.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát, đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị

		- Kiểm tra đối chiếu với thuyết minh kỹ thuật 



		- Sử dụng máy tính dùng cho quá trình thực hiện

		- Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Thời gian kiểm tra thiết bị trước khi vận hành

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức



		- Thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường.

		- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA TÍN HIỆU ĐẦU VÀO CỦA NGUYÊN LIỆU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


: Kiểm tra xem xét tất cả các bộ phận cơ khí, điện của hệ thống điều khiển hiển thị trên bảng điều khiển, hệ thống cung cấp liệu các thông số và thông báo kỹ thuật,, các thiết bị an toàn đảm bảo đúng quy trình vận hành. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


- Kiểm tra về tín hiệu đầu vào của trung tâm điều khiển 


- Kiểm tra hệ thống điều khiển theo đúng quy trình hướng dẫn vận hành


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Nhận thông báo chính xác từ điều khiển tại chỗ


- Công tắc nguồn đã bật sáng 


- Màn hình điều khiển hiển thị các thông số đúng theo Catalog


- Các thông số kỹ thuật của thiết bị đúng theo thông báo của vận hành tại chỗ


- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 


- Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


- Đọc được các thông số hiển thị trên màn hình 


- Điều chỉnh thông số trên màn hình điều khiển


2. Kiến thức

- Quy trình vận hành thiết bị từ trung tâm điều khiển cục bộ


- Phương pháp vận hành


- Tín hiệu kiểm tra đầu vào


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Trung tâm điều khiển cục bộ.


- Quy trình kiểm tra. 


- Trang bị bảo hộ lao động.


- Sổ theo dõi.


- Thiết bị thông tin


- Nguôn điên.


- Máy tính


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát nhận biết các thông số trên màn hình.

		- Kiểm tra đối chiếu với thuyết minh kỹ thuật. 



		- Kiểm tra, sử dụng máy tính dùng cho quá trình thực hiện.

		- Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.



		- Thời gian kiểm tra thiết bị trước khi vận hành.

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức.



		- Thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường.

		- Theo dõi quá trình thực hiện, đôi chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH LIÊN ĐỘNG 

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra các điều kiện chạy liên động, quan sát thiết bị hoạt động và dừng thiết bị khi khẩn cấp. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra điều kiện kết nối chạy liên động


- Kết nối liên động giữa trung tâm điều khiển với các bộ phận


- Thay đổi thông số điều khiển trên bảng điều khiển tại trung tâm điều khiển


- Dừng chạy liên động từ xa 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Xác đinh được các điều kiện theo quy tắc khi chạy liên động từ xa


- Thông báo cho vận hành trung tâm, trưởng ca chuyển được nút vận hành tại chỗ về chế độ trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật


- Phát hiện được tín lạ sau khi thiết bị khởi động phát hiện các sự cố và luôn đặt tay trên nút dừng khẩn cấp để dừng ngay thiết bị 


- Thiết bị chạy êm, rơle giám sát hoạt động tốt


- Cẩn thận, nhanh, chính xác 


- Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


- Thu nhập tín hiệu thông báo


- Kết nối, điều chỉnh thiết bị


2. Kiến thức

- Điều kiện kết nối vận hành liên động

- Quy trình chạy liên động từ xa


- Ngôn ngữ điều khiển trung tâm điều khiển cục bộ


- Thông số điều khiển


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thuyết minh kỹ thuật


- Trung tâm điều khiển cục bộ


- Sơ đồ dây chuyền 


- Nguồn điện


- Sổ ghi chép


- Thiết bị thông tin


- Máy tính


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra và hoàn tất các thủ tục trước khi vận hành

		- Kiểm tra đối chiếu với quy tắc vận hành 



		- Kiểm tra, kết nối thiết bị chạy liên động từ xa.

		- Quan sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn vận hành.



		-Quan sát, điều chỉnh chế độ của máy ở vị trí chạy liên động.

		- Kiểm tra đối chiếu với quy tắc vận hành 



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức của nhà sản xuất.



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: GIAO CA, NHẬN CA

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Ghi chép sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người nhận ca


- Kiểm tra các thông số


- Ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Xem xét kiểm tra đầy đủ các thiết bị cùng với người giao ca


- Kiểm tra tất cả các thông số


- Ghi chép đủ trong sổ giao ca ký nhận và báo cáo


- Kế hoạch nhận, giao ca chi tiết, chuẩn xác


- Nội dung nhận, giao ca đầy đủ, chính xác, không tẩy xóa


- Vệ sinh đúng thời gian quy định kịp thời, sạch tạp chất


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:


- Tổ chức việc giao nhận ca


- Quan sát, ghi chép 


- Kiểm tra theo dõi trực ca và thông báo


- Lập biên bản 

2. Kiến thức

- Quy định khi giao ca, nhận ca 

- Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành


- Các thông số vận hành và dữ liệu sản phẩm


- Những điểm cần chú ý khi thực hiện


- Phương pháp ghi biên bản bàn giao ca.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Trung tâm điều khiển - Máy tính


- Thiết bị thông tin


- Bảng đặc tính


- Trang bị bảo hộ lao động


- Sổ theo dõi giao ca, nhận ca.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chuẩn xác về số liệu.

		- Kiểm tra đối chiếu với bảng điều khiển, đối chiếu với thông số của thiết bị 



		- Sự đầy đủ, chính xác về quy định giao ca, nhận ca.

		- Quan sát người thực hiện và đối chiếu với quy định nhận, bàn giao ca.



		- Thời gian thực hiện. 

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ NHÂN LỰC THI CÔNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Căn cứ vào khối lượng, nhiệm vụ cụ thể của từng công việc, tiến hành bố trí các bậc trình độ kỹ năng nghề cho mỗi bước thực hiện công việc phù hợp, đảm bảo kỹ thuật và an toàn lao động. Để thực hiện công việc này phải tiến hành các bước công việc sau:


-Chuẩn bị nhân lực cấp vật liệu đầu vào.


-Chuẩn bị nhân lực vận hành máy trộn bê tông.


-Chuẩn bị nhân lực trực điện, nước thi công


-Bàn giao nhân lực cho các tổ, nhóm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Đánh giá đúng năng lực và khả năng của từng người để bố trí công việc phù hợp.

- Nhân lực vận hành máy trộn bê tông đã được đào tạo phải thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành máy và an toàn lao động.


- Nhân lực trực điện, nước thi công, từ 1 đến 2 thợ tuỳ thuộc vào quy mô công việc, trình độ kỹ năng 2 trở lên.


- Bàn giao nhân lực cho các tổ, nhóm đầy đủ, cụ thể.


III. KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Nhận biết, đánh giá con người bằng kinh nghiệm thực tế. 

- Tính toán khối lượng công việc. 

- Tính toán định mức cho từng công việc cụ thể.


- Phối hợp với các bộ phận khác.


2. Kiến thức

- Phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất.

- Các bậc trình độ kỹ năng nghề.

- Phương pháp sử lý các tình huống có thể sảy ra trong quá trình vận hành.

- Các kiến thức chuyên môn liên quan.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Danh sách trích ngang cán bộ CNV.


- Giấy, bút, máy tính.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Khả năng đánh giá năng lực của từng cá nhân trong đơn vị 

		- Quan sát, đối chiếu với danh sách trích ngang cán bộ, ccông nhân viên



		- Sự hợp lý trong việc bố trí nhân lực

		- Quan sát, đối chiếu với quy định trong việc sử dụng lao động của nghề vận hành máy xây dựng



		- Sự đầy đủ trong việc lập phiếu bàn giao.

		- Kiểm tra, đối chiếu với mẫu phiếu bàn giao.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Khảo sát, bố trí mặt bằng tập kết vật tư, vật liệu, dụng cụ, máy móc; nguồn điện, nước thi công hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường lao động. Để thực hiện công việc này phải tiến hành các bước công việc sau:


-Xác định vị trí tập kết vật tư, vật liệu.


-Làm đường vận chuyển.


-Chuẩn bị nguồn điện, nước thi công.


-Chuẩn bị máy thi công.


-Bàn giao công việc cho các tổ, nhóm thi công.


II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Bố trí vật tư, vật liệu đúng nơi quy định, gọn gàng, hợp lý


- Đường vận chuyển, không làm ảnh hưởng đến thi công.


- Trình bày rõ an toàn điện, nước.


- Máy thi công hoạt động tốt, an toàn.


- Lập phiếu bàn giao cho các tổ, nhóm đúng quy định.


III. KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Bố trí mặt bằng thi công.


- Làm đường vận chuyển.


- Đấu, lắp điện, nước thi công.


- Chuẩn bị chọn máy thi công.


2. Kiến thức

- Phương pháp bố trí mặt bằng thi công.


- Phương pháp làm đường vận chuyển.

- Phương pháp đấu, lắp điện, nước thi công.


- Phương pháp chuẩn bị máy thi công.

- Bảo hộ và an toàn lao động.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Dụng cụ điện, cơ khí.


- Ván, xà gồ.


- Búa, xà cậy, đinh.


- Máy trộn bê tông


- Phiếu bàn giao, bút, máy tính...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự hợp lý của mặt bằng bố trí vật tư, vật liệu.

		- Kiểm tra tổng thể mặt bằng kho, bãi.



		- Độ chắc chắn, ổn định và thuận tiện đường vận chuyển.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một vài vị trí hoặc tổng thể.



		- Sự ổn định, thuận tiện nguồn điện, nước thi công.

		- Kiểm tra thực tế nguồn điện, nước.



		- Sự phù hợp, an toàn của máy thi công với công việc.

		- Kiểm tra mặt bằng bố trí, máy thi công.



		- Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu.

		- Kiểm tra các thông số bàn giao.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ MÁY VÀ DỤNG CỤ THI CÔNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Căn cứ vào công việc cụ thể chuẩn bị máy trộn bê tông và các loại dụng cụ phục vụ cho thi công đảm bảo hoạt động tốt và an toàn. Để thực hiện công việc này phải tiến hành các bước công việc sau:


-Chuẩn bị máy trộn bê tông.


-Chuẩn bị các thiết bị khác.

-Bàn giao cho các tổ, nhóm.

II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Các bộ phận truyền động (dây đai, bánh răng), cầu dao điện,... đã được che chắn an toàn, chất lượng của vỏ bọc cách điện, mối nối và dây tiếp đất ở trong tình trạng hoàn hảo, cơ cấu điều khiển và thắng hãm thùng trộn và ben đều tốt

- Công suất phù hợp với khối lượng, quy mô công việc.


- Các thiết bị khác phục vụ thi công đầy đủ, chắc chắn, phù hợp với từng công việc cụ thể.


- Lập phiếu bàn giao đầy đủ, đúng yêu cầu.


III. KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Kiểm tra, đánh giá và vận hành máy trộn bê tông.


- Kiểm tra, đánh giá và sử dụng các thiết bị khác phục vụ thi công.


- Kiểm tra an toàn điện cho máy.


- Lập bảng biểu.


2. Kiến thức

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá và vận hành máy trộn bê tông.


- Phương pháp kiểm tra, đánh giá và vận hành các thiết bị khác phục vụ thi công 


- Phương pháp kiểm tra an toàn điện cho máy.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Máy trộn bê tông.


- Mỡ bôi trơn.


- Trạm trộn bê tông, thiết bị vận chuyển, máy bơm bê tông,


- Phiếu bàn giao, bút, máy tính...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, phù hợp với từng công việc cụ thể của các thiết bị phục vụ thi công.

		- So sánh với nhu cầu công việc cụ thể.



		- Lựa chọn loại máy trộn bê tông có công suất phù hợp với khối lượng, quy mô công việc, hoạt động tốt. 

		- So sánh với khối lượng công việc cần thực hiện. 


- Đối chiếu với quy phạm an toàn về vận hành máy trộn bê tông



		- Đảm bảo an toàn điện cho các phương tiện, máy móc

		- Vận hành thử, dùng bút thử điện.



		- Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số bàn giao.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU THI CÔNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Căn cứ vào khối lượng hạng mục công trình cụ thể, tính toán, tập kết các loại vật liệu như: xi măng, phụ gia, đá, cát vàng, nước vào đúng vị trí thuận lợi cho thi công. Để thực hiện công việc này phải tiến hành các bước công việc sau:


-Tập kết xi măng, phụ gia.


-Tập kết đá (sỏi).


-Tập kết cát.


-Bàn giao cho các bộ phận

II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Xi măng, phụ gia đúng chủng loại, mác, chất lượng, số lượng, kho chứa có mái che đúng quy cách.


- Đá (sỏi) đúng kích thước hạt theo hồ sơ thiết kế, đúng quy cách, chất lượng và số lượng đã tính toán.

- Cát đúng kích thước hạt, đúng quy cách, chất lượng và số lượng đã tính toán, cát sạch, không lẫn tạp chất.

- Lập phiếu bàn giao cho các tổ, nhóm.


III. KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Nhận biết, đánh giá vật tư, vật liệu.


- Bố trí mặt bằng, kho, bãi gọn gàng, hợp lý.


- Bảo quản vật tư, vật liệu.


- Lập phiếu bàn giao.


2. Kiến thức

- Phương pháp đánh giá xi măng, phụ gia.


- Phương pháp đánh giá đá (sỏi).


- Phương pháp đánh giá cát.


- Phương pháp bảo quản vật tư, vật liệu.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


· Kệ kê.


· Bạt che.


· Phiếu bàn giao, bút, máy tính...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đúng chủng loại, mác, chất lượng, số lượng, kho chứa có mái che đúng quy cách.

		- Kiểm tra, đối chiếu số lượng thực tế với bảng thống kê vật liệu và trên sổ sách.



		- Sự đầy đủ của đá (sỏi) theo hồ sơ thiết kế: đúng quy cách, chất lượng và số lượng đã tính toán, sạch, không lẫn tạp chất..

		- Kiểm tra, đối chiếu thực tế về số lượng, kích cỡ...với bảng thống kê vật liệu và trên sổ sách.



		- Sự đầy đủ của cát theo hồ sơ thiết kế: đúng quy cách, chất lượng và số lượng đã tính toán, sạch, không lẫn tạp chất.

		- Kiểm tra, đối chiếu thực tế về số lượng, kích cỡ...với bảng thống kê vật liệu và trên sổ sách.



		- Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số bàn giao.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Căn cứ vào vị trí thi công trên công trình, tiến hành kéo dây điện, lắp nước phục vụ cho thi công tại chỗ. Đảm bảo đầy đủ và an toàn, tránh thất thoát, lãng phí. Để thực hiện công việc này phải tiến hành các bước công việc sau:


-Đấu từ nguồn điện chung của công trình tới tủ điều khiển.


-Đấu điện từ tử điều khiển tới máy.


-Lắp đường ống dẫn nước, van khoá đến vị trí thi công.


-Kiểm tra, bàn giao cho các tổ, nhóm.

II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Nguồn điện từ nguồn chung của công trình phải ổn định phải đảm bảo an toàn.


- Cầu dao, ổ cắm phải có hộp bảo vệ không chạm chập.


- Đường ống dẫn nước, van khoá đến vị trí thi công phải kín không dò rỉ lãng phí.


- Lập phiếu bàn giao đầy đủ, đúng yêu cầu.

III. KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 


- Đấu, lắp điện thi công.


- Đấu lắp nước thi công.


- Kiểm tra an toàn điện.

- Lập bảng biểu.

2. Kiến thức


- phương pháp đấu lắp điện thi công.


- phương pháp đấu lắp nước thi công.


- phương pháp kiểm tra, đánh giá an toàn điện.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ mặt bằng thi công điện, nước;


- Dây điện, 


- Bút thử điện, kìm điện, tô vít, cầu dao, ổ cắm, 


- ống dẫn nước, van, bể chứa...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ ổn định, an toàn của nguồn điện thi công.

		- Dùng đồng hồ đo điện kiểm tra thực tế nguồn điện.



		- Độ chắc chắn của cầu dao, ổ cắm: phải có hộp bảo vệ không chạm chập.

		- Quan sát. Dùng bút thử điện thử cầu dao, ổ cắm.



		- Độ kín của đường ống dẫn nước, van khoá đến vị trí thi công, không dò rỉ lãng phí.

		- Quan sát thực tế nguồn nước.



		- Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu.

		- Kiểm tra các thông số bàn giao.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TÍNH TOÁN CẤP PHỐI THEO MÁC BÊ TÔNG. 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Căn cứ vào mác bê tông theo yêu cầu thiết kế, tra bảng định mức cấp phối bê tông để tính toán các vật liệu thành phần. Lên bảng cấp phối cho từng kết cấu cụ thể. Để thực hiện công việc này phải tiến hành các bước công việc sau:


-Nghiên cứu hồ sơ công trình.


-Tra bảng định mức cấp phối bê tông.

-Tính vật liệu thành phần.

-Tính vật liệu thành phần theo cối trộn.

-Lập bảng cấp phối.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Đọc đầy đủ bảng dự toán công việc cần thực hiện.


· Tra đúng định mức mác bê tông theo yêu cầu dự toán công việc.

· Tra đúng cấp phối theo mác bê tông.

· Tính đủ vật liệu thành phần theo cối trộn, mẻ trộn.


· Lập đúng bảng cấp phối bê tông theo các số liệu đã tổng hợp.

III. KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


· Phân tích, đánh giá khối lượng công việc cần thực hiện.


· Tra định mức mác bê tông theo yêu cầu dự toán công việc.


· Tính toán cấp phối theo mác bê tông.


· Tính toán vật liệu thành phần theo cối trộn, mẻ trộn.


· Tổng hợp cấp phối theo số liệu tính toán.


2. Kiến thức

· Phương pháp đọc dự toán xây dựng cơ bản.


· Phương pháp tra bảng định mức cấp phối bê tông.


· Phương pháp tính toán cấp phối theo mác bê tông.


· Phương pháp tính vật liệu thành phần theo cối trôn, mẻ trộn.


· Phương pháp tổng hợp và lập bảng định mức cấp phối.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


· Bảng dự toán xây dựng cơ bản; định mức xây dựng cơ bản; các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công liên quan.


· Máy tính, giấy, bút.


· Bảng cấp phối bê tông công việc cần thực hiện.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác, đầy đủ của việc đọc bảng dự toán.

		- Kiểm tra đọc ngẫu nhiên khối lượng một chi tiết cụ thể.



		- Độ chính xác của việc tra định mức mác bê tông theo yêu cầu dự toán công việc.

		- Kiểm tra đối chiếu với bảng dự toán.



		- Độ chính xác trong cấp phối theo mác bê tông.

		- Kiểm tra cấp phối so với định mức.



		- Độ chính xác trong việc tính vật liệu thành phần theo cối trộn, mẻ trộn.

		- Kiểm tra số lượng vật liệu so với phương pháp tính.



		- Độ chính xác trong việc lập bảng cấp phối bê tông theo các số liệu đã tổng hợp.

		- Kiểm tra các thông số.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TRỘN VỮA BÊ TÔNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Cân đong vật liệu thành phần đúng cấp phối. Đổ các vật liệu thành phần vào thùng trộn đúng trình tự, đảm bảo thời gian trộn để các vật liệu thành phần tạo thành hỗn hợp đều, dẻo. Đổ bê tông ra khỏi thùng trộn an toàn và hợp lý. Để thực hiện công việc này phải tiến hành các bước công việc sau:


-Chuẩn bị dụng cụ, máy trộn, mặt bằng.


-Đong vật liệu thành phần đổ vào thùng trộn.


-Vận hành máy trộn.


-Đổ bê tông ra khỏi thùng trộn.


II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị thi công. 

· Đong vật liệu thành phần đổ vào thùng trộn theo đúng thứ tự trộn và định lượng.


· Phối hợp các thao tác đều khiển nhịp nhàng, an toàn.


- Điều khiển nâng hạ ben từ từ, không bị giật.


· Thời gian trộn phù hợp.

· Đổ bê tông ra khỏi thùng trộn phù hợp với phương tiện vận chuyển bê tông. 


· An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

III. KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Sử dụng dụng cụ cầm tay.


- Cân, đong vật liệu thành phần.


- Nhận biết độ dẻo của bê tông.


- Vận hành, điều khiển máy trộn bê tông.


- Kiểm tra, đánh giá công việc thực hiện.


2. Kiến thức

- Tác dụng, phạm vi sử dụng của dụng cụ cầm tay.


- Cách tính để đong vật liệu đúng cấp phối.


- Độ dẻo của bê tông và độ ẩm của cốt liệu.


- Biện pháp khắc phục để điều chỉnh độ dẻo của bê tông.


- Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Hộc đong vật liệu, xô, xẻng, cào.


- Đá, cát, xi măng, phụ gia, nước.


- Máy trộn.


- Đồng hồ.


- Bảng cấp phối bê tông.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ dụng cụ, mặt bằng bố trí gọn, hợp lý.

		- Quan sát thực tế.



		- Độ chính xác khi tính toán liều lượng cối trộn, đúng mác bê tông theo thiết kế.

		- Đối chiếu bảng cấp phối với hồ sơ thiết kế thông qua bảng định mức.



		- Đong vật liệu thành phần đổ vào thùng trộn theo thứ tự trộn, đầy đủ, chính xác.

		- Hộc đong, xô; quan sát, đếm đối chiếu bảng tính cấp phối.



		- Thời gian trộn đảm bảo độ sụt của bê tông.

		- Đồng hồ, dụng cụ đo độ sụt. quan sát, đo đối chiếu độ sụt quy định.



		- Đổ bê tông ra khỏi thùng trộn vừa đủ, phù hợp với phương tiện vận chuyển bê tông.

		- Quan sát.



		- Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu.

		- Kiểm tra các thông số bàn giao.



		- Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.



		- Đảm bảo thời gian thi công.

		- Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu qui định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY TRỘN BÊ TÔNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K8


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khởi động máy, kiểm tra, theo dõi và hiệu chỉnh các thông số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra điều kiện khởi động máy trộn bê tông;


-Khởi động máy trộn bê tông; 


-Theo dõi tình trạng làm việc của máy sau khởi động;


-Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật của máy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khởi động máy trộn bê tông


- Khởi động theo quy trình vận hành, đảm bảo an toàn;


- Kiểm tra, theo dõi tình trạng làm việc của máy sau khởi động;


- Duy trì sao cho máy làm việc ổn định, không có dấu hiệu bất thường;


- Kiểm tra thông số máy trong thời gian vận hành;


- Hiệu chỉnh được các thông số theo yêu cầu kỹ thuật vận hành;


· Bố trí nơi làm việc hợp lí, đảm bảo vệ sinh trên máy và khu vực xung quanh;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình vận hành máy;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Thao tác khởi động máy trộn bê tông;


· Theo dõi sự làm việc của hệ thống, đối chiếu với quy trình vận hành;


· Kiểm tra, hiệu chỉnh được các thông số của máy trộn bê tông;


· Thu nhận được số liệu từ bảng điều khiển tại chỗ;


· Thao tác sử dụng bộ đàm;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao. 

2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy trộn bê tông;


· Các tín hiệu, thông số thông báo trên bảng điều khiển tại chỗ; 


· Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành máy trộn bê tông;


· Điều kiện khởi động máy trộn bê tông;


· Phương pháp kiểm tra và hiệu chỉnh máy trộn bê tông trong quá trình vận hành 


· Quy tắc an toàn khi vận hành máy trộn bê tông.


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy trộn bê tông;

· Tài liệu kỹ thuật mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của máy trộn bê tông;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành máy trộn bê tông;


· Dụng cụ kèm theo máy để hiệu chỉnh máy trong quá trình vận hành.


· Thiết bị thông tin;


· Bảng điều khiển;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc được bố trí hợp lý.


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát, nhận biết điều kiện khởi động máy trộn bê tông;

		- Kiểm tra đối chiếu với các điều kiện nêu trong quy trình vận hành máy trộn bê tông;



		- Quan sát máy trộn bê tông khi chạy không tải;




		- Quan sát thao tác của người thực hiện và hoạt động không tải của thiết bị, đối chiếu với quy trình vận hành



		- Độ chính xác trong các thao tác vận hành máy trộn bê tông;

		- Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vận hành máy trộn bê tông;



		- Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ để hiệu chỉnh máy trong quá trình vận hành;

		- Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình hệu chỉnh máy trộn bê tông;



		- Kiểm tra các thông số vận hành máy trộn bê tông trên bảng đồng hồ;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện kết hợp theo dõi, ghi chép các chỉ số trên bảng đồng hồ;



		- Mức độ thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành máy trộn bê tông





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI SỰ LÀM VIỆC CỦA MÁY TRỘN BÊ TÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của máy trộn bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Theo dõi sự làm việc của động cơ điện;


-Theo dõi sự làm việc của thiết bị cơ khí;


-Theo dõi các tín hiệu, thông số kỹ thuật của máy;


-Theo dõi chất lượng bê tông.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Theo dõi được sự làm việc của động cơ, hiệu chỉnh để máy làm việc ổn định, không có tiếng kêu lạ, không có mùi khét, không bị nóng;


· Theo dõi được sự làm việc của các thiết bị cơ khí, hiệu chỉnh để máy làm việc ổn định không có tiếng kêu lạ, không rung, giật;


· Theo dõi được các tín hiệu trên bảng điều khiển, thông số của máy trong thời gian vận hành, đỗi chiếu với yêu cầu kỹ thuật;


· Phát hiện kịp thời các sự cố của máy;


· Thực hiện đúng các bước trong quy trình vận hành, theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chât lượng bê tông phải đồng đều giữa các mẻ trộn, độ sụt trong giới hạn cho phép;


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý;


· Có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu theo dõi, kiểm tra máy;


· Thời gian theo dõi định mức 7 giờ cho mỗi ca làm việc;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Đọc, phân tích đúng bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy trộn bê tông;


· Quan sát, đánh giá sự làm việc, tình trạng kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết của máy trộn bê tông;


· Phát hiện được các sự cố trong quá trình vận hành;


· Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống hiển thị trên đồng hồ;


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy trộn bê tông;


· Quy trình vận hành máy trộn bê tông;


· Các thông số kỹ thuật của các bộ phận của máy trộn bê tông;


· Quy tình kiểm tra tình trạng kỹ thuật của từng thiết bị, bộ phận cuả máy trộn bê tông;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy trộn bê tông;

· Tài liệu mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy trộn bê tông;


· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành máy trộn bê tông;


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy.


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quan sát theo dõi, đánh giá sự làm việc của các chi tiết, bộ phận của máy trộn bê tông

		- Theo dõi, kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đối chiếu với quy trình vận hành máy trộn bê tông;



		- Kiểm tra, đọc bản vẽ, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của máy trộn bê tông;

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- Khả năng phát hiện các sự cố trong vận hành máy trộn bê tông;

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện, đối chiếu với tình trạng kỹ thuật của máy;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi, so sánh kết quả thực hiện công việc đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, đối chiếu với quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi.

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với số liệu của các đợt kiểm tra trước.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DỪNG MÁY TRỘN BÊ TÔNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Dừng máy trộn bê tông khi có sự cố hoặc khi kết thúc công viêc theo đúng trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu vận hành; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Dừng máy trộn bê tông khi gặp sự cố;


-Dừng máy trộn bê tông khi kết thúc ca làm việc;


-Làm sạch máy trộn bê tông khi kết thúc ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện dừng máy trộn bê tông ngay sau khi phát hiện sự cố theo đúng quy trình vận hành;


- Thông báo cho người làm việc liên quan biết thời điểm dừng máy khi kết thúc ca làm việc, thực hiện dừng máy trộn bê tông theo đúng quy trình vận hành;


- Dùng nước rửa sạch bên ngoài các bộ phận, chi tiết của máy trộn bê tông và bên trong thùng trộn, khi kết thúc ca làm việc.


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường;


· Có tác phong công nghiệp;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu theo dõi, kiểm tra máy;


· Thời gian theo dõi định mức từ 10 – 15 phút cho mỗi lần dừng máy;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Quan sát, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành;


· Thực hiện dừng máy kịp thời khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc ca làm việc theo đúng quy trình vận hành;


· Làm vệ sinh máy và khu vực xung quanh;


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Những sự cố thường gặp trong quá trình vận hành máy trộn bê tông;


· Quy trình vận hành máy trộn bê tông;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy trộn bê tông;

· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành máy trộn bê tông;


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy.


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, dừng máy trộn bê tông khi gặp sự cố;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng máy trộn bê tông khi gặp sự cố, đối chiếu với quy trình vận hành



		- Kiểm tra, dừng máy trộn bê tông khi kết thúc ca làm việc;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng máy trộn bê tông khi kết thúc ca làm việc, đối chiếu với quy trình vận hành



		- Khả năng bố trí khu vực làm việc;

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: gọn gàng, ngăn nắp, sắp đặt dụng cụ hợp lý;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY TRỘN BÊ TÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khắc phục những hư hỏng xảy ra trên máy trộn bê tông trong quá trình vận hành, duy trì tình trạng làm việc bình thường theo đúng yêu cầu kỹ thuật; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Khắc phục hiện tượng máy trộn bê tông bị rung, giật;


-Khắc phục hiện tượng động cơ điện bị nóng, có mùi khét;


-Khắc phục hiện tượng hộp giảm tốc bị nóng, có tiếng kêu lạ;


-Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy trộn bê tông sau khi khắc phục sự cố.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Xiết chặt các vị trí liên kết giữa máy trộn với khung máy, giữa các chi tiết, bộ phận với nhau.


· Làm sạch bê tông cũ đọng bên trong thùng trộn trước khi làm việc;


· Khắc phục hiện tượng cọ sát giữa các chi tiết kim loại với nhau, hiện tượng cọ sát giữa rô to và stato của động cơ điện;


· Kiểm tra, khác phục hiện tượng chạm chập dây của động cơ điện;


· Kiểm tra chất lượng dầu bôi trơn, bổ sung mức dầu nếu cần thiết;


· Kiểm tra tình trạng của các cặp bánh răng ăn khớp.


· Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường, đảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh;


· Thông báo kết quả xử lý các sự cố chính xác cho vận hành trung tâm, trưởng ca


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;


· Ghi sổ theo dõi nội dung đầy đủ;


· Thời gian xử lý các sự cố xảy ra định mức từ 30 phút – 45 phút cho mỗi sự cố.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Làm sạch các thiết bị, bộ phận của máy trộn bê tông trước khi khắc phục sự cố;


· Quan sát, kiểm tra phát hiện từng sự cố; dự kiến các biện pháp xử lý từng sự cố;


· Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của máy trộn bê tông;


· Sử dụng dụng cụ kèm theo máy, dụng cụ kiểm tra để xử lý sự cố;


· Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của máy trộn bê tông;


· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy trộn bê tông sau khi khắc phục sự cố.


2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nước;


· Đặc tính, các thông số kỹ thuật của hệ thống cung cấp nước;


· Quy trình kiểm tra, hiệu chỉnh, xử lý sự cố trên hệ thống cung cấp nước;


· Yêu cầu kỹ thuật khi kiểm tra, xử lý sự cố;


· Cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị dùng trong việc xử lý sự cố, hiệu chỉnh máy;


· Quy phạm an toàn khi xử lý sự cố hệ thống cung cấp nước.


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Các bộ phận, chi tiết của hệ thống cung cấp nước;

· Tài liệu kỹ thuật mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật của hệ thống cung cấp nước;


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cung cấp nước;


· Dụng cụ kèm theo máy để xử lý những sự cố trong quá trình vận hành.


· Bộ đàm;


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Nơi làm việc.


· Sổ theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đọc bản vẽ và nghiên cứu tài liệu kèm theo máy trộn bê tông

		- Theo dõi việc đọc bản vẽ sơ đồ máy trộn bê tông của người thực hiện, đối chiếu yêu cầu;



		- Độ chính xác trong kiểm tra, thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố máy trộn bê tông;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình kiểm tra, khắc phục sự cố;






		- Độ chính xác công việc hiệu chỉnh các bộ phận của máy trộn bê tông sau khi khắc phục sự cố;

		- Quan sát, đo, đối chiếu với các thông số kỹ thuật của máy;



		- Kiểm tra, thực hiện kiểm tra, quan sát, đối chiếu, so sánh kết quả công việc của người thực hiện trong quá trình xử lý sự cố máy trộn bê tông;

		- Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự và phiếu công nghệ;



		- Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ trong quá trình kiểm tra, xử lý các sự cố máy của người thực hiện;

		- Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong thời gian xử lý sự cố máy theo các các bước công việc;



		- An toàn trong thời gian làm việc;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành máy;



		- Thời gian thực hiện;

		- So sánh quá trình thực hiện công việc với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐỘ SỤT BÊ TÔNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Dùng dụng cụ đo chuyên dùng, đo hiệu số của chiều cao phễu kiểm tra và chiều cao cột bê tông sau khi lấy ra khỏi phễu 30 giây. Để thực hiện công việc này phải tiến hành các bước công việc sau:


-Chuẩn bị dụng cụ kiểm tra.


-Đổ bê tông vào phễu tiêu chuẩn.


-Chọc cho bê tông chặt lại.


-Gạt phẳng bê tông trong phiễu.


-Nhấc phễu ra khỏi bê tông.


-Đo chiều cao của bê tông sau khi ra khỏi phễu 30 giây.


-Tính độ sụt bê tông.


II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

· Có dụng cụ kiểm tra đúng theo TCVN-3610. 


· Đổ bê tông vào phễu đúng quy định. 


· Độ chặt của bê tông sau đầm đạt yêu cầu. 

· Gạt được bê tông phẳng bằng miệng phễu. 


· Thời gian chờ 30 giây. 

· Đo đúng chiều cao của bê tông. 


· Tính đúng độ sụt bê tông. 


III. KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra.


- Làm thí nghiệm theo đúng trình tự.


- Tính toán độ sụt của bê tông.


2. Kiến thức: 


- phương pháp kiểm tra độ sụt của bê tông.


- phương pháp tính độ sụt bê tông.


- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bảng quy định độ sụt bê tông; 


- Quy trình kiểm tra độ sụt.


- Thời điểm thực hiện sau khi trộn xong bê tông.


- Phễu tiêu chuẩn, bay, thanh sắt (16, thước gạt, thước đo, 


- Máy tính, giấy, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ của các dụng cụ kiểm tra 

		- Đối chiếu với tiêu chuẩn dụng cụ đo theo TCVN - 3610..



		- Sự hợp lý của quy trình đổ bê tông vào phễu tiêu chuẩn.

		- Quan sát. Đối chiếu quy trình đo độ sụt.



		- Sự hợp lý của quy trình đầm.

		- Quan sát đối chiếu tiêu chuẩn thí nghiệm.



		- Cách gạt bê tông phẳng bằng miệng phễu.

		- Quan sát, thước, đo trên miệng phễu.



		- Quá trình nhấc phễu ra khỏi bê tông.

		- Quan sát.



		-Thời gian chờ bê tông nún

		- Bằng 30 giây



		- Đo chiều cao của bê tông.

		- Quan sát trên thước đo. 



		- Tính độ sụt bê tông chính xác.

		- Quan sát và kiểm tra thông số ban đầu và cuối.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG MÁY TRỘN BÊ TÔNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng duy trì tình trạng máy trộn bê tông (kiểu rơi tự do, loại di động) trước và trong khi vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật.; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Kiểm tra làm sạch bên ngoài;


-Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết;


-Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của động cơ điện;


-Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận cơ khí của máy;


-Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong các bộ giảm tốc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài các bộ phận, chi tiết của máy trộn, làm sạch khu vực xung quanh;


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa các bộ phận, chi tiết với nhau và với khung máy;


· Kiểm tra được tình trạng kỹ thuật của động cơ điện; Kiểm tra được hiện tượng cuộn dây bị đứt, chạm chập ra vỏ máy, xiết chặt các vị trí đầu nối dây;

· Kiểm tra được tình trạng của các bộ phận cơ khí, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;


· Kiểm tra được mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc trước khi vận hành; mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định.


· Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống; 


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng máy;


· Thời gian bảo dưỡng định mức từ 15 – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, thực hiện theo đúng quy trình bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy trộn bê tông;


· Kiểm tra, bảo dưỡng được máy trộn bê tông theo đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết thiết bị cơ khí và động cơ điện trong máy trộn bê tông;


· Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong các bộ giảm tốc;


· Làm sạch được trong và ngoài thiết bị đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh nơi làm việc;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy trộn bê tông;


· Các thông số kỹ thuật, những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng máy trộn bê tông;


· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận, chi tiết của máy trộn bê tông;


· Quy phạm an toàn khi thực hiện bảo dưỡng máy;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy trộn bê tông;

· Bảng đặc tính kỹ thuật của máy trộn bê tông;


· Quy trình bảo dưỡng máy trộn bê tông;


· Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra về tình trạng kỹ thuật các bộ phận cơ khí của máy trộn bê tông;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện đối chiếu với quy trình bảo dưỡng và yêu cầu kỹ thuật của máy;



		- Kiểm tra động cơ điện truyền động cho thùng trộn và bộ phận nạp cốt liệu;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện đối chiếu với quy trình bảo dưỡng và yêu cầu kỹ thuật của máy;



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ thiết bị dùng cho quá trình thực hiện;

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- An toàn trong sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện, đối chiếu với quy phạm an toàn kỹ thuật.



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với quy định hiện hành;



		- Kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận, chi tiết của máy trộn bê tông trước và trong khi vận hành;

		- Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình bảo dưỡng;



		- Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng;

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIAO CA, NHẬN CA

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC:K14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Công việc bàn giao ca được thực hiện sau khi hết ca làm việc. Người hành nghề cần phải ghi chép sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


- Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca


- Ghi sổ bàn giao, ký nhận và báo cáo


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình, thứ tự các bước công việc giao ca, nhận ca


- Kế hoạch giao ca, nhận ca chi tiết, chuẩn xác


- Nội dung biên bản nhận, giao ca đầy đủ, chính xác, không tẩy xóa. Có chữ ký của người phụ trách 


- Có tác phong công nghiệp, chuyên môn hóa 


- Vệ sinh đúng thời gian quy định kịp thời


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIỂN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Tổ chức việc giao nhận ca


- Quan sát, ghi chép 


- Kiểm tra theo dõi trực ca và thông báo


- Lập biên bản


2. Kiến thức

- Quy định khi giao ca, nhận ca 

- Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành


- Các thông số vận hành và dữ liệu sản phẩm


- Phương pháp ghi biên bản


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy tính


- Thiết bị thông tin


- Bảng đặc tính


- Trang bị bảo hộ lao động


- Sổ theo dõi giao ca, nhận ca


- Bút


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với bảng điều khiển, đối chiếu với mẫu văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành



		- Sự đầy đủ, chính xác về quy định giao ca, nhận ca

		- Quan sát người thực hiện và đối chiếu với quy định nhận, bàn giao ca



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức của nhà máy



		- Quá trình thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường 

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA THIẾT BỊ TRƯỚC KHI VẬN HÀNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L1 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Trước khi vận hành máy nâng phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật của nó xem nó có hoàn hảo không mới được đưa máy vào sử dụng. Việc kiểm tra bao gồm các nội dung sau: 

- Kiểm tra giá máy

- Kiểm tra sàn công tác

- Kiểm tra hệ thống dây cáp

- Kiểm tra tời và phanh hãm

- Kiểm tra liên kết 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 


- Khi làm việc, giá của máy nâng phải vững chắc và gắn chặt với công trình.

- Sàn để công nhân ra lấy vật liệu phải sát với sàn nâng của máy. Sàn phải chắc chắn bảo đảm chịu được sức nặng của người và vật liệu.

- Dây cáp chạy từ tời ra ngoài phải được che chắn tốt. Dây cáp (xích) phải ở trong trạng thái tốt: không bị dập, đứt, xoắn...

- Cơ cấu phanh hãm của tời phải tốt. 

- Bảng điện dùng cho tời phải đặt trong hộp kín và có khóa để khóa lại mỗi khi kết thúc công việc. 

- Tời phải được cố định chắc chắn để không bị xê dịch, lật đổ trong khi đang làm việc.

- Các bu lông, đai ốc, khóa cáp phải thường xuyên kiểm tra và siết chặt.

- Cẩn thận, tập trung khi thực hiện công việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

 - Sử dụng các dụng cụ kiểm tra

- Quan sát thiết bị 

- Đọc bản vẽ 

 - Kiểm tra và siết chặt

2. Kiến thức

- Nguyên lý cấu tạo của thiết bị vận thăng

- Trình tự kiểm tra.

- Đặc tính kỹ thuật 

- Quy trình kiểm tra

- Bản vẽ sơ đồ

- Trình tự và phương pháp kiểm tra hệ thống dây cáp

- Phương pháp kiểm tra và siết chặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Máy vận thăng

- Dụng cụ cơ khí

- Bảng thông số kỹ thuật

- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo

- Dụng cụ kiểm tra

- Sổ ghi chép

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự chính xác trong kiểm tra giá máy

		- Quan sát, so sánh với quy định về an toàn



		- Sự phù hợp khi bố trí sàn công tác

		- Quan sát, so sánh với quy định về an toàn



		- Tính chính xác trong việc đánh giá tình trạng kỹ thuật của hệ thống dây cáp 

		- Kiểm tra, đối chiếu với quy định



		- Tính chính xác trong việc đánh giá tình trạng kỹ thuật của hệ thống tời và phanh hãm

		- Kiểm tra, đối chiếu với quy định



		- Mức độ thường xuyên của việc kiểm tra, siết chặt các liên kết

		- So sánh với quy định về an toàn





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG MÁY VẬN THĂNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng duy trì tình trạng máy vận thăng trước và trong khi vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật.; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


· Kiểm tra làm sạch bên ngoài;


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa giá máy và công trình;


· Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa các bộ phận, chi tiết của máy;


· Kiểm tra mức dầu bôi trơn bên trong hộp giảm tốc của tời kéo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài các bộ phận, chi tiết của máy trộn, làm sạch khu vực xung quanh;


· Kiểm tra, xiết chặt vị trí liên kết giữa giá máy và thanh giằng, và giữa thanh giằng và công trình, giữa sàn công tác với cơ cấu treo, giữa tời, phanh hãm với giá máy;


· Kiểm tra mức dầu bôi trơn bên trong hộp giảm tốc trước khi chạy máy, mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định.


· Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống; 


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý;


· Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các thông số, số liệu kiểm tra điều chỉnh, những điểm cần lưu ý trong quá trình bảo dưỡng máy;


· Thời gian bảo dưỡng định mức từ 15 – 30 phút cho mỗi ca làm việc;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, thực hiện theo đúng quy trình bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


· Đọc bản vẽ sơ đồ và tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy vận thăng;


· Kiểm tra, bảo dưỡng được máy vận thăng theo đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;


· Kiểm tra xiết chặt tất cả các vị trí liên kết thiết bị cơ khí và động cơ điện, tời, phanh hãm trong máy vận thăng;


· Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc;


· Làm sạch được ngoài thiết bị đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh nơi làm việc;


· Sử dụng thành thao các dụng cụ kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng;


· Lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy vận thăng;


· Các thông số kỹ thuật, những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng máy vận thăng;


· Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận, chi tiết của máy vận thăng;


· Quy phạm an toàn khi thực hiện bảo dưỡng máy;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy vận thăng;

· Bảng đặc tính kỹ thuật của máy vận thăng;


· Quy trình bảo dưỡng máy vận thăng;


· Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ ghi chép, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra về tình trạng kỹ thuật các bộ phận cơ khí của máy vận thăng

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện đối chiếu với quy trình bảo dưỡng và yêu cầu kỹ thuật của máy vận thăng;



		- Kiểm tra sự làm việc của tời điện, phanh hãm truyền động cho sàn công tác thông qua cáp thép;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật khi bảo dưỡng máy;



		- Kiểm tra, sử dụng dụng cụ thiết bị dùng cho quá trình thực hiện;

		- Theo dõi thao tác của người sử dụng thiết bị, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định;



		- An toàn trong sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;

		- Theo dõi thao tác của người thực hiện, đối chiếu với quy phạm an toàn kỹ thuật.



		- Độ chuẩn xác về số liệu ghi trong sổ theo dõi;

		- Kiểm tra theo dõi đối chiếu với quy định hiện hành;



		- Kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận, chi tiết của máy vận thăng trước và trong khi vận hành;

		- Đối chiếu với chỉ dẫn và quy trình bảo dưỡng;



		- Thời gian kiểm tra và bảo dưỡng đúng;

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức;





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY VẬN THĂNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L3 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Thực hiện các công việc tiếp nhận, vận chuyển vật liệu và tháo tải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị máy móc. Việc kiểm tra bao gồm các nội dung sau: 

- Đặt biển báo làm việc 

- Tiếp nhận và chuyển giao vật liệu

- Nâng, hạ

- Dừng cho sửa chữa hoặc thu dọn vật liệu 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 


- Treo biển đúng vị trí, đầyđủ nội dung 

- Tiếp nhận hay chuyển giao vật liệu đúng nguyên tắc 

- Thực hiện an toàn khi vận hành bàn nâng

- Thực hiện tốt ccông tác an toàn khi nâng hạ

- Chấp hành đúng quy định về an toàn khi sửa chữa hoặc thu dọn vật liệu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Quan sát

- Đặt biển báo

- Bốc xếp vật liệu

- Vận hành thiết bị

2. Kiến thức

- Quy định về an toàn lao động

- Quy trình bốc xếp vật liệu

- Quy trình vận hành

- Thông số kỹ thuật của thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bảng thông báo

- Bản quy trình vận hành

- Máy vận thăng

- Thùng chứa vật liệu

- Dây buộc

- Dụng cụ cơ khí

- Dụng cụ kiểm tra

- Sổ ghi chép

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp trong việc bố trí biển báo

		- Biển phải đặt ở tất cả các nơi có nguy cơ mất an toàn, nội dung có ghi rõ dòng chữ "Cấm người lên xuống bằng máy nâng tải, cấm người không có trách nhiệm vào dàn máy và bàn nâng" 



		- Thực hiện nguyên tắc tiếp nhận hay chuyển giao vật liệu 

		- Quan sát, chỉ được tiếp nhận hay chuyển giao vật liệu sau khi bàn nâng đã dừng ngang mặt sàn hoàn toàn



		- Đảm bảo an toàn cho bàn nâng

		- Quan sát, cho chốt an toàn vào sau khi bàn nâng nâng đến vị trí lấy hàng và tháo chốt ra sau khi lấy hàng; không chở quá tải trọng cho phép



		- Thực hiện an toàn khi nâng hạ 

		Quan sát, đối chiếu với qquy định: 


- Khi nâng vật lên cao phải có phanh hãm tốt để đề phòng vật rơi xuống. Không được phanh bằng cách giữ tay quay lại

- Trong khi hạ vật xuống phải đứng cách xa ít nhất là 1m.



		- Chấp hành quy định về an toàn khi sửa chữa hoặc thu dọn vật liệu

		Quan sát, đối chiếu với quy định: Khi cần sửa chữa hay dọn vật liệu rơi vãi dưới bàn nâng phải có biện pháp cố định bàn nâng chắc chắn trước khi làm





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L4 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi sự làm việc của các thiết bị, đảm bảo sự an toàn cho người và thiết bị. Bao gồm các bước công việc sau: 

- Theo dõi việc chất vật liệu rời

- Theo dõi sự làm việc của cáp 

- Theo dõi sự làm việc của các dòng dọc

- Theo dõi tín hiệu điều khiển

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 


- Thực hiện tốt an toàn khi vận chuyển vật liệu rời

- Duy trì được thứ tự cuốn của dây cáp 

- Đảm bảo được điều kiện làm việc của dây cáp

- Không để dây xích hay dây cáp tuột hay bị kẹt trong khi chuyển động. 

- Thực hiện đúng việc truyền tải tín hiệu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Sắp đặt vật liệu

- Quan sát thiết bị 

- Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Tính chất của vật liệu rời

- Quy trình kiểm tra

- Nguyên lý làm việc của thiết bị truyền động

- Thông số kỹ thuật thiết bị

- Ngôn ngữ của hệ thống điều khiển

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Máy vận thăng

- Thùng chứa vật liệu

- Dụng cụ cơ khí

- Bảng đặc tính kỹ thuật của thiết bị

- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo của thiết bị

- Sổ ghi chép

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện an toàn khi vận chuyển vật liệu rời



		- Quan sát, đối chiếu với quy định: Phải có thùng, giỏ để đựng vật liệu rời và chỉ đươc đựng nhiều nhất tới cách miệng thùng (giỏ) 20cm, không được chất quá đầy để tránh rơi vãi



		- Duy trì thứ tự cuốn của dây cáp

		- Quan sát, đảm bảo cho dây cáp cuốn thứ tự trên tang trục thành từng lớp



		- Đảm bảo điều kiện làm việc của dây cáp



		- Quan sát, đảm bảo chiều dài của dây cáp phải đảm bảo khi nó kéo hết dây cáp nó vẫn còn cuộn lại trên tang trục cuốn từ 3 - 5 vòng



		- Duy trì trạng thái làm việc của dây cáp

		- Quan sát, đảm bảo không để dây xích hay dây cáp tuột hay bị kẹt trong khi chuyển động



		- Thực hiện truyền tải tín hiệu 

		- Theo dõi, đảm bảo tín hiệu giúp thông báo từ nơi điều khiển máy đến các tầng có xếp dỡ hàng phải thống nhất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DỪNG MÁY VẬN THĂNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Dừng máy vận thăng khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc theo đúng


trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.; để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:


-Dừng máy vận thăng khi gặp sự cố;


-Dừng máy vận thăng khi kết thúc ca làm việc;


-Làm sạch máy vận thăng khi kết thúc ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Phát hiện kịp thời các sự cố trong khi vận hành máy;


- Dừng kịp thời máy vận thăng khi có sự cố theo đúng quy trình vận hành;


- Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng máy vận thăng theo đúng quy trình vận hành;

- Dùng nước rửa sạch bên ngoài các bộ phận, chi tiết của máy vận thăng, làm sạch khu vực xung quanh


· Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường;


· Có tác phong công nghiệp;


· Ghi sổ những nội dung liên quan đến các số liệu theo dõi, kiểm tra máy;


· Thời gian theo dõi định mức từ 10 – 15 phút cho mỗi lần dừng máy;


· Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Quan sát, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành;


· Thực hiện dừng máy kịp thời khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc ca làm việc theo đúng quy trình vận hành;


· Làm vệ sinh máy và khu vực xung quanh;


· Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức

· Những sự cố thường gặp trong quá trình vận hành máy vận thăng;


· Quy trình vận hành máy vận thăng;


· Nội dung của phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Máy vận thăng;

· Bảng đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành máy vận thăng;


· Dụng cụ kiểm tra; dụng cụ kèm theo máy.


· Thiết bị thông tin: bộ đàm, điện thoại;


· Bảng điều khiển;


· Nơi làm việc.


· Trang bị bảo hộ lao động;


· Sổ theo dõi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra, dừng máy vận thăng khi gặp sự cố;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng máy vận thăng khi gặp sự cố, đối chiếu với quy trình vận hành



		- Kiểm tra, dừng máy vận thăng khi kết thúc ca làm việc;

		- Quan sát thao tác của người vận hành khi dừng máy vận thăng khi kết thúc ca làm việc, đối chiếu với quy trình vận hành



		- Bố trí khu vực làm việc;

		- Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: gọn gàng, ngăn nắp, sắp đặt dụng cụ hợp lý;



		- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường;

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;



		- Thời gian thực hiện.

		- So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY VẬN THĂNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L6 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Kiểm tra, phát hiện nguyên nhân gây sự cố máy vận thăng và khắc phục sự cố đưa máy vận thăng trở lại hoạt động bình thường. Bao gồm các bước công việc sau: 

- Dừng thiết bị

- Kiểm tra phát hiện nguyên nhân

- Khắc phục sự cố 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 


- Dừng được thiết bị đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật

- Phát hiện đúng nguyên nhân gây sự cố

- Loại bỏ được nguyên nhân gây sự cố, đưa máy vận thăng trở lại trạng thái hoạt động bình thường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Thao tác dừng thiết bị

- Quan sát

 - Nhận biết và xử lý thông tin

- Kiểm tra thông số kỹ thuật

 - Khắc phục sự cố

2. Kiến thức

- Quy trình dừng thiết bị

- Những điểm chú ý khi dừng thiết bị

- Nguyên nhân gây sự cố máy vận thăng

- Cách khắc phục sự cố

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật

- Quy trình vận hành

- Bảng hư hỏng, nguyên nhân và khắc phuc sự cố máy vận thăng

- Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa

- Bảng hư hỏng, nguyên nhân và khắc phuc sự cố máy vận thăng

- Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa

- Sổ ghi chép

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thao tác dừng thiết bị

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình



		- Phán đoán nguyên nhân gây sự cố

		- Theo dõi thực hiện công việc, thời gian thực hiện công việc và đối chiếu với tiêu chuẩn



		- Khắc phục sự cố 

		- Theo dõi thực hiện công việc, thời gian thực hiện công việc và đối chiếu với tiêu chuẩn



		- Chấp hành an toàn và vệ sinh lao động

		- Quan sát, đối chiếu với quy phạm an toàn





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: GIAO CA, NHẬN CA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L7 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và giao ca, nhận ca. Bao gồm các bước công việc sau: 

- Dừng máy 

- Thu dọn nơi làm việc

- Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người nhận ca

- Bàn giao máy lại cho ca sau và ký sổ bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 


- Dừng máy đúng quy trình 

- Thu dọn tốt nơi làm việc và vệ sinh lao động

- Kiểm tra đánh giá đúng tình trạng thiết bị khi bàn giao

- Bàn giao ca cụ thể, chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


 - Vận hành

 - Thu dọn

 - Quan sát

 - Ghi chép, thông báo

2. Kiến thức

- Quy trình vận hành

- An toàn và vệ sinh lao động

- Quy định khi giao nhận ca

- Trình tự kiểm tra thiết bị

- Chức năng nhiệm vụ của thợ vân hành thiết bị vận thăng

- Cách ghi biên bản bàn giao ca

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bảng quy trình vận hành

- Dụng cụ vệ sinh

- Bảng thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật

- Sổ ghi chép

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dừng máy đúng quy trình

		- Theo dõi việc thực hiện, đảm bảo: Khi tạm ngưng công việc hay kết thúc ca làm việc phải hạ bàn nâng hay tải trọng xuống mặt đất, không treo lơ lửng nó trên cao.



		- Tổ chức thu dọn nơi làm việc và vệ sinh lao động

		- Theo dõi việc thực hiện, đảm bảo: Trước khi ra về phải thu dọn nơi làm việc sao cho vệ sinh, ngăn nắp và phải có biện pháp bảo đảm loại trừ hoàn toàn khả năng khởi động trở lại của máy bởi người lạ mặt.



		- Kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị khi bàn giao

		- Theo dõi việc thực hiện, đảm bảo: Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của thiết bị



		- Bàn giao ca cụ thể, chính xác

		- Theo dõi việc thực hiện, đảm bảo: Bàn giao máy lại cho ca sau với tình trạng kỹ thuật cụ thể của nó và ký tên vào sổ bàn giao.







TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: NHẬN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Nhận các thông tin về đợt sản xuất để nắm được địa điểm, nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị và dụng cụ phù hợp để thực hiện một khối lượng công việc trong một thời gian nhất định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Tiếp nhận khối lượng công việc đầy đủ, chính xác và phù hợp năng lực để thực hiện công việc.


- Tiếp nhận thông tin đầy đủ, chính xác về thời gian thực hiện sản xuất, 


- Ghi sổ đầy đủ, rõ ràng, đúng nội dung về đợt sản xuất.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Bao quát tổng thể.


- Tính toán khối lượng công việc nhận bàn giao.


- Đánh giá đúng thực trạng các điều kiện sản xuất.


- Ghi chép, tổng hợp


2. Kiến thức: 


- phương pháp tính toán khối lượng thực hiện.


- phương pháp lập tiến độ công việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bảng khối lượng sản phẩm cần thực hiện


- Thông tin về dây chuyền sản xuất


- Giấy, bút, máy tính...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự chính xác, đầy đủ của việc nhận khối lượng công việc.

		- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng dự toán với bản vẽ thiết kế.



		- Sự chính xác, đầy đủ của việc nhận tiến độ hoàn thành khối lượng công việc.

		- Tính toán, đối chiếu định mức và các điều kiện sản xuất. 



		- Sự đầy đủ và phù hợp trong ghi chép sổ sách 

		- Lượng thông tin cần thiết có trong bản ghi chép. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất: Tính toán khối lượng cần thực hiện, phân bổ nhân lực thực hiện sản xuất, lên kế hoạch cung cấp vật tư, vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Nghiên cứu hồ sơ, kế hoạch sản xuất.


· Tính toán khối lượng công việc cần thực hiện.


· Bố trí loại thợ, bậc trình độ kỹ năng nghề phù hợp với từng công việc cụ thể.


· Đảm bảo tiến độ đề ra của việc lập kế hoạch vật tư.


· Đầy đủ, khoa học, hợp lý của bảng kế hoạch tiến độ sản xuất.


- Đầy đủ và đúng tư cách pháp nhân của bảng kế hoạch tiến độ sản xuất. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Phân tích, tính toán và tổng hợp khối lượng công việc cần thực hiện.


 - Nắm bắt, đánh giá và phân loại thợ.


- Phân tích, tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng vật tư, vật liệu, máy móc.


 - Tổng hợp kế hoạch.


 - Lập bảng kế hoạch tiến độ sản xuất.


2. Kiến thức: 


- phương pháp tính toán khối lượng cần thực hiện.


- phương pháp lập biểu đồ nhân lực phù hợp với tiến độ sản xuất.


- phương pháp lập bảng kế hoạch vật tư phù hợp với tiến độ sản xuất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bảng dự toán; Bảng tiến độ, Biểu đồ nhân lực; Bảng cung cấp vật tư, máy móc.


- Ít nhất là phải đội trưởng.


- Thời điểm sau khi nhận kế hoạch sản xuất.


- Giấy, bút, máy tính...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự chính xác, đầy đủ của việc tính toán khối lượng công việc cần thực hiện.

		- Tính toán, đối chiếu định mức và các điều kiện sản xuất. 



		- Sự hợp lý về việc bố trí loại thợ, bậc thợ phù hợp với từng công việc cụ thể.

		- Tính toán, đối chiếu định mức và biểu đồ nhân lực.



		- Sự đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra của việc lập kế hoạch vật tư.

		- Tính toán, đối chiếu định mức và tiến độ sản xuất.



		- Sự đầy đủ, khoa học, hợp lý của bảng kế hoạch tiến độ sản xuất

		- Tính toán, đối chiếu các điều kiện sản xuất



		- Sự đầy đủ và đúng tư cách pháp nhân của bảng kế hoạch tiến độ sản xuất

		- Kiểm tra có đầy đủ các chữ ký các bên có liên quan.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BỐ TRÍ NHÂN LỰC CÁC VỊ TRÍ SẢN XUẤT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Căn cứ vào khối lượng, nhiệm vụ cụ thể của từng công việc, tiến hành bố trí nhân lực cho phù hợp theo kế hoạch sản xuất và bảng tiến độ sản xuất đã được phê duyệt, đảm bảo hợp lý, không chồng chéo, không lãng phí nhân công, đúng theo quy định về sử dụng lao động, bao gồm các bước chính thực hiện:


- Tìm hiểu về năng lực từng người và đặc tính của công việc dự định bố trí.


- Bố trí nhân lực cho từng công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 


- Hiểu rõ khả năng từng người và nắm vững đặc thù công việc.


- Bố trí nhân lực phải cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, phù hợp về số lượng và khả năng nhân lực.


- Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


Nhận biết, đánh giá đúng số nhân lực để đáp ứng khối lượng công việc cần thực hiện.

2. Kiến thức:


- Thông tin về dây chuyền, công nghệ sản xuất, các công việc của từng vị trí sản xuất.


- Thông tin về từng công việc và từng con người.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Hồ sơ công nhân

- Trang thiết bị sản xuất

- Giấy, bút, máy tính 


- Biên bản bàn giao, sổ giao ca, sổ nhật ký sản xuất


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Ghi nhớ thông tin về khả năng từng người và nắm vững đặc thù công việc.

		- Kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ lao động 



		- Sự cụ thể, rõ ràng, hợp lý về bố trí nhân lực.

		- Quan sát đánh giá thực tế, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ năng



		- Tính cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện

		- Quan sát thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Theo dõi hoạt động sản xuất của các công việc dựa trên các tiêu chí đã được định sẵn, báo cáo và xử lý kịp thời để đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành các công việc, bao gồm các bước chính thực hiện:


- Giám sát nguồn nhân lực


- Giám sát tiến độ sản xuất


- Giám sát nguồn vật tư, vật liệu 


- Giám sát chất lượng sản phẩm 


- Giám sát an toàn lao động.


- Báo cáo và xử lý công việc 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 


- Nắm vững đặc thù từng công việc.


- Kiểm soát công việc phải cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, liên tục, chặt chẽ.


- Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: 


- Quan sát


- Kiểm tra, đánh giá 

2. Kiến thức:


- Thông tin về dây chuyền, công nghệ sản xuất, các công việc của từng vị trí sản xuất.


- Thông tin về yêu cầu từng công việc tại các vị trí sản xuất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Biểu đồ nhân lực

- Hồ sơ lao động

- Trang thiết bị sản xuất

- Giấy, bút, máy tính 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nhận biết về đặc thù từng công việc

		- Kiểm tra về hiểu biết về đặc thù từng công việc



		- Khả năng kiểm soát công việc một cách cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, liên tục, chặt chẽ

		- Kiểm tra về hiểu biết về yêu cầu của từng công việc



		- Tính cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện.

		- Quan sát thực tế





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều chỉnh thời gian thực hiện công việc cho phù hợp với yêu cầu mới của sản xuất, bao gồm các bước chính thực hiện:


- Phân tích tiến độ công việc đã thực hiện 


- Điều chỉnh tiến độ thực hiện công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nắm rõ tiến độ đã thực hiện công việc.


- Điều chỉnh tiến độ thực hiện công việc phải cụ thể, rõ ràng, phù hợp từng công việc thực hiện.


- Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng: 


- Phân tích báo cáo thực hiện công việc.


- Tổng hợp khối lượng cần thực hiện 

2. Kiến thức

- Quy trình thực hiện công việc.


- Phương pháp tra định mức sản xuất.


- Tiến độ thực hiện công việc thực tế.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản báo cáo công việc đã thực hiện.


- Máy tính cầm tay, giấy, bút. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quản lý về tiến độ đã thực hiện công việc.

		- Hiểu biết về tiến độ đã thực hiện công việc



		- Tính cụ thể, rõ ràng, phù hợp từng công việc khi điều chỉnh tiến độ thực hiện công việc

		- Mức độ chính xác và tính khả thi của tiến độ sau điều chỉnh



		- Tinh thần trách nhiệm khi thực hiện.

		- Mức độ chu đáo khi thực hiện công việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thống kê, tổng hợp nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị dụng cụ và thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc để thực hiện hoàn thành các công việc, lập bản báo cáo theo định kỳ để báo cáo cấp trên quản lý. Bao gồm các bước thực hiện chính:


- Báo cáo nhân lực


- Báo cáo vật tư, vật liệu


- Báo cáo thời gian thực hiện công việc


- Báo cáo khối lượng công việc đã thực hiện 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Báo cáo số liệu ngày công lao động.


- Báo cáo số lượng vật tư, vật liệu sử dụng để thực hiện công việc.


- Báo cáo thời gian thực hiện công việc theo tiến độ sản xuất.


- Báo cáo khối lượng công viêc đã thực hiện. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Phân tích, tổng hợp thực trạng số nhân lực thực hiện công việc.


- Phân tích, tổng hợp thực trạng khối lượng vật tư, vật liệu.


- Phân tích, tổng hợp tiến độ sản xuất.


- Phân tích, tổng hợp, đánh giá khối lượng công việc đã thực hiện. 

2. Kiến thức: 


- phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá nhân lực.


- phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá vật tư, vật liệu.


- phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá tiến độ sản xuất.


- phương pháp tổng hợp và báo cáo khối lượng đã thực hiện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bảng dự toán, Bảng tiến độ, Biểu đồ nhân lực; Bảng cung cấp vật tư, máy; Các tài liệu hướng dẫn biện pháp sản xuất liên quan của đơn vị.

- Sổ, giấy, bút, máy tính...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nghiêm túc, đầy đủ của việc báo cáo số liệu ngày công lao động, thợ, phụ và các lao động khác.

		- Kiểm tra quá trình sản xuất, đối chiếu bảng chấm công.



		- Độ chính xác, trung thực của việc báo cáo số lượng vật tư sử dụng để thực hiện công việc.

		- Kiểm tra khối lượng đã thực hiện, đối chiếu phiếu nhập kho vật tư, vật liệu.



		- Sự đảm bảo thời gian thực hiện công việc theo tiến độ sản xuất.

		- Kiểm tra thực khối lưỡng đã thực hiện, đối chiếu bảng tiến độ sản xuất đã duyệt.



		- Độ chính xác, trung thực của việc báo cáo khối lượng công viêc đã thực hiện.

		- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng đã thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Làm quen với các trang bị bảo hộ lao động, sử dụng trang bị bảo hộ lao động dùng cho nghề Vận hành thiết bị sản xuất xi măng. Để thực hiện công việc này cần tiến hành các bước công việc sau:

- Làm quen với các trang bị bảo hộ lao động.


- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Phận loại đúng các trang bị bảo hộ lao động dùng cho từng côngviệc


- Sử dụng đúng các loại trang thiết bị bảo hộ lao động 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Quan sát.


- Tiếp thu.


- Nhận biết.


- Sử dụng.


2. Kiến thức

- Công dụng, phận loại các trang thiết bị bảo hộ lao động. 


- Các loại trang bị bảo hộ lao động của nghề


- Cách kiểm tra, sử dụng và bảo quản các trang bị bảo hộ lao động


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tranh ảnh, Catolog các trang thiết bị bảo hộ lao động


- Băng ghi hình hoạt động sản xuất, thực hiện an toàn của công nhận


- Các loại trang bị bảo hộ lao động hiện hành của nghề 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự thành thạo trong việc sử dụng trang bị bảo hộ lao động

		- Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn


được quy định 



		- Thời gian thực hiện

		- So sánh thời gian thực tế với thời gian định mức 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Bố trí vật tư, vật liệu, phế thải gọn gàng, đúng nơi, đúng chỗ, không chồng chéo; Có các biện pháp giữ vệ sinh môi trường xung quanh, bao gồm các bước công việc chính như sau:


 - Tập kết vật tư, vật liệu, phế thải


 - Thực hiện một số biện pháp vệ sinh môi trường khác


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Bố trí vật tư, vật liệu, phế thải đúng nơi quy định.


· Chấp hành đúng các quy định về vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Bố trí mặt bằng sản xuất.


- Phân loại, đánh giá đúng thực trạng công tác vệ sinh môi trường.


2. Kiến thức

- Biện pháp bố trí vật tư, vật liệu, phế thải trên công trường.


- Một số quy định về vệ sinh môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các trang thiết bị, dụng cụ về vệ sinh môi trường


- Vật tư, vật liệu, phế thải


- Mặt bằng, kho, bãi


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự gọn gàng, sạch sẽ của việc bố trí vật tư, vật liệu, phế thải phải được tập kết đúng nơi quy định.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp bố trí mặt bằng sản xuất.



		- Sự đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường đã ban hành.

		- Quan sát và đối chiếu các quy định vệ sinh môi trường lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA AN TOÀN CÁC THIẾT BỊ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Trong quá trình sản xuất, máy móc phải tiến hành kiểm tra về hoạt động của các bộ phận cơ khí, an toàn điện... phát hiện hư hỏng để điều chỉnh và sửa chữa kịp thời, bao gồm các bước công việc chính sau:


-Kiểm tra sơ bộ.


-Kiểm tra sự hoạt động về cơ khí.


-Kiểm tra về an toàn điện.


-Đóng điện, vận hành thử không tải.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Sử dụng các bộ phận của thiết bị, máy đúng kỹ thuật an toàn. 


- Đảm bảo được cho các ổ trục, gối đỡ có đủ dầu mỡ, các bộ phận truyền động hoạt động bình thường theo quy phạm.


- Đảm bảo được cho dây dẫn điện, các phụ kiện điện đấu lắp chắc chắn, cách điện, không bị dò gỉ ra thiết bị, máy, không bị hồ quang điện, chập, cháy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Phán đoán các tình huống hư hỏng của thiết bị, máy.


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng máy, thiết bị.


- Đánh giá, xử lý sự cố nhỏ.


- Nghe, phán đoán tình trạng của máy.


2. Kiến thức: 


- phương pháp kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của máy.


- phương pháp kiểm tra, đánh giá các bộ phận cơ khí của máy.


- phương pháp kiểm tra, đánh giá an toàn điện của máy.


- Các hiện tượng khác thường khi máy hoạt động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ cấu tạo các loại máy; Bản vẽ nguyên lý hoạt động của máy


- Các loại máy, kìm, mỏ lết, tô vít, cờ lê, mỡ, giẻ lau...


- Bút thử điện, đồng hồ đo điện


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- An toàn của tất cả các bộ phận của thiết bị, máy trước khi sử dụng.

		- Quan sát trực tiếp, dùng tay kiểm tra các bộ phận máy.



		- An toàn và hoạt đông các ổ trục, gối đỡ có đủ dầu mỡ, các bộ phận truyền động hoạt động bình thường.

		- Quan sát trực tiếp thông qua các cửa kiểm tra.



		- An toàn của dây dẫn điện, các phụ kiện điện phải được đấu lắp chắc chắn, cách điện tốt. Điện không bị dò gỉ ra thiết bị, máy.

		- Quan sát trực tiếp, dùng bút thử điện, đồng hồ điện kiểm tra.



		- Sự hoạt động chơn chu của máy, điện không bị mát, mô ve, chập, cháy.

		- Quan sát, nghe tiếng máy chạy chơn chu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định, biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, giầy, dây an toàn.Thực hiện biện pháp an toàn khi làm việc trên cao bao gồn một số công việc chính sau:


-Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động.


- Đeo dây an toàn


- Bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ, máy móc.


- Di chuyển, đi lại, làm việc trên cao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Trang bị bảo hộ lao động.quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động đúng biện pháp an toàn lao động.


- Đeo và móc dây an toàn khi làm việc trên cao đúng quy phạm.


- Bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ đúng biện pháp an toàn lao động.


- Di chuyển, đi lại trên cao đúng biện pháp an toàn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Sử dụng của các trang thiết bị bảo hộ lao đông.


- Sử dụng móc dây an toàn khi làm việc trên cao.


- Bố trí vật tư, dụng cụ hợp lý.


- Nhận biết, đánh giá độ an toàn khi di chuyển.


2. Kiến thức

- Phạm vi sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động. 


- Phương pháp thắt dây, móc dây an toàn đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.


- Biện pháp bố trí vật tư, vật liệu, máy khi làm việc trên cao. 


- Biện pháp di chuyển, đi lại khi làm việc trên cao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công liên quan


- Quần áo bảo hộ, mũ, giầy, găng tay...

- Dây đeo an toàn

- Dụng cụ cầm tay.

-vật tư, vật liệu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động.quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động mới được làm việc.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Độ chắc chắn, an toàn của việc đeo và móc dây an toàn khi làm việc trên cao.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Sự hợp lý, gọn của việc bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Độ chắc chắn, an toàn khi di chuyển, đi lại trên cao.

		- Quan sát trực tiếp suốt quá trình thi công. đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Sự chấp hành nghiêm túc một số các quy định khác khi làm việc trên cao.

		- Quan sát, đánh giá và đối chiếu các quy định. đối chiếu biện pháp an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: SƠ CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Thực hiện các biện pháp sơ cứu người bị tai nạn như: băng bó, cầm máu, hô hấp nhân tạo... Sau đó gọi điện cho cấp cứu hoặc gọi phương tiện vận chuyển ngay người bị tai nạn đến cơ sở y tế để kịp thời cứu chữa, bao gồm các bước công việc chính sau:


-Đưa người bị tai nạn ra khỏi chỗ bị nạn.


-Lựa chọn phương án sơ cứu.


-Sơ cứu người bị tai nạn


-Gọi cấp cứu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Đưa được người bị tai nạn ra khỏi chỗ bị nạn theo biện pháp sơ cứu.

- Lựa chọn phương án sơ cứu phù hợp và kịp thời.


- Thực hiện đúng biện pháp sơ cứu người bị tai nạn. 

- Gọi cấp cứu 115 hoặc gọi xe kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đánh giá chính xác quy mô, phạm vi và vùng ảnh hưởng của sự cố tai nạn


- Phân loại dụng cụ, thuốc sơ cứu.


- Phân loại, đánh giá đúng chấn thương, loại chấn thương.


- Ka rô cầm máu, nẹp xương, băng bó, hô hấp nhân tạo.


2. Kiến thức

- Biện pháp giải phóng chướng ngại vật, đưa người bị nạn ra khỏi chỗ xảy ra tai nạn.


- Các loại dụng cụ, thiết bị, thuốc cần thiết trong túi cứu thương.


- Một số loại chấn thương thường xảy ra trong quá trình thi công.


- Biện pháp sơ cứu đối với từng loại tai nạn. 


- Số điện thoại cấp cứu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công liên quan 


- Bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh....

- Điện thoại.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nhanh chóng, an toàn khi đưa người bị tai nạn ra khỏi chỗ bị nạn, không để cho người bị tai nạn bị chấn thương lần thứ hai.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Sự đầy đủ bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh trong túi cứu thương.

		- Quan sát trực tiếp. Kiểm tra túi cứu thương.



		- Sự lựa chọn chính xác phương án sơ cứu và phân biệt người bị tai nạn thuộc loại chấn thương gì để có biện pháp sơ cứu phù hợp và kịp thời.

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động.



		- Sự hợp lý của biện pháp sơ cứu người bị tai nạn. 

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động.



		- Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.

		- Quan sát và đối chiếu số cứu thương 115.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: SƠ CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Nhanh chóng cắt nguồn điện, lôi người bị điện giật ra, đặt nạn nhân ở chỗ thoáng, nơi rộng quần áo rồi tiến hành hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu, bao gồm các bước công việc chính sau:


-Ngắt nguồn điện


-Đưa người bị điện giật ra khỏi mạng điện.


-Đặt nạn nhân ở chỗ thoáng


-Nới rộng quần áo.


-Hô hấp nhân tạo


-Gọi cấp cứu


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Cắt nguồn điện ở khu vực thi công theo đúng biện pháp an toàn điện.


- Đưa người bị điện giật ra khỏi mạng điện theo đúng biện pháp an toàn điện.


- Đặt nạn nhân để sơ cứu đúng nơi thoáng gió và không khí.

- Nới đúng những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở. 

- Thực hiện đúng trình tự hô hấp nhân tạo.


- Gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Phán đoán nhanh thực trạng tình hình nguồn điện.


- Tạo cách điện để lôi, kéo người bị điện giật ra khỏi mạng điện.


- Quan sát nhanh.


- Đánh giá tình trạng trang phục người bị điện giật.


- Kết hợp các thao tác hô hấp nhân tạo nhịp nhàng.


- Gọi điện thoại.


2. Kiến thức

- Biện pháp ngắt điện ra khỏi nguồn điện công trình.


- Biện pháp cách điện khi lôi người bị điện giật ra khỏi nguồn điện.


- Phương pháp hô hấp nhận tạo khi sơ cứu người bị điện giật.


- Số điện thoại cấp cứu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công liên quan 


- Túi cứu thương: bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh; 

- Điện thoại; sào tre gỗ, găng tay cách điện...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nhanh chóng, an toàn cắt nguồn điện ở khu vực thi công.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Độ an toàn khi kéo người bị điện giật ra khỏi mạng điện.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Sự lựa chọn chính xác chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phái thoáng gió và không khí để nạn nhân thở.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Sự nhanh chóng nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở. 

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp sơ cứu người bị điện giật.



		- Sự thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo.

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu phương pháp hô hấp người bị điện giật.



		- Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.

		- Quan sát và đối chiếu số cứu thương 115.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: HƯỚNG DẪN AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CÔNG NHÂN MỚI VÀO LÀM VIỆC.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Hướng dẫn công nhân thực hiện đầy đủ việc trang bị các trang bị bảo hộ lao động, an toàn khi làm việc trên cao, an toàn với thiết bị cơ khí, thiết bị điện, bao gồm các bước công việc chính như sau:


-Hướng dẫn thực hiện mặc trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động.


-Hướng dẫn đeo dây an toàn

-Hướng dẫn cách bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ, máy móc.

-Hướng dẫn cách di chuyển, đi lại, làm việc trên cao

-Hướng dẫn cách thực hiện an toàn về thiết bị cơ khí.

-Hướng dẫn cách thực hiện an toàn về thiết bị điện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đúng thao tác hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động.


- Thực hiện đúng thao tác hướng dẫn sử dụng thắt dây an toàn khi làm việc ở trên cao theo quy định. 


- Bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ gọn, không chồng chéo, không gây mất an toàn lao động khi hướng dẫn an toàn.


- Di chuyển, đi lại trên cao đúng quy định về an toàn.


- Thực hiện đúng các quy định về an toàn với thiết bị cơ khí


- Thực hiện đúng các quy định về an toàn với thiết bị điện


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động.


- Sử dụng dây an toàn khi làm việc trên cao.


- Bố trí vật tư, dụng cụ, máy.


- Sử dụng thiết bị, máy


- Truyền đạt kiến thức cho công nhân


2. Kiến thức


- ý nghĩa, phạm vi sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động.


- phương pháp đeo, thắt và móc dây an toàn khi làm việc trên cao.


- phương pháp di chuyển, đi lại trên cao khi làm việc.


- Trình bày rõ an toàn thiết bị cơ khí


- Trình bày rõ an toàn thiết bị điện


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quần áo bảo hộ, mũ, giầy, găng tay....


- Dây đeo an toàn..


- Cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít, bút thử điện, băng dính điện...


- Trang thiết bị bảo hộ lao động khác


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự thuần thục khi sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động như: quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Độ an toàn, đúng cách, chắc chắn của việc thắt dây an toàn khi làm việc ở trên cao.

		- Quan sát trực tiếp. 



		- Sự hợp lý của việc bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ: gọn, không chồng chéo dễ gây mất an toàn lao động.

		- Quan sát trực tiếp, đánh giá mức độ thuận tiện khi sử dụng



		- Độ an toàn khi di chuyển, đi lại trên cao phải quan sát, cẩn thận.

		- Quan sát quá trình thực hiện.



		- Sự an toàn khi làm việc với thiết bị cơ khí và thiết bị điện

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu với quy phạm an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐÚC RÚT KINH NGHIỆM


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Tổng hợp và tự đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề của bản thân một cách đầy đủ, trung thực. Từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân, khắc phục các khiếm khuyết và phát huy những điểm mạnh. Bao gồm các bước công việc sau:

-Tổng hợp kiến thức chuyên môn 


-Tổng hợp kỹ năng tay nghề.


-.Rút kinh nghiệm


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Tổng hợp kiến thức chuyên môn, tự đánh giá kiến thức chuyên môn bản thân.

· Tổng hợp kỹ năng tay nghề, tự đánh giá tay nghề bản thân.


· Đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1.Kỹ năng: 

- Tự đánh giá kiến thức bản thân.


- Tự đánh giá kỹ năng nghề bản thân.


- Phân tích, tổng hợp, so sánh với các tiêu chuẩn thực hiện.


2. Kiến thức

- Các kiến thức chuyên môn cơ bản về nghề vận hành máy xây dựng.


- Trình tự các bước tiến hành và phương pháp thực hiện các công việc của nghề vận hành máy xây dựng 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu chuyên môn; 


- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề; 


- Các tài liệu liên quan khác. 

- Giấy, bút, các tài liệu liên quan...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác của việc tổng hợp kiến thức chuyên môn, tự đánh giá kiến thức chuyên môn bản thân.

		- Kiểm tra, đánh giá lý thuyết chuyên môn nghề 



		- Độ chính xác của việc tổng hợp kỹ năng tay nghề, tự đánh giá tay nghề bản thân.

		- Kiểm tra, đánh giá trình độ tay nghề 



		- Sự nghiêm túc, trung thực của việc đúc rút kinh nghiệm bản thân.

		- Kiểm tra đánh giá qua thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TRAO ĐỔI VỚI ĐỒNG NGHIỆP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Lắng nghe các ý kiến của đồng nghiệp, tổng hợp và phân tích, trao đổi với đồng nghiệp các vấn đề liên quan đến chuyên môn và giao tiếp để qua đó nâng cao hiệu quả công việc. Bao gồm các bước công việc sau:

-Lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp


-Trao đổi cùng đồng nghiệp


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Nghiêm túc và cầu thị trong việc lắng nghe các ý kiến của đồng nghiệp.


- Thông tin trao đổi về chế độ chính sách lao động và chuyên môn. 


- Khách quan trong việc phân tích những điểm đúng, sai trong các ý kiến của đồng nghiệp đưa ra.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

 - Phân tích, tổng hợp ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.


- Tự đánh giá các thông tin.


 - Phân tích, tổng hợp, so sánh với các tiêu chuẩn thực hiện.


2. Kiến thức

 - Các kiến thức chuyên môn nghề.


- Trình tự các bước tiến hành và phương pháp thực hiện các công việc của nghề.


- Các sai sót thường gặp, nguyên nhân và đưa ra được biện pháp khắc phục.


- Một số vấn đề liên quan khác đối với nghề nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu chuyên môn; 


- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề; 


- Các tài liệu liên quan khác. 

- Giấy, bút, các tài liệu liên quan, thiết bị nghe nhìn...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nghiêm túc và cầu thị trong việc lắng nghe các ý kiến của đồng nghiệp.

		- Quan sát, lắng nghe, đánh giá quá trình thu thập ý kiến đồng nghiệp.



		- Độ chính xác của các thông tin trao đổi về chế độ chính sách lao động và chuyên môn. 

		- Kiểm tra, đối chiếu các thông tin về chế độ chính sách lao động, chuyên môn.



		- Sự khách quan trong việc phân tích những điểm đúng, sai trong các ý kiến của đồng nghiệp đưa ra.

		- Lắng nghe, đánh giá qua thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CẬP NHẬT KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thông qua các phương tiện thông tin, tài liệu được cập nhật để phát hiện kỹ thuật công nghệ mới phù hợp với nghề nghiệp. Từ đó phân tích khả năng và phạm vi áp dụng, cập nhật, đưa vào thử nghiệm và tổng kết để áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Bao gồm các bước công việc sau:

-Tìm hiểu kỹ thuật công nghệ mới.


-Phân tích khả năng và phạm vi áp dụng của kỹ thuật công nghệ mới

-Cập nhật công nghệ mới.


-Trải nghiệm công nghệ mới


-Kết luận


-Áp dụng thực tiễn


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Cập nhật thông tin thường xuyên để phát hiện kỹ thuật, công nghệ mới phù hợp với nghề nghiệp.


- Phân tích khả năng và phạm vi áp dụng của kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở. 


- Quá trình cập nhật công nghệ mới theo đúng hành lang pháp lý.


- Thận trọng, nghiêm túc trong quá trình thử nghiệm công nghệ mới.


- Kết luận quá trình thử nghiệm chính xác và đầy đủ.


- Kịp thời và hiệu quả khi áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

 - Sử dụng được từ 1 ngoại ngữ trở lên.


 - Tìm kiếm, cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới từ các nguồn thông tin.


- Phân tích và đánh giá khả năng áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào cơ sở.


- Cập nhật và đưa vào thử nghiệm kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở.


- Phân tích, tổng hợp, đánh giá, nghiệm thu đề tài để đưa vào áp dụng vào thực tiễn sản xuất.


- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình cập nhật, đưa vào thử nghiệm, tổng kết và áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất


2. Kiến thức

 - Quy trình thử nghiệm kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở.


- Kết quả của quá trình thử nghiệm kỹ thuật, công nghệ mới.


- Các biện pháp để triển khai áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu chuyên môn, 


- Tài liệu cập nhật về kỹ thuật, 


- Tài liệu công nghệ mới, tiêu chuẩn kỹ năng nghề; 


- Các tài liệu liên quan khác.


- Liên tục trong suốt quá trình công tác.


- Nguồn lực cần thiết:Giấy, bút, các tài liệu liên quan, thiết bị nghe nhìn,dụng cụ,máy, thiết bị, vật tư...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nghiêm túc và cầu thị trong việc cập nhật thông tin để phát hiện kỹ thuật, công nghệ mới phù hợp với nghề nghiệp.

		- Tổng hợp để đánh giá tính khả thi của công nghệ mới.



		- Độ chính xác trong việc phân tích khả năng và phạm vi áp dụng của kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở. 

		- Kiểm tra, đối chiếu với điều kiện thực tế của cơ sở.



		- Độ chính xác của quá trình cập nhật công nghệ mới.

		- Kiểm tra các thông số, đối chiếu công nghệ mới.



		- Sự thận trọng, nghiêm túc trong quá trình thử nghiệm công nghệ mới.

		- Quan sát trực tiếp quá trình thử nghiệm.



		- Độ chính xác và đầy đủ của việc kết luận quá trình thử nghiệm.

		- Kiểm tra các thông số thử nghiệm, đối chiếu với công nghề mới. 



		- Sự khách quan, trung thực, có cơ sở khoa học về việc nghiệm thu đề tài.

		- Đánh giá tính khả thi của công nghệ mới, hiệu quả, kinh tế...



		- Sự kịp thời và hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.

		- Đánh giá kết quả sản xuất thông qua việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT LẬP MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Tiếp nhận công việc được phân công, qua đó phân tích các đối tượng liên quan với quá trình thực hiện công việc, từ đó thiết lập mối liên hệ với các bộ phận liên quan để thực hiện công việc một cách hiệu quả và nhanh chóng. Bao gồm các bước công việc sau:

-Tiếp nhận công việc


-.Phân tích mối liên hệ của công việc với các bộ phận liên quan.


-Thiết lập mối liên hệ với các bộ phận liên quan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Quá trình tiếp nhận công việc được phân công.


- Phân tích các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc. 


- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Phân tích các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc.


- Đánh giá việc phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc.


- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết công việc.


2. Kiến thức


- quy trình thực hiện công việc được phân công.


- Hiểu biết về mối liên hệ với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc.


- phương pháp giao tiếp để có được hiệu quả của việc phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu: phiếu phân công công việc, cơ cấu tổ chức của đơn vị...


- Nguồn lực cần thiết: Giấy, bút, các tài liệu liên quan, dụng cụ, máy, thiết bị, vật tư,...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nghiêm túc và chính xác của quá trình tiếp nhận công việc được phân công.

		- Đánh giá qua quá trình tiếp nhận công việc được phân công.



		- Độ chính xác trong việc phân tích các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc. 

		- Đối chiếu với danh sách các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc. 



		- Sự hợp lý và hiệu quả của việc phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc.

		- Đánh giá qua hiệu quả thực hiện công việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAM GIA LỚP TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Chuẩn bị tài liệu học tập chuyên môn, tự nghiên cứu tài liệu, tham gia lớp tập huấn chuyên môn, dự kiểm tra đợt tập huấn, viết thu hoạch và liên hệ bản thân sau đợt tập huấn. Bao gồm các bước công việc sau:

-Chuẩn bị tài liệu học tập chuyên môn


-Nghiên cứu tài liệu học.


-Tham gia lớp tập huấn chuyên môn


-Dự kiểm tra đợt tập huấn.


-Viết thu hoạch và liên hệ bản thân


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị nội dung phục vụ cho học tập chuyên môn theo kế hoạch.


- Thực hiện kế hoạch học tập theo lịch đã đề ra.


- Tiếp thu nội dung học tập theo yêu cầu đợt tập huấn.


- Tự nghiên cứu, tự học tập để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn.


- Thực hiện bài kiểm tra để đánh giá kết quả đợt tập huấn.


- Tự liên hệ bản thân để khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm trong công tác chuyên môn của bản thân.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Lựa chọn các tài liệu liên quan đến nội dung học tập.


- Tiếp thu nội dung học tập.


- Tự học, tự nghiên cứu.


- Phân tích và tổng hợp kiến thức.


- Hợp tác, phối hợp làm việc theo nhóm.


2. Kiến thức


- kỹ thuật chuyên môn liên quan đến nội dung kiến thức của đợt tập huấn.


- phương pháp tiếp cận tài liệu


- phương pháp nghiên cứu về chuyên môn tập huấn..


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu chuyên môn phục vụ đợt tập huấn, tiêu chuẩn kỹ năng nghề; các tài liệu liên quan khác.


- Nguồn lực cần thiết: Giấy, bút, các tài liệu liên quan, thiết bị nghe nhìn,dụng cụ, máy móc, thiết bị, vật tư...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nghiêm túc trong việc chuẩn bị nội dung phục vụ cho học tập chuyên môn.

		- Đánh giá qua các tài liệu được chuẩn bị, đối chiếu nội dung tập huấn.



		- Sự đầy đủ và nghiêm túc trong việc thực hiện kế hoạch học tập.

		- Quan sát, đánh giá trực tiếp đợt tập huấn.



		- Sự đầy đủ, chính xác trong việc tiếp thu nội dung học tập.

		- Đánh giá qua kết quả của đợt tập huấn.



		- Sự tự giác và nghiêm túc trong việc tự nghiên cứu, tự học tập để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn.

		- Quan sát, đánh giá trực tiếp đợt tập huấn.






		- Sự tự giác và nghiêm túc trong việc tham gia kiểm tra để đánh giá kết quả đợt tập huấn.

		- Quan sát trực tiếp.



		- Sự tự giác và nghiêm túc trong việc tự liên hệ bản thân để khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm trong công tác chuyên môn của bản thân.

		- Đánh giá kết quả của việc tự liên hệ bản thân và giải pháp khắc phục.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAM GIA THI TAY NGHỀ, NÂNG BẬC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Người lao động tự đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân, đăng ký dự thi, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tham gia thi tay nghề, thi nâng bậc... Bao gồm các bước công việc sau:

-Đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân


-Đăng ký dự thi.


-Chuẩn bị thi.


-Tham gia dự thi tay nghề, thi nâng bậc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Trình độ chuyên môn của bản thân so với tiêu chuẩn chuyên môn yêu cầu của cuộc thi.


- Trình tự đăng ký dự thi theo quy định.


- Chuẩn bị lý thuyết chuyên môn, rèn luyện tay nghề và chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


- Quá trình dự thi tay nghề, thi nâng bậc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân so với tiêu chuẩn chuyên môn yêu cầu của cuộc thi.


- Thực hiện đăng ký dự thi.


- Nhận biết các điểm yếu để bổ xung, phát huy các thế mạnh bản thân.


- Chuẩn bị lý thuyết chuyên môn, rèn luyện tay nghề và chuẩn bị dụng cụ,thiết bị, vật tư.


- Viết và thực hành.


- Đánh giá các yêu cầu của nội dung dự thi.


- Lựa chọn phương án thực hiện công việc khả thi nhất.


2. Kiến thức


- nội dung kiến thức của đợt thi tay nghề, thi nâng bậc.


- Trình tự các bước tiến hành và phương pháp thực hiện các nội dung thi tay nghề.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu chuyên môn phục vụ đợt thi tay nghề, thi nâng bậc.


- Nguồn lực cần thiết: Giấy, bút, các tài liệu liên quan, dụng cụ, máy móc, thiết bị, vật tư...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nghiêm túc, thận trọng và khách quan trong việc đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân so với tiêu chuẩn chuyên môn yêu cầu của cuộc thi.

		- Đánh giá qua quá trình công tác. Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề.



		- Sự đầy đủ và nghiêm túc trong việc đăng ký dự thi.

		- Quan sát, đánh giá trực tiếp. Đối chiếu quy định thể lệ cuộc thi.



		- Sự đầy đủ và nghiêm túc trong công tác chuẩn bị lý thuyết chuyên môn, rèn luyện tay nghề và chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

		- Quan sát, đánh giá quá trình ôn luyện thi. Đối chiếu yêu cầu cuộc thi.



		- Sự tự giác, nghiêm túc và nỗ lực trong quá trình tham gia dự thi tay nghề, thi nâng bậc...

		- Quan sát, đánh giá qua kết quả của đợt thi. Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐÀO TẠO THỢ BẬC DƯỚI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Phát hiện, bồi dưỡng,hướng dẫn kiến thức chuyên ngành, kiến thức khác và tay nghề cho thợ bậc dưới. Bao gồm các bước công việc sau:

-Tiếp nhận công tác bồi dưỡng thợ bậc dưới.

-Lập kế hoạch đào tạo.


-Bồi dưỡng lý thuyết cơ bản.


-Rèn luyện tay nghề cho thợ.


-Kiểm tra tay nghề


- Đánh giá tay nghề


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


· Văn bản, quyết định, danh sách thợ cần đào tạo đúng cấp có thẩm quyền.


· Đề cương, thời gian, phương pháp đào tạo đúng chuyên môn.


· Lý thuyết chuyên môn đúng chương trình đề cương. 


· Các công việc phù hợp với mục tiêu đào tạo.


· Nội dung kiểm tra với tay nghề được đào tạo đúng theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề.


· Đánh giá đúng tay nghề sau đào tạo của thợ bậc dưới.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Nhận biết tính hợp pháp của các tài liệu, quyết định.


- Đánh giá trình độ, khả năng thợ bậc dưới để có kế hoạch đào tạo phù hợp.


- Nhận biết, đánh giá mặt bằng, khả năng nhận thức của người học.


- Lựa chọn các phương pháp rèn luyện tay nghề phù hợp với từng công việc cụ thể.


- Quan sát theo các tiêu chí.


- Nhận xét đánh giá.


2. Kiến thức

· Các văn bản pháp quy và các quy định của nhà nước, đơn vị.


· Phương pháp lập kế hoạch đào tạo.


· Đề cương chương trình đào tạo.


· Quy trình và phương pháp thực hiện các nội dung luyện tập.


· Tiêu chuẩn kỹ năng nghề, quy phạm về kiểm tra, đánh giá.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu chuyên môn, quy trình thực hiện; Các tài liệu liên quan hướng dẫn của công ty (đơn vị )..


- Nguồn lực cần thiết: Giấy, bút, các tài liệu liên quan, dụng cụ, máy móc, thiết bị, vật tư...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ các văn bản, quyết định, danh sách thợ cần đào tạo.

		- Đối chiếu, so sánh các văn bản, quyết định...



		- Sự đầy đủ của đề cương, thời gian, phương pháp đào tạo đúng chuyên môn.

		- Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề.



		- Sự hợp lý của lý thuyết chuyên môn đúng chương trình đề cương. 

		- Kiểm tra, đối chiếu đề cương đã được duyệt.



		- Sự hợp lý của các công việc phù hợp với mục tiêu đào tạo.

		- Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đề cương. Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề.



		- Sự phù hợp của nội dung kiểm tra với tay nghề được đào tạo.

		- Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề.



		- Độ chính xác của việc đánh giá tay nghề sau đào tạo của thợ bậc dưới.

		- Đánh giá thực tế qua đợt sát hạch. Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề.
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MÔ TẢ NGHỀ


TÊN NGHỀ: 

ĐIỆN DAN DỤNG


MÃ SỐ NGHỀ: 
50520404, 40520404


1.Vị trí, phạm vi của nghề:

Nghề điện dân dụng là nghề chuyên lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và các thiết bị điện gia dụng đạt yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn. 


Người hành nghề Điện dân dụng trực tiếp tham gia lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng; Là cán bộ kỹ thuật, cán bộ thiết kế trong các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị kinh doanh điện; Tự tổ chức và làm chủ cơ sở sản xuất, sửa chữa thiết bị điện gia dụng.


2.Các nhiệm vụ chính của nghề:


Người hành nghề Điện dân dụng cần:


  - Phân tích được các bản vẽ, tài liệu kỹ thuật của thiết bị điện;


  - Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị nghề điện dân dụng.


  - Tính chọn được vật tư, phụ kiện phù hợp với yêu cầu công việc;


  - Bảo dưỡng, sửa chữa vận hành được các dụng cụ, thiết bị nghề điện dân dụng


  - Thiết kế hệ thống điện dân dụng, hệ thống chống sét phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


  - Giám sát và xử lý được các sự cố trong quá trình lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng;


  - Thực hiện tốt các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ.

   - Có khả năng làm việc và giải quyết các công việc một cách chủ động,  phối hợp làm việc theo tổ, nhóm, tổ chức và quản lý quá trình sản xuất, bồi dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp hơn.


3.Thiết bị, dụng cụ chính gồm:


Thiết bị chính của nghề điện dân dụng là: Động cơ, máy biến áp, máy phát điện, máy lạnh, các thiết bị điện trong gia đình…Khi làm việc cần sử dụng các dụng cụ như: đồng hồ VOM, Ampe kìm, bút thử điện, mỏ hàn, kìm, tuôc-nơ-vít, búa, cờ-lê, mỏ lết, cưa, đục, dũa …


4.Bối cảnh, điều kiện làm việc:

Người hành nghề điện dân dụng cần có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng, thận trọng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt để xử lý các sự cố bảo đảm an toàn.     

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ

		CÁC NHIỆM VỤ

		CÁC CÔNG VIỆC



		A- Lắp đặt, bảo trì máy phát điện




		A01- Lắp đặt máy phát điện xoay chiều một pha dự phòng cho một căn hộ: S< 5KVA kiểu động cơ xăng

		A02- Sửa chữa hệ thống chổi than và vành trượt máy điện

		A03- Vận hành máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 10 KVA kiểu động cơ xăng

		A04- Bảo dưỡng động cơ xăng máy phát điện S < 10 KVA (bảo dưỡng thường xuyên)

		A05- Kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha trong

		A06- Sửa chữa máy phát điện xoay chiều một pha bị mất từ dư



		

		A07- Quấn dây phần cảm máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay

		A08- Quấn dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay




		A09- Quấn dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay




		A10- Sửa chữa mạch tự động điều chỉnh kích từ máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 5KVA

		

		



		B- Lắp đặt và vận hành động cơ điện không đồng bộ ba pha




		B01- Xác định cực tính bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha P < 5KVA 




		B02- Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao ở chế độ hình sao

		B03- Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/( bằng khởi động từ

		B04- Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế bằng công tắc hành trình

		B05- Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định

		B06- Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao ở chế độ hình tam giác



		

		B07- Đấu dây đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao đảo

		B08 - Đấu dây động cơ 3 pha sang sử dụng lưới điện 1 pha

		

		

		

		





		C- Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện gia dụng




		C01- Thay thế chổi than



		C02- Thay rơ-le nhiệt của nồi cơm điện




		C03- Thay và cân chỉnh cu-roa

		C04- Thay  bộ điều chỉnh tốc độ quạt kiểu cuộn kháng

		C05- Thay thế bộ tuốc-năng quạt




		C06- Xác định cuộn chính và cuộn phụ của động cơ điện xoay chiều một pha



		

		C07- Kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô-nha ngoài

		C08- Thay tụ điện động cơ điện xoay chiều một pha




		C09- Đổi chiều quay động cơ điện xoay chiều 1 pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ

		C10- Đổi chiều quay động cơ vạn năng

		C11- Thay ổ bi và bạc đỡ

		C12- Sửa chữa bảo dưỡng bình nước nóng lạnh



		

		C13- Quấn bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ  và tụ điện

		C14- Quấn dây stator (phần cảm) động cơ vạn năng

		C15- Thay thế rơ-le khởi động máy nén và rơ le nhiệt của tủ lạnh

		C16- Bảo dưỡng máy điều hoà không khí




		C17- Thay thế, cân chỉnh ngắt điện ly tâm của động cơ điện xoay chiều một pha

		C18- Sửa chữa  bảo dưỡng máy giặt






		

		C19- Lắp đặt bình nước nóng




		C20- Lắp đặt máy giặt 

		C21- Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao tầng tự động khống chế mức nước

		C22- Thay thế và cân chỉnh đầu bơm máy bơm nước (kiểu bơm ly tâm)

		C23- Bảo dưỡng, sửa chữa vành chỉnh lưu (cổ góp) của máy điện

		C24- Quấn dây rô to (phần ứng) động cơ vạn năng



		

		C25- Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử

		C26- Sửa chữa lò vi sóng

		C 27- Kiểm tra, sửa chữa bàn ủi

		C 28- Lắp đặt  máy điều hòa không khí

		C 29- Kiểm tra, sửa chữa bếp từ

		C 30- Kiểm tra sửa chữa bếp điện quang



		

		C 31- Nạp ga máy điều hoà không khí

		C 32- Sửa chữa máy xì khô

		C 33- Sửa chữa lò nướng chuyên dung gia nhiệt bằng dây điện trở

		C 34- Sửa chữa máy nước nóng

		C 35- Thay thế điều chỉnh rơ-le nhiệt của thiết bị gia nhiệt

		





		D- Sửa chữa, bảo trì máy biến áp




		D01- Lắp mạch chỉnh lưu hai nửa chu  kỳ kiểu hai đi - ốt 

		D02- Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc

		D03- Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu

		D04- Tẩm sấy máy biến áp 

		D05- Quấn dây máy biến áp cách ly (cảm ứng một pha gia dụng)

		D06- Quấn dây máy biến áp tự ngẫu






		

		D07- Quấn dây máy biến áp hàn hồ quang

		D08- Quấn lại bộ dây ổn áp kiểu hình xuyến

		D09- Sửa chữa mạch tự động ổn áp

		

		

		





		E- Lắp đặt, bảo trì thiết bị điều khiển và cảnh báo



		E01- Lắp đặt mạch thông tin cục bộ ( in-ter-com) 

		E02- Lắp đặt mạch điện chiếu sáng khẩn cấp 

		E03- Lắp đặt mạch điện tự động báo cháy

		E04- Lắp đặt mạch điện chống trộm




		E05- Lắp đặt mạch điện tự động đóng-mở cửa

		E06- Lắp đặt mạch điện Chuông cổng loại có hình ảnh



		

		E07- Sửa chữa mạch điện tự động báo cháy

		E08- Sửa chữa mạch điện chống  trộm 

		E09- Sửa chữa mạch điện tự động đóng-mở cửa

		E10- Sửa chữa mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

		

		





		F- Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện




		F01- Nối dây đơn và bấm đầu cốt




		F02- Nối dây cáp và bấm đầu cốt

		F03- Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi nổi

		F04- Luồn dây  vào ống

		F05- Lắp đặt bảng điều khiển đóng cắt điện

		F06- Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện



		

		F07- Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt

		F08- Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang

		F09- Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối song song

		F10- Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối  tiếp

		F11- Lắp đặt mạch chuông điện

		F12- Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang



		

		F13- Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân

		F14- Sửa chữa mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân

		F15- Sửa chữa mạch điện đèn trang trí quảng cáo

		F16- Lắp đặt hệ thống dây tiếp đất an toàn cho 1 căn hộ

		F17- Lắp đặt hệ thống chống sét cho một căn hộ

		F18- Lắp đặt hệ thống điện nổi,  không tiếp đất  cho 1căn hộ 



		

		F19- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một căn hộ

		F20- Lắp đặt hệ thống điện ngầm,  có tiếp đất  cho 1căn hộ

		F21- Lắp đặt công tơ điện 1pha và 3 pha

		F22- Thiết kế hệ thống chống sét

		F23 - Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi âm tường 

		



		

		F24 - Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ

		F25- Sửa chữa mạch điện cửa cuốn

		F26- Lắp đặt quạt trần

		F27- Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh

		

		





		G- Sử dụng dụng cụ đo lường




		G01- Đo kích thước bằng thước cặp

		G02- Đo đường kính dây điện từ bằng pan-me




		G03- Đo điện áp bằng vôn mét

		G04- Đo cường độ dòng điện bằng ampe mét

		G05- Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

		G06- Đo các đại lượng U, R, I bằng đồng hồ đo điện vạn năng VOM



		

		G07- Đo tốc độ bằng máy stroboscope

		G08- Đo công suất tác dụng P bằng oát-mét

		G09- Đo biên độ và tần số bằng máy hiện sóng

		G10- Đo điện trở tiếp đất bằng te-rô-mét 

		

		





		H- Thực hiện các công việc bổ trợ nghề




		H01- Vạch dấu 

		H02- Đục kim loại

		H03- Dũa kim loại

		H04- Cưa, cắt kim loại

		H05- Khoan lỗ                  

		H06- Mài



		

		H07- Hàn thiếc bằng mỏ hàn điện

		H08- Hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò




		H09- Hàn điện hồ quang



		H10- Khoan, đục, cắt bê tông.

		H11- Nối ống kim loại bằng măng-sông đơn và kép

		H12- Cắt ren bằng bàn ren và ta-rô (bằng tay và máy chuyên dùng )



		

		H13- Uốn ống kim loại và PVC luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên dùng

		

		

		

		

		



		I- Thực hiện các biện pháp an toàn lao động




		I01-Xây dựng hệ thống an toàn lao động.

		I02-Lập hệ thống quản lý an toàn sức khỏe lao động (OHS) tại nơi làm việc.  

		I03-Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe,  an toàn lao động tại nơi làm việc.

		I04-Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

		I05-Thực hiện quy trình ứng phó trong tình trạng khẩn cấp.

		I06- Thực hiện các biện pháp an toàn khi lắp đặt và sử dụng điện



		

		I07- Sơ cứu người bị tai nạn lao động

		I08- Cấp cứu người bị điện giật




		I09- Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ

		

		

		



		J- Quản lý nghề nghiệp




		J01 - Xây dựng kế hoạch sản xuất. 

		J02 - Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh.

		J03 - Quản lý hoạt động tài chính.




		J04 - Quản lý các hoạt động kỹ thuật.

		J05- Quản lý hệ thống thông tin.

		J06 - Quản lý môi trường.



		

		J07 - Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng.

		J08 - Quản lý nhân sự



		J09 - Hạch toán chi phí sản phẩm.

		J10 - Tổ chức và truyền thông.

		

		







PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: A.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN

		Ngày: 20/9/2011





		Tên công việc:A01. Lắp đặt máy phát điện xoay chiều một pha dự phòng cho một căn hộ: S< 5 KVA kiểu động cơ xăng

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Lắp  đặt máy phát dự phòng công suất S< 5 KVA kiểu động cơ xăng, cho một căn hộ đề phòng mất điện đột suất: 

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Phân tích bản vẽ lắp đặt máy phát



		- Đọc được sơ đồ lắp đặt máy phát điện




		- Bút viết


- Sổ tay ghi chép

- Bản vẽ 

		- Các kí hiệu trên bản vẽ lắp đặt


- Tiếng anh chuyên ngành

		-  Đọc catalogue

- Phân tích bản vẽ

		- Cẩn thận

- Tỉ mỉ

		- Phân tích sai bản vẽ lắp đặt



		2. Khảo sát vị trí lắp đặt



		- Vị trí lắp đặt máy hợp lý, đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ quan

- Vị trí lắp đặt bảng điều khiển điện dễ thao tác và dễ quan sát

		- Bút viết


- Sổ tay ghi chép


- Bản vẽ


-Thước

		- Các điều kiện lắp đặt máy




		- Quan sát

- Ghi số liệu

		- Nghiêm túc thực hiện

		- Đối chiếu giữa thực tế với bản vẽ lắp đặt



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện

		-  Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư phương tiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật



		- Bản vẽ mặt bằng lắp đặt và sơ đồ điện của căn hộ

- Bảng kê các danh mục cần thiết

		- Cách chọn vật tư, thiết bị

- Cách sử dụng dụng cụ nghề điện

		- Dự trù vật tư  

- Chọn đúng dụng cụ , phương tiện

		- Nghiêm túc 

		- Nếu không có vật tư, thiết bị đúng chủng loại thì phải chọn loại tương đương



		4. Đặt máy phát vào vị trí

		- Vị trí lắp đặt máy hợp lý, đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ quan 

		- Dụng cụ lắp đặt 


- Kìm, tuôcnơvít, kéo, clê,mỏ lết, búa


- Máy phát điện

		- An toàn lao động

- Phương pháp lắp đặt máy phát điện

		- Quan sát

- Lắp đặt máy phát điện

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

- Cẩn thận

		



		5. Lắp đặt đường ống dẫn khí thải ra ngoài

		- Đường ống dẫn khí thải không bị rò rỉ

- Đường kính ống dẫn khí thải phải phù hợp với công suất của máy

		- Kìm, tuôcnơvít, kéo, clê,mỏ lết, búa


- Khoan điện


-Mũi khoan bê tông


- Đường ống dẫn khí.

- Các loại vít và culie kẹp ống

		- Ảnh hưởng của khí thải động cơ xăng tới sức khoẻ con người


- Quy trình lắp đặt đường ống dẫn khí thải

		- Lắp đặt đường ống dẫn khí thải

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

- Thận trọng

		- Đường ống dẫn khí thải bị rò rỉ



		6. Lắp đặt hệ thống dây dẫn từ bảng điều khiển đến hệ thống cung cấp chung

		- Độ sụt áp và độ dao động tần số < 5%.




		- Kìm, tuôcnơvít, kéo


- Dây dẫn điện

- Áp-tô-mát


- Băng keo điện

- Khoan bê tông


- Ghen cách điện + vít nở

		- Những quy định về lắp đặt khí cụ điện và đường dây dẫn từ bảng điều khiển đến nguồn cung cấp chung 

		- Lắp đặt hệ thống dây dẫn,  áp-tô-mát

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

- Thận trọng

		- Dây dài quá 



		7. Đấu nối dây từ bảng điều khiển tới cầu dao đảo

		- Các đầu dây đảm bảo chắc chắn đảo đảm bảo kỹ thuật và an toàn



		- Kìm, tuôcnơvít, kéo


- Dây điện


-Bảng điều khiển


- Cầu dao đảo, áp-tô-mát

- Băng keo điện

		- Những quy định về lắp đặt khí cụ điện và đường dây dẫn từ bảng điều khiển đến cầu dao đảo



		- Đấu nối dây

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Tiếp xúc không tốt



		8. Đấu dây tiếp đất

		- Điện trở tiếp đất đạt tiêu chuẩn cho phép ( Rtđ ≤ 4Ω, nếu có nối tiếp đất)




		- Kìm, tuôcvít, kéo


- Cọc tiếp đất

- Dây dẫn điện

- Búa tạ

		- Mục đích ý nghĩa của công tác nối đất cho các thiết bị


-  Phương pháp nối dây tiếp đất

		- Đóng cọc tiếp đất.


- Kiểm tra điện trở nối đất


- Đấu nối dây

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Điện trở chưa đạt điều kiện an toàn



		9. Kiểm tra nguội hệ thống dây

		- Các mối nối  tiếp xúc tốt, chắc chắn

- Điện trở cách điện giữa các pha, vỏ máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		- Hệ thống dây

- Đồng hồ VOM, Mê- gôm-mét

		- Điều kiện cách điện àn toàn

- Phương pháp đo điện trở

		- Đo thông mạch

- Đo cách điện


- Quan sát

		- Tỉ mỉ


- Chính xác




		- Đọc thông số không chính xác



		10. Vận hành máy phát không tải




		- Máy phát chạy êm, không bị rung trong quá trình làm việc.

- Phải có điện áp ra

		- Máy phát điện




		- Điều kiện định mức của máy và chế độ bảo dưỡng của máy


- Nguyên lý làm việc của máy phát


- Các hiện tượng hư hỏng thường gặp

		- Vận hành máy phát điện



		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Máy phát chạy có tiếng kêu lạ thường



		11. Vận hành có tải

		- Máy phát chạy êm, không bị rung trong quá trình làm việc


- Hệ thống điện được cung cấp đúng các thông số 

		- Máy phát điện

- Tải 


- Ampekìm, VOM

		- Điều kiện định mức của máy và tải


- Nguyên lý làm việc của máy phát


- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo


- Các hiện tượng hư hỏng thường gặp




		- Khởi động máy

- Đóng cắt tải


- Theo dõi hoạt động của máy

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Máy phát chạy có tiếng kêu lạ thường



		12. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu , bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ , thiết bị

		- Nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: A. Lắp đặt, bảo trì máy phát điện

		Ngày: 20/ 9/2011



		Tên công việc: A02. Sửa chữa hệ thống chổi than và vành trượt máy điện                 

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Phục hồi lại hệ thống chổi than và vành trượt máy điện

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tháo rotor  máy phát



		- Tháo đúng trình tự và đảm bảo không làm hư hỏng các chi tiết, bộ phận khác

		- Kìm, tuôcnơvít, kéo, clê, mỏ lết, cảo, búa


- Máy  phát điện  loại có vành trượt

		- Cấu tạo của máy điện  loại có vành trượt

- Quy trình tháo lắp phần quay máy điện




		- Sử dụng các dụng cụ tháo lắp


- Tháo rotor

		- Tỉ mỉ

- Chính xác


- Thận trọng

		- Tháo không đúng quy trình sẽ không thực hiện được



		2. Sửa chữa hệ thống chổi than và  vành trượt

		- Khôi phục được hệ thống chổi than và vành trượt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		- Kìm, tunơvít, kéo


- Giấy ráp mịn


- Đồng hồ VOM

		- Những nguyên nhân hư hỏng và phương pháp sửa chữa  hệ thống chổi than,  vành trượt máy điện 

		- Quan sát 

- Sử dụng dụng cụ




		- Tỉ mỉ

- Chính xác


- Thận trọng

		



		3. Đánh bóng bằng tay, vệ sinh bề mặt tiếp xúc



		- Diện tích bề mặt tiếp xúc của chổi than đạt 100% 


- Chổi than trượt nhẹ, tiếp xúc điện tốt



		- Vành trượt máy phát điện.


- Giấy ráp (giấy nhám ), giẻ lau

		- Kỹ thuật đánh bóng bằng giấy ráp




		- Đánh bóng bằng giấy ráp

- Vệ sinh bề mặt tiếp xúc

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Đánh bóng không đều



		4. Kiểm tra nguội



		- Điện trở cách điện giữa vành trượt và vỏ máy Rcđ ≥ 1M Ω




		- Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét

		- Cách sử dụng VOM


- Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

		- Sử dụng VOM


- Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		



		5. Lắp phần ứng



		- Lắp đúng trình tự , không được trầy sướt bộ dây



		- Kìm, tuốcnơvít, kéo, clê,mỏ lết, búa


- Máy  phát điện  loại có vành trượt

		- Cấu tạo của máy điện  loại có vành trượt

- Quy trình tháo lắp phần ứng

		- Lắp phần  ứng

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Lắp không đúng trình tự, trầy sướt bộ dây



		6. Chạy thử không tải và có tải



		- Rôto quay êm, nhẹ



		- Máy phát

- Cầu dao đóng cắt tải

		- Nguyên lý làm việc của máy điện


- Quy trình vận hành máy điện


- An toàn điện

		- vận hành máy phát

- Đóng cắt tải

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: A.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN

		Ngày: 21/9/2011



		Tên công việc: A03. Vận hành máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 10 KVA kiểu động cơ xăng

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Kiểm tra,vận hành máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 10 KVA kiểu động cơ xăng

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xác định vị trí đặt máy phát điện  




		- Vị trí đặt máy phải phù hợp với điều kiện làm việc thực tế




		- Bản vẽ

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy phát điện (catalogue)

		- Các điều kiện làm việc của máy

- Tiếng anh chuyên ngành

		- Quan sát

- Đọc , phân tích bản vẽ

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		



		2. Kiểm tra máy trước khi khởi động  




		- Thực hiện được nội dung qui trình vận hành và bảo dưỡng 

- Ghi tên tài liệu hướng dẫn sử dụng máy phát điện

		- Máy phát 

- Đồng hồ  VOM


- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy phát điện (catalogue)

		- Những nội dung kiểm tra động cơ xăng và các tiêu chuẩn kỹ thuật cần đạt được trước khi vận hành máy

		- Sử dụng các dụng cụ kiểm tra động cơ xăng

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		



		3. Khởi động động cơ xăng

		- Xác định được kiểu bôi trơn của động cơ xăng.



		- Động cơ xăng

- Xăng, dầu nhờn

		- Những thành phần cấu tạo chính của động cơ xăng, máy phát điện

- Nguyên lý làm việc của động cơ xăng

		- Khởi động động cơ



		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Chưa kiểm tra đã khởi động máy



		4. Điều chỉnh tần số và điện áp




		- Xác định được các đại lượng điện định mức của máy: điện áp, dòng điện, tần số và công suất điện



		- Bộ điều khiển tần số và điện áp

- Đồng hồ VOM, oát kế



		- Các kí hiệu và cách đọc trị số đo trên đồng hồ đo dòng điện, tần số, điện áp, công suất


- Phương pháp điều chỉnh điện áp và tần số của máy phát điện

		- Đọc trị số trên VOM, oát kế


- Vặn núm điều chỉnh tần số và điều chỉnh điện áp

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Điều chỉnh lớn quá hoặc nhỏ quá trị số định mức



		5. Đóng tải máy phát 




		- Thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra cơ, điện trước khi vận hành máy

		- Máy phát điện


- Cầu dao 2 cực

- Tải 1 pha

		- Nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều 1 pha


- An toàn điện

		- Đóng cắt tải



		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		



		6. Theo dõi máy trong vận hành



		- Xác định được và thực hiện đầy đủ các công việc cần phải làm trong quá trình vận hành máy


- Phát hiện và xử lý nhanh , an toàn các sự cố cơ, điện xẩy ra trong khi vận hành

		- Máy phát


- Tải 1 pha


- Các thiết bị đóng cắt, thiết bị đo lường , thiết bị bảo vệ, bộ điều khiển

		- Quy trình vận hành máy phát điện

- Nguyên lý làm việc của máy

- Các thông số định mức của máy trong khi vận hành

		- Quan sát


- Xử lý nhanh , an toàn  các sự cố trong khi máy vận hành

		- Tỉ mỉ

- Chính xác


- Thận trọng

		- Đối chiếu với tiêu chuẩn được qui định trong qui trình vận hành



		7. Dừng máy và vệ sinh bảo dưỡng 




		- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị và dụng cụ



		- Máy phát


- Tải 1 pha


- Các thiết bị đóng cắt, thiết bị đo lường , thiết bị bảo vệ, bộ điều khiển

		- Quy trình vận hành máy và bảo dưỡng động cơ

		- Dừng máy


- Bảo quản máy

- Vệ sinh máy

- Vệ sinh nơi làm việc 

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Sau khi dừng máy  phải cắt tải





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: A.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN

		Ngày: 21/9/2011



		Tên công việc: A04. Bảo dưỡng động cơ xăng máy phát điện S < 10 KVA (bảo dưỡng thường xuyên)

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ xăng

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, nơi làm việc

		- Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để  tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng động cơ xăng


- Bố trí mặt bằng làm việc đủ diện tích, đủ ánh sáng, đúng quy định của xí nghiệp và không có những nguy cơ tiềm ẩn



		- Tài liệu hướng dẫn sử dụng động cơ của nhà sản xuất


- Dụng cụ tháo lắp động cơ xăng, khay đựng chi tiết tháo lắp, bình đựng xăng, bình đựng dầu nhờn, dụng cụ thông ống xả, căn lá

- Máy nén khí

- Xăng, dầu nhờn, nước, dụng dịch NaOH, giẻ sạch

- Sổ tay, bút ghi chép

		- Quy trình tháo, lắp, bảo dưỡng máy phát điện


- Các loại dụng cụ, thiết bị thường dùng để tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng động cơ xăng


- Tiếng anh cơ bản và nhóm từ kỹ thuật về động cơ xăng

		- Nhận biết dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng động cơ xăng

- Tổ chức quá trình lao động

		- Nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị

		- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo



		2. Bảo dưỡng phần cố định của động cơ

		- Bảo dưỡng đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật của công việc bảo dưỡng phần cố định của động cơ

- Đảm bảo an toàn trong quá trình bảo dưỡng

		·  Clê lực


· Thanh cạo


·  Giẻ sạch


·  Khay đựng


·  Bàn bảo dưỡng




		- Nội dung và yêu cầu kỹ thuật công tác bảo dưỡng thường xuyên cum nắp, thân máy, các te


- Cách sử dụng dụng cụ, đồ nghề sửa chữa, bảo dưỡng 


- Đơn vị đo: KGm, PSI


- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp

		- Thực hiện các bước, thao tác theo quy trình sửa chữa bảo dưỡng 


- Sử dụng các dụng đồ nghề sửa chữa, bảo dưỡng 



		- Cẩn thận, chu đáo

		- Chèn không chắc chắn



		3. Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí

		-Thực hiện đúng theo quy trình, yêu cầu kỹ thuật của bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí


- Thực hiện đúng nội dung bảo dưỡng thường xuyên: kiểm tra và điều chỉnh khe hở xu-páp

		- Dụng cụ dùng để kiểm tra, điều chỉnh khe hở xu-páp


- Giẻ sạch


·  Khay đựng


·  Bàn bảo dưỡng




		-  Nội dung và yêu cầu kỹ thuật công tác bảo dưỡng thường xuyên cơ cấu phân phối khí


- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra, điều chỉnh khe hở xu-páp




		- Cơ cấu phân phối khí dùng xu-páp


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra, điều chỉnh khe hở xu-páp


- kiểm tra cơ cấu phân phối khí và điều chỉnh khe hở xu-páp

		- Nhận dạng, phân tích, so sánh


- Cẩn thận, chu đáo

		- Chèn không chắc chắn


- Nhầm lẫn loại xu-páp dẫn đến điều chỉnh sai khe hở quy định



		4. Bảo dưỡng  hệ thống bôi trơn

		- Thực hiện đầy đủ nội dung và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống bôi trơn

-  Đảm bảo an toàn trong quá trình bảo dưỡng

		- Dụng cụ tháo lắp hệ thống ống dẫn bôi trơn


- Dầu bôi trơn


- Giẻ sạch


· Khay đựng

		- Nội dung, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp bảo dưỡng hệ thống bôi trơn động cơ


- Đặc tính kỹ thuật của dầu bôi trơn động cơ

		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp hệ thống ống dẫn bôi trơn


- Sử dụng thước thăm dầu

		- Quan sát, phân tích, so sánh




		- Không kiểm tra lại mức dầu khi đổ thêm dầu mới 



		5. Bảo dưỡng hệ thống làm mát

		- Thực hiện đầy đủ nội dung và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên hệ thống làm mát 


- Bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Dụng cụ tháo lắp hệ thống làm mát


-  Nước "mềm", sạch


- Thước đo chiều cao


- Giẻ sạch


- Khay đựng

		- Nội dung, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp bảo dưỡng thường xuyên hệ thống làm mát động cơ


- Cách sử dụng dụng cụ tháo lắp hệ thống làm mát


- Đặc tính kỹ thuật của nước "mềm", chất chống đông

		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp hệ thống làm mát


- Sử dụng thước đo chiều cao




		- Quan sát, phân tích, so sánh




		-  Không kiểm tra lại mức nước trong két nước sau khi đổ thêm  


-  Sử dụng nước có nhiều muối khoáng, bẩn



		6. Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu

		- Phát biểu đầy đủ nội dung và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên hệ thống nhiên liệu động cơ xăng


- Thực hiện đầy đủ nội dung bảo dưỡng thường xuyên đạt yêu cầu kỹ thuật 

-  Đảm bảo an toàn trong quá trình bảo dưỡng

		- Dụng cụ tháo lắp hệ thống ống dẫn hệ thống nhiên liệu động cơ xăng


· Xăng


·  Dầu bôi trơn


·  Giẻ sạch


·  Khay đựng


· Thiết bị chữa cháy


- Bàn bảo dưỡng



		- Nội dung và yêu cầu kỹ thuật công tác bảo dưỡng thường xuyên hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

- Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng


- Đặc tính kỹ thuật của xăng 


-  Cách sử dụng dụng cụ tháo lắp hệ thống ống dẫn nhiên liệu động cơ xăng


- Cách sử dụng thiết bị chữa cháy


- Quy tắc an toàn phòng chống cháy

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp


- Phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động

		- Sử dụng dụng cụ bảo dưỡng thường xuyên hệ thống nhiên liệu động cơ xăng


- Sử dụng thiết bị chữa cháy


- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chữa cháy và vệ sinh công nghiệp


- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động

		- Nhận dạng, phân tích, so sánh


- Cẩn thận khi làm việc trong môI trường có nhiều nguy cơ tiềm ẩn

		- Chèn, kê ôtô không chắc chắn



		7. Bảo dưỡng thùng xăng, bơm xăng, bộ chế hoà khí




		- Bảo dưỡng được hệ thống cung cấp nhiên liệu đạt yêu cầu

- Lựa chọn các chi tiết thay thế đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định


- Không làm hư hỏng các chi tiết trong quá trình bảo dưỡng


- Đảm bảo an toàn trong quá trình bảo dưỡng

		- Nước nóng


- Dầu hoả


- Thùng chứa


- Giẻ sạch


- Khay đựng


- Bàn bảo dưỡng


- Thiết bị chữa cháy


- Các chi tiết cần thay mới




		- Nội dung và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu


· Thùng xăng, bơm xăng, bộ chế hoà khí 


- Đặc điểm kỹ thuật của hợp kim nhôm, gang, đồng, thép tấm


·  Cách sử dụng thiết bị chữa cháy


·  Quy tắc an toàn phòng chống cháy


·  Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp


·  Phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động




		- Sử dụng thiết bị chữa cháy


- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp


- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động




		- Cẩn thận khi làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ tiềm ẩn

		- Làm hỏng các chi tiết



		8. Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa

		- Bảo dưỡng được hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Xác định độ mòn của trục delco, má vít, các cực bên, so với tiêu chuân kỹ thuật cho phép



		- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của hệ thống đánh lửa

- Thước cặp, pan-me

- Khay đựng phụ tùng

- Giẻ lau

- Bàn tháo lắp

- Cữ đo

		- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu đánh lửa

- Các hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của cơ cấu đánh lửa

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ đo kiểm: pan-me, thước cặp, cữ đo...


 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

- Các chỉ tiêu kỹ thụât của chi tiết  hệ thống đánh lửa

		- Đo kiểm tra bằng Panme, thước cặp, cữ đo và kính phóng đại

- Quan sát và so sánh

		-Cẩn thận 

- Nghiêm túc

- Khoa học

		



		9. Kiểm tra, vệ sinh trước khi vận hành

		- Thực hiện đúng và đầy đủ biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ cần thiết khi có sự cố

		- Dụng cụ kiểm tra

- Động cơ xăng


- Giẻ sạch

		- Phương pháp kiểm tra


- An toàn vệ sinh công nghiệp




		- Kiểm tra

- Vệ sinh máy

		- Tỉ mỉ

- Chính xác


- Thận trọng

		- Quên kiểm tra các bộ phận trước khi vận hành



		10. Vận hành thử máy sau bảo dưỡng

		- Máy hoạt động đạt yêu cầu sau khi bảo dưỡng



		- Máy phát



		- Quy trình vận hành động cơ xăng

- Biện pháp phòng chống cháy nổ

		- Vận hành máy phát

		- Tỉ mỉ

- Chính xác


- Thận trọng

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: A.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN

		Ngày: 21/9/2011



		Tên công việc: A05. Kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha trong

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Xác định các bối dây stator bị ngắn mạch

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị dụng cụ




		- Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ cần thiết cho công tác kiểm tra



		- Ampe mét ,Đồng hồ VOM

- Rô- nha trong

- Dây dẫn điện


- Cuộn dây stator cần kiểm tra

		- Phương pháp đo cường độ dòng điện bằng ampe mét

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rô-nha




		- Nhận biết, lựa chọn dụng cụ

		- Nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị

		- Chuẩn bị không chu đáo



		2. Kiểm tra các bối dây bằng rô-nha 




		- Kiểm tra các rãnh stator theo đúng trình tự




		- Stator máy phát


- Rô-nha trong


- Sơ đồ trải bộ dây stator



		-  Hiện tượng cảm ứng điện từ


-  Phương pháp kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha


- Cấu tạo stator của máy phát

		- Sử dụng Rô - nha trong

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

- Cẩn thận

		-Không xác định được bối dây bị ngắn mạch



		3. Kết luận tình trạng của các bối dây cần kiểm tra

		- Kết luận chính xác số bối dây bị ngắn mạch

		- Bút viết, sổ tay ghi chép



		- Hiện tượng ngắn mạch



		- Xác định bối dây stator bị ngắn mạch

		- Tỉ mỉ

- Chính xác


- Cẩn thận

		- Nêu được biện pháp sửa chữa bối dây



		4. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu , bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: A.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN

		Ngày: 22/9/2011



		Tên công việc: A06. Sửa chữa máy phát điện xoay chiều một pha bị mất từ dư

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Phục hồi từ dư cho máy phát bằng nguồn một chiều

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chọn nguồn điện một chiều 




		- Nguồn phải có công suất, điện áp lớn hơn hoặc bằng công suất, điện áp kích từ của máy phát

		- Máy phát điện bị mất từ dư

- Nguồn điện một chiều


- Đồng hồ VOM

		- Phương pháp phục hồi từ dư máy phát điện

- Quan hệ P,U,I,R của mạch điện một chiều


- An toàn điện

		- Đo, kiểm tra nguồn điện

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


-Thận trọng

		- Chọn nguồn có công suất và điện áp nhỏ hơn của máy



		2. Cách ly cuộn dây phần cảm

		- Cách ly đúng các cuộn dây phần cảm không còn nối với các bộ phận khác

		- Dụng cụ nghề điện

- Đồng hồ VOM


- Băng keo điện

		- Cấu tạo của máy phát điện đồng bộ

- Sơ đồ nguyên lý máy phát

		- Phân biệt các đầu dây cuộn cảm máy phát

- Đọc sơ đồ nguyên lý

		- Tỉ mỉ

- Chính xác

		



		3. Nối cuộn dây phần cảm với nguồn một chiều (qua nút nhấn thường mở) 




		- Nối đúng cực tính

- Đảm bảo tiếp xúc tốt

		- Dụng cụ nghề điện

- Nguồn điện một chiều


- Đồng hồ VOM


- Vôn mét, Am pe mét


- Cầu dao


- Băng keo điện

		- Phương pháp phục hồi từ dư máy phát điện

- Phương pháp xác định cực tính của cuộn dây

		- Đấu nối dây

- Kỹ năng xác định cực tính 

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Nối không đúng cực tính

- Tiếp xúc không tốt



		4. Mồi từ




		- Dòng mồi từ bằng dòng định mức

		- Cầu dao

- Nguồn một chiều

		- Phương pháp phục hồi từ dư máy phát điện

		- Đóng cắt cầu dao

		- Cẩn thận

- Chính xác

		



		5. Đo sức điện động do từ dư 




		- Tốc độ quay của máy phát đạt định mức

- Vôn met có thang đo nhỏ ( khoảng 10% Uđm máy phát)

		- Vôn mét có thang đo nhỏ ( khoảng 10% Uđm máy phát )

- Am pe mét




		- Nguyên lý làm việc máy phát


- Sức điện động do từ dư



		- Đo điện áp

		- Tỉ mỉ

- Chính xác

- Thận trọng

		- Nếu E dư không có hoặc quá bé, không thực hiện bước tiếp theo mà phải tiếp tục thực hiện nạp từ dư



		6. Kiểm tra điện áp máy phát




		- Máy phát được điện theo điều kiện tự kích

		- Dụng cụ nghề điện

- Đồng hồ VOM

		- Nguyên lý làm việc của máy phát tự kích

		- Vận hành máy phát

		- Thận trọng

		- Máy có thể không tự kích



		7. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu , bàn giao đầy đủ và cụ thể

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau

- Phiếu nghiệm thu, bàn giao.

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ , thiết bị

		

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: A.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN

		Ngày: 22/9/2011



		Tên công việc: A07. Quấn dây phần cảm máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Quấn lại bộ dây phần cảm máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay khi đã bị cháy

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tháo máy phát 




		- Tháo các chi tiết, bộ phận máy phát điện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật




		- Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay


- Clê, Mỏ lết, Kìm, tunơvít, Cảo, búa

- Giẻ lau, dầu mỡ

		- Cấu tạo máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay

- Quy trình tháo máy phát




		- Tháo máy phát 

		- Chính xác

- Thận trọng

		- Các chi tiết tháo ra cần làm dấu và sắp xếp theo một trật tự nhất định





		2. Tháo cuộn dây phần cảm ra khỏi mạch từ 




		- Cuộn dây phần cảm phải được tháo hoàn toàn ra khỏi  mạch từ, không làm hư hỏng mạch từ

		- Phần cảm máy phát điện


- Kìm, tu vít, cưa sắt, kéo




		- Quy trình tháo cuộn dây phần cảm



		- Tháo cuộn dây phần cảm

		- Tỉ mỉ

- Cẩn trọng

		- Làm vệ sinh sạch rãnh



		3. Xác định số liệu dây quấn phần cảm 




		- Xác định đúng và đầy đủ các số liệu kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn

		- Bút viết,  sổ tay ghi chép số liệu

- Panme đo đường kính dây

		- Phương pháp chọn dây và kích thước dây quấn

		- Chọn, đo, kiểm tra dây quấn

		- Tỉ mỉ

- Chính xác

		- Xác định không đúng số liệu cũ



		4. Chuẩn bị vật tư 




		- Dự trù  đầy đủ  vật tư đúng số lượng và chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật



		- Mỏ hàn thiếc, dao, kéo, kìm, thước, Bàn quấn dây, cưa

- Dây điện từ

- Giấy cách điện


- Ghen 1mm, 4 mm

- Thiếc hàn, nhựa thông


- Tre khô, gỗ làm khuôn

- Dây đai 


- Sơn vẹc ni

		- Vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện

		- Chọn  và dự trù được vật tư

		- Tỉ mỉ

- Chính xác

		



		5. Làm khuôn quấn các bối dây phần cảm 




		- Kích thước khuôn đảm bảo diện tích choán chỗ của bối dây trong không gian trong giới hạn cho phép

		-  Bộ khuôn quấn vạn năng

		- Vật liệu chế tạo khuôn


- Kích thước khuôn phù hợp diện tích choán chỗ của bối dây trong không gian

		- Làm bộ khuôn  quấn vạn năng

		- Chịu khó

-Tỉ mỉ

		



		6. Quấn các bối dây phần cảm 




		- Quấn dây đủ số vòng, đúng điện trở.




		- Bàn quấn dây bằng tay

-  Bộ khuôn quấn vạn năng


- Kìm, kéo


- Dây điện từ


- Ghen 1mm

		-  Sơ đồ dây quấn phần cảm

- Quy trình quấn dây

		- Kỹ thuật quấn dây

		- Tỉ mỉ

- Chính xác

- Thận trọng

		- Các vòng dây chồng chéo



		7. Lắp  các bối dây của cuộn dây phần cảm 




		- Các bối dây không bị trầy sướt , không chồng chéo

		- Phần cảm máy phát điện


- Các bối dây đã quấn 


- Giấy cách điện


- Các dụng cụ phụ kiện

		- Cấu tạo phần cảm


- Sơ đồ dây quấn phần cảm




		- Lắp các bối dây phần cảm

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Các bối dây bị trầy sướt



		8. Sơn tẩm và sấy cuộn dây phần cảm




		- Tẩm sấy đúng qui trình đạt yêu cầu cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ)




		- Phần cảm máy phát điện


- Tủ sấy động cơ 


- Sơn vec ni

		- Kỹ thuật tẩm sấy

- Nguyên lý hoạt động tủ sấy




		-  Tẩm sấy cách điện bộ dây quấn



		- Tỉ mỉ

- Chính xác

		- Sơn tẩm chưa hết bộ dây hoặc quá nhiều sơn



		9. Đấu nối các bối dây phần cảm 




		- Đấu nối bộ dây đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối tiếp xúc điện tốt




		- Phần cảm máy phát điện


- Dụng cụ nghề điện


- Mỏ hàn thiếc


- Ghen cách điện mối nối


- Thiếc hàn, nhựa thông

		- Sơ đồ đấu nối bộ dây phần cảm máy phát điện




		- Đấu nối dây

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		



		10. Lắp ráp và cân băng động máy phát



		- Lắp ráp các chi tiết/ bộ phận máy phát điện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật




		- Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay


- Clê, Mỏ lết, Kìm, tu vít, Cảo, búa


- Giẻ lau, dầu mỡ

		-  Cấu tạo máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay



		- Lắp ráp máy phát theo đúng qui trình

		- Chính xác


- Thận trọng

		- Lắp ráp các chi tiết, bộ phận ngược lại qui trình tháo



		11. Kiểm tra nguội




		- Điện trở cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ)




		- Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay


- Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét

		- Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

		- Đo điện trở cách điện bằng Mê gôm mét




		- Chính xác

		- Khả năng chạm vỏ



		12. Kiểm tra nóng 




		- Nhiệt độ không vượt quá giới hạn cho phép


- Điện áp ra phù hợp với điện áp tải

		- Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay


- Đồng hồ VOM


- Bút thử điện

		- Các đại lượng định mức của máy 

- Nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều 1 pha

- Phương pháp điều chỉnh dòng kích từ máy phát


- An toàn điện

		- Đo điện áp phát



		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		



		13. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ , thiết bị

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: A.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: A08. Quấn dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Quấn  lại bộ dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay khi đã bị cháy

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tháo máy phát 




		- Tháo các chi tiết, bộ phận của máy theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật




		- Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay


- Clê, Mỏ lết, Kìm, tu vít, Cảo, búa

- Giẻ lau, dầu mỡ

		- Cấu tạo máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay

- Quy trình tháo máy phát




		- Tháo máy phát 

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Tháo không đúng quy trình sẽ không thực hiện được



		2. Tháo cuộn dây phần cảm 




		- Cuộn dây phần cảm phải được tháo hoàn toàn ra khỏi máy, không được làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác



		- Phần cảm máy phát điện


- Kìm, tu vít, cưa sắt, kéo




		- Quy trình tháo cuộn dây phần cảm




		- Tháo cuộn dây phần cảm

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng




		- Cắt 1 đầu bối dây ra cho dễ tháo






		3. Xác định số liệu dây quấn phần cảm 




		- Xác định đúng và đầy đủ các số liệu kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn


- Đo kiểm và chọn đúng kích thước dây điện từ

		- Bút viết, sổ tay ghi chép số liệu


- Panme đo đường kính dây

		- Phương pháp chọn dây và kích thước dây quấn

		- Chọn, đo, kiểm tra dây quấn

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Xác định không đúng số liệu cũ






		4. Chuẩn bị vật tư 




		- Dự trù  đầy đủ  vật tư đúng chủng loại và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		- Dây điện từ


- Giấy cách điện


- Ghen 1mm, 4 mm

- Thiếc hàn, nhựa thông


- Tre khô


- Dây đai

		- Kiến thức về vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện

		- Chọn  và dự trù  vật tư

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		



		5. Làm khuôn  quấn các bối dây phần cảm

		- Kích thước khuôn đảm bảo diện tích choán chỗ của bối dây trong không gian trong giới hạn cho phép

		-  Bộ khuôn quấn vạn năng

		- Vật liệu chế tạo khuôn


- Kích thước khuôn phù hợp diện tích choán chỗ của bối dây trong không gian

		- Làm bộ khuôn quấn vạn năng

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		



		6. Quấn các bối dây phần cảm




		- Quấn dây đủ số vòng, đúng điện trở




		- Bàn quấn dây bằng tay


-  Bộ khuôn quấn vạn năng


- Kìm, kéo




		- Phương pháp vẽ sơ đồ dây quấn


- Quy trình quấn dây

		- Quấn dây

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Các vòng dây chồng chéo



		7. Lắp  các bối dây của cuộn dây phần cảm 




		- Các bối dây không bị trầy sướt , không chồng chéo

		- Phần cảm máy phát điện


- Các bối dây đã quấn 


- Giấy cách điện


- Các dụng cụ phụ kiện

		- Cấu tạo phần cảm


- Sơ đồ dây quấn phần cảm




		- Lắp các bối dây phần cảm

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Các bói dây bị trầy sướt



		8. Đấu nối các bối dây 




		- Đấu nối bộ dây đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối tiếp xúc điện tốt




		- Phần cảm máy phát điện


- Dụng cụ nghề điện


- Ghen cách điện mối nối

		- Phương pháp vẽ sơ đồ dấu nối bộ dây phần cảm máy phát điện




		- Đấu nối dây

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Đấu sai, tiếp xúc không tốt



		9. Sơn tẩm và sấy cuộn dây phần cảm

		- Tẩm sấy đúng quy trình đạt yêu cầu cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ)




		- Phần cảm máy phát điện


- Tủ sấy động cơ 


- Sơn vec ni

		- Vật liệu cách điện


- Nguyên lý hoạt động tủ sấy




		-  Tẩm sấy cách điện bộ dây quấn


- Điều chỉnh nhiệt độ tủ sấy 

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Sơn tẩm chưa hết bộ dây hoặc quá nhiều sơn



		10. Lắp ráp  lại các bộ phận của máy phát 




		- Lắp ráp các chi tiết, bộ phận máy phát điện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật




		- Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay

- Giẻ lau, dầu mỡ


- bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí

		-  Cấu tạo máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay




		- Lắp ráp máy phát 

		- Chính xác


- Thận trọng

		- Lắp ráp các chi tiết, bộ phận ngược lại qui trình tháo



		11. Kiểm tra nguội 




		- Điện trở cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ)




		- Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay


- Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét

		- Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

		- Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

		- Chính xác

		- Khả năng chạm vỏ



		12. Kiểm tra nóng 




		- Nhiệt độ không vượt quá giới hạn cho phép


- Điện áp ra phù hợp với điện áp tải

		- Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay


- Đồng hồ VOM


- Bút thử điện

		- Các đại lượng định mức của máy 


- Nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều 1 pha


- Phương pháp điều chỉnh dòng kích từ máy phát


- An toàn điện

		- Đo điện áp 

- Điều chỉnh dòng kích từ




		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Phải có điện áp ra



		13. Hoàn công




		- Viết phiếu nghiệm thu , bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ , thiết bị

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: A.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: A09. Quấn dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Quấn lại bộ dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay khi đã bị cháy

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tháo phần ứng 




		- Tháo phần ứng ra khỏi máy theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật




		- Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay


- Clê, Mỏ lết, Kìm, tu vít, Cảo, búa


- Giẻ lau, dầu mỡ

		- Cấu tạo máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay

- Quy trình tháo phần ứng

		- Tháo phần ứng

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Tháo không đúng quy trình sẽ không thực hiện được



		2. Vẽ  sơ đồ, tháo và ghi chép lại số liệu cuộn dây  




		- Xác định đúng và đầy đủ các số liệu kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn


- Vẽ lại được sơ đồ

		- Bút viết, sổ tay ghi chép số liệu


- Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay


- Panme đo đường kính dây


- Clê, Mỏ lết, Kìm, tu vít, búa

		- Sơ đồ dây quấn máy điện


- Vật liệu chế tạo dây quấn

		- Tháo, ghi chép số liệu



		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Vẽ sai sơ đồ

- Ghi chép số liệu không đúng



		3. Vệ sinh phần ứng 




		- Rãnh phần ứng phải được vệ sinh sạch sẽ



		- Ống thổi bụi

- Giẻ sạch


- Chổi quét bụi


- Phần ứng máy phát điện

		- Cấu tạo phần ứng




		- Làm sạch phần ứng



		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		



		4. Chuẩn bị vật tư 




		- Dự trù  đầy đủ  vật tư

		- Dây điện từ


- Giấy cách điện


- Ghen 1mm, 4 mm

- Thiếc hàn, nhựa thông


- Tre khô


- Dây đai

		- Các vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện

		- Chọn  và dự trù  vật tư

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Xong bước này mới làm bước tiếp theo 



		5. Làm khuôn quấn bối dây 




		- Kích thước khuôn đảm bảo diện tích choán chỗ của bối dây trong không gian trong giới hạn cho phép 

		-  Bộ khuôn quấn vạn năng

		- Các vật liệu chế tạo khuôn


- Kích thước khuôn phù hợp diện tích choán chỗ của bối dây trong không gian

		- Làm bộ khuôn quấn vạn năng

		- Chịu khó


- Tỉ mỉ




		- Xong bước này mới làm bước tiếp theo



		6. Quấn các  bối dây 




		- Quấn dây đủ số vòng, đúng điện trở



		- Bàn quấn dây băng tay


-  Bộ khuôn quấn vạn năng


- Kìm, kéo

		- Phương pháp vẽ sơ đồ dây quấn


- Quy trình quấn dây

		- Quấn dây

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Các vòng dây chồng chéo



		7. Lót giấy cách điện rãnh 




		- Giấy cách điện phải ôm hết chu vi rãnh


- Các mép tăng cường đảm kích thước và yêu cầu kỹ thuật

		- Kéo cắt giấy


- Thước đo


- Phần ứng máy phát


- Giấy cách điện

		- Vật liệu cách điện


- Cách đo rãnh

		- Lót giấy cách điện rãnh

		- Tỉ mỉ


- Chính xác




		



		8. Lồng các  bối dây vào rãnh, đấu nối và đai




		- Các bối dây không bị trầy sướt , không chồng chéo


- Đấu nối theo sơ đồ


- Mối nối chắc chắn , hàn thiếc và được luồn ống ghen cách điện.

		- Phần ứng máy phát điện


- Các bối dây đã quấn 


- Giấy cách điện


- Ghen 1mm, 4 mm

- Thiếc hàn, nhựa thông


- Tre khô


- Dây đai


- Các dụng cụ phụ kiện

		- Sơ đồ trải dây quấn máy điện


- Quy trình lồng dây

- Cách xác định cực từ




		- Lồng các bối dây phần cảm


- Đấu nối


- Đai dây


- Lót cách pha

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Các vòng dây bị trầy sướt, chồng chéo



		9. Sơn, tẩm và sấy cuộn dây phần ứng 




		- Tẩm sấy đúng qui trình đạt yêu cầu cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ)




		- Sơn cách điện


- Phần cảm máy phát điện


- Tủ sấy động cơ

		- Phương pháp sơn, tẩm cách điện




		- Tẩm sấy cách điện bộ dây quấn 

		- Tỉ mỉ

- Chính xác

		- Sơn tẩm chưa hết bộ dây hoặc quá nhiều sơn



		10. Lắp ráp phần ứng vào máy phát 




		- Lắp ráp phần ứng vào máy phát theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật




		- Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay


- Clê, Mỏ lết, Kìm, tu vít, búa


- Giẻ lau, dầu mỡ

		- Cấu tạo máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay



		- Lắp ráp phần ứng

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Lắp ráp phần ứng vào máy  phát ngược lại qui trình tháo



		11. Kiểm tra nguội 




		- Điện trở cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ)




		- Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay


- Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét

		- Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

		- Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

		- Chính xác

		- Khả năng chạm vỏ



		12. Kiểm tra nóng 




		- Nhiệt độ không vượt quá giới hạn cho phép


- Điện áp ra phù hợp với điện áp tải

		- Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay


- Đồng hồ VOM


- Bút thử điện

		- Các đại lượng định mức của máy 


- Nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều 1 pha


- Phương pháp điều chỉnh dòng kích từ máy phát


- An toàn điện

		- Đo điện áp phát


- Điều chỉnh dòng kích từ




		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		- Phải có điện áp ra



		13. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu , bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ , thiết bị

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: A:  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: A10. Sửa chữa mạch tự động điều chỉnh kích từ máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 5KVA

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Phục hồi , thay thế lại mạch tự động điều chỉnh kích từ máy phát điện xoay chiều một pha công suất < 5kW

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện




		- Đọc đúng, chính xác các kí hiệu ghi trên sơ đồ




		- Sơ đồ mạch điện

		- Công dụng và kí hiệu các loại linh kiện điện tử thường dùng


- Ngoại ngữ

		- Đọc và phân tích bản vẽ điện , điện tử

		- Tỉ mỉ


- Chính xác




		- Phân tích sơ đồ phải chính xác



		2. Xác định vị trí lắp và tháo khối tự động điều chỉnh kích từ

		- Xác định được kiểu kích từ và nguyên lý tự động điều chỉnh kích từ

- Tháo, lắp máy đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật

		- Khối điều chỉnh tự động kích từ

- Bộ dụng cụ nghề điện



		- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy phát điện

- Quy trình tháo lắp

		 - Quan sát

- Tháo lắp

		- Chính xác

		



		3. Kiểm tra, xác định hư hỏng




		- Phân tích được hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng




		-  Đồng hồ VOM


 - Khối linh kiện mạch tự động điều chỉnh kích từ bị hư hỏng

		- Tính chất của các vật liệu điện, linh kiện điện, điện tử

- Thang đo vôn, ampe, ohm

		- Quan sát


- Xác định các linh kiện bị hư hỏng

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Cẩn trọng




		



		4.Sửa chữa, thay thế cụm (khối), linh kiện mạch tự động điều chỉnh kích từ bị hư hỏng  




		- Kiểm tra, xác định chính xác linh kiện/ khối hư hỏng


- Thay thế linh kiện phù hợp




		- bộ dụng cụ nghề điện

-  Đồng hồ VOM


- Khối linh kiện mạch tự động điều chỉnh kích từ bị hư hỏng

		-  Nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều và mạch tự động kích từ 


- Các mạch điện tử cơ bản thường dùng trong lĩnh vực điện




		- Sửa chữa, thay thế các khối linh kiện 

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Cẩn trọng




		- Thiết bị thay  thế không đúng tiêu chuẩn qui định



		5. Kiểm tra nguội




		- Điện trở cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ)

		- Đồng hồ VOM

		- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện

		- Xác định thông số các linh kiện

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		



		6. Vận hành thử máy




		- Vận hành đúng quy trình


- Máy hoạt động ổn định, đạt các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn sửa chữa

		- Bộ điều khiển


- Máy phát điện

		- Nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều và mạch tự động kích từ

- Quy trình vận hành


- An toàn điện

		- Khởi động máy

		- Thận trọng




		- Máy chạy không ổn định



		7. Hoàn công




		- Viết phiếu nghiệm thu , bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ , thiết bị

		- Tỉ mỉ


- Chính xác


- Thận trọng

		







PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA

		Ngày: 20/ 9/2011



		Tên công việc : B01. Xác định cực tính bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha P < 5 KW  

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Qui trình xác định cực tính bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha P < 5 KW

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ để xác định cực tính




		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị




		- Bộ nguồn một hoặc xoay chiều (dùng để xác định cực tính)


- Dụng cụ nghề điện chuyên dùng

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng

		- Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		2. Xác định 2 đầu dây của mỗi cuộn dây pha stator

		-Xác định đúng hai đầu dây của từng pha 

		- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha


-VOM

- Dụng cụ nghề điện

		- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện KĐB 3 pha


- Các sơ đồ đấu nối bộ dây stator, kí hiệu các đầu dây

		- Sử dụng đồng hồ đo VOM




		-  Chính xác


- Cẩn thận

		



		3. Làm dấu, đặt tên phân biệt ba cuộn dây

		- Làm dấu, đặt tên cho từng pha 




		-Sổ tay ghi chép, bút viết

		- Các sơ đồ đấu nối bộ dây stator, kí hiệu các đầu dây

		- Làm dấu các pha

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		4. Vẽ và lắp mạch thí nghiệm

		- Lắp mạch thí nghiệm  đúng sơ đồ




		- Sổ tay, bút ghi chép


- Dụng cụ nghề điện


- Dây dẫn


- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		- Sơ đồ mạch điện


- Công dụng của một số khí cụ điện thường dùng đóng cắt mạch điện

- Qui trình lắp mạch

		- Đọc sơ đồ mạch điện


- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Lắp mạch

- Quan sát và đánh dấu

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		5. Kiểm tra mạch và đóng nguồn điện




		- Xác định được các đầu dây

- Đảm bảo an toàn điện

		- Dụng cụ nghề điện


- VOM


- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		- Các hiện tượng hổ cảm, tư cảm


- Nguyên lý làm việc của  động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		- Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Xác định sai cực tính 






		6. Đấu điện chạy thử động cơ



		- Động cơ hoạt động với dòng điện các pha cân bằng

		- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha


- Dụng cụ nghề điện

		- Phương pháp đo điện áp và cường độ dòng điện bằng vôn mét, ampe mét




		- Vận hành động cơ 3 pha 

- Quan sát

- So sánh đánh giá 

		- Thận trọng


- Chính xác




		



		7. Hoàn công




		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ-

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA

		Ngày: 20/9/2011



		Tên công việc: B02.  Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha bằng cầu dao ở chế độ hình sao

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát hiện trường



		- Xác định chính xác cấp điện áp lưới, tần số và điện áp động cơ 




		- Sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị


- Nguồn điện


- VOM

		- Phương pháp đọc bản vẽ

		- Đọc các kí hiệu


 - Sử dụng VOM

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ



		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị 




		- Nguồn điện 3 pha có điện áp, tần số phù hợp với cấp điện áp của động cơ


- Cầu dao 3 pha có dòng điện phù hợp


- Dây dẫn


- Mê-gôm-mét

- Sổ tay và bút ghi chép


- Dụng cụ nghề điện chuyên dùng

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng

		- Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		-Chính xác


- Cẩn thận

		 



		3. Kiểm tra động cơ, cầu dao




		- Tiếp xúc tốt 


- Cách điện tốt


- Mạch hoạt động đúng yêu cầu


- Đảm bảo an toàn điện

		- Dụng cụ nghề điện

- VOM


- Mê-gôm-mét

- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha


- Cầu dao

		- Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha

- Nguyên lý làm việc của  động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		- Vận hành động cơ  điện 


- Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		4. Lắp mạch động lực

		- Đấu dây động cơ đúng sơ đồ




		- Nguồn điện 3 pha


- Cầu dao 3 pha


- Dây dẫn


- Dụng cụ nghề điện

		- Quy trình lắp đặt mạch động lực

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Lắp mạch động lực

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		5. Kiểm tra mạch 

		- Mạch điện hoạt động đúng nguyên lý



		- Dụng cụ nghề điện

- VOM


- Mê-gôm-mét

		- Nguyên lý làm việc của  mạch điện điều khiển động cơ bằng cầu dao

		- Vận hành động cơ  điện - Sử dụng thiết bị đo



		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		6. Nối đất động cơ

		- Đảm bảo an toàn điện, xử lý tình huống nhanh, an toàn khi có sự cố điện

		-  Thiết bị, vật tư nối đất động cơ


- Dụng cụ nghề điện

		- Quy trình nối đất

		- Lắp đặt thiết bị nối đất

		- Thận trọng

		



		7. Vận hành động cơ sau khi lắp mạch

		- Vận hành thử động cơ đúng trình tự 


- Động cơ khởi động êm, c​ường  độ dòng điện không tải I0 < 20% ÷30% Iđm 


- Xử lý sự cố nếu có


- An toàn 

		- Nguồn điện 3 pha


- Cầu dao 3 pha


- Dây dẫn


- Dụng cụ nghề điện


- Ampe kìm

		- Quy trình vận hành động cơ 




		- Vận hành động cơ  điện 

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		8. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA

		Ngày: 20/9/2011



		Tên công việc: B03. Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/( bằng khởi động từ

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/( bằng khởi động từ

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát hiện trường



		- Xác định chính xác cấp điện áp lưới, tần số và điện áp động cơ 

		- Sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị


- VOM


- Dụng cụ đo chuyên dùng

		- Phương pháp đọc bản vẽ

		- quan sát, so sánh

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		2. Vẽ mạch




		- Vẽ đúng sơ đồ mạch điện nguyên lý, sơ đồ lắp dây 




		- Bản vẽ thiết kế 


- Bút, sổ tay 

		- Các kí hiệu, chú thích trên sơ đồ


- Các phương pháp vẽ sơ đồ

		- Vẽ mạch điện

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ



		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị 




		- Nguồn điện 3 pha có điện áp, tần số phù hợp với cấp điện áp của động cơ


- Công tắt tơ và rơ-le nhiệt


- Dây dẫn


- Bộ nút bấm điều khiển kép


- Sổ tay và bút ghi chép


- Dụng cụ nghề điện 

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng

		- Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		4. Kiểm tra động cơ và các phụ kiện lắp mạch


động lực

		- Tiếp xúc tốt 


- Cách điện tốt


- Đúng điện trở


- Đảm bảo an toàn điện

		- Dụng cụ nghề điện


- VOM


- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha, và các phụ kiện

- Cấu tạo nguyên lý của khởi động từ

		- Sử dụng VOM

- Kiểm tra, thiết bị và động cơ điện

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		5. Lắp mạch điều khiển

		- Mạch điều khiển hoạt động đúng nguyên lý



		- Bản vẽ thiết kế 


- Bút, sổ tay


- Dụng cụ nghề điện


- Dây dẫn

		- Quy trình lắp mạch 


- Nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển động cơ 3 pha đổi nối sao tam giác




		- Lắp mạch điện

- Sử dụng các dụng cụ nghề điện

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Tiếp xúc không tốt



		6. Kiểm tra mạch điều khiển

		- Mạch hoạt đúng nguyên lý mạch điều khiển




		- Dụng cụ nghề điện


- VOM

		- Nguyên lý làm việc của  mạch điện mở máy động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc theo phương pháp đổi nối Y/( bằng khởi động từ

		- Sử dụng các VOM

- Kiểm tra mạch điện

		- Thận trọng

		



		7. Lắp mạch động lực 




		- Lắp ráp đúng sơ đồ mạch động lực


- Các đầu nối chắc chắn

		- Bản vẽ thiết kế 


- Bút, sổ tay


- Dụng cụ nghề điện

		- Quy trình lắp mạch 

		- Lắp mạch điện

- Sử dụng các dụng cụ nghề điện

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Tiếp xúc không tốt



		8. Kiểm tra mạch động lực 

		- Mạch hoạt đúng nguyên lý mạch động lực




		- Dụng cụ nghề điện


- VOM

		- Nguyên lý làm việc của  mạch điện mở máy động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc theo phương pháp đổi nối Y/( bằng khởi động từ

		- Sử dụng VOM

- Kiểm tra mạch điện

		- Thận trọng

		- Mạch hoạt đúng nguyên lý






		9. Nối tiếp đất động cơ (nếu có hệ thống dây tiếp đất)

		- Đảm bảo an toàn điện, xử lý tình huống nhanh, an toàn khi có sự cố điện

		-  Thiết bị, vật tư nối đất động cơ


- Dụng cụ nghề điện

		- Quy trình nối đất

		- Lắp đặt thiết bị nối đất

		- Thận trọng

		



		10. Vận hành động cơ




		- Động cơ khởi động êm, làm việc ổn định  


- Xử lý tình huống nếu có




		- Nguồn điện 3 pha


- Công tắt tơ và rơ-le nhiệt  đảo điện 3 pha


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét, Ampe kìm


- Dụng cụ nghề điện

		- Quy trình vận hành động cơ sau khi lắp đặt

		- Vận hành động cơ  điện 

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		11. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA

		Ngày: 21/9/2011



		Tên công việc: B04. Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế bằng công tắc hành trình

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế bằng công tắc hành trình

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát các thông số của nguồn điện và động cơ 




		- Xác định chính xác cấp điện áp lưới, tần số và điện áp động cơ 

		- Sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị


- VOM


- Dụng cụ đo chuyên dùng

		- Phương pháp đọc bản vẽ

		- Quan sát


- Đọc các kí hiệu


- Ghi chép số liệu

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		2. Vẽ mạch




		- Vẽ đúng sơ đồ mạch điện nguyên lý, sơ đồ lắp dây 




		- Bản vẽ thiết kế 


- Bút, sổ tay 

		- Các kí hiệu, chú thích trên sơ đồ


- Các phương pháp vẽ sơ đồ

		- Vẽ mạch điện



		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ 




		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị 




		- Nguồn điện 3 pha có điện áp, tần số phù hợp với cấp điện áp của động cơ


- Bộ khởi động từ kép, áp-tô-mát 3 pha, 1 pha, 2 công tắc hành trình 


5-10A/250V


- Dây dẫn


- Sổ tay và bút ghi chép


- Dụng cụ nghề điện 

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng

		- Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		-Chính xác


- Cẩn thận

		



		4. Kiểm tra thiết bị 




		- Tiếp xúc tốt 


- Cách điện tốt


- Đúng điện trở


- Đảm bảo an toàn điện

		- Dụng cụ nghề điện


- VOM


- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha và các thiết bị lắp mạch



		- Sử dụng VOM

- Kiểm tra, thiết bị và động cơ điện

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		5. Lắp mạch điều khiển

		- Lắp ráp đúng sơ đồ mạch điều khiển




		- Bản vẽ thiết kế 


- Bút, sổ tay


- Dụng cụ nghề điện




		- Quy trình lắp mạch 




		- Lắp mạch điện

- Sử dụng các dụng cụ nghề điện

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Tiếp xúc không tốt



		6. Kiểm tra mạch điều khiển

		- Mạch hoạt đúng nguyên lý mạch điều khiển




		- Dụng cụ nghề điện


- VOM

		- Nguyên lý làm việc của  mạch tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha khống chế bằng công tắc hành trình

		- Sử dụng các VOM

- Kiểm tra mạch điện

		- Thận trọng

		



		7. Lắp mạch động lực



		- Lắp ráp đúng sơ đồ mạch động lực

		- Bản vẽ thiết kế 


- Bút, sổ tay


- Dụng cụ nghề điện




		- Quy trình lắp mạch 




		- Lắp mạch điện

- Sử dụng các dụng cụ nghề điện

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Tiếp xúc không tốt



		8. Kiểm tra mạch động lực 




		- Mạch hoạt đúng nguyên lý mạch động lực




		- Dụng cụ nghề điện


- VOM

		- Nguyên lý làm việc của  mạch tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha khống chế bằng công tắc hành trình 

		- Sử dụng các thiết bị đo


- Kiểm tra mạch điện

		- Thận trọng

		- Mạch hoạt đúng nguyên lý






		9. Nối tiếp đất động cơ (nếu có hệ thống dây tiếp đất)

		- Dây tiếp xúc tốt đảm bảo tiếp đất đúng yêu cầu 

		-  Thiết bị, vật tư nối đất động cơ


- Dụng cụ nghề điện

		- Phương pháp và quy trình nối đất bảo vệ thiết bị điện

		- Sử dụng các thiết bị lắp đặt điện

		- Thận trọng

		



		10. Vận hành thử mạch




		- Động cơ khởi động êm, làm việc ổn định  


- Xử lý tình huống nếu có




		- Nguồn điện 3 pha


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), Ampe kìm

		- Nguyên lý làm việc của mạch điện


- Quy trình vận hành động cơ sau khi lắp đặt

		- Vận hành động cơ  điện 

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		11. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA

		Ngày: 21/9/2011



		Tên công việc: B05. Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát các thông số của nguồn điện và động cơ 

		- Xác định chính xác cấp điện áp lưới, tần số và điện áp động cơ 

		- Sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị


- VOM


- Dụng cụ đo chuyên dùng

		- Phương pháp đọc bản vẽ

		- Đọc bản vẽ

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		2. Vẽ mạch

		- Vẽ đúng sơ đồ mạch điện nguyên lý, sơ đồ lắp dây 




		- Bản vẽ thiết kế 


- Bút, sổ tay 

		- Các kí hiệu, chú thích trên sơ đồ


- Các phương pháp vẽ sơ đồ

		- Vẽ mạch điện



		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ 

		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị 




		- Nguồn điện 3 pha có điện áp, tần số phù hợp với cấp điện áp của động cơ


- Công tắt tơ và rơ-le nhiệt


- Dây dẫn


- Bộ nút bấm điều khiển kép


- Sổ tay và bút ghi chép


- Dụng cụ nghề điện chuyên dùng

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng

		- Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		-Chính xác


- Cẩn thận

		



		4. Kiểm tra thiết bị



		Xác định được tình trạng hoạt động của thiết bị




		- Dụng cụ nghề điện 

- VOM


- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		- Các hiện tượng cảm ứng điện từ


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha và các thiết bị lắp mạch



		- Sử dụng thiết bị đo


- Kiểm tra, thiết bị và động cơ điện

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		5. Lắp mạch điều khiển

		- Lắp ráp đúng sơ đồ mạch điều khiển




		- Bản vẽ thiết kế 


- Bút, sổ tay


- Dụng cụ nghề điện




		- Quy trình lắp mạch 




		- Lắp mạch điện

- Sử dụng các dụng cụ nghề điện

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Tiếp xúc không tốt



		6. Kiểm tra mạch điều khiển

		- Mạch hoạt đúng nguyên lý mạch điều khiển




		- Dụng cụ nghề điện


- VOM

		- Nguyên lý làm việc của  mạch tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha theo thời gian chỉnh định                   

		- Sử dụng các thiết bị đo


- Kiểm tra mạch điện

		- Thận trọng

		



		7. Lắp mạch động lực 




		- Lắp ráp đúng sơ đồ mạch động lực

		- Bản vẽ thiết kế 


- Bút, sổ tay


- Dụng cụ nghề điện




		- Quy trình lắp mạch 




		- Lắp mạch


- Sử dụng các dụng cụ nghề điện

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Tiếp xúc không tốt



		8. Kiểm tra mạch động lực



		- Mạch hoạt đúng nguyên lý mạch động lực




		- Dụng cụ nghề điện


- VOM

		- Nguyên lý làm việc của mạch tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha theo thời gian chỉnh định                   

		- Sử dụng các VOM

- Kiểm tra mạch điện

		- Thận trọng

		- Mạch hoạt đúng nguyên lý






		9. Nối tiếp đất động cơ (nếu có hệ thống dây tiếp đất)

		- Đảm bảo an toàn điện, xử lý tình huống nhanh, an toàn khi có sự cố điện

		-  Thiết bị, vật tư nối đất động cơ


- Dụng cụ nghề điện

		- Quy trình nối đất

		- Lắp đặt thiết bị nối đất

		- Thận trọng

		



		10. Vận hành thử mạch




		- Động cơ khởi động êm, làm việc ổn định  


- Xử lý tình huống nếu có




		- Nguồn điện 3 pha


- Đồng hồ đo (VOM), Ampe kìm


- Dụng cụ nghề điện

		- Nguyên lý làm việc của mạch điện


- Quy trình vận hành động cơ sau khi lắp đặt

		- Vận hành động cơ  điện 

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		11. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA

		Ngày: 22/9/2011



		Tên công việc: B06.  Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha bằng cầu dao ở chế độ hình tam giác

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát hiện trường



		- Xác định chính xác cấp điện áp lưới, tần số và điện áp động cơ 




		- Sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị


- Nguồn điện


-VOM

		- Phương pháp đọc bản vẽ

		- Đọc các kí hiệu


 - Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ 




		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị 




		- Nguồn điện 3 pha có điện áp, tần số phù hợp với cấp điện áp của động cơ


Cầu dao 3 pha có  điện áp phù hợp


- Dây dẫn


- Mê-gôm-mét

- Sổ tay và bút ghi chép


- Dụng cụ nghề điện chuyên dùng

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng

		- Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		-Chính xác


- Cẩn thận

		 



		3. Kiểm tra động cơ, cầu dao




		- Xác định được tình trạng hoạt động tốt của các thiết bị

		- Dụng cụ nghề điện


- VOM

- Mê-gôm-mét

- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha


- Cầu dao

		- Các hiện tượng cảm ứng điện từ


- Nguyên lý làm việc của  động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		- Vận hành động cơ  điện 


- Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		4. Lắp mạch động lực



		- Đấu dây động cơ đúng sơ đồ tiếp xúc tốt




		- Nguồn điện 3 pha


- Cầu dao 3 pha


- Dây dẫn


- Dụng cụ nghề điện

		- Quy trình lắp đặt mạch động lực

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Lắp mạch động lực

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		5. Kiểm tra mạch 

		- Đánh giá đúng điện trở cách điện pha-pha và pha-vỏ động cơ




		- Dụng cụ nghề điện


- VOM


- Mê-gôm-mét

		- Nguyên lý làm việc của  động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		- Vận hành động cơ  điện 


- Sử dụng thiết bị đo



		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		6. Nối đất động cơ

		- Đảm bảo an toàn điện, xử lý tình huống nhanh, an toàn khi có sự cố điện

		-  Thiết bị, vật tư nối đất động cơ


- Dụng cụ nghề điện

		- Quy trình nối đất

		- Lắp đặt thiết bị nối đất

		- Thận trọng

		



		7. Vận hành động cơ sau khi lắp mạch

		- Vận hành thử động cơ đúng trình tự 


- Động cơ khởi động êm, c​ường  độ dòng điện không tải I0 < 20% ÷30% Iđm 


- Xử lý sự cố nếu có


- An toàn 

		- Nguồn điện 3 pha


- Cầu dao 3 pha


- Dây dẫn


- Dụng cụ nghề điện


- Ampe kìm

		- Quy trình vận hành động cơ 




		- Quan sát


- Vận hành động cơ  điện 

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		8. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA

		Ngày: 22/9/2011



		Tên công việc: B07.  Đấu dây đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha bằng cầu dao đảo

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát hiện trường



		- Xác định chính xác cấp điện áp lưới, tần số và điện áp động cơ 




		- Sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị


- Nguồn điện


-VOM

		- Phương pháp đọc bản vẽ

		- Đọc các kí hiệu


 - Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ



		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị 




		- Nguồn điện 3 pha có điện áp, tần số phù hợp với cấp điện áp của động cơ


Cầu dao 3 pha có  điện áp phù hợp


- Dây dẫn


- Mê-gôm-mét

- Sổ tay và bút ghi chép


- Dụng cụ nghề điện chuyên dùng

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng

		- Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		-Chính xác


- Cẩn thận

		 



		3. Kiểm tra động cơ, cầu dao




		- Tiếp xúc tốt 


- Cách điện tốt


- Mạch hoạt động đúng yêu cầu


- Đảm bảo an toàn điện

		- Dụng cụ nghề điện

- VOM


- Mê-gôm-mét

- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha


- Cầu dao

		- Các hiện tượng cảm ứng điện từ


- Nguyên lý làm việc của  động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		- Vận hành động cơ  điện 


- Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		4. Lắp mạch động lực



		- Đấu dây động cơ đúng sơ đồ




		- Nguồn điện 3 pha


- Cầu dao 3 pha


- Dây dẫn


- Dụng cụ nghề điện

		- Quy trình lắp đặt mạch động lực

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Lắp mạch động lực

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		5. Kiểm tra mạch 

		- Đánh giá đúng điện trở cách điện pha-pha và pha-vỏ động cơ




		- Dụng cụ nghề điện


- VOM


- Mê-gôm-mét

		- Nguyên lý làm việc của  động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		- Vận hành động cơ  điện 


- Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		6. Nối đất động cơ

		- Đảm bảo an toàn điện, xử lý tình huống nhanh, an toàn khi có sự cố điện

		-  Thiết bị, vật tư nối đất động cơ


- Dụng cụ nghề điện

		- Quy trình nối đất

		- Lắp đặt thiết bị nối đất

		- Thận trọng

		



		7. Vận hành động cơ sau khi lắp mạch

		- Vận hành thử động cơ đúng trình tự 


- Động cơ khởi động êm, c​ường  độ dòng điện không tải I0 < 20% ÷30% Iđm 


- Xử lý sự cố nếu có


- An toàn 

		- Nguồn điện 3 pha


- Cầu dao 3 pha


- Dây dẫn


- Dụng cụ nghề điện


- Ampe kìm

		- Quy trình vận hành động cơ 




		- Quan sát


- Vận hành động cơ  điện 

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		8. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA

		Ngày: 22/9/2011



		Tên công việc: B08. Đấu dây động cơ 3 pha sang sử dụng lưới điện 1 pha

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Thực hiện các công việc gồm: Chuẩn bị, đấu nối mạch điện, kiểm tra, Cấp nguồn và vận hành thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ




		- Các thiết bị, dụng cụ và vật liệu đủ số lượng và đúng chủng loại.

		- Đồng hồ VOM, amper kìm.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng, mỏ hàn, thiếc, nhực thông và băng cách điện


- Tụ điện

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị và vật liệu


- Phương pháp tính toán lựa chọn tụ điện

		- Lựa chọn thiết bị vật liệu.

		-Chính xác


- Cẩn thận

		 



		2. Kiểm tra động cơ




		- Xác định chính xác tình trạng làm việc của động cơ và các đầu dây ra 




		- Đồng hồ VOM


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng

		- Sơ đồ mạch điện động cơ 3 pha

		- Phân tích sơ đồ mạch điện


 - Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		3. Đấu nối lại mạch điện dùng trong lưới điện 1 pha




		- Đúng sơ đồ


- Tiếp xúc điện tốt và an toàn

		- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha


- Đồng hồ VOM, amper kìm.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng, mỏ hàn, thiếc, nhực thông và băng cách điện


- Tụ điện

		- Sơ đồ đấu nối động cơ 3 pha sử dụng trong lưới điện 1 pha chạy tụ điện


- Phương pháp lựa chọn sơ đồ đấu nối phù hợp với nguồn điện 1 pha

		- Đấu nối dây, hàn thiếc và bọc cách điện

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		5. Kiểm tra không điện

		- Mạch điện được đấu đúng theo sơ đồ phù hợp với điện áp lưới điện 1 pha


- Tiếp xúc điện tốt và an toàn

		- Đồng hồ VOM


- Mê-gôm-mét

		- Sơ đồ đấu nối




		- So sánh giữa sơ đồ với mạch điện cụ thể


- Sử dụng đồng hồ vạn năng

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		7. Cấp nguồn, vân hành và kiểm tra

		- Động cơ hoạt động ổn định với các thông số điện theo định mức


- An toàn 

		- Nguồn điện 1 pha


- Cầu dao 1 pha


- Dây dẫn


- Dụng cụ nghề điện


- Amper kìm và đồng hồ vạn năng

		- Phương pháp tính toán dòng điện 1 pha

		- Vận hành và đo kiểm.


- Quan sát, lăng nghe và đánh giá




		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		8. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		







PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: C01. Thay thế chổi than

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Thay thế chổi than động cơ vạn năng, máy phát điện

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát thực tế của máy



		- Sơ đồ điện của máy điện

- Xác định đúng các loại chổi than thường dùng trong máy điện, đặc tính, công dụng của mỗi loại

		- Máy điện bị hư hỏng chổi than



		- Nguyên lý, cấu tạo máy điện có chổi than

		- Phân tích sơ đồ nguyên lí, cấu tạo

		- Tỉ mỉ

- Chính xác

		



		2. Tháo chổi than  




		- Tháo chổi than cũ đúng trình tự và không làm hư hỏng ổ than và các thiết bị khác

		- Dụng cụ nghề điện chuyên dụng và dụng cụ tháo lắp chổi than

- Khay đựng 

		- Sơ đồ cấu tạo của các loại máy điện có chổi than

		- Sử dụng dụng cụ tháo chổi than

- Tháo chổi than

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

- Chính xác

		- Không tháo được



		3. Chọn chổi than, nếu không có đúng yêu cầu quy cách thì phải gia công chổi than (gia công các mặt phẳng và mài rà )




		- Kích thước chổi than đúng yêu cầu


- Chổi than trượt nhẹ trong hộp đỡ

- Bề mặt tiếp xúc đạt yêu cầu kĩ thuật



		- Chổi than còn tốt đúng chủng loại

- Chổi than còn tốt không đúng chủng loại

- Thước cặp

- Giấy ráp

- Giẻ sạch

		- Đặc tính công dụng của chổi than

- Cách lựa chọn chổi than

		- Chọn chổi than

- Mài rà chổi than đúng yêu cầu

		- Nghiêm túc

- Tỉ mỉ

- Kiên nhẫn


- Chính xác

		- Chọn sai chủng loại

- Mài rà không đúng qui cách



		4. Vệ sinh vành chỉnh lưu, vành trượt



		- Vành trược sạch sẽ không còn bụi bẩn

		- Giấy ráp

- Giẻ lau

- Dao nhỏ có mũi nhọn

- Máy nén khí

		- Cấu tạo công dụng của vàng góp


- Kí hiệu, công dụng các loại giấy ráp

- Công dụng giẻ lau

- Công dụng dao

- Cách sử dụng máy nén khí

		- Sử dụng các dụng cụ dùng cho việc vệ sinh vành chỉnh lưu và vành trượt

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Trách nhiệm

		- Bề mặt vành chỉnh lưu, vành trượt chưa sạch



		5. Lắp chổi than

		- Lắp đúng trình tự, đúng yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật

		- Dụng cụ nghề điện chuyên dụng và dụng cụ tháo lắp chổi than

- Khay đựng ốc vít

		- Sơ đồ cấu tạo của các loại máy điện có chổi than

		- Sử dụng dụng cụ lắp chổi than 

- Lắp chổi than

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

- Chính xác

		- Không lắp được

- Lắp sai qui cách



		6. Kiểm tra nguội




		- Chất lượng chổi than đạt yêu cầu kĩ thuật

- Lực ép lò xo vừa phải, thẳng tâm trục chổi than

		- Dụng cụ nghề điện

- VOM(sử dụng thanh đo điện trở)

		- Nguyên lý làm việc của máy điện có chổi than

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện

- Sử dụng VOM

		- Nghiêm túc.


- Tỉ mỉ

- Chính xác

		- Nếu phát hiện chổi than không đúng chất lượng, không đạt yêu cầu thì cần thay lại



		7. Kiểm tra nóng




		- Máy Phát điện có chổi than hoạt động được

		- Nguồn điện

- Động cơ sơ cấp

- Máy điện có chổi than

		- Đặc điểm, công dụng động cơ sơ cấp, máy điện có chổi than

		- Sử dụng nguồn điện, động cơ sơ cấp, máy điện có chổi than

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

- Chính xác

		



		8. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu đúng quy định

- Bàn giao đầy đủ, cụ thể

- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		- Giẻ lau

- Phiếu nghiệm thu



		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu

- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu

- Bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C: LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: C02. Thay rơ-le nhiệt của nồi cơm điện

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Tháo rơ-le ra khỏi mạch điện, lựa chọn rơ le mới rồi lắp vào đúng vị trí , kiểm tra và vận hành thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tháo rơ-le nhiệt ra khỏi mạch điện

		- Tháo rơ-le nhiệt bị hư hỏng đúng quy trình

- Không làm hư hỏng, thất lạc các bộ phận khác

- Đánh dấu đúng các đầu dây

		- Dụng cụ tháo, lắp nghề điện

- Khay đựng ốc vít

		- Nguyên lý hoạt động

- Cấu tạo, kết cấu của nồi cơm điện

- Quy trình tháo rơ-le



		- Sử dụng các dụng cụ tháo, lắp

- Tháo rơ-le

		- Cẩn thận

- Chính xác

- Linh hoạt


- Kiên nhẫn

		



		2. Chọn rơ-le nhiệt



		- Đúng chức năng, đúng chủng loại

- Đảm bảo các thông số kĩ thuật

		- Các loại rơ nhiệt từ có liên quan

		- Cấu tạo, đặc điểm công dụng của các loại rơ-le nhiệt từ có liên quan

		- Chọn rơ-le

		- Cẩn thận

- Chính xác



		- Các thông số rơ-le không đúng yêu cầu, chủng loại



		3. Lắp rơ-le nhiệt



		- Lắp đúng trình tự

- Không làm sai lệch, hư hỏng các bộ phận khác

		- Dụng cụ tháo, lắp nghề điện

- Đồng hồ VOM

- Khay đựng ốc vít

		- Nguyên lý hoạt động

- Cấu tạo, kết cấu của nồi cơm điện

- Quy trình lắp rơ-le

		- Sử dụng các dụng cụ tháo, lắp

- Lắp rơ-le

		- Cẩn thận

- Chính xác

- Kiên nhẫn

		- Không lắp được

- Lắp không đúng vị trí



		4. Kiểm tra nguội

		- Tiếp xúc tốt

- Cách điện tốt

- Hoạt động tốt

		- Dụng cu đo kiểm




		- Các nguyên tắc đo lường

- Các nguyên nhân ảnh hưởng tới tiếp xúc

		- Đo kiểm



		- Cẩn thận

- Chính xác

nhẫn

		



		5. Đóng điện, thử thiết bị

		- Nguồn điện (đúng điện áp)


- Nồi cơm điện hoạt động 

		- Nguồn điện

- Ổ cắm điện

- Jac cắm

		- Công dụng nguồn điện

- Đặc điểm, công dụng nồi cơm điện

		- Đóng cắt nguồn điện



		- Cẩn thận

- Chính xác



		- Không hoạt động

- Hoạt động không đúng yêu cầu



		6. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu

- Bàn giao đầy đủ, cụ thể

- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		- Giẻ lau

- Phiếu nghiệm thu



		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu

- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu

- Bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C: LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: C03. Thay và cân chỉnh dây cu-roa

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Thay và cân chỉnh dây cu-roa

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1.Tháo dây cu-roa

		- Tháo được dây cu-roa


-  Không làm hư hỏng, sai lệch vị trí các bộ phận khác

		- Tuốc nơ vít, clê, mỏ lết

		- Cấu tạo, nguyên lý của các thiết bị gia dụng có sử dụng dây cu-roa

- Cấu tạo cơ cấu truyền động bằng dây cu roa

		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp

- Tháo dây cu-roa

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

- Chính xác

		- Không tháo được dây cu-roa

- Mất an toàn lao động



		2. Kiểm tra tình trạng và nguyên nhân hư hỏng

		- Phân tích đúng nguyên nhân gây hư hỏng

- Có các biện pháp phòng tránh

		- Dây cu-roa bị hư hỏng

		- Các nguyên nhân gây hư hỏng 

- Các biện pháp phòng tránh

		- Quan sát

- Kiểm tra


- Phán đoán hư hỏng

		- Nghiêm túc

- Chính xác

		- Không xác định đúng hư hỏng



		3. Đọc mã số dây cu-roa cũ



		- Đọc đúng mã số của dây cu-roa

		- Sổ tay tra cứu



		- Các thông số trong sổ tay

		- Quan sát


- Đọc thông số

		- Nghiêm túc

- Chính xác

		



		4. Chọn dây cu-roa mới



		- Chọn dây cu- roa đúng chủng loại, mã hiệu

		- Dây cu-roa các loại

		- Đặc điểm, các thông số của dây cu-roa

		- Quan sát

- Chọn dây cu-roa

		- Nghiêm túc

- Chính xác



		



		5. Lắp dây cu-roa và cân chỉnh




		- Lắp được dây cu- roa

- Cân chỉnh dây cu roa đảm bảo yêu cầu tiếp xúc, độ căng và độ trượt khi mang tải

- Không làm hư hỏng, sai lệch vị trí các bộ phận khác

		- Tô vít, clê, mỏ lết

		- Cấu tạo, nguyên lí của các máy điện sử dụng dây cu-roa

- Sơ đồ tháo lắp máy điện

		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp

- Lắp và cân chỉnh dây cu roa

		- Nghiêm túc

- Chính xác

		- Hư hỏng, sai lệch vị trí các bộ phận khác





		6. Chạy thử



		- Nguồn điện đúng điện áp


- Máy hoạt động đúng yêu cầu

		- Nguồn điện

- Máy điện đã được thay, cân chỉnh dây cu-roa

- Các thiết bị điện có liên quan

		- Phương pháp vận hành máy điện có dây cu-roa

		- Sử dụng nguồn điện

- Sử dụng các thiết bị điện 

- vận hành máy điện có dây cu-roa

		- Nghiêm túc

- Chính xác

		



		7. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu

- Bàn giao đầy đủ, cụ thể

- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		- Giẻ lau

- Phiếu nghiệm thu



		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu

- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu

- Bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ:C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: C04. Thay bộ điều chỉnh tốc độ quạt kiểu cuộn kháng

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Thay thế bộ điều chỉnh tốc độ kiểu cuộn kháng. Công việc gồm: Kiểm tra thiết bị, tháo cuộn kháng ra khỏi vị trí, lựa chọn cuộn kháng mới thay thế rồi vận hành thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát thực tế




		- Xác định đúng vị trí bộ điều chỉnh tốc độ kiểu cuộn kháng

		- Bộ điều chỉnh tốc độ kiểu cuộn kháng

		- Cấu tạo, hình dạng của cuộn kháng

		- Quan sát

- Ghi chép số liệu

		- Chính xác

		



		2. Cắt nguồn điện




		- Cắt đúng nguồn điện qua bộ điều chỉnh tốc độ và quạt U = 0V

		- Tuôc nơ vít, kìm cắt, VOM

		- Cách sử dụng VOM


- Các định luật điện dòng điện xoay chiều

		- Cắt nguồn điện

- Sử dụng VOM

		- Nghiêm túc

- Chính xác

		- Nguồn điện qua thiết bị vẫn còn

- Hư hỏng VOM



		3.Tháo bộ điều chỉnh tốc độ




		- Tháo được bộ điều chỉnh tốc độ

- Không làm sai lệch, hư hỏng vị trí các bộ phận khác

		- Dụng cụ chuyên dùng nghề điện

- Bộ điều chỉnh tốc độ

		- Cấu tạo, nguyên lý bộ điều chỉnh tốc độ

- Quy trình tháo lắp

		- Tháo bộ điều chỉnh tốc độ

		- Nghiêm túc

- Chính xác

		- Không tháo được



		4. Kiểm tra, đọc mã số, số hiệu bộ điều chỉnh tốc độ cũ 




		- Xác định đúng hư hỏng

- Đọc đúng mã số, số hiệu

		- VOM, dụng cụ chuyên dùng nghề điện

		- Các nguyên nhân hư hỏng

- Các kí hiệu, mã hiệu của bộ điều khiển tốc độ

		- Sử dụng VOM

- Ghi chép các số liệu

		- Nghiêm túc

- Chính xác

		- Không xác định đúng mã hiệu, số hiệu



		5. Chọn và kiểm tra bộ điều chỉnh tốc độ mới




		  - Chọn đúng bộ điều chỉnh tốc độ

- Hoạt động tốt

		- Bộ điều chỉnh tốc độ

- VOM

		- Cấu tạo, nguyên lý bộ điều chỉnh tốc độ

		- Sử dụng VOM

- Chọn bộ điều chỉnh tốc độ

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Chính xác

		- Chọn không đúng bộ điều chỉnh tốc độ



		6. Lắp điều chỉnh tốc độ mới




		- Lắp được bộ điều chỉnh tốc độ

- Không làm sai lệch, hư hỏng vị trí các bộ phận khác

		- Dụng cụ chuyên dùng nghề điện

-Bộ điều chỉnh tốc độ hoạt động tốt

		- Cấu tạo, nguyên lí bộ điều chỉnh tốc độ

- Quy trình tháo lắp

		- Lắp bộ điều chỉnh quạt

- Sử dụng VOM

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Trách nhiệm

		- Lắp sai vị trí, sai lệch các bộ phận khác



		7. Cấp nguồn điện và vận hành thử



		- Quạt hoạt động tốt, chính xác với các số phù hợp yêu cầu

		- Nguồn điện đúng điện áp

		- Tắt mở, thay đổi tốc độ quạt

		- Tắt mở, thay đổi số 

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		- Không hoạt động đúng tốc độ



		8. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu

- Bàn giao đầy đủ, cụ thể

- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		- Giẻ lau

- Phiếu nghiệm thu



		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu

- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu

- Bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: C05. Thay thế bộ tuốc - năng quạt

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Kiểm tra tình trạng hư hỏng, tháo thiết bị cũ ra lựa chọn và chuẩn bị tuốc năng mới thay thế và vận hành thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát thực tế, kiểm tra tình trạng hư hỏng



		- Xác định đúng vị trí

- Xác định đúng hư hỏng

		- Quạt có tuốc – năng




		- Cấu tạo, hình dạng các phần cơ bản của quạt điện

- Công dụng của bộ tuốc – năng

		- Quan sát

- Kiểm tra


- Ghi chép số liệu




		- Cẩn thận 


- Chính xác

		



		2. Tháo  tuốc – năng



		- Tháo được bộ tuốc – năng quạt

- Xác định đúng hư hỏng

		- Tuôc nơ vít và dụng cụ nghề điện chuyên dùng

- Bộ tuốc – năng quạt

		-  Quy cách tháo phụ kiện

- Quy cách tháo tuốc – năng

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện

- Tháo tuốc – năng




		- Nghiêm túc

- Chính xác

		- Không tháo được

- Xác định không đúng hư hỏng



		3. Chuẩn bị vật liệu, phụ kiện



		- Chuẩn bị đúng vật liệu, phụ kiện: giẻ lau, dầu mỡ

		- Giẻ sạch

- Dầu, mỡ



		- Tính năng, công dụng của dầu mỡ

- Công dụng giẻ lau

		- Quan sát

		- Nghiêm túc

- Chính xác

		



		4. Lắp ráp tuốc – năng và hiệu chỉnh bộ phận truyền động



		- Lắp được bộ tuốc – năng quạt Hoạt động tốt


- Hiệu chỉnh đúng yêu cầu kĩ thuật khi quạt hoạt động ở hai chế độ: Đứng yên, thay đổi hướng gió

		-Tô vít và dụng cụ nghề điện chuyên dùng

- Bộ tuốc – năng quạt

		- Cấu tạo, hình dạng các phần cơ bản của quạt điện

- Công dụng của bộ tuốc – năng

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện

- Lắp tuốc năng

- Hiệu chỉnh bộ tuốc – năng quạt

		- Nghiêm túc

- Chính xác

		



		5. Kiểm tra chuyển động quạt



		- Chuyển đổi các chế độ làm việc của tuốc – năng dễ dàng

- Quạt hoạt động tốt sau khi thay tuốc- năng

		- Tuôc nơ vít và dụng cụ nghề điện chuyên dùng



		- Cấu tạo, hình dạng các phần cơ bản của quạt điện

- Công dụng của bộ tuốc – năng

		- Kiểm tra


- Ghi chép các số liệu

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Chính xác



		- Chuyển hướng gió bị sai lệch so với lúc ban đầu (không đúng yêu cầu)



		6. Lắp ráp các phụ kiện bên ngoài



		- Lắp ráp đúng vị trí các phụ kiện bên ngoài

		- Tô vít và dụng cụ nghề điện chuyên dùng



		- Cấu tạo, hình dạng các phần cơ bản của quạt điện

- Trình tự lắp các bộ phận bên ngoài

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện

- Lắp ráp phụ kiện

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Trách nhiệm

		- Các phụ kiện không đúng vị trí



		7. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu

- Bàn giao đầy đủ, cụ thể

- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		- Giẻ lau

- Phiếu nghiệm thu



		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu

- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu

- Bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận


- Nghiêm túc

- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ:C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: C06. Xác định cuộn chính và cuộn phụ của động cơ điện xoay chiều một pha

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Xác định đầu đầu và đầu cuối của các cuộn dây làm việc và khởi động của các loại động cơ xoay chiều một pha.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát động cơ




		- Xác định cấu tạo, nguyên lí của động cơ 1 pha có cuộn chính, cuộn phụ            

		- Sổ tay ghi chép

- Bút viết

- Động cơ

		- Cấu tạo, nguyên lí của động cơ 1 pha có cuộn chính, cuộn phụ

		- Quan sát


- Ghi chép số liệu

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

- Chính xác

		



		2. Xác định các đầu dây

		- Xác định đúng số lượng các đầu dây, màu dây

		- Sổ tay ghi chép

- Bút viết

- Động cơ

		- Cấu tạo, nguyên lí của động cơ 1 pha có cuộn chính, cuộn phụ

- Sơ đồ đấu dây động cơ điện 1 pha

		- Quan sát


- Ghi chép

		- Cẩn thận

- Chính xác

		



		3. Đo điện  trở và xác định cuộn dây chính, cuộn dây phụ




		- Xác định điện  trở các cuộn dây


- Xác định đúng cuộn chính, cuộn phụ.(thông qua điện trở)

		- Sổ tay ghi chép

- Bút viết

- VOM

		- Nguyên lý hoạt động của động cơ điện xoay chiều một pha 


- Phương pháp sử dụng VOM


- Thông số điện trở cho các cuộn dây

		- Quan sát

- Sử dụng VOM

- Đo, ghi số liệu điện trở

		- Cẩn thận

- Chính xác

		- Xác định nhầm cuộn dây



		4. Xác  định cực tính  các cuộn dây chính




		- Xác định đúng đầu đầu và đầu cuối của các cuộn dây

		- Nguồn DC khoảng (3 – 9)V


- VOM

- Công tắc, dây dẫn điện

- Dụng cụ nghề điện

		- Các phương pháp xác định cực tính



		- Đấu nối

- Xác định cực tính


- Quan sát, ghi chép hiện tượng, kết luận

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

- Chính xác

		- Sai cực tính



		5. Lắp dây tại  hộp nối




		- Đấu nối dây đúng theo sơ đồ, qui định chung

		- Dụng cụ nghề điện

- VOM

		- Sơ đồ đấu nối dây: kí hiệu, phương pháp đi dây

- Phương pháp lắp dây vào hộp nối

		- Đấu, nối dây

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

- Chính xác

		- Lắp sai sơ đồ



		6. Kiểm tra nguội




		- Các thông số kiểm tra không điện đúng yêu cầu kĩ thuật

		- VOM


-Sổ tay, bút viết

		- Sơ đồ nguyên lí, vị trí của các cuộn dây

		- Sử dụng đồng hồ VOM

- Đo, ghi chép các thông số

		- Cẩn thận

- Chính xác

		



		7. Đấu nối dây nguồn tại hộp nối




		- Dây nguồn đúng vị trí

		- Mỏ hàn, tô vít, dụng cụ chuyên dùng

		- Vị trí lắp đặt

		- Đấu nối dây

		- Cẩn thận

- Chính xác

		- Đấu sai vị trí



		8. Kiểm tra nóng

		- Động cơ chạy êm, không bị tiếng ù, hoặc tiếng kêu lạ khác

		- Nguồn điện phù hợp

- Thiết bị điện

		- Đặc điểm, công dụng nguồn điện thiết bị điện

		- Kiểm tra

- Quan sát, ghi chép số liệu

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		- Quạt không hoạt động



		9. Hoàn công

		Viết phiếu nghiệm thu

- Bàn giao đầy đủ, cụ thể

- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		- Giẻ lau

- Phiếu nghiệm thu



		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu

- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu

- Bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: C07. Kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô - nha ngoài

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Dùng rô - nha ngoài để kiểm tra cuộn dây phần ứng

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị dụng cụ

		- Rô- nha ngoài hoạt động tốt

		- Rô- nha ngoài

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của ro nha

		- Quan sát

- Chọn ro - nha ngoài

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

		- Rô – nha không hoạt động tốt



		2. Đặt phần ứng lên miệng rãnh rô- nha, đặt cân đối

		- Phần ứng nằm trên miệng rãnh rô- nha đúng yêu cầu

		- Phần ứng máy điện

- Rô- nha ngoài

		- Cách đặt phần ứng lên miệng rãnh rô- nha

		- Quan sát


- Đặt phần ứng lên miệng rãnh rô- nha

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

		- Đặt sai phần ứng trên miệng rãnh rô- nha ngoài



		3. Đặt lá thép áp sát lên miệng rãnh phần ứng

		- Lá thép phải ép sát đúng miệng rãnh phần ứng

		- Phần ứng máy điện

- Rô- nha ngoài

		- Phương pháp đặt lá thép lên miệng phần ứng 

		- Lắp lá thép



		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

		



		4. Cấp nguồn điện cho rô- nha

		- Đúng điện áp

		- Nguồn điện

- Phần ứng máy điện

- Rô- nha ngoài

		- Đặc điểm, công dụng của nguồn điện

		- Đóng, ngắt nguồn điện thử


- Ghi chép

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

		



		5. Quan sát tình trạng lá thép( nếu rung mạnh và rơi ra khỏi rãnh: rãnh đó có vòng dây bị ngắn mạch, dùng phấn để đánh dấu)

		- Xác định đúng tình trạng phần ứng

		- Nguồn điện

- Phần ứng máy điện

- Rô- nha ngoài

		- Các hiện tượng về cảm ứng điện từ

		- Đánh dấu rãnh có vòng dây ngắn mạch

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

		- Xác định không đúng các vòng dây bị ngắn mạch



		6. Kiểm tra các rãnh liên tiếp bằng cách xoay phần ứng 1 góc ( = 3600 /tổng số rãnh

		- Xác định đúng tình trạng của các rãnh còn lại

		- Nguồn điện

- Phần ứng máy điện

- Rô- nha ngoài

		- Các hiện tượng về cảm ứng điện từ

		- Đóng, cắt nguồn điện


- Quan sát, đánh dấu 


- Kiểm tra rãnh

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

		



		7. Cắt nguồn điện và đếm số rãnh đã được đánh dấu bằng  phấn




		- Nguồn điện U = 0V


- Số lượng rãnh có vòng dây bị ngắn mạch

		- Phần ứng máy điện

- Sổ tay, bút viết

		- Phương pháp xác định số rãnh có vòng dây ngắn mạch

		- Đánh dấu vị trí

- Ghi chép số liệu

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

		- Nguồn điện U ≠ 0V



		8. Đánh giá tình trạng phần ứng



		- Chính xác về số bối dây bị ngắn mạch

		- Sổ tay, bút viết

		- Cấu tạo, hoạt động của phần ứng


- Các thông số kỹ thuật cho phép trên phần ứng

		- Phân tích

- So sánh 

- Đánh giá

		- Nghiêm túc

- Cẩn thận

		- Chưa xác định đúng tình trạng của phần ứng



		9. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu

- Bàn giao đầy đủ, cụ thể

- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		- Giẻ lau

- Phiếu nghiệm thu



		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu

- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu

- Bàn gia

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ:C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: C08. Thay tụ điện động cơ điện xoay chiều một pha

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng của động cơ, tháo tụ lựa chọn tụ phù hợp thay thế, vận hành thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát động cơ 

		- Đọc các thông số cơ bản của tụ điện

		- Dụng cụ nghề điện

- Sổ tay ghi chép, bút viết

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 1pha loại có cuộn phụ, tụ khởi động

		- Quan sát


- Ghi chép

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		



		2. Tháo  tụ

		- Tụ điện được lấy ra khỏi động cơ

- Các bộ phận khác không bị sai hỏng, sai lệch vị trí

		- Dụng cụ nghề điện



		- Phương pháp tháo lắp tụ điện

- Sơ đồ tháo lắp

		- Tháo tụ

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		



		3. Kiểm tra tụ sau khi tháo

		-Xác định được chất lượng của tụ điện

		- Dụng cụ nghề điện

- VOM

- Tụ điện



		- Nguyên tắc làm việc tụ điện

- Phương pháp kiểm tra tụ

		- Sử dụng VOM

- Kiểm tra tụ


- Ghi chép

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		- Không xác định đúng tình trạng hoạt động của tụ



		4. Kiểm tra tình trạng động cơ 

		- Tình trạng thực của động cơ

		- Dụng cụ nghề điện

- VOM

- Động cơ

		- Cách xác định cuộn chính, cuộn phụ bằng cách đo điện trở

		- Kiểm tra động cơ

- Sử dụng VOM

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		



		5. Chọn, kiểm tra  tụ thay thế 

		- Tụ điện đúng thông số và hoạt động tốt

		- VOM

- Tụ điện các loại có liên quan

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tụ điện

- Phương pháp kiểm tra tụ điện bằng VOM

		- Chọn, kiểm tra tụ

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		- Chọn tụ điện không đúng các thông số



		6. Lắp tụ vào động cơ 

		-Tụ điện được lắp đúng vị trí, đấu nối đúng sơ đồ

- Các bộ phận khác không bị sai hỏng, sai lệch vị trí

		- Dụng cụ nghề điện

- VOM

- Động cơ

- Tụ điện

		- Phương pháp tháo lắp tụ điện

- Sơ đồ tháo lắp

		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp

- Lắp tụ điện

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		- Lắp sai vị trí.


- Đấu nối không đúng các đầu dây



		7. Kiểm tra nguội 




		- Các thông số của tụ điện, động cơ đúng yêu cầu

		- Dụng cụ nghề điện

- VOM

- Động cơ

- Tụ điện

		- Phương pháp kiểm tra chất lượng tụ điện

- Phương pháp kiểm tra nguội động cơ điện có tụ

		- Sử dụng VOM

- Kiểm tra nguội

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		



		8. Kiểm tra nóng 




		- Động cơ làm việc ổn định đạt công suất sau khi thay tụ mới

		- Nguồn điện phù hợp

- Thiết bị điện

		- Đặc điểm, công dụng nguồn điện, thiết bị điện


- Phương pháp vận hành động cơ


- Phương pháp kiểm tra 

- An toàn điện

		- Kiểm tra nóng

- Quan sát

- Vận hành động cơ

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		- Phát hiện và xử lí sự cố (nếu có)



		9. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu

- Bàn giao đầy đủ, cụ thể

- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		- Giẻ lau

- Phiếu nghiệm thu



		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu

- Phương pháp bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu

- Bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ:C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 9/2011



		Tên công việc: C09. Đổi chiều quay động cơ điện xoay chiều một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Khảo sát loại động cơ, vẽ sơ đồ mạch điện phù hợp, chuẩn bị vật tư thiết bị, lắp mạch và vận hành thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát  động cơ

		- Phân tích đúng các đầu cuộn dây chính, phụ của động cơ

		- Dụng cụ nghề điện

- VOM

- Sổ tay ghi chép, bút viết

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 1pha loại có cuộn phụ, tụ khởi động

		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp

- Tháo động cơ 

- Quan sát, ghi chép số liệu

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		- Nhận biết sai các đầu cuộn dây



		2. Vẽ sơ đồ mạch điện  




		- Vẽ đúng sơ đồ đảo chiều quay động cơ

		- Sổ tay ghi chép

- Bút viết

		 - Phương pháp vẽ sơ đồ mạch điện

- Nguyên lý đảo chiều quay động cơ 

		- Ghi chép số liệu

- Vẽ mạch điện

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		



		3. Chuẩn bị vật tư




		- Chuẩn bị đúng vật tư

		- Dây điện

- Ống ghen mềm


- Băng keo

		- Đặc điểm công dụng vật tư

		- Quan sát

- Chọn vật tư

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		



		4. Kiểm tra động cơ




		- Động cơ hoạt động tốt



		- Động cơ

- VOM

- Dụng cụ chuyên dùng nghề điện

		- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động

- Trình tự các bước kiểm tra động cơ

		- Sử dụng VOM

- Kiểm tra động cơ


- Quan sát, ghi nhận số liệu

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		- Không xác định đúng tình trạng của động cơ



		5. Lắp ráp mạch điện 




		- Lắp đúng mạch điện

		- Dụng cụ chuyên dùng nghề điện

		- Trình tự lắp ráp mạch điện

- Nguyên lý làm việc của mạch điện


- Các kí hiệu trên sơ đồ mạch

		- Lắp mạch điện

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

		



		6. Kiểm tra nguội




		- Đo kiểm mạch điện đúng nguyên lí khi chưa cấp  điện

- Các thông số đo kiểm và cách điện đạt yêu cầu kĩ thuật

		- Động cơ

- VOM

- Dụng cụ chuyên dùng nghề điện

		- Phương pháp kiểm tra nguội

		- Sử dụng VOM

- Kiểm tra nguội

- Ghi chép các thông số

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		



		7. Đấu nối động cơ 




		- Các đầu dây phải được đấu nối chính xác, đúng vị trí

- Không rò rỉ điện, mối nối chắc chắn

		- Dụng cụ chuyên dùng nghề điện

- Dây điện

- Ống ghen mềm


- Băng keo

		- Phương pháp đảo chiều quay động cơ

		- Đấu nối các đầu dây 

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		- Các đầu dây nối không chính xác, sai vị trí



		8. Nối dây tiếp đất vào động cơ

		- Dây tiếp đất đúng yêu kĩ thuật.(đúng mầu qui định)

		- Dụng cụ chuyên dùng nghề điện

- Dây điện

		- Phương pháp nối dây tiếp đất cho thiết bị điện

- An toàn điện

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện

- Nối dây tiếp đất

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		



		9. Kiểm tra nóng động cơ 




		- Chiều quay động cơ thay đổi, mở máy êm, công suất không đổi

		- Nguồn điện phù hợp

- Thiết bị điện

		- Trình tự các bước kiểm tra nóng động cơ

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ


- An toàn điện

		- Vận hành động cơ


-Quan sát, ghi nhận số liệu

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		- Phát hiện và xử lí sự cố (nếu có)



		10. Hoàn công, bàn giao

		- Viết phiếu nghiệm thu

- Bàn giao đầy đủ, cụ thể

- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		- Giẻ lau

- Phiếu nghiệm thu



		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu

- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu

- Bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: C10. Đổi chiều quay động cơ vạn năng

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Đổi chiều quay động cơ vạn năng bằng cách đảo 2 đầu cuộn dây stator

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát động cơ




		- Nhận dạng động cơ và kí hiệu các cuộn dây phần ứng, phần cảm của động cơ

- Kiểm tra xác định điều kiện cho phép đổi chiều quay

- Vẽ được sơ đồ đảo chiều quay động cơ

		- Dụng cụ nghề điện

- VOM

- Sổ tay ghi chép, bút viết

- Động cơ vạn năng

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ và cách đổi chiều quay

		- Quan sát


- Ghi chép số liệu


- Vẽ sơ đồ

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		- Nhận biết sai các đầu cuộn dây



		2. Đổi nối: Tháo bộ phận ốp bảo vệ (hoặc nắp hộp đấu dây), tháo dây nối chổi than, đảo 2 đầu cuộn dây stator, đấu nối đầu dây stator với chổi than

		- Tháo, lắp các chi tiết liên quan vị trí đấu nối đúng trình tự và yêu cầu kĩ thuật.


- Không làm hư hỏng, sai lệch vị trí các bộ phận khác

		- Dụng cụ nghề điện

- VOM

- Sổ tay ghi, bút viết


- Động cơ vạn năng

- Dây điện, băng keo

		- Trình tự tháo lắp động cơ vạn năng

- Kỹ thuật đấu nối dây

- Kỹ thuật cách điện mối nồi

		- Tháo lắp mạch

- Nối dây 

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc



		



		3. Kiểm tra nguội




		- Đo điện trở cuộn dây phần cảm, phần ứng đúng giá trị

		- Động cơ

- VOM

- Dụng cụ chuyên dùng nghề điện

		- Phương pháp kiểm tra nguội

- Các thông số của động cơ

		- Sử dụng VOM

- Đo các thông số

- Kiểm tra nguội

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

		



		4. Kiểm tra nóng 




		- Chiều quay động cơ thay đổi, mở máy êm và công suất động cơ không đổi

		- Nguồn điện phù hợp

- Thiết bị điện

		- Trình tự các bước kiểm tra nóng động cơ

- Các thông số của động cơ khi hoạt động

		- Kiểm tra nóng

- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Chính xác

		- Không xác định đúng tình trạng của động cơ



		5. Lắp bộ phận ốp bảo vệ (hoặc nắp hộp đấu dây) 




		- Các bộ phận đúng vị trí, chắc chắn

		- Dụng cụ chuyên dùng nghề điện

		- Kỹ thuật lắp các bộ phận ốp, bảo vệ

		- Lắp ốp bảo vệ

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

		



		6. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu

- Bàn giao đầy đủ, cụ thể

- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		- Giẻ lau

- Phiếu nghiệm thu



		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu

- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu

- Bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ:C: LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: C11. Thay ổ bi, bạc đỡ

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Thay thế ổ bi, bạc đỡ cho các loại máy điện như máy phát, quạt điện

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tháo ổ bi ra khỏi động cơ, máy điện




		- Ổ bi bạc đỡ được lấy ra khỏi máy điện

- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng

		- Máy điện, động cơ

- Dụng cụ cơ khí tháo lắp

- Sổ tay ghi chép

- Bút viết

		- Kỹ thuật tháo lắp ổ bi, bạc đạn động cơ, máy điện

- Các nguyên nhân hư hỏng

		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp

- Tháo, lắp ổ bi

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Chính xác

		- Không xác định đúng nguyên nhân hư hỏng



		2. Chọn ổ bi




		- Đúng kí hiệu, mã số ghi trên ổ bi/bạc đỡ

		- Ổ bi/bạc đạn có liên quan

- Sổ tay ghi chép

- Bút viết

		- Các kí hiệu, mã hiệu và các thông số theo yêu cầu kĩ thuật

		- Chọn ổ bi, bạc đỡ

		- Nghiêm túc


 - Chính xác

		- Các thông số, mã hiệu chưa đúng chủng loại



		3. Vệ sinh nơi lắp ổ bi bằng các dung môi thích hợp




		- Sạch, tra dầu nhờn đúng chủng loại, chất lượng

- Bảo dưỡng các bộ phận liên quan

		- Giẻ lau


- Dầu mỡ

- Khí nén

		- Đặc điểm, cách sử dụng máy nén khí, dầu mỡ

		- Làm sạch


- Tra dầu 

		- Cẩn thận

- Tỉ mỉ


- Chính xác

		



		4. Lắp ổ bi vào trục



		- Ổ bi.bạc đỡ đúng vị trí chắc chắn, chuyển động êm, nhẹ

		- Dụng cụ cơ khí tháo lắp

- Sổ tay ghi chép

- Bút viết

		- Kỹ thuật tháo ổ bi, bạc đạn động cơ, máy điện



		- Lắp ổ bi

		- Nghiêm túc

- Chính xác

		



		5. Lắp ráp lại động cơ máy phát điện




		- Động cơ quay trơn đều, êm, vị trí dừng ngẫu nhiên sau mỗi lần quay

		- Dụng cụ cơ khí tháo lắp



		- Kỹ thuật lắp động cơ, máy điện



		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp

- Tháo, lắp động cơ

		

		



		6. Đóng điện chạy thử



		- Hoạt động tốt.


- Không phát nhiệt quá mức trong quá trình làm việc

		- Nguồn điện phù hợp

- Thiết bị điện

		- Trình tự các bước kiểm tra nóng động cơ

		- Đóng, cắt nguồn điện


- Quan sát


- Ghi chép các thông số

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Chính xác

		- Phát hiện và xử lí sự cố (nếu có)



		7. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu

- Bàn giao đầy đủ, cụ thể

- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		- Giẻ lau

- Phiếu nghiệm thu



		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu

- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu

- Bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 9/2011



		Tên công việc: C12.  Sửa chữa bảo dưỡng bình nước nóng lạnh

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc:   Thay điện trở gia nhiệt, thanh ma nhê súc rửa lại bình và sửa chữa các hư hỏng khác cho bình nước nóng tắm giặt.




		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Cắt nguồn điện, khóa nguồn nước

		- Cắt đúng nguồn điện  qua bình nước nóng (U=0V)


- Không còn nước vào bình

		 - Thiết bị đóng cắt nguồn


- Van nước


- Đồng hồ đo VOM

		- Quy trình đóng cắt mạch và nguồn nước 

		- Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện-nước

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		2. Tháo máy ra khỏi vị trí lắp đặt để sửa chữa




		- Tháo máy ra khỏi vị trí một cách an toàn, tránh va chạm với vật dụng xung quanh

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước

		- Quy trình tháo lắp 

		- Sử dụng dụng cụ

- Tháo lắp

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		3. Tháo vỏ bảo vệ và rơ- le

		- Tháo đúng vỏ bảo vệ và rơ-le


- Không làm hư hỏng, sai lệch vị trí các bộ phận xung quanh




		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Cấu tạo của bình nước nóng 


- Quy trình tháo lắp

		- Sử dụng dụng cụ

- Tháo lắp

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Tháo dây điện  trở ra khỏi máy: Tháo các đầu nối vối dây điện trở, tháo nắp bình chứa nước, tháo điện trở ra khỏi nắp bình chứa




		- Xác định đúng tình trạng hư hỏng của bình

- Tháo các đầu nối  xong phải được làm dấu

- Tháo nắp bình nước cẩn thận tránh trường hợp gây vỡ bình 


- Tháo điện trở và ghi lại các thông số kỹ thuật

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước

 

		- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình nước nóng


-  Quy trình tháo lắp

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Tháo lắp

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		5. Chọn và kiểm tra các thiết bị trong bình

 

		- Điện trở nhiệt thay thế phải đúng chủng loại, kích thước và đúng công suất

		- Đồng hồ đo VOM

- Dây điện trở các loại tương ứng

- rơ-le nhiệt


- thanh ma nhê

		- Các thông số cơ bản của các thiết bị trong bình nước nóng

- Phương phương pháp lựa chọn các thiết bị tương đương để thay thế

		- Nhận biết các thông số

- Sử dụng đồng hồ VOM

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		6. Lắp ráp lại máy sau khi sửa chữa



		- Lắp ráp đúng vị trí các bộ phận

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

 

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc bình nước nóng


- Quy trình tháo lắp

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Tháo lắp 

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		7. Kiểm tra nguội: Kiểm tra dây điện trở của bình, kiểm tra điện trở cách điện giữa mạch điện với vỏ bình chứa




		- Đúng các thông số kỹ thuật


- Cách điện tốt Rcđ>1MΩ

		- Đồng hồ đo VOM

- Mê-gôm-mét

		- Các giá trị của thiết bị cần đo một cách chính xác

- Nối đất an toàn cho các thiết bị điện

		- Sử dụng đồng hồ VOM


và Mê-gôm-mét

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		8.Lắp vỏ máy

		- Lắp đúng vị trí  không làm sai lệch vị trí của các bộ phận xung quanh

		- Dụng cụ nghề điện

		- Cấu tạo của bình nước nóng

		- Tháo lắp vỏ 

- Sử dụng dụng cụ nghề điện

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		9. Lắp đặt máy vào vị trí cũ 

		- Lắp đặt đúng vị trí cũ

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Phương pháp lắp đặt 


- Quy trình tháo lắp

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện 


- Lắp đặt máy

		- Chính xác


- Cẩn thận




		- Sai lệch vị trí nên khó gắn ống nước vào máy



		10.Cấp nguồn nước, đóng điện chạy thử




		- Máy hoạt động tốt 


- Xử lý các sự cố (nếu có)

		- Đồng hồ đo VOM


- Ampe kẹp


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Nguyên lý hoạt động của máy nước nóng 


- An toàn điện

		- Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện-nước


- Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		11. Hoàn công

		- Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ

		

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 25/9/2011



		Tên công việc: C13. Quấn bộ dây stator động cơ điện xoay chiều một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ và tụ điện

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc:  Tháo động cơ  vẽ lại sơ đồ trải, vệ sinh động cơ, chuẩn bị các nguyên vật liệu rồi quấn lại động cơ, kiểm tra và vận hành thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tháo động cơ


 

		- Nắp máy và trục rotor được tháo ra ngoài


- Không làm hư hỏng các bộ phận khác




		- Động cơ điện một pha cần quấn lại

- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Quy trình tháo lắp

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Tháo lắp

		- Chính xác

		- Bulong rỉ sét khó mở



		2. Vẽ sơ đồ trải của bộ dây stator,  xác định các số liệu dây quấn 




		- Vẽ đúng sơ đồ trải của bộ dây cũ


- xác định chính xác các số liệu dây quấn

		- Bộ dụng cụ vẽ: bàn vẽ, thước và bút vẽ

- Pan-me đo đường kính dây

		- Cấu tạo của động cơ điện một pha


- Nguyên lý hoạt động của động cơ điện một pha

- Phương pháp vẽ sơ đồ trải dây quấn 1 pha




		-  Vẽ sơ đồ trải


- Đọc các thông số 



		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		3. Tháo dây ra khỏi stator, và vệ sinh stator

 

		- Tháo bối dây đúng cách để tránh gây hư hỏng các phe sắt của stator

- Làm sạch các  rãnh mảnh vụng còn sót lại trong stator

		 - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Quy trình tháo dây ra khỏi stator


- Quy trình vệ sinh

		- Tháo dây




		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4.Chuẩn bị vật tư




		- Dây điện từ tốt không bị trầy xướt


- Giấy cách điện, dây đai đúng kỹ thuật

		- Dây điện từ


- Giấy lót cách điện


- Dây đai


- Dao tre, nong tre, nêm tre

- ống gen cách điện


- Dây điện


- Sơn tẩm cách điện

		- Đặc điểm, công dụng của thiết bị và vật tư cần sử dụng

		- Chọn thiết bị 

		- Chính xác

		



		5. Quấn các nhóm bối dây




		- Khuôn làm đúng quy cách

- Các bối dây phải được quấn đủ số vòng không bị trầy xướt


- Dây phải được rải đều trên khuôn quấn tránh để chồng chéo khó lồng dây vào rãnh

		- Bàn quấn


- Khuôn quấn dây 


- Dây điện từ đúng chủng loại




		- Kỹ thuật làm khuôn


- Kỹ thuật quấn dây

		- Làm khuôn 

- Quấn dây nhanh, đẹp và đều

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		6. Lót  giấy cách điện rãnh

		- Lót đều, chắc chắn, đúng kỹ thuật, mỹ thuật

		- Kéo


- Thước đo


- Giấy lót cách điện


- Nong tre


- Bút viết

		- Kỹ thuật lót cách điện

		- Lót cách điện  

		- Cẩn thận


- Chính xác


- Tỉ mỉ

		



		7. Lồng các nhóm bối dây của cuộn dây chính vào rãnh stator: Lồng dây vào rãnh stator, đậy nắp miệng rãnh bằng giấy cách điện, đóng nêm vào rãnh 

		- Đúng sơ đồ

- Dây điện từ không bị hư hỏng


- Giấy cách điện và nêm tre khi đậy nắp rãnh phải chắc chắn và đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

		- Giấy lót cách điện


- Dao tre, nêm tre.

		- Kỹ thuật lồng dây


- Kỹ thuật đậy nắp rãnh stator

		- Lồng dây 

- Đậy nắp rãnh stator 

		- Cẩn thận


- Chính xác


- Tỉ mỉ

		



		8. Lồng các nhóm bối dây của cuộn dây phụ vào rãnh stator: Lồng dây vào rãnh stator, đậy nắp miệng rãnh bằng giấy cách điện, đóng nêm vào rãnh

		- Đúng sơ đồ

- Dây điện từ không bị hư hỏng


- Giấy cách điện và nêm tre khi đậy nắp rãnh phải chắc chắn và đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

		- Giấy lót cách điện


- Dao tre, nêm tre

		- Kỹ thuật lồng dây


- Kỹ thuật đậy nắp rãnh stator

		- Lồng dây 

- Đậy nắp rãnh stator 

		- Cẩn thận


- Chính xác


- Tỉ mỉ

		



		9. Cách điện các nhóm bối dây cuộn chính và cuộn phụ 

		- Cách điện giữa cuộn dây chính và phụ đúng kỹ thuật  

		- Kéo


- Giấy lót cách điện




		- Kỹ thuật lót cách điện

		- Lót cách điện 



		- Cẩn thận


- Chính xác


- Tỉ mỉ

		



		10. Hàn đấu nối dây, đai cột hai đầu dây

		- Đấu nối và hàn các nhóm bối và các đầu dây ra đúng sơ đồ, tiếp xúc tốt


- Đai hai đầu bộ dây chắc chắn, không chạm chập với các bộ phận khác

		- Dây điện


- Bộ hàn thiếc

- Ống gen cách điện phù hợp


- Dây đai

		- Kỹ thuật nối dây, hàn dây và đai dây

		- Hàn đấu nối dây, đai cột hai đầu dây

		- Cẩn thận


- Chính xác


- Tỉ mỉ

		



		11. Kiểm tra thông mạch cuộn chính và cuộn phụ, kiểm tra cách điện

		- Đo hai đầu cuộn chính và hai đầu cuộn phụ phải có giá trị điện trở nhất định

-Đo cách điện giữa cuộn chính và cuộn phụ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật

		- Đồng hồ đo VOM, mê-gôm-mét

		- Kỹ thuật đo lường điện không điện

		- Sử dụng thiết bị đo VOM và mê-gôm-mét

		- Cẩn thận


- Chính xác


- tỉ mỉ

		



		12. Tẩm, sấy động cơ

		- Tẩm cách điện thẩm thấu đều các bối dây


- Sấy khô bộ dây và động cơ

		- Tủ sấy bóng đèn hồng ngoại 220V/500W

		- Kỹ thuật tẩm, sấy 

		- Sử dụng tủ sấy, bóng đèn sấy

		Chính xác

		



		13. Kiểm tra cách điện

		- Kiểm tra cách điện giữa cuộn và vỏ sau khi tẩm, sấy động cơ 

		- Mê-gôm-mét.

		- Kỹ thuật đo lường điện, không điện

		- Sử dụng thiết bị đo 


mê-gôm-mét

		- Chính xác

		



		14. Lắp lại các bộ phận của động cơ

		- Lắp ráp đúng vị trí các bộ phận

- Các bộ phận hoạt động tốt

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Quy trình tháo lắp động cơ

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Tháo lắp động cơ



		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		15. Kiểm tra nguội: Kiểm tra điện trở  cuộn dây làm việc và khởi động, giữa cuộn dây làm việc và cuộn dây khởi động và giữa các cuộn dây với vỏ

		- Thông số điện trở của cuộn làm việc và cuộn khởi động không thay đổi

- Cách điện giữa bộ dây và vỏ phải lớn hơn hoặc bằng 1MΩ

		- Đồng hồ đo VOM


- Mê-gôm-mét

		- Kỹ thuật đo lường điện không điện

		- Sử dụng thiết bị đo VOM và mê-gôm-mét

		- Cẩn thận


- Chính xác


- Có lương tâm và trách nhiệm

		



		16. Đấu nối dây các đầu dây stator vào hộp nối

		- Các đầu dây được đai chắc chắn trước khi đưa ra hợp nối

- Chổ đấu nối dây ra hộp nối phải đảm bảo tiếp xúc tốt

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ một pha


- Các phương pháp đấu dây động cơ không đồng bộ một pha

		Phương pháp xác định cực tính cuộn dây ( chiều quay của động cơ)


- Đấu nối dây

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		17. Đóng điện chạy thử

		- Kiểm tra điện áp nguồn


- Lắng nghe tiếng động cơ khi chạy thử

- Quan sát thông số dòng điện trên ampe kìm

		- Đồng hồ đo VOM


- Đồng hồ đo ampe kìm




		- Kỹ thuật đo lường điện


- Nguyên lý làm việc của động cơ


- Phương pháp vận hành 

		- Đo và đọc các thông số trên thiết bị đo


- Vận hành động cơ

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		18. Hoàn công

		- Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ

		

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 25/9/2011



		Tên công việc: C14.  Quấn dây stator (phần cảm) động cơ vạn năng  

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc:   Quấn lại bộ dây stator động cơ vạn năng khi bị hỏng




		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1.Tháo động cơ, tháo dây phần cảm ra khỏi rãnh lõi thép phần cảm




		- Tháo động cơ đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật


- Tháo bối dây đúng cách để tránh gây hư hỏng các phe sắt của stator

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc độgn cơ điện vạn năng

- Quy trình tháo lắp

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Tháo lắp động cơ

		- Chính xác

		



		2. Lấy số liệu dây quấn phần cảm: đếm số vòng dây, đo đường kính dây quấn, đo bề dày giấy cách điện

		- Xác định chính xác các thông số kỹ thuật của dây quấn phần cảm 




		- Dây điện từ


- Pan-me


- Giấy cách điện


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Công dụng của các loại vật liệu dẫn điện và cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây động cơ điện



		- Sử dụng thiết bị đo 


- Ghi chép số liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		3. Vệ sinh rãnh phần cảm, chuẩn bị  vật tư

		- Làm sạch các  rãnh mảnh vụng còn sót lại trong stator

- Đủ số lượng, đúng chủng loại 

		- Giấy cách điện


- Dây điện từ


- Giẻ lau, cọ


- Gổ làm khuôn


- Dây đai

		- Quy trình làm vệ sinh


- Đặc điểm công dụng của vật tư cần sự dụng

		- Vệ sinh rãnh 



		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Làm khuôn, quấn các bối dây phần cảm 

		- Khuôn làm đúng yêu cầu kỹ thuật


- Các bối dây phải được quấn đủ số vòng, không bị rối và trầy xướt

		- Cưa


- Gổ


- Giấy nhám


- Giẻ lau

		- Kỹ thuật làm khuôn


- Kỹ thuật quấn dây

		- Làm khuôn

- Quấn dây

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		5 Lồng các cuộn dây phần cảm vào rãnh, bọc cách điện, tẩm sấy và hàn đấu nối các bối dây




		- Các bối dây phần cảm phải nằm đúng vị trí 


- Sơn, sấy đúng qui trình, sơn ngấm đều, đảm bảo cách điện (Rcđ >1M()


- Mối hàn phải chắc chắn đúng kỹ thuật

		- Bộ hàn thiếc


- Dao tre, nong tre


- véc-ni cách điện


- Ống gen

		- Quy trình lồng dây


- Kỹ thuật hàn, cách điện và tẩm sấy bộ dây phần cảm

		- Lồng dây, tẩm sấy 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		6. Lắp lại các bộ phận của động cơ 

		- Lắp ráp đúng vị trí các bộ phận

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		 - Quy trình tháo lắp.

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- tháo lắp

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		7. Đấu nối dây phần cảm của động cơ

		- Đấu nối dây đúng sơ đồ, điện trở các điểm hàn đấu nối tốt nhất 




		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Nguyên lý làm việc và phương pháp đấu nối dây phần cảm động cơ


- Phương pháp xác định cực tính các bối dây

		- Đấu nối

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		8. Kiểm tra nguội: Kiểm tra thông mạch cuộn dây, kiểm tra cách điện giữa dây quấn với vỏ

		- Đúng các thông số kỹ thuật


- Cách điện tốt Rcđ>1MΩ

		- Đồng hồ đo VOM

- Mê-gôm-mét

		- Các giá trị của thiết bị cần đo một cách chính xác

		- Sử dụng đồng hồ VOM


và Mê-gôm-mét

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		9. Đóng điện chạy thử 

		- Động cơ hoạt động tốt 


- Xử lý các sự cố (nếu có)

		- Đồng hồ đo VOM


- Ampe kẹp


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Nguyên lý hoạt động  của động cơ vạn năng


- An toàn điện

		- Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện


- Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		10.Hoàn công 




		- Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ

		

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 25/9/2011



		Tên công việc: C15.   Thay thế rơ-le khởi động máy nén và rơ le nhiệt của tủ lạnh

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc:    Thay thế rơ-le khởi động máy nén của tủ lạnh và rơ le nhiệt độ đúng chủng loại kiểm tra vận hành thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát thực tế

		- Xác định đúng vị trí thực tế của rơ-le khởi động

		- Sổ tay, bút ghi chép




		- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các loại rơ-le khởi động tủ lạnh gia dụng

		- Quan sát

- Ghi chép số liệu

		- Chính xác

		



		2. Cắt nguồn điện




		- Cắt đúng nguồn điện vào máy nén (U=0V)




		 - Thiết bị đóng cắt nguồn


- Đồng hồ đo VOM

		- Quy trình đóng cắt mạch 

		- Cắt đúng thiết bị

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		3. Tháo rơ-le cũ và đọc ký hiệu mã số 

		- Tháo rơ-le ra khỏi vị trí một cách an toàn, tránh va chạm với vật dụng xung quanh

- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện


- Đồng hồ đo VOM

		- Quy trình tháo lắp 


- Cấu tạo tủ lạnh




		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Sử dụng VOM


- Tháo rơ-le

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Chọn và kiểm tra chất lượng rơ-le mới

		Xác định và chọn rơ-le đúng chủng loại, mã số, đặc điểm kỹ thuật và chất lượng 

		- Rơ-le mới 


- Đồng hồ đo VOM




		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của rơ-le



		- Lựa chọn đúng rơ-le

		- Chính xác

		



		5. Vệ sinh bảo dưỡng hộp đấu nối




		- Lau sạch bụi bẩn nơi hộp đấu nối nhằm tránh hiện tượng phóng điện gây chập mạch

		- Giẻ lau


- Cọ

		- Quy trình làm vệ sinh




		- vệ sinh hộp nối



		- Sạch sẽ

		



		6. Lắp rơ-le 

		- Rơ-le được lắp đúng vào trí cũ một cách chắc chắn

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Nguyên lý làm việc của rơ-le tủ lạnh


- Quy trình tháo lắp

		- Lắp đặt rơ-le

		- Chính xác

		



		7. Cấp nguồn điện và vận hành, thử máy




		- Đảm bảo điện áp định mức cấp vào tủ 


- Máy hoạt động lại bình thường

		- Đồng hồ đo VOM


- Đồng hồ đo ampe kìm




		- Kỹ thuật đo lường điện

		- Vận hành tủ lạnh

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		8. Hoàn công

		- Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ

		

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 25/9/2011



		Tên công việc: C16.   Bảo dưỡng máy điều hoà không khí

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc:    Bảo dưỡng các giàn bay hơi, giàn ngưng, các lưới lọc, các thiết bị điện và quat của máy điều hoà không khí



		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Cắt nguồn điện

		- Cắt đúng nguồn điện vào máy điều hòa không khí (U=0V)




		- Đồng hồ đo VOM

		- Cấp điện áp mà các loại điều hoà thường dùng


- Quy trình đóng cắt mạch 

		- Quan sát

- sử dụng các dụng cụ điện

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		2. Bảo dưỡng khối dàn ngưng tụ: Bảo dưỡng dây nối, đầu nối, đầu cắm, cọc cắm; bảo dưỡng rơ-le bảo vệ, rơ-le khởi động; bảo dưỡng động cơ máy nén, quạt dàn nóng; bảo dưỡng dàn ngưng tụ và vỏ bao che 

		- Các bộ phận được bảo dưỡng đạt yêu cầu kỹ thuật 


- Không làm hư hỏng các thiết bị trong diều hoà




		- Máy làm vệ sinh chuyên dùng


- Giẻ lau


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-điện lạnh.

		- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động chung của máy điều hòa không khí

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chức năng của từng bộ phận trong máy điều hòa không khí

- Quy trình bảo dưỡng các chi tiết

		- Lau chùi và thổi bụi các dây nối, đầu nối, đầu cắm, cọc cắm, rơ-le bảo vệ, rơ-le khởi động, động cơ máy nén, quạt dàn nóng


- Vệ sinh dàn ngưng tụ 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		3. Bảo dưỡng dàn bay hơi: Bảo dưỡng các dây nối, đầu nối, cọc nối, phích nối; bảo dưỡng bộ điều khiển; bảo dưỡng quạt dàn bay hơi; bảo dưỡng cơ cấu chuyển hướng gió; lưới lọc bụi




		- Các bộ phận được bảo dưỡng đạt yêu cầu kỹ thuật 




		- Máy vệ làm vệ sinh chuyên dùng


- Giẻ lau


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-điện lạnh

		- Quy trình bảo dưỡng các chi tiết

		Lau chùi và thổi bụi các dây nối, đầu nối, đầu cắm, cọc nối, phích nối,bộ điều khiển

- Vệ sinh quạt dàn bay hơi, cơ cấu chuyển hướng gió; lưới lọc bụi thật sạch sẽ

		- Cẩn thận


- Chính xác


- tỉ mỉ

		



		4. Bảo dưỡng đường ống: Bảo dưỡng ống nối giữa 2 khối và bảo dưỡng ống thoát nước ngưng

		- Các bộ phận được bảo dưỡng đạt yêu cầu kỹ thuật 




		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-điện lạnh.

		- Quy trình bảo dưỡng các chi tiết

		- Thay lớp bọc 


- Thông đường ống thoát nước

- Xiết lại các đầu rắc co

		- Chính xác

		



		5. Lắp ráp lại các bộ phận của máy điều hoà 2 khối




		- Lắp các bộ phận đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật




		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-điện lạnh

		- Cấu tạo của điều hoà


- Quy trình lắp ráp

		- Sử dụng dụng cụ

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		6. Cấp nguồn điện và vận hành thử máy


 

		- Máy hoạt động tốt 


- Xử lý các sự cố (nếu có)

		- Đồng hồ đo VOM


- Ampe kẹp


Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện lạnh

		- Nguyên lý hoạt động của máy lạnh

		- Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện


- Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		7. Hoàn công

		- Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ

		

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 25/9/2011



		Tên công việc: C17. Thay thế, cân chỉnh ngắt điện ly tâm của động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc:   Tháo nắp động cơ, tháo ngắt điện ly tâm, chọn và thay thế ngắt điện đúng loại, thử vận hành và lắp lại hoàn thiện.  

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Cắt nguồn điện và khảo sát tổng thể động cơ




		- Điện áp trên hai đầu nguồn vào động cơ bằng 0(V)


- Xác định vị trí của ngắt ly tâm

		- Găng tay cách điện


- Giầy bảo hộ lao động


- Thiết bị đóng cắt nguồn

- Đồng hồ đo VOM

		- Nguyên lý hoạt động của động cơ ngắt điện ly tâm

		- Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện


- Sử dụng thiết bị đo

		- Cẩn thận

		



		2. Tháo ngắt điện ly tâm: Tháo nắp bảo vệ động cơ, tháo ngắt điện ly tâm




		- Ngắt ly tâm được lấy ra khỏi động cơ mà không ảnh hưởng đến các bộ phận khác

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Cấu tạo của rơ-le ly tâm dùng trong máy điện


- Quy trình tháo lắp

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Tháo lắp động cơ

		- Chính xác

		



		3. Thay ngắt điện ly tâm: Chọn, kiểm tra ngắt điện ly tâm mới và lắp ráp 

		Xác định và chọn ngắt điện ly tâm đúng chủng loại và đạt yêu cầu kỹ thuật 

		- Đồng hồ đo VOM


- Các ngắt điện ly tâm




		- Nguyên lý làm việc của các loại động cơ dùng rơ-le tốc độ


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của ngắt điện ly tâm


- Phương pháp kiểm tra, thay thế ngắt điện ly tâm




		- Chọn ngắt điện ly tâm


- Kiểm tra ngắt điện


- Thay thế ngắt điện

		- Cẩn thận 


- Chính xác

		



		4. Lắp ráp hoàn chỉnh động cơ

		- Động cơ được lắp ráp đúng kỹ thuật 

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Quy trình tháo lắp


- Cấu tạo động cơ

		- Lắp ráp động cơ

		- Chính xác

		



		5. Kiểm tra nguội

		- Đúng các thông số kỹ thuật


- Cách điện tốt Rcđ>1MΩ

		- Đồng hồ đo VOM

- Mê-gôm-mét

		- Các giá trị của thiết bị cần đo một cách chính xác

		- Sử dụng đồng hồ VOM


và Mê-gôm-mét

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		6. Kiểm tra nóng 

		- Động cơ làm việc không có tiếng kêu

- Ly tâm phải được ngắt khi tốc độ của động cơ đạt 65% tốc độ định mức

		- Đồng hồ đo VOM 


- Ampe kìm


- Đồng hồ đo tốc độ

		- Nguyên lý khởi động động cơ dùng rơ-le tốc độ


- Kỹ thuật đo lường điện

		- Đọc thông số trên thiết bị đo


- Vận hành


- Kiểm tra nóng

		- Thận trọng

		



		7. Hoàn công




		- Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ

		

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 26/9/2011



		Tên công việc: C18.  Sửa chữa và bảo dưỡng máy giặt  

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc:    Bảo dưỡng và thay thế các linh kiện, bộ phận bị hư hỏng của máy giặt gia đình.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Cắt nguồn điện, khóa van nước vào máy giặt




		- Điện áp trên hai đầu nguồn vào động cơ bằng 0(V)


- Nước không còn trong ống

		- Thiết bị đóng cắt điện van khóa nước


- Đồng hồ đo VOM

		- Quy trình đóng cắt mạch và nguồn nước 

		- Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện

		- Thận trọng

		



		2. Xác định vị trí các thiết bị cần bảo dưỡng hoặc thay thế

 

		- Xác định đúng các thiết bị hoặc linh kiện hư hỏng

- Tháo được bộ phận, chi tiết hỏng  ra khỏi máy giặt

		- Sổ tay, bút ghi chép


- Dụng cụ nghề điện




		- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy giặt

- Quy trình tháo lắp


- Quy trình bảo dưỡng máy giặt

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Xác định vị trí

- Tháo lắp

		- Chính xác

		



		3. Kiểm tra và đọc mã số, chọn đúng các thiết bị , linh kiện cần thay thế

		- Xác định đúng hư hỏng chi tiết 


- Chọn chi tiết mới đúng chủng loại, quy cách và đặc điểm kỹ thuật

		- Kính lúp


- Sổ tay, bút ghi chép


- Dụng cụ nghề điện




		- Cấu tạo và công dụng của các thiết bị

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Kiểm tra và đọc thông số

		- Chính xác

		



		4. Lắp chi tiết đã được lựa chọn vào máy



		- Lắp đúng vào vị trí cũ không làm hư hỏng các chi tiết xung quanh

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Công dụng của các bộ phận, chi tiết trong máy giặt 

		- Tháo lắp

		- Cẩn thận 


- Chính xác

		



		5. Kiểm tra nguội

		- Kiểm tra ngắn mạch và chạm vỏ cho máy

		- Đồng hồ đo VOM


- Mê-gôm-mét

		- Kỹ thuật đo lường điện

		- Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác

		



		6. Cấp nguồn điện, mở van cung cấp nước cho máy 




		- Có nguồn điện định mức vào cho máy giặt.


- Nước sẵn sàng vào đường ống

		- Đồng hồ đo VOM


- Đồng hồ đo ampe kìm




		- Kỹ thuật đo lường điện

		- Đọc các thông số trên thiết bị đo




		- Thận trọng 


- Chính xác

		



		7. Kiểm tra nóng 




		- Máy hoạt động tốt, đúng yêu cầu của chương trình cài đặt sau khi sửa chữa


- Xử lý nhanh các sự cố (nếu có)

		- Đồng hồ đo VOM


- Ampe kìm

		- Kỹ thuật đo lường điện


- Các trạng thái làm việc của máy giặt




		- Quan sát


- Kiểm tra nóng

		- Thận trọng 


- Chính xác

		



		8. Hoàn công

		- Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ

		

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 26/9/2011



		Tên công việc: C19.   Lắp đặt bình nước nóng

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc:    Lắp đặt bình nước nóng lạnh sử dụng trong sinh hoạt

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Đọc sơ đồ thi công




		- Xác định vị trí lắp đặt thiết bị, nguồn điện, nguồn nước, và bảng điện hợp lí

		- Bản vẽ

		- Các kí hiệu lắp đặt

		- Đọc bản vẽ

		- Chính xác

		



		2. Khảo sát hiện trường, chọn phương án thi công

		- Quan sát thực tế


- Đưa ra phương án lắp đặt

		-Sổ tay ghi chép

-Bút viết

		- Đặc điểm, vị trí lắp đặt, chọn được phương án thi công tối ưu

		- Quan sát

- Ghi chép số liệu

		- Chính xác

		



		3. Chuẩn bị  vật tư và  dụng cụ


 

		- Máy nước nóng và các vật tư, dụng cụ kèm theo đúng về số lượng, đạt các yêu cầu kĩ thuật

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước


- Ống nước


- Dây điện


- Áp-tô-mát


- Băng keo non (keo lụa)


- Ốc, vít, tắc kê các loại.


-Sổ tay ghi chép

-Bút viết

		- Cấu tạo nguyên lý hoạt động của bình nước nóng

- Phương pháp tính chọn  các vật tư, thiết bị phù hợp

		- Quan sát


- Tính chọn vật tư thiết bị

		- Cẩn thận 


- Chính xác


- Có hệ thống

		



		4. Lắp đặt dây điện cung cấp đến bình nước nóng và bảng điều khiển, bảo vệ

		- Đúng vị trí


- Đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật, thẩm mỹ

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước


- Dây điện


- Áp-tô-mát


- Ốc, vít, tắc kê các loại

		- Sơ đồ lắp đặt


- Quy trình lắp đặt

		- Lắp đặt dây điện

		- Cẩn thận 


- Chính xác

		



		5. Lắp đặt bình nước nóng vào vị trí đã xác định




		- Bình nước nóng được lắp đúng kỹ thuật, thẩm mỹ

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước 


- Ốc, vít, tắc kê các loại

		- Sơ đồ lắp đặt


- Quy trình lắp đặt

		- Lắp đặt bình nước nóng

		- Chính xác

		



		6. Lắp đặt đường ống nước: Nối ống từ các co chờ (đầu rẽ nhánh) đến bình nước nóng, kiểm tra đường nước

		- Ống nước đến co nối vào bình phải chính xác


- Chổ nối phải kín


- Các đầu ống và ống không bị nức vỡ hay rò rỉ

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước 


- Ống nước


- Băng keo non (keo lụa)

		- Quy trình lắp đặt

- Các bước kiểm tra

		- Lắp đặt đường ống nước

- Kiểm tra

		- Cẩn thận, tỉ mỉ

- Chính xác

		



		7. Đấu nối dây bình nước nóng: Đấu nối dây của bình nước nóng vào áp-tô-mát, Kiểm tra nguội đường dây, Nối tiếp đất cho máy

		- Áp-tô-mát phải ở vị trí OFF

- Các mối nối chắc chắn, đảm bảo dẫn điện, cách điện tốt



		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện.


- Đồng hồ đo VOM




		- Quy trình lắp đặt

- Các bước kiểm tra

		- Thực hiện thành thạo các bước lắp đặt

- Thực hiện đúng qui trình kiểm tra

		- Cẩn thận, tỉ mỉ

- Chính xác

		



		8. Mở van cấp nước cho bình nước  nóng

		- Nước phải có đủ trong bình trước khi đóng điện

		

		- Cách sử dụng van nước

		- Mở van

		- Cẩn thận

		



		9. Đóng điện, kiểm tra sự hoạt động của máy




		- Máy hoạt động đúng yêu cầu.


- Xử lí được các sử cố (nếu có)



		- Găng tay, giầy bảo hộ.


- Đồng hồ đo VOM


- Ampe kìm

		- Kỹ thuật đo lường điện


- Các trạng thái làm việc của bình nước nóng



		- Sử dụng bình nước nóng, các thiết bị đóng cắt

		- Thận trọng

		



		10. Hoàn công




		- Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ

		

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 26/9/2011



		Tên công việc: C20. Lắp đặt máy giặt

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Nghiên cứu bản vẽ, khảo sát vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thiết bị, tiến hành lắp đặt, vận hành thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu bản vẽ lắp đặt máy giặt

		- Xác định vị trí lắp đặt thiết bị, nguồn điện, nguồn nước, và bảng điện hợp lí

		- Bản vẽ

		- Các kí hiệu lắp đặt

		- Đọc được bản vẽ

		- Chính xác

		



		2. Khảo sát vị trí lắp đặt




		- Quan sát thực tế


- Đưa ra phương án lắp đặt

		- Sổ tay ghi chép

- Bút viết

		- Đặc điểm, vị trí lắp đặt, chọn được phương án thi công tối ưu

		- Quan sát

- Ghi số liệu

		- Chính xác

		



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ 

		- Máy giặt và các vật tư, dụng cụ kèm theo đúng yêu cầu kĩ thuật, chất lượng

		- Máy giặt


- Dây điện


- Ống nước


- Bảng điện


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước

		- Cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy giặt

- Phương pháp tính chọn  được các vật tư, thiết bị phù hợp

		- Quan sát


- Tính chọn vật tư thiết bị

		- Cẩn thận 


- Chính xác


- Có hệ thống

		



		4. Lắp đặt máy giặt vào vị trí




		- Máy giặt được lắp đúng kỹ thuật, thẩm mỹ

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước 


- Ốc, vít, tắc kê các loại

		- Sơ đồ lắp đặt

- Quy trình lắp đặt

		- Lắp đặt máy giặt

		- Chính xác

		



		5. Lắp đặt hệ thống dẫn nước vào máy

		- Đường ống đúng chủng loại.


- Ống nước lắp vào máy không rò rỉ

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước và vật tư phụ kiện kèm theo

		- Quy trình lắp đặt

		- Lắp đặt hệ thống dẫn nước 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		6. Lắp đặt hệ thống dẫn nước thải từ máy ra

		- Ngõ thoát nước thông thoáng không bị ứ nước


- Nước thải từ máy phải xả hết không rò rỉ ra sàn nhà

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước

		- Quy trình lắp đặt

		- Lắp đặt hệ thống dẫn nước

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		7. Lắp đặt đường dây dẫn điện và bảng điện

		- Tiết diện dây phù hợp với công suất máy.


- Chọn áp-tô-mát bảo vệ

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện


- Táp-lô


- Ổ cấm điện

		- Quy trình lắp đặt

		- Lắp đặt đường dây dẫn điện

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		8.Kiểm tra nguội đường dây




		- Không ngắn mạch và chạm vỏ ở máy

		- Đồng hồ đo VOM


- Mê-gôm-mét

		- Kỹ thuật đo lường không điện

		- Kiểm tra


- Đọc các thông số trên thiết bị đo

		- Chính xác

		



		9.Mở van nước, cấp nguồn điện chạy thử 

		- Van nước được mở và nước chờ trong đường ống


- Áp-tô-mát ở trạng thái ON cấp nguồn cho máy

- Máy giặt hoạt động bình thường

- Xử lý được sự cố ( nếu có)

		- Găng tay cách điện


- Giầy bảo hộ lao động 


- Đồng hồ đo VOM




		- Hướng dẫn sử dụng máy giặt

		- Sử dụng các thiết bị đóng cắt


-  Vận hành máy giặt

		- Thận trong


- Chính xác

		



		10. Hoàn công

		- Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ

		

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 26/9/2011



		Tên công việc: C21. Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao tầng; tự động khống chế mức nước

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao tầng; tự động khống chế mức nước

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát hiện trường

		- Đưa ra phương án lắp đặt

		- Sổ tay ghi chép

- Bút viết

		- Đặc điểm, vị trí lắp đặt, chọn được phương án thi công tối ưu

		- Quan sát

- Ghi số liệu

		- Chính xác

		



		2. Chuẩn bị vật tư, thiết bị

		- Máy bơm nước và các vật tư, dụng cụ kèm theo

		- Máy bơm 


- Ống nước


- Dây điện


- Công tắc phao (bộ khống chế)


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước

		- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện một pha


- Đặc tính cơ của động cơ hoạt động lúc có tải và không tải

		- Quan sát


- Tính chọn vật tư thiết bị

		- Cẩn thận 


- Chính xác


- Có hệ thống

		



		3. Lắp đặt động cơ bơm nước

		- Máy bơm nước được lắp đặt đúng kỹ thuật

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước

		- Quy trình lắp đặt

		- Lắp động cơ bơm nước

		- Chính xác


- Cẩn thận 




		



		4. Lắp đặt ống hút, ống đẩy

		- Lắp đặt đúng kỹ thuật


- Chuẩn loại ống đạt tiêu chuẩn


- Đường ống không được rò rỉ

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước

		- Các đặc tính của đường ống


- Phương pháp gia công đường ống và lắp đặt.

		- Lắp đặt ống 

		- Chính xác


- Cẩn thận 




		



		5. Lắp đuờng dây cung cấp điện




		- Chọn tiết diện dây phù hợp với công suất máy


- Chọn áp-tô-mát bảo vệ

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Kỹ thuật lắp đặt điện

		- Lắp đặt đường dây điện

		- Chính xác


- Cẩn thận 




		



		6. Lắp đặt bảng điều khiển điện và mạch tự động khống chế mức nước bể chứa 




		- Đơn giản


dể sử dụng


- Bộ khống chế mức nước đóng ngắt đúng theo sự chỉnh định

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước


- Bảng điện

		- Kỹ thuật lắp mạch điện cơ bản




		- Lắp, đấu mạch 

		- Chính xác


- Cẩn thận 




		



		7. Kiểm tra nguội đường dây điện và đấu nối dây tiếp đất an toàn 




		- Đường dây không bị chạm, chập ngắn mạch.


- Dây tiếp đất phải đạt thông số kỹ thuật

		- Đồng hồ đo VOM


- Mê-gôm-mét

		- Kỹ thuật đo lường không điện 


- Kỹ thuật nối đất.

		- Sử dụng 

thiết bị đo


- Kiểm tra

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		8. Cấp nguồn điện và kiểm tra không tải

		- Cấp điện áp định mức cho máy bơm


- Bơm không bị kẹt và quay đúng chiều, làm việc ổn định khi không tải

		- Đồng hồ đo VOM


- Thiết bị cấp nguồn

		- Đặc tính hoạt động không tải của động cơ một pha


- Tiêu chuẩn cấp nguồn


- Các kiến thức về máy đo




		- Đóng thiết bị đóng cắt


- Sử dụng thiết bị đo


- Phán đoán sự cố

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		9. Kiểm tra có tải 

		- Điện áp và dòng điện hoạt động là định mức 


- Bơm nước lên tầng đúng công suất

- Nước đầy hoặc sắp hết công tắc phao phải tác động

- Xử lý sự cố (nếu có)

		- Đồng hồ đo VOM


- Ampe kìm

		- Đặc tính hoạt động có tải của động cơ một pha

- Sự cố thường gặp của động cơ

		- Đóng thiết bị đóng cắt


- Sử dụng thiết bị đo


- Phán đoán sự cố

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		10. Hoàn công

		- Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ

		

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 26/9/2011



		Tên công việc: C22. Thay thế và cân chỉnh đầu bơm máy bơm nước ( kiểu bơm ly tâm)

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Tháo bơm và đầu bơm, xác định tình trạng hư hỏng, chuẩn bị điều kiện vật tư, tiến hành sửa chữa thay thế, kiểm tra vận hành thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tháo bơm nước ra khỏi vị trí lắp đặt

		- Tháo bơm ra khỏi vị trí một cách an toàn, tránh va chạm với vật dụng xung quanh

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước

		- Quy trình tháo lắp 

		- Tháo lắp

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		2. Tháo  đầu bơm nước

		- Tháo, lắp máy bơm, đầu bơm đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật

		- Dụng cụ nghề điện




		- Quy trình tháo, lắp đầu bơm

		- Tháo đầu bơm

		- Tỉ mỉ

- Chính xác

		 



		3. Kiểm tra đánh giá tình trạng, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa hư hỏng

		- Kiểm tra và đánh giá đúng tình trạng hư hỏng

- Xác định được phương án sửa chữa

		 - Dụng cụ nghề điện


- VOM

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy bơm nước



		- Quan sát

- Kiểm tra, đánh giá

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		



		4. Chuẩn bị điều kiện, vật tư cần thay thế, sửa chữa

		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị



		- Dụng cụ nghề điện chuyên dùng

- Dụng cụ chuyên dùng tháo lắp ống nước 


- Thước cặp


- Giấy ráp, keo dán, bìa cac-tông, phớt


- Ampe kìm


- Dầu nhờn


- Mỡ bôi trơn

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần thay thế sửa chữa

		- Dự trù vật tư, dụng cụ, thiết bị

		-Chính xác


- Cẩn thận

		



		5. Sửa chữa, thay thế các bộ phận hư hỏng 

		- Đảm bảo các thông số kỹ thuật


- Xác định chính xác chi tiết/ bộ phận hư hỏng và biện pháp sửa chữa hợp lý

		- Dụng cụ tháo lắp




		- Cấu tạo của thiết bị

		- Sửa chữa, thay thế 

		- Tỉ mỉ

- Chính xác

		



		6. Lắp ráp đầu bơm nước và bơm nước vào vị trí cũ

		- Lắp đặt đúng vị trí cũ

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Phương pháp lắp đặt 


- Quy trình tháo lắp

		- Lắp ráp

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		7. Cấp nguồn điện, chạy thử

		- Bơm nước hoạt động tốt 




		- Đồng hồ đo VOM


- Ampe kẹp


Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước

		- Nguyên lý hoạt động của máy nước nóng 

		- Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện-nước


- Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận




		- Xử lý các sự cố (nếu có)



		8. Hoàn công




		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ 

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C.  LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 27/9/2011



		Tên công việc: C23: Bảo dưỡng và Sửa chữa vành chỉnh lưu ( cổ góp) của máy điện

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Sửa chữa bề mặt tiếp xúc của vành góp, lăp lại đúng vị trí kiểm rra và vận hành thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tháo và kiểm tra phần ứng

		- Xác định cụ thể nguyên nhân hư​ hỏng; nêu đ​ược ph​ương án, trình tự sửa chữa




		- Dụng cụ nghề điện


-VOM

		- Quy trình tháo lắp

		- Sử dụng dụng cụ

- Tháo, kiểm tra phần ứng

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		



		2. Sửa bề mặt tiếp xúc của vành chỉnh lưu trên máy tiện



		- Tia lửa điện phát sinh ở vành chỉnh lưu có dạng hạt li ti, không kéo dài thành tia

		- Dụng cụ nghề điện




		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện vạn năng, máy điện một chiều



		 - Sử dụng dụng cụ



		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		 



		3. Làm sạch rãnh giữa các phiến góp, đánh bóng, vệ sinh bề mặt tiếp xúc

		- Thực hiện công việc cẩn thận, nghiêm túc

		 - Hóa chất dùng để làm sạch

- Dụng cụ dùng để làm sạch

		- Các yếu tố liên quan đến tính dẫn điện 

		- Sử dụng dụng cụ lau chùi 

		- Cận thận


- Chính xác

		



		4. Kiểm tra nguội 




		- Xác định chính xác tình trạng cách điện giữa các phiến đồng với nhau và giữa từng phiến đồng với trục bằng đồng hồ đo điện vạn năng ( VOM)


- Đúng các thông số kỹ thuật

		- Đồng hồ đo VOM



		- Các giá trị của thiết bị cần đo một cách chính xác

		- Sử dụng đồng hồ VOM

		- Cận thận


- Chính xác

		



		5. Lắp phần ứng vào máy điện và đấu nối mạch điện

		- Mạch lắp ráp đúng với yêu cầu kỹ thuật

		- Dụng cụ dùng để làm sạch

- VOM

		- Quy trình lắp ráp

		- Tháo lắp

		- Cận thận


- Chính xác

		



		6. Cấp nguồn và chạy thử 




		- Hoạt động tốt 


- Xử lý các sự cố (nếu có)

		- Đồng hồ đo VOM


Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước

		- Nguyên lý hoạt động của vành chỉnh lưu

		- Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện


- Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận




		- Hoạt động tốt 


- Xử lý các sự cố (nếu có)



		7. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 27/9/2011



		Tên công việc: C24. Quấn dây rô to (phần ứng) động cơ vạn năng

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Tháo động cơ, vẽ lại sơ đồ dây quấn, vệ sinh, chuẩn bị dụng cụ rồi quấn lại động cơ sau đó kiểm tra vận hành thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tháo động cơ, tách phần ứng ra ngoài và vệ sinh tổng thể



		- Tháo rô to đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật 




		- Dụng cụ nghề điện




		- Quy trình tháo lắp 

		- Sử dụng dụng cụ


- Thực hiện đúng các bước tháo lắp

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		2. Vẽ sơ đồ dây quấn, ghi chép lại các số liệu dây quấn

		- Vẽ sơ đồ dây quấn chính xác và thu thập đầy đủ các các thông số kỹ thuật của bộ dây

		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Sổ tay, bút ghi chép



		- Sơ đồ bộ dây quấn rôto của động cơ vạn năng




		 - Đọc sơ đồ mạch

		- Chính xác


- Cẩn thận

		 



		3. Tháo dây quấn bị hỏng ra khỏi phần ứng và vệ sinh rãnh phần ứng 




		- Tháo, lắp đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật 


- Đúng vị trí 


- Rõ ràng cụ thể có tính phân biệt cao

		 - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng




		- Quy trình tháo lắp

		- Sử dụng dụng cụ

- Thực hiện đúng các bước tháo lắp

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		4. Sửa chữa lại các rãnh, các phiến đồng hàn nối các đầu dây quấn ở phiến góp  

		- Đấu nối dây vào phiến góp phải đúng sơ đồ, mối hàn phải thấm ngấu đều 


- Đai các đầu dây phía cổ góp gọn, chắc chắn

		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng

		- Cấu tạo của động cơ điện vạn năng

		- Sửa rãnh , phiến đồng

- Hàn dây 

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		5. Chuẩn bị vật tư, phụ kiện liên quan quấn dây




		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị 

		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- VOM


- Kéo cắt giấy, dao




		-Trình bày đặc điểm công dụng của thiết bị 

		- Phân biệt các chủng loại của thiết bị 


- Đo kiểm tra các thông số 


-Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		6. Quấn dây phần ứng: Lót giấy cách điện rãnh, quấn dây, đậy nắp miệng rãnh, nêm chặt  miệng rãnh

		- Quấn dây đúng qui trình, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật




		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- VOM


- Kéo cắt giấy, dao




		- Quy trình thực hiện

		- Sử dụng dụng cụ


- Quấn dây phần ứng

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		7. Hàn các đầu dây vào phiến góp và đánh đai phần dây phía cổ góp


.

		- Đai các đầu dây phía cổ góp gọn, chắc chắn


- Đấu nối dây vào phiến góp phải đúng sơ đồ, mối hàn phải thấm ngấu đều 

		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn, nhựa thông và dụng cụ hút thiếc




		- Quy trình thực hiện

		- Sử dụng dụng cụ

- Hàn dây 




		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		8. Kiểm tra nguội 




		- Đúng các thông số kỹ thuật

		- Đồng hồ đo VOM

		- Các giá trị của thiết bị cần đo một cách chính xác

		- Sử dụng VOM

		- Cận thận


- Chính xác

		



		9. Tẩm sấy phần ứng: Sấy sơ bộ, tẩm sơn cách điện, sấy phần ứng, tẩm keo êpôxi




		- Tẩm sấy đúng qui trình, đạt các thông số kỹ thuật và phủ keo êpôxi




		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Dây điện từ, giấycách điện, dây đai, nêm tre, sơn cách điện, keo êpôxi

		- Quy trình thực hiện

		- Sử dụng dụng cụ

- Tẩm sấy phần ứng




		- Cận thận


- Chính xác

		



		10. Lắp lại các bộ phận  động cơ



		- Lắp lại các bộ phận  động cơ đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật 

		- Dụng cụ dùng để lao mạch


- VOM

		- Quy trình thực hiện

		- Sử dụng dụng cụ

- Lắp động cơ




		- Cận thận


- Chính xác

		



		11. Đóng điên chạy thử




		- Hoạt động tốt 


- Xử lý các sự cố (nếu có)

		- Đồng hồ đo VOM


- Ampe kẹp


Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước

		- Nguyên lý làm việc của động cơ điện vạn năng

		- Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện-nước


- Sử dụng thiết bị đo

		- Chính xác


- Cẩn thận




		- Hoạt động tốt 


- Xử lý các sự cố (nếu có)



		12. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 27/9/2011



		Tên công việc: C25. Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu  thập thông tin về  hiện tượng hư hỏng 

		- Thu thập đầy đủ các thông tin về hiện tượng hư hỏng

		- Dụng cụ nghề điện


- VOM

		- Các phương pháp đo

		- Sử dụng thiết bị đo


- Ghi chép số liệu

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		2. Tháo bộ điều chỉnh  tốc độ ra  khỏi  vị trí lắp đặt 




		- Tháo khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật




		- Bộ dụng cụ cơ khí dùng cho thợ sửa chữa điện tử

		- Quy trình tháo lắp 

		- Sử dụng dụng cụ

- Tháo bộ điều chỉnh

		- Cẩn thận


- Chính xác

		 



		3. Sửa chữa mạch điều chỉnh: Tháo vỏ bảo vệ bộ điều chỉnh; kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng

		- Tháo vỏ bảo vệ bộ điều chỉnh đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật 


- Đúng vị trí 


- Rõ ràng cụ thể có tính phân biệt cao


- Kiểm tra và xác định được các khối chức năng bị hư hỏng   

		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)


- Mỏ hàn, thiếc hàn, nhựa thông và dụng cụ hút thiếc


- Linh kiện điện tử để thay thế




		- Cấu tạo, kết cấu và đặc điểm của bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử

		- Tháo lắp

- Kiểm tra

		- Chính xác


- Cẩn thận


- Kiên nhẫn




		



		4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế

		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị 

		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- VOM


- Mỏ hàn, thiếc hàn, nhựa thông và dụng cụ hút thiếc


- Linh kiện điện tử để thay thế




		- Đặc điểm công dụng của thiết bị 

		- Phân biệt các chủng loại của thiết bị 


- Đo kiểm tra các thông số 


- Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		5. Thay thế linh kiện mới

		- Linh kiện được thay thế được lắp ráp đúng vị trí

		- Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử 

		- Mạch điện tử


- Linh kiện điện tử 

		- Sử dụng dụng cụ của thợ sửa chữa điện – điện tử

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Cần hết sức thận trọng cực tính của linh kiện 


- Phải hoàn tất bước này trước khi sang bước sau



		6. Kiểm tra mạch  




		- Không có sự cố chạm, chập, đứt mạch trên chân linh kiện 

		- VOM

		- Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu


- Cấu tạo linh kiện

		- Sử dụng VOM

		- Chính xác


- Cẩn thận


- Nhanh nhẹn

		



		7. Lắp bộ điều chỉnh vào vị trí ban đầu 




		- Thực hiện công việc cẩn thận, đúng quy trình, nghiêm túc

		- Dụng cụ dùng để lao mạch


- VOM

		- Quy trình lắp ráp

		- Sử dụng dụng cụ



		- Cận thận


- Chính xác

		





		8. Cấp nguồn điện và thử 




		- Bộ phận được vận hành có điện áp cung cấp đúng định mức 

		- Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử

		- Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch 


- An toàn cho người và thiết bị

		- Sử dụng các dụng cụ đo

		- Cận thận


- Chính xác

		- Quyết định linh hoạt quyết đoán khi gặp sự cố



		9. Hoàn công 

		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 27/9/2011





		Tên công việc: C26. Sửa chữa lò vi sóng 

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Sửa chữa những hư hỏng thông thư ờng trong các lò vi sóng trong gia đ ình

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu nhận và xử lý thông tin




		- Xác định được vị trí lắp đặt của các khối chức năng và phụ kiện

		- Tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất ( catalogue)


- VOM

		- Quy trình thu nhận và xử lý thông tin

		- Đọc tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		2. Phân tích sơ đồ khối  

		- Xác định được các khối trong sơ đồ

		-VOM

		- Cấu tạo cơ bản, sơ đồ khối chức năng, nguyên lý hoạt động của mạch điện lò vi sóng thông dụng

		- Phân tích 

- So sánh


- Quan sát

		- Chính xác


- Cẩn thận

		 



		3. Kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục




		- Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng


- Xác định được hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng

		 - VOM

		- Cấu tạo cơ bản của lò vi sóng 



		- Sử dụng VOM

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		4. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng



		- Tháo khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

		- Dụng cụ nghề điện


- VOM

		- Quy trình thực hiện

		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp

		- Chính xác


- Cẩn thận


- Kiên nhẫn

		



		5. Lập dự trù và chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế



		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị 

		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- VOM


- Sổ tay, bút ghi chép


- Vật tư linh kiện của lò vi sóng để thay thế

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị 

		- Phân biệt các chủng loại của thiết bị 


- Đo kiểm tra các thông số 


- Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		6. Thay thế linh kiện mới 

		- Linh kiện được thay thế được lắp ráp đúng vị trí

		- Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử 

		- Mạch điện tử


- Linh kiện điện tử 

		- Sử dụng dụng cụ của thợ sửa chữa điện – điện tử

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Cần hết sức thận trọng cực tính của linh kiện 






		7. Kiểm tra mạch

		- Không có sự cố chạm, chập, đứt mạch trên chân linh kiện 

		- VOM

		- Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu


- Cấu tạo linh kiện

		- Sử dụng VOM

		- Chính xác


- Cẩn thận


- Nhanh nhẹn

		



		8. Cấp nguồn và vận hành thử máy 

		- Bộ phận được vận hành có điện áp cung cấp đúng định mức 

		- Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử

		- Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch 


- An toàn cho người và thiết bị

		- Vận hành 

- Sử dụng các dụng cụ đo

		- Cận thận


- Chính xác

		- Quyết định linh hoạt quyết đoán khi gặp sự cố



		9. Hoàn công 

		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 27/9/2011



		Tên công việc: C27. Sửa chữa bàn ủi

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Thay thế dây điện trở, điều chỉnh thay thế rơ-le nhiệt, bơm nước và hơi

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu nhận và xử lý thông tin




		- Xác định được vị trí lắp đặt của các khối chức năng và phụ kiện

		- Tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất ( catalogue)


- VOM

		- Quy trình thu nhận và xử lý thông tin

		- Đọc tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		2. Phân tích sơ đồ khối 

		- Xác định được các khối trong sơ đồ

		-VOM

		- Cấu tạo cơ bản, sơ đồ khối chức năng, nguyên lý hoạt động của mạch điện bàn ủi thông dụng

		- Phân tích sơ đồ

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		3. Kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục




		- Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng


- Xác định được hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng

		 - VOM

		- Cấu tạo, hoạt động , cách sử dụng của bàn ủi



		- Sử dụng VOM

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		4. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng



		- Tháo linh kiện đúng yêu cầu kỹ thuật



		- Dụng cụ nghề điện


- VOM

		- Quy trình thực hiện

		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp

		- Chính xác


- Cẩn thận


- Kiên nhẫn

		



		5. Lập dự trù và chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế



		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị 

		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- VOM


- Sổ tay, bút ghi chép


- Vật tư linh kiện của bàn ủi để thay thế

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị 

		- Phân biệt các chủng loại của thiết bị 


- Đo kiểm tra các thông số 


-Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		6. Thay thế linh kiện mới

		- Linh kiện được thay thế được lắp ráp đúng vị trí, đúng kỹ thuật

		- Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện

		- Các mạch điện cơ bản


- Linh kiện điện-điện tử cơ bản

		- Sử dụng dụng cụ của thợ sửa chữa điện – điện tử

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		7. Kiểm tra mạch

		- Không có sự cố chạm, chập, đứt mạch 

		- VOM

		- Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu




		- Sử dụng VOM

		- Chính xác


- Cẩn thận


- Nhanh nhẹn

		



		8. Cấp nguồn và vận hành thử

		- Bàn ủi phải nóng và ngắt đúng như sự chỉnh định trên núm xoay

		- Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện.

		- Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch 


- An toàn cho người và thiết bị

		- Sử dụng các dụng cụ đo

		- Cận thận


- Chính xác

		



		9. Hoàn công 

		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 27/9/2011



		Tên công việc: C28. Lắp đặt máy điều hoà không khí 2 cụm

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc:  Lắp đặt cục nóng và cục lạnh vào đúng vị trí yêu cầu đấu nối ống ga và dây nguồn vận hành cho máy chạy thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát hiện trường

		- Quan sát thực tế


- Đưa ra phương án lắp đặt

		- Sổ tay ghi chép

- Bút viết

		- Đặc điểm, vị trí lắp đặt, phương án thi công tối ưu

		- Quan sát

		- Chính xác

		



		2. Chuẩn bị vật tư, thiết bị

		- Máy điều hoà không khí và các vật tư, dụng cụ kèm theo

		- Máy điều hoà không khí

- Ống đồng


- Ống nước


- Ống gen cách nhiệt


- Băng quấn


- Dây điện


- CB (áp-tô-mát)


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điệnlạnh

		- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh cơ bản.


- Đặc tính của môi chất lạnh ( gas)

		- Quan sát


- Tính chọn vật tư thiết bị

		- Cẩn thận 


- Chính xác


- Có hệ thống

		



		3. Lắp đặt dàn lạnh (cụm lạnh)

		- Dàn lạnh được lắp đặt đúng kỹ thuật

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-lạnh

		- Quy trình lắp đặt

		- Lắp dàn lạnh

		- Chính xác


- Cẩn thận 




		- Dàn lạnh lắp không cân đối nước ngưng tụ của dàn không thoát được



		4. Lắp đặt đường ống dẫn gas

		- Lắp đặt đúng kỹ thuật


- Chuẩn loại ống đạt tiêu chuẩn


- Đường ống không được rò rỉ

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-lạnh

		- Các đặc tính của đường ống


- Phương pháp  gia công đường ống và lắp đặt

		- Lắp ống dẫn ga

		- Chính xác


- Cẩn thận 




		



		5. Lắp đặt dàn nóng (cụm nóng)




		- Dàn nóng được lắp đặt đúng kỹ thuật

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-điện lạnh

		- Quy trình lắp đặt dàn nóng

		- Lắp đặt dàn nóng

		- Chính xác


- Cẩn thận 




		



		6.Lắp đặt bảng điều khiển điện 




		- Chọn tiết diện dây phù hợp với công suất máy.


- Chọn áp-tô-mát bảo vệ

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước


- Bảng điện

		- Kỹ thuật lắp mạch điện cơ bản




		- Lắp mạch điện

		- Chính xác


- Cẩn thận 




		



		7. Kiểm tra nguội đường dây điện và đấu nối dây tiếp đất an toàn 




		- Đường dây không bị chạm, chập ngắn mạch

- Dây tiếp đất phải đạt thông số kỹ thuật

		- Đồng hồ đo VOM


- Mê-gôm-mét

		- Kỹ thuật đo lường không điện 


- Kỹ thuật nối đất

		- Sử dụng thiết bị đo

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		8. Kiểm tra xì cho hệ thống

		- Chổ kết nối và đường ống phải kín, không có sự có rò rỉ môi chất (gas)

		- Máy thử xì chuyên dùng hoặc xà phòng

		- Đặc tính hoạt động của môi chất (gas) trong hệ thống lạnh

- Cấu tạo, hoạt động và công dụng của máy đo 



		- Sử dụng thiết bị đo


- Phán đoán sự cố

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		9. Cấp nguồn điện chạy thử

		- Điện áp và dòng điện hoạt động là định mức 


- Nước trong dàn lạnh được thoát hết ra ngoài

- Sau thời gian hoạt động, phòng phải được làm mát

- Xử lý sự cố (nếu có)

		- Đồng hồ đo VOM


- Ampe kìm

		- Nguyên tắc vận hành của máy điều hoà không khí


- Sự cố thường gặp của của máy điều hoà không khí



		- Đóng thiết bị đóng cắt


- Sử dụng thiết bị đo


- Phán đoán sự cố

		- Cẩn thận


- Chính xác

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C.  LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 27/9/2011



		Tên công việc: C29. Kiểm tra sửa chữa bếp điện từ

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Kiểm tra và sửa chữa đúng các hư hỏng bếp điện từ

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Phân tích sơ đồ khối

		- Xác định chính xác các khối chức năng, cấu tạo, công dụng

		- Sơ đồ điện

		- Cấu tạo, sơ đồ khối chức năng, nguyên lí hoạt động

		

		- Cẩn thận

- Chính xác

		



		2. Kiểm tra, xác định tình trạng hư hỏng

		- Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng

		- Dụng cụ nghề điện

- VOM

		- Kí hiệu, các khái niệm cơ bản về khối chức năng linh kiện có trong mạch

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện

- Sử dụng VOM

		- Cẩn thận

- Chính xác

- Linh hoạt


- Kiên nhẫn

		- Không xác định đúng tình trạng hư hỏng



		3. Tháo gỡ bộ phận hư hỏng




		-Tháo chính xác bộ phận hư hỏng


- Không làm xê dịch, hư hỏng bộ phận khác

- Thực hiện tốt các biện pháp an toàn

		- Dụng cụ nghề điện

		- Các vị trí khối chức năng linh kiện cần tháo gỡ

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện



		- Cẩn thận

- Chính xác

nhẫn

		- Có thể làm xê dịch, hư hỏng các bộ phận khác



		4. Lập dự trù, chuẩn bị vật tư thay thế

		- Lập đúng số lượng, chủng loại và chất lượng

		- Sổ ghi chép


- Bút viết

		- Cấu tạo, phạm vi sử dụng của thiết bị vật tư cần thay thế

		- Ghi chép số liệu

		- Cẩn thận

- Chính xác

		



		5.Thay thế bộ phận mới

		-Thay  thế khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật

		- Dụng cụ nghề điện

- Khối chức năng linh kiện mới

		- Vị trí lắp đặt

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện



		

		- Bộ phận mới không đạt yêu cầu



		6. Kiểm tra, cấp nguồn và vận hành thử

		-Hoạt động đúng chức năng, đạt tiêu chuẩn sửa chữa

		-Nguồn điện phù hợp

-VOM

		- Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch 


- An toàn cho người và thiết bị

		- Kiểm tra

- Cấp nguồn


- Vận hành


- Sử dụng các dụng cụ đo

		

		



		7. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu

- Bàn giao đầy đủ, cụ thể

- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		-Giẻ lau

-Phiếu nghiệm thu



		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu

- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu

- Bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 28/9/2011



		Tên công việc: C30. Kiểm tra sửa chữa bếp điện quang

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Kiểm tra và sửa chữa đúng các hư hỏng bếp điện quang

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Phân tích sơ đồ khối

		- Xác định chính xác các khối chức năng, cấu tạo, công dụng

		- Sơ đồ điện

		- Cấu tạo, sơ đồ khối chức năng, nguyên lí hoạt động

		- Quan sát

- Phân tích sơ đồ

		-Cẩn thận

-Chính xác



		



		2. Kiểm tra, xác định tình trạng hư hỏng

		- Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng

		- Dụng cụ nghề điện

- VOM

		- Kí hiệu, các khái niệm cơ bản về khối chức năng, linh kiện có trong mạch

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện

- Sử dụng VOM

		- Cẩn thận

- Chính xác

- Linh hoạt


- Kiên nhẫn

		- Không xác định đúng tình trạng hư hỏng



		3. Tháo gỡ bộ phận hư hỏng




		- Tháo chính xác bộ phận hư hỏng


- Không làm xê dịch, hư hỏng bộ phận khác

- Thực hiện tốt các biện pháp an toàn

		- Dụng cụ nghề điện

		- Các vị trí khối chức năng linh kiện cần tháo gỡ

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện



		- Cẩn thận

- Chính xác



		- Có thể làm xê dịch, hư hỏng các bộ phận khác



		4. Lập dự trù, chuẩn bị vật tư thay thế

		- Lập đúng số lượng, chủng loại và chất lượng

		- Sổ ghi chép


- Bút viết

		- Cấu tạo, phạm vi sử dụng của thiết bị vật tư cần thay thế

		- Ghi chép số liệu

		- Cẩn thận

- Chính xác



		



		5. Thay thế bộ phận mới

		- Thay  thế khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật

		- Dụng cụ nghề điện

- Khối chức năng linh kiện mới

		- Vị trí lắp đặt

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện

- Thay thế bộ phận

		

		-Bộ phận mới không đạt yêu cầu



		6. Kiểm tra, cấp nguồn và vận hành thử

		- Hoạt động đúng chức năng, đạt tiêu chuẩn sửa chữa

		- Nguồn điện phù hợp

- VOM

		- Phương pháp điện áp, đo thông mạch, hở mạch 


- An toàn cho người và thiết bị

		- Kiểm tra


- Cấp nguồn


- Vận hành


- Sử dụng các dụng cụ đo

		

		



		7. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu

- Bàn giao đầy đủ, cụ thể

- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		- Giẻ lau

- Phiếu nghiệm thu



		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu

- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu

- Bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận

- Nghiêm túc

- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 27/9/2011



		Tên công việc: C31. Nạp ga máy điều hoà không khí

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Bổ sung thêm ga cho máy điều hoà khi ga bị thiếu hụt do bị rò rỉ

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Cấp nguồn vận hành máy ở mọi chế độ

		- Máy điều hoà được đảm bảo làm việc ở mọi điều kiện khách quan bình thường

		- Nguồn điện


- Đồng hồ VOM và amper kìm

		- Nguyên lý làm việc của máy điều hoà không khí


- Phương pháp đo kiểm và đánh giá các thông số kỹ thuật của máy điều hoà

		- Đo các thông số điện


- Đo nhiệt độ


- Cảm nhận tiếng kêu của máy

		- Cẩn thận, chính xác


- Lắng ghe ý kiến người sử dụng

		Xác định tình trạng hoạt động của máy chưa đầy đủ



		2. Xác định áp suất ga trong máy

		- Xác định chính xác áp suất ga trong máy


- Công việc được thực hiện an toàn

		- Đồng hồ đo nạp ga


- Mỏ-lết

		- Phương pháp đo áp suất ga trong máy điều hoà không khí


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của đồng hồ đo áp suất ga


- Quy trình thực hiện

		- Lắp và tháo đồng hồ đo ga với dàn ngưng


- Đọc thông số áp suất trên đồng hồ

		- Cẩn thận, chính xác

		Xác định áp suất ga trong máy chưa chính xác



		2. Chuẩn bị ga và dụng cụ nạp ga

		- Ga và các dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và trị  số




		- Bình ga, đồng hồ đo nạp ga, ống dẫn ga


- Đồng hồ amper kìm, mỏ lết

		- Tính chất, công dụng và phân loại ga nạp cho các loại máy điều hoà không khí


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của đồng hồ đo áp suất ga

		- Lựa chọn ga và đồng hồ nạp đúng chủng loại và thông số




		- Cẩn thận


- Chính xác




		Chuẩn bị ga, các thiết bị nạp không đúng chủng loại



		3. Lắp ráp bình ga và các phụ kiện nạp ga vào máy

		- Lắp ráp bình ga và các phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật


- Công việc được thực hiện an toàn

		- Bình ga, đồng hồ đo nạp ga, ống dẫn ga


- Đồng hồ amper kìm, mỏ lết

		- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của đồng hồ đo áp suất ga


- Quy trình lắp ráp

		- Lắp ráp các phụ kiện


- Xả khí trong ống

		- Cẩn thận


- Chính xác




		Thao tác ráp thiết bị nạp ga chưa đúng, chưa an toàn



		4. Thực hiện nạp ga 

		- Ga được nạp vào máy đủ áp suất


- Khí không được lẫn vào ga trong máy


- Công việc được thực hiện an toàn

		- Bình ga, đồng hồ đo nạp ga, ống dẫn ga


- Đồng hồ amper kìm, mỏ lết

		- Nguyên lý làm việc của máy điều hoà không khí


- Các thông số định mức của máy điều hoà không khí


- Quy trình nạp

		- Mở van bình ga


- Mở van đồng hồ nạp ga


- Quan sát đồng hồ đo áp suất ga

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Xác định lượng ga đủ để ngưng nạp


- Xác định lượng ga dư để xả bớt



		4. Tháo bình ga và các phụ kiện nạp ga ra khỏi  máy

		- Bình ga và các phụ kiện được tháo ra đúng quy trình và không ảnh hưởng đến các chi tiết khác


- Công việc được thực hiện an toàn

		- Mỏ lết

		- Quy trình tháo

		- Tháo bình ga và các phụ kiện


- Đậy nắp đầu nạp ga

		- Đúng quy trình

		- Ga thất thoát ra ngoài nhiều



		 5. Kiểm tra lại tình trạng làm việc của máy

		- Máy làm biệc bình thường, ổn định


- Nhiệt độ ổn định theo chế độ điều khiển

		- Đồng hồ VOM, amper kìm và đồng hò đo nhiệt độ

		- Nguyên lý hoạt động của máy điều hoà không khí


- Các chế độ làm việc của máy điều hoà không khí

		- Sử dụng thiết bị đo điện và nhiệt


- Điều khiển các chế độ làm việc của máy

		- Chính xác


- Cẩn thận




		-Độ lạnh chưa đảm bảo do thiếu ga hoặc thừa ga



		7. Hoàn công

		- Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ

		- Chính xác


- Cẩn thận




		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C: LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 27/9/2011



		Tên công việc: C32. Sửa chữa máy xì khô

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Sửa chữa máy xì khô loại cầm tay và lắp cố định trong nhà vệ sinh

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu nhận và xử lý thông tin




		- Xác định được vị trí lắp đặt của các khối chức năng và phụ kiện

		- Tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất (catalogue)


- VOM

		- Quy trình thu nhận và xử lý thông tin

		- Đọc tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		2. Phân tích sơ đồ khối  

		- Xác định được các khối trong sơ đồ

		- VOM

		- Cấu tạo cơ bản, sơ đồ khối chức năng, nguyên lý hoạt động của máy sấy khô thông dụng

		- Phân tích 


- So sánh


- Quan sát

		- Chính xác


- Cẩn thận

		 - Xác định chưa chính xác các khối chức năng



		3. Kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục




		- Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng


- Xác định được hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng

		 - VOM

		- Cấu tạo cơ bảnâmsy sấy khô




		- Sử dụng VOM

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Không xác định được các hư hỏng



		4. Tháo gỡ linh kiện, hư hỏng




		- Tháo khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

		- Dụng cụ nghề điện


- VOM

		- Quy trình thực hiện

		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp

		- Chính xác


- Cẩn thận


- Kiên nhẫn

		- Làm hư hỏng thêm các linh kiện khác



		5. Lập dự trù và chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế




		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị 

		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- VOM


- Sổ tay, bút ghi chép


- Vật tư linh kiện của máy sấy khô để thay thế

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị 

		- Phân biệt các chủng loại của thiết bị 


- Đo kiểm tra các thông số 


- Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Thống kê chưa đầy đủ đúng chủng loại



		6. Thay thế linh kiện mới 

		- Linh kiện được thay thế được lắp ráp đúng vị trí

		- Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử

		- Rơ-le nhiệt


- Dây điện trở

		- Sử dụng dụng cụ của thợ sửa chữa điện – điện tử

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Thay sai linh kiện



		7. Kiểm tra mạch

		- Không có sự cố chạm, chập, đứt mạch trên chân linh kiện 

		- VOM

		- Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu


- Cấu tạo linh kiện

		- Sử dụng VOM

		- Chính xác


- Cẩn thận


- Nhanh nhẹn

		



		8. Cấp nguồn và vận hành thử máy 

		- Bộ phận được vận hành có điện áp cung cấp đúng định mức 

		- Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử

		- Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch 


- An toàn cho người và thiết bị

		- Vận hành 


- Sử dụng các dụng cụ đo

		- Cận thận


- Chính xác

		- Quyết định linh hoạt quyết đoán khi gặp sự cố



		9. Hoàn công 

		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C.  LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 27/9/2011



		Tên công việc: C33. Sửa chữa lò nướng chuyên dung gia nhiệt bằng dây điện trở

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Thay thế dây điện trở gia nhi ệt, quạt đối lưu, hệ thống đảo vật nướng

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu nhận và xử lý thông tin




		- Xác định được vị trí lắp đặt của các khối chức năng và phụ kiện

		- Tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất ( catalogue)


- VOM

		- Quy trình thu nhận và xử lý thông tin

		- Đọc tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		2. Phân tích sơ đồ khối  

		- Xác định được các khối trong sơ đồ

		-VOM

		- Cấu tạo cơ bản, sơ đồ khối chức năng, nguyên lý hoạt động của mạch điện lò nướng thông dụng

		- Phân tích 


- So sánh


- Quan sát

		- Chính xác


- Cẩn thận

		 



		3. Kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục




		- Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng


- Xác định được hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng




		 - VOM

		- Cấu tạo cơ bản của lò nướng 




		- Sử dụng VOM

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		4. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng




		- Tháo khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

		- Dụng cụ nghề điện


- VOM

		- Quy trình thực hiện

		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp

		- Chính xác


- Cẩn thận


- Kiên nhẫn

		



		5. Lập dự trù và chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế




		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị 

		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- VOM


- Sổ tay, bút ghi chép


- Vật tư linh kiện của lò nướng để thay thế

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị 

		- Phân biệt các chủng loại của thiết bị 


- Đo kiểm tra các thông số 


- Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		- Chính xác


- Cẩn thận

		



		6. Thay thế linh kiện mới 

		- Linh kiện được thay thế được lắp ráp đúng vị trí

		- Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử 

		- Mạch điện tử


- Linh kiện điện tử 

		- Sử dụng dụng cụ của thợ sửa chữa điện – điện tử

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Cần hết sức thận trọng cực tính của linh kiện 






		7. Kiểm tra mạch

		- Không có sự cố chạm, chập, đứt mạch trên chân linh kiện 

		- VOM

		- Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu


- Cấu tạo linh kiện

		- Sử dụng VOM

		- Chính xác


- Cẩn thận


- Nhanh nhẹn

		



		8. Cấp nguồn và vận hành thử máy 

		- Bộ phận được vận hành có điện áp cung cấp đúng định mức 

		- Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử

		- Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch 


- An toàn cho người và thiết bị

		- Vận hành 


- Sử dụng các dụng cụ đo

		- Cận thận


- Chính xác

		- Quyết định linh hoạt quyết đoán khi gặp sự cố



		9. Hoàn công 

		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: C: LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 28/9/2011



		Tên công việc: C34. Sửa chữa máy nước nóng

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Sửa chữa dây điện trở, máy bơm, mạch điều khiển, rơ le nhiệt.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu nhận và xử lý thông tin




		- Xác định được vị trí lắp đặt của các khối chức năng và phụ kiện

		- Tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất (catalogue)


- VOM

		- Quy trình thu nhận và xử lý thông tin

		- Đọc tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Thông tin chưa chính xác



		2. Phân tích sơ đồ khối  

		- Xác định được các khối trong sơ đồ

		- VOM

		- Cấu tạo cơ bản, sơ đồ khối chức năng, nguyên lý hoạt động của mạch điện máy nước nóng thông dụng

		- Phân tích 


- So sánh


- Quan sát

		- Chính xác


- Cẩn thận

		 - chưa phân tích đúng sơ đồ khối



		3. Kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục




		- Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng


- Xác định được hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng

		 - VOM

		- Cấu tạo cơ bản của máy nước nóng 




		- Sử dụng VOM

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Kiểm tra không chính xác tình tẻạng hư hỏng của thiết bị



		4. Tháo gỡ linh kiện, hư hỏng




		- Tháo khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

		- Dụng cụ nghề điện


- VOM

		- Quy trình thực hiện

		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp

		- Chính xác


- Cẩn thận


- Kiên nhẫn

		



		5. Lập dự trù và chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế




		- Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị 

		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- VOM


- Sổ tay, bút ghi chép


- Vật tư linh kiện của máy nước nóng để thay thế

		- Đặc điểm công dụng của thiết bị

		- Phân biệt các chủng loại của thiết bị 


- Đo kiểm tra các thông số 


- Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Dự trù thiếu hoặc không đúng chủng loại



		6. Thay thế linh kiện mới 

		- Linh kiện được thay thế được lắp ráp đúng vị trí

		- Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử

		- Mạch điện tử


- Linh kiện điện tử 

		- Sử dụng dụng cụ của thợ sửa chữa điện – điện tử

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Cần hết sức thận trọng cực tính của linh kiện






		7. Kiểm tra mạch

		- Không có sự cố chạm, chập, đứt mạch trên chân linh kiện 

		- VOM

		- Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu


- Cấu tạo linh kiện

		- Sử dụng VOM

		- Chính xác


- Cẩn thận


- Nhanh nhẹn

		



		8. Cấp nguồn và vận hành thử máy 

		- Bộ phận được vận hành có điện áp cung cấp đúng định mức 

		- Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử

		- Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch 


- An toàn cho người và thiết bị

		- Vận hành 


- Sử dụng các dụng cụ đo

		- Cận thận


- Chính xác

		- Quyết định linh hoạt quyết đoán khi gặp sự cố



		9. Hoàn công 

		- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Giẻ lau 


- Phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc 


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Chính xác


- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ : C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		Ngày: 28/9/2011



		Tên công việc: C35. Thay thế điều chỉnh rơ-le nhiệt của thiết bị ra nhiệt

		Người biên soạn: Tô Vũ Cường



		Mô tả công việc: Kiểm tra tình trạng của rơ le tháo rơ le ra khỏi vị trí, lựa chọn rơ le mới thay thế và căn chỉnh vận hành thử.

		Người thẩm định: Hoàng Công Thi





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tháo rơ-le nhiệt ra khỏi thiết bị

		- Tháo rơ-le nhiệt bị hư hỏng đúng quy trình


- Không làm hư hỏng, thất lạc các bộ phận khác


- Đánh dấu đúng các đầu dây

		- Dụng cụ tháo, lắp nghề điện


- Khay đựng ốc vít

		- Nguyên lý hoạt động


- Cấu tạo, kết cấu của thiết bị ra nhiệt

- Quy trình tháo rơ-le



		- Sử dụng các dụng cụ tháo, lắp


- Tháo rơ-le

		- Cẩn thận


- Chính xác


- Linh hoạt


- Kiên nhẫn

		



		2. Kiểm tra, điều chỉnh rơ-le nhiệt




		- Xác định đúng nguyên nhân và tình trạng hư hỏng

- Chỉnh định đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo đúng chức năng hoạt động

		- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng

		- Cấu tạo, công dụng phân loại và nguyên lý hoạt động rơ-le nhiệt của các thiết bị ra nhiệt

		- Chỉnh định lại độ nhạy và thời gian tác động của rơ-le nhiệt

		- Cẩn thận


- Chính xác


- Linh hoạt


- Kiên nhẫn

		- Có thể không còn khả năng chỉnh định phải thay mới



		3. Lựa chọn rơ-le nhiệt để thay thế

		- Đúng chức năng, đúng chủng loại


- Đảm bảo các thông số kĩ thuật

		- Các loại rơ- le nhiệt từ có liên quan

		- Cấu tạo, đặc điểm công dụng của các loại rơ-le nhiệt từ có liên quan

		- Chọn rơ-le

		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Các thông số rơ-le không đúng yêu cầu, chủng loại



		3. Lắp rơ-le nhiệt




		- Lắp đúng trình tự


- Không làm sai lệch, hư hỏng các bộ phận khác

		- Dụng cụ tháo, lắp nghề điện


- Đồng hồ VOM


- Khay đựng ốc vít

		- Nguyên lý hoạt động


- Cấu tạo, kết cấu của nồi cơm điện


- Quy trình lắp rơ-le

		- Sử dụng các dụng cụ tháo, lắp


- Lắp rơ-le

		- Cẩn thận


- Chính xác


- Kiên nhẫn

		- Không lắp được


- Lắp không đúng vị trí



		4. Kiểm tra không điện

		- Tiếp xúc tốt


- Cách điện tốt


- Hoạt động tốt

		- Dụng cu đo kiểm




		- Các nguyên tắc đo lường


- Các nguyên nhân ảnh hưởng tới tiếp xúc

		- Đo kiểm




		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		5. Vận hành kiểm tra

		- Nguồn điện (đúng điện áp)


- Thiết bị ra nhiệt 

		- Nguồn điện


- Ổ cắm điện


- Jac cắm

		- Công dụng nguồn điện


- Đặc điểm, công dụng thiết bị ra nhiệt

		- Đóng cắt nguồn điện




		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Không hoạt động


- Hoạt động không đúng yêu cầu



		6. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu


- Bàn giao đầy đủ, cụ thể


- Khu vực làm việc sạnh sẽ

		- Giẻ lau


- Phiếu nghiệm thu




		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu


- Bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Cẩn thận


- Nghiêm túc


- Lương tâm và trách nhiệm

		







PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: D.  LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP

		Ngày: 20/ 9/2011



		Tên công việc: D01. Lắp mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ kiểu hai đi - ốt

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang





		Mô tả công việc: Lắp ráp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi - ốt cho các máy nắn dòng cho các thiết bị điện tử và nạp ắc quy

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Vẽ sơ đồ mạch 




		- Vẽ đúng sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt




		- Sổ tay linh kiện điện tử


- Bút, giấy vẽ


- Thước kẻ




		- Kí hiệu, ứng dụng linh kiện điện tử


- Nguyên lý hoạt động của mạch chính lưu cả chu kỳ kiểu 2 đi ốt

		- Vẽ sơ đồ mạch điện


- Kiểm tra và đối chiếu với sơ đồ chuẩn


- Nhận dạng linh kiện qua các kí hiệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Bản vẽ sơ đồ mạch không chính xác.


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		2. Chuẩn bị vật tư, linh kiện theo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật



		- Chuẩn bị  đầy đủ vật tư, dụng cụ theo yêu cầu sử dụng


- Chọn đi-ốt đảm bảo làm việc chế độ lâu dài: có U ng max > 3U(, I cp > Isd


- Tính chọn tấm nhôm tản nhiệt có kích thước hợp lý, tản nhiệt nhanh




		- Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử


và các mẫu tham khảo


- Đi-ốt, nhôm làm cánh tản nhiệt


- Dây dẫn điện, trạm đấu nối dây


- Sổ tay


- Khoan điện 


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Mỏ hàn thiếc

- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Linh kiện điện tử, thiết bị gia công mạch điện tử


- Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử 


- Phương pháp tản nhiệt cho đi ốt và các loại vật liệu dùng để tản nhiệt



		- Sử dụng các dụng cụ điện – điện tử


- Ghi số liệu 




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu như không có linh kiện đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn linh kiện tương đương.


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		3. Gia công tấm tản nhiệt 




		- Tính chọn tấm nhôm có kích thước hợp lý, tản nhiệt nhanh


- Đảm bảo an toàn lao động




		- Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử


và các mẫu tham khảo 


- Nhôm làm cánh tản nhiệt 


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Khoan điện cầm tay


- Thước đo


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Linh kiện điện tử, thiết bị gia công mạch điện tử


- Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử 


- Phương pháp tản nhiệt cho đi ốt và các loại vật liệu dùng để tản nhiệt


- Phương pháp gia công nhôm


- An toàn lao động

		- Sử dụng các dụng cụ điện – điện tử


- Ghi số liệu 


- Gia công nhôm

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Tính chọn tấm nhôm có kích thước không hợp lý, tản nhiệt kém


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		4. Lắp đi-ốt và hàn đấu nối dây




		- Bố trí vị trí các đi-ốt hợp lý 


- Hàn nối dây đúng sơ đồ, đường dây gọn, mối hàn tiếp xúc tốt


- Đảm bảo an toàn lao động




		- Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử


và các mẫu tham khảo


- Mỏ hàn, chì hàn, thuốc tẩy trợ hàn hoặc nhựa thông, panh, dao con


 - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Thước đo


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Linh kiện điện tử: cấu tạo, hình dạng, kích thước, đặc tính linh kiện, 


- Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử 


- Kỹ thuật hàn linh kiện điện tử


- An toàn lao động

		- Sử dụng các dụng cụ điện -điện tử


- Lắp đặt linh liện điện tử

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Lắp ngược đi- ốt


- Hàn sai vị trí


- Mối hàn không đủ nhiệt nên tiếp xúc kém


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		5. Kiểm tra nguội 




		- Kiểm tra tổng quát các dây nối theo sơ đồ mạch


- Xác định đúng các thông số của mạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật

		- Sơ đồ mạch 


- Sổ tay linh kiện điện tử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp đo lường điện tử


- Phương pháp kiểm tra mạch điện


- Phương pháp kiểm tra chất lượng đi-ốt bằng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 




		- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)


- Kiểm tra mạch điện


- Quan sát và ghi số liệu 




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác


- Nếu phát hiện linh kiện hỏng cần thay limh kiện khác






		6. Cấp nguồn điện và kiểm tra nóng 




		- Cấp đúng nguồn cho mạch


- Kiểm tra điện áp sau chỉnh lưu và tình trạng phát nhiệt của đi-ốt trong quá trình mang tải so với yêu cầu kỹ thuật


- Đảm bảo an toàn lao động

		- Sơ đồ mạch 


- Sổ tay linh kiện điện tử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)


- Nguồn điện 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp đo lường điện tử


- Nguyên lý hoạt động của mạch chính lưu nửa chu kỳ kiểu 2 đi ốt


- Phương pháp kiểm tra mạch điện


- An toàn lao động




		- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)


- Kiểm tra mạch điện


- Ghi số liệu 


- Tính toán số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cấp sai nguồn dẫn đến kết quả đo sai


- Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác






		7. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Cách bảo quản dụng cụ



		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc




		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: D.  LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP

		Ngày: 20/9/2011



		Tên công việc: D02. Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Lắp ráp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Vẽ sơ đồ mạch 




		- Vẽ đúng sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt có mạch lọc




		- Sổ tay linh kiện điện tử


- Bút, giấy vẽ


- Thước kẻ




		- Kí hiệu, ứng dụng linh kiện điện tử


- Nguyên lý hoạt động của mạch chính lưu cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt có mạch lọc

		- Vẽ sơ đồ mạch điện


- Kiểm tra và đối chiếu với sơ đồ chuẩn


- Nhận dạng linh kiện qua các kí hiệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Bản vẽ sơ đồ mạch không chính xác.


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		2. Chuẩn bị vật tư, linh kiện theo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật 




		- Chuẩn bị  đầy đủ vật tư, dụng cụ linh kiện sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động


- Chọn đi-ốt đảm bảo làm việc chế độ lâu dài: có U ng max > 3U(, I cp > Isd


- Chọn tụ lọc và cuộn kháng có trị số theo tiêu chuẩn thiết kế


- Tính chọn tấm nhôm tản nhiệt có kích thước hợp lý, tản nhiệt nhanh




		- Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử


- Đi-ốt

- Tụ lọc và cuộn kháng 


- Dây dẫn điện.

- Sổ tay.

- Khoan điện cầm tay


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Mỏ hàn thiếc


- Đồng hồ đo điện vạn 


- Thước đo


- Sổ ghi chép

		- Linh kiện điện tử, thiết bị gia công mạch điện tử


- Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử 


- Phương pháp tản nhiệt cho đi ốt và các loại vật liệu dùng để tản nhiệt



		- Sử dụng các dụng cụ điện – điện tử


- Ghi số liệu 




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu như không có linh kiện đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn linh kiện tương đương.


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		3. Gia công tấm tản nhiệt



		- Tính chọn tấm nhôm có kích thước hợp lý, tản nhiệt nhanh


- Đảm bảo an toàn lao động




		- Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử


và các mẫu tham khảo 


- Nhôm làm cánh tản nhiệt 


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Khoan điện cầm tay


- Thước đo


- Sổ ghi chép

		- Linh kiện điện tử, thiết bị gia công mạch điện tử


- Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử 


- Phương pháp tản nhiệt cho đi ốt và các loại vật liệu dùng để tản nhiệt


- Phương pháp gia công nhôm


- An toàn lao động

		- Sử dụng các dụng cụ điện – điện tử


- Ghi số liệu 


- Gia công nhôm

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Tính chọn tấm nhôm có kích thước không hợp lý, tản nhiệt kém


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		4. Lắp đi-ốt và hàn đấu nối dây




		- Bố trí vị trí các đi-ốt, tụ lọc và cuộn kháng hợp lý 


- Hàn nối dây đúng sơ đồ, đường dây gọn, mối hàn tiếp xúc tốt


- Đảm bảo an toàn lao động




		- Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử


và các mẫu tham khảo


- Mỏ hàn.

 - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Thước đo


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Linh kiện điện tử: cấu tạo, hình dạng, kích thước, đặc tính linh kiện, 


- Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử 


- Kỹ thuật hàn linh kiện điện tử


- An toàn lao động

		- Sử dụng các dụng cụ điện -điện tử


- Lắp đặt linh liện điện tử

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Lắp ngược đi- ốt


- Hàn sai vị trí


- Mối hàn không đủ nhiệt nên tiếp xúc kém


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		5. Kiểm tra nguội 




		- Kiểm tra tổng quát các dây nối theo sơ đồ mạch


- Xác định đúng các thông số của mạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật

		- Sơ đồ mạch 


- Sổ tay linh kiện điện tử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp đo lường điện tử


- Phương pháp kiểm tra mạch điện


- Phương pháp kiểm tra chất lượng đi-ốt bằng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 




		- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)


- Kiểm tra mạch điện


- Ghi số liệu



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác


- Nếu phát hiện linh kiện hỏng cần thay limh kiện khác



		6. Cấp nguồn điện và kiểm tra nóng 




		- Cấp đúng nguồn cho mạch


- Kiểm tra điện áp sau chỉnh lưu có mạch lọc và tình trạng phát nhiệt của đi-ốt trong quá trình mang tải so với yêu cầu kỹ thuật


- Đảm bảo an toàn lao động

		- Sơ đồ mạch 


- Sổ tay linh kiện điện tử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)


- Nguồn điện 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp đo lường điện tử


- Nguyên lý hoạt động của mạch chính lưu cả chu kỳ kiểu 2 đi ốt có mạch lọc


- Phương pháp kiểm tra mạch điện


- An toàn lao động




		- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)


- Kiểm tra mạch điện


- Ghi số liệu. 


- Tính toán số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cấp sai nguồn dẫn đến kết quả đo sai


- Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		7. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Cách bảo quản dụng cụ 




		- Vệ sinh nơi làm việc.


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc




		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: D.  LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP

		Ngày: 21/9/2011



		Tên công việc: D03. Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Vẽ sơ đồ mạch, chuẩn bị các vật tư thiết bị cần thiết, lắp ráp mạch điện, kiểm tra vận hành thử.

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Vẽ sơ đồ mạch 




		- Vẽ đúng sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu




		- Sổ tay linh kiện điện tử


- Bút, giấy vẽ


- Thước kẻ




		- Kí hiệu, ứng dụng linh kiện điện tử


- Mục đích sử dụng của từng loại đi-ốt


- Nguyên lý hoạt động của mạch chính lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu

		- Vẽ sơ đồ mạch điện


- Kiểm tra và đối chiếu với sơ đồ chuẩn


- Nhận dạng linh kiện qua các kí hiệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Bản vẽ sơ đồ mạch không chính xác.


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		2. Chuẩn bị vật tư, linh kiện theo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật




		- Chuẩn bị  đầy đủ vật tư, dụng cụ linh kiện sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động


- Chọn đi-ốt đảm bảo làm việc chế độ lâu dài: có U ng max > 3U(, I cp > Isd


- Tính chọn tấm nhôm tản nhiệt có kích thước hợp lý, tản nhiệt nhanh




		- Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử


và các mẫu tham khảo


- Đi-ốt, nhôm làm cánh tản nhiệt


- Dây dẫn điện, trạm đấu nối dây


- Sổ tay, bút ghi chép


- Khoan điện cầm tay


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn, nhựa thông


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Thước đo


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Linh kiện điện tử, thiết bị gia công mạch điện tử


- Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử 


- Phương pháp tản nhiệt cho đi ốt và các loại vật liệu dùng để tản nhiệt




		- Sử dụng các dụng cụ điện – điện tử


- Ghi số liệu 




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu như không có linh kiện đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn linh kiện tương đương.


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		3. Gia công tấm tản nhiệt




		- Tính chọn tấm nhôm có kích thước hợp lý, tản nhiệt nhanh


- Đảm bảo an toàn lao động




		- Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử


và các mẫu tham khảo 


- Nhôm làm cánh tản nhiệt 


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Khoan điện cầm tay


- Thước đo


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Linh kiện điện tử, thiết bị gia công mạch điện tử


- Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử 


- Phương pháp tản nhiệt cho đi ốt và các loại vật liệu dùng để tản nhiệt


- Phương pháp gia công nhôm


- An toàn lao động

		- Sử dụng các dụng cụ điện – điện tử


- Ghi số liệu 


- Gia công nhôm

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Tính chọn tấm nhôm có kích thước không hợp lý, tản nhiệt kém


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		4. Lắp đi-ốt và hàn đấu nối dây




		- Bố trí vị trí các đi-ốt hợp lý 


- Hàn nối dây đúng sơ đồ, đường dây gọn, mối hàn tiếp xúc tốt


- Đảm bảo an toàn lao động




		- Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử


và các mẫu tham khảo


- Mỏ hàn, chì hàn, thuốc tẩy trợ hàn hoặc nhựa thông, panh, dao con


 - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Thước đo


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Linh kiện điện tử: cấu tạo, hình dạng, kích thước, đặc tính linh kiện, 


- Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử 


- Kỹ thuật hàn linh kiện điện tử


- An toàn lao động

		- Sử dụng các dụng cụ điện -điện tử


- Lắp đặt linh liện điện tử

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Lắp ngược đi- ốt


- Hàn sai vị trí


- Mối hàn không đủ nhiệt nên tiếp xúc kém


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		5. Kiểm tra nguội 




		- Kiểm tra tổng quát các dây nối theo sơ đồ mạch


- Xác định đúng các thông số của mạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật

		- Sơ đồ mạch 


- Sổ tay linh kiện điện tử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp đo lường điện tử


- Phương pháp kiểm tra mạch điện


- Phương pháp kiểm tra chất lượng đi-ốt bằng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 




		- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)


- Kiểm tra mạch điện


- Ghi số liệu 




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác


- Nếu phát hiện linh kiện hỏng cần thay limh kiện khác



		6. Cấp nguồn điện và kiểm tra nóng



		- Cấp đúng nguồn cho mạch


- Kiểm tra điện áp sau chỉnh lưu và tình trạng phát nhiệt của đi-ốt trong quá trình mang tải so với yêu cầu kỹ thuật


- Đảm bảo an toàn lao động

		- Sơ đồ mạch 


- Sổ tay linh kiện điện tử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)


- Nguồn điện 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp đo lường điện tử


- Nguyên lý hoạt động của mạch chính lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu


- Phương pháp kiểm tra mạch điện


- An toàn lao động



		- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)


- Kiểm tra mạch điện


- Ghi số liệu 


- Tính toán số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cấp sai nguồn dẫn đến kết quả đo sai


- Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		7. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Cách bảo quản dụng cụ 




		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc




		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: D.  LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP

		Ngày: 21/9/2011



		Tên công việc: D04. Tẩm sấy máy biến áp

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Tẩm chất cách điện và sấy máy biến áp

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị vật tư và thiết bị tẩm sấy máy biến áp



		- Chuẩn bị  đầy đủ vật tư, dụng cụ đúng yêu cầu kỹ thuật


- Chọn phương pháp sấy phù hợp điều kiện thực tế 


- Chọn sơn tẩm phù hợp chủng loại dây điện từ và cấp cách điện của máy 




		- Lò sấy chuyên dùng/ đèn hồng ngoại loại 220V/500W


- Nhiệt kế, đồng hồ thời gian


- Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC


- Sơn tẩm, sơn phủ


- Trang thiết bị và phương tiện làm việc

		- Quy trình tẩm sấy máy điện


- Đặc tính kỹ thuật và công dụng của mỗi loại sơn cách điện


- Thiết bị tẩm sấy máy điện




		- Sử dụng dụng cụ , thiết bị tẩm sấy máy điện


- Ghi số liệu 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu như không có vật tư đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn tương đương.


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		2. Kiểm tra điện trở cách điện bộ dây trước khi sấy 




		- Đo, đọc chính xác điện trở cách điện giữa các cuộn dây, giữa các cuộn dây với lõi thép bằng mê-gôm-mét



		- Tài liệu sổ tay quấn dây máy điện.


- Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC

		- Phương pháp đo lường 


- Các tiêu chuẩn cách điện của máy điện


- Phương pháp kiểm tra điện trở cách điện


- An toàn lao động



		- Sử dụng mê-gôm-mét

- Kiểm tra điện trở cách điện 


- Ghi số liệu 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác và ghi chép sai.


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		3. Sấy lần 1 (trước khi tẩm) 


. 




		- Chọn phương pháp sấy phù hợp điều kiện thực tế


- Cuộn dây không còn hơi nước 




		- Tài liệu sổ tay quấn dây máy điện


- Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép


- Lò sấy chuyên dùng,  đèn hồng ngoại loại 220V/500W


- Nhiệt kế, đồng hồ thời gian

		- Cấu tạo lò sấy chuyên dùng, đèn hồng ngoại loại 220V/500W


- Quy trình tẩm sấy máy điện


- An toàn lao động



		- Sử dụng dụng cụ, thiết bị điện

- Sấy cách điện


- Ghi số liệu 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đặt nhiệt kế và đồng hồ thời gian không chính xác.


- Nhiệt độ sấy không quá cao hoặc quá thấp khoảng (60 ÷ 70)oC là vừa


- Phải đảm bảo cuộn dây không còn ẩm mới  mới sang bước tiếp theo



		4. Sơn tẩm cuộn dây




		- Chọn sơn tẩm phù hợp chủng loại dây điện từ và cấp cách điện của máy 


- Chọn chế độ tẩm phù hợp loại vật liệu của máy biến áp

- Sơn phải được ngấm đều trong tất cả các vị trí cuộn dây từ trong ra ngoài

		- Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép


- Giá đỡ thiết bị.


-  Ly đựng sơn tẩm


- Cọ sơn


- Sơn tẩm

		- Quy trình tẩm sấy máy điện 


- Đặc tính kỹ thuật và công dụng của mỗi loại sơn cách điện


- An toàn lao động




		- Sử dụng các dụng cụ sơn tẩm máy điện.


- Tẩm sấy máy điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sơn không ngấm đều trong cuộn dây


- Sơn tẩm ít quá hoặc nhiều quá


- Không tẩm sơn 1 lần quá nhiều mà nên tẩm từ từ.


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		5. Sấy lần 2 (sau khi sơn tẩm)




		- Sấy đúng quy trình, quy phạm


- Chọn phương pháp sấy phù hợp điều kiện thực tế 


- Chọn chế độ sấy phù hợp loại vật liệu của máy biến áp

- Kết thúc quá trình sấy đúng yêu cầu: hệ số hấp thụ Kht =  R60 / R 15  ổn định ở trị số  ≥ 1,3  ở nhiệt độ 200 C ÷ 300 C


- Điện trở cách điện đạt yêu cầu sau khi sấy


- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy phải bóng không được rộp, nứt

		- Tài liệu sổ tay quấn dây máy điện


- Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép


- Lò sấy chuyên dùng/ đèn hồng ngoại loại 220V/500W


- Nhiệt kế, đồng hồ thời gian




		- Quy trình tẩm sấy máy điện


- Cấu tạo lò sấy chuyên dùng, đèn hồng ngoại loại 220V/500W


- An toàn lao động



		- Sử dụng dụng cụ, thiết bị điện

- Sấy cách điện


- Ghi số liệu và phân tích số liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đặt nhiệt kế và đồng hồ thời gian không chính xác.


- Nhiệt độ sấy không quá cao hoặc quá thấp khoảng (60 ÷ 70)oC là vừa






		6. Đo điện trở cách điện giữa các cuộn dây và giữa bộ dây với vỏ máy



		- Đo, đọc chính xác điện trở cách điện giữa các cuộn dây, giữa các cuộn dây với lõi thép bằng mê-gôm-mét

- Điện trở cách điện giữa cuộn dây với lõi thép R cđ ≥ 1M(



		- Tài liệu sổ tay quấn dây máy điện.


- Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mê-gôm-mét

- Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét.


- Các tiêu chuẩn cách điện của máy điện


- An toàn điện


- An toàn lao động




		- Sử dụng mê-gôm-mét

- Ghi số liệu và phân tích số liệu



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác


- Quay mê-gôm-mét đúng quy trình:  kết quả đọc khi quay phải đều tay và phải bảo đảm an toàn cho người khi đo



		7. Hoàn công.




		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ 

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép 

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Cách bảo quản dụng cụ 




		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc
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		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tính toán máy biến áp




		- Tính đúng các số liệu cần thiết để quấn dây máy biến áp cách ly


 

		- Tài liệu sổ tay quấn dây máy biến áp 1 pha


- Bút viết


- Sổ ghi chép




		- Các hiện tượng cảm ứng điện từ

- Cấu tạo, công dụng của máy biến áp và trình bày được nguyên lý hoạt động của máy biến áp

- Phương pháp tính toán quấn dây máy biến áp cách ly



		- Tính toán dây quấn máy biến áp


- Ghi số liệu và phân tích số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Các yêu cầu của tính toán bao gồm: điện áp nguồn sơ cấp và điện áp nguồn thứ cấp; công suất tải tiêu thụ; các mức điện áp điều chỉnh không chính xác



		2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị quấn



		- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và các dụng cụ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật



		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Khoan điện và hộp mũi khoan


- Máy quấn dây có bộ đếm


- Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông 


- Dây điện từ; bìa cách điện các loại, ông gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai


- Lõi thép tiêu chuẩn máy biến áp cách ly


- Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét loại 500VDC


- Gỗ làm khuôn và má chặn


- Rulô dây và giá đỡ 


- Thước lá, thước cặp


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện


- Quy trình quấn dây một máy biến áp



		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Ghi số liệu và phân tích số liệu



		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu như không có vật tư đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn tương đương

- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		3. Gia công nòng khuôn, giấy cách điện 




		- Khuôn chế tạo phù hợp với kích thước của mạch từ đã tính toán


- Chọn bề dầy giấy cách điện phù hợp với công suất máy


- Kích thước lỗ định tâm của khuôn vừa đủ lớn để dễ dàng xỏ vào máy quấn


- Kích thước má chặn phải phù hợp với kích thước khuôn và lõi sắt

		- Tài liệu sổ tay quấn dây máy biến áp 1 pha


- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Khoan điện và hộp mũi khoan


- Bìa cách điện các loại, keo dán và băng cách điện


- Lõi thép


- Thước đo


- Gỗ làm khuôn và má chặn


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Toán kỹ thuật


- Cách lấy số liệu khuôn quấn


- Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện

- Cấu tạo, hình dạng khuôn quấn dây máy biến áp cách ly

- Phương pháp làm khuôn quấn dây máy biến áp cách ly


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Làm khuôn máy biến áp


- Gá lắp và kiểm tra


- Ghi số liệu và phân tích số liệu



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Các kích thước a, b không được lấy nhỏ hơn hoặc bằng kích thước thật sẽ khó lắp khuôn vào lõi


- Nếu khuôn và lõi không phù hợp phải chỉnh sửa lại


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		4. Quấn dây



		- Quấn dây đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ


- Dây quấn phải được sắp xếp đều đặn dàn trải thật khít và quấn theo số vòng và cỡ dây đã được tính toán


- Phải lót cách điện giữa các lớp dây


- Đầu dây ra phải cố định và cách điện tốt


- Các cuộn dây phải được quấn theo một chiều nhất định




		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Máy quấn dây có bộ đếm


- Dây điện từ; bìa cách điện các loại, ông gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai


- Khuôn quấn


- Rulô dây và giá đỡ 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Quy trình quấn dây một máy biến áp

- Công dụng, đặc điểm của các loại giấy cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện

- An toàn lao động

		- Sử dụng máy quấn dây


- Lót cách điện cho cuộn dây máy biến áp


- Đai giữ dây




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Trước khi quấn phải điều chỉnh bộ đếm trên máy tính về đúng vạch số 0


-  Khi kết thúc lớp cuối phải cố định được các đầu dây


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		5. Tháo bộ dây quấn ra khỏi bàn quấn 




		- Dây quấn khi lấy ra  khỏi khuôn không bị rối,  biến dạng và hỏng cách điện

		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng




		- Quy trình tháo lắp khuôn quấn


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Tháo cuộn dây ra khỏi bàn quấn

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		6. Lắp lá thép vào bộ dây quấn 




		- Lắp lá thép kỹ thuật điện đúng trình tự, đủ số lượng; các lá thép không cắt hỏng khung cốt cách điện


- Lá thép không bị biến dạng, gẫy gập


- Mạch từ kín, bề mặt lõi thép sau khi ghép phải bằng phẳng không nhấp nhô


- Gông từ phải được siết chặt

		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Búa sắt, búa gỗ và búa cao su




		- Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện

- Cấu tạo, hình dạng lõi thép biến áp cách ly


-  Phương pháp lắp ghép lá thép máy biến áp


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Ghép lá thép máy biến áp


- Gá lắp và kiểm tra




		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Không lắp quá nhiều lõi thép 1 lần


- Nếu lá thép không phẳng phải chỉnh sửa lá thép


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		7. Kiểm tra thông mạch dây quấn và kiểm tra điện trở cách điện dây quấn




		- Xác định chính xác các đầu dây ra: sơ cấp và thứ cấp


- Các đầu dây ra của từng cuộn phải thông mạch tốt


- Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép


-  Điện trở cách điện giữa dây quấn với lõi thép R cđ ≥ 1 M(

		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC


- Dao con


- Bút viết


- Sổ ghi chép




		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mê-gôm-mét

- Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

- Các tiêu chuẩn cách điện của máy điện


- Phương pháp kiểm tra điện trở


- An toàn lao động




		- Sử dụng VOM, mê-gôm-mét

- Ghi số liệu và phân tích số liệu



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cạo cách điện các đầu dây trước khi đo


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		8. Đấu nối dây ( nếu có)




		-  Các đầu dây phải đúng so với yêu cầu tính toán


- Các đầu dây đưa tới các vị trí cần hàn hoặc đấu nối phải có chiều dài phù hợp


- Khi đấu xong các đầu dây phải tiếp xúc tốt


- Các dây cần nối đều phải xỏ ống ghen cách điện


- Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị

		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC


- Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông 


- Dao con


- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ đấu dây máy biến áp cách ly


- Ống gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai

		- Phương pháp đấu dây máy biến áp 


- Phương pháp hàn mối nối


- An toàn lao động




		- Nối dây theo sơ đồ


- Hàn mối nối


- Cách điện mối nối

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cạo sạch các đầu dây để tạo tiếp xúc tốt


- Kiểm tra lại sự tiếp xúc sau khi nối


- Đo cắt các đầu dây cho phù hợp trước khi đấu nối



		9. Cấp nguồn điện và đo điện áp sơ cấp và thứ cấp, thử tải




		- Mắc đúng sơ đồ cấp nguồn


- Điện áp cấp cho cuộn sơ cấp đúng theo yêu cầu tính toán


- Điện áp thứ cấp đạt trị số theo tính toán

- Dòng điện không tải I kt < 0,1 I đm

- Các thông số kỹ thuật: điện áp, dòng điện, nhiệt độ... của máy biến áp nằm trong phạm vi cho phép


- Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị

		- Nguồn điện thử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm

		- Phương pháp đấu dây máy biến áp 


- Phương pháp đo điện áp và dòng điện


- Các đại lượng định mức máy biến áp


- Nguyên lý làm việc của máy biến áp cách ly


- Các thông số kỹ thuật và trạng thái làm việc của máy biến áp


- An toàn lao động




		- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm


- So sánh kết quả nhận định tình hình

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		10. Tẩm sấy




		- Tẩm sấy đúng quy trình, quy phạm


- Chọn nhiệt độ sấy và thời gian sấy phù hợp với công suất của máy biến áp


- Chọn chế độ sấy phù hợp loại vật liệu của máy biến áp


- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy phải bóng không được rộp, nứt

		- Lò sấy chuyên dùng đèn hồng ngoại loại 220V/500W


- Nhiệt kế, đồng hồ thời gian


- Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép


- Sơn tẩm, sơn phủ

		- Quy trình tẩm sấy máy điện


- Đặc tính kỹ thuật và công dụng của mỗi loại sơn cách điện


- An toàn lao động




		- Sử dụng dụng cụ , thiết bị tẩm sấy máy điện


- Ghi số liệu và phân tích số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đặt nhiệt kế và đồng hồ thời gian không chính xác

- Nhiệt độ sấy không quá cao hoặc quá thấp khoảng (60 ÷ 70)oC là vừa


- Sơn không ngấm đều trong cuộn dây


- Sơn tẩm ít quá hoặc nhiều quá






		11. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Cách bảo quản dụng cụ 




		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc




		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: D.  LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP

		Ngày: 21/9/2011



		Tên công việc: D06. Quấn dây máy biến áp tự ngẫu

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Quấn bộ dây máy biến áp tự ngẫu công suất nhỏ dùng để giảm áp

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tính toán máy biến áp: tiết diện lõi thép, đường kính dây quấn và số vòng dây quấn  




		- Tính đúng các số liệu cần thiết để quấn dây máy biến áp tự ngẫu: tiết diện lõi thép, đường kính dây quấn và số vòng dây quấn, điện áp nguồn sơ cấp và điện áp nguồn thứ cấp; công suất tải tiêu thụ; các mức điện áp điều chỉnh

		- Tài liệu sổ tay quấn dây máy biến áp 1 pha 


- Bút viết


- Sổ ghi chép




		- Toán kỹ thuật


- Các hiện tượng cảm ứng điện từ...


- Cấu tạo, công dụng của máy biến áp tự ngẫu và trình bày được nguyên lý hoạt động của máy biến áp tự ngẫu 


- Công thức tính toán bộ dây máy biến áp tự ngẫu

		- Tính toán dây quấn máy biến áp tự ngẫu


- Ghi số liệu và phân tích số liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Các yêu cầu của tính toán bao gồm: điện áp nguồn sơ cấp và điện áp nguồn thứ cấp; công suất tải tiêu thụ; các mức điện áp điều chỉnh không chính xác





		2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị quấn.




		- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và các dụng cụ đảm bảo yêu cầu quấn dây máy biến áp tự ngẫu


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Khoan điện và hộp mũi khoan


- Máy quấn dây có bộ đếm


- Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông 


- Dây điện từ; bìa cách điện các loại, ông gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai


- Lõi thép tiêu chuẩn máy biến áp cách ly


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC


- Gỗ làm khuôn và má chặn


- Rulô dây và giá đỡ 


- Thước lá, thước cặp


- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Xưởng trường 

		- Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện


- Quy trình quấn dây một máy biến áp tự ngẫu




		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Ghi số liệu và phân tích số liệu



		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu như không có vật tư đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn tương đương

- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		3. Gia công nòng khuôn giấy cách điện 




		- Khuôn chế tạo phù hợp với kích thước của mạch từ đã tính toán


- Chọn bề dầy giấy cách điện phù hợp với công suất máy


- Kích thước lỗ định tâm của khuôn vừa đủ lớn để dễ dàng xỏ vào máy quấn


- Kích thước má chặn phải phù hợp với kích thước khuôn và lõi sắt

		- Tài liệu sổ tay quấn dây máy biến áp 1 pha


- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Khoan điện và hộp mũi khoan


- Bìa cách điện các loại, keo dán và băng cách điện


- Lõi thép


- Thước đo


- Gỗ làm khuôn và má chặn


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Toán kỹ thuật


- Lấy số liệu khuôn quấn


- Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện

- Cấu tạo, hình dạng khuôn quấn dây máy biến áp tự ngẫu


- Phương pháp làm khuôn quấn dây máy biến áp tự ngẫu 


- An toàn lao động

		- Sử dụng  dụng cụ đồ nghề điện


- Làm khuôn máy biến áp tự ngẫu


- Gá lắp và kiểm tra


- Ghi số liệu và phân tích số liệu



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Các kích thước a, b không được lấy nhỏ hơn hoặc bằng kích thước thật sẽ khó lắp khuôn vào lõi


- Nếu khuôn và lõi không phù hợp phải chỉnh sửa lại


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		4. Quấn dây



		- Quấn dây đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ


- Dây quấn phải được sắp xếp đều đặn dàn trải thật khít và quấn theo số vòng và cỡ dây đã được tính toán


- Phải lót cách điện giữa các lớp dây


- Đầu dây ra phải cố định và cách điện tốt


- Các cuộn dây phải được quấn theo một chiều nhất định




		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Máy quấn dây có bộ đếm


- Dây điện từ; bìa cách điện các loại, ông gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai


- Khuôn quấn


- Rulô dây và giá đỡ 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Quy trình quấn dây một máy biến áp tự ngẫu


- Công dụng, đặc điểm của các loại giấy cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện

- An toàn lao động

		- Sử dụng máy quấn dây


- Lót cách điện cho cuộn dây máy biến áp


- Đai giữ dây




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Trước khi quấn phải điều chỉnh bộ đếm trên máy tính về đúng vạch số 0


-  Khi kết thúc lớp cuối phải cố định được các đầu dây


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		5. Tháo bộ dây quấn ra khỏi bàn quấn 




		- Dây quấn khi lấy ra  khỏi khuôn không bị rối,  biến dạng và hỏng cách điện




		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng




		- Quy trình tháo lắp khuôn quấn


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Tháo cuộn dây ra khỏi bàn quấn

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		6. Lắp lá thép vào bộ dây quấn 




		- Lắp lá thép kỹ thuật điện đúng trình tự, đủ số lượng; các lá thép không cắt hỏng khung cốt cách điện


- Lá thép không bị biến dạng, gẫy gập


- Mạch từ kín, bề mặt lõi thép sau khi ghép phải bằng phẳng không nhấp nhô


- Gông từ phải được siết chặt

		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Búa sắt, búa gỗ và búa cao su




		- Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện.


- Cấu tạo, hình dạng lõi thép biến áp cách ly


-  Phương pháp lắp ghép lá thép máy biến áp


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Ghép lá thép máy biến áp


- Gá lắp và kiểm tra




		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Không lắp quá nhiều lõi thép 1 lần


- Nếu lá thép không phẳng phải chỉnh sửa lá thép


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		7. Kiểm tra thông mạch dây quấn và kiểm tra điện trở cách điện dây quấn




		- Xác định chính xác các đầu dây ra: sơ cấp và thứ cấp


- Các đầu dây ra của từng cuộn phải thông mạch tốt


- Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép


-  Điện trở cách điện giữa dây quấn với lõi thép R cđ ≥ 1 M(

		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC


- Dao con


- Bút viết


- Sổ ghi chép




		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mê-gôm-mét

- Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

- Các tiêu chuẩn cách điện của máy điện


- Phương pháp kiểm tra điện trở


- An toàn lao động




		- Sử dụng VOM, mê-gôm-mét

- Ghi số liệu và phân tích số liệu



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cạo cách điện các đầu dây trước khi đo


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		8. Đấu nối dây ( nếu có)




		-  Các đầu dây phải đúng so với yêu cầu tính toán


- Các đầu dây đưa tới các vị trí cần hàn hoặc đấu nối phải có chiều dài phù hợp


- Khi đấu xong các đầu dây phải tiếp xúc tốt


- Các dây cần nối đều phải xỏ ống ghen cách điện


- Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị

		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC


- Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông 


- Dao con


- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ đấu dây máy biến áp cách ly


- Ống gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai

		- Phương pháp đấu dây máy biến áp 


- Phương pháp hàn mối nối


- An toàn lao động




		- Nối dây theo sơ đồ


- Hàn mối nối


- Cách điện mối nối

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cạo sạch các đầu dây để tạo tiếp xúc tốt


- Kiểm tra lại sự tiếp xúc sau khi nối


- Đo cắt các đầu dây cho phù hợp trước khi đấu nối



		9. Cấp nguồn điện và đo điện áp sơ cấp và thứ cấp, thử tải




		- Mắc đúng sơ đồ cấp nguồn


- Điện áp cấp cho cuộn sơ cấp đúng theo yêu cầu tính toán


- Điện áp thứ cấp đạt trị số theo tính toán. 


- Dòng điện không tải I kt < 0,1 I đm.


- Các thông số kỹ thuật: điện áp, dòng điện, nhiệt độ... của máy biến áp nằm trong phạm vi cho phép


- Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị

		- Nguồn điện thử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm

		- Phương pháp đấu dây máy biến áp 


- Phương pháp đo điện áp và dòng điện


- Các đại lượng định mức máy biến áp


- Nguyên lý làm việc của máy biến áp cách ly


- Các thông số kỹ thuật và trạng thái làm việc của máy biến áp


- An toàn lao động



		- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm


- So sánh kết quả nhận định tình hình

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		10. Tẩm sấy




		- Tẩm sấy đúng quy trình, quy phạm


- Chọn nhiệt độ sấy và thời gian sấy phù hợp với công suất của máy biến áp


- Chọn chế độ sấy phù hợp loại vật liệu của máy biến áp


- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy phải bóng không được rộp, nứt

		- Lò sấy chuyên dùng/ đèn hồng ngoại loại 220V/500W


- Nhiệt kế, đồng hồ thời gian


- Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép


- Sơn tẩm, sơn phủ

		- Quy trình tẩm sấy máy điện


- Đặc tính kỹ thuật và công dụng của mỗi loại sơn cách điện


- An toàn lao động




		- Sử dụng dụng cụ , thiết bị tẩm sấy máy điện


- Ghi số liệu và phân tích số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đặt nhiệt kế và đồng hồ thời gian không chính xác.


- Nhiệt độ sấy không quá cao hoặc quá thấp khoảng (60 ÷ 70)oC là vừa


- Sơn không ngấm đều trong cuộn dây


- Sơn tẩm ít quá hoặc nhiều quá






		11. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Cách bảo quản dụng cụ 




		- Vệ sinh nơi làm việc.


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc




		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: D.  LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP

		Ngày: 22/9/2011



		Tên công việc: D07. Quấn dây máy biến áp hàn hồ quang

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Tính toán chế tạo máy biến áp hàn, chuẩn bị dụng cụ thiết bị quấn, quấn hoàn thiện kiểm tra vận hành thử.

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tính toán máy biến áp: tiết diện lõi thép, đường kính dây quấn và số vòng dây quấn  ở sơ cấp và thứ cấp ở mỗi nhánh trên cả 2 trụ từ của máy




		- Tính đúng các số liệu cần thiết để quấn dây máy biến áp hàn hồ quang: tiết diện lõi thép, đường kính dây quấn và số vòng dây quấn - Thu thập chính xác các thông số cần thiết của cuộn sơ cấp và thứ cấp 

		- Tài liệu sổ tay quấn dây máy biến áp hàn


- Bút viết


- Sổ ghi chép




		- Toán kỹ thuật


- Các hiện tượng cảm ứng điện từ...


- Cấu tạo, công dụng,


nguyên lý hoạt động của máy biến áp hàn


- Phương pháp tính toán bộ dây máy biến áp hàn




		- Tính toán dây quấn máy biến áp hàn hồ quang


- Ghi số liệu và phân tích số liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Các yêu cầu của tính toán bao gồm: điện áp nguồn sơ cấp và điện áp nguồn thứ cấp; công suất tải tiêu thụ; các mức điện áp điều chỉnh không chính xác



		2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị quấn



		- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và các dụng cụ đảm bảo yêu cầu quấn dây máy biến áp hàn


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Khoan điện và hộp mũi khoan


- Máy quấn dây có bộ đếm


- Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông 


- Dây điện từ; bìa cách điện các loại, ông gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai


- Lõi thép tiêu chuẩn máy biến áp hàn


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC


- Gỗ làm khuôn và má chặn


- Rulô dây và giá đỡ 


- Thước lá, thước cặp


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy biến áp hàn


- Quy trình quấn dây một máy biến áp



		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Ghi số liệu và phân tích số liệu



		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu như không có vật tư đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn tương đương.


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		3. Gia công nòng khuôn, giấy cách điện 




		- Khuôn chế tạo phù hợp với kích thước của mạch từ đã tính toán


- Chọn bề dầy giấy cách điện phù hợp với công suất máy


- Kích thước lỗ định tâm của khuôn vừa đủ lớn để dễ dàng xỏ vào máy quấn


- Kích thước má chặn phải phù hợp với kích thước khuôn và lõi sắt

		- Tài liệu sổ tay quấn dây máy biến áp 1 pha


- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Khoan điện và hộp mũi khoan


- Bìa cách điện các loại, keo dán và băng cách điện


- Lõi thép


- Thước đo


- Gỗ làm khuôn và má chặn


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Toán kỹ thuật


- Cách lấy số liệu khuôn quấn


- Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy hàn


- Cấu tạo, hình dạng khuôn quấn dây máy biến áp hàn


- Phương pháp làm khuôn quấn dây máy biến áp hàn


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Làm khuôn máy biến áp hàn


- Gá lắp và kiểm tra


- Ghi số liệu và phân tích số liệu



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Các kích thước a, b không được lấy nhỏ hơn hoặc bằng kích thước thật sẽ khó lắp khuôn vào lõi


- Nếu khuôn và lõi không phù hợp phải chỉnh sửa lại


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		4. Quấn dây



		- Quấn dây đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ


- Dây quấn phải được sắp xếp đều đặn dàn trải thật khít và quấn theo số vòng và cỡ dây đã được tính toán


- Phải lót cách điện giữa các lớp dây


- Đầu dây ra phải cố định và cách điện tốt


- Các cuộn dây phải được quấn theo một chiều nhất định




		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Máy quấn dây có bộ đếm


- Dây điện từ; bìa cách điện các loại, ông gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai


- Khuôn quấn


- Rulô dây và giá đỡ 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Quy trình quấn dây một máy biến áp

- Công dụng, đặc điểm của các loại giấy cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện

- An toàn lao động

		- Sử dụng máy quấn dây


- Lót cách 

- Đai giữ dây




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Trước khi quấn phải điều chỉnh bộ đếm trên máy tính về đúng vạch số 0


-  Khi kết thúc lớp cuối phải cố định được các đầu dây


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		5. Tháo bộ dây quấn ra khỏi bàn quấn 




		- Dây quấn khi lấy ra  khỏi khuôn không bị rối,  biến dạng và hỏng cách điện




		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng




		- Quy trình tháo lắp khuôn quấn


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Tháo cuộn dây ra khỏi bàn quấn

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		6. Lắp dây quấn vào lá thép 




		- Lắp dây quấn đúng trình tự


- Không làm hỏng giấy cách điện


- Không làm biến dạng bộ dây quấn

		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng




		- Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện

-  Phương pháp lắp dây quấn vào lá thép  máy biến áp hàn


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Gá lắp và kiểm tra


- Lắp dây quấn máy biến áp hàn


 

		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		7. Khép kín mạch từ

		- Lắp lá thép kỹ thuật điện đúng trình tự, đủ số lượng; các lá thép không cắt hỏng khung cốt cách điện


- Lá thép không bị biến dạng, gẫy gập


- Gông từ phải được siết chặt


- Mạch từ kín, bề mặt lõi thép sau khi ghép phải bằng phẳng không nhấp nhô

		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Búa sắt, búa gỗ và búa cao su

		-  Phương pháp khép kín mạch từ máy biến áp hàn


- Cấu tạo, hình dạng lõi thép biến áp hàn


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Gá lắp và kiểm tra


- Ghép lá thép máy biến áp




		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Không lắp quá nhiều lõi thép 1 lần


- Nếu lá thép không phẳng phải chỉnh sửa lá thép


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		8. Kiểm tra thông mạch dây quấn và kiểm tra điện trở cách điện dây quấn




		- Xác định chính xác các đầu dây ra: sơ cấp và thứ cấp


- Các đầu dây ra của từng cuộn phải thông mạch tốt


- Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép


-  Điện trở cách điện giữa dây quấn với lõi thép R cđ ≥ 1 M(

		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC


- Dao con


- Bút viết


- Sổ ghi chép




		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mê-gôm-mét

- Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét.


- Các tiêu chuẩn cách điện của máy điện


- Phương pháp kiểm tra điện trở


- An toàn điện


- An toàn lao động




		- Sử dụng VOM, mê-gôm-mét

- Ghi số liệu và phân tích số liệu



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cạo cách điện các đầu dây trước khi đo


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		9. Đấu nối dây 

		-  Các đầu dây phải đúng so với yêu cầu tính toán


- Các đầu dây đưa tới các vị trí cần hàn hoặc đấu nối phải có chiều dài phù hợp


- Khi đấu xong các đầu dây phải tiếp xúc tốt


- Các dây cần nối đều phải xỏ ống ghen cách điện


- Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị

		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC


- Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông 


- Dao con


- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ đấu dây máy biến áp cách ly


- Ống gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai

		- Phương pháp đấu dây máy biến áp 


- Phương pháp hàn mối nối


- An toàn lao động




		- Nối dây theo sơ đồ


- Hàn mối nối


- Cách điện mối nối

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cạo sạch các đầu dây để tạo tiếp xúc tốt


- Kiểm tra lại sự tiếp xúc sau khi nối


- Đo cắt các đầu dây cho phù hợp trước khi đấu nối



		10. Cấp nguồn điện và đo điện áp sơ cấp và thứ cấp

		- Mắc đúng sơ đồ cấp nguồn


- Điện áp cấp cho cuộn sơ cấp đúng theo yêu cầu tính toán


- Điện áp thứ cấp đạt trị số theo tính toán

- Dòng điện không tải I kt < 0,1 I đm.


- Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị

		- Nguồn điện thử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm

		- Phương pháp đấu dây máy biến áp 


- Phương pháp đo điện áp và dòng điện


- Các đại lượng định mức máy biến áp




		- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm


- So sánh kết quả nhận định tình hình

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		11. Thử tải




		- Các thông số kỹ thuật: điện áp, dòng điện, nhiệt độ... của máy biến áp nằm trong phạm vi cho phép đạt trị số ghi trên nhãn máy hàn


- Đặc tuyến V-A đạt độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật 


- Độ ổn định cơ, điện của máy trong phạm vi cho phép


- Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị

		- Nguồn điện thử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm


- Vật thật hàn thử

		- Nguyên lý làm việc của máy biến áp hàn


- Các thông số kỹ thuật và trạng thái làm việc của máy biến áp


- An toàn lao động




		- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm


- So sánh kết quả nhận định tình hình

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Máy phát nhiệt mạnh khi hàn cần kiểm tra lại độ dốc đặc tuyến V-A


- Khi hàn phát tiếng kêu từ mạch từ do mạch từ chưa được xiết chặt


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		12. Tẩm sấy




		- Tẩm sấy đúng quy trình, quy phạm


- Chọn nhiệt độ sấy và thời gian sấy phù hợp với công suất của máy biến áp


- Chọn chế độ sấy phù hợp loại vật liệu của máy biến áp


- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy phải bóng không được rộp, nứt

		- Lò sấy chuyên dùng/ đèn hồng ngoại loại 220V/500W


- Nhiệt kế, đồng hồ thời gian


- Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép


- Sơn tẩm, sơn phủ

		- Quy trình tẩm sấy máy điện


- Đặc tính kỹ thuật và công dụng của mỗi loại sơn cách điện


- An toàn lao động




		- Sử dụng dụng cụ , thiết bị tẩm sấy máy điện


- Ghi số liệu và phân tích số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đặt nhiệt kế và đồng hồ thời gian không chính xác

- Nhiệt độ sấy không quá cao hoặc quá thấp khoảng (60 ÷ 70)oC là vừa


- Sơn không ngấm đều trong cuộn dây


- Sơn tẩm ít quá hoặc nhiều quá


- Không tẩm sơn 1 lần quá nhiều mà nên tẩm từ từ



		13. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Cách bảo quản dụng cụ 




		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc
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		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng


 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1.Tháo máy biến áp, tháo dây quấn ra khỏi lõi thép và xác định kiểu quấn dây




		- Bộ dây cũ được tháo ra không ảnh hưởng đến các chi tiết khác của máy 


- Kiểu dây quấn được xác định chính xác

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng

		- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy tự động ổn áp


- Quy trình tháo lắp

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Tháo bộ dây quấn

		- Chính xác

		Xác định kiểu quấn dây và có thể lựa chọn kiểu quấn dây tương đương



		2. Lấy số liệu dây quấn và vệ sinh lõi thép

		- Các số liệu về dây quấn được ghi lại chính xác


- Phe sắt được vệ sinh sạch sẽ




		- Giẻ lau


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Cấu tạo dây dẫn điện từ


- Cấu tạo thép kỹ thuật điện




		- Làm vệ sinh phe sắt


- Đo, đếm và ghi số liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		3. Vẽ lại sơ đồ nguyên lý bộ dây quấn

		- Sơ đồ nguyên lý được vẽ chính xác và dễ quan sát

		- Giấy, bút và thước

		- Hiện tượng cảm ứng điện từ


- Nguyên lý làm việc mạch điện từ của ổn áp tự động

		- Vẽ sơ đồ

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và dây quấn

		- Dụng cụ, vật liệu và dây quấn được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và thông số kỹ thuật

		- Dây điện từ, phe sắt


- Giấy cách điện, ống ghen, sơn cách điện mỏ hàn, nhựa thông vv …


- Bộ dụng cụ sửa chữa máy điện

		- Cấu tạo dây dẫn điện từ


- Cấu tạo thép kỹ thuật điện


- Đặc tính và công dụng một số vật liệu cách điện sử dụng quấn dây máy biến áp




		- Dự trù vật liệu


- Lựa chọn vật liệu và dụng cụ

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Có thể chọn dây có thông số tương dương co ngoài thi trường



		5. Thực hiện quấn dây 

		- Dây được quấn đúng số vòng chắc chắc, đều và phẳng


- Các đầu dây ra được cố định chắc chắn và hợp lý

		- Dây điện từ, phe sắt


- Giấy cách điện, ống ghen, mỏ hàn, nhực thông vv …


- Bộ dụng cụ sửa chữa máy điện

		- Kỹ thuật quấn dây máy biến áp hình xuyến


- Sơ đồ nguyên lý


- Quy trình quấn dây




		- Quấn dây


- Lót cách điện


- Cố định đầu dây


- Hàn đấu nối




		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		6. Tẩm và sấy sơn cách điện




		- Bộ dây được tẩm đều sơn và sấy khô

		- Sơn cách điện, chổi quét sơn


- Tủ sấy

		- Ý nghĩa của việc tẩm và sấy sơn cách điện


- Đặc tính của sơn cách điện


- Quy trình tẩm sơn và sấy khô

		- Tẩm sơn và sấy 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		7. Tạo bề mặt tiếp xúc dây quấn với chổi than

		- Bề mặt phẳng và tiếp xúc điện tốt với chổi than

		- Giấy ráp mịn và thô

		- Nguyên lý làm việc của chổi than với bề mặt tiếp xúc

		- Chà mặt phẳng tiếp xúc

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		8. Lắp ráp các phụ kiện và hàn đấu nối mạch điện 

		- Lắp ráp đúng vị trí các bộ phận

		- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng

		 - Sơ đồ nguyên lý mạch điện


- Quy trình tháo lắp

		- Lắp ráp phụ kiện


- Đấu nối và hàn các đầu dây

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		8. Kiểm tra không điện

		- Đúng các thông số kỹ thuật


- Cách điện tốt Rcđ>1MΩ

		- Đồng hồ đo VOM


- Mê-gôm-mét

		- Các giá trị của thiết bị cần đo một cách chính xác

		- Sử dụng đồng hồ VOM


và Mê-gôm-mét

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		9. Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra

		- Máy ổn áp làm việc chính xác theo nguyên lý


- Điện áp ra ổn định


- Máy êm và không nóng

		- Đồng hồ vạn năng và amper kìm


- Thiết bị đo nhiệt độ

		- Nguyên lý làm việc của ổn áp

		- Đo kiểm tra các thông số điện


- Nghe tiếng kêu và đo nhiệt độ

		- Chính xác


- Cẩn thận




		



		10.Hoàn công 




		- Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ

		

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: D.  LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: D09. Sửa chữa mạch tự động ổn áp                  

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Sửa chữa mạch điều khiển tự động ổn áp                  

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu  thập thông tin về  hiện tượng hư hỏng 




		- Phân tích được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của mạch tự động ổn áp



		- Bút viết


- Sổ ghi chép




		- Nguyên lý hoạt động của mạch tự động ổn áp


- Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch tự động ổn áp

		- Phân tích suy đoán vấn đề


- Ghi số liệu và phân tích số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thu thập thông tin không chính xác dẫn đến phân tích sai kết quả



		2. Tháo máy và chẩn đoán hư hỏng 

		- Xác định đúng vị trí các khối chức năng/linh kiện và phụ kiện




		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông 


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công dụng, đặc điểm, cấu tạo các bộ phận trong máy ổn áp


- Quy trình tháo lắp




		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Tháo và lắp


- Ghi số liệu 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		3. Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng




		- Xác định chính xác khối chức năng/linh kiện hư hỏng 




		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Sơ đồ nguyên lý lắp đặt mạch điện tự động ổn áp


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Mõ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép


- Chổi lông, cọ lông


- Chất tẩy rửa mạch điện tử


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Nguyên lý hoạt động của mạch tự động ổn áp


- Ký hiệu và các khái niệm cơ bản về vật liệu linh kiện điện tử: điện trở, tụ điện, đi-ốt, transitor, IC ổn áp, IC điều khiển, các rơ-le bảo vệ quá áp, thiếu áp


- Sơ đồ các mạch chỉnh lưu, mạch lọc, mạch so sánh, mạch khuếch đại...thuộc về lĩnh vực kỹ thuật mạch điện tử

		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Đọc và phân tích sơ đồ)


- Làm sạch mạch điện tử


- Ghi số liệu và phân tích số liệu



		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế




		- Danh sách linh kiện thay thế đầy đủ và đúng chủng loại


- Chất lượng linh kiện đảm bảo đúng thông số kỹ thuật




		- Sổ tay linh kiện điện tử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Linh kiện cần thay thế


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Kí hiệu và các khái niệm cơ bản về vật liệu linh kiện điện tử: điện trở, tụ điện, đi-ốt, transitor, IC ổn áp, IC điều khiển, các rơ-le bảo vệ quá áp, thiếu áp


- Đo lường điện tử xác định chất lượng linh kiện

		- Nhận biết linh kiện


- Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu không có linh kiện đúng chủng loại và thông số thì phải chọn tương đương


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		5. Sửa chữa mạch: thay thế linh kiện mới



		- Thay thế khối chức năng linh kiện đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật 


- Sửa chữa đúng quy trình


- Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch không làm ảnh hưởng đến các linh kiện khác trong mạch




		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Sơ đồ nguyên lý lắp đặt mạch điện tự động ổn áp


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Mõ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép 

		- Quy trình sửa chữa


- Sơ đồ các mạch chỉnh lưu, mạch lọc, mạch so sánh, mạch khuếch đại...thuộc về lĩnh vực kỹ thuật mạch điện tử


- Nguyên lý hoạt động của mạch tự động ổn áp


- Phưong pháp đo lường điện tử


- Kỹ thuật hàn và thay thế linh kiện


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Sử dụng mỏ hàn, dụng cụ hút chì

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Mỏ hàn không cung cấp nhiệt đúng quy định dẫn đến mối hàn không đảm bảo chất lượng


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		6. Kiểm tra nguội sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện  




		- Linh kiện được thay thế đúng  chủng loại và vị trí, chắc chắn 


- Các mối tiếp xúc đạt yêu cầu kỹ thuật




		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Sơ đồ nguyên lý lắp đặt mạch điện tự động ổn áp


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Mõ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì


- Sổ tay, bút ghi chép 

		- Sơ đồ các mạch chỉnh lưu, mạch lọc, mạch so sánh, mạch khuếch đại...thuộc về lĩnh vực kỹ thuật mạch điện tử


- Nguyên lý hoạt động của mạch tự động ổn áp


- Phương pháp kiểm tra chọn vị trí thử mạch




		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Quan sát




		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		7. Lắp bộ tự động ổn áp vào máy 




		- Đúng vị trí các khối chức năng




		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Quy trình tháo lắp  


- Cấu tạo ổn áp


- An toàn lao động




		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Tháo và lắp




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		8. Kiểm tra nguội mạch điện




		- Các mối tiếp xúc đạt yêu cầu kỹ thuật


- Các đầu dây đúng vị trí, chăc chắn 


- Các dây cần nối đều phải xỏ ống ghen cách điện


- Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị

		- Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)


- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ đấu dây máy biến áp ổn áp

		- Sơ đồ đấu dây máy biến áp ổn áp 


- Phương pháp kiểm tra chọn vị trí thử mạch


- An toàn lao động




		- Nối dây theo sơ đồ


- Cách điện mối nối


- Quan sát

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		9. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch




		- Điện áp ra ổn định khi điện áp vào thay đổi 


- Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị




		- Nguồn điện thử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 

		- Sơ đồ đấu dây máy biến áp ổn áp


- Phương pháp đo điện áp và dòng điện


- Nguyên lý các đại lượng định mức máy biến áp ổn áp


- Nguyên lý làm việc của máy biến áp ổn áp


- Các thông số kỹ thuật và tình trạng làm việc của máy biến áp ổn áp


- An toàn lao động

		- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm


- So sánh kết quả nhận định tình hình

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		7. Hoàn công



		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Cách bảo quản dụng cụ 




		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc




		







PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: E01. Lắp đặt mạch thông tin cục bộ ( intercom)

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Lắp đặt điện thoại, đường dây liên lạc thông tin nội bộ

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu tài liệu




		- Phân tích đúng sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của mạch điện




		- Bút, sổ ghi chép


-Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt intercom (catalogue)

		- Kí hiệu, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị của mạch thông tin cục bộ (intercom)


- Nguyên lý hoạt động của mạch điện


- Tiếng Anh chuyên ngành

		- Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu


- Đọc và phân tích tài liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phân tích sai dẫn đến lựa chọn thiết bị không dạt yêu cầu






		2. Khảo sát hiện trường và xác định vị trí lắp đặt

		- Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt




		- Bút, sổ ghi chép.


- Thước đo


- Dụng cụ đánh dấu

		-  Tiêu chuẩn kí hiệu, thiết bị, linh kiện trên sơ đồ


- Phương pháp đọc bản vẽ


- Ảnh hưởng của môi trường đến các thiết bị, phụ kiện lắp đặt

		- Quan sát và đọc bản vẽ


- Ghi số liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Khảo sát không cẩn thận dẫn đến bố chí thiết bị không hợp lý


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		3. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phụ kiện và phương tiện thi công

		- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phụ kiện và phương tiện thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		- Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Điện thoại


- Bảng điện, ổ điện, dây dẫn, ống luồn dây PVC và phụ kiện dùng lắp đặt 


- Đồng hồ vạn năng (VOM) 


- Dây cáp, đầu nối


- Sổ tay kỹ thuật

		- Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công


- Phương pháp lắp đặt mạch điện


- Cấu trúc mạng thông tin cục bộ (intercom)




		- Nhận dạng và chọn lựa thiết bị cần thiết


- Sử dụng các dụng cụ và phương tiện


- Ghi số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chuẩn bị thiếu dụng cụ thi công.


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo






		4.  Lắp đặt máy




		- Lắp đặt đường dây cấp nguồn và bảng điện cho intercom đúng tiêu chuẩn


- Lắp đặt intercom đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất

		- Kìm, bộ tuốc nơ vít, băng keo cách điện


- Điện thoại


- Sơ đồ lắp đặt


- Bút, sổ ghi chép


- Thước đo


- Dụng cụ đánh dấu

		- Quy trình lắp đặt mạng intercom


- Phương pháp đọc bản vẽ


- Đảm bảo an toàn  vệ sinh lao động




		- Sử dụng các dụng cụ lắp đặt

- Đọc bản vẽ


- Lắp đặt máy

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chú ý đến các đầu nối nguồn và tín hiệu.


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		5. Kiểm tra nguội mạch điện




		- Kiểm tra tổng quát các dây nối mạch điện và thiết bị

		- Sơ đồ kết nối giữa các thiết bị


- Đồng hồ vạn năng VOM




		- Phương pháp kiểm tra mạch điện 


- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường


- Nguyên lý hoạt động của mạch

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng


- Kiểm tra mạch điện


- Quan sát, ghi số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quyết định  linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố 






		6. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch




		- Cấp đúng nguồn điện 


- Tín hiệu âm thanh các điểm liên lạc với nhau nghe rõ




		- Đồng hồ vạn năng VOM.


- Nguồn điện 


- Bút, sổ ghi chép


- Sơ đồ mạch điện

		- Phương pháp kiểm tra mạch điện 


- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường


- Nguyên lý hoạt động của mạch


- An toàn điện

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng


- Kiểm tra mạch điện


- Quan sát, ghi số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cần chú ý mối nối, tiếp xúc tránh bị đứt và ngắn mạch






		7.  Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ

- Vệ sinh sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị




		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: E.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: E02. Lắp đặt mạch chiếu sáng khẩn cấp

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Lắp đặt thiết bị chiếu sáng và nguồn dự phòng ở các vị trí cần thiết khi có sự cố mất điện đột ngột.

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ

		- Phân tích đúng sơ đồ chức năng và nguyên lý hoạt động của mạch chiếu sáng khẩn cấp




		- Bút viết


- Sổ ghi chép


-Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp mạch chiếu sáng khẩn cấp (catalogue)


- Bản vẽ thiết kế

		- Cấu tạo, kí hiệu, nhiệm vụ, đặc tính kỹ thuật các linh kiện và thiết bị trong mạch chiếu sáng khẩn cấp


- Nguyên lý hoạt động của các mạch điện.


- Tiếng Anh chuyên ngành

		- Nhận biết  các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu


- Đọc và phân tích tài liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Phân tích sai dẫn đến lựa chọn thiết bị không dạt yêu cầu


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		2. Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đèn




		- Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt




		- Bút. sổ ghi chép


- Thước


- Dụng cụ đánh dấu

		-  Tiêu chuẩn kí hiệu, thiết bị, linh kiện trên sơ đồ


- Phương pháp đọc bản vẽ


- Ảnh hưởng của môi trường đến các thiết bị, phụ kiện lắp đặt

		- Quan sát và đọc bản vẽ


- Ghi số liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		· Đối chiếu bản vẽ với vị trí thực của thiết bị






		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công




		- Chuẩn bị đầy đử dụng cụ, vật tư và thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Nguồn điện một chiều 


- Đèn sợi đốt, thiết bị tự động điều khiển mạch chiếu sáng khẩn cấp


- Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây và các phụ kiện lắp đặt


- Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


-Thang 4 chân


- Khoan bê tông và hộp mũi khoan  


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Sổ tay, bút ghi chép, giấy A4




		- Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công


- Phương pháp lắp đặt mạch điện


- Cấu trúc mạch chiếu sang khẩn cấp




		- Nhận dạng và chọn lựa đúng các thiết bị cần thiết


- Sử dụng các dụng cụ và phương tiện thi công


- Ghi số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Lựa chọn sai các thông số của thiết bị và dây dẫn

- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		4.  Lắp đặt đường dây




		- Lắp đặt bảng điện, đường dây điện đúng sơ đồ, đúng vị trí, đúng quy cách, đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ




		- Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Dây dẫn


- Ống cách điện


- Thang 4 chân


- Khoan bê tông và hộp mũi khoan


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Phương pháp lắp đặt đường dây điện


- Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện


- Biện pháp an toàn khi thi công

		- Sử dụng các dụng cụ nghề điện


- Đọc bản vẽ 

- Lắp đặt đường dây điện


- Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chú ý đến các đầu nối nguồn và tín hiệu

- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		5. Lắp đặt đèn chiếu sáng khẩn cấp




		- Lắp đặt đèn chiếu sang khẩn cấp đúng vị trí, yêu cấu kỹ thuật 


- Lắp đặt hợp lý đặt đèn đủ ánh sáng tối thiểu những nơi cần chiếu sáng

		- Sơ đồ kết nối


- Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Đèn chiếu sang khẩn cấp


- Ống cách điện.


- Thang 4 chân


- Khoan bê tông và hộp mũi khoan


- Sổ tay, bút ghi chép

		-  Phương pháp lắp đặt đèn


- Biện pháp an toàn khi thi công

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Đọc bản vẽ 

- Lắp đặt đèn

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phương pháp đo không chính xác.


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		6.  Lắp đặt hệ thống nguồn dự phòng




		- Lắp đặt hệ thống nguồn phù  hợp đúng yêu cầu kỹ thuật




		- Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Sơ đồ kết nối


- Bộ nguồn dự phòng

		- Các thông số kỹ thuật nguồn dự phòng


- Phương pháp lắp đặt nguồn dự phòng


- Biện pháp an toàn khi lắp đặt

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Lắp đặt nguồn điện




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đấu nối sai cực tính của nguồn.



		7. Đấu nối dây




		- Đấu nối dây đúng sơ đồ, đúng quy trình và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 




		- Sơ đồ mạch điện


- Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Dây điện, đầu nối

		-  Phương pháp đấu nối dây


- Biện pháp an toàn khi thi công

		- Đấu nối dây

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đấu sai sơ đồ dẫn tới mạch không hoạt động hoặc gây ngắn mạch


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		8. Kiểm tra nguội mạch điện




		- Kiểm tra tổng quát các dây nối mạch điện và thiết bị

		- Sơ đồ kết nối giữa các thiết bị


- Đồng hồ vạn năng VOM




		- Phương pháp kiểm tra mạch điện 


- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường


- Nguyên lý hoạt động của mạch

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng


- Kiểm tra mạch điện


- Quan sát, ghi số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quyết định  linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố 






		9. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch




		- Cấp đúng nguồn cho mạch

- Mạch tác động nhanh khi có sự cố mất điện lưới: thời gian mất điện bằng thời gian tự động đóng điện

		- Đồng hồ vạn năng VOM


- Nguồn điện 


- Bút. sổ ghi chép


- Sơ đồ mạch điện

		- Phương pháp kiểm tra mạch điện

- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường


- Nguyên lý hoạt động của mạch


- An toàn điện

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng

- Kiểm tra mạch điện

- Quan sát, ghi số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cần chú ý mối nối, tiếp xúc tránh bị đứt và ngắn mạch






		10.  Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ

- Vệ sinh sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc

- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


- Cách bảo quản dụng cụ 




		- Vệ sinh nơi làm việc

- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc




		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: E.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: E03. Lắp đặt mạch điện tự động báo cháy

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Lắp các thiết bị cảm biến, đầu dò hồng ngoại, trung tâm điều khiển.

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ




		- Phân tích đúng sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của mạch điện


- Vẽ và phân tích đúng sơ đồ mạch điện




		- Bút, sổ tay


-Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch tự động báo cháy (catalogue)


- Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử

		- Cấu tạo, kí hiệu, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị mạch tự động báo cháy


- Nguyên lý hoạt động của mạch điện


- Tiếng Anh chuyên ngành




		- Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu


- Đọc và phân tích tài liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Phân tích sai dẫn đến lựa chọn thiết bị không dạt yêu cầu






		2. Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt

		- Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt




		- Bút. sổ ghi chép


- Thước


- Dụng cụ đánh dấu

		-  Tiêu chuẩn, kí hiệu, số lượng thiết bị, linh kiện trên sơ đồ


- Phương pháp đọc bản vẽ

		- Quan sát và đọc bản vẽ


- Ghi số liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Khảo sát không cẩn thận dẫn đến bố chí thiết bị không hợp lý



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công




		- Chuẩn bị đầy đử dụng cụ, vật tư và thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy


-Sổ tay, bút ghi chép


- Tài liệu hướng dẫn sử dụng lắp đặt mạch điện tự động báo cháy của nhà sản xuất ( catalogue)


- Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Thang leo 4 chân


- Khoan bê tông và hộp mũi khoan bê tông


- áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây PVC và các phụ kiện lắp đặt đường dây


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)


- Thiết bị báo cháy và các bộ cảm biến 

		- Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công

- Phương pháp lắp đặt mạch điện


- Cấu trúc mạch chiếu sang khẩn cấp




		- Nhận dạng và chọn thiết bị 

- Sử dụng các dụng cụ và phương tiện


- Ghi số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Chuẩn bị thiếu dụng cụ thi công


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo






		4.  Lắp đặt đường dây 




		- Lắp đặt bảng điện, đường dây điện đúng sơ đồ, đúng vị trí, đúng quy cách, đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Dây dẫn


- Ống cách điện


- Thang 4 chân


- Khoan bê tông và hộp mũi khoan


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Phương pháp lắp đặt đường dây điện


- Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện


- Biện pháp an toàn khi thi công

		- Sử dụng các dụng cụ nghề điện


- Đọc bản vẽ 

- Lắp đặt đường dây điện


- Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Chú ý đến các đầu nối nguồn và tín hiệu


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		5. Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến

		- Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo hoạt động tốt

		- Bo mạch


- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Cảm biến: Cảm biến khói, cảm biến nhiệt độ

		- Lắp đặt đúng vị trí, yêu cầu kỹ thuật


- Kí hiệu, cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của cảm biến cháy


- Phương pháp lắp đặt mạch điện và cảm biến


- An toàn và vệ sinh lao động

		- Sử dụng các dụng cụ nghề điện


- Đọc bản vẽ 

- Lắp đặt đường dây, bo mạch và cảm biến


- Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Lắp đặt cảm biến sai


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		6. Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu




		- Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu đúng yêu cầu kỹ thuật


- Chuông và đèn báo hoạt động ngay khi có tín hiệu báo cháy từ cảm biến cháy




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Đèn và chuông


- Dây dẫn, ống ghen

		- Kí hiệu, cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của chuông và đèn báo


- Phương pháp lắp đặt chuông và đèn báo


-  An toàn và vệ sinh lao động

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


· Sử dụng dụng cụ cầm tay


- Đọc bản vẽ sơ đồ vị trí

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Lắp đặt sai chuông và đèn báo


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		7. Lắp đặt mạch trung tâm kiểm soát




		- Lắp đặt mạch trung tâm đảm bảo đúng yêu cầu kỷ thuật


- Lắp đặt thiết bị xử lý trung tâm ở vị trí dễ quan sát, sử dụng




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Bộ xử lý trung tâm


- Sơ đồ lắp đặt

		- Nguyên tắc hoạt động của mạch trung tâm kiểm soát


- Phương pháp lắp đặt


-  An toàn và vệ sinh lao động

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


· Sử dụng dụng cụ cầm tay


- Đọc bản vẽ sơ đồ vị trí

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Đấu nối sai các đầu vào ra của mạch xử lý trung tâm


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		8. Kiểm tra nguội mạch điện




		- Kiểm tra tổng quát các dây nối mạch điện và thiết bị

		- Sơ đồ kết nối giữa các thiết bị


- Đồng hồ vạn năng VOM




		- Phương pháp kiểm tra mạch điện 


- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường


- Nguyên lý hoạt động của mạch


-  An toàn và vệ sinh lao động

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng


- Kiểm tra mạch điện


- Quan sát, ghi số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quyết định  linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố 


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		9. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch




		- Cấp đúng nguồn cho mạch


- Mạch phải tự động báo động khi có khói vào bộ cảm biến quá mức




		- Đồng hồ vạn năng VOM


- Nguồn điện 


- Bút, sổ ghi chép


- Sơ đồ mạch điện

		- Phương pháp kiểm tra mạch điện 


- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường


- Nguyên lý hoạt động của mạch


-  An toàn và vệ sinh lao động

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng


- Kiểm tra mạch điện


- Quan sát, ghi số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cần chú ý mối nối, tiếp xúc tránh bị đứt và ngắn mạch






		10.  Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ


- Vệ sinh sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ




		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc




		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: E.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

		Ngày: 9/2011



		Tên công việc: E04. Lắp đặt mạch điện chống trộm

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Lắp các thiết bị cảm biến, đầu dò hồng ngoại, trung tâm điều khiển.

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ




		- Phân tích đúng sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của mạch điện


- Vẽ và phân tích đúng sơ đồ mạch điện




		- Bút, sổ tay


-Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch chống trộm (catalogue)


- Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử

		- Cấu tạo, kí hiệu, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị mạch điện chống trộm


- Nguyên lý hoạt động của mạch điện


- Tiếng Anh chuyên ngành




		- Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu


- Đọc và phân tích tài liệu


- Ghi số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Phân tích sai dẫn đến lựa chọn thiết bị không dạt yêu cầu






		2. Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt

		- Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt




		- Bút. sổ ghi chép


- Thước


- Dụng cụ đánh dấu



		-  Tiêu chuẩn, kí hiệu, số lượng thiết bị, linh kiện trên sơ đồ


- Phương pháp đọc bản vẽ

		- Quan sát và đọc bản vẽ


- Ghi số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Khảo sát không cẩn thận dẫn đến bố chí thiết bị không hợp lý



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công




		- Chuẩn bị đầy đử dụng cụ, vật tư và thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Sơ đồ lắp đặt mạch điện chống trộm


-Sổ tay, bút ghi chép


- Tài liệu hướng dẫn sử dụng lắp đặt mạch điện chống trộm của nhà sản xuất ( catalogue)


- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Thang leo 4 chân


- Khoan bê tông và hộp mũi khoan bê tông


- áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây PVC và các phụ kiện lắp đặt đường dây


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)


- Cảm biến 

		- Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công


- Phương pháp lắp đặt mạch điện


- Cấu trúc mạch chống trộm




		- Nhận dạng và chọn thiết bị 


- Sử dụng các dụng cụ và phương tiện


- Ghi số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Chuẩn bị thiếu dụng cụ thi công.






		4.  Lắp đặt đường dây 




		- Lắp đặt bảng điện, đường dây điện đúng sơ đồ, đúng vị trí, đúng quy cách, đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Dây dẫn


- Ống cách điện.


- Thang 4 chân


- Khoan bê tông và hộp mũi khoan


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Phương pháp lắp đặt đường dây điện


- Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện


- Biện pháp an toàn khi thi công

		- Sử dụng các dụng cụ nghề điện


- Đọc bản vẽ 

- Lắp đặt đường dây điện


- Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Chú ý đến các đầu nối nguồn và tín hiệu





		5. Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến

		- Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo hoạt động tốt

		- Bo mạch


- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Cảm biến

		- Lắp đặt đúng vị trí, yêu cầu kỹ thuật


- Kí hiệu, cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của cảm biến cháy


- Phương pháp lắp đặt mạch điện và cảm biến.


-  An toàn và vệ sinh lao động

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Đọc bản vẽ 

- Lắp đặt đường, bo mạch và cảm biến


- Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Lắp đặt cảm biến sai





		6. Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu




		- Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu đúng yêu cầu kỹ thuật


- Chuông và đèn báo hoạt động ngay khi có tín hiệu từ cảm biến




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Đèn và chuông. 


- Dây dẫn, ống ghen

		- Lắp đặt đúng vị trí, yêu cầu kỹ thuật


- Kí hiệu, cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của chuông và đèn báo


- Phương pháp lắp đặt chuông và đèn báo


-  An toàn và vệ sinh lao động

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


· Sử dụng dụng cụ cầm tay


- Đọc bản vẽ sơ đồ vị trí



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Lắp đặt sai chuông và đèn báo






		7. Lắp đặt mạch trung tâm kiểm soát




		- Lắp đặt mạch trung tâm đảm bảo đúng yêu cầu kỷ thuật


- Lắp đặt thiết bị xử lý trung tâm ở vị trí dễ quan sát, sử dụng và sửa chữa 

		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Bộ xử lý trung tâm


- Sơ đồ lắp đặt

		- Nguyên tắc hoạt động của mạch trunh tâm kiểm soát


- Phương pháp lắp đặt


-  An toàn và vệ sinh lao động

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


· Sử dụng dụng cụ cầm tay


- Đọc bản vẽ sơ đồ vị trí

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Đấu nối sai các đầu vào ra của mạch xử lý trung tâm






		8. Kiểm tra nguội mạch điện




		- Kiểm tra tổng quát các dây nối mạch điện và thiết bị

		- Sơ đồ kết nối giữa các thiết bị


- Đồng hồ vạn năng VOM




		- Phương pháp kiểm tra mạch điện 


- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường


- Nguyên lý hoạt động của mạch


-  An toàn và vệ sinh lao động

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng


- Kiểm tra mạch điện

- Quan sát, ghi số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quyết định  linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố 






		9. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch




		- Cấp đúng nguồn cho mạch.


- Mạch phải tự động báo động khi có người vật cản xuất hiện vùng bảo vệ




		- Đồng hồ vạn năng VOM


- Nguồn điện 


- Bút, sổ ghi chép


- Sơ đồ mạch điện

		- Phương pháp kiểm tra nóng mạch điện 


- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường


- Nguyên lý hoạt động của mạch


-  An toàn và vệ sinh lao động

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng


- Kiểm tra mạch điện


- Quan sát, ghi số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cần chú ý mối nối, tiếp xúc tránh bị đứt và ngắn mạch






		10.  Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ


- Vệ sinh sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ 




		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: E.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: E05. Lắp đặt mạch điện tự động đóng-mở cửa

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Chuẩn bị dụng cụ thiết bị lắp đặt bộ phận điều khiển, cảm biến, nguồn điện điều khiển, kiểm tra, vận hành thử.

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến



		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Đọc sơ đồ




		- Đọc và phân tích đúng sơ đồ mạch điện


- Giải thích được sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động đóng-mở cửa

		- Bút, sổ tay.


-Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch tự động đóng-mở cửa (catalogue)

		- Kí hiệu, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị, linh kiện của mạch tự động đóng-mở cửa 


- Nguyên lý hoạt động của mạch điện.


- Tiếng Anh chuyên ngành

		- Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu


- Đọc và phân tích tài liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Phân tích sai dẫn đến lựa chọn thiết bị không dạt yêu cầu






		2. Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt




		- Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt




		- Bút, sổ ghi chép


- Thước

- Dụng cụ đánh dấu

		-  Tiêu chuẩn, kí hiệu, số lượng thiết bị, linh kiện trên sơ đồ


- Phương pháp đọc bản vẽ

		- Quan sát và đọc bản vẽ


- Ghi số liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Khảo sát không cẩn thận dẫn đến bố chí thiết bị không hợp lý



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công




		- Chuẩn bị đầy đử dụng cụ, vật tư và thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Sơ đồ lắp đặt mạch điện 


- Sổ tay, bút ghi chép


- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt mạch tự động đóng mở cửa (catalogue)


- Vật tư thiết bị mạch điện tự động đóng mở cửa


- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Thang leo 4 chân


 - Khoan bê-tông và hộp mũi khoan bê tông


- Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây PVC và các phụ kiện lắp đặt đường dây


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) loại có độ nhạy 10.000(/V


- Cửa tự động và cảm biến

		- Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công


- Phương pháp lắp đặt mạch điện


- Cấu trúc mạch điện tự động đóng-mở cửa




		- Nhận dạng và chọn thiết bị 


- Sử dụng dụng cụ và phương tiện


- Ghi số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Chuẩn bị thiếu dụng cụ thi công





		4.  Lắp đặt đường dây 




		- Lắp đặt bảng điện, đường dây điện đúng sơ đồ, đúng vị trí, đúng quy cách, đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Dây dẫn


- Ống cách điện


- Thang 4 chân


- Khoan bê tông và hộp mũi khoan


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Phương pháp lắp đặt đường dây điện


- Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện


- Biện pháp an toàn khi thi công

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Đọc bản vẽ 

- Lắp đặt đường dây điện


- Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Chú ý đến các đầu nối nguồn và tín hiệu





		5. Lắp đặt cơ cấu điều khiển mở - đóng cửa




		- Lắp đặt cơ cấu điều khiển mở - đóng cửa đúng yêu cầu kỹ thuật:cửa đóng – mở êm, dịu

		- Bản vẽ cơ khí


- Bản vẽ bố trí đi dây và cảm biến


- Bộ dụng cụ nghề điện

		- Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển mở - đóng cửa


- Phương pháp lắp đặt


- Biện phán an toàn khi thi công

		- Sử dụng các dụng cụ


- Đọc bản vẽ


- Lắp đặt cơ cấu điều khiển 

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Lắp lệch hoặc sai vị trí lảm của không mở - đóng hoặc có tiếng ồn






		6. Lắp đặt mạch điều khiển và cảm biến 

		- Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo hoạt động tốt

		- Bản vẽ cơ khí


- Bản vẽ bố trí đi dây và cảm biến


- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Cảm biến

		- Lắp đặt đúng vị trí, yêu cầu kỹ thuật


- Kí hiệu, cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của cảm biến


- Phương pháp lắp đặt


- Biện phán an toàn khi thi công

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


· Sử dụng dụng cụ cầm tay


- Đọc bản vẽ sơ đồ vị trí

- Lắp đặt mạch điều khiển và cảm biến

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Lắp đặt cảm biến sai, cảm biến tác động chậm



		7. Kiểm tra nguội mạch điện




		- Kiểm tra tổng quát các dây nối mạch điện và thiết bị


- Cửa có thể được đóng-mở bằng tay khi cảm biến không làm việc

		- Sơ đồ kết nối giữa các thiết bị


- Đồng hồ vạn năng VOM




		- Phương pháp kiểm tra mạch điện 


- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường


- Nguyên lý hoạt động của mạch


- An toàn, vệ sinh lao động

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng


- Kiểm tra mạch điện


- Quan sát, ghi số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quyết định  linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố 






		8. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch




		- Cấp đúng nguồn cho mạch


- Cửa phải tự động mở khi có người đến, không mất thời gian chờ và đóng lại sau khi đi qua

		- Đồng hồ vạn năng VOM


- Nguồn điện 


- Bút, sổ ghi chép


- Sơ đồ mạch điện

		- Phương pháp kiểm tra mạch điện 


- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường


- Nguyên lý hoạt động của mạch


- An toàn, vệ sinh lao động

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng


- Kiểm tra mạch điện


- Quan sát, ghi số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cần chú ý mối nối, tiếp xúc tránh bị đứt và ngắn mạch






		9.  Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ


- Vệ sinh sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ 




		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: E.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: E06. Lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Lắp ráp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến



		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ




		- Phân tích đúng sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của mạch điện chuông cổng có hình ảnh




		- Bút, sổ tay


-Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hính ảnh 


 (catalogue)


- Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử

		- Cấu tạo, kí hiệu, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị mạch điện chuông cổng loại có hính ảnh 


- Nguyên lý hoạt động của mạch điện


- Tiếng Anh chuyên ngành




		- Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu


- Đọc và phân tích tài liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Phân tích sai dẫn đến lựa chọn thiết bị không dạt yêu cầu





		2. Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt

		- Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt




		- Bút. sổ ghi chép


- Thước


- Dụng cụ đánh dấu

		-  Tiêu chuẩn, kí hiệu, số lượng thiết bị, linh kiện trên sơ đồ


- Phương pháp đọc bản vẽ

		- Quan sát và đọc bản vẽ


- Ghi số liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Khảo sát không cẩn thận dẫn đến bố chí thiết bị không hợp lý



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công




		- Chuẩn bị đầy đử dụng cụ, vật tư và thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Sơ đồ lắp đặt mạch điện 


- Sổ tay, bút ghi chép


- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt 


- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Khoan bê tông và hộp mũi khoan bê tông


- Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm điện, dây dẫn, ống luồn dây, các phụ kiện lắp đặt Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) loại có độ nhạy 10.000Ω/V


- Thiết bị mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

		- Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công

- Phương pháp lắp đặt mạch điện


- Cấu trúc mạch điện chuông cổng loại có hính ảnh 




		- Nhận dạng và chọn thiết bị 


- Sử dụng các dụng cụ và phương tiện


- Ghi số liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chuẩn bị thiếu dụng cụ thi công






		4.  Lắp đặt đường dây




		- Lắp đặt bảng điện, đường dây điện đúng sơ đồ, đúng vị trí, đúng quy cách, đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Dây dẫn


- Ống cách điện


- Thang 4 chân


- Khoan bê tông và hộp mũi khoan


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Phương pháp lắp đặt đường dây điện


- Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện


- Biện pháp an toàn khi thi công

		- Sử dụng các dụng cụ nghề điện


- Đọc bản vẽ 

- Lắp đặt đường dây điện


- Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chú ý đến các đầu nối nguồn và tín hiệu






		5. Lắp đặt hệ thống camera quan sát và điện thoại liên lạc bên ngoài



		- Lắp đặt camera, bộ đàm tại cổng và trong nhà đúng quy trình, quy phạm và được bảo vệ chắc chắn đúng yêu cầu kỹ thuật




		- Camera giám sát, điện thoại


-Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt (catalogue)


- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện

		- Cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của hệ thống camera quan sát và điện thoại liên lạc


- Phương pháp lắp đặt đặt hệ thống camera quan sát và điện thoại liên lạc


- Biện pháp an toàn khi thi côn

		- Sử dụng các dụng cụ nghề điện


- Đọc bản vẽ 

- Lắp đặt Camera giám sát, điện thoại


- Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đấu sai các đầu nối





		6. Lắp đặt hệ thống màn hình, điện thoại bên trong nhà



		- Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu đúng yêu cầu kỹ thuật


- Chuông và đèn báo hoạt động ngay khi có tín hiệu báo




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Điện thoại có hình ảnh


- Dây dẫn, ống ghen

		- Cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của hệ thống điện thoại có hình ảnh 


- Phương pháp lắp đặt hệ thống điện thoại có hình ảnh


-  An toàn và vệ sinh lao động

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


· Sử dụng dụng cụ cầm tay


- Đọc bản vẽ 

- Lắp đặt hệ thống điện thoại có hình ảnh

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Lắp đặt không đúng quy trình kỹ thuật: hình ảnh và âm thanh không rõ






		7. Kiểm tra nguội mạch điện




		Kiểm tra tổng quát các dây nối mạch điện và thiết bị

		- Sơ đồ kết nối giữa các thiết bị


- Đồng hồ vạn năng VOM.




		- Phương pháp kiểm tra mạch điện 


- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường


- Nguyên lý hoạt động của mạch

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng


- Kiểm tra mạch điện


- Quan sát, ghi số liệu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quyết định  linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố 






		8. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch




		- Cấp đúng nguồn cho mạch


- Mạch hoạt động đạt yêu cầu chất lượng hình ảnh và âm thanh theo tiêu chuẩn thiết kế của nhà sản xuất

		- Đồng hồ vạn năng VOM


- Nguồn điện 


- Bút. sổ ghi chép


- Sơ đồ mạch điện

		- Phương pháp kiểm tra mạch điện 


- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường


- Nguyên lý hoạt động của mạch


- An toàn lao động

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng


- Kiểm tra mạch điện


- Quan sát, ghi số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cần chú ý mối nối, tiếp xúc tránh bị đứt và ngắn mạch 



		9.  Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ.


- Vệ sinh sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc.


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


- Cách bảo quản dụng cụ. 




		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: E.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: E07. Sửa chữa mạch điện tự động báo cháy

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Kiểm tra, sửa chữa mạch điện tự động báo cháy

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến



		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng


 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu nhận và xử lý thông tin




		- Thu nhận thông tin chính xác, đầy đủ về các hiện tượng hư hỏng của mạch điện tự động báo cháy




		- Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy, sổ tay tra cứu linh kiện điện tử


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Một số hư hỏng thông thường của mạch điện tự động báo cháy

		- Nghe thông tin


- Ghi và phân tích số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Thu thập thông tin không chính xác dẫn đến chuẩn đoán sai hư hỏng






		2. Phân tích sơ đồ khối

		- Xác định đúng vị trí các khối chức năng và phụ kiện của mạch tự động báo cháy




		- Sơ đồ mạch điện tự động báo cháy


- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử




		- Nguyên lý hoạt động của mạch tự động báo cháy và hệ thống báo cháy của căn hộ


-  Cấu tạo, công dụng, đặc điểm các khối trong mạch tự động báo cháy


- Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện




		- Nhận biết các kí hiệu, của các khối và linh kiện trong mạch tự động báo cháy


- Ghi và phân tích số liệu


- Phân tích mạch điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Xác định sai các khối, phân tích sai làm công việc sửa chữa chậm, không chính xác






		3. Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng




		- Xác định chính xác khối chức năng, linh kiện hư hỏng


- Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Mỏ hàn điện


- Sơ đồ nguyên lý/ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy


- Đồng hồ đo điện vạn năng


- Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Nguyên lý hoạt động của mạch tự động báo cháy


- Kí hiệu, hình dạng, hoạt động của các thiết bị. linh kiện điện tử


- Phương pháp kiểm tra mạch điện

- An toàn, vệ sinh lao động

		- Quan sát


- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch)


- Kiểm tra mạch điện


- Ghi và phân tích số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phương pháp kiểm tra không đúng


- Phải sử dụng đúng dụng cụ và phương phap kiểm tra






		4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế




		- Chuẩn bị vật tư, linh kiện thay thế đảm bảo đầy đủ và đúng thông số kỹ thuật




		- Sổ tay linh kiện điện tử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Linh kiện cần thay thế


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Kí hiệu, kích thước các linh kiện và phụ kiện thay thế.


- Phương pháp đo, kiểm tra  chất lượng linh kiện

		- Nhận biết linh kiện


- Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện


- Đọc, tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu không có linh kiện đúng chủng loại và thông số thì phải chọn tương đương






		5. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới




		- Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật


- Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch không làm ảnh hưởng đến các linh kiện khác trong mạch




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Sơ đồ nguyên lý mạch điện


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông, dụng cụ hút chì


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép 

		- Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện


- Kỹ thuật hàn 


- An toàn lao động

		- Tháo gỡ và thay thế linh kiện


- Sử dụng mỏ hàn, dụng cụ hút chì

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Mỏ hàn không cung cấp nhiệt đúng quy định dẫn đến mối hàn không đảm bảo chất lượng






		6. Kiểm tra nguội mạch điện




		- Kiểm tra đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật đảm bảo mạch không bị chạm chấp mạch, các mối nối tiếp xúc tốt




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Sơ đồ nguyên lý/ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy

- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Mõ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì


- Sổ tay, bút ghi chép 




		- Nguyên lý hoạt động của mạch tự động báo cháy.


- Phương pháp kiểm tra chọn vị trí thử mạch


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Quan sát, ghi số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp






		7. Kiểm tra nóng: cung cấp nguồn điện và thử mạch




		- Kiểm tra  dòng và điện áp ngõ vào và ngõ ra


- Đảm bảo mạch điện hoạt động tốt, đúng yêu cầu

		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Quy trình kiểm tra  


- Cấu trúc của mạch


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Sử dụng VOM

- Kiểm tra nóng

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp






		8. Hoàn công




		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ




		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc




		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: E.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: E08. Sửa chữa mạch điện chống trộm

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Kiểm tra, sửa chữa  mạch điện chống trộm

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến



		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng


 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu  thập thông tin về  hiện tượng hư hỏng




		- Thu nhận thông tin chính xác, đầy đủ về các hiện tượng hư hỏng của mạch điện chống trộm




		- Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy, sổ tay tra cứu linh kiện điện tử


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Một số hư hỏng thông thường c của mạch chống trộm

		- Nghe thông tin


- Ghi và phân tích số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Thu thập thông tin không chính xác dẫn đến chuẩn đoán sai hư hỏng.






		2. Phân tích sơ đồ khối

		- Xác định đúng vị trí các khối chức năng và phụ kiện của mạch chống trộm




		- Sơ đồ mạch điện chống trộm


- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử




		- Nguyên lý hoạt động của mạch chống trộm


-  Cấu tạo, công dụng, đặc điểm các khối trong mạch chống trộm.


- Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện

		- Nhận biết các kí hiệu, của các khối và linh kiện 


- Ghi và phân tích số liệu


- Phân tích mạch điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Xác định sai các khối, phân tích sai làm công việc sửa chữa chậm, không chính xác






		3. Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng




		- Xác định chính xác khối chức năng, linh kiện hư hỏng.


- Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý/ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy


- Đồng hồ đo điện vạn năng


- Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Nguyên lý hoạt động của mạch chống trộm 


- Kí hiệu, hình dạng, hoạt động của các thiết bị. linh kiện điện tử


- Phương pháp kiểm tra mạch điện




		- Quan sát


- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch)


- Kiểm tra mạch điện


- Ghi và phân tích số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phương pháp kiểm tra không đúng


- Phải sử dụng đúng dụng cụ và phương phap kiểm tra






		4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế




		- Chuẩn bị vật tư, linh kiện thay thế đảm bảo đầy đủ và đúng thông số kỹ thuật




		- Sổ tay linh kiện điện tử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Linh kiện cần thay thế


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Kí hiệu, kích thước các linh kiện và phụ kiện thay thế.


- Phương pháp đo, kiểm tra  chất lượng linh kiện

		- Nhận biết linh kiện


- Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện


- Đọc, tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu không có linh kiện đúng chủng loại và thông số thì phải chọn tương đương






		5. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới




		- Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật


- Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch không làm ảnh hưởng đến các linh kiện khác trong mạch




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý mạch điện


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông, dụng cụ hút chì


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép 

		- Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện


- Kỹ thuật hàn 


- An toàn lao động

		- Tháo gỡ và thay thế linh kiện


- Sử dụng mỏ hàn, dụng cụ hút chì

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Mỏ hàn không cung cấp nhiệt đúng quy định dẫn đến mối hàn không đảm bảo chất lượng






		6. Kiểm tra nguội mạch điện




		- Kiểm tra đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật đảm bảo mạch không bị chạm chấp mạch, các mối nối tiếp xúc tốt




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý/ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Mõ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì


- Sổ tay, bút ghi chép 

		- Nguyên lý hoạt động của mạch chống trộm


- Phương pháp kiểm tra chọn vị trí thử mạch




		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Quan sát




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp






		7. Kiểm tra nóng: cung cấp nguồn điện và thử mạch 




		- Kiểm tra  dòng và điện áp ngõ vào và ngõ ra


- Đảm bảo mạch điện hoạt động tốt, đúng yêu cầu

		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Quy trình kiểm tra  


- Cấu trúc của mạch


- An toàn điện


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ nghề điện


- Kỹ năng tháo lắp




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp






		8. Hoàn công




		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ




		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

		Ngày: 9/2011



		Tên công việc: E09. Sửa chữa mạch điện tự động đóng-mở cửa

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng mạch điện tự động đóng-mở cửa

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến



		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu  thập thông tin về  hiện tượng hư hỏng




		- Thu nhận thông tin chính xác, đầy đủ về các hiện tượng hư hỏng của mạch điện tự động đóng-mở cửa




		- Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động đóng mở cửa, sổ tay tra cứu linh kiện điện tử


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Một số hư hỏng thông thường của mạch điện tự động đóng-mở cửa

		- Nghe thông tin


- Ghi và phân tích số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Thu thập thông tin không chính xác dẫn đến chuẩn đoán sai hư hỏng





		2. Phân tích sơ đồ khối

		- Xác định đúng vị trí các khối chức năng và phụ kiện của mạch điện tự động đóng-mở cửa




		- Sơ đồ mạch điện tự động báo cháy


- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử




		- Nguyên lý hoạt động của mạch điện tự động đóng-mở cửa


-  Cấu tạo, công dụng, đặc điểm các khối trong mạch điện tự động đóng-mở cửa

- Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện




		- Nhận biết các ký hiệu, của các khối và linh kiện trong mạch điện tự động đóng-mở cửa


- Ghi và phân tích số liệu


- Phân tích mạch điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Xác định sai các khối, phân tích sai làm công việc sửa chữa chậm, không chính xác






		3. Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng




		- Xác định chính xác khối chức năng, linh kiện hư hỏng


- Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Sơ đồ nguyên lý lắp đặt mạch điện tự động báo cháy.


- Đồng hồ đo điện vạn năng


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Nguyên lý hoạt động của mạch điện tự động đóng-mở cửa


- Kí hiệu, hình dạng, hoạt động của các thiết bị. linh kiện điện tử


- Phương pháp kiểm tra mạch điện




		- Quan sát


- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch)


- Kiểm tra mạch điện


- Ghi và phân tích số liệu



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phương pháp kiểm tra không đúng


- Phải sử dụng đúng dụng cụ và phương phap kiểm tra






		4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế




		- Chuẩn bị vật tư, linh kiện thay thế đảm bảo đầy đủ và đúng thông số kỹ thuật




		- Sổ tay linh kiện điện tử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Linh kiện cần thay thế


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Kí hiệu, kích thước các linh kiện và phụ kiện thay thế


- Phương pháp đo, kiểm tra  chất lượng linh kiện

		- Nhận biết linh kiện


- Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện


- Đọc, tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu không có linh kiện đúng chủng loại và thông số thì phải chọn tương đương






		5. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới 




		- Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật


- Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch không làm ảnh hưởng đến các linh kiện khác trong mạch




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Sơ đồ nguyên lý mạch điện


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông, dụng cụ hút chì


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép 

		- Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện


- Kỹ thuật hàn 


- An toàn lao động

		- Tháo gỡ và thay thế linh kiện


- Sử dụng mỏ hàn, dụng cụ hút chì

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Mỏ hàn không cung cấp nhiệt đúng quy định dẫn đến mối hàn không đảm bảo chất lượng


- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		6. Kiểm tra nguội mạch điện




		- Kiểm tra đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật đảm bảo mạch không bị chạm chấp mạch, các mối nối tiếp xúc tốt




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Sơ đồ nguyên lý/ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy.


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Sổ tay, bút ghi chép 

		- Nguyên lý hoạt động của mạch điện tự động đóng-mở cửa 


- Phương pháp kiểm tra chọn vị trí thử mạch




		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Quan sát




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp






		7. Kiểm tra nóng: cung cấp nguồn điện và thử mạch




		- Kiểm tra  dòng và điện áp ngõ vào và ngõ ra


- Đảm bảo mạch điện hoạt động tốt, đúng yêu cầu

		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Quy trình kiểm tra  


- Cấu trúc của mạch.


- An toàn điện


- An toàn lao động

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng


- Đo, đọc các thông số



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp






		8. Hoàn công




		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ




		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: E.  LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

		Ngày: 9/2011



		Tên công việc: E10. Sửa chữa mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

		Người biên soạn: Đặng Văn Sang



		Mô tả công việc: Kiểm tra, sửa chữa mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

		Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến



		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu  thập thông tin về  hiện tượng hư hỏng




		- Thu nhận thông tin chính xác, đầy đủ về các hiện tượng hư hỏng của mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

		- Sơ đồ lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh


- Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Một số hư hỏng thông thường của mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

		- Nghe thông tin


- Ghi và phân tích số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Thu thập thông tin không chính xác dẫn đến chuẩn đoán sai hư hỏng






		2. Phân tích sơ đồ khối

		- Xác định đúng vị trí các khối chức năng và phụ kiện của mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh



		- Sơ đồ mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử




		- Nguyên lý hoạt động của mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

-  Cấu tạo, công dụng, đặc điểm các khối trong mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh 


- Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện

		- Nhận biết các kí hiệu, của các khối và linh kiện 


- Ghi và phân tích số liệu


- Phân tích mạch điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Xác định sai các khối, phân tích sai làm công việc sửa chữa chậm, không chính xác






		3. Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng




		- Xác định chính xác khối chức năng, linh kiện hư hỏng


- Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Sơ đồ nguyên lý/ lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

- Đồng hồ đo điện vạn năng


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Nguyên lý hoạt động của mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

- Kí hiệu, hình dạng, hoạt động của các thiết bị. linh kiện điện tử


- Phương pháp kiểm tra mạch điện




		- Quan sát


- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch)


- Kiểm tra mạch điện


- Ghi và phân tích số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phương pháp kiểm tra không đúng


- Phải sử dụng đúng dụng cụ và phương phap kiểm tra






		4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế




		- Chuẩn bị vật tư, linh kiện thay thế đảm bảo đầy đủ và đúng thông số kỹ thuật




		- Sổ tay linh kiện điện tử


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Linh kiện cần thay thế


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Kí hiệu, kích thước các linh kiện và phụ kiện thay thế.


- Phương pháp đo, kiểm tra  chất lượng linh kiện

		- Nhận biết linh kiện


- Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện


- Đọc, tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện 

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu không có linh kiện đúng chủng loại và thông số thì phải chọn tương đương






		5. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới




		- Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật


- Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch không làm ảnh hưởng đến các linh kiện khác trong mạch




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Sơ đồ nguyên lý mạch điện


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông, dụng cụ hút chì


- Khay đựng linh kiện


- Sổ tay, bút ghi chép 

		- Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện


- Kỹ thuật hàn 


- An toàn lao động

		- Tháo gỡ và thay thế linh kiện


- Sử dụng mỏ hàn, dụng cụ hút chì

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Mỏ hàn không cung cấp nhiệt đúng quy định dẫn đến mối hàn không đảm bảo chất lượng






		6. Kiểm tra nguội mạch điện




		- Kiểm tra đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật đảm bảo mạch không bị chạm chấp mạch, các mối nối tiếp xúc tốt




		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Sơ đồ nguyên lý, lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Mõ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì


- Sổ tay, bút ghi chép 

		- Nguyên lý hoạt động của mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

- Phương pháp kiểm tra chọn vị trí thử mạch


- An toàn lao động

		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Quan sát, ghi số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp






		7. Kiểm tra nóng: cung cấp nguồn điện và thử mạch




		- Kiểm tra  dòng và điện áp ngõ vào và ngõ ra.


- Đảm bảo mạch điện hoạt động tốt, đúng yêu cầu

		- Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Quy trình kiểm tra  


- Cấu trúc của mạch


- An toàn lao động

		- Sử dụng đồng hồ vạn năng


- Đo, đọc các thông số



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp






		8. Hoàn công




		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ 




		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc




		







PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 20/9/2011



		Tên công việc: F01. Nối dây đơn và bấm đầu cốt

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Nối dây và bấm đầu cốt gồm: Chuẩn bị, xác định độ dài đoạn dây cần bóc vỏ, làm sạch và nối dây, chọn và bấm đầu cốt, kiểm tra mối nối.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và phương tiện 




		- Vật tư và dụng cụ phải đầy đủ về số lượng và chủng loại




		- Dao, đầu cốt và kìm 


- Dây đơn các loại, giấy nhám mịn (giấy ráp)


- Thang leo

		- Các loại dây dẫn điện hạ thế, các vật liệu, phụ kiện liên quan việc lắp đặt và đấu nối đường dây hạ thế


- Đặc tính, thông số kỹ thuật của các loại dây đơn


- Các loại đầu cốt và các loại kìm bấm đầu cốt dùng trong nghề điện

		- Thống kê, dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện



		- Cẩn thận




		



		2. Xác dịnh độ dài đoạn dây dẫn cần bóc vỏ cách điện




		- Dựa vào cách nối


- Vạch dấu độ dài nơi cần bóc vỏ




		- Dao 


- Thước


- Dây đơn


- Thang leo

		- Các phương pháp nối dây nối tiếp, nối rẽ nhánh và cách xác định chiều dài dây dẫn cần bóc vỏ cách điện

		- Quan sát

		- Cẩn thận




		



		3. Bóc vỏ cách điện bằng lưỡi dao và bằng kìm tuốt dây 

		- Vỏ cách điện phải được lấy ra hoàn toàn, có độ dài thích hợp với cách đấu nối và không bị phạm lõi dây


- Bóc phân đoạn từng lớp cách điện đối với loại dây có nhiều lớp cách điện, đoạn so lệch giữa 2 lớp từ 8(10mm

		- Lưỡi dao, kìm tuốt dây, kìm bằng


- Dây đơn


- Thang leo

		- Đặc tính và thông số kỹ thuật của dây đơn




		- Sử dụng kìm tuốt


- Đặt lưỡi dao (góc xiên hợp bởi lưỡi dao với dây dẫn là 15 - 300)




		- Cẩn thận


- Chính xác

		Lỗi thường gặp:


- Bóc vỏ phạm vào lõi dây dẫn


- Bóc vỏ quá ngắn hoặc quá dài so với yêu cầu của mối nối



		4. Làm sạch lớp ôxít kim loại đoạn dây dẫn đã bóc vỏ cách điện dùng để nối 




		- Phải thấy được độ bóng ánh kim (đối với dây mới) 


- Không còn vết ôxýt kim loại khi nhìn bằng mắt (đối với dây cũ)

		- Dao cạo, giấy nhám mịn, thang leo




		- Tính chất và độ ăn mòn của dây dẫn điện


- Phương pháp chọn giấy nhám 




		- Quan sát


- Chà giấy nhám


- Chọn giấy nhám

		- Tỉ mỉ


- Cẩn thận

		



		5. Nối dây (nối tiếp, nối rẽ nhánh)




		- Nối nối tiếp, nối phân nhánh đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật




		- Kìm, thang leo


- Dây đơn


- Băng keo cách điện

		- Tính dẫn điện của vật liệu


- Tiếp xúc điện




		- Nối dây




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Độ bền cơ học và tiếp xúc điện của mối nối






		6. Chọn đầu cốt 




		- Đường kính phù hợp đường kính dây dẫn cần bấm đầu cốt

		- Đầu cốt


- Dây đơn

		- Kí hiệu, cách chọn đầu cốt



		- Lựa chọn đầu cốt

		- Chính xác

		- Đầu cốt không phù hợp với kích thước vị trí lắp đặt





		7. Bấm đầu cốt




		- Đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật


- Độ bền cơ học và tiếp xúc điện của đầu cốt với dây dẫn

		- Kìm bấm đầu cốt, kìm vạn năng


- Dây đơn

		- Tiếp xúc điện


- Tính dẫn điện của vật liệu




		- Bấm đầu cốt

		- Cẩn thận


- Chính xác

		 Lỗi thường gặp:  - Bấm dính luôn lớp vỏ cách điện của dây dẫn






		8. Kiểm tra mối nối và hoàn thiện 




		- Kéo căng dây, kiểm tra số vòng xoắn và đối chiếu với quy định


- Mối nối phải chịu được độ bền cơ học > độ bền cơ học của đoạn dây không có mối nối


- Quấn băng keo cách điện đúng quy cách

		- Băng keo cách điện


- Dây đơn

		- An toàn điện


- Độ bền cơ

		- Quan sát


- Kiểm tra mối nối


- Quấn băng keo cách điện

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Tháo ra nối lại nếu thấy mối nối chưa chắc chắn





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: F02. Nối dây cáp và bấm đầu cốt

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Nối dây và bấm đầu cốt gồm: Chuẩn bị, xác định độ dài đoạn dây cần bóc vỏ, làm sạch và nối dây, chọn và bấm đầu cốt, kiểm tra mối nối.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và phương tiện 




		- Vật tư và dụng cụ phải đầy đủ về số lượng và chủng loại


 

		- Dao, đầu cốt và kìm 


- Dây đơn các loại, giấy nhám mịn (giấy ráp)


- Kẹp cáp


- Thang leo

		- Các loại dây cáp điện , các vật liệu, phụ kiện liên quan việc lắp đặt và đấu nối đường dây hạ thế


- Đặc tính, thông số kỹ thuật của các loại dây cáp


- Các loại đầu cốt, kẹp cáp và các loại kìm bấm đầu cốt dùng trong nghề điện

		- Thống kê, dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện



		- Cẩn thận




		



		2. Xác định độ dài đoạn dây cáp cần bóc vỏ cách điện




		- Dựa vào cách nối


- Vạch dấu độ dài nơi cần bóc vỏ




		- Lưỡi dao


- Thước


- Dây cáp


- Thang leo

		- Các phương pháp nối dây nối tiếp, nối rẽ nhánh và cách xác định chiều dài dây dẫn cần bóc vỏ cách điện

		- Quan sát


- Đo kiểm

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Độ dài của dây rẽ phải đủ 



		3. Bóc vỏ cách điện bằng lưỡi dao

		- Vỏ cách điện phải được lấy ra hoàn toàn, có độ dài thích hợp với cách đấu nối và không bị phạm lõi dây


- Bóc phân đoạn từng lớp cách điện đối với loại dây cáp có nhiều lớp cách điện, đoạn so lệch giữa 2 lớp từ 8(10mm

		- Lưỡi dao gọt cáp, kìm


- Thang leo

		- Đặc tính và thông số kỹ thuật của dây cáp




		- Bóc vỏ cách điện



		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Bóc vỏ phạm vào lõi dây cáp


- Bóc vỏ quá ngắn hoặc quá dài so với yêu cầu của mối nối



		4. Làm sạch lớp ôxýt kim loại đoạn dây cáp đã bóc vỏ cách điện dùng để nối 




		- Phải thấy được độ bóng ánh kim (đối với dây mới) 


- Không còn vết ôxýt kim loại khi nhìn bằng mắt (đối với dây cũ)

		- Dao, giấy nhám mịn, thang leo




		- Tính chất và độ ăn mòn của dây dẫn điện


- Phương pháp chọn giấy nhám 




		- Quan sát


- Chà giấy nhám


- Chọn giấy nhám

		- Tỉ mỉ


- Cẩn thận

		



		5. Nối dây cáp (nối tiếp, nối rẽ nhánh): nối theo cách xoắn dây, nối bằng các kẹp cáp 




		- Nối nối tiếp, nối phân nhánh đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

		- Kìm , thang leo


- Dây cáp


- Kẹp cáp


- Băng keo cách điện 

		- Tính dẫn điện của vật liệu


- Tiếp xúc điện




		- Nối theo cách xoắn dây


- Nối bằng các kẹp cáp 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Độ bền cơ học và tiếp xúc điện của mối nối






		6. Chọn đầu cốt 




		- Đường kính phù hợp đường kính dây cáp cần bấm đầu cốt

		- Đầu cốt


- Dây cáp

		- Kí hiệu, cách chọn đầu cốt




		- Chọn đầu cốt

		- Chính xác

		- Đầu cốt không phù hợp với kích thước vị trí lắp đặt



		7. Bấm đầu cốt




		- Đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật


- Độ bền cơ học và tiếp xúc điện của đầu cốt với dây cáp

		- Kìm bấm đầu cốt, kìm vạn năng


- Dây cáp

		- Tiếp xúc điện


- Tính dẫn điện của vật liệu




		- Bấm đầu cốt

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		8. Kiểm tra mối nối và hoàn thiện 




		- Kéo căng dây, kiểm tra số vòng xoắn và đối chiếu với quy định


- Mối nối phải chịu được độ bền cơ học > độ bền cơ học của đoạn dây không có mối nối


- Quấn băng keo cách điện đúng quy cách

		- Băng keo cách điện


- Dây cáp

		- An toàn điện


- Độ bền cơ

		- Quan sát


- Quấn băng keo cách điện

		- Cẩn thận


- Chính xác

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 23/9/20011



		Tên công việc: F03. Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi nổi

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi nổi

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ 




		-  Sơ đồ được phân tích chính xác sơ đồ mặt bằng và sơ đồ nguyên lý




		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ mặt bằng




		-  Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng


- Ngoại ngữ

		- Đọc và phân tích sơ đồ 




		- Nghiêm túc


- Chính xác




		- Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện






		2. Khảo sát hiện trường lựa chọn phương án và vị trí lắp đặt




		Phương án thi công được lựa chọn tối ưu

		Sơ đồ mạch điện và thước đo

		Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện

		Lựa chọn phương án thi công

		- Nghiêm túc


- Chính xác




		



		3. Chuẩn bị vật tư, phụ kiện, dụng cụ, phương tiện thi công 




		- Dụng cụ thiết bị và vật liệu được lực chọn đúng thông số và chủng loại




		- Bộ dụng cụ cắt ren chuyên dùng


- Bộ uốn ống chuyên dùng


- Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng


- Ống luồn dây, hộp nối, máng đi dây, vít+nở


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Tính chất của các loại ống, hộp nối, khớp nối và các phụ kiện khác của đường ống luồn dây hệ thống điện


 

		- Dự trù vật tư  


- Chọn dụng cụ , phương tiện


- Đo và kiểm tra các trang bị, vật liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Lấy dấu vị trí lắp đặt.

		- Vị trí lắp đặt ống, máng và hộp nối được xác định chính xác




		- Sơ đồ mặt bằng lắp đặt 


- Thước dẹt


- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Phấn vạch dấu

		- Phương pháp triển khai sơ đồ mặt bằng

		- Đọc và phân tích bản vẽ thi công


- Quan sát


- Vạch dấu




		- Cẩn thận


- Chính xác

		· Đối chiếu từ sơ đồ với vị trí thực tế






		5. Lắp đặt ống, máng và hộp nối

		- Các thiết bị được lắp đúng vị trí


- Được đảm bảo chắc chắn và an toàn


- Không ảnh hưởng đến hiện trường và dễ dàng cho công việc luồn dây điện và đấu nối


- Đảo bảo thời gian và an toàn

		- Bộ dụng cụ cắt ren chuyên dùng


- Bộ uốn ống chuyên dùng


- Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng


- Ống luồn dây, hộp nối, máng đi dây, vít+nở




		- Phương pháp chọn  ống, máng  và hộp nối phù hợp mỗi vị trí cụ thể


- Phương pháp gá lắp thiết bị


- An toàn lao động




		- Làm việc nhóm


- Tổ chức, quản lý


- Đo, khoan, cắt, gá lắp

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Lắp ống và hộp nối phải đi đôi 






		6. Kiểm tra lại tổng thể

		- Các thiết bị phải được lắp đúng chủng loại, đúng vị trí và chắc chắn

		- Sơ đồ mạch điện


- Thước đo

		Phương pháp triển khai sơ đồ mặt bằng

		- Xác định vị trí gá lắp và độ chắc chắn thiết bị bằng mắt thường, tay và dùng thước đo

		- Chi tiết cẩn thận

		



		7. Hoàn công




		- Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ

		- Hồ sơ hoàn công


- Sổ tay, bút ghi chép


- Bảng phân công công việc

		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: F04. Luồn dây vào ống

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Luồn dây vào ống cách điện

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng hệ thống điện 




		- Phân tích được sơ đồ



		- Sơ đồ mặt bằng hệ thống điện


- Bút viết


- Sổ ghi chép



		- Chuyển hóa sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt và tính được số dây dẫn trong mỗi phân đoạn ống 



		- Phân tích sơ đồ mặt bằng hệ thống ống luồn dây dẫn

		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện chỉnh sửa lại cho hợp lý



		2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công 




		- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện và phụ kiện kèm theo đủ số lượng, chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật




		- Dây điện và ống luồn các loại 


- Thước cuộn, thang 4 chân, kìm cắt, kìm vạn năng, kìm tuốt dây, dao gọt, dụng cụ bơm bột và bột tan bôi trơn đường ống

- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng

		- Đặc điểm, phạm vi sử dụng của các loại dây dẫn điện hạ thế, vật liệu thường dùng trong hệ thống ống luồn dây dẫn điện

		- Thống kê dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		



		3. Nghiên cứu bản vẽ thi công để xác định số lượng, chủng loại dây dẫn đặt trong mỗi đoạn ống




		- Xác định chính xác số lượng sợi dây dẫn, chủng loại và qui cách của từng dây dẫn trong cùng một ống

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Bản vẻ thi công

		- Cấu tạo, kí hiệu đặc điểm của các loại dây, thiết bị trong bản vẻ thi công




		- Đọc và phân tích bản vẻ


- Xác định số lượng dây trong từng đoạn

		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Đọc không kỹ bản vẽ dẫn đến xác định thiếu số lượng dây



		4. Đo và cắt dây điện




		- Ra dây từ ru-lô dây đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, không bị rối, xoắn


- Cắt dây điện có độ dài phù hợp với độ dài của ống luồn

		- Dây điện, thước cuộn, bút vạch dấu, kìm 


cắt


- Bản vẽ thi công

		- Cách đo và cắt dây




		- Đo và cắt

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đánh dấu những dây điện cùng màu và cùng tiết diện để phân biệt


- Độ dài của dây dẫn phải lớn hơn độ dài của ống khoảng 5-10%



		5. Luồn dây mồi vào ống 




		- Dây mồi phải xuyên qua ống




		- Dây mồi 


- Ống luồn dây

		- Đặc điểm của dây mồi luồn ống




		- Luồn dây mồi

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		6. Nối các dây dẫn vào dây mồi

		- Nối dây dẫn điện vào dây mồi đúng qui cách, yêu cầu kỹ thuật  và không gây cản trở cho việc luồn dây 

		- Dây dẫn điện, kìm, băng keo


- Dây mồi


- Ống luồn dây

		- Qui cách nối dây dẫn điện vào dây mồi 

		- Nối dây 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Dùng băng keo quấn quanh các đầu dây sao cho các dây dẫn áp sát vào dây mồi



		7. Bơm bột vào ống và luồn dây 




		- Bột phải có trong ống trước khi luồn dây


- Dây không bị tuột nửa chừng trong quá trình luồn vào ống


- Luồn dây vào ống đúng qui trình, qui phạm và yêu cầu kỹ thuật

		- Dụng cụ bơm bột và bột tan bôi trơn đường ống, dây dẫn

		- Cách bơm bột vào ống 


- Cách luồn dây

		- Luồn dây 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Trường hợp số lượng dây dẫn quá ít không cần bơm bột vào ống



		8. Hoàn công




		- Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ

		- Hồ sơ hoàn công


- Sổ tay, bút ghi chép


- Bảng phân công công việc

		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: F05. Lắp đặt bảng điều khiển đóng cắt điện

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Lắp đặt bảng điều khiển đóng cắt điện

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng hệ thống điện 

		- Phân tích được sơ đồ

		- Sơ đồ mặt bằng hệ thống điện


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Chuyển hóa sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt 

		- Đọc và phân tích sơ đồ

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện chỉnh sửa lại cho hợp lý



		2. Xác định vị trí lắp đặt  




		- Chọn vị trí lắp đặt bảng điện đúng qui phạm và hợp lý




		- Sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí hệ thống điện


- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Thước 

		 -  Các qui định lắp đặt bản điện

		- Đọc và phân tích sơ đồ


- Quan sát

		- Chính xác

		



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện và phụ kiện kèm theo đủ số lượng, chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật




		- Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến


- Bút, sổ tay ghi chép


- Bảng điện và các khí cụ đóng cắt, bảo vệ, ổ cắm điện theo sơ đồ


- Băng cách điện,


- Hộp dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)

		- Đặc điểm kỹ thuật và công dụng của các loại khí cụ điều khiển đóng cắt mạch điện hạ thế

		- Thống kê vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công




		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Gá lắp khí cụ lên bảng điện




		- Lắp đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các thiết bị lên bảng điện


- Gắn bảng điện đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng qui cách vào công trình kiến trúc

		- Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ 1 dây


- Bảng điện và các khí cụ đóng cắt, bảo vệ, ổ cắm điện theo sơ đồ


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng

		- Phương pháp lắp bảng điện

		- Quan sát


- Lấy dấu vị trí gắn bảng điện


- Lắp ráp thiết bị vào bảng điện


- Lắp đặt bảng điện vào vị trí

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thiết bị đóng ngắt tổng lắp trên cùng của bảng điện



		5. Đấu nối dây  




		- Đầu nối dây vào khí cụ, thiết bị phải đúng yêu cầu kỹ thuật


- An toàn và tiếp xúc điện của các mối nối, điểm đấu nối phải tốt

		- Kìm các loại, băng keo cách điện


- Dây dẫn điện

		- Tiếp xúc điện


- Phương pháp nối  dây

		- Đấu nối dây 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Trường hợp có nhiều dây trung tính ta nối tất cả lại chung một mối, sau đó quấn băng keo cách điện lại






		6. Kiểm tra nguội




		- Kiểm tra nguội khí cụ, thiết bị đúng phương pháp, trình tự và yêu cầu kỹ thuật

		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)

		- Chức năng của các thiết bị trên bảng điện

		- Quan sát


- Đo thông mạch

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quên tác dộng khí cụ điện khi đo






		7. Hoàn công




		- Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ

		- Hồ sơ hoàn công


- Sổ tay, bút ghi chép


- Bảng phân công công việc

		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: F06. Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng hệ thống ổ cắm điện 




		- Phân tích được sơ đồ

		- Sơ đồ mặt bằng hệ thống điện


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Chuyển hóa sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt 

		- Đọc và phân tích sơ đồ

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện chỉnh sửa lại cho hợp lý



		2. Xác định vị trí lắp đặt  




		- Chọn vị trí lắp đặt ổ cắm đúng qui phạm và hợp lý




		- Sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí hệ thống điện


- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Thước 

		 -  Các qui định lắp đặt ổ cắm

		- Đọc và phân tích sơ đồ


- Quan sát

		- Chính xác

		- Đối chiếu với thực tế



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Chọn vật tư, dụng cụ và phụ kiện kèm theo đủ số lượng và chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật


- Điện trở cách điện giữa lõi dây dẫn và bọc cách điện R cđ  ≥ 1M( và điện trở dây tiếp đất Rtđ  < 4(

- Chọn dây tiếp đất an toàn có màu sắc đúng qui định




		- Sơ đồ mặt bằng mạng điện


- Bút, sổ tay ghi chép


- Dây dẫn, hộp nối, ổ cắm điện, ống luồn dây và các phụ kiện của đường dây


- Dây tiếp đất


- Thang 4 chân, khoan điện và hộp mũi khoan


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 

		- Kí hiệu, cấu tạo và đặc điểm kỹ thuật của các loại ổ cắm điện , kí hiệu, màu sắc dây tiếp đất dùng trong hệ thống điện dân dụng




		- Thống kê vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công


- Phân tích những ưu, nhược điểm của dây tiếp đất an toàn và các biện pháp kỹ thuật lắp đặt dây tiếp đất an toàn

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Trường hợp không có đủ vật tư có thể thay thế bằng những vật tư khác ngang giá mà vẫn đảm bảo chất lượng



		4. Gá lắp ổ cắm tại các hộp nối




		- Lắp đặt ổ cắm điện đúng qui trình, qui phạm và mỹ thuật




		- Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ lắp đặt


- Các loại ổ cắm và phụ kiện phải đúng theo sơ đồ lắp đặt


- Vít ba ke, vít dẹp

		- Phương pháp lắp ổ cắm

		- Quan sát


- Lấy dấu vị trí gắn ổ cắm


- Lắp đặt ổ cắm vào vị trí

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		5. Đấu nối dây  




		- Đầu nối dây vào ổ cắm điện đúng yêu cầu kỹ thuật


- An toàn và tiếp xúc điện của các mối nối, điểm đấu nối



		- Kìm các loại, băng keo cách điện


- Dây dẫn điện

		- Tiếp xúc điện


- Phương pháp nối  dây

		- Đấu nối dây 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phân biệt dây pha với dây trung tính



		6. Kiểm tra nguội




		- Kiểm tra nguội ổ cắm điện đúng qui trình, qui phạm

		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)

		- Cách sử dụng đồng hồ vạn  năng (VOM)

		- Đo thông mạch

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		7. Hoàn công




		- Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ

		- Hồ sơ hoàn công


- Sổ tay, bút ghi chép


- Bảng phân công công việc

		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 9/2011



		Tên công việc: F07. Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và bong, kiểm tra đấu nguồn.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện  




		- Phân tích được sơ đồ

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ nguyên lý




		- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ, đèn sợi đốt và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng.


- Nguyên lý hoạt động của mạch điện

		-Vẽ và giải thích các dạng sơ đồ mạch điện đèn sợi đốt



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác


- An toàn




		-Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện






		2. Xác định vị trí lắp đặt  




		- Xác định chính xác vị trí cần lắp đèn và bảng điện




		- Thước dẹt, sơ đồ đi dây

		- Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện


-  Các điều kiện lắp đặt thiết bị

		- Đọc bản vẽ 


- Quan sát

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Chọn đúng dây dẫn, dây chảy,các khí cụ điện, bóng đèn và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật




		- Hộp dụng cụ nghề điện, thước, khoan điện, 1 bóng đèn,  bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc , dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng keo điện, đồng hồ vạn năng (VOM)


- Thang 4 chân

		- Cách chọn cầu chì, dây dẫn, công tắc và các phụ kiện kèm theo 


- Công dụng của các dụng cụ nghề điện 


- Thông số kỹ thuật các bộ phận mạch đèn

		- Dự trù vật tư  


- Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra  được các bộ phận có trong mạch đèn huỳnh quang




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chọn chấn lưu không phù hợp với công suất của đèn



		4. Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện




		- Đúng qui trình, qui phạm và thẩm mỹ




		- 1 bóng đèn sợi đốt, 1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc 2 cực, dây dẫn,  băng cách điện


Hộp dụng cụ nghề điện, khoan điện, búa, thang 4 chân

		- Nguyên tắc lắp đặt đường dây trong máng, đi dây ngầm 


- Biện pháp an toàn khi lắp đặt 

		- Lắp đặt




		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		5. Đấu dây

		- Đấu  nối dây vào bảng điện: cầu chì, công tắc và bóng đèn, đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

		- Hộp dụng cụ nghề điện, thang 4 chân, băng keo cách điện

		- Quy trình nối dây


- Tiếp xúc điện

		- Đấu nối dây 

		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Dây pha của nguồn điện phải qua cầu chì sau đó mới vào công tắc rồi đến bóng đèn



		6. Kiểm tra nguội




		- Đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật 

		- Đồng hồ vạn năng VOM

		- Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (VOM)

		- Quan sát


- Đo mạch 

		- Chính xác

		- Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo



		7 . Kiểm tra nóng 




		- Đúng phương pháp và an toàn

		- Đồng hồ  vạn năng VOM


- Vít thử điện

		- Nguyên lý hoạt động của đèn sợi đốt


- An toàn điện

		- Quan sát


- Chẩn đoán 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đèn phải sáng






		8.  Hoàn công




		- Mạch đèn hoạt động bình thường


- Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ

		- Hồ sơ hoàn công


- Sổ tay, bút ghi chép


- Bảng phân công công việc

		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: F08. Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và đèn, kiểm tra đấu nguồn.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện  




		- Phân tích được sơ đồ

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ nguyên lý




		- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ, đèn huỳnh quang và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng

- Nguyên lý hoạt động của mạch điện

		- Vẽ và giải thích sơ đồ mạch điện đèn huỳnh quang 




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác


- An toàn




		-Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện






		2. Xác định vị trí lắp đặt  




		- Xác định chính xác vị trí cần lắp đèn và bảng điện




		- Thước dẹt, sơ đồ đi dây

		- Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện


-  Các điều kiện lắp đặt thiết bị

		- Đọc bản vẽ 


- Quan sát

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Chọn đúng dây dẫn, dây chảy,các khí cụ điện, bóng đèn và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật




		- Hộp dụng cụ nghề điện, thước, khoan điện, 1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc  , dây dẫn và phụ kiện kèm theo, 1 bộ đèn huỳnh quang, băng keo điện, đồng hồ vạn năng (VOM)


- Thang 4 chân

		- Cách chọn cầu chì, dây dẫn, công tắc và các phụ kiện kèm theo 


- Công dụng của các dụng cụ nghề điện 


- Thông số kỹ thuật các bộ phận mạch đèn

		- Dự trù vật tư  


- Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra các bộ phận có trong mạch đèn huỳnh quang




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chọn chấn lưu không phù hợp với công suất của đèn



		4. Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện




		- Đúng qui trình, qui phạm và thẩm mỹ




		- 1 bộ đèn huỳnh quang, 1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc 2 cực, dây dẫn,  băng cách điện


Hộp dụng cụ nghề điện, khoan điện, búa, thang 4 chân

		- Nguyên tắc lắp đặt đường dây trong máng, đi dây ngầm 


- Biện pháp an toàn khi lắp đặt 

		- Lắp đặt




		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		5. Đấu dây

		- Đấu  nối dây vào bảng điện: cầu chì, công tắc và chấn lưu (ballast), đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

		- Hộp dụng cụ nghề điện, thang 4 chân, băng keo cách điện

		- Qui trình nối dây


- Tiếp xúc điện

		- Đấu nối dây 

		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Dây pha của nguồn điện phải qua cầu chì sau đó mới vào công tắc rồi đến chấn lưu (ballast)



		6. Kiểm tra nguội




		- Đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật 

		- Đồng hồ vạn năng VOM

		- Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (VOM)

		- Quan sát


- Đo mạch 

		- Chính xác

		- Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo



		7 . Kiểm tra nóng 




		- Đúng phương pháp và an toàn

		- Đồng hồ  vạn năng VOM


- Vít thử điện

		- Hiện tượng phóng điện trong stacte


- Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang

		- Quan sát


- Chẩn đoán 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Trường hợp có điện mà đèn không sáng thì ta điều chỉnh stacte hoặc xoay bóng



		8.  Hoàn công




		- Mạch đèn hoạt động bình thường


- Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ

		- Hồ sơ hoàn công


- Sổ tay, bút ghi chép


- Bảng phân công công việc

		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: F09. Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối song song

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và bóng, kiểm tra đấu nguồn.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ



		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện  




		- Phân tích được sơ đồ

		- Bút viết


- Sổ ghi chép




		- Sơ đồ mạch điện hai đèn sợi đốt mắc song song

		- Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch điện 

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Lỗi thường gặp là hay bỏ qua bước vẽ sơ đồ mạch điện hai đèn sợi đốt mắc song song



		2. Xác định vị trí lắp đặt  




		- Xác định chính xác vị trí lắp đặt 2 đèn và bảng điện




		- Thước kéo

		- Chuyển hóa được sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt

		- Xác định vị trí lắp đặt hai đèn sợi đốt mắc song song


- Đọc và phân tích được sơ đồ vị trí

		- Cẩn thận


- Chính xác

		· Đối chiếu giữa sơ đồ với vị trí thực tế nếu thấy không phù hợp thì chỉnh sửa lại cho hợp lý



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Chọn vật tư, dụng cụ và phụ kiện kèm theo đủ số lượng và chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật


- Chọn dây dẫn và dây chảy đúng chủng loại và yêu cầu kỹ thuật


- 2 bóng đèn sợi đốt phải có cùng công suất và cùng với điện áp lưới




		- Bảng điện, 1 ổ cắm điện, 2 cầu chì, 1 công tắc 1 cực 1 chiều, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng cách điện, 2 đèn sợi đốt có cùng công suất và 2 đuôi đèn


- Kìm cắt dây, kìm nhọn, tuốt nơ vít, thước dẹt


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) loại có độ nhạy 10.000Ω/V


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, phạm vi sử dụng của các loại vật liệu dẫn điện, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ và các loại đèn chiếu sáng và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng

		- Thống kê dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công


- Kiểm tra các bộ phận của đèn




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Trường hợp không có đủ vật tư có thể thay thế bằng những vật tư khác ngang giá mà vẫn đảm bảo chất lượng



		4. Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện




		- Đúng qui trình, qui phạm và thẩm mỹ




		- 1 bảng điện, 2 cầu chì, 1 công tắc 1 cực 1 chiều, dây dẫn , 2 bóng đèn sợi đốt có cùng công suất,  băng cách điện và phụ kiện kèm theo


- Vít thử điện, vít bake, khoan điện, búa, thang leo

		- Phương pháp Chọn dây dẫn, bảng điện và khí cụ điện

		- Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện 




		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Xem xét cách bố trí các khí cụ điện trên bảng điện: cân đối, thẩm mỹ, dễ thao tác và thao tác an toàn, hợp lý



		5. Đấu nối dây

		- Đấu  nối dây vào bảng điện: cầu chì, công tắc, bóng đèn đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

		- Kìm các loại, băng cách điện, vít bake, vít dẹp, thang leo

		- Quy trình nối dây

		- Đấu nối dây

		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Dây pha của nguồn điện phải qua  cầu chì sau đó mới vào công tắc rồi đến 2 bóng đèn



		6. Kiểm tra nguội




		- Đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật 

		- Đồng hồ vạn năng VOM

		- Sơ đồ nguyên lý của mạch đèn

		- Quan sát


- Đo mạch 

		- Nghiêm túc


- Chính xác

		- Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo



		7 . Kiểm tra nóng 




		- Đúng phương pháp và an toàn

		- Đồng hồ  vạn năng VOM


- Vít thử điện

		- Nguyên lý hoạt động của mạch điện hai đèn sợi đốt mắc song song 

		- Quan sát


- Chẩn đoán 

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Hai bóng đèn sáng như nhau



		8.  Hoàn công




		- Mạch đèn hoạt động bình thường

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Chổi quét, giẻ lau

		- Hợp đồng 

- Xem xét hợp đồng

		- Thanh lý hợp đồng

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết trước khi bàn giao





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 9/2011



		Tên công việc: F10. Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối  tiếp

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và bóng, kiểm tra đấu nguồn.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện  




		- Phân tích được sơ đồ

		- Bút viết


- Sổ ghi chép




		- Các loại sơ đồ mạch điện hai đèn sợi đốt nối nối tiếp 

		- Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt 

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Lỗi thường gặp là hay bỏ qua bước vẽ sơ đồ mạch điện hai đèn sợi đốt mắc song song



		2. Xác định vị trí lắp đặt  




		- Xác định chính xác vị trí lắp đặt 2 đèn và bảng điện




		- Thước kéo

		- Chuyển hóa được sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt

		- Xác định vị trí lắp đặt 


- Đọc và phân tích được sơ đồ vị trí




		- Cẩn thận


- Chính xác

		· Đối chiếu giữa sơ đồ với vị trí thực tế nếu thấy không phù hợp thì chỉnh sửa lại cho hợp lý



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Chọn vật tư, dụng cụ và phụ kiện kèm theo đủ số lượng và chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật


- Chọn dây dẫn và dây chảy đúng chủng loại và yêu cầu kỹ thuật


- 2 bóng đèn sợi đốt phải có cùng công suất và phù hợp với điện áp lưới




		1 Bảng điện, 1 ổ cắm điện, 1 cầu chì, 1 công tắc 1 cực 1 chiều, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng cách điện, 2 bóng đèn sợi đốt có cùng công suất


Kìm các loại, tuốt nơ vít, thước dẹt


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Sổ tay, bút ghi chép


- Bút thử điện

		- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, phạm vi sử dụng của các loại vật liệu dẫn điện, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ và các loại đèn chiếu sáng và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng

		- Thống kê dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công


- Kiểm tra các bộ phận của đèn




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Trường hợp không có đủ vật tư có thể thay thế bằng những vật tư khác ngang giá mà vẫn đảm bảo chất lượng



		4. Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện




		- Hai bóng đèn phải có cùng công suất và được mắc nối tiếp


- Đúng qui trình, qui phạm và thẩm mỹ




		- 1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc 1 cực 1 chiều, dây dẫn , 2 bóng đèn sợi đốt có cùng công suất,  băng cách điện và phụ kiện kèm theo


- Vít thử điện, vít bake, khoan điện, búa, thang leo

		- Phương pháp chọn dây dẫn, bảng điện và khí cụ điện 

		- Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện đúng qui trình




		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Xem xét cách bố trí các khí cụ điện trên bảng điện: cân đối, thẩm mỹ, dễ thao tác và thao tác an toàn, hợp lý



		5. Đấu nối dây

		- Đấu  nối dây vào bảng điện: cầu chì, công tắc, bóng đèn đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

		- Kìm các loại, băng cách điện, vít bake, vít dẹp, thang leo

		- Quy trình nối dây

		- Đấu nối dây 

		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Dây pha của nguồn điện phải qua  cầu chì sau đó mới vào công tắc rồi đến 2 bóng đèn



		6. Kiểm tra nguội




		- Đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật 

		- Đồng hồ vạn năng VOM

		- Sơ đồ nguyên lý của mạch đèn

		- Quan sát


- Đo mạch 

		- Nghiêm túc


- Chính xác

		- Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo



		7 . Kiểm tra nóng 




		- Đúng phương pháp và an toàn

		- Đồng hồ  vạn năng VOM


- Vít thử điện

		- Nguyên lý hoạt động của mạch điện hai đèn sợi đốt mắc song song 

		- Quan sát


- Chẩn đoán 

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Hai bóng đèn sáng như nhau



		8.  Hoàn công




		- Mạch đèn hoạt động bình thường

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Chổi quét, giẻ lau

		- Nội dung bản hợp đồng


- Xem xét hợp đồng

		- Thanh lý hợp đồng

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết trước khi bàn giao





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 9/2011



		Tên công việc: F11. Lắp đặt mạch chuông điện                   

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và chuông, kiểm tra đấu nguồn.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện  




		- Phân tích được sơ đồ

		- Bút viết


- Sổ ghi chép




		- Các loại sơ đồ mạch chuông điện




		- Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch chuông điện 

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Lỗi thường gặp là hay bỏ qua bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch chuông điện



		2. Xác định vị trí lắp đặt  




		- Xác định chính xác vị trí lắp đặt chuông điện và bảng điện




		- Thước kéo

		- Chuyển hóa được sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt

		- Xác định vị trí lắp đặt chuông điện và bảng điện


- Đọc và phân tích được sơ đồ vị trí

		- Cẩn thận


- Chính xác

		· Đối chiếu giữa sơ đồ với vị trí thực tế nếu thấy không phù hợp thì chỉnh sửa lại cho hợp lý



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Chọn dây dẫn, dây chảy, vật tư, dụng cụ, phụ kiện kèm theo đủ số lượng và chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật 




		- 1 Bảng điện,1 cầu chì,1 nút nhấn, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng cách điện, 1 chuông điện


- Khoan điện, thang leo, vít thử điện


- Kìm, tuốt nơ vít, thước dẹt


Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, phạm vi sử dụng của các loại vật liệu dẫn điện, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ và các phụ kiện lắp đặt đường dây dẫn điện thường dùng trong mạng điện gia dụng


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại chuông điện kiểu điện từ

		- Thống kê dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Trường hợp không có đủ vật tư có thể thay thế bằng những vật tư khác ngang giá mà vẫn đảm bảo chất lượng



		4. Lắp đường dây dẫn, bảng điện, chuông 




		- Lắp mạch điện đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật




		1 Bảng điện,1 cầu chì,1 nút nhấn, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng cách điện, 1 chuông điện


- Khoan điện, thang leo


- Kìm, tuốt nơ vít


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Phương pháp chọn dây dẫn, bảng điện và khí cụ điện 




		- Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện đúng qui trình




		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Xem xét cách bố trí các khí cụ điện trên bảng điện và vị trí lắp bảng điện: cân đối, thẩm mỹ, dễ thao tác và thao tác an toàn, hợp lý



		5. Đấu nối dây

		- Đấu  nối dây vào bảng điện: cầu chì, nút nhấn, chuông điện đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

		- Kìm các loại, băng cách điện, vít bake, vít dẹp, thang leo

		- Quy trình nối dây

		- Đấu nối dây 

		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Dây pha của nguồn điện phải qua  cầu chì sau đó mới vào nút nhấn rồi đến chuông



		6. Kiểm tra nguội




		- Đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật 

		- Đồng hồ vạn năng VOM

		- Sơ đồ nguyên lý của mạch mạch chuông điện                   

		- Quan sát


- Đo mạch 

		- Nghiêm túc


- Chính xác

		- Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo



		7 . Kiểm tra nóng 




		- Đúng phương pháp và an toàn

		- Đồng hồ  vạn năng VOM


- Vít thử điện

		- Nguyên lý hoạt động của mạch chuông điện 

		- Quan sát


- Chẩn đoán 

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sai hỏng bị kẹt nút nhấn



		8.  Hoàn công




		- Mạch đèn hoạt động bình thường

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Chổi quét, giẻ lau

		- Nội dung bản hợp đồng


- Xem xét hợp đồng

		- Thanh lý hợp đồng

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết trước khi bàn giao





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: F12. Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 




		- Phân tích được sơ đồ

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ nguyên lý




		- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ và các loại đèn chiếu sáng và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng.


- Nguyên lý hoạt động của mạch điện

		- Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện 




		- Nghiêm túc


- Chính xác




		-Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện






		2. Xác định vị trí lắp đặt  




		- Xác định chính xác vị trí cần lắp đèn và bảng điện




		- Thước, sơ đồ lắp đặt 

		 -  Các điều kiện lắp đặt thiết bị

		- Đọc và phân tích sơ đồ


- Quan sát

		- Nghiêm túc


- Chính xác

		-Xác định sai vị trí lắp đặt của các thiết bị



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Chọn đúng dây dẫn, dây chảy,các khí cụ điện, bóng đèn và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật




		- Hộp dụng cụ nghề điện, thước, khoan điện, 2 bảng điện, 1 cầu chì, 2 công tắc 3 cực, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, 1 bóng đèn, băng keo điện, đồng hồ vạn năng (VOM)

		- Cách chọn cầu chì, dây dẫn, công tắc và các phụ kiện kèm theo 


- Công dụng của các dụng cụ nghề điện 

		- Dự trù vật tư  


- Chọn dụng cụ , phương tiện


- Đo và kiểm tra các trang bị, vật liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chọn sai loại công tắc, loại dây dẫn



		4. Lắp đường dây dẫn, bảng điện, đèn 




		- Lắp mạch điện đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật 


- Lắp đặt bảng điện ở vị trí hợp lý, đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

		 

		- Cách luồn dây, uốn ống 


- Nguyên tắc lắp đặt đường dây trong máng, đi dây ngầm 


- Biện pháp an toàn khi lắp đặt

		- Lắp đặt 




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Kiểm tra nguội từng phần trước khi lắp đặt  phần khác.



		5. Đấu nối dây  




		- Đấu dây các bộ phận của mạch điện đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và an toàn 

		-Băng keo điện, hộp dụng cụ nghề điện, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đi dây

		- Những qui định về đấu nối dây




		- Đấu nối dây

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đấu sai cực chung của công tắc



		6. Kiểm tra nguội




		- Kiểm tra nguội mạch điện đúng phương pháp 




		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mạch điện 

		- Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (đặt đúng thang đo điện trở và tầm đo)


- Tiếp xúc điện




		- Đo thông mạch


- Quan sát




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		



		7. Kiểm tra nóng



		- Mạch điện hoạt động bình thường.




		- Bút thử điện, đồng hồ vạn năng, mạch điện 

		- Cách sử dụng đồng hồ vạn năng, bút thử điện 


- Nguyên lý làm việc của mạch


- Nguyên tắc thao tác mạch điện


- An toàn điện

		- Điều khiển mạch


- Kiểm tra mạch 




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Không điều khiển được ở 2 vị trí






		8. Hoàn công




		- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể 

- Vệ sinh khu làm việc



		- Chổi quét, giẻ lau

		- Biện pháp bảo hộ an toàn khi vận hành mạch điện


- Nguyên tắc thao tác mạch điện

-Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ , thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: F13. Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thủy ngân

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và bóng, kiểm tra đấu nguồn.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 




		- Phân tích được sơ đồ

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ nguyên lý




		- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ, đèn cao áp thủy ngân và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng

- Nguyên lý hoạt động của mạch điện

		- Đọc sơ đồ mạch điện đèn cao áp thủy ngân




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác


- An toàn




		-Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện






		2. Xác định vị trí lắp đặt  




		- Xác định được vị trí lắp đặt



		- Thước dẹt, sơ đồ đi dây

		- Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện


-  Các điều kiện lắp đặt thiết bị

		- Đọc được bản vẽ 


- Quan sát

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Chọn đúng dây dẫn, dây chảy,các khí cụ điện, bóng đèn và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật




		- Hộp dụng cụ nghề điện, thước, khoan điện, 1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc  , dây dẫn và phụ kiện kèm theo, 1 bóng đèn, băng keo điện, đồng hồ vạn năng (VOM), 1 chấn lưu, 1 bóng đèn cao áp thủy ngân

		- Cách chọn cầu chì, dây dẫn, công tắc và các phụ kiện kèm theo 


- Công dụng của các dụng cụ nghề điện 

		- Dự trù vật tư  


- Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra  được các bộ phận có trong mạch đèn cao áp thủy ngân




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chọn sai loại công tắc, loại dây dẫn


- Chọn chấn lưu không phù hợp với công suất của đèn



		4.Kiểm tra nguội chấn lưu 

		- Kiểm tra nguội đúng yêu cầu và đảm bảo an toàn

		- Đồng hồ vạn năng (VOM) 

		- Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng VOM (đặt đúng thang đo điện trở và tầm đo)



		- Sử dụng đồng hồ vạn năng

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		-Cuộn dây chấn lưu bị đứt



		5. Lắp đường dây dẫn, bảng điện, đèn 




		- Lắp đặt bảng điện ở vị trí hợp lý, đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật


- Lắp mạch điện đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật




		-1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng keo điện, 1 bóng đèn, hộp dụng cụ nghề điện, khoan điện, sơ đồ lắp đặt


- Thang 4 chân

		- Cách luồn dây, uốn ống 


- Nguyên tắc lắp đặt đường dây trong máng, đi dây ngầm 


- Biện pháp an toàn khi lắp đặt

		- Lắp đặt 




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Kiểm tra nguội từng phần trước khi lắp đặt  phần khác



		6. Đấu nối dây  




		- Đấu dây các bộ phận của mạch điện đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và an toàn 

		-Băng keo điện, hộp dụng cụ nghề điện, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đi dây

		- Những qui định về đấu nối dây




		- Đấu nối dây

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		



		7. Kiểm tra nguội




		- Kiểm tra nguội mạch điện đúng phương pháp 




		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mạch điện 

		- Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (đặt đúng thang đo điện trở và tầm đo)


- Tiếp xúc điện




		- Đo thông mạch


- Quan sát




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu có sự cố chạm mạch, đứt mạch cần phải kiểm tra xử lý trước khi sang bư​ớc sau



		8. Kiểm tra nóng. 




		- Mạch điện hoạt động bình thường



		- Bút thử điện, đồng hồ vạn năng, mạch điện 

		- Cách sử dụng đồng hồ vạn năng, bút thử điện 


- Nguyên lý làm việc của mạch


- Nguyên tắc thao tác mạch điện


- An toàn điện

		- Điều khiển mạch


- Kiểm tra mạch 




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sau khi tắt đèn không được bật ngay






		9. Hoàn công




		- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể 

- Vệ sinh khu làm việc



		- Chổi quét, giẻ lau

		- Biện pháp bảo hộ an toàn khi vận hành mạch điện


- Nguyên tắc thao tác mạch điện

-Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ , thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: F14. Sửa chữa mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và đèn, kiểm tra đấu nguồn.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu  thập thông tin về hiện tượng hư hỏng 




		- Tổng hợp/phân tích hiện tượng để có quyết định chính xác hiện tượng hư hỏng



		- Bút, thước vẽ


- Sổ ghi chép




		- Các dạng hư hỏng thường gặp ở mạch điện đèn cao áp thủy ngân




		- Thống kê số liệu 


- Tổng hợp, phân tích hiện tượng điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		· Căn cứ vào hiện tượng và nhật ký vận hành, áp dụng phương pháp loại trừ để phát hiện chính xác các sai lỗi



		2. Chẩn đoán hư hỏng




		- Chẩn đoán hư hỏng 1 cách chính xác




		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Dụng cụ nghề điện dân dụng


- Sơ đồ mạch điện

		- Hiện tượng tự cảm và tác dụng của chấn lưu đèn cao áp thủy ngân


- Hiện tượng phóng điện trong chất khí

		- Phân tích và tổng hợp 


- Quan sát và chẩn đoán các dạng hư hỏng

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Có thể đưa ra nhiều tình huống để chẩn đoán 1 cách chính xác nhất


- Đánh dấu các chỗ nghi vấn để tìm hiểu kỹ hơn



		3. Kiểm tra xác định: thiết bị, linh kiện hư hỏng




		- Kiểm tra xác định chinh xác thiết bị, linh kiện hư hỏng




		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 




		- Hiện tượng, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa mạch đèn cao áp thuỷ ngân. 


- Cách kiểm tra nguội, kiểm tra nóng

		- Quan sát


- Kiểm tra 




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phát hiện các thiết bị hư hỏng cần yêu cầu thay thế mới/thay thế tương đương.



		4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế




		- Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế đầy đủ 




		- Phụ kiện của bộ đèn cao áp thuỷ ngân, dây dẫn có bọc cách điện, dụng cụ nghề điện

		- Ký hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, phạm vi sử dụng và nguyên lý hoạt động của các loại đèn cao áp thủy ngân (có chấn lưu và không có chấn lưu) thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng

		- Dự trù vật tư  


- Chọn dụng cụ , linh kiện thay thế




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		



		5. Sửa chữa: thay thế chi tiết, bộ phận hư hỏng.




		- Chọn phụ kiện, bộ phận thay thế đúng chủng loại và thông số kỹ thuật




		· Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng, linh kiện thay thế




		- An toàn điện 


- Nguyên tắc tháo lắp mạch điện


- Cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, phạm vi sử dụng và nguyên lý hoạt động của các linh kiện

		· Tháo, lắp 




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		 - Kiểm tra từng phần trước khi sửa chữa, thay thế phần khác





		6. Kiểm tra nguội sau khi sửa chữa  




		- Các thông số đạt yêu cầu kỹ thuật



		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 




		- Cách sử dụng VOM




		- Sử dụng đồng hồ vạn năng VOM


- Quan sát

		- Cẩn thận


- Chính xác


- Tỷ mỉ

		· Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố

- Phải tìm ra lỗi và loại trừ nếu có hiện tượng ngắn mạch



		7. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch




		· Kiểm tra nóng các phụ kiện (bộ phận) của đèn cao áp thuỷ ngân đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật




		-Bút thử điện


· Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 




		- cách thao tác mạch điện


- Nguyên lý hoạt động của mạch 


- An toàn điện


- Tính năng làm việc của các linh kiện

		- Quan sát


- Đóng, cắt nguồn 

		- Cẩn thận


- Chính xác


- Tỷ mỉ

		· Phát hiện và xử lý chính xác sự cố (nếu có)





		8. Hoàn công




		- Đèn hoạt động ổn định sau khi sửa chữa

- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể 

- Vệ sinh khu làm việc

		- Chổi quét, giẻ lau


- Phiếu nghiệm thu

		- Biện pháp bảo hộ an toàn khi vận hành mạch điện


- Nguyên tắc thao tác mạch điện


-Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ , thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Lương tâm và trách nhiệm

		- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể 

- Vệ sinh khu làm việc







PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: F15. Sửa chữa mạch điện đèn trang trí quảng cáo

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và đèn, kiểm tra đấu nguồn.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu  thập thông tin về hiện tượng hư hỏng 




		- Tổng hợp/phân tích hiện tượng để có quyết định chính xác hiện tượng hư hỏng



		- Bút, thước vẽ


- Sổ ghi chép




		- Các dạng hư hỏng thường gặp ở mạch điện đèn trang trí quảng cáo




		- Thống kê số liệu 


- Tổng hợp, phân tích hiện tượng điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		· Căn cứ vào hiện tượng và nhật ký vận hành, áp dụng phương pháp loại trừ để phát hiện chính xác các sai lỗi



		2. Chẩn đoán hư hỏng




		-Chẩn đoán hư hỏng 1 cách chính xác




		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Dụng cụ nghề điện dân dụng


- Sơ đồ mạch điện

		- Hiện tượng phóng điện trong chất khí


- Đặc điểm cấu tạo của chấn lưu dùng trong mạch đèn trang trí quảng cáo

		- Phân tích và tổng hợp 


-Quan sát và chẩn đoán các dạng hư hỏng

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		-Có thể đưa ra nhiều tình huống để chẩn đoán 1 cách chính xác nhất


- Đánh dấu các chỗ nghi vấn để tìm hiểu kỹ hơn



		3. Kiểm tra xác định: thiết bị, linh kiện hư hỏng




		- Kiểm tra xác định chinh xác thiết bị, linh kiện hư hỏng




		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 




		- Hiện tượng, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa mạch đèn đèn trang trí quảng cáo ( đèn nê-ông).. 


- Cách kiểm tra nguội, kiểm tra nóng

		- Quan sát


- Kiểm tra 




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phát hiện các thiết bị hư hỏng cần yêu cầu thay thế mới/thay thế tương đương



		4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế




		- Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế đầy đủ 




		- Phụ kiện của bộ đèn trang trí quảng cáo dây dẫn có bọc cách điện, dụng cụ nghề điện

		- Đặc điểm cấu tạo của chấn lưu dùng trong mạch điện trang trí quảng cáo ( đèn nê-ông)



		- Dự trù vật tư  


- Chọn dụng cụ , linh kiện thay thế




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		



		5. Sửa chữa: thay thế chi tiết, bộ phận hư hỏng.




		· Sửa chữa và thay thế được các bộ phận hư hỏng của mạch đèn trang trí quảng cáo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật



		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


Mỏ hàn điện, Ampe kìm


- Phụ kiện của bộ đèn trang trí, quảng cáo, dây dẫn có bọc cách điện

		- An toàn điện 


- Phương pháp kiểm tra, thay thế các bộ phận của mạch đèn trang trí quảng cáo: máy biến áp, bóng đèn, các phụ kiện gá lắp mạch đèn





		- Quan sát


- Tháo lắp 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		 - Kiểm tra từng phần trước khi sửa chữa, thay thế phần khác.


- Phải hoàn tất bước này trứơc khi sang bước sau





		6. Kiểm tra nguội sau khi sửa chữa  




		· Mạch điện không chạm chập, đạt yêu cầu kỹ thuật




		· Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


· Mê-gôm-mét loại 1.000VDC




		- Đặc điểm cấu tạo của chấn lưu dùng trong mạch điện trang trí quảng cáo (đèn nê-ông);


- Phương pháp kiểm tra nguội mạch điện

- Các biện pháp an toàn điện khi làm việc với thiết bị cao áp

		- Quan sát


- Đo kiểm

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố.


- Phải tìm ra lỗi và loại trừ nếu có hiện tượng ngắn mạch





		7. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch




		· Đèn làm việc ổn định, an toàn.




		-Bút thử điện


· Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


· Mê-gôm mét loại 1.000VDC

		-Nguyên lý hoạt động của mạch đèn


- Các biện pháp an toàn điện khi làm việc với thiết bị cao thế

		-Quan sát


- Đóng ngắt nguồn

		- Cẩn thận


- Chính xác

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 25/9/2011



		Tên công việc: F16. Lắp đặt hệ thống dây tiếp đất an toàn cho 1 căn hộ                    

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Lắp đặt cọc và dây tiếp địa cho các thiết bị trong căn hộ

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 




		Chuyển hóa được sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt




		- Bút viết


- Sổ ghi chép


Sơ đồ mặt bằng 

		- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các loại ổ cắm điện hạ thế


- Kí hiệu quy ước màu sắc dây tiếp đất dùng trong hệ thống điện dân dụng

		- Đọc và phân tích sơ đồ lắp đặt (bản vẽ thi công) 

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		-Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện






		2. Xác định vị trí hố tiếp đất và hệ thống dây tiếp đất




		- Xác định chính xác vị trí hố tiếp đất và dây tiếp đất 




		- Thước 


- Hiện trường cần lắp đặt hệ thống dây tiếp đất 

		- Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện




		- Đo  và xác định vị trí

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu các vị trí hố tiếp đất  không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Chọn dây nối đất phải đúng chủng loại, đường kính theo qui phạm


- Điện cực nối đất nhân tạo phải bằng thép, đúng kích thước theo thiết kế

		- Bản vẽ thi công


- Vật tư theo dự toán của hồ sơ thiết kế kỹ thuật


- Te-rô-mét


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng

		- Phương pháp tính toán, lựa chọn dây nối đất




		- Dự trù vật tư, thiết bị


- Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra  hệ thống dây tiếp đất




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Đào hố tiếp đất




		-Đào hố tiếp đất đúng kích thước

		- Dụng cụ đào đất




		- Đặc điểm nền đất của hiện trường cần lắp đặt hệ thống dây tiếp đất


- Biện pháp an toàn khi thi công

		- Quan sát


- Đào hố 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải hoàn tất bước này trước khi sang bước sau



		5. Đóng cọc tiếp đất (điện cực tiếp đất)




		- Chôn, lấp điện cực nối đất nhân tạo đúng qui trình, qui phạm và yêu cầu kỹ thuật 

		- Điện cực tiếp đất


- Búa 




		- Biện pháp an toàn khi thi công

-  Quy trình đóng cọc tiếp đất




		- Đóng cọc tiếp đất

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		



		6. Lắp đặt dây tiếp đất và đấu nối dây  




		- Nối điện cực tiếp đất và dây tiếp đất theo đúng qui phạm 


- Nối đầy đủ các vị trí cần nối tiếp đất




		- Dây tiếp đất


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Băng keo cách điện




		- Biện pháp an toàn khi thi công.

- Ưu, nhược điểm của dây tiếp đất an toàn và các biện pháp kỹ thuật lắp đặt dây tiếp đất an toàn.


- Kí hiệu quy ước màu sắc dây tiếp đất dùng trong hệ thống điện dân dụng

		· Lắp đặt dây tiếp đất

· Đấu nối dây 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		· Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố.






		7. Kiểm tra nguội, hoàn chỉnh



		- Điện trở tiếp đất đạt ≤ 4(  


- Tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình theo đúng quy định

		- Te-rô-mét


- Biên bản nghiệm thu bàn giao




		- Cách sử dụng te-rô-mét



		· - Sử dụng te-rô-mét


· Nhận biết sự cố



		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 25/9/2011



		Tên công việc: F17. Lắp đặt hệ thống chống sét cho 1 căn hộ                    

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Lắp đặt kim thu sét, đường dẫn và các cọc tiếp địa

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ hệ thống chống sét  




		- Chuyển hoá đúng các ký hiệu trên sơ đồ mặt bằng thành sơ đồ lắp đặt

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ mặt bằng 

		- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các vật liệu, phụ kiện dùng trong hệ thống chống sét




		- Đọc và phân tích sơ đồ lắp đặt (bản vẽ thi công)

		- Cẩn thận


- Chính xác




		-Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện






		2. Xác định vị trí hố tiêu sét, kim thu sét, dây dẫn sét




		- Xác định vị trí và đào hố, rãnh đúng vị trí, quy cách của bản vẽ thiết kế

		- Thước 


- Hiện trường cần lắp đặt hệ thống chống sét

		 - Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu 


- Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện




		- Đo  và xác định vị trí 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu các vị trí hố tiêu sét  không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Chọn dây nối đất phải đúng chủng loại, đường kính theo qui phạm




		- Vật tư theo dự toán của hồ sơ thiết kế kỹ thuật


- Thang 4 chân, búa 5 kg, dụng cụ đào hố, khoan điện


· Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


· Sắt góc V 70 x 70x 5 m, dây thép đường kính 12mm và 10mm, kim thu sét, ống PVC


· Sơn chống gỉ và móc định vị dây thu sét

		- Phương pháp chọn kim thu sét, dây dẫn sét đúng chủng loại


- Ưu, nhược điểm của dây chống sét, kim thu sét




		- Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra  được các dụng cụ vật tư




		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Đào hệ thống hố tiêu sét




		- Đào hố, rãnh đúng vị trí, quy cách của bản vẽ thiết kế




		- Dụng cụ đào đất


- Hiện trường cần lắp đặt hệ thống dây tiếp đất

		- Đặc điểm nền đất của hiện trường cần lắp đặt hệ thống dây tiếp đất


- Biện pháp an toàn khi thi công.

		- Quan sát 


- Đào hố tiêu sét

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		



		5. Đóng hệ thống cọc tiếp đất 




		- Tiếp âm điện cực đúng yêy cầu kỹ thuật 


- Gia công điện cực nối đất nhân tạo phải bằng thép, đúng kích thước theo thiết kế

		- Búa 5 kg


- Hiện trường cần lắp đặt hệ thống cọc tiếp đất 

		- Biện pháp an toàn khi thi công

- Quy trình, quy phạm về đóng hệ thống cọc tiếp đất




		- Đóng cọc 

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		



		6. Hàn nối hệ thống dây dẫn sét




		- Hàn nối hệ thống dây tiếp đất an toàn theo quy trình, quy phạm.

		- Máy hàn điện và que hàn


- Dây dẫn sét

		- Biện pháp an toàn khi thi công.


- Ưu, nhược điểm của dây chống sét, kim thu sét


- Tiếp xúc điện

		- Hàn nối dây dẫn 

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố.






		7. Đo kiểm tra điện trở tiếp đất




		- Điện trở tiếp đất đo được của hệ thống ở điều kiện bình thường của đất phải nhỏ hơn trị số quy định

		- Te-rô-mét




		· Phương pháp đo điện trở tiếp đất 

		- Đo điện trở tiếp đất




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải hoàn tất bước này trước khi sang bước sau



		8.Đấu nối dây dẫn sét với kim thu sét




		- Nối dây dẫn sét với kim thu sét đúng qui trình, qui phạm 


- Khoảng cách giữa các kim thu sét đảm bảo sao cho bảo vệ an toàn căn hộ


- Nối đầy đủ các vị trí cần nối tiếp đất

		- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Dây dẫn sét, kim thu sét


- Thang leo

		- Quy trình, quy phạm về đấu nối dây dẫn sét với kim thu sét


- Ưu, nhược điểm của dây dẫn sét, kim thu sét


- Tiếp xúc điện




		· Đấu nối 

		-Cẩn thận


-Chính xác


- An toàn




		



		9. Nghiệm thu, hoàn chỉnh




		- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể 




		- Phiếu nghiệm thu

		-Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ , thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Lương tâm và trách nhiệm

		- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể 








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 25/9/2011



		Tên công việc: F18. Lắp đặt hệ thống điện nổi,  không tiếp đất  cho 1căn hộ

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Lắp đặt hệ thống điện nổi,  không tiếp đất  cho 1 căn hộ

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng hệ thống điện 




		- Chuyển hoá đúng các ký hiệu trên sơ đồ mặt bằng thành sơ đồ lắp đặt

		- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống điện căn hộ


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp chuyển hóa từ sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt


- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các loại khí cụ điện hạ thế

		- Đọc và phân tích sơ đồ lắp đặt (bản vẽ thi công) 

		- Cẩn thận


- Chính xác




		-Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện






		2. Khảo sát hiện trường




		- Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị cần lắp đặt




		- Thước dẹt, sơ đồ lắp đặt

		- Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện


-  Các điều kiện lắp đặt thiết bị

		- Đọc bản vẽ 


- Quan sát

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công 




		- Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại các vật tư, dụng cụ phương tiện theo yêu cầu thiết kế

		- Thước dây, thang 4 chân, khoan điện cầm tay, hộp mũi khoan bê tông


- Dây dẫn; ống đặt dây nổi, hộp nối, phụ kiện ống; Bảng điện; Phụ kiện lắp đặt: đinh đóng tường, tắc-kê, vít, Các loại đèn điện; Các loại khí cụ đóng cắt và bảo vệ: cầu dao, công tắc, áp-tô-mát, cầu chì, ổ cắm


- Vật tư, thiết bị, phụ kiện theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Bản vẽ thi công

		- Cấu tạo, công dụng và phân loại bảng, hộp điều khiển đóng cắt điện


- Đặc điệm của ống PVC, các loại khí cụ đóng cắt và bảo vệ




		- Dự trù vật tư, thiết bị


- Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra  thiết bị, phụ kiện

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Tổ chức lao động: phân công, phân nhiệm vụ cho công nhân




		- Phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho nhóm hoặc cho từng công nhân

		- Bảng kế hoạch công việc 

		- Cách thức tổ chức và quản lý lao động

		- Giám sát, tổ chức phân công và quản lý lao động

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		



		5. Lắp đặt đường ống, dây dẫn, hộp nối và bảng điện 




		- Lắp đặt đường ống, dây dẫn, hộp nối và bảng điện chính xác, đúng chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ 




		· Ống PVC, dây dẫn, hộp nối, bảng điện 


- Bộ dao cắt và doa ống PVC


- Hộp dụng cụ nghề điện


- Thang leo

		- Biện pháp an toàn khi thi công.


- Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi lắp đặt đường ống, dây dẫn, hộp nối và bảng điện 


- Quy trình lắp đặt đường ống, dây dẫn, hộp nối và bảng điện




		- Quan sát, lắp đặt

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		



		6. Lắp đặt các phụ tải theo từng khu vực phòng 




		- Lắp đặt và đấu nối các phụ tải điện từng phòng đúng qui phạm

		- Các phụ tải cần lắp đặt theo hồ sơ thiết kế 

		- Biện pháp an toàn khi thi công.


- Đặc tính kỹ thuật của các phụ tải cần lắp đặt

		- Quan sát, lắp đặt

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố



		7. Kiểm tra thông mạch và đấu nối mạch điện theo từng khu vực phòng 

		- Đấu nối mạch điện theo từng khu vực/ phòng đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn




		- Sơ đồ lắp đặt


- Hộp dụng cụ nghề điện


- Băng keo cách điện, đồng hồ vạn năng VOM

		- Quy trình kiểm tra thông mạch


· Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi nối dây mạch điện từng phòng


· Qui trình đấu nối dây mạch điện từng phòng


· Tiếp xúc điện


· An toàn điện

		- Kiểm tra thông mạch


- Đấu nối

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		8. Đấu nối hệ thống đường dây vào áp-tô-mát tổng sau công tơ 




		- Đấu nối chính xác hệ thống đường dây trục chính với nguồn điện đúng sơ đồ mạch điện, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ

		- Sơ đồ lắp đặt


- Hộp dụng cụ nghề điện


- Băng keo cách điện, đồng hồ vạn năng VOM


- Thang leo

		· Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi nối dây trục chính


· Qui trình đấu nối dây trục chính


- Tiếp xúc điện


- An toàn điện

		- Đấu nối

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		9. Kiểm tra nóng: cung cấp nguồn điện đưa hệ thống vào sử dụng



		- Mạng điện làm việc ổn định, điện áp cuối nguồn ≤ 5% U đầu nguồn


- Kiểm tra và kết luận được tình trạng hệ thống điện sau khi lắp đặt bằng dụng cụ đo thử

- Khắc phục được các sai sót trong quá trình lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật

		Sơ đồ lắp đặt


Hộp dụng cụ nghề điện


Băng keo cách điện, đồng hồ vạn năng VOM


- Thang leo


- Nguồn điện




		- Quy trình kiểm tra nóng


Những sai phạm thường gặp và cách khắc phục


- An toàn điện




		- Kiểm tra và kết luận được tình trạng hệ thống điện sau khi lắp đặt


- Khắc phục được các sai sót trong quá trình lắp đặt

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao






		10. Hoàn công




		- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể 

- Vệ sinh khu làm việc



		- Chổi quét, giẻ lau


- Phiếu nghiệm thu

		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ , thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Lương tâm và trách nhiệm

		- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể 


- Vệ sinh khu làm việc







PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 25/9/2011



		Tên công việc: F19. Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một căn hộ

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Tính toán, lựa chọn các thiết bị và vẽ sơ đồ hệ thống điện chiếu sáng của một căn hộ     

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng căn hộ 


 

		- Xác định được vị trí và kích thước của từng phòng trong 1 căn hộ




		- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống điện căn hộ


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		-  Các số liệu và đặc tính kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế 

		- Quan sát 


- Đọc và phân tích

		- Cẩn thận


- Chính xác




		-Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện






		2. Xác định loại hộ (cấp mấy)




		- Xác định chính xác những yêu cầu của người sử dụng loại căn hộ




		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Tài liệu tham khảo về tiêu chuẩn và qui phạm về mạng điện sinh hoạt

		- Xác định nhu cầu phụ tải của căn hộ




		- Tính toán, phân loại phụ tải

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		3.Thiết lập sơ đồ nguyên lý hệ thống điện căn hộ 




		- Vẽ sơ đồ nguyên lý đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn dễ sửa chữa


- Sự cố xẩy ra chỉ mang tính cục bộ, không ảnh hưởng toàn mạng

		- Máy tính PC, các phần mềm visio , autocad,  Orcad

		- Phần mềm visio, autocad,  Orcad để thiết kế chiếu sáng cho căn hộ khi biết diện tích, chiều cao cần chiếu sáng và thông số đèn chiếu sáng




		- Vẽ sơ đồ nguyên lý bằng phần mềm visio , Orcad và autocad

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		4. Tính độ rọi cho từng phòng, khu vực, vị trí




		- Lựa chọn được phương án chiếu sáng.


- Tính toán được số lượng, công suất đèn theo yêu cầu độ rọi và phương thức chiếu sáng

		- Bút viết


- Sổ ghi chép




		- Các đại lượng thường dùng trong thiết kế chiếu sáng
Thời gian: 2h


- Các phương thức chiếu sáng
Thời gian: 1h


- Phương pháp tính toán chiếu sáng
Thời gian: 1h


- Phương pháp lựa chọn số lượng, chủng loại, công suất đèn

		- Tính toán

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		5. Chọn loại phụ tải theo công năng của phòng, khu vực, vị trí

		- Chọn loại đèn phù hợp mục đích sử dụng của các phòng trong căn hộ




		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ mặt bằng căn hộ

		-  Phương pháp tính toán phụ tải căn hộ theo phương pháp gần đúng


- Phương pháp tính toán phụ tải căn hộ theo công suất đặt


- Phương pháp tính toán phụ tải căn hộ theo công suất trung bình

		- Tính, chọn phụ tải

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		6. Tính chọn dây dẫn 




		- Chọn phư​ơng pháp tính toán phù hợp




		 - Bút viết


- Sổ ghi chép


- Dây dẫn


- Tài liệu tra cứu tiết diện dây dẫn

		- Phương pháp tính chọn dây dẫn 

		- Tính, chọn dây dẫn

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		7. Tính chọn thiết bị đóng cắt, bảo vệ 




		- Tính chọn khí cụ đóng cắt, bảo vệ, dây dẫn đúng yêu cầu kỹ thuật, qui phạm và an toàn




		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Khí cụ đóng cắt, bảo vệ


- Tài liệu tra cứu khí cụ đóng cắt, bảo vệ

		- Phương pháp tính chọn khí cụ điện hạ áp


- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các loại khí cụ điện hạ thế




		- Tính, chọn thiết bị đóng cắt, bảo vệ 




		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		8. Vẽ sơ đồ mặt bằng hệ thống điện căn hộ 




		- Vẽ sơ đồ mặt bằng đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn dễ sửa chữa

		· Máy tính PC, các phần mềm visio , autocad,  Orcad

		- Phần mềm visio, autocad,  Orcad để thiết kế chiếu sáng cho căn hộ khi biết diện tích, chiều cao cần chiếu sáng và thông số đèn chiếu sáng

		- Vẽ sơ đồ mặt bằng bằng phần mềm visio , Orcad và autocad

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		9. Lập dự toán kỹ thuật




		- Lập được dự toán kỹ thuật, số liệu chính xác, phương án thi công hợp lý

		- Bút viết


- Sổ ghi chép




		- Nội dung và phương pháp lập dự toán kỹ thuật



 

		- Lập dự toán

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		10. Hoàn thiện hồ sơ thiết kế

		- Vẽ được bản vẽ thi công hệ thống điện cho 1 căn hộ 


- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể 

		· Hồ sơ nghiệm thu 




		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao




		- Cẩn thận


- Chính xác


 - Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 25/9/2011



		Tên công việc: F20. Lắp đặt hệ thống điện ngầm,  có tiếp đất  cho một căn hộ

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Lắp đặt hệ thống điện ngầm,  có tiếp đất  cho một căn hộ

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ



		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng hệ thống điện 




		- Chuyển hoá đúng các kí hiệu trên sơ đồ mặt bằng thành sơ đồ lắp đặt




		- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống điện căn hộ


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp chuyển hóa từ sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt


- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các loại khí cụ điện hạ thế


- Kí hiệu quy ước màu sắc dây tiếp đất dùng trong hệ thống điện dân dụng

		- Đọc và phân tích sơ đồ lắp đặt (bản vẽ thi công) 

		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện






		2. Khảo sát hiện trường




		- Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị cần lắp đặt




		- Thước dẹt, sơ đồ lắp đặt

		- Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện


-  Các điều kiện lắp đặt thiết bị

		- Đọc bản vẽ 


- Quan sát

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo



		3. Chuẩn bị vật tư,dụng cụ, phương tiện thi công 




		- Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại các vật tư, dụng cụ phương tiện theo yêu cầu thiết kế

		Thước dây, thang 4 chân, khoan điện cầm tay, hộp mũi khoan bê tông


- Dây dẫn, ống đặt dây nổi, hộp nối, phụ kiện ống; Bảng điện; Phụ kiện lắp đặt: đinh đóng tường, tắc-kê, vít, Các loại đèn điện; Các loại khí cụ đóng cắt và bảo vệ: cầu dao, công tắc, áp-tô-mát, cầu chì, ổ cắm


- Vật tư, thiết bị, phụ kiện theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Bản vẽ thi công

		- Cấu tạo, công dụng và phân loại bảng, hộp điều khiển đóng cắt điện


- Đặc điệm của ống PVC, các loại khí cụ đóng cắt và bảo vệ




		- Dự trù vật tư, thiết bị


- Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra  thiết bị, phụ kiện

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Tổ chức lao động: phân công, phân nhiệm vụ cho công nhân




		- Phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho nhóm hoặc cho từng công nhân

		- Bảng kế hoạch công việc 

		- Cách thức tổ chức và quản lý lao động

		- Giám sát, tổ chức phân công và quản lý lao động

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		



		5.Lắp đặt đường ống luồn dây dẫn, hộp nối




		- Lắp đặt đường ống luồn dây dẫn, hộp nối chính xác, đúng chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ 




		- Ống PVC, dây dẫn, hộp nối 


- Bộ dao cắt và doa ống PVC


- Hộp dụng cụ nghề điện


- Thang leo

		- Biện pháp an toàn khi thi công.


- Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi lắp đặt đường ống, dây dẫn, hộp nối 


- Quy trình lắp đặt đường ống, dây dẫn, hộp nối 




		- Quan sát, lắp đặt

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		



		6. Đào hố, đóng cọc tiếp đất (điện cực tiếp đất)

		-Đào hố tiếp đất đúng kích thước


- Chôn, lấp điện cực nối đất nhân tạo đúng qui trình, qui phạm và yêu cầu kỹ thuật

		- Dụng cụ đào đất


- Điện cực tiếp đất


- Búa 




		- Biện pháp an toàn khi thi công.


- Đặc điểm nền đất của hiện trường cần lắp đặt hệ thống dây tiếp đất


-  Qui trình đóng cọc tiếp đất

		- Quan sát


- Đào hố 


- Đóng cọc

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải hoàn tất bước này trước khi sang bước sau



		7. Lắp đặt dây tiếp đất và đấu nối dây tiếp đất vào công trình  




		- Nối điện cực tiếp đất và dây tiếp đất theo đúng qui phạm 


- Nối đầy đủ các vị trí cần nối tiếp đất




		- Dây tiếp đất


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


· Băng keo cách điện




		- Biện pháp an toàn khi thi công.


- Ưu, nhược điểm của dây tiếp đất an toàn và các biện pháp kỹ thuật lắp đặt dây tiếp đất an toàn

- Kí hiệu quy ước màu sắc dây tiếp đất dùng trong hệ thống điện dân dụng

		· Lắp đặt dây tiếp đất


· Đấu nối dây 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố





		8. Đo kiểm điện trở tiếp đất




		· - Điện trở tiếp đất đạt ≤ 4(  




		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), 




		- Cách sử dụng Te-rô-mét


- Đặc tính của vật liệu chế tạo 


· Điện trở tiếp đất

		· - Sử dụng te-rô-mét


· Nhận biết sự cố

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao






		9. Đo cắt dây dẫn điện theo từng phần đoạn ống




		- Ra dây từ ru-lô dây đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, không bị rối, xoắn


- Cắt dây điện có độ dài phù hợp với độ dài của ống luồn

		- Dây điện, thước cuộn, bút vạch dấu, kìm 


cắt


- Bản vẽ thi công

		- Cách đo và cắt dây


- Phương pháp đọc sơ đồ bản vẽ




		- Đo và cắt dây dẫn

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đánh dấu những dây điện cùng màu và cùng tiết diện để phân biệt


- Độ dài của dây dẫn phải lớn hơn độ dài của ống khoảng 5-10%



		10. Kéo dây mồi và luồn dây dẫn vào ống

		- Dây mồi phải xuyên qua ống




		- Dây mồi 


- Ống luồn dây

		- Đặc điểm của dây mồi luồn ống




		- Luồn dây mồi

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		11. Lắp đặt hộp nối và ổ cắm điện  

		- Lắp đặt ổ cắm điện đúng qui trình, qui phạm và mỹ thuật




		- Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ lắp đặt


- Các loại ổ cắm và phụ kiện phải đúng theo sơ đồ lắp đặt


- Vít ba ke, vít dẹp

		- Phương pháp lắp hộp nối và ổ cắm

		- Quan sát


- Lấy dấu vị trí gắn ổ cắm


- Lắp đặt ổ cắm vào vị trí

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		12. Lắp đặt bảng điều khiển và đấu nối dây




		- Gắn bảng điện đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng qui cách vào công trình kiến trúc.


- Đấu nối dây vào khí cụ, thiết bị phải đúng yêu cầu kỹ thuật


- An toàn và tiếp xúc điện của các mối nối, điểm đấu nối phải tốt




		- Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến


- Bảng điện và các khí cụ đóng cắt, bảo vệ, ổ cắm điện theo sơ đồ


- Dây dẫn điện, băng keo cách điện


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng

		- Phương pháp lắp bảng điện


- Tiếp xúc điện


- Phương pháp nối  dây

		- Quan sát


- Lấy dấu vị trí gắn bảng điện


- Lắp đặt bảng điện vào vị trí


- Đấu nối dây

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		13. Lắp đặt các phụ tải theo từng khu vực phòng




		- Lắp đặt và đấu nối các phụ tải điện từng phòng đúng qui phạm

		- Các phụ tải cần lắp đặt theo hồ sơ thiết kế 

		- Biện pháp an toàn khi thi công.


- Đặc tính kỹ thuật của các phụ tải cần lắp đặt

		- Quan sát, lắp đặt

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố



		14. Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện và đấu nối dây tiếp đất an toàn 




		- Lắp đặt ổ cắm điện đúng qui trình, qui phạm và mỹ thuật


· Nối đầy đủ các vị trí cần nối tiếp đất




		- Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ lắp đặt


- Các loại ổ cắm và phụ kiện phải đúng theo sơ đồ lắp đặt


- Dây tiếp đất


- Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng


- Băng keo cách điện

		- Phương pháp lắp ổ cắm


- Biện pháp an toàn khi thi công

- Ưu, nhược điểm của dây tiếp đất an toàn và các biện pháp kỹ thuật lắp đặt dây tiếp đất an toàn.


- Kí hiệu quy ước màu sắc dây tiếp đất dùng trong hệ thống điện dân dụng


- An toàn điện

		- Quan sát


- Lấy dấu vị trí gắn ổ cắm


- Lắp đặt ổ cắm vào vị trí


· Lắp đặt dây tiếp đất


- Đấu nối dây

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		15. Kiểm tra thông mạch và đấu nối mạch điện theo từng khu vực phòng 




		- Đấu nối mạch điện theo từng khu vực phòng đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn




		- Sơ đồ lắp đặt


- Hộp dụng cụ nghề điện


- Băng keo cách điện, đồng hồ vạn năng VOM

		·  Quy trình kiểm tra thông mạch


· Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi nối dây mạch điện từng phòng


· Quy trình đấu nối dây mạch điện từng phòng


· Tiếp xúc điện


· An toàn điện

		- Kiểm tra thông mạch


- Đấu nối dây

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		16. Đấu nối hệ thống đường dây vào áp-tô-mát tổng sau công tơ 




		- Đấu nối chính xác hệ thống đường dây trục chính với nguồn điện đúng sơ đồ mạch điện, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ

		- Sơ đồ lắp đặt


- Hộp dụng cụ nghề điện


- Băng keo cách điện, đồng hồ vạn năng VOM


- Thang leo

		· Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi nối dây trục chính


· Quy trình đấu nối dây trục chính


- Tiếp xúc điện


- An toàn điện

		- Quan sát


- Đấu nối dây

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		17. Kiểm tra nóng: cung cấp nguồn điện đưa hệ thống vào sử dụng


1. 

		- Mạng điện làm việc ổn định, điện áp cuối nguồn ≤ 5% U đầu nguồn


- Kiểm tra và kết luận được tình trạng hệ thống điện sau khi lắp đặt bằng dụng cụ đo thử.


-  Khắc phục được các sai sót trong quá trình lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Sơ đồ lắp đặt


- Hộp dụng cụ nghề điện


- Băng keo cách điện, đồng hồ vạn năng VOM


- Thang leo


- Nguồn điện




		- Quy trình kiểm tra nóng


- Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục


- An toàn điện




		- Kiểm tra và kết luận tình trạng hệ thống điện sau khi lắp đặt


- Khắc phục được các sai sót trong quá trình lắp đặt

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao






		18. Hoàn công




		- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể 

- Vệ sinh khu làm việc




		- Chổi quét, giẻ lau


- Phiếu nghiệm thu

		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ , thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Lương tâm và trách nhiệm

		- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể 

- Vệ sinh khu làm việc








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 25/9/2011



		Tên công việc: F21. Lắp đặt công tơ điện 1pha và 3 pha

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Lắp công tơ điện 1 pha cho 1 căn hộ                  

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ



		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ

		- Phân tích được sơ đồ



		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ nguyên lý

		- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của công tơ điện 1 pha

		- Đọc và phân tích sơ đồ 

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		-Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện






		2. Xác định vị trí lắp đặt 

		- Xác định chính xác vị trí lắp đặt công tơ

		- Thước 


- Hiện trường cần lắp đặt

		- Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện

- Phương pháp xác định vị trí

		- Đo  và xác định vị trí

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 

		- Chọn dây dẫn,  vật tư, dụng cụ, phụ kiện kèm theo đủ số lượng và chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật




		- 1 Bảng điện,1 cầu dao 2 cực, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng cách điện, 1 công tơ điện 1 pha


- Khoan điện, thang leo, thước dẹt


 - Hộp dụng cụ nghề điện


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Sổ tay , bút viết

		- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, phạm vi sử dụng của các loại vật liệu dẫn điện, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt và các phụ kiện lắp đặt đường dây dẫn điện thường dùng trong mạng điện gia dụng




		- Thống kê, dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công




		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Gá lắp công tơ, bảng điện

		- Gá lắp công tơ , bảng điện ngay ngắn, đúng tiêu chuẩn ký hiệu qui định của công tơ




		- 1 Bảng điện,1 cầu dao 2 cực, và phụ kiện kèm theo, công tơ điện 1 pha


- Hộp dụng cụ nghề điện


- Khoan điện, thang leo


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Các kí hiệu qui định về lắp đặt của công tơ


- Phương pháp gá công tơ




		- Lắp đặt công tơ điện


- Chọn bảng điện và khí cụ điện 


- Sử dụng khoan điện




		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		5. Đấu dây

		- Đấu dây các bộ phận của mạch điện công tơ đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và an toàn 

		- Dây dẫn điện


-Băng keo điện, hộp dụng cụ nghề điện, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đi dây

		- Những quy định về đấu nối dây


- Phương pháp đấu dây


- Tiếp xúc điện


- An toàn điện




		- Đấu nối dây 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Các cuộn dòng và cuộn áp phải đấu đúng cực tính



		6. Kiểm tra nguội

		- Kiểm tra nguội công tơ  đúng phương pháp 




		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM)

		- Cấu tạo của cuộn dòng và cuộn áp


- Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (đặt đúng thang đo điện trở và tầm đo)


- Tiếp xúc điện

		- Đo thông mạch


- Quan sát




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu có sự cố chạm mạch, đứt mạch cần phải kiểm tra xử lý trước khi sang bư​ớc sau



		7. Kiểm tra nóng

		- Mạch điện hoạt động bình thường.




		- Bút thử điện, đồng hồ vạn năng


- Bóng đèn thử

		- Cách sử dụng đồng hồ vạn năng, bút thử điện 


- Nguyên lý làm việc của công tơ điện 1 pha


- Nguyên tắc thao tác mạch điện


- An toàn điện




		- Điều khiển mạch


- Kiểm tra mạch 




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Để ý chiều quay, và các trị số báo trên công tơ, nếu công tơ quay ngược thì các đầu dây  cuộn dòng và áp đấu sai cực tính



		8. Hoàn công

		- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể 

- Vệ sinh khu làm việc



		- Chổi quét, giẻ lau

		- Biện pháp bảo hộ an toàn khi vận hành mạch điện


- Nguyên tắc thao tác mạch điện

-Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ , thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác - Lương tâm và trách nhiệm

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F.  LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 26/9/2011



		Tên công việc: F22. Thiết kế hệ thống chống sét

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Tính toán, lựa chọn chống sét cho 1 căn hộ

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1.Khảo sát hiện trường




		- Xác định được vị trí và cấu trúc của căn hộ




		- Bút viết


- Sổ ghi chép

- Dụng cụ đo

- Hồ sơ thiết kế

		- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo



		- Đọc bản vẽ 


- Quan sát

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		2.Tính toán vùng bảo vệ 

		- Số lượng kim thu sét phải đủ và đúng chủng loại




		- Bút viết


- Sổ ghi chép


· Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống điện căn hộ

		- Phương pháp tính số lượng kim thu sét

		- Tính toán


- Lựa chọn

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		3.Tính số cọc nối đất, tiết diện dây dẫn sét và dây thoát sét

		- Số cọc nối đất dây, dẫn sét dây thoát sét phải đúng chủng loại và đường kính theo qui phạm

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


· Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống điện căn hộ




		- Phương pháp tính số lượng nối đất, tiết diện dây dẫn sét và dây thoát sét

		- Tính toán

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		4. Vẽ sơ đồ mặt bằng hệ thống chống sét

		- Vẽ sơ đồ mặt bằng đúng tiêu chuẩn 

		· Máy tính PC, các phần mềm 

		- Phần mềm thiết kế 




		- Vẽ sơ đồ mặt bằng 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		5. Lập dự toán kỹ thuật




		- Lập được dự toán kỹ thuật, số liệu chính xác, phương án thi công hợp lý

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


· Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống điện căn hộ

		- Nội dung và phương pháp lập dự toán kỹ thuật



 

		- Lập dự toán

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		6. Hoàn thiện hồ sơ thiết kế

		- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể 




		· Hồ sơ nghiệm thu 




		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao




		- Cẩn thận


- Chính xác

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 26/9/2011



		Tên công việc: F23. Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi âm tường

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối cho mạch điện chiếu sáng đi âm tường

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ 




		- Phân tích được sơ đồ




		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ mặt bằng




		-  Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng


- Ngoại ngữ

		- Đọc và phân tích sơ đồ 




		- Nghiêm túc


- Chính xác




		- Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện






		2. Khảo sát hiện trường xác định vị trí lắp đặt ống và hộp nối




		- Xác định chính xác vị trí cần lắp đặt ống và hộp nối




		- Sơ đồ mặt bằng lắp đặt đường ống luồn dây điện


- Thước dẹt


- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Phấn vạch dấu

		- Điều kiện lắp đặt ống luồn dây và hộp nối

		- Đọc và phân tích bản vẽ thi công


- Quan sát


- Vạch dấu




		- Cẩn thận


- Chính xác

		· Đối chiếu từ sơ đồ với vị trí thực tế






		3. Chuẩn bị vật tư, phụ kiện, dụng cụ, phương tiện thi công 




		- Chọn vật tư và phụ kiện kèm theo đủ số lượng và chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật




		- Bộ dụng cụ cắt ren chuyên dùng


- Bộ uốn ống chuyên dùng


- Vịt dầu nhờn


- Thước dây, phấn vạch dấu, thang 4 chân, búa, đục tường, bay trát hồ, khoan điện, lò xo uốn ống, đèn khò...


- Ống luồn dây (ống tráng PVC) các loại hộp nối, vữa xi măng


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Tính chất của các loại ống, hộp nối, khớp nối và các phụ kiện khác của đường ống luồn dây hệ thống điện


 

		- Dự trù vật tư  


- Chọn dụng cụ , phương tiện


- Đo và kiểm tra các trang bị, vật liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Tổ chức thi công: (đục rãnh đặt ống và hộp nối), đo cắt ống, uốn ống, cắt ren, lắp đặt ống và hộp nối, cố định ống và hộp nối, bịt kín các đầu ống và hộp nối bằng giẻ hoặc băng nhựa

		- Vạch ra được phương án thi công


- Lắp đặt hệ thống đường ống đúng sơ đồ, đúng qui trình, qui phạm và yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật 


- Lắp đặt hộp nối đúng qui phạm


- Uốn ống phải đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho từng góc uốn


- Tiết diện mặt cắt của ống tại các điểm uốn tương đương tiết diện mặt cắt của đoạn ống thẳng




		- Sơ đồ mặt bằng lắp đặt đường ống luồn dây điện


- Bộ dụng cụ cắt ren chuyên dùng


- Bộ uốn ống chuyên dùng


- Vịt dầu nhờn


- Thước dây, phấn vạch dấu, thang 4 chân, búa, đục tường, bay trát hồ, khoan điện, lò xo uốn ống, đèn khò...


- Ống luồn dây (ống tráng PVC) các loại hộp nối, vữa xi măng


- Sổ tay, bút ghi chép


- Dụng cụ bảo hộ lao động

		- Phương pháp chọn loại dây dẫn, tiết diện dây dẫn, loại bảng điện


- Phương pháp luồn dây, uốn ống 


- Nguyên tắc lắp đặt đường dây trong máng, đi dây ngầm 


- An toàn lao động




		- Làm việc nhóm


- Tổ chức, quản lý


- Đo, đục, cắt, lắp đặt

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Lắp ống và hộp nối phải đi đôi 


- Đầu ống phải bịt thật kỹ để tránh hồ xi măng tràn vào






		5. Hoàn công




		- Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ

		- Hồ sơ hoàn công


- Sổ tay, bút ghi chép


- Bảng phân công công việc

		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 26/9/2011



		Tên công việc: F24. Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

		- Phân tích được sơ đồ

		- Sơ đồ mặt bằng hệ thống điện


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Chuyển hóa sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt 

		- Đọc và phân tích sơ đồ

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện chỉnh sửa lại cho hợp lý



		3. Xác định vị trí lắp đặt  




		- Vị trí lắp tủ được xác định chính xác theo bản vẽ mắt bằng




		- Sơ đồ mặt bằng


- Thước đo

		 -  Phương pháp triển khai sơ đồ mặt bằng

		- Đo xác định vị trí và vạch dấu

		- Chính xác

		



		2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Thiết bị, vật liệu và dụng cụ được chuẩn bị đầu đủ và đúng thông số

		- Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng


- Tủ điện


- Khí cụ đóng cắt, bảo vệ và đèn báo


- Các vật liệu khác

		- Đặc điểm kỹ thuật và công dụng của các loại khí cụ đóng cắt và bảo vệ

		- Thống kê vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công




		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Gá lắp khí cụ, thiết bị lên Panel




		- Các thiết bị, khí cụ được gá lắp lên Panel theo bản vẽ, chắc chắn và an toàn


- Thuận tiện cho việc sử dụng và sửa chữa


- Đảm bảo thời gian

		- Bộ đồ nghề lắp đặt điện dân dụng


- Khoan tay

		- Quy trình lắp đặt bảng điện


- Sơ đồ nguyên lý


- Sơ đồ lắp đặt


- Cấu tạo và công dụng các thiết bị và khí cụ trong mạch điện

		- Vạch dấu, khoan


- Gá lắp thiết bị và khí cụ




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Điều chỉnh sự không hợp lý giữa bản vẽ và thực tế



		5. Đấu nối dây  




		- Thiết bị, khí cụ được đấu nối đúng theo sơ đồ


- Đảm bảo tiếp xúc điện tốt, an toàn và thời gian

		- Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng


- Dây dẫn điện và đầu cốt

		- Cấu tạo và công dụng các thiết bị và khí cụ trong mạch điện

- Phương pháp nối  dây

		- Đấu nối dây và bấm đầu cốt


- Kiểm tra mạch điện

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		6. Gá lắp tủ điện

		- Tủ điện được lắp đúng vị trí và chắc chắn

		- Khoan bê tông, búa, tuốc-nơ-vít, mỏ-lết, ni-vô và thước đo


- Vít+nở

		- Phương pháp triển khai bản vẽ mặt bằng

		- Khoan


- Gá lắp, căn chỉnh và cố định tủ

		- Cẩn thận


- Chính xác


- Làm việc kết hợp với người khác

		



		7. Kiểm tra không điện




		- Thiết bị, khí cụ được đấu đúng theo nguyên lý


- An toàn và ổn địng

		- Đồng hồ vạn năng (VOM)

		- Chức năng của các thiết bị trên bảng điện


- Sơ đồ nguyên lý

		- Quan sát


- Đo thông mạch

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quên tác động khí cụ điện khi đo






		8. Cấp nguồn, vân hành và kiểm tra

		- Mạch điện làm việc và tác động đúng theo yêu cầu kỹ thuật


- Làm việc ổn định và an toàn

		- Đồng hồ VOM và amper kìm


- Phụ tải

		- Sơ đồ nguyên lý


- Chức năng và nguyên lý làm việc các thiết bị và khí cụ

		- Vận hành


-  Quan sát và đo kiểm

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Kiểm tra mạch điện làm việc mọi chế độ



		7. Hoàn công




		- Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ

		- Hồ sơ hoàn công


- Sổ tay, bút ghi chép


- Bảng phân công công việc

		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

		Ngày: 26/9/2011



		Tên công việc: F25. Sửa chữa mạch điện cửa cuốn

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng mạch điện cửa cuốn

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ



		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thu  thập thông tin về  hiện tượng hư hỏng




		- Thu nhận thông tin chính xác, đầy đủ về các hiện tượng hư hỏng của mạch điện cửa cuốn

		- Sơ đồ lắp đặt mạch điện cửa cuốn


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Một số hư hỏng thông thường của mạch điện cửa cuốn

		- Nghe thông tin


- Ghi và phân tích số liệu




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		- Thu thập thông tin không chính xác dẫn đến chuẩn đoán sai hư hỏng






		2. Kiểm tra xác định nguyên nhân và thiết bị hư hỏng




		- Xác định chính xác nguyên nhân và thiết bị hư hỏng


- Xác định biện pháp sửa chữa




		- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng


- Khay đựng đồ

		- Nguyên lý hoạt động của mạch điện cửa cuốn


- Phương pháp kiểm tra mạch điện




		- Sử dụng đồng hồ VOM đo kiểm


- Tháo các phụ kiện kiểm tra




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phương pháp kiểm tra không đúng


- Phải sử dụng đúng dụng cụ và phương pháp kiểm tra



		3. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu thay thế




		- Dụng cụ, thiết bị, vật liệu được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và thông số kỹ thuật

		- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng


- Thiết bị và vật liệu được thay thế

		- Cấu tạo và tính năng các thiết bị và vật liệu được thay thế

		- Lựa chọn đúng thiết bị và vật liệu cần thay thế

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu không có thiết bị đúng chủng loại và thông số thì phải chọn tương đương



		5. Bảo dưỡng và thay thế thiết bị




		- Thay thế thiết bị và phụ kiện chính xác không ảnh hưởng đến thiết bị và chi tiết khác


- Hệ thống được vệ sinh sạch sẽ và tiếp xúc điện tốt


- Tra dầu mỡ vào các vị trí cần bôi trơn

		- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng


- Thiết bị vật liệu thay thế và bảo dưỡng


- Giẻ lau, dầu và mỡ

		- Cấu tạo và tính năng các thiết bị và vật liệu được thay thế


- Nguyen lý làm việc của mạch điện 

- An toàn lao động

		- Tháo và lắp các thiết bị, chi tiết.


- Kiểm tra các chi tiết khác


- Vệ sinh và tra dầu mỡ

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo



		6. Kiểm tra không điện




		- Mạch điện sau khi sửa chữa được đảm bảo tình trạng làm việc ổn định và an toàn




		- Đồng hồ VOM

		- Nguyên lý hoạt động của mạch điện cửa cuốn


- Phương pháp kiểm tra mạch điện




		- Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện


- Quan sát




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp






		7. Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra




		- Hệ thống làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật


- Ổn định và an toàn

		- Nguồn điện


- Đồng hồ vạn năng và amper kìm

		- Nguyên lý hoạt động của mạch điện cửa cuốn


- Phương pháp kiểm tra mạch điện

		- Sử dụng đồng VOM và amper mét


- Đo, đọc các thông số

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp






		8. Hoàn công




		- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể


- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ

		- Phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Giẻ lau, chổi quét


- Bút viết


- Sổ ghi chép

		- Công tác vệ sinh nơi làm việc


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Cách bảo quản dụng cụ




		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 26/9/2011



		Tên công việc: F26. Lắp đặt quạt trần

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Treo quạt trần vào đúng vị trí đấu dây chậy thử

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện  




		- Phân tích được sơ đồ

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ nguyên lý




		- Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, các loại khí cụ điện, quạt trần, hộp số và các phụ kiện quạt trần.


- Nguyên lý hoạt động của mạch điện

		-Vẽ và giải thích các dạng sơ đồ mạch điện



		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác


- An toàn




		-Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện






		2. Xác định vị trí lắp đặt  




		- Xác định chính xác vị trí cần lắp quạt trần và hộp số




		- Thước dẹt, sơ đồ đi dây

		- Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện


-  Các điều kiện lắp đặt thiết bị

		- Đọc bản vẽ 


- Quan sát

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Quạt trần, hộp số, dây dẫn đảm bảo đúng thông số kỹ thuật




		- Hộp dụng cụ lắp đặt điện dân dụng, thang nhôm, bộ quạt trần, dây dẫn và vít nở

		- Dây dẫn điện, quạt điện và hộp số theo bộ

		- Dự trù vật tư  


- Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra  được các bộ phận có trong mạch quạt trần

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chọn kiểu dáng và công suất quạt không phù hợp với yêu cầu sử dụng và vị trí lắp quạt



		4. Lắp đường dây dẫn, quạt, hộp số, bảng điện




		- Đúng qui trình, qui phạm và thẩm mỹ




		- Hộp dụng cụ lắp đặt điện dân dụng, thang nhôm, bộ quạt trần, dây dẫn và vít nở

		- Nguyên tắc lắp đặt đường dây trong máng, đi dây ngầm 


- Biện pháp an toàn khi lắp đặt 

		- Lắp đặt




		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		5. Đấu dây

		- Đấu dây nguồn, đấu dây hộp số với quạt

		- Hộp dụng cụ nghề điện, mỏ hàn, thang 4 chân, băng keo cách điện

		- Quy trình nối dây


- Tiếp xúc điện

		- Đấu nối dây 

		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Dây pha của nguồn điện phải qua cầu chì sau đó mới vào công tắc rồi đến quạt



		6. Kiểm tra nguội




		- Đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật 

		- Đồng hồ vạn năng VOM

		- Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (VOM)

		- Quan sát


- Đo mạch 

		- Chính xác

		- Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo



		7 . Kiểm tra nóng 




		- Đúng phương pháp và an toàn

		- Đồng hồ  vạn năng VOM


- Vít thử điện

		- Nguyên lý hoạt động của quạt trần và hộp số


- An toàn điện

		- Quan sát


- Chẩn đoán 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Quạt phải làm việc bình thường 






		8.  Hoàn công




		- Mạch địên hoạt động bình thường


- Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ

		- Hồ sơ hoàn công


- Sổ tay, bút ghi chép


- Bảng phân công công việc

		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 

		Ngày: 26/9/2011



		Tên công việc: F27. Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh

		Người biên soạn: Trần Đình Đông



		Mô tả công việc: Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Đọc bản vẽ mạch điện




		- Phân tích đúng yêu cầu bản vẽ

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ nguyên lý và bản vẽ mặt bằng lắp đặt

		- Nguyên lý hoạt động của mạch điện


- Bản vẽ mặt bằng lắp đặt

		- Phân tích sơ đồ nguyên lý và bản vẽ mặt bằng




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Điều chỉnh những sự chưa hợp lý giữa bản vẽ và điều kiện lắp đặt thực tế






		2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện 




		- Dụng cụ, thiết bị, vật liệu được lựa chọn đúng chủng loại và thông số kỹ thuật




		- Bộ dụng cụ láp đặt điện dân dụng


- Thiết bị, vật liệu sử dụng trong mạch điện


- Máy khoan bê tông

		- Cấu tạo và tính năng các thiết bị lắp đặt trong hệ thống

		- Lựa chọn đúng các thiết bị, vật liệu và dụng cụ sau khi phân tích sơ đồ mạch điện




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Có thể lựa chọn thiết bị cùng tính năng để thay thế



		3. Xác định vị trí lắp đặt  




		- Xác định chính xác vị trí cần lắp đặt thiết bị




		- Thước dẹt và bản vẽ mặt bằng lắp đặt

		- Phương pháp triển khai bản vẽ lắp đặt

		- Đo và lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo



		4. Lắp đặt thiết bị




		- Đúng vị trí, chắc chắn và an toàn




		- Bộ dụng cụ láp đặt điện dân dụng


- Thiết bị, vật liệu sử dụng trong mạch điện


- Máy khoan bê tông

		- Tính chất vật lý của thiết bị và vật liệu 


- Biện pháp an toàn khi lắp đặt 

		- Khoan bê tông, gá lắp và căn chỉnh thiết bị




		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		5. Đấu dây

		Mạch điện được đấu đúng theo sơ đồ, tiếp xúc tốt, gọn gàng, tiết kiệm vật liệu và an toàn

		- Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng


- Thiết bị, vật liệu sử dụng trong mạch điện

		- Phương pháp phân tích sơ đồ nguyên lý


- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động các thiết bị trong hệ thống

		- Đấu nối dây 

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		6. Kiểm tra nguội




		- Sơ đồ được đấu chính xác, chắc chắn và an toàn 

		- Đồng hồ vạn năng VOM

		- Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (VOM)

		- Đo mạch, đánh giá tình trạng hoạt động của mạch điện


- Quan sát




		- Chính xác

		- Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo



		7 . Cấp điện, vận hành kiểm tra 




		- Hệ thống hoạt động chính xác và ổn định

		- Đồng hồ  vạn năng VOM

		- Nguyên lý hoạt động của hệ thống


- An toàn điện

		- Quan sát


- Chẩn đoán 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		8.  Hoàn công




		- Hệ thống hoạt động chính xác và ổn định


- Đảm bảo thời gian

		- Hồ sơ hoàn công


- Sổ tay, bút ghi chép


- Bảng phân công công việc

		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao










PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: G.  SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG 

		Ngày: 28/9/2011



		Tên công việc: G01. Đo kích thước bằng thước cặp

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo đường kính và độ sâu dùng thước cặp, bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chọn, kiểm tra  thước cặp 




		- Chọn, kiểm tra được thước cặp có kích thước và độ chính xác phù hợp theo yêu cầu đo 

		- Thước cặp




		- Phương pháp sử dụng thước cặp 




		- Quan sát




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chọn không chính xác



		2. Tiến hành đo, đọc kết quả 




		- Đo đúng trình tự


- Đọc chính xác kết quả đo


 

		- Thước cặp


- Vật thật để kiểm tra kích thước 


- Sổ tay, bút ghi chép




		- Cấu tạo và hoạt động của thước đo


- Phương pháp sử dụng thước cặp


- Phương pháp đo và đọc kết quả đo


- Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và ước số của chúng

		- Đo đường kính


- Đo độ sâu


- Đọc thông số trên dụng cụ đo




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đo không đúng thao tác


- Đọc sai thông số



		3. Vệ sinh, bảo quản thước đo

		- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản

		- Giẻ lau


- Hộp đựng thước chuyên dụng

		- Phương pháp bảo quản dụng cụ đo

		- Bảo quản dụng cụ




		- Cẩn thận

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: G.  SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG 

		Ngày: 28/9/2011



		Tên công việc: G02. Đo đường kính dây điện từ bằng pan- me

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Thực hiện các bước làm sạch cách điện, tiến hành đo đường kính dây điện từ bằng pan- me, bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chọn, kiểm tra  Pan-me




		- Chọn, kiểm tra được pan-me có độ chính xác phù hợp với yêu cầu

		- Các loại pan-me




		- Cấu tạo và cách sử dụng pan-me


- Phương pháp kiểm tra đường kính dây điện từ bằng pan- me 

		- Quan sát


- Kiểm tra pan-me

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chọn không chính xác



		2. Bóc lớp êmay cách điện




		- Bóc hết lớp e may cách điện ở vị trí cần đo


- Không làm biến dạng dây điện từ 

		- Dao con


- Dây điện từ

		- Cấu tạo của dây điện từ


- Kỹ thuật cạo cách điện




		- Sử dụng dụng cụ để bóc lớp ê may

		- Cẩn thận


- Tỷ mỉ

		- Bóc không hết lớp ê may


- Bóc cả phần lõi dây trong lớp ê may



		3. Tiến hành đo đọc kết quả 




		- Thực hiện đo đúng trình tự


- Đọc chính xác kết quả đo




		- Pan-me


- Dây điện từ cần đo đường kính


- Sổ tay, bút ghi chép




		- Phương pháp đo đường kính dây điện từ bằng pan- me


- Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và ước số của chúng


- Công thức tính tiết diện hình tròn

		- Quan sát


- Đo đường kính


- Đọc thông số trên pan-me




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sai số do cách đo 


- Sai số do đọc kết quả



		4. Vệ sinh, bảo quản thước đo 




		- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản

		- Giẻ lau


- Hộp đựng thước chuyên dụng

		- Phương pháp bảo quản dụng cụ đo

		- Bảo quản dụng cụ




		- Cẩn thận

		- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: G.  SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG 

		Ngày: 28/9/2011



		Tên công việc : G03.  Đo điện áp bằng vôn mét

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo điện áp bằng vôn mét, bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xác định cấp điện áp và loại điện áp cần đo 




		- Phân biệt chính xác giữa điện áp một chiều và điện áp xoay chiều 


- Xác định đúng cấp điện áp cần đo

		- Nguồn điện áp xoay chiều,một chiều

		- Cách phân chia các cấp điện áp theo tiêu chuẩn nhà nước


- Khái niệm điện áp xoay chiều, điện áp một chiều

		- Quan sát


- Phân biệt các loại điện áp


- Phân biệt các cấp điện áp

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Xác định sai loại điện áp



		2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo




		- Chuẩn bị  đầy đủ vật tư, dụng cụ và đồng hồ cần sử dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đo

		- Nguồn điện cần đo


- Dây dẫn, kìm, vít


- Vôn mét một chiều ( DC), Vôn mét xoay chiều (AC)

		- Nguyên lý làm việc của mạch đo điện áp


- Cấu tạo, công dụng của các dụng cụ và đồng hồ đo điện áp

		-  Quan sát nhận biết các dụng cụ và thiết bị điện

		- Chu đáo


- chính xác

		- Thiếu dụng cụ, vật tư



		3. Kiểm tra đồng hồ đo (vôn mét)




		- Đặt vôn mét đúng góc đặt theo quy định


- Xác định được giới hạn của dụng cụ đo


- Chọn được tầm đo vôn mét thích hợp 

		- Vôn mét một chiều ( DC), Vôn mét xoay chiều (AC)

		- Cấu tạo và công dụng của vôn mét


- Các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo


- Phương pháp kiểm tra vôn mét




		- Quan sát


- Kiểm tra đồng hồ đo


- Điều chỉnh kim đo

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đo không chính xác



		4. Đo và đọc kết quả đo điện áp 




		- Thực hiện đo đúng trình tự 


- Nối đồng hồ đúng vị trí cần đo điện áp


- Đọc chính xác kết đo


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Nguồn điện cần đo


- Vôn mét một chiều (DC), Vôn mét xoay chiều (AC)


- Bút, sổ ghi chép

		- Các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo


- Phương pháp đo điện áp xoay chiều, một chiều


- Phương pháp đọc thông số trên vôn mét


- Các đơn vị đo điện áp


- An toàn lao động

		- Đo điện áp một chiều và xoay chiều


- Đọc thông số trên vôn mét

		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Sai số khi đo



		5. Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo



		- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản 

		- Giẻ lau


- Tủ đồ nghề

		- Công tác vệ sinh dụng cụ đo


- Phương pháp bảo quản dụng cụ đo




		- Bảo quản dụng cụ đo 




		- Cẩn thận




		- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG 

		Ngày: 29/9/2011



		Tên công việc: G04. Đo cường độ dòng điện bằng ampe mét

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo cường độ dòng điện bằng ampe mét, bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát dòng điện cần đo (dòng điện một chiều hay xoay chiều, độ lớn của dòng điện) 

		- Xác định đúng loại dòng điện cần đo


- Xác định đúng giới hạn dòng điện cần đo


- Phân biệt chính xác giữa ampe mét một chiều và ampe mét xoay chiều


- Chọn được ampe mét có độ nhạy và độ chính xác theo yêu cầu


- Đặt ampe mét đúng góc đặt theo qui định của nhà sản xuất

		- Các tải có  dòng điện cần khảo sát


- Sổ tay, bút ghi chép




		- Khái niệm, đặc tính của dòng điện xoay chiều và một chiều


- Cách tính toán dòng điện xoay chiều và một chiều


- Các dụng cụ đo dòng điện

		- Quan sát


- Tính toán dòng điện

		- Thận trọng


- Chính xác

		- Xác định không chính xác độ lớn của dòng điện



		2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch đo 

		- Vẽ đúng sơ đồ lắp đặt mạch đo cường độ dòng điện


- Sơ đồ lắp đặt phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đúng ký hiệu


- Thiết bị bố trí hợp lý

		- Viết 


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp  vẽ mạch điện


- Các kí hiệu trên sơ đồ mạch điện


- Nguyên lý mạch đo cường độ dòng điện

		- Vẽ mạch điện

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Không chính xác



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo 




		- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và đồng hồ cần sử dụng theo yêu cầu kỹ thuật đo

		- Sổ tay, bút ghi chép


- Ampe mét một chiều 


- Ampe mét xoay chiều 


- Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây


- Dây điện mềm nhiều lõi

		- Nguyên lý làm việc của mạch đo cường độ dòng điện


- Trình tự đo cường độ dòng điện


- Cấu tạo, công dụng của các dụng cụ và đồng hồ đo dòng điện

		-  Quan sát nhận biết các dụng cụ và thiết bị điện

		- Chu đáo


- chính xác

		- Thiếu dụng cụ, vật tư



		4. Lắp mạch đo 

		- Lắp dây đúng sơ đồ lắp đặt mạch đo cường độ dòng điện


- Đảm bảo tiếp xúc tốt


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Sơ đồ mạch đo


- Ampe mét một chiều 


- Ampe mét xoay chiều 


- Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây


- Dây điện mềm nhiều lõi

		- Phương pháp đọc sơ đồ mạch điện


- Phương pháp  lắp đặt mạch đo cường độ dòng điện dùng ampe mét


- Nguyên lý làm việc của mạch đo cường độ dòng điện


- Các kí hiệu trên sơ đồ mạch và thiết bị điện


- An toàn lao động

		- Quan sát


- Đọc mạch đo


- Lắp mạch điện




		- Nghiêm túc 


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Lắp sai mạch đo



		5. Kiểm  tra mạch đo 

		- Đảm bảo mạch đo đã được lắp đặt đúng theo sơ đồ

		- Sơ đồ lắp đặt


- Thiết bị kiểm tra mạch


- Sổ tay, bút ghi chép

		-  Nguyên lý làm việc của mạch đo cường độ dòng điện


- Phương pháp kiểm tra mạch đo cường độ dòng điện

		- Quan sát


- Kiểm tra mạch


- Đọc mạch điện

		- Cẩn thận


- Tỷ mỉ


- Chính xác

		- Kiểm tra mạch không chính xác



		6. Cấp nguồn điện

		- Xác định đúng nguồn điện là một chiều hay xoay chiều


- Đảm bảo cấp nguồn đúng thao tác , đúng  nguồn điện phù hợp các thông số  kỹ thuật


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Nguồn điện một chiều, xoay chiều

		 - Khái niệm, đặc tính của dòng điện xoay chiều và một chiều


- Cách cấp nguồn


- An toàn lao động

		- Phân biệt được nguồn điện một chiều và xoay chiều


- Thao tác khi cấp nguồn

		- Nghiêm túc


- Thận trọng

		- Cấp không đúng nguồn điện



		7. Đưa phụ tải vào hoạt động

		- Đảm bảo đúng quy trình vận hành phụ tải 


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Nguồn điện


- Phụ tải


- Ampe mét một chiều 


- Ampe mét xoay chiều 

		- Phương pháp vận hành phụ tải


- An toàn lao động




		- Quan sát


- Vận hành phụ tải đo

		- Cẩn thận

		- Vận hành máy không đúng quy trình kỹ thuật



		8. Thực hiện đo, đọc thông số

		- Đo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật


- Đặt ampe mét đúng góc đặt theo qui định của nhà sản xuất


- Chọn được thang đo thích hợp


- Đọc chính xác kết quả đo


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Nguồn điện


- Phụ tải


- Ampe mét một chiều 


- Ampe mét xoay chiều 




		- Phương pháp  sử dụng các dụng cụ đo cường độ dòng điện


- Phương pháp  đọc thông số trên dụng cụ đo


- Phương pháp  đo dòng điện


- Các đơn vị đo cường độ dòng điện


- An toàn lao động

		- Quan sát


- Đo cường độ dòng điện

		- Nghiêm túc 


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thực hiện không đúng cách đo



		9. Cắt nguồn điện

		- Phụ tải ngừng hoạt động


- Đảm bảo cắt nguồn đúng thao tác kỹ thuật


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		

		- Các biện pháp cắt nguồn an toàn

		- Thao tác khi cắt nguồn điện

		- Nghiêm túc


- Thận trọng

		- Thực hiện sai thao tác cẳt nguồn có thể gây nguy hiểm cho người



		10. Tháo mạch đo

		- Thực hiện đúng quy trình tháo mạch


- Dây dẫn và ampe mét được tách ra khỏi nguồn điện 


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Kìm cắt, tuốt nơ vít

		- Cách tháo mạch điện


- An toàn lao động

		- Tháo, nối dây

		- Cẩn thận

		



		11. Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo

		- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản 

		- Giẻ lau


- Tủ đồ nghề

		- Phương pháp bảo quản dụng cụ đo




		- Bảo quản dụng cụ đo 




		- Cẩn thận




		- Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG 

		Ngày: 29/9/2011



		Tên công việc: G05. Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo điện trở dùng Mê-gôm-mét, bảo quản đúng quy trình kỹ thuật

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xác định điện áp làm việc của thiết bị

		- Xác định đúng điện áp làm việc của thiết bị


- Chọn đúng điện áp cho thiết bị đo

		- Nguồn điện áp


- Mê-gôm mét loại 500VDC




		- Cách đọc các thông số, kí hiệu  trên thiết bị


- Các loại điện áp, đơn vị của điện áp




		- Quan sát


- So sánh thông số

		- Cẩn thận


- Nghiêm túc


- Chính xác

		- Xác định không đúng điện áp



		2. Xác định đối tượng cần đo 

		- Xác định đúng đối tượng cần đo điện trở cách điện


- Chỉ ra được vị trí cần đo

		- Đối tượng cần đo điện trở cách điện


- Bảng tra về tiêu chuẩn trị số điện trở cách điện của vật tư, thiết bị

		- Các thiết bị cần đo điện trở cách điện


- Phương pháp xác định đối tượng cần đo

		- Quan sát


- Xác định đối tượng cần đo

		- Chính xác

		- Xác định không đúng đối tượng đo



		3. Cách ly đối tượng cần đo

		- Xác định chính xác đối tượng cần đo điện trở cách điện


- Đối tượng cần đo điện trở cách điện không được nối với bất kỳ phần nào khác

		- Đối tượng cần đo điện trở cách điện


- Vít, kìm


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Cấu tạo của đối tượng cần đo điện trở cách điện


- Phương pháp cách ly các phần tử

		- Phân biệt được đối tượng cần cách ly


- Kiểm tra thiết bị




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cách ly không đúng đối tượng



		4. Chọn mê-gôm- mét

		- Mê-gôm-mét có cấp điện áp phù hợp điện áp của đối tượng cần đo

		- Mê-gô mét


- Bảng tra về tiêu chuẩn trị số điện trở cách điện của vật tư, thiết bị

		- Cấu tạo, hoạt động và sử dụng của mê-gôm-mét


- Kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo


- Phương pháp chọn mê-gôm-mét phù hợp

		- Quan sát


- Kiểm tra mê-gô mét

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận

		- Không phù hợp với yêu cầu đo



		5. Kiểm tra mê-gôm-mét

		- Xác định đúng thang đo, giới hạn đo của  mê-gôm-mét


- Chọn thang đo phù hợp 




		- Mê-gôm-mét

		- Phương pháp sử dụng mê-gôm-mét

- Các kí hiệu trên trên mê-gôm-mét


- Phương pháp đọc các thông số trên mê-gôm-mét

- Phương pháp kiểm tra mê-gôm-mét

		- Kiểm tra dụng cụ đo điện trở cách điện

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Không chính xác dẫn tới sai số hoặc không an toàn khi đo



		6. Thực hiện đo (tốc độ quay tương đương tốc độ quy định ghi trên mặt dụng cụ đo

		- Tiến hành đo điện trở đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Mê-gôm-mét


- Đối tượng cần đo điện trở cách điện


- Bảng tra về tiêu chuẩn trị số điện trở cách điện của vật tư, thiết bị


- Sổ tay, bút ghi chép

		- Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

- Các kí hiệu trên trên mê-gôm-mét

- Các đơn vị của điện trở

		- Đo điện trở cách điện


- Thao tác đo dúng kỹ thuật

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đo không đúng quy trình 



		7.  Đọc, ghi kết quả




		- Đọc và ghi chính xác kết quả đo 


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Mê-gôm- mét


- Bút, sổ ghi chép

		- Các kí hiệu trên trên mê-gôm-mét

- Phương pháp đọc giá trị trên dụng cụ đo


- Các đơn vị của điện trở


- An toàn lao động

		- Đọc thông số trên dụng cụ đo


- Ghi số liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đọc không đúng thang đo



		8. Kết luận kết quả đo

		- Xác định đúng giá trị cần đo


- Đánh giá được giá trị điện trở sau khi đo có đạt hay không đạt yêu cầu kỹ thuật

		- Bút, sổ ghi chép

		- Tiêu chuẩn, tính chất điện trở cách điện trên thiết bị cần đo


- Các phương pháp đánh giá tiêu chuẩn điện trở theo yêu cầu kỹ thuật

		- So sánh thực tế đo được với tiêu chuẩn kỹ thuật


- Đánh giá kết luận

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đưa ra kết luận sai



		9. Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo



		- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản

		- Giẻ lau


- Hộp đựng chuyên dụng




		- Phương pháp bảo quản dụng cụ đo




		- Vệ sinh dụng cụ đo


- Bảo quản dụng cụ đo 




		- Cẩn thận




		- Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: G.  SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG 

		Ngày: 29/9/2011



		Tên công việc: G06. Đo các đại lượng U, R, I bằng đồng hồ đo điện vạn năng VOM

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo U, R, I dùng VOM, bảo quản đúng quy trình kỹ thuật

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xác định phần tử,  thông số mạch điện cần đo

		- Xác định đúng và đủ các phần tử, thông số mạch điện cần đo


- Chọn được các phần tử, thông số cần đo

		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Sổ tay, bút ghi chép




		- Các phần tử trong mạch điện


- Các thông số U, R, I trong mạch điện

		- Quan sát các phần tử và thông số mạch điện

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Xác định không đúng các phần tử và thông số mạch điện



		2. Khảo sát dụng cụ đo 

		- Xác định được các chức năng của dụng cụ đo


- Xác định đúng giới hạn đo cho các đại lượng cần đo

		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Sổ tay, bút ghi chép




		- Cấu tạo , hoạt động và công dụng của đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Các kí hiệu ghi trên mặt VOM 


- Phương pháp chọn thang đo phù hợp với từng đối tượng


- Các đơn vị đo cường độ dòng điện, điện áp và điện trở

		- Quan sát 


- Đọc các thông số trên dụng cụ đo




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đánh giá không đầy đủ về dụng cụ đo



		3. Chọn chức năng và thang đo trên dụng cụ đo thích hợp đối tượng cần đo

		- Đặt chuyển mạch ở vị trí có chức năng đo và thang đo thích hợp với đối tượng cần đo

		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 




		- Cấu tạo , hoạt động và công dụng của đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Phương pháp chọn chọn các chức năng đo U, I, R trên VOM


- Các đơn vị đo cường độ dòng điện, điện áp và điện trở


- Các kí hiệu ghi trên mặt VOM

		- Quan sát


- Đánh giá đại lượng đo

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Xác định không đúng chức năng và thang đo trên dụng cụ 



		4. Hiệu chỉnh dụng cụ  đo 

		- So sánh các thông số kỹ thuật thử với thông số kỹ thuật được thiết kế do nhà sản xuất


- Đưa ra cách hiệu chỉnh phù hợp với từng đại lượng đo


- Điều chỉnh kim chỉ thị về vị trí 0 đúng phương pháp  

		- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 




		- Phương pháp đo điện trở, dòng điện, điện áp


- Phương pháp điều chỉnh kim đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Các kí hiệu ghi trên mặt VOM




		- Quan sát thông số


- Hiệu chỉnh dụng cụ khi đo dòng điện, điện áp, điện trở

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu hiệu chỉnh sai sẽ dẫn đến sai số khi đo



		5. Tiến hành đo 

		- Thực hiện đo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật 


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều (máy biến áp+ bộ chỉnh lưu)


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) 


- Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây


-Dây điện mềm nhiều lõi

		- Phương pháp đo điện trở, dòng điện, điện áp


- Các kí hiệu ghi trên mặt VOM


- An toàn lao động

		- Đo điện trở


- Đo dòng điện


- Đo điện áp

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thao tác đo không chính xác có thề gây nguy hiểm cho người và thiết bị khi đi điện áp và dòng điện



		6. Đọc và lưu giữ kết quả đo. 

		- Đọc và ghi chính xác kết quả đo  hiển thị trên VOM


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Bút, sổ sách ghi chép

		- Phương pháp  đọc giá trị dòng điện, điện áp, điện trở trên VOM


- Các kí hiệu ghi trên mặt VOM


- Các đơn vị đo cường độ dòng điện, điện áp và điện trở

		- Quan sát thông số


- Đọc và ghi chép thông số trên VOM

		- Cẩn thận


- Chính xác

		 - Đọc không đúng thang đo



		7.  Kết thúc đo, vệ sinh và bảo quản dụng cụ đo

		- Hai que đo VOM tách khỏi mạch đo


- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản

		- Giẻ lau


- Hộp đựng chuyên dụng




		- Phương pháp bảo quản dụng cụ đo




		- Bảo quản dụng cụ đo 




		- Cẩn thận

		- Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: G.  SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG 

		Ngày: 29/9/2011



		Tên công việc: G07.  Đo tốc độ bằng máy stroboscop

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo tốc độ bằng máy stroboscop đúng quy trình kỹ thuật

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Dự đoán tốc độ tối đa của đối tượng cần đo

		- Xác định thông số ghi trên máy điện


- Dự đoán chính xác tốc độ của đối tượng cần đo

		- Đối tượng cần đo tốc độ




		- Phương pháp tính tốc độ cho máy điện


- Các ký hiệu và thông số ghi trên máy điện

		- Tính tốc độ cho máy điện


- Quan sát thông số

		- Cẩn thận 


- Chính xác

		- Dự đoán không chính xác tốc độ của đối tượng cần đo



		2. Chọn vị trí đo và vạch dấu (vạch dấu bằng phấn trên phần chuyển động của đối tượng cần đo tốc độ)




		- Xác định được thiết bị cần đo tốc độ


- Chọn đúng vị trí đo


- Vạch dấu chính xác và đúng vị trí 

		- Đối tượng cần đo tốc độ


 - Phấn viết bảng


- Sổ tay, bút ghi chép




		- Phương pháp đo tốc độ máy điện bằng stroboscope


- Cấu tạo, hoạt động của đối tượng cần đo tốc độ


- Phương pháp xác định vị trí vạch dấu


- Phương pháp vạch dấu

		- Quan sát xác định vị trí


- Vạch dấu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chọn sai vị trí


- Vạch dấu không đúng vị trí cần đo



		3. Vận hành đối tượng cần đo tốc độ




		- Vận hành đối tượng cần đo tốc độ theo đúng quy trình vận hành


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Đối tượng cần đo tốc độ


-Máy Stroboscope


- Nguồn điện một hoặc ba pha phù hợp điện áp của đối tượng cần đo tốc độ

		- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đối tượng cần đo tốc độ


- Phương pháp vận hành và điều khiển máy điện


- Các thông số kỹ thuật trên máy điện khi vận hành


- An toàn lao động

		- Quan sát


- Vận hành máy điện

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Vận hành không đúng quy trình



		4. Cấp nguồn cho stroboscope, chọn và điều chỉnh tần số chớp của đèn




		- Chọn điện áp lưới phù hợp điện áp định mức của máy stroboscope


- Chọn đúng tần số chớp đèn


- Đưa ra cách điều chỉnh tần số chớp đèn hợp lý


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Máy Stroboscope


- Nguồn điện một hoặc ba pha phù hợp điện áp của đối tượng cần đo tốc độ


- Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây


- Đối tượng cần đo tốc độ

		- Cấu tạo, hoạt động của stroboscope


- Phương pháp sử dụng stroboscope


- Phương pháp điều chỉnh thông số trên stroboscope


- An toàn lao động




		- Sử dụng stroboscope


- Điều chỉnh thông số trên stroboscope

		- Cẩn thận 


- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Chọn không đúng nguồn


- Chỉnh sai tần số chớp đèn



		5. Chiếu đèn flash của stroboscope vào vị trí cần đo




		- Xác định đúng vị trí chiếu đèn flash


- Đèn flash chiếu đúng vị trí đánh dấu

		- Đối tượng cần đo tốc độ


- Máy Stroboscope




		- Phương pháp sử dụng stroboscope


- Phương pháp chiếu đèn flash 

		- Sử dụng stroboscope


- Chiếu đèn flash

		- Chính xác

		- Chiếu không đúng vị trí 



		6. Điều chỉnh tần số chớp của đèn đồng bộ với tần số quay của đối tượng cần đo 




		- Xác định đúng tần số chớp của đèn và tần số quay của đối tượng cần đo


- Tần số chớp của đèn đồng bộ với tần số quay của đối tượng đo tốc độ khi đó nhìn thấy vạch dấu đứng yên

		- Đối tượng cần đo tốc độ


- Máy Stroboscope


- Tuốt nơ vít




		- Phương pháp điều chỉnh tần số chớp đèn theo yêu cầu kỹ thuật




		- Sử dụng stroboscope

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Chọn sai tần số chớp đèn



		7.Đo, đọc kết quả đo tốc độ trên stroboscope




		- Thực hiện đo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật 


- Đọc chính xác kết quả  hiển thị trên mặt stroboscope


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Đối tượng cần đo tốc độ


- Máy Stroboscope


- Bút


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp đọc thông số trên máy Stroboscope


- An toàn lao động

		- Đọc thông số trên dụng cụ đo tốc độ

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đọc không chính xác



		8. Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo



		- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản

		- Giẻ lau


- Hộp đựng chuyên dụng




		- Phương pháp bảo quản dụng cụ đo




		- Bảo quản dụng cụ đo 




		- Nghiêm túc 

		 - Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG 

		Ngày: 28/9/2011



		Tên công việc: G08.  Đo công suất tác dụng bằng oát-mét

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo công suất tác dụng bằng oát-mét, bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khảo sát các thông số phụ tải và nguồn điện 




		- Xác định chính xác các thông số của phụ tải và nguồn điện




		- Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều 


- Phụ tải cần đo công suất


- Oát-mét một pha kiểu điện động

		- Các loại phụ tải và nguồn điện 


- Phương pháp đọc thông số trên phụ tải điện


- Ý nghĩa của công suất tác dụng




		- Quan sát


- Đọc thông số trên phụ tải

		-Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Xác định không chính xác các thông số phụ tải và nguồn điện



		2. Vẽ mạch đo



		- Vẽ đúng mạch đo, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đúng ký hiệu


- Chuyển hóa được sơ đồ nguyên lý thành sơ đồ lắp đặt


- Thiết bị bố trí hợp lý, khoa học

		- Viết 


- Sổ ghi chép

		-  Nguyên lý hoạt động mạch đo công suất tác dụng bằng oát-mét

- Phương pháp vẽ mạch điện


- Các kí hiệu trên sơ đồ mạch điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật

		- Quan sát


- Vẽ mạch điện

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Mạch đo không chính xác



		3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo. 




		- Chuẩn bị  đầy đủ vật tư, dụng cụ và đồng hồ cần sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật


- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Sơ đồ mạch đo


- Sổ tay, bút ghi chép


- Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây


- Dây điện mềm nhiều lõi


- Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều 


- Phụ tải cần đo công suất


- Oát-mét một pha kiểu điện động

		-  Nguyên lý hoạt động mạch đo công suất tác dụng bằng oát-mét

- Trình tự đo công suất tác dụng 


- Cấu tạo, công dụng của các dụng cụ và đồng hồ đo công suất tác dụng

		- Quan sát nhận biết các dụng cụ và thiết bị điện

		- Chu đáo


- chính xác

		- Thiếu dụng cụ, vật tư



		4. Kiểm tra  dụng cụ đo 




		- Điều chỉnh kim chỉ thị về vị trí 0 đúng phương pháp  


- Đặt chuyển mạch ở vị trí có chức năng đo và thang đo thích hợp với đối tượng cần đo

		- Oát-mét


- Sổ tay, bút ghi chép




		- Cấu tạo, hoạt động và công dụng của oát-mét

- Các ký hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo


- Phương pháp kiểm tra oát-mét

		- Quan sát


- Kiểm tra oát-mét



		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Kiểm tra không đúng sẽ dẫn đến sai số khi đo



		5. Lắp mạch đo




		- Lắp mạch đo đúng sơ đồ lắp đặt 


- Đảm bảo tiếp xúc tốt


- Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động

		- Sơ đồ mạch điện


- Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây


- Dây điện mềm nhiều lõi


- Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều 


- Phụ tải cần đo công suất


- Oát-mét một pha kiểu điện động

		- Phương pháp lắp đặt mạch điện


-  Nguyên lý hoạt động mạch đo công suất tác dụng bằng oát-mét

- Phương pháp đấu nối dây


- An toàn lao động

		- Quan sát mạch  


- Lắp mạch điện 




		- Nghiêm túc 


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nhầm lẫn do không thực hiện đúng quy trình lắp mạch



		6. Kiểm  tra mạch 




		- Đảm bảo mạch đo được lắp đặt đúng theo sơ đồ 




		- Sơ đồ lắp đặt


- Sổ tay, bút ghi chép




		-  Nguyên lý làm việc của mạch đo công suất tác dụng bằng oát-mét

- Phương pháp kiểm tra mạch đo công suất tác dụng 

		- Kiểm tra mạch


- Quan sát

		- Cẩn thận


- Tỷ mỉ


- Chính xác

		- Không xác định được thông số mạch



		7. Cấp nguồn, đưa phụ tải vào hoạt động và đọc kết quả đo




		- Đảm bảo nguồn cấp đúng yêu cầu 


- Thực hiện đo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật


- Thực hiện đúng quy trình vận hành phụ tải


- Đọc chính xác giá trị đo 


 - Đảm bảo an toàn lao động

		- Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều 


- Phụ tải cần đo công suất


- Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây


- Dây điện mềm nhiều lõi


- Oát-mét

		- Phương pháp vận hành phụ tải


- Các ký hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo


- Phương pháp đo,đọc các thông số trên dụng cụ đo


- Các đơn vị của công suất tác dụng


- Các biện pháp an toàn




		- Vận hành phụ tải điện


- Đo, đọc thông số trên Oát-mét


- Ghi số liệu

		- Nghiêm túc


- Thận trọng


- Cẩn thận

		- Xác định chưa đúng nguồn


- Đọc không chính xác thông số



		8. Cắt điện phụ tải và mạch đo




		- Thực hiện đúng quy trình vận hành phụ tải


- Tải được tách ra khỏi nguồn


- Đảm bảo an toàn

		

		- Phương pháp vận hành phụ tải


-  Nguyên lý làm việc của mạch đo công suất tác dụng bằng oát-mét

- An toàn lao động

		- Vận hành phụ tải 


- Ngắt phụ tải 

		- Nghiêm túc


- Thận trọng


- Chính xác

		- Không an toàn khi cắt điện không đúng phương pháp



		9. Tháo mạch đo 




		- Mạch đo tách ra  khỏi tải


- Oát-mét và dây dẫn không còn nối với nhau

		- Kìm cắt, tuốt nơ vít

		- Phương pháp tháo mạch điện




		- Tháo, nối dây

		- Cẩn thận

		



		10. Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo



		- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản

		- Giẻ lau


- Hộp đựng chuyên dụng




		- Phương pháp bảo quản dụng cụ đo




		- Bảo quản dụng cụ đo 




		- Nghiêm túc 

		 - Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG 

		Ngày: 28/9/2011



		Tên công việc: G09.  Đo biên độ và tần số bằng máy phát hiện sóng

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo biên độ và tần số bằng máy phát hiện sóng, vệ sinh và bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng  


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xác định nguồn tín hiệu cần đo biên độ và tần số



		- Nguồn tín hiệu cần đo biên độ và tần số phải phù hợp với máy phát hiện sóng




		- Bộ nguồn

		- Nguồn tín hiệu


- Các thông số về biên độ và tần số


- Phương pháp chọn nguồn tín hiệu  

		- Quan sát


- So sánh thông số

		- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Chọn không đúng nguồn



		2. Khảo sát máy hiện sóng và chọn chức năng phù hợp

		- Xác định chính xác các chức năng của máy phát hiện sóng


- Đảm bảo chọn đúng chức năng và giới hạn cần đo


- Chọn chế độ đo phù hợp đối tượng đo




		- Máy phát hiện sóng

		- Cấu tạo và hoạt động của máy phát hiện sóng


- Các chức năng và cách sử dụng máy phát hiện sóng


- Các đơn vị của tần số dòng điện


- Ý nghĩa của tần số và các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo


- Công dụng, chức năng của máy phát hiện sóng 

		- Quan sát


- Kiểm tra dụng cụ đo

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Khảo sát không chính xác 



		3. Cấp nguồn cho máy hiện sóng và điều chỉnh 




		- Chọn đúng nguồn cấp cho máy phát hiện sóng


- Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động

		- Nguồn


- Dây đo


- Máy hiện sóng 


- Mạch dao động đa hài

		- Phương pháp sử dụng máy phát hiện sóng


- Chọn nguồn cho máy máy hiện sóng


- Cách điều chỉnh thông số trên máy phát hiện sóng


- Ý nghĩa của tần số và các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo


- An toàn lao động

		- Sử dụng máy phát hiện sóng


- So sánh số liệu


- Đánh giá các thông số kỹ thuật

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Xác định không đúng nguồn



		4. Đo biên độ và tần số




		- Thực hiện đo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật 


- Đảm bảo an toàn lao động

		- Máy hiện sóng 


- Mạch dao động đa hài

		- Phương pháp  đo biên độ và tần số trên máy phát hiện sóng


- Phương pháp tính toán trị số đo


- An toàn lao động

		- Đo biên độ và tần số


- Tính toán trị số đo

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thực hiện sai trình tự đo



		5. Điều chỉnh thiết bị



		- So sánh mẫu đo với các thông số kỹ thuật đã biết


- Điều chỉnh độ hội tụ, tương phản thích hợp




		 - Máy hiện sóng 


- Mạch dao động đa hài

		- Phương pháp  điều chỉnh biên độ và tần số


- Giới hạn quy định về biên độ và tần số của các thiết bị


- Các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo


- Công dụng của từng chức năng chọn lựa và điều chỉnh trên máy hiện sóng

		- Điều chỉnh thiết bị


- So sánh số liệu


- Đánh giá các thông số kỹ thuật

		- Tỉ mỉ 


- Chính xác

		- Thông số điều chỉnh không phù hợp



		6. Đọc và lưu giữ kết quả đo



		- Xác định chính xác vị trí và thang đo cần đọc thông số


- Đọc và tính toán trị số đo chính xác

		- Máy phát hiện sóng


- Bút, sổ sách ghi chép

		- Cấu tạo, hoạt động máy hiện sóng


- Phương pháp đọc giá trị trên máy phát hiện sóng


- Các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo


- Công dụng của từng chức năng chọn lựa

		- Đọc thông số trên máy đo


- Ghi chép và tính toán số liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đọc không đúng thang đo



		7. Cắt nguồn, bảo quản dụng cụ đo



		- Dây nguồn tách ra khỏi nguồn điện


- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản

		- Giẻ lau


- Tủ đồ nghề

		- Phương pháp cắt nguồn đúng thao tác kỹ thuật


- Phương pháp bảo quản dụng cụ đo




		- Bảo quản dụng cụ đo 




		- Cẩn thận

		- Không an toàn khi cắt nguồn


- Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG 

		Ngày: 28/9/2011



		Tên công việc: G10. Đo điện trở tiếp đất bằng te-rô-mét

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo điện trở tiếp đất bằng te-ro mét, vệ sinh và bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn  


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị dụng cụ đo




		- Chuẩn bị  đầy đủ thiết bị, dụng cụ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đo




		- Đồng hồ đo điện trở tiếp đất


- Điện cực tiếp đất phụ R1, R2 bằng thép hoặc đồng, đường kính 1cm, dài 0,75m


- Búa nguội, xà beng và dây thừng 


- Thước dây, nước muối và dây dẫn mềm


- Sổ tay, bút ghi chép


- Mạng điện sinh hoạt đặt ngầm trong ống kim loại có hệ thống dây tiếp đất

		- Quy trình thực hiện đo điện trở tiếp đất


- Các đơn vị của điện trở và ý nghĩa của điện trở tiếp đất 




		- Quan sát

		- Chu đáo 


- Cẩn thận

		- Không đủ dụng cụ



		2. Đóng cọc đo (điện cực tiếp đất)

		- Xác định được vị trí đóng các điện cực phụ phải đạt yêu cầu về độ ẩm 


- Đóng các điện cực phụ đạt độ sâu theo tiêu chuẩn


- Đảm bảo an toàn

		- Điện cực tiếp đất phụ R1, R2 bằng thép hoặc đồng, đường kính 1cm, dài 0,75m


- Búa nguội, xà beng và dây thừng 


- Thước dây, nước muối và dây dẫn mềm

		- Tiêu chuẩn về số cọc và độ sâu đóng cọc trong từng trường hợp cụ thể


- Cấu tạo, công dụng và ý nghĩa của các điện cực tiếp đất 


- Phương pháp đóng cọc tiếp đất


- An toàn lao động

		- Đóng cọc




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Không đủ độ sâu



		3. Hiệu chỉnh kim dụng cụ đo 




		- So sánh các thông số thử với thông số kỹ thuật thiết kế trên máy


- Đưa ra cách hiệu chỉnh kim phù hợp trong từng trường hợp cụ thể

		- Đồng hồ đo điện trở tiếp đất


 Te-rô-mét

		- Cấu tạo và hoạt động của dụng cụ đo


- Ý nghĩa của các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo 


- Phương pháp hiệu chỉnh kim 

		- Quan sát


- Điều chỉnh kim dụng cụ đo

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Chỉnh kim không chính xác



		4. Lắp đặt mạch đo 




		- Mắc mạch đo đúng theo sơ đồ 


- Đảm bảo tiếp xúc tốt


- Đảm bảo an toàn lao động

		- Sơ đồ mạch điện


- Cọc tiếp đất


- Dây dẫn


- Dụng cụ nghề điện


- Te-rô-mét

		- Phương pháp  lắp đặt mạch điện đo điện trở tiếp đất


-  Nguyên lý làm việc của mạch đo điện trở tiếp đất


- Phương pháp đấu nối mạch điện


- An toàn lao động

		- Quan sát


- Đọc mạch điện


- Lắp mạch điện


- Đấu nối mạch điện

		- Nghiêm túc 


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Không đúng sơ đồ lắp đặt



		5. Tiến hành đo, đọc và ghi nhận kết quả đo 

		- Tiến hành đo điện trở theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật


- Quay tay quay máy phát phải đều, đạt tốc độ qui định theo lý lịch đồng hồ 


- Chọn thang đo phù hợp


- Đọc kết quả đo chính xác


- Đàm bảo an toàn vệ sinh lao động

		- Đồng hồ đo điện trở tiếp đất


Te-rô-mét


- Mạng điện sinh hoạt đặt ngầm trong ống kim loại có hệ thống dây tiếp đất


- Sổ tay, bút ghi chép




		- Quy trình đo điện trở tiếp đất bằng te-rô-mét


- Phương pháp đọc thông số trên dụng cụ đo


- An toàn lao động




		- Quan sát


- Đo điện trở tiếp đất


- Ghi số liệu

		- Nghiêm túc 


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Không thực hiện đúng quy trình đo


- Đọc không chính xác



		6. Tháo mạch, rút cọc tiếp đất




		- Nguồn được tách ra khỏi mạch


- Cọc tiếp đất được nhấc nên khỏi mặt đất


- Đảm bảo an toàn lao động

		- Xà beng và dây thừng 




		- Phương pháp tháo ráp mạch điện, rút cọc tiếp đất


- An toàn lao động




		- Tháo mạch điện 


- Rút cọc tiếp đất

		- Cẩn thận




		



		7. Vệ sinh bảo quản dụng cụ đo 




		- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản

		- Giẻ lau


- Tủ đồ nghề

		- Phương pháp bảo quản dụng cụ đo




		- Bảo quản dụng cụ đo 




		- Cẩn thận




		- Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp







PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ 

		Ngày: 28/9/2011



		Tên công việc: H01-Vạch Dấu






		Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng



		Mô tả công việc: Vẽ các chi tiết trên kim loại tấm, ống, định hình để gia công

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu  bản vẽ



		- Đảm bảo đúng yêu cầu của bản vẽ

		- Bản vẽ chi tiết

- Bút, sổ nghi chép

		- Các quy ước, kí hiệu trong bản vẽ kỹ thuật

- Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và bội số, ước số của chúng

		- Đọc bản vẻ chi tiết

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ

- Chính xác

		- Đọc sai  qui ước, hiếu sai ký hiệu



		2. Chuẩn bị dụng cụ vạch dấu




		- Chọn đúng dụng cụ  và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật



		- Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa

- Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm 

- Xưởng nguội

		- Cấu tạo,công dụng và cách sử dụng các loại dụng cụ dùng để vạch dấu

		- Sử dụng các dụng cụ, phương tiện dùng để vạch dấu

- Kiểm tra các trang bị, vật liệu

		- Nghiêm túc


- Tỉ mỉ


- chính xác

		



		3. Lựa chọn mặt vạch dấu




		- Chọn mặt bằng phẳng có đầy đủ lượng dư gia công

		- Phôi 

		- Các tiêu chuẩn của các mặt vạch dấu


- Phương pháp chọn bề mặt vạch dấu

		- Quan sát

- Chọn mạch vạch dấu

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỷ, chính xác

		- Hình dạng không cân đối , bị nghiêng lệch



		4. Làm sạch phôi




		- Vệ sinh phôi sạch

		- Bằng đục, giũa, đá mài và giẻ lau

		- Phương pháp làm sạch phôi 

		- Sử dụng các dụng cụ làm sạch  phôi


- Làm sạch phôi

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỷ, chính xác

		



		5. Bôi màu (bôi phấn lên bề bặt cần vạch dấu)




		- Bôi đúng vị trí nét vạch đi qua

		- Phấn trắng


- Bột sun phát

		- Các loại màu dùng để vạch dấu

- Phương pháp bôi màu

		- Quan sát


- Bôi màu

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		



		6. Chấm dấu và vạch dấu




		- Đường vạch dấu rõ, sắc nét và đều



		- Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke


- Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm

- Bản vẽ chi tiết

- Bút, sổ nghi chép

		- Cách sử dụng vạch dấu - Cách chấm dấu, vạch dấu trên các bề mặt kim loại

		- Chấm dấu


- vạch dấu 



		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Đóng dấu lớn và không vuông góc đúng vào giữa nét vạch

- Đường vạch không đèu, sắc nét



		7. Kiểm tra, hoàn tất



		- Kiểm tra độ sâu, độ nét của đường vạch so với tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ

		- Thước lá, Thước đứng, Êke

		- Phương pháp đo kiểm và sử dụng các loại dụng cụ 

		-  Quan sát và kiểm tra độ chính xác của dấu vạch 


- Kiểm tra độ sâu, độ nét 

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ 

		Ngày: 20/9/2011



		Tên công việc: H02-Đục Kim Loại






		Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng



		Mô tả công việc: Đục Kim Loại


		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu bản vẽ  (copy h01)

		- Đảm bảo đúng yêu cầu của bản vẽ

		- Bản vẽ chi tiết

- Bút, sổ nghi chép

		- Qui ước, ký hiệu trong bản vẽ kỹ thuật

- Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và bội số, ước số của chúng

		- Đọc bản vẻ chi tiết

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Đọc sai  qui ước, hiếu sai kí hiệu



		2. Chuẩn bị dụng cụ, Vật tư và thiết bị

		- Chọn đúng dụng cụ  và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Búa nguội 500(600 gam


- Đục bằng, đục nhọn, miếng đệm, phôi kim loại 


- Máy mài 2 đá, dưỡng kiểm tra góc cắt mũi đục


- Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dụng cụ vạch dấu và khối D


- Bàn thợ nguội, bục đứng (nếu người quá thấp)

		- Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác đục kim loại

		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện




		- Nghiêm túc


- Tỉ mỉ, chính xác

		



		3. Vạch dấu

		- Đường vạch dấu rõ, sắc nét và đều



		- Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke


- Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm

- Bản vẽ chi tiết

- Bút, sổ nghi chép

		- Cách sử dụng vạch dấu - Cách vạch dấu trên các bề mặt kim loại

		- Quan sát


- Vạch dấu 




		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỷ, chính xác

		- Đóng dấu lớn và không vuông góc đúng vào giữa nét vạch

- Đường vạch không đèu, sắc nét



		4. Chọn êtô 

		- Chọn đúng ê tô  và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Ê tô


- Bàn thợ nguội, bục đứng (nếu người quá thấp)

		- Cấu tạo, hoạt động và công dụng của ê tô

- Phương pháp chọn ê tô

		- Quan sát

- Chọn ê tô

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		



		5. Cặp phôi 

		- Cặp phôi chính xác, vửng chắc

		- Phôi


- Ê tô


- Miếng điệm

		- Định vị, kẹp chặt phôi

		- Sử  dụng ê tô

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác 

		- Cặp phôi không chính xác, vửng chắc



		6. Đục rãnh 

		- Đục được rãnh đạt yêu cầu kỹ thuật



		- Búa


- Đục bằng, đục nhọn, miếng đệm, phôi kim loại

		- Cách cầm đục và tư thế đục kim loại


- Phương pháp đục rãnh

		- Cầm búa 


- Đục rãnh

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Độ nông sâu không đều


- Rãnh không thẳng



		7. Đục mặt phẳng

		- Đục được mặt phẳng đạt yêu cầu kỹ thuật




		- Búa


- Đục bằng, đục nhọn, miếng đệm, phôi kim loại

		- Cách cầm đục và tư thế đục kim loại


- Phương pháp đục mặt phẳng

		- Đục mặt phẳng



		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Mặt không nhẵn



		8. Kiểm tra hoàn tất

		- Kiểm tra được các kích thước, và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ

		- Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, và khối V




		- Phương pháp đo kiểm và sử dụng các loại dụng cụ

		- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm


- Kiểm tra hoàn tất

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		



		9. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ


- Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị



		- Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp


- Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp


- Giấy, bút




		- Phương pháp vệ sinh phân xưởng

- Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp

		- Sử dụng dụng cụ, phương tiện 


- Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị 

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu

- Bỏ sót vật tư, dụng cụ





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ 

		Ngày: 20/9/2011



		Tên công việc: H03-Dũa kim loại




		Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng



		Mô tả công việc: Dũa mặt phẳng và làm sạch các pavia kimn loại

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu bản vẽ 

		- Đảm bảo đúng yêu cầu của bản vẽ

		- Bản vẽ chi tiết

- Bút, sổ nghi chép

		- Quy ước, kí hiệu trong bản vẽ kỹ thuật

- Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và bội số, ước số của chúng

		- Đọc bản vẻ chi tiết

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Đọc sai  qui ước, hiếu sai kí hiệu



		2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và thiết bị

		- Chọn đúng dụng cụ  và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Dũa phá 300mm, các loại dũa liên quan tùy yêu cầu kỹ thuật của chi tiết 


- Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dưỡng kiểm tra độ cong


- Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu


- Xưởng nguội

		- Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác đục kim loại

		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện




		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		



		3. Vạch dấu

		- Đường vạch dấu rõ, sắc nét và đều



		- Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke


- Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm.


- Bản vẽ chi tiết

- Bút, sổ nghi chép

		- Cách sử dụng vạch dấu - Cách vạch dấu trên các bề mặt kim loại

		- Quan sát


- Vạch dấu 

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Đóng dấu lớn và không vuông góc đúng vào giữa nét vạch

- Đường vạch không đèu, sắc nét



		4. Chọn êtô

		- Chọn đúng ê tô  và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Ê tô


- Bàn thợ nguội, bục đứng (nếu người quá thấp)

		- Cấu tạo, hoạt động và công dụng của ê tô


- Phương pháp chọn ê tô

		- Chọn ê tô

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		



		5. Cặp phôi

		- Cặp phôi chính xác, cứng chắc

		- Phôi kim loại đã vạch dấu, kích thước phôi 

		- Phương pháp cặp phôi

		- Cặp phôi

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác



		



		6. Dũa (Dũa dọc, dũa ngang, dũa chéo 450  )

		- Dũa được mặt phẳng, các mặt vuông góc đúng yêu cầu kỹ thuật



		- Dũa phá 300mm, các loại dũa liên quan tùy yêu cầu kỹ thuật của chi tiết 

- Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dưỡng kiểm tra độ cong.


- Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu

- Phôi kim loại đã vạch dấu, kích thước phôi

		-  Cách cầm dũa và tư thế dũa kim loại

- Phương pháp dũa mặt phẳng, các mặt vuông góc

		- Dũa kim loại



		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Các bề mặt không phẳng, không vuông góc 



		7. Dũa các mặt phẳng: dũa mặt 1 (mặt chuẩn), dũa mặt 2, 5, 3, 4, 6

		- Dũa được mặt phẳng, các mặt vuông góc đúng yêu cầu kỹ thuật



		- Dũa phá 300mm, các loại dũa liên quan tùy yêu cầu kỹ thuật của chi tiết 

- Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dưỡng kiểm tra độ cong

- Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu

		-  Cách cầm dũa và tư thế dũa kim loại

- Phương pháp dũa mặt phẳng, các mặt vuông góc

		- Dũa mặt phẳng kim loại



		- Cẩn thận, nghiêm túc 

- Tỉ mỉ, chính xác

		- Các bề mặt không phẳng, không vuông góc 



		8. Kiểm tra, dũa tinh điều chỉnh kích thước

		- Dũa đúng phương pháp

- Các bề mặt phải phẳng,và đảm bảo đúng yêu cầu



		- Dũa tinh, các loại dũa liên quan tùy yêu cầu kỹ thuật của chi tiết 

- Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dưỡng kiểm tra độ cong


- Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu

		- Phương pháp dũa mặt phẳng, các mặt vuông góc

- Cách đo cách kiểm tra kích thước phôi

- Các tiêu chuẩn bề mặt phôi sau khi dũa

		- Kiểm tra phôi

- Dũa tinh

- Đo kích thước

		- Cẩn thận, nghiêm túc 

- Tỉ mỉ, chính xác

		- Các bề mặt không phẳng,  vuông góc, nhãn bóng



		9. Kiểm tra, hoàn thiện

		- Kiểm tra kích thước, độ phẳng, độ vuông góc và độ cong sau khi dũa

		- Phôi kim loại thành phẩm

- Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dưỡng kiểm tra độ cong.


- Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu

		- Cách đo, cách kiểm tra phôi

- Các tiêu chuẩn bề mặt phôi sau khi dũa

		- Kiểm tra phôi

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Kích thước, độ phẳng, độ vuông góc và độ cong sau khi dũa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật



		10. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ

- Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị



		- Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp

- Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp


- Giấy, bút

- Phòng quản lý cơ sở vật chất của phân xưởng

		- Phương pháp vệ sinh phân xưởng

- Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp

		- Sử dụng dụng cụ, phương tiện 


- Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị 

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu

- Bỏ sót vật tư, dụng cụ





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ 

		Ngày: 22/9/2011



		Tên công việc: H04-Cưa, cắt kim loại





		Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng



		Mô tả công việc: Cưa, cắt kim loại

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Lắp  lưỡi cưa vào khung cưa

		- Thực hiện công việc lắp  lưỡi vào khung cưa thành thạo

- Lắp đúng hướng

		- Khung cưa , lưỡi cưa



		- Cách lắp lưỡi cưa

		- Lắp lưỡi cưa

		- Cẩn thận, nghiêm túc

		- Lắp không  đúng hướng



		2. Căng lưỡi cưa

		- Thực hiện công việc căng lưỡi cưa thành thạo

- Lực căng vừa đủ

		- Khung cưa , lưỡi cưa



		- Cách căng lưỡi cưa

		- Quan sát


- Căng lưỡi cưa

		- Cẩn thận, nghiêm túc

		- Lưỡi cưa quá căng , hoặc quá trùng



		3. Vạch dấu

		- Đường vạch dấu rõ, sắc nét và đều



		- Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke


- Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm

- Bản vẽ chi tiết

- Bút, sổ nghi chép

		- Cách sử dụng vạch dấu 


- Các phương pháp vạch dấu trên bề mặt kim loại

		- Quan sát


- Vạch dấu 




		- Cẩn thận, nghiêm túc

- Tỉ mỉ, chính xác

		- Đóng dấu lớn và không vuông góc đúng vào giữa nét vạch

- Đường vạch không đèu, sắc nét



		4. Cặp phôi

		- Cặp phôi chính xác, cứng chắc

		- Bàn kẹp chuyên dùng cắt ống, ê-tô



		- Phương pháp kẹp phôi  trên ê tô

		- Cặp phôi

		- Cẩn thận, nghiêm túc

		



		5. Cưa thanh vật liệu tròn

		- Tư thế cưa cắt và các động tác chuẩn xác

- Cưa cắt đúng yêu cầu



		- Cưa kim loại

- Phôi tròn

- Ê tô

- Bản vẽ gia công 


- Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke.


- Nước làm nguội

		- Công dụng của các loại dụng cụ dùng để cưa, cắt kim loại

- Tư thế cưa, cắt bằng cưa tay và bằng dao cắt chuyên dụng

- Phương pháp cưa vật liệu tròn

		- Cưa vật liệu tròn



		- Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm

		- Tư thế đứng cưa không đúng 

- Cưa không đúng hương pháp

- Mạch cưa không thẳng.



		6. Cưa thanh vật liệu có tiết diện vuông, chữ nhật

		- Tư thế cưa cắt và các động tác chuẩn xác

- Cưa cắt đúng yêu cầu



		- Cưa kim loại

- Phôi tiết diện vuông, chữ nhật

- Ê tô

- Bản vẽ gia công 


- Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke

- Nước làm nguội

		- Công dụng của các loại dụng cụ dùng để cưa, cắt kim loại

- Tư thế cưa, cắt bằng cưa tay và bằng dao cắt chuyên dụng

- Phương pháp cưa vật liệu vuông, chữ nhật

		- Cưa vật liệu vuông, chữ nhật

		- Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm

		- Tư thế đứng cưa không đúng 

- Cưa không đúng hương pháp

- Mạch cưa không thẳng, không vông góc



		7. Kiểm tra kích thước

		- Cưa đúng phương pháp

- Các bề mặt phải phẳng,và đảm bảo đúng yêu cầu.




		- Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dưỡng kiểm tra độ cong


- Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu

		-  Cách cầm cưa và tư thế cưa kim loại

- Phương pháp cưa được mặt phẳng, các mặt vuông góc

- Cách kiểm tra phôi

		- Kiểm tra kích thước

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỷ, chính xác

		- Các bề mặt không phẳng,  vuông góc, nhãn bóng



		8. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ


- Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị

		- Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp


- Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp


- Giấy, bút




		- Phương pháp vệ sinh phân xưởng

- Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp

		- Sử dụng dụng cụ, phương tiện 


- Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị 

		- Cẩn thận, nghiêm túc 

- Tỉ mỉ, chính xác

		- Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu

- Bỏ sót vật tư, dụng cụ





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ 

		Ngày: 23/9/2011



		Tên công việc: H05- Khoan lỗ





		Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng



		Mô tả công việc: Khoan lỗ trên các vật liệu kim loại và phi kim loại


		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu bản vẽ

		- Đảm bảo đúng yêu cầu của bản vẽ

		- Bản vẽ chi tiết

- Bút, sổ nghi chép

		- Các quy ước, kí hiệu trong bản vẽ kỹ thuật

- Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và bội số, ước số của chúng

		- Đọc bản vẻ chi tiết

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỷ, chính xác

		- Đọc sai  qui ước, hiếu sai kí hiệu



		2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và thiết bị

		- Chọn đúng dụng cụ  và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Mũi chấm dấu

- Nước làm mát

- Máy khoan và bàn kẹp, hộp mũi khoan

- Máy mài 2 đá


- Dưỡng kiểm tra góc cắt của mũi khoan.


- Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc

- Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu

		- Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác khoan kim loại

		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, thiết bị



		- Cẩn thận, nghiêm túc 

- Tỉ mỉ, chính xác

		



		3. Vạch dấu

		- Đường vạch dấu rõ, sắc nét và đều




		- Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke


- Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm.


- Bản vẽ chi tiết

- Bút, sổ nghi chép

		- Cách sử dụng vạch dấu và cách vạch dấu trên các bề mặt kim loại

- Phương pháp vạch dấu

		- Quan sát


- Vạch dấu 




		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Đóng dấu lớn và không vuông góc đúng vào giữa nét vạch

- Đường vạch không đèu, sắc nét



		4. Gá phôi 



		- Đột lỗ tâm chính xác

- Thực hiện công việc Cặp phôi thành thạo

		- Máy khoan và bàn kẹp, hộp mũi khoan

- Phôi

		- Cách định vị tâm lỗ trước khi khoan

- Phương pháp gá phôi

		- Quan sát


- Gá phôi

		- Cẩn thận, nghiêm túc 

- Tỉ mỉ, chính xác

		



		5. Chọn và lắp mũi khoan vào bầu cặp

		- Thực hiện công việc chọn và lắp mũi .khoan vào bầu cặp  thành thạo

		- Máy khoan và bàn kẹp, hộp mũi khoan

		- Thông số ghi trên mũi khoan, công dụng của các loại mũi khoan và góc cắt của mũi khoan

- Phương pháp chọn mũi khoan




		- Chọn và lắp mũi khoan  

		- Cẩn thận, nghiêm túc 

- Tỉ mỉ, chính xác

		- Chọn sai thông số mũi khoan.



		6. Điều chỉnh máy khoan

		- Chọn và điều chỉnh tốc độ khoan chuẩn xác và phù hợp

		- Máy khoan và bàn kẹp, hộp mũi khoan

		- Quy trình vận hành máy khoan

- Phương pháp điều chỉnh máy khoan

		- Điều chỉnh máy khoan

		- Cẩn thận, nghiêm túc 

- Tỉ mỉ, chính xác

		



		7. Tiến hành khoan

		- Khoan đúng phương pháp và trình tự

- Xác định được vị trí và đường kính và độ sâu của các lỗ khoan

- Khoan, các lỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

		- Máy khoan và bàn kẹp, hộp mũi khoan


- Phôi 

		- Quy trình vận hành máy khoan và biện pháp an toàn lao động

- Phương pháp khoan kim loại

		- Vận hành máy 


- Khoan kim loại

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		



		8. Kiểm tra

		- Đo kiểm lỗ khoan sau khi khoan và đối chiếu với yêu cầu về kích thước của lỗ khoan ghi trong bản vẽ

		- Thước đo bằng kim loại, compa, êke

		- Phương pháp kiểm tra lỗ khoan

		- Kiểm tra 

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Lỗ khoan sau khi khoan không đúng yêu cầu về kích thước của lỗ khoan ghi trong bản vẽ



		9. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ

- Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị



		- Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp


- Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp

- Giấy, bút.




		- Phương pháp vệ sinh phân xưởng

- Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp

		- Sử dụng dụng cụ, 


- Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị 

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu

- Bỏ sót vật tư, dụng cụ





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ 

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: H06-Mài





		Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng



		Mô tả công việc:
 Sử dụng máy mài cầm tay để mài các bề mặt chi tiết cần có độ bóng cao, hoặc sạc pavia

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật dụng an toàn và bảo hộ lao động

		- Kiểm tra cơ điện xác định tình trạng an toàn của máy mài trước khi vận hành

		- Các loại đục kim loại

- Dưỡng đo góc cắt của mũi đục

- Máy mài 2 đá và kính bảo hộ

- Nước giải nhiệt

		- Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác mài kim loại

		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện



		- Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm

		



		2. Vận hành máy mài

		- Vận hành máy mài an toàn



		- Máy mài 2 đá và kính bảo hộ 

- Nước giải nhiệt



		- Quy trình vận hành máy mài 


- Biện pháp an toàn lao động

- Cấu tạo, hoạt động của máy mài

		- Vận hành máy mài

- Quan sát




		- Cẩn thận, nghiêm túc 

		- Vận hành không đúng quy trình



		3. Mài

		- Đứng mài đúng tư thế 


- Thao tác mài phải chuẩn xác, an toàn

		- Máy mài 2 đá và kính bảo hộ 

- Nước giải nhiệt

		- Phương pháp mài kim loại


- Biện pháp an toàn lao động

		- Mài kim loại

		- Cẩn thận

		- Thao tác không chuẩn xác

- Tư thế đứng mài sai



		4. Kiểm tra kích thước, hình dáng của phôi theo yêu cầu kỹ thuật



		- Chi tiết cần mài không bị “cháy”


- Mài đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật

		-Thước đo bằng kim loại, compa, êke

		- Phương pháp đo kiểm

		- Kiểm tra kích thước 

		- Cẩn thận, nghiêm túc

		- Chi tiết cần mài bị “cháy”


- Mài không đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật



		5. Ngừng máy mài, vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Dừng máy đúng qui trình kỹ thuật.


- Vệ sinh máy mài sạch sẽ

- Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị



		- Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp

- Máy mài

- Giấy, bút

- Phòng quản lý cơ sở vật chất của phân xưởng

		- Phương pháp vệ sinh phân xưởng

- Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp

		- Sử dụng dụng cụ, phương tiện 


- Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị 

		- Cẩn thận, nghiêm túc

- Tỉ mỷ, chính xác

		- Vệ sinh, bảo máy mài không đảm bảo yêu cầu

- Bỏ sót vật tư, dụng cụ





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ 

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: H07- Hàn thiếc bằng mỏ hàn điện




		Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng



		Mô tả công việc: Hàn thiếc bằng mỏ hàn nhiệt dùng điện 

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xác định vị trí cần hàn

		- Xác định đúng vị trí cần hàn

		- Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi

		- Phương pháp đọc bản vẽ

- Phương pháp xác định vị trí 

		- Xác định vị trí

		- Cẩn thận, nghiêm túc

- Tỉ mỉ, chính xác

		- Xác định không đúng vị trí cần hàn



		2. Chuẩn bị mỏ hàn, dụng cụ, vật liệu

		- Chọn mỏ hàn có điện áp và công suất phù hợp




		- Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi

- Mỏ hàn điện trở 120(250W/ 220V, giá đỡ mỏ hàn


- Thiếc hàn


- Thuốc hàn (nhựa thông)


- Giấy ráp


- Các loại kìm

		- Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác mài kim loại

		- Xem công suất mỏ hàn để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu của mỏ hàn

		- Cẩn thận, nghiêm túc

- Tỉ mỉ, chính xác

		- Chọn mỏ hàn có điện áp và công suất không phù hợp






		3. Gia nhiệt mối nối cần hàn

		- Hàn đúng trình tự 


- Đảm bảo đủ nhiệt cho mối hàn




		- Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi

- Mỏ hàn điện trở 120(250W/ 220V, giá đỡ mỏ hàn

		- Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở


- Phương pháp gia nhiệt 

		 - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện


- Gia nhiệt mỏ hàn




		- Cẩn thận, nghiêm túc

- Tỉ mỉ, chính xác

		



		4. Tẩy sạch mối nối cần hàn 

		- Gia nhiệt vị trí cần hàn đạt nhiệt độ nóng chảy của thiếc  




		- Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi

- Mỏ hàn điện trở 120(250W/ 220V, giá đỡ mỏ hàn


- Thuốc hàn (nhựa thông)

		- Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở

- Phương pháp tẩy mối hàn 

		 - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện


- Tẩy mối nối




		- Cẩn thận, nghiêm túc

- Tỉ mỉ, chính xác

		



		5. Hàn

		- Mối hàn phải thấm ngấu, phủ đều, đạt độ bóng và tiếp xúc điện tốt 

		- Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi

- Mỏ hàn điện trở 120(250W/ 220V, giá đỡ mỏ hàn


- Thiếc hàn


- Thuốc hàn (nhựa thông)

		- Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở


- Biện pháp an toàn lao động



		- Hàn mối nối

- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện

		- Cẩn thận, nghiêm túc

- Tỉ mỉ, chính xác

		



		6. Kiểm tra, làm sạch mối hàn

		- Chất lượng mối hàn




		- Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi


- Giấy ráp

		- Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở, và biện pháp an toàn lao động

- Phương pháp làm sạch mối hàn

		- Kiểm tra độ bóng, độ bền cơ học và mức độ tiếp xúc điện của mối hàn


- Làm sạch mối hàn

		- Cẩn thận, nghiêm túc

- Tỉ mỷ, chính xác

		



		7. Hoàn tất, vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ

		- Ngắt điện mỏ hàn điện trở đúng qui trình kỹ thuật

- Vệ sinh mỏ hàn điện trở sạch sẽ.


- Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị

		- Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp

- Mỏ hàn điện trở

- Giấy, bút



		- Phương pháp vệ sinh phân xưởng

- Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp

		- Sử dụng dụng cụ, phương tiện 


- Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị 

		- Cẩn thận, nghiêm túc

- Tỉ mỷ, chính xác

		- Vệ sinh, bảo mỏ hàn điện trở không đảm bảo yêu cầu

- Bỏ sót vật tư, dụng cụ





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ 

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: H08-Hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò


		Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng



		Mô tả công việc:
 Hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò


		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị mỏ hàn, và vật liệu




		- Kiểm tra và xác định tình trạng an toàn mỏ hàn, đèn khò và vật liệu


trước khi vận hành

		- Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây cáp điện


- Mỏ hàn đốt và đèn khò


- Xăng


- Thiếc hàn

- Thuốc hàn (nhựa thông), hoặc a xít clo-hy-đrit 

- Giấy ráp


- Bình chữa cháy

- Các loại kìm

		- Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò


		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện



		- Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm

		



		2. Tẩy sạch mối nối cần hàn

		- Mối nối cần hàn sạch 

- Đảm bảo tiếp xúc tốt

		- Giấy ráp


- Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây cáp điện

		- Chuẩn bị trước khi hàn bằng mỏ hàn đốt và đèn khò

- Phương pháp tẩy sạch mối nối

		- Làm sạch mối nối dây

		- Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm

		



		3. Đốt đèn khò (nhen đèn)




		- Đảm bảo an toàn phòng chống cháy một cách tuyệt đối trước khi đổ xăng vào đèn khò


- Đổ xăng vào đèn khò với số lượng vừa phải, không bị chảy ra

		- Mỏ hàn đốt và đèn khò


- Xăng




		- Biện pháp an toàn lao động khi sử dụng đèn khò



		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện



		- Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm

		



		4. Gia nhiệt mỏ hàn và mối nối bằng đèn khò



		- Bơm đạt áp suất thích hợp, không quá cao hoặc quá thấp 

- Gia nhiệt vị trí cần hàn đạt nhiệt độ nóng chảy của thiếc trước khi hàn

		- Mỏ hàn đốt và đèn khò


- Xăng


- Bình chữa cháy

- Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây cáp điện

		- Cấu tạo, hoạt động của mỏ hàn


- Phương pháp gia nhiệt mỏ hàn

		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện



		- Cẩn thận, nghiêm túc

		- Bơm áp suất quá cao hoặc quá thấp 

- Gia nhiệt vị trí cần hàn chưa đạt nhiệt độ nóng chảy của thiếc trước khi hàn



		5. Tẩy sạch mối hàn bằng nhựa thông hoặc a xít clo-hy-đrit 

		- Phải tẩy sạch mối hàn

		- Thuốc hàn (nhựa thông), hoặc a xít clo-hy-đrit 

- Giấy ráp



		- Cấu tạo của thiếc hàn và tác dụng của nhựa thông

- Phương pháp làm sạch mối hàn




		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện

- Tẩy sạch mối hàn




		- Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm

		- Mối hàn không tẩy sạch



		6. Hàn

		- Hàn đúng trình tự 

		- Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây cáp điện


- Mỏ hàn đốt và đèn khò


- Các loại kìm

- Thuốc hàn (nhựa thông)

		- Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn hàn đốt và đèn khò

		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện



		- Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm

		



		7. Kiểm tra, làm sạch mối hàn 

		- Mối hàn phải thấm ngấu, phủ đều, đạt độ bóng và tiếp xúc điện tốt



		- Giấy ráp


- Các loại kìm

- Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây cáp điện

		- Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn hàn đốt và đèn khò

- Các phương pháp làm sạch mối hàn

		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện

- Kiểm tra, làm sạch mối hàn

		- Thực hiện công việc cẩn thận, nghiêm túc

		



		8. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Tắt mỏ hàn đốt và đèn khò đúng qui trình kỹ thuật.


- Vệ sinh mỏ hàn đốt và đèn khò sạch sẽ

- Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị



		- Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp

- Mỏ hàn đốt và đèn khò

- Giấy, bút

- Phòng quản lý cơ sở vật chất của phân xưởng

		- Phương pháp vệ sinh phân xưởng

- Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp

		- Sử dụng dụng cụ, phương tiện 


- Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị 

		- Cẩn thận, nghiêm túc

- Tỉ mỷ, chính xác

		- Vệ sinh, bảo mỏ hàn đốt và đèn khò không đảm bảo yêu cầu

- Bỏ sót vật tư, dụng cụ





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ 

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: H09-Hàn điện hồ quang hồ

		Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng



		Mô tả công việc:
 Hàn điện hồ quang

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 

thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu bản vẽ 

		- Đảm bảo đúng yêu cầu của bản vẽ

		- Bản vẽ chi tiết

- Bút, sổ nghi chép

		- Các quy ước, kí hiệu trong bản vẽ kỹ thuật

- Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và bội số, ước số của chúng

		- Đọc bản vẻ chi tiết

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Đọc sai  qui ước, hiếu sai kí hiệu



		2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phôi  




		- Kiểm tra và xác định tình trạng an toàn máy hàn điện hồ quang loại xoay chiều, và vật liệu trước khi vận hành

		- Que hàn

- Kìm kẹp, búa gõ xỉ, đục

- Găng tay, kính bảo hộ, tạp dề bảo hộ hàn điện

- phôi

- Máy hàn điện hồ quang loại xoay chiều




		- Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác hàn điện hồ quang

		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện

- Chọn máy hàn điện hồ quang

		- Thực hiện công việc cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm

		



		3.  Chọn que hàn và chế độ hàn 

		- Chọn que hàn

- Chọn chế độ hàn đúng thích hợp mối hàn 

		- Que hàn

 

		- Cấu tạo của que hàn


- Phương pháp chọn que hàn

		- Nhận biết các thông số của que hàn

- Chọn que hàn

		- Cẩn thận, nghiêm túc. 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Chọn chế độ hàn không đúng thích hợp mối hàn



		4. Vận hành máy hàn

		- Sử dụng được máy hàn tương đối thành thạo và an toàn điện



		- Máy hàn điện hồ quang loại xoay chiều

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy hàn


- Phương pháp điều chỉnh máy hàn

		- Vận hành máy hàn điện 

		- Cẩn thận, nghiêm túc

- Tỉ mỉ, chính xác

		



		5. Chọn cường độ dòng điện hàn

		- Gây được tia hồ quang điện 



		- Máy hàn điện hồ quang loại xoay chiều

		- Quy trình hàn bằng máy hàn điện hồ quang xoay chiều và cách điều chỉnh dòng điện hàn, cách chọn đường kính que hàn thích hợp

		- Chọn cường độ chính xác

		- Cẩn thận, nghiêm túc. 


- Tỉ mỉ, chính xác

		



		6.  Hàn

		- Hàn đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn điện




		- Que hàn

- Kìm kẹp, búa gõ xỉ, đục

- Găng tay, kính bảo hộ, tạp dề bảo hộ hàn điện

- phôi 


- Xưởng hàn

- Máy hàn điện hồ quang loại




		- Biện pháp an toàn, bảo hộ lao động sử dụng máy hàn điện

		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện



		- Cẩn thận, nghiêm túc

- Tỉ mỷ, chính xác

		



		7.  Kiểm tra mối hàn, gõ xỉ 




		- Mối hàn thấm ngấu, không ngậm xỉ, không lệch mép hoặc cháy thủng




		- Kìm kẹp, búa gõ xỉ, đục.


- Găng tay, kính bảo hộ, tạp dề bảo hộ hàn điện

- phôi

		- Độ bóng, độ bền cơ học và các khuyết tật của mối hàn

		

		- Cẩn thận, nghiêm túc 


- Tỉ mỉ, chính xác

		- Mối hàn không thấm ngấu, không ngậm xỉ, lệch mép hoặc cháy thủng





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ 

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: H10- Khoan, đục, cắt bê tông.

		Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng



		Mô tả công việc: Đục, cắt tường, trần và nần bê tông để lắp đặt dây điện đi âm                    

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng




		- Phân tích được sơ đồ




		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Sơ đồ mặt bằng




		- Vẽ điện

- Phương pháp phân tích sơ đồ mặt bằng lắp đặt điện

		- Đọc và phân tích sơ đồ 




		- Nghiêm túc


- Chính xác




		- Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện






		2. Khảo sát hiện trường, xác định phương án thi công




		- Lựa chọn phương án thi công hợp lý



		- Sơ đồ mặt bằng lắp đặt

- Thước đo

		- Phương pháp phân tích sơ đồ mặt bằng lắp đặt điện

- Lựa chọn phương án thi công

		- Đọc và phân tích bản vẽ thi công


- Triển khai bản vẽ

- Vạch dấu




		- Cẩn thận


- Chính xác

		· Đối chiếu từ sơ đồ với vị trí thực tế






		3. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công và bảo hộ lao động



		- Dụng cụ và phương tiện thi công được lựa chọn đúng chủng loại và đủ số lượng

- Đầy đủ bảo hộ lao động




		- Thước dây, phấn vạch dấu, thang 4 chân, giàn giáo, búa, đục tường, máy đục bê tông, máy cắt bê tông

- Bảo hộ lao động

		 - Công dụng và phương pháp sử dụng máy cắt,âmsy đục bê tông

- Dự trù dụng cụ và phương tiện

		- Lựa chọn dụng cụ và phương tiện thi công

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Đo và vạch dấu

		- Vạch dấu để cắt  theo yêu cầu bản vẽ

- Phù hợp theo điều kiện cụ thể



		- Thước và phấn

- Thang nhôm và giàn giáo

		- Phương pháp phân tích sơ đồ mặt bằng lắp đặt điện




		- Đo và vạch dấu

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác




		



		5. Tổ chức thi công

		- Vị trí tạo rãnh phù hợp theo bản vẽ và điều kiện thực tiễn

- Kích thước rãnh theo yêu cầu thiết kế

		- Máy cắt, máy đục bê tông, đục và búa


- Thang nhôm, giàn giáo và bản vẽ mặt bằng

		- Các phương pháp cắt tường, trần và nền tạo rãnh đặt ống đi dây


- Các yêu cầu kỹ thuật của rãnh đặt dây điện đi âm.



		- Cắt bê tông

- Máy đục bê tông

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác và an toàn




		



		6. Hoàn công




		- Đúng thời hạn

- Theo yêu cầu thiết kế và điều kiện cụ thể

		- Hồ sơ hoàn công


- Sổ tay, bút ghi chép


- Bảng phân công công việc

		- Xem xét và kết thúc hợp đồng

		- Vệ sinh nơi làm việc


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ 

		Ngày: 24/9/2011



		Tên công việc: H11. Nối ống kim loại bằng măng-sông đơn và kép               

		Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng



		Mô tả công việc: Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, lựa chọn vật tư, tạo ren và nối ống tạo ra các tuyến ống dài theo yêu cầu               

		Tư vấn nội dung: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ




		- Chọn đúng dụng cụ  và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật




		- Hai đoạn ống kim loại có kích thước phù hợp 


- Thước đo bằng kim loại


- Măng-sông đơn và măng-sông kép


- Băng dính cao-su non (nếu nối ống nước)                 - Clê răng chuyên dùng

		- Các loại phụ kiện dùng để lắp đặt hệ thống ống kim loại dùng luồn dây trong lĩnh vực điện dân dụng

		 - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện


- Kiểm tra các trang bị, vật liệu

		- Nghiêm túc


- Chính xác




		- Chọn sai vật tư, dụng cụ  



		2. Chọn măng – sông phù hợp vị trí và yêu cầu mối nối




		 - Chọn măng-sông thích hợp cho từng loại nối: loại nối không bị khống chế và loại bị khống chế 2 đầu ống

		-Thước đo bằng kim loại




		-  Cách chọn loại măng-sông phù hợp yêu cầu lắp đặt

		- Chọn măng-sông 

		- Cẩn thận


- Chính xác




		



		3. Cắt ren đầu ống 




		- Các bước cắt ren đúng kĩ thuật và đều


- Điều chỉnh bàn ren đồng tâm


- Cắt không để mẻ ren


- An toàn cho dụng cụ

		- Bàn cắt ren, nhớt, dẻ lau, 


- Hai đoạn ống kim loại có kích thước phù hợp 




		-  Kĩ thuật cắt ren đầu ống

		- Cắt ren đầu ống 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cắt ren ống không đồng trục


- Ren bị mẻ



		4. Quấn cao su non vào đầu ren 




		- Quấn cao su non phủ kín dầu ren

		- Băng dính cao-su non (nếu nối ống nước)


- Kéo

		 -  Kĩ thuật quấn cao su non vào đầu ren 




		- Quấn cao su non vào đầu ren 




		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Quấn cao su non không phủ kín đầu ren



		5. Nối ống bằng măng -sông: nối ống bằng măng - sông đơn và nối ống bằng măng - sông kép

		- Sử dụng thành thạo clê răng chuyên dùng lắp đặt ống kim loại




		- Kìm, ống kim loại, clê


- Măng-sông đơn và măng-sông kép

		- Kĩ thuật nối ống

		- Nối ống bằng măng-sông đơn và măng-song kép

		- Cẩn thận


- Chính xác




		- Không đảm bảo độ kín



		6. Kiểm tra đường ống 




		- Mối nối chắc, kín




		- Clê răng chuyên dùng

		- Kĩ thuật nối ống


- Phương pháp kiểm tra đường ống

		- Kiểm tra kích thước tổng thể, độ bền, độ kín của mối nối

		- Cẩn thận, trách nhiệm

		



		7. Hoàn tất công việc, vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ

		- Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ


- Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị.


- Phải lập được bảng kê các loại dụng cụ, thiết bị sau khi hoàn thành công việc

		- Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp


- Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp


- Giấy, bút


- Phòng quản lý cơ sở vật chất của phân xưởng

		- Phương pháp vệ sinh phân xưởng

- Nội dung và các yêu cầu của các công việc khi vệ sinh phân xưởng

- Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp

		- Sử dụng dụng cụ, phương tiện 


- Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị 

		- Cẩn thận, trách nhiệm

		- Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu.


- Bỏ sót vật tư, dụng cụ





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ 

		Ngày: 25/9/2011



		Tên công việc: H12. Cắt ren bằng bàn ren và ta-rô (bằng tay và máy chuyên dụng) 

		Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng



		Mô tả công việc: Phương pháp cắt ren bằng tay và máy chuyên dụng

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng

 cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu bản vẽ



		- Vẽ đúng bản vẻ

		- Bản vẽ chi tiết




		- Phương pháp đọc bản vẽ

		- Đọc và phân tích được bản vẽ

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đọc bản vẻ sai



		2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ




		 - Chọn đúng dụng cụ  và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật




		- Bản vẽ chi tiết


- Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, êke


- Tay quay, bàn ren, ta-rô, êtô thường, 


- Máy khoan bàn và hộp mũi khoan ( dùng cho cắt ren trong)


- Bàn cắt ren và bàn kẹp chuyên dùng cắt ren các loại ống luồn dây điện và ống nước


- Ông nước cỡ 21x27,  ống luồn dây điện tráng PVC


- Vịt dầu bôi trơn

		- Cách chọn  bàn ren, ta-rô và các dụng cụ kèm theo

		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện


- Kiểm tra các trang bị, vật liệu

		- Nghiêm túc


- Chính xác

		- Chọn sai vật tư, dụng cụ  



		3. Đo kích thước, vạch dấu




		- Xác định chính xác về kích cỡ ống theo mã màu sắc hệ mét và hệ Anh

		-Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, êke




		- Khái niệm về sai số, kí hiệu và cách đọc trị số sai số


- Phương pháp đo kích thước, vạch dấu

		- Đo kích thước, vạch dấu 




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đọc sai kích thước



		4. Cắt ren ngoài: Cố định phôi vào êtô, tạo ren, cắt ren




		- Chọn bàn ren và ta-rô có đường kính phù hợp kích thước




		- Bàn cắt ren và bàn kẹp chuyên dùng cắt ren các loại ống luồn dây điện và ống nước

		-  Cách chọn bàn ren và ta-rô đáp ứng với yêu cầu ren và ta-rô


- Phương pháp cắt ren ngoài

		- Sử dụng bàn ren 

- Cắt ren ngoài

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Mẻ ren


- Lệch trục


- Hỏng dụng cụ cắt



		5. Cắt ren trong (ta-rô): cố định phôi, chọn mũi khoan, khoan lỗ, chọn mũi ta rô, ta rô

		- Chọn đường kính mũi khoan và thực hiện khoan chuẩn xác (đối với cắt ren trong)


- Thực hiện cắt ren trong chính xác

		- Máy khoan bàn và hộp mũi khoan ( dùng cho cắt ren trong)




		- Cách cắt ren bằng bàn ren và ta-rô (bằng tay và bằng máy chuyên dùng)



		- Chọn, kiểm tra cỡ bàn ren, ta rô 


- Cắt ren trong

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Mẻ ren


- Lệch trục


- Hỏng dụng cụ cắt



		6. Kiểm tra hoàn thiện




		- Cắt ren theo đúng trình tự, đạt yêu cầu kỹ thuật




		

		- Kĩ thuật cắt ren


- Phương pháp kiểm tra hoàn thiện

		- Kiểm tra chất lượng đường ren

		- Nghiêm túc


- Chính xác

		



		7. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ



		- Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ


- Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị

- Phải lập được bảng kê các loại dụng cụ, thiết bị sau khi hoàn thành công việc

		- Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp


- Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp


- Giấy, bút


- Phòng quản lý cơ sở vật chất của phân xưởng

		- Phương pháp vệ sinh phân xưởng

- Nội dung và các yêu cầu của các công việc khi vệ sinh phân xưởng

- Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp

		- Sử dụng dụng cụ, phương tiện 


- Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị 

		- Cẩn thận, trách nhiệm

		- Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu

- Bỏ sót vật tư, dụng cụ





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ 

		Ngày: 25/9/2011



		Tên công việc: H13. Uốn ống kim loại và PVC luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên dùng

		Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng



		Mô tả công việc: Phương pháp uốn ống luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên dùng

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ





		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn

 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 

cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Nghiên cứu bản vẽ



		 - Vẽ đúng bản vẻ

		- Bản vẽ chi tiết




		- Phương pháp đọc bản vẽ

		- Đọc và phân tích được bản vẽ

		-Cẩn thận  


- Chính xác

		- Đọc bản vẻ sai



		2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ




		- Chọn đúng dụng cụ  và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật




		- Bản vẽ


-Thước đo bằng kim loại, phấn màu/ bút chì


-Bộ dụng cụ uốn ống chuyên dùng (loại cầm tay)


-Một đoạn ống luồn dây điện loại kim loại tráng PVC

		- Phương pháp chọn ống uốn và các dụng cụ chuyên dụng

		- Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện


- Kiểm tra các trang bị, vật liệu

		- Nghiêm túc


- Chính xác

		- Chọn sai vật tư, dụng cụ  



		3. Đo, vạch dấu, cắt ống




		- Xác định chính xác về kích cỡ ống theo mã màu sắc hệ mét và hệ Anh

		-Thước đo bằng kim loại, phấn màu, bút chì




		- Khái niệm về sai số, kí hiệu và cách đọc trị số sai số


- Phương pháp đo, vạch dấu, cắt ống

		- Đo, vạch dấu, cắt ống




		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Vạch dấu sai, cắt ông không đúng vị trí vạch dấu



		4. Uốn ống: uốn yên ngựa 15 , 30 , 45  ,  90 độ

		 - Uốn được các góc tạo bậc, uốn kiểu yên ngựa 150; 300; 450; uốn 900 đúng qui trình, đạt yêu cầu kỹ thuật; ống không bị móp méo hoặc gãy khúc

		- Bộ dụng cụ uốn ống chuyên dùng (loại cầm tay)


- Một đoạn ống luồn dây điện loại kim loại tráng PVC




		- Quy trình uốn ống luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên dùng




		- Kiểm tra góc uốn và đối chiếu yêu cầu


- Uốn ống 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Không đúng yêu cầu bản vẽ


- Ống bị móp, méo, gãy



		5. Kiểm tra, cắt điều chỉnh lượng ống thừa (nếu có) 




		 - Tính chiều dài ống chính xác, lượng dư sau khi uốn trong giới hạn cho phép




		- Bản vẽ




		- Kĩ thuật uốn ống


- Phương pháp kiểm tra ống sau khi uốn

		- Kiểm tra lượng dư của ống và mức độ biến dạng cho phép 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		6. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ



		- Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ


- Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị.


- Phải lập được bảng kê các loại dụng cụ, thiết bị sau khi hoàn thành công việc




		- Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp


- Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp


- Giấy, bút


- Phòng quản lý cơ sở vật chất của phân xưởng

		- Phương pháp vệ sinh phân xưởng.


- Nội dung và các yêu cầu của các công việc khi vệ sinh phân xưởng

- Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp

		- Sử dụng dụng cụ, phương tiện 


- Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị 

		- Cẩn thận, trách nhiệm

		- Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu


- Bỏ sót vật tư, dụng cụ







PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: I. THỰC HIỆN CÁC BIÊN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG

		Ngày: 30/9/2011



		Tên công việc: I 01. Xây dựng hệ thống an toàn lao động

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Xây dựng hệ thống an toàn lao động chung trong đơn vị để đảm bảo hoạt động đồng bộ và an toàn. Công việc này bao gồm: xây dựng quy trình xác định mối nguy hiểm, đánh giá và kiểm soát rủi ro; xây dựng quy trình xử lý sự cố; triển khai chương trình tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động; triển khai thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xây dựng quy trình xác định mối nguy hiểm, đánh giá và kiểm soát rủi ro.

		- Nhận thức rõ yêu cầu của pháp luật với việc xác định mối nguy hiểm và kiểm soát rủi ro.


- Xác định được các thiếu sót trong quy trình.


- Xây dựng được quy trình làm việc đáp ứng các yêu cầu.


- Các bên liên quan cùng tham gia vào quá trình xây dựng quy trình.


- Thường xuyên rà soát quy trình bằng cách tham vấn các bên liên quan.


- Thông tin cho các bên liên quan sự thay đổi và triển khai thực hiện những thay đổi.

		- Quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan.


- Tài liệu tham khảo.

		- Các hệ thống, yêu cầu pháp luật về sức khỏe và an toàn lao động. 


- Quy tắc và tiêu chuẩn liên quan để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động.


- Những mối nguy thường gặp trong công việc và biện pháp kiểm soát. 




		- Ứng dụng các tài liệu với thuật ngữ kỹ thuật.


- Soạn thảo chính sách và quy trình.


- Thống kê dữ liệu các mối nguy hiểm.


- Thiết lập quy trình xác định mối nguy hiểm.




		- Diễn đạt rõ ràng, lưu loát.


- Chính xác.


- Quyết đoán.


- Hợp tác.

		Soạn thảo các biện pháp an toàn chưa phù hợp.



		2. Xây dựng quy trình xử lý sự cố.

		- Xác định được yêu cầu của pháp luật trong đơn vị.


- Xác định được thiếu sót trong quy trình.


- Xây dựng được quy trình xử lý sự cố tại nơi làm việc.


- Rà soát được quy trình bằng cách tham vấn các bên liên quan.


- Thông tin cho các bên liên quan sự thay đổi và triển khai thực hiện những thay đổi.

		- Hướng dẫn công việc.


- Quy tắc pháp luật liên quan.

		- Nghĩa vụ của nhà tuyển dụng theo luật pháp về sức khỏe, an toàn lao động.


- Yêu cầu của pháp luật về thông tin và tham vấn.


- Yêu cầu của pháp luật về lưu trữ thông tin và báo cáo. 


- Quy trình xử lý sự cố.

		- Ứng dụng các tài liệu với thuật ngữ kỹ thuật.


- Soạn thảo chính sách và quy trình.


- Thiết lập quy trình xử lý sự cố.




		- Chu đáo.


- Linh hoạt.


- Phối hợp.


- Sáng tạo.

		Không tham vấn các bên liên quan về quy trình xử lý sự cố.



		3. Triển khai chương trình tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động.

		- Xác định được yêu cầu của pháp luật và thực tế sản xuất để tập huấn an toàn lao động.


- Đánh giá được chương trình tập huấn của đơn vị để tìm ra lỗ hổng về an toàn lao động.


- Thường xuyên rà soát chương trình bằng việc tham vấn các bên liên quan.


- Tiến hành được các hành động cần thiết để đưa ý kiến phản hồi vào chương trình tập huấn.


- Thông tin cho các bên liên quan về sự thay đổi và triển khai thực hiện những thay đổi.

		- Hướng dẫn công việc.


- Quy tắc, pháp luật liên quan.


- Quy trình xử lý sự cố




		- Cách thức tiến hành công tác tham vấn với đơn vị. 


- Trách nhiệm của người lao động và nhà tuyển dụng.


- Các biện pháp kiểm soát.


- Phương pháp tiếp cận và sử dụng hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. 


- Cách tiếp cận và hiểu thông tin lưu trữ về tập huấn.

		- Ứng dụng các tài liệu với thuật ngữ kỹ thuật.


- Đánh giá được chương trình tập huấn của đơn vị.


- Điều chỉnh chương trình tập huấn.


- Báo cáo sự thay đổi cho các bên liên quan.




		- Cởi mở.


- Khách quan.


- Chính xác.


- Đồng thuận.

		Không tham vấn các bên liên quan về chương trình tập huấn.



		4. Triển khai hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động.

		- Xác định được yêu cầu của pháp luật và của đơn vị đối với việc lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động.


- Đánh giá được hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động tại đơn vị để tìm ra lỗ hổng.


- Thường xuyên rà soát hệ thống bằng cách tham vấn các bên liên quan.


- Đưa thông tin phản hồi vào hệ thống được điều chỉnh với sự tham vấn các bên liên quan.


- Thông tin cho nhóm công tác về sự thay đổi và triển khai thực hiện những thay đổi.




		- Hướng dẫn công việc.


- Quy tắc pháp luật liên quan.


- Hệ thống thông tin.

		- Phương pháp trao đổi thông tin với lãnh đạo trong đơn vị.


- Quyền và nghĩa vụ của người lao động về sức khỏe, an toàn lao động.


- Cách xác định và tiếp cận các nguồn thông tin liên quan.


- Những hệ thống quản lý liên quan.




		- Ứng dụng các tài liệu với thuật ngữ kỹ thuật.


- Đánh giá hệ thống lưu trữ thông tin của đơn vị.


- Điều chỉnh hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động.


- Báo cáo sự thay đổi cho các bên liên quan.




		- Chu đáo.


- Khách quan.


- Quyết đoán.


- Hợp tác.

		Chưa thường xuyên rà soát hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: I. THỰC HIỆN CÁC BIÊN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG

		Ngày: 30/9/2011



		Tên công việc: I 02. Lập hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động (OHS) tại nơi làm việc 

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Thiết lập hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe lao động tại nơi làm việc để thống nhất các hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể tại các vị trí làm việc. Thực hiện công việc gồm: xác định nhu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động; thiết lập khung hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động; thiết lập và duy trì chương trình tập huấn; thiết lập và duy trì hệ thống lưu trữ thông tin; triển khai thực hiện các chiến lược và kế hoạch về sức khỏe, an toàn lao động. 

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xác định nhu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.

		- Phân tích được môi trường làm việc để xác định nhu cầu và yếu tố có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Làm sáng tỏ được nghĩa vụ pháp lý liên quan.


- Rà soát được các tiêu chuẩn liên quan về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Xác định được mối liên kết với các lĩnh vực chức năng và hệ thống quản lý khác.


- Các bên liên quan tham gia thiết kế hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.

		- Pháp luật bảo hộ lao động.


- Quy tắc, tiêu chuẩn.

		- Những hiểu biết về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Các quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan.




		- Kỹ năng trao đổi thông tin.


- Sử dụng phương tiện truyền thông.




		- Diễn đạt rõ ràng, lưu loát.


- Tỷ mỷ.


- Linh hoạt.


- Hợp tác.

		Phân tích sai môi trường làm việc.



		2. Thiết lập khung hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.

		- Xác định được trách nhiệm và nghĩa vụ về sức khỏe, an toàn lao động. 


- Xác định và tìm được các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Thiết lập, rà soát chính sách, quy trình sức khỏe và an toàn lao động.


- Xác định và giải quyết được các tác động của sự thay đổi đề xuất tại nơi làm việc.


- Thực hiện tham vấn các chuyên gia sức khỏe, an toàn lao động khi cần thiết.




		- Pháp luật bảo hộ lao động.


- Quy tắc, tiêu chuẩn.

		- Trách nhiệm pháp lý của người quản lý đối với việc thiết lập và triển khai hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Quy định pháp luật sức khỏe, an toàn lao động của quốc gia. 




		- Kỹ năng trao đổi thông tin.


- Sử dụng phương tiện truyền thông.


- Viết báo cáo, chính sách và quy trình.


- Thiết lập khung hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động với các dữ liệu kỹ thuật.




		- Cởi mở.


- Khách quan.


- Quyết đoán.


- Hợp tác.

		Chưa chú ý khâu tham vấn các chuyên gia sức khỏe, an toàn lao động.



		3. Thiết lập và duy trì chương trình tập huấn.

		- Đánh giá được nhu cầu tập huấn sức khỏe, an toàn lao động cho đơn vị. 


- Phối hợp được với các chuyên gia tập huấn liên quan khi cần thiết.


- Xây dựng và triển khai chương trình tập huấn sức khỏe, an toàn lao động trong chương trình tập huấn chung của đơn vị.

		- Danh sách lao động của đơn vị.


- Pháp luật bảo hộ lao động.


- Quy tắc, tiêu chuẩn.

		- Phương pháp thiết lập chương trình tập huấn.


 - Quy định pháp luật sức khỏe, an toàn lao động của quốc gia.




		- Kỹ năng trao đổi thông tin.


- Sử dụng phương tiện truyền thông.


- Viết báo cáo, chính sách và quy trình.




		- Chính xác.


- Tháo vát


- Hợp tác.


- Nghiêm túc.

		Không đánh giá được nhu cầu tập huấn súc khỏe, an toàn lao động của đơn vị.



		4. Thiết lập và duy trì hệ thống lưu trữ thông tin.

		- Xác định và giải quyết được các yêu cầu pháp luật về lưu trữ và báo cáo thông tin.


- Xác định và tiếp cận được các nguồn thông tin sức khỏe, an toàn lao động. 


- Thu thật và lưu trữ thông tin được hoàn thiện một cách chính xác.

		- Pháp luật bảo hộ lao động.


- Quy tắc, tiêu chuẩn.

		Quy trình lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động.

		- Kỹ năng trao đổi thông tin.


- Sử dụng phương tiện truyền thông.


- Viết báo cáo, chính sách và quy trình.

		- Linh hoạt.


- Chu đáo.




		Tiếp cận  được thông tin sức khỏe, an toàn lao động chưa thường xuyên



		5. Triển khai thực hiện các  chiến lược và kế hoạch về sức khỏe, an toàn lao động.

		- Xác định được ưu tiên về sức khỏe, an toàn lao động có tham vấn với cán bộ quản lý và xem xét đến thỏa thuận tham gia của đơn vị.


- Xây dựng được kế hoạch triển khai các chiến lược sức khỏe, an toàn lao động.


- Giám sát và cập nhật được kế hoạch để đạt kết quả đề ra theo yêu cầu.

		- Phương tiện bảo hộ lao động cá nhân.


- Pháp luật bảo hộ lao động.


- Quy tắc, tiêu chuẩn.

		Những rào cản đối với việc triển khai công tác sức khỏe, an toàn lao động. 

		- Kỹ năng trao đổi thông tin.


- Sử dụng phương tiện truyền thông.


- Viết báo cáo, chính sách và quy trình.




		- Nghiêm túc.


- Chính xác.


- Quyết đoán.


- Hợp tác.

		Kế hoạch triển khai các chiến lược chưa khả thi.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: I. THỰC HIỆN CÁC BIÊN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG

		Ngày: 30/9/2011



		Tên công việc: I 03. Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc.

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc để đảm bảo an toàn cho người lao động. Thực hiện công việc gồm: quản lý thông tin sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc; hỗ trợ triển khai hệ thống quản lý; hỗ trợ các cơ chế cùng tham gia về vấn đề sức khỏe, an toàn lao động; thu thập dữ liệu để đánh giá sự phổ biến hệ thống quản lý; phân tích thông tin và dữ liệu để xác định lĩnh vực cần cải tiến; tiến hành và duy trì sự cải tiến hệ thống quản lý.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Quản lý thông tin sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc.

		- Việc lưu trữ thông tin, báo cáo vấn đề sức khỏe, an toàn lao động được thực hiện theo quy trình tại đơn vị và các yêu cầu pháp lý.


- Tiếp cận và đánh giá được nguồn thông tin sức khỏe, an toàn lao động để áp dụng tại đơn vị.


- Thu thập, đối chiếu được thông tin, dữ liệu nhằm cung cấp cho các nhà quản lý và các bên liên quan.


- Đề ra được các biện pháp kiểm soát rủi ro.

		- Sổ theo dõi.


- Quy phạm an toàn.


- Các biện pháp an toàn đã lập.

		- Hệ thống quản lý và yêu cầu pháp luật về sức khỏe, an toàn lao động.


- Các quy tắc và tiêu chuẩn liên quan.




		- Kỹ năng trao đổi thông tin.


- Sử dụng phương tiện truyền thông.


- Kỹ năng xử lý dữ liệu.




		- Cởi mở.


- Chính xác.


- Nghiêm túc.


- Linh hoạt.


- Hợp tác.

		Chưa đề ra được các biên pháp kiểm soát rủi ro khả thi.



		2. Hỗ trợ triển khai hệ thống quản lý.

		-  Xác định được các ưu tiên về sức khỏe, an toàn lao động có tham vấn với các nhà quản lý và các bên liên quan.


- Xác định được nhu cầu tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động để  duy trì hệ thống quản lý.


- Xây dựng được kế hoạch hành động.


- Giám sát được kế hoạch hành động và cập nhật kế hoạch phù hợp.

		Hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.




		- Phương pháp duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Hiệu quả của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động trong giảm thiểu rủi ro.




		- Kỹ năng trao đổi thông tin.


- Sử dụng phương tiện truyền thông.




		- Chu đáo.


- Khách quan.


- Quyết đoán.


- Hợp tác.




		Giám sát kế hoạch hoạt động chưa thường xuyên



		3. Hỗ trợ các cơ chế cùng tham gia về vấn đề sức khỏe, an toàn lao động.

		- Thông tin, tài liệu về sức khỏe, an toàn lao động được mọi người hiểu và tiếp cận.


- Kịp thời giải quyết các vấn đề sức khỏe, an toàn lao động phát sinh trong phạm vi thẩm quyền hoặc chuyển đến người phù hợp.


- Cung cấp thông tin về kết quả vấn đề sức khỏe và an toàn lao động theo cách thức mọi người đều có thể tiếp cận.

		- Nguồn lực tài chính.


- Quy tắc, tiêu chuẩn.

		- Quy trình giải quyết các vấn đề về sức khỏe, an toàn lao động.


- Cách thức cung cấp thông tin về sức khỏe, an toàn lao động.

		- Kỹ năng trao đổi thông tin.


- Sử dụng phương tiện truyền thông.




		- Diễn đạt rõ ràng, lưu loát.


- Nhiệt tình.


- Linh hoạt.


- Phối hợp.

		Chưa kịp thời giải quyết các vấn đề sức khỏe, an toàn lao động.



		4. Thu thập dữ liệu để đánh giá sự phổ biến hệ thống quản lý.

		- Xác định được thông tin về hoạt động của hệ thống quản lý an toàn lao động, bằng việc tham vấn các bên liên quan và chuyên gia tư vấn.


- Tiến hành kiểm tra nơi làm việc thường xuyên. 


- Xác định được tác động của pháp luật tới vấn đề sức khỏe, an toàn lao động tại đơn vị.


- Xác định được tác động của vấn đề sức khỏe, an toàn lao động tới những thay đổi được triển khai tại đơn vị.


- Sắp xếp việc kiểm tra hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.

		- Phiếu điều tra.


- Biên bản hiện trường.


- Tiêu chuẩn hiện hành.

		- Quy trình tham vấn các bên liên quan về dữ liệu, thông tin của hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động.


- Danh mục kiểm tra nơi làm việc và báo cáo kiểm tra.


- Quy trình báo cáo cho cơ quan chức năng và báo cáo nội bộ.




		- Tham vấn các bên liên quan về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Kiểm tra nơi làm việc.


- Kiểm tra hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.




		- Cởi mở.


- Chính xác.


- Khách quan.


- Quyết đoán.


- Hợp tác.

		Kiểm tra hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại đơn vị chưa duy trì thường xuyên



		5. Phân tích thông tin để xác định lĩnh vực cần cải tiến.

		- Đánh giá được sự tuân thủ của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. 


- Phân tích được thông tin thu thập được nhằm xác định các lĩnh vực cần cải tiến.


- Tham vấn được các bên liên quan và các chuyên gia tư vấn về sức khỏe, an toàn lao động theo yêu cầu.


- Đưa vào hồ sơ và thông tin kết quả phân tích cho các bên liên quan theo mẫu biểu.

		- Sổ theo dõi an toàn.


- Biểu mẫu.

		- Phương pháp phân tích dữ liệu nhằm xác định những lĩnh vực cần cải tiến trong hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Quy trình lưu hồ sơ kết quả phân tích cho các bên theo biểu mẫu.

		- Kỹ năng trao đổi thông tin.


- Sử dụng phương tiện truyền thông.


- Viết báo cáo và tài liệu theo yêu cầu.




		- Diễn đạt rõ ràng, lưu loát.


- Tỷ mỷ.


- Chu đáo.


- Phối hợp.

		Phân tích và kết luận chưa chính xác.



		6. Tiến hành và duy trì sự cải tiến hệ thống quản lý.

		- Xác định được các ưu tiên cho vấn đề sức khỏe, an toàn lao động.


- Xây dựng được kế hoạch sức khỏe và an toàn lao động, nêu rõ trách nhiệm và khung thời gian.


- Xác định và tìm nguồn lực cần thiết để triển khai kế hoạch.


- Theo dõi kết quả đạt được so với kế hoạch.


- Liên tục theo dõi hiệu quả của việc điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.

		- Hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Quy định, quy phạm an toàn lao động.

		- Phương pháp xác định các ưu tiên trong vấn đề sức khỏe, an toàn lao động.


- Quy trình xây dựng kế hoạch sức khỏe, an toàn lao động.


- Quy trình điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.

		- Kỹ năng trao đổi thông tin.


- Sử dụng phương tiện truyền thông.


- Xây dựng kế hoạch sức khỏe, an toàn lao động.


- Điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.

		- Nhanh nhẹn.


- Nghiêm túc.


- Chính xác.


- Quyết đoán.

		Đánh giá chưa chính xác hiệu quả của việc điều chỉnh hệ thống.
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		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....
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		. Áp dụng các quy trình đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc.

		- Xác định được người giám sát và các yêu cầu về mặt pháp lý đối với khu vực làm việc.


- Thiết bị bảo hộ cá nhân được trang bị cho người lao động liên quan.


- Thiết lập được quy tắc, quy trình an toàn với nơi làm việc.


- Dụng cụ, thiết bị được kiểm tra độ phù hợp và khả năng sử dụng.


- Thiết lập được quy trình giám sát an toàn lao động.


- Những quy trình chưa tuân thủ theo pháp luật được đánh giá và giải quyết.

		- Văn bản pháp luật.


- Quy phạm an toàn nơi làm việc.

		- Các yêu cầu pháp lý đối với nơi làm việc và trách nhiệm giám sát.


- Quy trình thảo luận với các diễn đàn tham vấn liên quan.


-  Tần suất tiến hành thảo luận và tham vấn.


- Tác động của quy trình làm việc tới độ an toàn của môi trường làm việc.


- Phương pháp xây dựng quy trình giám sát an toàn lao động. 

		- Lưu tài liệu/biên bản thảo luận với các diễn đàn tham vấn về sức khỏe và an toàn lao động. 


- Lập lịch các diễn đàn tham vấn để thảo luận các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động.


- Tham gia vào các diễn đàn tham vấn.


- Xây dựng quy trình giám sát an toàn lao động.

		- Chu đáo.


- Cởi mở.


- Nghiêm túc.


- Linh hoạt.


- Hợp tác.

		Áp dụng quy trình chưa hợp lý.



		2. Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc.

		- Xác định được mối nguy tại  khu vực làm việc.


- Đánh giá được các yếu tố rủi ro.

		Quy phạm an toàn nơi làm việc.

		Những mối nguy hiểm và các biện pháp kiểm soát tại khu vực làm việc.

		- Xác định và kiểm soát các mối nguy tại môi trường làm việc.


- Thông tin với nhân viên về các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động.

		- Khách quan.


- Quyết đoán.


- Phối hợp.

		Xác định rủi ro chưa kịp thời.



		3. Áp dụng chiến lược quản lý rủi ro.

		- Áp dụng được các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp. 


- Các biện pháp được đánh giá về tính hiệu quả trong kiểm soát rủi ro.


- Giám sát được các mối nguy hiểm.


- Xác định được nhu cầu cần tư vấn của chuyên gia để quản lý rủi ro. 


- Tiến hành điều tra tai nạn để xác định nguyên nhân.




		Văn bản pháp luật về an toàn lao động.

		- Danh mục các biện pháp kiểm soát mối nguy hiểm.


- Các nguyên tắc kiểm soát mối nguy hiểm.


- Cơ chế kiểm soát mối nguy hiểm.


- Quy trình tiến hành điều tra tai nạn.


- Cách điều tra nguyên nhân có thể gây tai nạn.

		- Áp dụng và đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro.


- Điều tra tai nạn theo quy trình chuẩn tại đơn vị.


- Lấy kết quả kiểm tra an toàn theo quy trình tại đơn vị.

		- Chính xác.


- Khách quan.


- Linh hoạt.


- Hợp tác.

		Chưa giám sát thường xuyên các mối nguy hiểm.



		4. Giám sát  triển khai các quy trình sức khỏe, an toàn lao động.

		- Thu thập được thông tin về các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động được giám sát.


- Xác định được nhu cầu tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động tại khu vực làm việc.


- Tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đưa vào hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật và quy trình của đơn vị.

		Trang bị bảo hộ lao động.

		- Các nguồn thông tin về vấn đề sức khỏe và an toàn lao động.


- Quy trình tiếp cận kiến thức đảm bảo an toàn nơi làm việc.


- Các yêu cầu thông tin về sức khỏe và an toàn lao động của đơn vị.


- Những quy định, quy trình tập huấn sức khỏe và an toàn lao động.




		- Tuân thủ thông tin pháp luật về sức khỏe và an toàn lao động.


-  Xác định nhu cầu tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc.


- Giám sát việc triển khai tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động.




		- Chu đáo.


- Cương quyết.


- Công minh.


- Phối hợp.

		Chưa duy trì được khâu tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động.



		5. Lưu giữ thông tin và số liệu thống kê về an toàn lao động.

		- Thông tin về tai nạn hoặc sự cố được lưu giữ.


- Thông tin lưu trữ được phân tích để tìm ra xu hướng chung, xác định các vấn đề cụ thể.




		- Máy điện toán.


- Văn bản. 

		- Quy trình lưu giữ thông tin về tai nạn và sự cố.


- Nguyên nhân có thể dẫn đến xu hướng chung về an toàn lao động.

		Lưu giữ thông tin về tai nạn và sự cố theo quy trình chuẩn tại đơn vị.




		- Chính xác.


- Tỷ mỷ.


- Trung thực.

		Lưu giữ  thông tin chưa đầy đủ.
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		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có
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		1. Nhận biết  khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

		- Xác định được vị trí các tín hiệu khẩn cấp và biện pháp kiểm soát trên máy hoặc tại nơi làm việc.


- Hiểu được ý nghĩa các tín hiệu để có hành động thích hợp.


- Xác định được tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu tự động cảnh báo.

		- Thiết bị cảnh báo an toàn.


- Hệ thống chỉ dẫn.

		- Phương pháp xác định vị trí có tín hiệu khẩn cấp trên máy hoặc tại nơi làm việc.


- Các loại tín hiệu khẩn cấp.


- Cách nhận biết các tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu tự động.

		- Xác định vị trí có tín hiệu khẩn cấp trên máy hoặc tại nơi làm việc.


- Xác định tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu cảnh báo tự động. 

		- Khẩn trương.


- Nghiêm túc.


- Chính xác.

		Thiết bị cảnh báo hoạt động nhầm do lỗi cài đặt.



		2. Tuân theo quy trình khẩn cấp.




		-  Báo cáo được tình huống khẩn cấp theo quy trình.


-  Xác định được người lãnh đạo trong tình huống khẩn cấp.


- Tuân theo quy trình và hướng dẫn công việc để xử lý các tình huống khẩn cấp, dưới sự giám sát trực tiếp của người lãnh đạo.


- Xác định được hậu quả có thể xảy ra nếu không tuân theo hướng dẫn.


- Xác định được cần phải làm gì nếu không biết được vị trí của người lãnh đạo khi xảy ra tình huống khẩn cấp.




		- Thiết bị cảnh báo an toàn.


- Hệ thống chỉ dẫn.


- Thiết bị bảo hộ lao động.

		- Quy trình khi xảy ra tình huống khẩn cấp, hỏa hoạn và tai nạn.


- Sử dụng quần áo và trang thiết bị bảo hộ.


- Quy trình hoạt động chuẩn của đơn vị.


- Chính sách và các quy trình liên quan đến mối nguy hiểm.




		- Xác định người lãnh đạo trong tình huống khẩn cấp.


- Báo cáo tín hiệu khẩn cấp đã được xác định cho cán bộ chức năng.


- Tuân theo quy trình khẩn cấp.




		- Tháo vát.


- Hợp tác.


- Chính xác.

		Mất bình tĩnh khi đối phó với tình huống khẩn cấp.
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		Mô tả công việc: Tìm hiểu các biện pháp an toàn khi sử dụng điện

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước công việc thực hiện

		Tiêu chuẩn


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng


 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tìm hiểu các tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người 




		- Thực hiện đầy đủ các biện pháp tổ chức về an toàn điện




		- Bút viết


- Sổ ghi chép

		-  Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tác hại của dòng điện đi qua cơ thể con người




		- Phân tích các tác dụng của dòng điện gây ra cho người thích ứng với từng trường hợp cụ thể

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận




		- Không hiểu được mức độ tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người nên nhiều lúc còn chủ quan lơ là



		2. Tìm hiểu các biện pháp kỹ thuật an toàn điện 




		- Thực hiện đúng qui định an toàn điện khi làm việc ở bộ phận đang mang điện

		- Bút viết


- Sổ ghi chép

		-  Mục đích và ý nghĩa của các biển báo an toàn điện

		- Chấp hành các quy tắc an toàn điện

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận




		- Tìm hiểu các biện pháp kỹ thuật an toàn điện


càng nhiều càng tốt



		3. Thực hiện các biện pháp an toàn điện khi sử dụng thiết bị, sửa chữa mạng điện và thiết bị điện 




		- Thực hiện đúng và đủ các biện pháp an toàn điện đúng quy định trước khi sửa chữa mạng điện hoặc thiết bị điện

		- Các phương tiện cách điện: ủng, găng tay cách điện, sào…


- Hộp dụng cụ nghề điện

		- Các biện pháp kỹ thuật, cách thức tổ chức về công tác an toàn sử dụng điện

		- Sử dụng điện an toàn

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải ngắt nguồn trước khi sửa chữa mạng điện và thiết bị điện



		4. Thực hiện nối đất bảo vệ 




		- Nối đất bảo vệ tất cả thiết bị liên quan nơi công tác theo đúng quy phạm




		- Cuộn thứ cấp của máy biến áp đo lường và các thiết bị khác

		- Quy trình, quy phạm về việc thực hiện dây tiếp đất an toàn. 




		- Phân tích được sơ đồ các mạch nối đất bảo vệ các thiết bị điện


- Nối đất an toàn

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Phải kiểm tra mạng nối đất



		5. An toàn đối với các thiết bị khí cụ lắp đặt trong môi trường ẩm ướt hoặc hóa chất 

		- Chọn thiết bị điều khiển, chiếu sáng cục bộ để lắp ở môi trường ẩm ướt hoặc tác dụng của hoá chất có điện áp làm việc theo quy phạm

		- Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị.




		- An toàn về nhiệt, hơi.


- Nguyên tắc sử dụng các thiết bị điện.


- Ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện

		- Vận hành, sử dụng các thiết bị điện


- Chọn thiết bị

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận




		- Không kiểm tra thiết bị trước khi vận hành


- Vận hành thiết bị không đúng nguyên tắc làm hư hỏng thiết bị





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: I.  THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG

		Ngày: 30/9/2011



		Tên công việc: I 07. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Tìm hiểu những kiến thức về phòng chống cháy nổ và thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng


 cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tìm hiểu luật và các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ

		- Tìm hiểu đầy đủ các điều luật, nghị định, thông tư của nhà nước về công tác phòng chống cháy nổ

		- Bút viết


- Sổ ghi chép


- Tài liệu về luật, các nghị định thông tư của nhà nước về công tác phòng chống cháy nổ

		- Luật phòng chống cháy nổ 

		- Đọc tìm hiểu luật phòng chống cháy nổ

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận




		- Cập nhật thường xuyên các điều luật sửa đổi bổ sung 



		2. Khảo sát đặc điểm khu vực cần trang bị phòng chống cháy nổ

		- Tìm ra được tính chất, đặc điểm, nguy cơ và mức độ nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ tại khu vực khảo sát

		- Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu vực cần thực hiện công việc phòng chống cháy nổ


- Tài liệu về đặc điểm, tính chất hoạt động của khu vực khảo sát liên quan đến công việc phòng chống cháy nổ


- Sổ ghi chép


- Bút viết

		- Các nguy cơ gây cháy nổ đối với các loại hàng hoá, nguyên vật liệu


- Phương pháp thực hiện trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ đối với các khu vực hoạt động khác nhau

		- Khảo sát địa bàn khu vực và đề  ra các phương án thực hiện công tác phòng chống cháy nổ


- Quan sát

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Nếu thấy khu vực không an toàn thì đề xuất phương án khác



		3. Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ 




		- Phương án xây dựng thoả mãn các yếu tố: 


  + Tác dụng tích cực và hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống cháy 


  + Vị trí lắp đặt các phương tiện chữa cháy dễ thấy, dễ sử dụng khi xảy ra cháy nổ


  + Kinh tế khi lắp đặt

		- Sơ đồ mặt bằng khu vực cần thực hiện phòng chống cháy nổ


- Tài liệu về các phương tiện phòng chống cháy nổ  

		- Phương pháp xây dựng phương án phòng chống cháy nổ                      

		- Phân tích tổng hợp mối tương quan giữa các hoạt động với các công việc phòng chống cháy nổ




		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Tuyên truyền phòng chống cháy nổ trên các phương tiện thông tin đại chúng



		4. Chuẩn bị các phương tiện phòng chống cháy nổ

		- Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại các phương tiện phòng chống cháy nổ




		- Các bảng phòng chống cháy nổ


- Bình chữa cháy CO​​​2


- Các phương tiện chữa cháy thông thường: thùng chứa cát, nước, xẻng…


- Các bảng hiệu lệnh, hướng dẫn thực hiện khi xảy ra cháy nổ

		- Công dụng, đặc điểm của các phương tiện phòng chống cháy nổ.

		- Chọn lựa các phương tiện phòng chống cháy nổ phù hợp đặc điểm từng khu vực


- Nhận dạng các loại phương tiện phòng chống cháy nổ; cháy chất rắn, cháy chất lỏng, cháy chất khí, cháy kim loại

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Các phương tiện phòng chống cháy nổ không phù hợp sẽ không phát huy hiệu quả cho việc phòng cháy chữa cháy.



		5. Lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy




		- Vị trí lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy đúng quy định.


- Lắp đặt các bảng hướng dẫn, hiệu lệnh kèm theo các phương tiện phòng chống cháy  nổ

		- Các bảng phòng chống cháy nổ


- Bình chữa cháy CO2


- Các phương tiện chữa cháy thông thường: thùng chứa cát, nước, xẻng…


- Các bảng hiệu lệnh, hướng dẫn thực hiện khi xảy ra cháy nổ.


- Búa, máy khoan


- Đinh, vít …

		- Quy cách, phương pháp lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ.

		- Lắp đặt phương tiện phòng chống cháy nổ 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Lắp đặt thiết bị phòng chống cháy nổ không đúng vị trí, khó khăn cho việc sử dụng 



		6. Kiểm tra các phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy sau khi lắp đặt   




		- Kiểm tra đầy đủ , ghi nhận đúng tình trạng hoạt động của các thiết bị chữa cháy.

		- Tài liệu quy định về các phương tiện phòng chống cháy nổ.


- Sổ ghi chép


- Bút viết


- Thước 

		- Các quy định nội dung kiểm tra các phương tiện phòng chống cháy nổ.




		- Kiểm tra phương tiện phòng chống cháy nổ


- Quan sát

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đối chiếu kết quả kiểm tra so với yêu cầu lắp đặt



		7. Tổ chức luyện tập chữa cháy




		- Thao tác thành thạo các phương tiện phòng chống cháy nổ.


- Thường xuyên tổ chức các phương án phòng chống cháy nổ theo định kỳ năm

		- Các phương tiện phòng chống cháy nổ

		- Quy trình luyện tập phòng chống cháy nổ


- Phương pháp sử dụng các thiết bị phòng chống cháy nổ

		- Sử dụng các phương tiện  phòng chống cháy nổ

		- Nghiêm túc


- Kiên trì


- Cẩn thận




		- Không tổ chức luyện tập thường xuyên sẽ thiếu chủ động khi xảy ra cháy nổ



		8. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống cháy nổ




		- Phòng cháy có hiệu quả 




		- Bảng tổng hợp đánh giá công tác luyện tập phòng chống cháy nổ

		- Các tiêu chí đánh giá công tác luyện tập phòng chống cháy nổ

		- Tổng kết, rút kinh nghiệm sau các lần luyện tập

		- Cẩn thận


- Chu đáo

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: I.  THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG

		Ngày: 1/10/2011



		Tên công việc: I 08. Sơ cứu người bị tai nạn lao động 

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc:  Tiếp nhận nạn nhân, xác định tình trạng loại chấn thương, sơ cứu rồi đưa nạn nhân đến cơ sở y tê.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn


 thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tiếp nhận nạn nhân 




		- Bình tĩnh và phản ứng nhanh nhạy để tiếp nhận nạn nhân đảm bảo an toàn, hợp lý



		- Băng ca


- Các vật dụng có thể mang, nâng, đỡ nạn nhân 

		- Cách đặt nạn nhân lên băng ca khi bị tai nạn

		- Đặt nạn nhân lên băng ca


- Nâng, khiêng nạn nhân khi bị tai nạn

		- Bình tĩnh


- Cẩn thận

		Thiếu bình tĩnh



		2. Xác định tình trạng, loại chấn thương của  nạn nhân 




		- Phân biệt các loại chấn thương: (gãy xương, bị bỏng, bất tỉnh do ngã, nguyên nhân gây chảy máu, rơi từ trên cao hay bị điện giật)

		- Các thông tin liên quan 




		- Tình trạng, các phản ứng của nạn nhân ở các tai nạn khác nhau

		- Quan sát, chẩn đoán tai nạn, mức độ thương tích của nạn nhân

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Không xác định được tình trạng, mức độ nguy hiểm của nạn nhân



		3. Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị chảy máu




		- Thực hiện đúng yêu cầu và vệ sinh khi tiến hành cầm máu, sát trùng và băng bó vết thương




		- Thuốc sát trùng, thuốc cầm máu


- Bông băng y tế 

		- Phương pháp cầm máu cho nạn nhân bị tai nạn.


- Đặc điểm, cách băng vết thương cho nạn nhân với các trường hợp tai nạn và các vị trí trên cơ thể khác nhau 

		- Băng thường, băng treo, băng hỗn hợp


- Cầm máu

		- Bình tĩnh


- Khẩn trương


- Nhiệt tình

		



		4. Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương 




		- Thực hiện đúng yêu cầu và quy trình bó gãy xương

		- Nẹp bó gãy xương tạm thời


- Băng y tế

		- Phương pháp sơ cứu nạn nhân khi bị gãy xương

		- Bó, nẹp xương sơ cứu nạn nhân

		- Cẩn thận


- Nhiệt tình

		- Phải thực hiện sơ cứu nạn nhân bằng cách bó nẹp chỗ gãy xương trước khi di chuyển nạn nhân



		5. Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế

		- Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế kịp thời


- Thường xuyên theo dõi tình trạng của nạn nhân..

		- Phương tiện liên lạc


- Phương tiện di chuyển nạn nhân, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai nạn

		- Các thông tin về phương tiện di chuyển, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai nạn

		- Phản ứng nhanh đưa nạn nhân đến cơ sở y tế

		- Khẩn trương

		- Trong quá trình di chuyển phải tiếp tục thực hiện công việc cấp cứu nạn nhân





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: I.  THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG

		Ngày: 1/10/2011



		Tên công việc: I 09. Cấp cứu người bị điện giật 

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Bằng các biện pháp, kỹ thuật an toàn để đưa nạn nhân ra khỏi nơi có điện và tuỳ theo mức độ để tiến hành hô hấp nhân tạo và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước công việc thực hiện

		 Tiêu chuẩn 


thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng 


cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Quan sát hiện trường và xác định nguyên nhân bị điện giật

		- Xác định nhanh và chính xác nguyên nhân gây ra tai nạn 

		- Các thông tin liên quan

		- Nguyên nhân gây ra tai nạn điện 

		- Quan sát hiện trường để giải thích nguyên nhân gây ra tai nạn

		- Thận trọng


- Nhanh nhẹn 

		



		2. Tách nạn nhân ra khỏi khu vực bị nhiễm điện an toàn




		- Chọn lựa  nhanh và chuẩn xác các dụng cụ phương tiện có khả năng tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện 

		- Các phương tiện cách điện: ủng, găng tay cách điện, sào…

		- Phương pháp tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện 

		- Sử dụng các phương tiện cách điện tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện

		- Thận trọng


- Tự tin 


- Can đảm




		- Chọn sai phương pháp tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện có thể gây nên điện giật cho người cứu



		3. Xác định mức độ thương tích 

		- Xác định nhanh chính xác mức độ thương tích do tai nạn điện gây ra để có biện pháp cấp cứu hợp lý 

		

		- Phản ứng của người bị điện giật ở các cấp độ khác nhau

		- Quan sát, xác định mức độ tai nạn qua biểu hiện của nạn nhân

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Thực hiện hô hấp nhân tạo 

		- Thực hiện đúng phương pháp hô hấp nhân tạo

		- Gạc y tế


- Gối đỡ




		- Các phương pháp hô hấp nhân tạo

		- Hô hấp nhân tạo

		- Cẩn thận


- Kiên trì




		



		5. Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất bằng phương tiện nhanh nhất




		- Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế kịp thời


- Thường xuyên theo dõi tình trạng của nạn nhân..

		- Phương tiện liên lạc


- Phương tiện di chuyển nạn nhân, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai nạn

		- Các thông tin về phương tiện di chuyển, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai nạn

		- Phản ứng nhanh đưa nạn nhân đến cơ sở y tế

		- Khẩn trương

		- Trong quá trình di chuyển phải tiếp tục thực hiện công việc cấp cứu nạn nhân







PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP

		Ngày: 1/10/2011



		Tên công việc: J01. Xây dựng kế hoạch sản xuất

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Xây dựng các nhiệm vụ sản xuất cụ thể để đảm bảo mục tiêu sản xuất, mục tiêu hoạt động hoàn thành đúng thời gian và tiến độ. Thực hiện công việc gồm: xác định mục đích của kế hoạch, phát triển mục tiêu và chiến lược, phát triển kế hoạch để đạt được mục tiêu và chiến lược, giám sát việc thực hiện kế hoạch.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xác định mục đích của kế hoạch.

		- Lý do phát triển kế hoạch và những kết quả mong đợi từ kế hoạch được xác nhận.


- Mục đích của kế hoạch được xác nhận với các bên có liên quan.


- Các kết quả mong đợi từ kế hoạch được kiểm tra so với các kế hoạch chiến lược chung của đơn vị.


- Xác định được mâu thuẫn có thể xảy ra giữa kế hoạch dự kiến với các phương hướng chiến lược. 


- Đám phán được với các bên liên quan để giải quyết vấn đề.

		- Kế hoạch sản xuất.


- Các thông tin cập nhật có liên quan.

		- Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị.


- Định hướng chiến lược của đơn vị. 


- Định hướng chiến lược của các bên có liên quan.

		 - Nghiên cứu tài liệu.


- Phân tích, đánh giá.

		- Diễn đạt rõ ràng, lưu loát.


- Chính xác.


- Hợp tác.




		 Xác định mục đích của kế hoạch chưa sát với chiến lược phát triển của đơn vị.



		2. Phát triển mục tiêu và chiến lược.




		- Phác thảo được mục tiêu cho kế hoạch kinh doanh. 


- Phác thảo chiến lược phát triển nhằm đạt được mục tiêu.


- Xác định được hiệu quả của vốn đầu tư cho phát triển mục tiêu chiến lược.


- Tổ chức thực hiện hướng tới  mục tiêu và chiến lược. 

		Tài liệu mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển của đơn vị.




		Phương pháp lập kế hoạch và các loại kế hoạch.

		- Giao tiếp. 


- Đàm phán.


- Sắp xếp công việc theo mức độ quan trọng. 

		- Tháo vát, nhanh nhẹn.


- Linh hoạt.

		Phát triển mục tiêu chưa toàn diện.



		3. Phát triển kế hoạch để đạt được mục tiêu và chiến lược.

		- Đám phán với các bên liên quan về mục tiêu và chiến lược.


- Trao đổi với các bên liên quan để phát triển kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu.


- Xác định chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs) có liên quan tới kế hoạch.


- Kiểm tra được sự phù hợp của chỉ số đo lường hiệu suất so với mục đích của kế hoạch. 


- Kế hoạch được kiểm tra để đảm bảo mang lại mục đích dự kiến. 


- Lập được sơ đồ kế hoạch cho chuỗi giá trị thay đổi. 


- Kế hoạch được điều chỉnh để tối ưu hóa chuỗi giá trị. 


- Kế hoạch được thông qua với các bên liên quan. 




		- Kế hoạch hoạt động.


- Chiến lược phát triển của đơn vị.

		- Ứng dụng của nguyên tắc về chất lượng khi phát triển kế hoạch.


-  Phương pháp lập và phát triển kế hoạch, biện pháp đối phó với những sự cố bất ngờ và giảm thiểu rủi ro khác.


- Giá trị gia tăng của đơn vị.


- Nguồn nhân lực và quan hệ lao động. 

		-  Tính toán.


- Xử lý các vấn đề xảy ra.


- Thực hành sản xuất và cạnh tranh phát triển.

		- Cởi mở.


- Chính xác.


- Năng động.


- Quyết đoán.

		Chưa chú ý đúng mức đến các biện pháp đối phó với rủi ro.



		4. Giám sát việc thực hiện kế hoạch.

		- Kế hoạch được công bố kịp thời để đưa vào thực hiện.


- Kiểm tra được tiến độ quan trọng trong giai đoạn chính của kế hoạch. 


- Thống kê được những thông tin cần điều chỉnh. 


- Đảm bảo có giải pháp kịp thời nhằm thực hiện đúng kế hoạch. 




		- Tiến trình thực hiện.


- Biểu mẫu thống kê.

		 Phương pháp kiểm tra, giám sát kế hoạch sản xuất.


 

		Tạo lập thông tin.

		- Chu đáo.


- Chính xác.


- Khách quan.

		Chưa xác định đúng giai đoạn chính để giám sát.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP

		Ngày1/10/2011



		Tên công việc: J02. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Mô tả mục tiêu kinh doanh, các bước thực hiện và nguồn lực tài chính cần thiết để đạt được. Thực hiện công việc gồm: xây dựng kế hoạch kinh doanh, giám sát việc thực hiện kế hoạch và kiểm tra lại dữ liệu thực hiện.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh.




		- Xem xét và đánh giá được kế hoạch chiến lược, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động đã thực hiện (nếu có).


- Phân tích được tầm nhìn, nhiệm vụ, giá trị và mục tiêu kinh doanh.


- Thảo luận được với các bên liên quan.


- Xem xét được nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ.

- Xây dựng được mục tiêu và phương pháp thực hiện công việc. 


- Xác định được yêu cầu về nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho đơn vị.

- Xem xét để được cấp phép cho hoạt động mới nếu cần thiết.


- Soạn thảo được kế hoạch kinh doanh.

		Kế hoạch, chiến lược phát triển của đơn vị.




		- Cơ sở lựa chọn phương án kinh doanh. 


- Phương pháp xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh.

		- Phân tích thị trường, nghiên cứu đánh giá đối thủ cạnh tranh. 


- Lập kế hoạch và tổ chức để sắp xếp các hoạt động và xây dựng một cơ cấu hợp lý.

		- Diễn đạt rõ ràng, lưu loát.


- Chính xác.


- Quyết đoán.


- Hợp tác.

		Đánh giá chưa hết tiềm năng của đối thủ cạnh tranh.



		2. Giám sát việc thực hiện kế hoạch.




		- Thông báo kế hoạch kinh doanh cho tất cả các bên liên quan và đảm bảo họ hiểu được công việc và thời gian thực hiện.

- Chuẩn bị được nhân lực để thực hiện kế hoạch.


- Cải tiến nếu cần để nâng cao hiệu suất làm việc.


- Báo cáo kịp thời những vấn đề quan trọng của đơn vị, cân đối về mặt hoạt động tài chính và phi tài chính.


- Phát hiện kịp thời các lỗi trong hệ thống, sản phẩm và sai lệch giữa kế hoạch với thực tế hoạt động.

		- Cơ sở pháp lý liên quan.


- Quy chế làm việc của đơn vị.

		Phương pháp đánh giá kết quả  hoạt động và  hiệu suất làm việc.




		- Đánh giá kết quả hoạt động.


 - Phân tích, tổng hợp các vấn đề khi triển khai kế hoạch kinh doanh. 



		- Phối hợp.


- Khách quan.


- Trung thực.

		Bỏ sót các lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện kế hoạch.



		3. Kiểm tra lại dữ liệu thực hiện.

		- Phân tích được báo cáo hoạt động dựa vào mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.


- Kiểm tra đầy đủ các dữ liệu.


- Cá nhân và nhóm làm việc kém hiệu quả, yêu cầu được đào tạo lại.


- Thường xuyên xem xét phương pháp làm việc và biện pháp xử lý của hệ thống, coi như một phần của việc cải tiến không ngừng.

		- Cơ sở pháp lý liên quan.


- Quy chế làm việc của đơn vị.

		Phương pháp đo lường, đánh giá hiệu suất hoạt động.




		- Quan sát, thống kê, tổng hợp và xử lý số liệu.


- Phân tích, đánh giá các vấn đề. 




		- Chu đáo.


- Chính xác.


- Quyết đoán.

		- Bỏ sót thông tin. 


- Không phát hiện hết các lỗi. 





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP

		Ngày: 2/10/2011



		Tên công việc: J03.  Quản lý hoạt động tài chính 

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Quản lý các hoạt động về tài chính, kinh tế theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện công việc gồm: lập kế hoạch quản lí tài chính, thực hiện quản lí tài chính, quản lí và điều phối ngân sách, xét duyệt và đánh giá các quy trình quản lí tài chính.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Lập kế hoạch quản lí tài chính.




		- Tiếp cận được nguồn ngân sách, kế hoạch tài chính.


- Xác định nguồn ngân sách hoặc kế hoạch tài chính được các thành viên có liên quan trong nội bộ đơn vị tham gia, nhằm thu được kết quả khả thi, chính xác và dễ hiểu.


- Đàm phán lại với những thành viên liên quan trong nội bộ đơn vị bất cứ thay đổi nào liên quan đến vấn đề ngân sách hoặc kế hoạch tài chính.


- Chuẩn bị được kế hoạch dự phòng trong trường hợp cần thay đổi.

		- Các loại sổ sách kế toán. 


- Chứng từ lưu giữ.


- Văn bản pháp quy liên quan.

		- Các yêu cầu đối với tổ chức liên quan đến quản lí tài chính.


- Những văn bản pháp luật liên quan  hiện hành ở Việt Nam.


- Các yêu cầu về lưu giữ và kiểm toán sổ sách của đơn vị.


- Các nguyên tắc và kỹ thuật có liên quan.




		- Tính toán, thống kê, lập biểu mẫu.   


- Đàm phán, trao đổi.




		- Chính xác.


- Tỷ mỷ.


- Quyết đoán.


- Hợp tác.

		- Bỏ sót thông tin.


- Căn cứ pháp lý chưa cập nhật kịp thời.



		2. Thực hiện quản lí tài chính.




		- Phổ biến được các quy định liên quan đến ngân sách hoặc  kế hoạch tài chính đến mọi thành viên trong nhóm.


- Hỗ trợ các điều kiện để các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ có liên quan đến quản lí tài chính.


- Tiếp cận được các hệ thống để kiểm soát quy trình quản lí tài chính.

		Văn bản pháp quy liên quan.

		- Nguyên lý kế toán căn bản.


- Các nguyên tắc và kỹ thuật có liên quan.




		- Kỹ năng quản lý tài chính.


- Sử dụng các phầm mềm kế toán chuyên dùng.




		- Chính xác.


- Chu đáo.


- Phối hợp.

		Không sử dụng được phần mềm kế toán.



		3. Quản lí và điều phối ngân sách.




		- Tiến hành các quy trình để giám sát chi tiêu thực tế và quản lí chi phí. 


- Giám sát chi tiêu và chi phí cơ bản đã được phê duyệt để xác định rõ các sai số đã vượt mức.


- Thực hiện, giám sát và sửa đổi kế hoạch dự phòng như đã được yêu cầu nhằm duy trì các mục tiêu tài chính.


- Báo cáo về ngân sách và chi tiêu theo các văn bản của đơn vị.

		- Các nguyên tắc chi tiêu, quản lý tài chính.


- Các loại sổ sách, biểu mẫu tài chính.

		- Nguyên lý kế toán căn bản.


- Nghiệp vụ quản lý tài chính.

		- Kỹ năng quản lý ngân sách.


- Sử dụng các phầm mềm kế toán chuyên dùng.




		- Cẩn thận.


- Nghiêm túc.


- Tỷ mỷ.


- Chính xác.


- Linh hoạt.

		Chưa minh bạch trong quản lý ngân sách.



		4. Xét duyệt và đánh giá các quy trình quản lí tài chính.

		- Thu thập và đối chiếu, phân tích được các dữ liệu và thông tin về hiệu quả của quy trình quản lí tài chính.


- Xác định, chứng thực và đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện các quy trình này.


- Thực hiện và kiểm tra các khuyến nghị đã được thông qua trong khuôn khổ các mục tiêu tài chính đề ra.




		- Nguyên tắc quản lý tài chính.


- Các quy định pháp quy liên quan.

		- Các yêu cầu về lưu giữ và kiểm toán sổ sách của đơn vị.


- Các nguyên tắc và kỹ thuật tài chính và các quy định có liên quan.




		- Kỹ năng quản lý tài chính.


- Sử phần mềm liên quan đến việc lưu giữ sổ sách tài chính.




		- Chính xác.


- Công bằng.


- Khách quan.


- Quyết đoán.

		Quy trình đánh giá chưa chặt chẽ. 





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP

		Ngày: 2/10/2011



		Tên công việc: J04. Quản lý các hoạt động kỹ thuật

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực kỹ thuật trong đơn vị. Thực hiện công việc gồm: thực hiện các quy trình kỹ thuật, xây dựng chương trình làm việc, giám sát điều kiện của đơn vị và các nguồn lực, tiến hành điều chỉnh cần thiết theo yêu cầu để cải tiến quy trình, giám sát hoạt động môi trường.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Thực hiện các quy trình kỹ thuật.




		- Giám sát và quản lý được các khâu hoạt động của đơn vị.


- Giám sát và quản lý được chi phí các hoạt động.


- Kiểm tra được quan hệ tác động qua lại của các quy trình liên quan với nhau.


- Lưu giữ được hồ sơ thích đáng về quy trình.

		- Kế hoạch hoạt động của đơn vị.


- Tài kiệu kỹ thuật liên quan.

		- Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện các quy trình kỹ thuật.


- Những tác động  trong quá trình thực hiện đến các mục tiêu của đơn vị.


- Các vấn đề liên quan đến quản lý chất thải và môi trường.


- Tác động qua lại giữa quy trình kỹ thuật với các quy trình liên quan.


- Các yêu cầu lưu thông tin và báo cáo gắn với quy trình kỹ thuật.


- Thủ tục cấp dữ liệu và thông tin của quy trình kỹ thuật.

		- Theo dõi các khâu hoạt động.


- Giám sát các quy trình liên quan.


- Nhập hồ sơ các quy trình kỹ thuật.

		- Chính xác.


- Nghiêm túc.


- Cẩn thận.


- Linh hoạt.

		Chưa thực hiện tốt tác động qua lại giữa các quy trình thực hiện của các bên liên quan. 



		2. Xây dựng các chương trình làm việc.




		- Xác định được nguồn nhân lực và vật lực cần thiết cho mọi lĩnh vực của chương trình đang thực hiện.


- Lập được lịch cho các hoạt động bảo trì và rà soát hệ thống.


- Lập được kế hoạch mua sắm và gia hạn.




		- Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị.


- Dự trù mua sắm trang thiết bị.

		- Các yêu cầu về nguồn lực của các chương trình.


-  Quy trình bảo trì hệ thống và lịch thực hiện.


- Quy trình rà soát vận hành của hệ thống.


- Cơ hội để nâng cao hiệu suất của hệ thống thông qua  hoạt động bảo dưỡng được điều chỉnh.


- Quy trình xây dựng và duy trì lịch mua sắm thiết bị.


- Dự kiến tuổi thọ thiết bị. Chi phí và lợi ích của việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng.


- Quy trình mua mới hoặc thay thế các thiết bị.


- Các thông số cơ bản của đơn vị, nguồn lực và kết quả đầu ra của quy trình.

		- Xây dựng chương hoạt động.


- Lập lịch làm việc.


- Mua sắm thiết bị.


- Thay thế thiết bị. 




		- Chính xác.


- Tỷ mỷ


- Quyết đoán.


- Linh hoạt.

		Lịch thực hiện các bộ phận chưa phối hợp chặt chẽ với nhau.



		3. Giám sát các điều kiện của đơn vị và các nguồn lực.




		- Thực hiện được việc kiểm tra và giám sát nhà máy, các hoạt động của nguồn lực.


- Ghi lại được kết quả giám sát điều kiện của đơn vị và các nguồn lực.


- Dự đoán được các vấn đề phát sinh trong thực hiện công việc.


- Xây dựng được kế hoạch giảm thiểu năng lượng và nguồn lực.




		- Quy định về kiểm tra, giám sát.


- Văn bản pháp quy liên quan.

		- Quy trình kiểm tra. 


- Các hình thức giám sát điều kiện của đơn vị.


- Quy trình lưu giữ thông tin về kết quả giám sát các điều kiện. 


- Cách phân tích kết quả giám sát điều kiện.


- Đề xuất phương án cải tiến trang thiết bị hoặc điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng.


- Chi phí và lợi ích của nội dung cải tiến, điều chỉnh được đề xuất.


- Lợi ích và cơ hội giảm thiểu mức độ sử dụng năng lượng và nguồn lực.


- Các tác động của giảm thiểu mức độ sử dụng năng lượng và nguồn lực đến kết quả đầu ra của quy trình. 

		- Kiểm tra, giám sát đơn vị và các nguồn lực.


- Ghi lại kết quả giám sát điều kiện.


- Chẩn đoán các vấn đề trong thực hiện công việc.


- Giảm thiểu mức độ sử dụng năng lượng và nguồn lực.




		- Chu đáo.


- Nghiêm túc.


- Khách quan.


- Tỷ mỷ.

		Ghi kết quả giám sát không đầy đủ.



		4. Tiến hành điều chỉnh cần thiết  theo yêu cầu để cải tiến quy trình.

		- Xác định được các lĩnh vực quan trọng cần nâng cao hiệu suất. 


- Thay đổi quy trình hoặc hệ thống nhằm đảm bảo kiểm soát mọi biến đổi. 


- Lấy được ý kiến phản hồi của những người liên quan về hiệu quả cải tiến quy trình.


- Ghi lại được mọi sự thay đổi quy trình và thông tin cho khách hàng hoặc các bên liên quan.




		Quy trình sản xuất.




		-  Những cơ hội nâng cao hiệu suất và các lý do ưu tiên cơ hội nâng cao hiệu suất.


- Chi phí hoặc lợi ích của các cơ hội nâng cao hiệu suất.


- Các lỗi trong quy trình hoặc những biến đổi so với đặc điểm kỹ thuật.


- Những hành động cần tiến hành để khắc phục các lỗi.


- Quy trình lưu hồ sơ và thông tin thay đổi cho khách hàng, các bên liên quan.

		- Xác định các lĩnh vực quan trọng trong nâng cao hiệu suất.


- Điều chỉnh quy trình để kiểm soát mọi biến đổi và chỉnh lỗi.


- Lấy ý kiến phản hồi về thực hiện và thay đổi quy trình.


- Lưu  vào tài liệu mọi sự biến đổi quy trình.




		- Chính xác.


- Nghiêm túc.


- Linh hoạt.


- Hợp tác.

		Không nâng cao được hiệu suất.



		5. Giám sát hoạt động môi trường.

		- Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra môi trường trong các quy trình sản xuất của đơn vị.


- Việc giám sát đem lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. 

		- Văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường.


- Các quy định liên quan.

		- Những tác động đến  môi trường của quy trình sử dụng năng lượng.


- Tác động của quy trình quản lý chất thải đến môi trường.


- Tác động của sản xuất đến nguồn nước.


- Tác động đến môi trường khi sử dụng vật liệu trong sản xuất.


- Quy định về báo cáo và xử lý về vi phạm nguyên tắc  bảo vệ môi trường.


- Chiến lược giảm thiểu tác động của sản xuất đến môi trường.




		- Kiểm tra về môi trường sản xuất. 


- Xây dựng và triển khai các kế hoạch quản lý môi trường.




		- Khách quan.


- Trung thực.


- Hợp tác.




		Kiểm tra, giám sát không thường xuyên.








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP

		Ngày: 2/10/2011



		Tên công việc: J05. Quản lý hệ thống thông tin 

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Quản lý các dữ liệu và thông tin trong đơn vị, giữa đơn vị với khách hàng hoặc các tổ chức liên quan. Thực hiện công việc gồm: tổ chức học tập cách sử dụng hệ thống thông tin, quản lý việc sử dụng hệ thống thông tin và đánh giá việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tổ chức học tập cách sử dụng hệ thống  thông tin.

		- Xác định được nhu cầu học tập của nhân viên và các bên liên quan để nhập dữ liệu vào và sử dụng hệ thống thông tin.


- Xác định và đảm bảo nguồn nhân lực, nguồn tài chính và vật chất cần thiết cho việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị.


- Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động học tập. 

- Hỗ trợ việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị.

- Giám sát và ghi chép lại hiệu quả của hoạt động học tập.




		- Hệ thống thông tin. 


- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

		- Ứng dụng kỹ thuật thông tin trong quản lý đơn vị.


- Các luật pháp, chuẩn quốc gia liên quan như: Luật về quyền riêng tư và tính bảo mật, luật về quyền tự do thông tin.




		- Phân tích và giải quyết vấn đề để đảm bảo hệ thống làm việc đúng với dự kiến của đơn vị, đối phó được với sự cố bất ngờ.


- Quản lý việc sử dụng hệ thống quản lý thông tin.




		- Chính xác.


- Linh hoạt.


- Cầu tiến.


- Phối hợp.

		Chưa khai thác triệt để ứng dụng của hệ thống quản lý thông tin.



		2. Quản lý việc sử dụng hệ thống thông tin. 

		- Việc quản lý hệ thống thông tin được tuân thủ theo quy định và thực hiện một cách hiệu quả. 


- Giải quyết được các vấn đề và khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.


- Giám sát  được quá trình sát nhập và hỗ trợ cho hệ thống thông tin dữ liệu. 


- Thu thập được thông tin để tạo ra bản đo lường chỉ số hoạt động.


- Quản lý sử dụng hệ thống thông tin được dựa trên sự giúp đỡ của các chuyên gia kỹ thuật khi cần thiết. 


- Thực hiện được quy tắc bảo mật trong đơn vị.

		- Hệ thống thông tin.


- Các quy định liên quan. 

		- Cách quản lý hồ sơ.


- Phương pháp quản lý thông tin.


- Những dịch vụ khách hàng.


- Nguyên tắc bảo mật trong đơn vị.




		- Phân tích và giải quyết vấn đề đảm bảo hệ thống làm việc đúng với dự kiến của đơn vị.


-  Đối phó với sự cố bất ngờ.


- Quản lý việc sử dụng hệ thống quản lý thông tin.




		- Chu đáo.


- Bảo mật.


- Trung thực.


- Hợp tác.

		Lộ thông tin bảo mật. 



		3. Đánh giá việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị.

		- Phân tích được hiệu quả của hệ thống thông tin được áp dụng để rút ra các điểm mạnh và mặt hạn chế.


- Xác định được kết quả về kế hoạch kinh doanh và hoạt động của đơn vị.


- Đưa ra được kiến nghị cho việc cải tiến hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị.


 

		- Hệ thống thông tin.


- Các quy định liên quan.

		Hoạt động của đơn vị và hệ thống thông tin được áp dụng trong quản lý.




		- Phân tích và giải quyết vấn đề để đánh giá việc ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị.


- Đối phó với sự cố bất ngờ xảy ra.

		- Khách quan.


- Chính xác.


- Linh hoạt.


- Trung thực.

		Hiệu quả của hệ thống thông tin trong quản lý chưa cao.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP

		Ngày: 3/10/2011



		Tên công việc: J06. Quản lý môi trường

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Quản lý các tác nhân ảnh hưởng tới môi trường do hoạt động sản xuất gây nên và đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn tại nơi làm việc của đơn vị. Công việc này bao gồm: xác định tình trạng môi trường hiện tại, thiết lập yêu cầu của các bên liên quan, xem xét tình trạng môi trường hiện tại dựa vào yêu cầu của các bên liên quan, xây dựng các chiến lược cải thiện môi trường và thực hiện các chiến lược.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xác định tình trạng môi trường hiện tại.

		- Thực hiện được việc nghiên cứu, thảo luận và báo cáo các điều tra mẫu liên quan đến việc khảo sát các chỉ tiêu môi trường. 


- Chuẩn bị được bản tóm tắt thống kê tình trạng môi trường hiện tại.


- Ghi chép, tổng hợp, báo cáo được những chi tiết phát hiện từ đánh giá ban đầu.

		- Các mẫu điều tra, khảo sát.


- Các văn bản pháp lý liên quan.

		- Điều kiện môi trường ở nơi làm việc. 


- Quy trình chứng thực tình trạng môi trường. 


- Các quy định pháp luật về môi trường có tính ứng dụng. 


- Quy trình thu thập và chứng thực dữ liệu về môi trường. 


- Các cuộc kiểm tra và thủ tục cần thiết để thiết lập điều kiện môi trường. 




		- Thảo luận về các chỉ tiêu môi trường. 


- Báo cáo các điều tra mẫu liên quan đến việc khảo sát các chỉ tiêu môi trường. 


- Khảo sát tình trạng môi trường hiện tại. 


- Chứng thực những phát hiện từ sự đánh giá ban đầu về môi trường. 


- Điều hành thực thi kế hoạch quản lý môi trường. 

		- Khách quan.


- Chính xác.


- Trung thực.


- Tỷ mỷ.

		Đánh giá thiếu chính xác tình trạng môi trường.



		2. Thiết lập yêu cầu của các bên liên quan.

		- Xác định được yêu cầu  từng thành phần môi trường của các bên liên quan.


- Ghi chép và báo cáo được các kết quả để phối hợp hoạt động.




		- Quy định về các chỉ số an toàn môi trường.


- Văn bản pháp lý liên quan.

		- Các quy định trong việc ghi chép và báo cáo.


- Những cơ hội kết hợp các kết quả của  hoạt động với những phương án cải thiện môi trường. 


- Các quy định pháp luật về môi trường có tính ứng dụng.

		- Xác định yêu cầu về môi trường của các bên liên quan. 


- Kết hợp các yêu cầu về môi trường vào kết quả chung của toàn hoạt động.

		- Khách quan.


- Chính xác.


- Hợp tác.

		Các yêu cầu đưa ra không khả thi.



		3. Xem xét tình trạng môi trường hiện tại dựa vào yêu cầu của các bên liên quan.

		- Xác định được sự chênh lệch giữa các yêu cầu và tình trạng môi trường hiện tại. 


- Thiết lập được các khả năng và phương án cải thiện môi trường. 




		- Văn bản quy định về môi trường.


- Các báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.


- Các tiêu chí đánh giá.

		- Phương pháp thực hiện các cuộc kiểm tra và thủ tục kiểm tra cần thiết để thiết lập điều kiện môi trường.


- Sự chênh lệch giữa tình trạng môi trường hiện tại và tình trạng môi trường được yêu cầu. 


- Các phương án cải thiện tình trạng môi trường hiện tại của hoạt động. 


- Các quy định pháp luật về môi trường có tính ứng dụng.

		- Đánh giá sự chênh lệch giữa tình trạng môi trường hiện tại và tình trạng môi trường được yêu cầu.


- Thi hành các chiến lược cải thiện những tác động đến môi trường.




		- Chu đáo.


- Chính xác.


- Khách quan.


- Phối  hợp.

		Đánh giá chưa chính xác sự chênh lệch giữa tình trạng môi trường hiện tại và môi trường mong muốn. 



		4. Xây dựng  các chiến lược cải thiện môi trường.

		- Đề ra được các phương án cải thiện môi trường, dựa vào các tiêu chí đánh giá. 


- Triển khai được kết quả báo cáo về môi trường thành chiến lược để áp dụng.




		- Quy định pháp luật về môi trường.


- Các báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

		- Chi phí cho phương án đã được xác định. 


- Các phương án cải thiện tình trạng môi trường hiện tại. 


- Khái niệm về sự phát triển bền vững. Các phương án phát triển bền vững. 


- Tiêu chí đánh giá tính khả thi của các phương án.


- Những rủi ro và ưu thế liên quan đến sự phát triển bền vững.


- Quan điểm của những bên liên quan về các phương án cải thiện môi trường cụ thể.

		- Báo cáo kết quả dự tính cho các bên liên quan.


- Thi hành các chiến lược cải thiện những tác động môi trường của dự án hoặc các hoạt động.


- Đánh giá các phương án đã có.


- Thi hành các phương án phát triển bền vững đã lựa chọn.


- Triển khai các kế hoạch quản lý môi trường.

		- Chu đáo.


- Chính xác.


- Linh hoạt. 


- Đồng thuận.

		Không phù hợp điều kiện hiện tại. 



		5. Thực hiện các chiến lược.

		- Thi hành được các chiến lược, đồng thời tham khảo ý kiến của các bên liên quan.


- Thu thập và xem xét các dữ liệu về việc thi hành các chiến lược.


- Đánh giá được sự tiến bộ và xem xét lại các chiến lược.

		- Quy định pháp luật về môi trường.


- Chiến lược phát triển của đơn vị.

		- Phương án phát triển bền vững các chiến lược. Quy trình báo cáo các phương án phát triển bền vững cho những bên liên quan. 


- Biện pháp thi hành chiến lược phát triển về môi trường. Các dữ liệu cần thiết để đánh giá quá trình thi hành kế hoạch quản lý môi trường. 


- Quy trình thu thập và chứng thực dữ liệu về môi trường. Các tiêu chí đánh giá những chiến lược được thực thi.


- Quan điểm của những bên liên quan về các phương án cải thiện môi trường. 


- Chi phí hoặc lợi nhuận của các phương án đã được xác định. 




		- Điều hành việc thực thi kế hoạch quản lý môi trường.


- Thu thập dữ liệu về môi trường.


- Xem xét và đánh giá các chiến lược được thi hành.


- Báo cáo kết quả dự tính cho các bên liên quan.

		- Cởi mở.


- Tính cộng đồng.


- Quyết đoán.


- Hợp tác.

		Tính bền vững của kế hoạch chưa cao.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP

		Ngày: 3/10/2011



		Tên công việc: J07. Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Quản lý chất lượng về những dịch vụ dành cho khách hàng như: chất lượng sản phẩm, giá cả, giao hàng đúng hạn, thái độ phục vụ của nhân viên giao dịch... Thực hiện công việc gồm: lập phương án đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, cung cấp hàng hoá dịch vụ đảm bảo chất lượng, đánh giá và điều chỉnh lại dịch vụ khách hàng.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Lập phương án đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

		- Nghiên cứu, xác định và đánh giá được nhu cầu của khách hàng trong quá trình lên kế hoạch.


-  Đảm bảo được chất lượng hàng hóa, thời gian và chi phí phù hợp với yêu cầu của khách hàng trong bản kế hoạch.

		- Nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.


- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

		- Cách cư xử với khách hàng.


-  Nghiên cứu nhu cầu khách hàng.


- Các mối quan hệ với khách hàng.

		- Truyền đạt, đào tạo và tư vấn để hỗ trợ các đồng nghiệp.


- Giải quyết những vấn đề phức tạp, đối phó với những phát sinh.

		- Cởi mở.


- Tính cộng đồng.


- Chu đáo.


- Hợp tác.

		Đánh giá  đầy đủ nhu cầu khách hàng 



		2. Cung cấp hàng hoá dịch vụ đảm bảo chất lượng.

		- Cung cấp sản phẩm theo đặc điểm kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu trong phạm vi kế hoạch kinh doanh của đơn vị.


- Quản lý được hoạt động nhóm để đáp ứng nhất quán chất lượng của tổ chức và các tiêu chuẩn phân phối hàng hoá dịch vụ.


- Sử dụng được nghiệp vụ lãnh đạo, giám sát, đào tạo và tư vấn nhằm hỗ trợ đồng nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng.

		- Nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.


- Kế hoạch cung ứng dịch vụ.

		- Chất lượng sản phẩm và dịch vụ hiện hành. 


- Kế hoạch cung cấp hàng hóa dịch vụ khách hàng.


- Các chiến lược theo dõi, quản lý và đưa ra các biện pháp để đẩy mạnh các mối quan hệ dịch vụ khách hàng.


- Các chiến lược để tiếp nhận phản hồi từ khách hàng.

		- Truyền đạt, đào tạo và tư vấn để hỗ trợ các đồng nghiệp.


- Giải quyết những vấn đề phức tạp, đối phó với những phát sinh.

		- Chu đáo. 


- Tận tình.


- Trung thực.


- Đồng thuận. 

		Cung cấp hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng.



		3. Đánh giá và điều chỉnh lại dịch vụ khách hàng.

		- Sử dụng được các biện pháp để theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ và chất lượng sản phẩm. 


- Sử dụng được các biện pháp để tiếp nhận sự phản hồi của khách hàng nhằm cải thiện việc cung cấp sản phẩm dịch vụ. 


- Phát triển và sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả để cung cấp sản phẩm có chất lượng tới khách hàng.

- Đưa ra các quyết định nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ khách hàng. 


- Quản lý được hồ sơ, các bản báo cáo, các khuyến nghị trong phạm vi quy trình và hệ thống của đơn vị.

		- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ.


- Thống kê doanh thu của đơn vị.


- Bản tổng hợp thông tin phản hồi từ khách hàng.

		- Phương pháp  xác định và giải quyết vấn đề.


- Biện pháp  cung cấp sản phẩm dịch vụ khách hàng.


- Phương pháp quản lý và lưu giữ hồ sơ.


- Phương pháp theo dõi, quản lý và đưa ra các biện pháp để đẩy mạnh các mối quan hệ dịch vụ khách hàng.


- Các biện pháp để duy trì phản hồi khách hàng.




		- Truyền đạt, đào tạo và tư vấn để hỗ trợ các đồng nghiệp.


- Phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ.


- Giải quyết những vấn đề phức tạp, đối phó với những phát sinh.


- Đề ra giải pháp điều chỉnh để nâng chất lượng dịch vụ. 

		- Khách quan.


- Quyết đoán.


- Hợp tác.

		Không đưa ra được biện pháp   điều chỉnh dịch vụ khách hàng phù hợp.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: J.  QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP

		Ngày: 3/10/2011



		Tên công việc: J08. Quản lý nhân sự

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Quản lý các nguồn cung cấp nhân lực cho hoạt động sản xuất của đơn vị. Công việc này bao gồm: xác định chiến lược cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực, quản lý việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực, đánh giá việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực và thực hiện đạo đức trong quản lý nguồn nhân lực.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xác định chiến lược  cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực.

		- Phân tích được kế hoạch chiến lược và hoạt động để xác định  yêu cầu về nguồn nhân lực.


- Tham khảo được ý kiến của  nhà quản lý sản xuất để biết nhu cầu về nguồn nhân lực.


- Lựa chọn phương án cung cấp dịch vụ nhân lực dựa vào sự phát triển.


- Phương án lựa chọn dịch vụ nguồn nhân lực tuân theo các yêu cầu pháp lý và chính sách của công ty.


- Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động cho việc cung cấp các dịch vụ nhân lực.

		- Kế hoạch tổng thể.


- Kế hoạch từng hạng mục công việc.


- Cơ sở đào tạo.

		- Chiến lược cung cấp nguồn nhân lực. 


- Phương pháp lập kế hoạch chiến lược, các yếu tố liên quan tới kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động.




		- Giải quyết các vấn đề nhằm kiểm tra các kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh và phát triển.


- Đánh giá nguồn nhân lực chiến lược để hỗ trợ các kế hoạch này.




		- Khách quan.


- Chính xác.


- Hợp tác.




		Chiến lược chưa đáp ứng với yêu cầu của kế hoạch tổng thể. 



		2. Quản lý việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực.

		- Xây dựng và đàm phán được các hợp đồng dịch vụ giữa nhóm nhân lực, các nhà cung cấp dịch vụ và nhóm khách hàng.


- Ghi chép và truyền đạt được đặc điểm của dịch vụ, tiêu chuẩn thực hiện và khung thời gian.


- Sắp xếp được sự hỗ trợ đào tạo theo yêu cầu.


- Giám sát được quá trình đảm bảo chất lượng.


- Dịch vụ sẽ được cung ứng bởi các nhà cung cấp phù hợp với hợp đồng và kế hoạch hoạt động.


- Khắc phục được những sai sót của nhóm nhân lực hay của các nhà cung cấp dịch vụ.

		Hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá kỹ năng.

		- Hợp đồng và quản lý việc thực hiện.


- Luật có liên quan tới nguồn nhân lực.




		- Giao tiếp với các bên liên quan.


- Đàm phán với các bên liên quan trong toàn công ty và đảm bảo họ sẽ hỗ trợ cho chiến lược nguồn nhân lực.

		- Hợp tác.


- Diễn đạt rõ ràng, lưu loát.


- Khiêm tốn, lịch thiệp.


- Trung thực.




		Dịch vu nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp thời.



		3. Đánh giá việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực.

		- Tiến hành khảo sát khách hàng để xác định được mức độ hài lòng.


- Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng liên tục để phục vụ quá trình kiểm tra.


- Phân tích được các thông tin phản hồi hay các khảo sát để đưa ra những đề xuất thay đổi trong việc cung cấp dịch vụ.


- Việc thay đổi trong cung cấp dịch vụ nhận được sự chấp thuận của các nhà quản lý.

		- Cơ sở cung ứng nhân lực.


- Cơ sở đào tạo nhân lực.

		- Cách thức hợp đồng và quản lý việc thực hiện.


- Luật có liên quan tới nguồn nhân lực.

		- Kỹ năng giao tiếp để quản lý việc cung cấp dịch vụ.


- Đánh giá việc cung cấp dịch vụ. 




		- Cởi mở.


- Khách quan.


- Chính xác.


- Hợp tác.




		Đánh giá phiến diện.



		4. Thực hiện  đạo đức  trong  quản lý nguồn nhân lực.

		- Các hành vi cá nhân phù hợp với đạo đức và phản ánh được giá trị của đơn vị.


- Mọi người phải tuân theo các quy tắc ứng xử trong toàn đơn vị. Quy chế làm việc của đơn vị phải bao gồm các quy tắc này.


- Giải quyết các thông tin liên quan đến nguồn nhân lực đảm bảo được tuân thủ yêu cầu bảo mật.


- Các hành vi trái đạo đức phải được xử lý kịp thời.


- Tất cả nhân viên trong bộ phận quản lý nhân lực hiểu rõ về yêu cầu đạo đức kinh doanh mà họ cần có.




		- Văn bản pháp luật.


- Văn hóa doanh nghiệp.

		- Đạo đức kinh doanh trong quản lý nguồn nhân lực.


- Luật có liên quan tới nguồn nhân lực.

		- Thực hiện hành vi cá nhân phù hợp với đạo đức.


- Thực hiện quy tắc ứng xử trong đơn vị. 

		- Tự giác.


- Tính cộng đồng.


- Quyết đoán.

		Đạo đức kinh doanh chưa được coi trọng đúng mức.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP

		Ngày: 3/10/2011



		Tên công việc: J09. Hạch toán chi phí sản phẩm

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Tính toán, xác định giá thành của sản phẩm với đầy đủ các chi phí liên quan theo quy định. Công việc này bao gồm: xác định thành phần chi phí chính của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản phẩm, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và áp dụng các biện pháp đem lại hiệu quả chi phí.

		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xác định thành phần chi phí chính của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản phẩm.

		- Xác định được thành phần chi phí của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản phẩm. 


- Nhận biết được tác động của yếu tố làm việc hoặc yếu tố chi phí.

		- Quy trình chế tạo sản phẩm.


- Báo giá vật tư.


- Quy phạm kỹ thuật.

		- Các thành phần chi phí của sản phẩm được làm ra.


- Các khái niệm về chi phí như chi tiêu và thu nhập.

		Xác định các  thành phần chi phí của sản phẩm.

		- Chính xác.


- Tỷ mỷ.


- Trung thực.

		Chưa xác định đúng thành phần chi phí chính.



		2. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí.

		- Xác định được chi phí chủ yếu của quá trình sản xuất. 


- Xác định được các yếu tố chi phí dưới sự kiểm soát của cá nhân hay nhóm.


- Xác định, liên hệ được các yếu tố chi phí ảnh hưởng đến tổng chi phí của sản xuất.


- Xác định được các yếu tố chi phí cản trở hiệu quả công việc.

		- Quy trình chế tạo sản phẩm.


- Báo giá vật tư.


- Quy phạm kỹ thuật.

		- Các yếu tố góp phần vào chi phí chủ yếu của sản phẩm. 


- Sự khác nhau giữa các chi phí được kiểm soát bên trong và bên ngoài.




		- Xác định các chi phí.


- Giải quyết các vấn đề liên quan.




		- Chu đáo.


- Chính xác.


- Quyết đoán.

		Xác định  chi phí cản trở hiệu quả công việc chưa chuẩn xác.



		3. Áp dụng các biện pháp đem lại hiệu quả về chi phí.

		- Xác định được tác động của các thay đổi có thể xảy ra nhằm nâng cao hiệu quả chi phí bằng các thuật ngữ tài chính đơn giản.


- Xác định được tác động của phi tài chính đến sản phẩm. 


- Lựa chọn được các hành động giảm thiểu tổng chi phí.


- Giám sát được các hành động nhằm đảm bảo duy trì hiệu quả chi phí trong lĩnh vực công việc thực hiện.




		- Báo giá vật tư.


- Quy phạm kỹ thuật.




		Sự khác nhau giữa chi phí quản lý chung, nhân công và đồ tiêu dùng.

		- Xác định tác động ảnh hưởng đến chi phí.


- Xử lý thông tin.

		- Tháo vát, 


- Linh hoạt.


- Quyết đoán.

		Xác định tác động của các yếu tố phi tài chính chưa chính xác.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP

		Ngày: 3/10/2011



		Tên công việc: J10. Tổ chức và truyền thông

		Người biên soạn: Quyền Đình Biên



		Mô tả công việc: Tổ chức quản lý thông tin và chuyển thông tin tới những bộ phận sử dụng theo quy trình hoạt động của đơn vị. Thực hiện công việc gồm: tiếp cận các nguồn thông tin, phân tích thông tin và tổ chức giao tiếp thông tin.




		Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, 


trang thiết bị, vật liệu....

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Tiếp cận các nguồn thông tin 

		- Xác định được thông tin cần thiết được tiếp cận từ nhiều nguồn khác nhau.


- Hiểu đúng các thuật ngữ.




		- Hồ sơ.


- Kế hoạch.


- Internet.


- LAN.


- Văn bản.

		- Phân loại thông tin.


- Các nguồn thông tin hiện có.

		Tiếp cận thông tin liên quan từ nhiều nguồn.

		- Khách quan.


- Chu đáo.

		Thông tin một chiều.



		2. Phân tích thông tin.

		- Hiểu đúng thông tin.


- Thông tin được tổ chức theo yêu cầu của đơn vị và công việc.


- Thông tin được phân tích theo yêu cầu của đơn vị và công việc. 

		- Phần mềm thống kê, phân tích.


- Phần mềm quản lý.

		- Kỹ thuật phân tích thông tin.


- Các phương pháp phân loại và tổ chức thông tin.

		- Lưu trữ thông tin được tiếp cận.


- Sử dụng thuật ngữ tại nơi làm việc.


- Kiểm tra và làm sáng tỏ thông tin.

		- Diễn đạt rõ ràng, lưu loát.


- Chính xác.


- Tỷ mỷ.

		Phân tích chưa toàn diện.



		3. Tổ chức giao tiếp thông tin.

		Thông tin được truyền đạt đúng  quy định, đảm bảo chất lượng.

		- Văn bản.


- Quyết định.


- Mẫu.

		Các phương pháp lưu trữ và truyền đạt thông tin.

		- Tổ chức, phân loại và sắp xếp thông tin.


- Đọc, hiểu thông tin. 

		- Chính xác.


- Linh hoạt.

		Phương pháp  truyền thông không hiệu quả.





DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC THEO CẤP TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ


		SỐ TT

		MÃ SỐ CÔNG VIỆC

		CÔNG VIỆC

		TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ



		

		

		

		Bậc 1

		Bậc 2

		Bậc 3

		Bậc 4

		Bậc 5



		

		A

		LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN

		

		

		

		

		



		1

		A01

		Lắp đặt máy phát điện xoay chiều một pha dự phòng cho một căn hộ: P< 5kW kiểu động cơ xăng

		X

		

		

		

		



		2

		A02

		Sửa chữa hệ thống chổi than và vành trượt máy điện.

		

		X

		

		

		



		3

		A03

		Vận hành máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 10 KVA kiễu động cơ xăng

		X

		

		

		

		



		4

		A04

		Bảo dưỡng động cơ xăng S < 10 KVA (bảo dưỡng thường xuyên)

		

		X

		

		

		



		5

		A05

		Kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha trong.

		

		X

		

		

		



		6

		A06

		Sửa chữa máy phát điện xoay chiều một pha bị mất từ dư

		

		X

		

		

		



		7

		A07

		Quấn dây phần cảm máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay

		

		X

		

		

		



		8

		A08

		Quấn dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay

		

		X

		

		

		



		9

		A09

		Quấn dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay

		

		X

		

		

		



		10

		A10

		Sửa chữa mạch tự động điều chỉnh kích từ máy phát điện xoay chiều một pha công suất < 5kW

		

		

		X

		

		



		

		B

		LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA

		

		

		

		

		



		11

		B01

		Xác định cực tính bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha P < 5kW

		

		X

		

		

		



		12

		B02

		Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao ở chế độ hình sao

		X

		

		

		

		



		13

		B03

		Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/( bằng khởi động từ

		

		X

		

		

		



		14

		B04

		Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế bằng công tắc hành trình

		

		X

		

		

		



		15

		B05

		Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định

		X

		

		

		

		



		16

		B06

		Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao ở chế độ hình tam giác

		X

		

		

		

		



		17

		B07

		Đấu dây đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao đảo

		X

		

		

		

		



		18

		B08

		Đấu dây chuyển đổi động cơ 3 pha sang sử dụng với lưới điện 1 pha

		

		X

		

		

		



		

		C

		LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

		

		

		

		

		



		19

		C01

		Thay thế chổi than

		

		X

		

		

		



		20

		C02

		Thay rơ-le nhiệt của nồi cơm điện

		

		X

		

		

		



		21

		C03

		Thay và cân chỉnh cu-roa

		X

		

		

		

		



		22

		C04

		Thay  bộ điều chỉnh tốc độ quạt kiểu cuộn kháng

		

		X

		

		

		



		23

		C05

		Thay thế bộ tuốc-năng quạt

		

		X

		

		

		



		24

		C06

		Xác định cuộn chính và cuộn phụ của động cơ điện xoay chiều một pha

		

		X

		

		

		



		25

		C07

		Kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô-nha ngoài

		

		

		X

		

		



		26

		C08

		Thay tụ điện động cơ điện xoay chiều một pha

		X

		

		

		

		



		27

		C09

		Đổi chiều quay động cơ điện xoay chiều 1 pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ

		

		

		X

		

		



		28

		C10

		Đổi chiều quay động cơ vạn năng

		

		X

		

		

		



		29

		C11

		Thay ổ bi và bạc đỡ

		X

		

		

		

		



		30

		C12

		Sửa chữa bảo dưỡng bình nước nóng lạnh

		

		X

		

		

		



		31

		C13

		Quấn bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ  và tụ điện

		

		

		X

		

		



		32

		C14

		Quấn dây stator (phần cảm) động cơ vạn năng

		

		

		X

		

		



		33

		C15

		Thay thế rơ-le khởi động máy nén của tủ lạnh

		

		X

		

		

		



		34

		C16

		Bảo dưỡng máy điều hoà không khí

		

		X

		

		

		



		35

		C17

		Thay thế, cân chỉnh ngắt điện ly tâm của động cơ điện xoay chiều một pha

		

		X

		

		

		



		36

		C18

		Sửa chữa bảo dưỡng máy giặt

		

		X

		

		

		



		37

		C19

		Lắp đặt bình nước nóng

		X

		

		

		

		



		38

		C20

		Lắp đặt máy giặt

		X

		

		

		

		



		39

		C21

		Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao tầng; tự động khống chế mức nước

		

		

		X

		

		



		40

		C22

		Thay thế và cân chỉnh đầu bơm máy bơm nước (kiểu bơm ly tâm)

		

		X

		

		

		



		41

		C23

		Bảo dưỡng, sửa chữa vành chỉnh lưu ( cổ góp) của máy điện.

		

		X

		

		

		



		42

		C24

		Quấn dây rô to (phần ứng) động cơ vạn năng.

		

		

		X

		

		



		43

		C25

		Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử.

		

		X

		

		

		



		44

		C26

		Sửa chữa lò vi sóng.

		

		

		X

		

		



		45

		C27

		Kiểm tra, sửa chữa bàn ủi

		X

		

		

		

		



		46

		C28

		Lắp đặt  máy điều hòa không khí

		

		X

		

		

		



		47

		C29

		Kiểm tra, sửa chữa bếp từ

		

		

		X

		

		



		48

		C30

		Kiểm tra sửa chữa bếp điện quang

		

		

		X

		

		



		49

		C31

		Nạp ga máy điều hoà không khí

		

		X

		

		

		



		50

		C32

		Sửa chữa máy xì khô

		

		

		X

		

		



		51

		C33

		Sửa chữa lò nướng

		

		X

		

		

		



		52

		C34

		Sửa chữa máy nước nóng

		

		

		X

		

		



		53

		C35

		Thay thế điều chỉnh rơ-le nhiệt của thiết bị gia nhiệt

		

		X

		

		

		



		

		D

		 LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP

		

		

		

		

		



		54

		D01

		Lắp mạch chỉnh lưu cả chu  kỳ kiểu hai đi - ốt

		

		

		X

		

		



		55

		D02

		Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc

		

		

		X

		

		



		56

		D03

		Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu

		

		

		X

		

		



		57

		D04

		Tẩm sấy máy điện (máy điện gia dụng)

		X

		

		

		

		



		58

		D05

		Quấn dây máy biến áp cách ly (cảm ứng một pha gia dụng).

		

		

		X

		

		



		59

		D06

		Quấn dây máy biến áp tự ngẫu

		

		

		X

		

		



		60

		D07

		Quấn dây máy biến áp hàn hồ quang

		

		

		X

		

		



		61

		D08

		Quấn dây ổn áp kiểu hình xuyến điều khiển bằng động cơ một chiều

		

		

		X

		

		



		62

		D09

		Sửa chữa mạch tự động ổn áp

		

		

		

		X

		



		

		E

		LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

		

		

		

		

		



		63

		E01

		Lắp đặt mạch thông tin cục bộ ( in-ter-com)

		

		X

		

		

		



		64

		E02

		Lắp đặt mạch điện chiếu sáng khẩn cấp

		

		X

		

		

		



		65

		E03

		Lắp đặt mạch điện tự động báo cháy

		

		X

		

		

		



		66

		E04

		Lắp đặt mạch điện chống trộm

		

		X

		

		

		



		67

		E05

		Lắp đặt mạch điện tự động đóng-mở cửa

		

		X

		

		

		



		68

		E06

		Lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hính ảnh

		

		X

		

		

		



		69

		E07

		Sửa chữa mạch điện tự động báo cháy

		

		

		X

		

		



		70

		E08

		Sửa chữa mạch điện chống  trộm

		

		

		

		X

		



		71

		E09

		Sửa chữa mạch điện tự động đóng-mở cửa

		

		

		

		X

		



		72

		E10

		Sửa chữa mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

		

		

		

		X

		



		

		F

		LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN

		

		

		

		

		



		73

		F01

		Nối dây đơn và bấm đầu cốt

		X

		

		

		

		



		74

		F02

		Nối dây cáp và bấm đầu cốt

		X

		

		

		

		



		75

		F03

		Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối

		X

		

		

		

		



		76

		F04

		Luồn dây  vào ống

		X

		

		

		

		



		77

		F05

		Lắp đặt bảng điều khiển đóng cắt điện

		X

		

		

		

		



		78

		F06

		Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện

		X

		

		

		

		



		79

		F07

		Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt

		X

		

		

		

		



		80

		F08

		Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang

		X

		

		

		

		



		81

		F09

		Lắp đặt mạch điện hai đèn sợi đốt nối song song

		X

		

		

		

		



		82

		F10

		Lắp đặt mạch điện hai đèn sợi đốt nối  tiếp

		X

		

		

		

		



		83

		F11

		Lắp đặt mạch chuông điện

		X

		

		

		

		



		84

		F12

		Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang

		X

		

		

		

		



		85

		F13

		Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân.

		X

		

		

		

		



		86

		F14

		Sửa chữa mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân

		

		X

		

		

		



		87

		F15

		Sửa chữa mạch điện đèn trang trí quảng cáo

		

		X

		

		

		



		88

		F16

		Lắp đặt hệ thống dây tiếp đất an toàn cho căn hộ

		

		X

		

		

		



		89

		F17

		Lắp đặt hệ thống chống sét cho một căn hộ

		

		X

		

		

		



		90

		F18

		Lắp đặt hệ thống điện nổi,  không tiếp đất  cho 1căn hộ

		

		X

		

		

		



		91

		F19

		Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một căn hộ

		

		

		X

		

		



		92

		F20

		Lắp đặt hệ thống điện ngầm,  có tiếp đất  cho 1căn hộ

		

		

		X

		

		



		93

		F21

		Lắp đặt công tơ điện 1pha

		X

		

		

		

		



		94

		F22

		Thiết kế hệ thống chống sét

		

		

		

		X

		



		95

		F23

		Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi chìm

		X

		

		

		

		



		96

		F24

		Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ

		

		

		X

		

		



		97

		F25

		Sửa chữa mạch điện cửa cuốn

		

		

		X

		

		



		98

		F26

		Lắp đặt quạt trần

		

		X

		

		

		



		99

		F27

		Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh

		

		

		X

		

		



		

		G

		SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO

		

		

		

		

		



		100

		G01

		Đo đường kính và độ sâu bằng thước cặp

		

		X

		

		

		



		101

		G02

		Đo đường kính dây điện từ bằng pan-me

		

		X

		

		

		



		102

		G03

		Đo điện áp bằng vôn mét

		X

		

		

		

		



		103

		G04

		Đo cường độ dòng điện bằng ampe mét

		X

		

		

		

		



		104

		G05

		Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

		

		X

		

		

		



		105

		G06

		Đo các đại lượng U, R, I bằng đồng hồ đo điện vạn năng VOM

		X

		

		

		

		



		106

		G07

		Đo tốc độ bằng máy stroboscope

		

		X

		

		

		



		107

		G08

		Đo công suất tác dụng P bằng oát-mét

		

		X

		

		

		



		108

		G09

		Đo biên độ và tần số bằng máy hiện sóng

		

		

		X

		

		



		109

		G10

		Đo điện trở tiếp đất bằng te-rô-mét

		

		

		X

		

		



		

		H

		THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ  BỔ TRỢ

		

		

		

		

		



		110

		H01

		Vạch dấu

		

		X

		

		

		



		111

		H02

		Đục kim loại

		X

		

		

		

		



		112

		H03

		Dũa kim loại

		X

		

		

		

		



		113

		H04

		Cưa, cắt kim loại

		X
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TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: XỬ LÝ RÁC THẢI

MÃ SỐ NGHỀ:

Hà Nội, 3/2012

MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: XỬ LÝ RÁC THẢI

MÃ SỐ NGHỀ: 

1. Mô tả nghề:


“Rác thải” là tên gọi thông thường của chất thải rắn không còn sử dụng trong cuộc sống và bị con người loại bỏ. Nghề xử lý rác thải, theo tên gọi chuyên môn và giới hạn phạm vi hành nghề, được hiểu là nghề xử lý chất thải rắn sinh hoạt có nhiệm vụ tiếp nhận các chất thải rắn từ các hộ gia đình, khu vực công cộng, chợ, vườn… Sau khi phân loại chất thải rắn, các chất thải nguy hại được chuyển giao cho cấp quản lý; các chất hữu cơ, phế liệu nhựa, một phần nhỏ phế liệu xây dựng từ chất thải sinh hoạt được xử lý, tái chế ra các thành phẩm như chất mùn vi sinh cải tạo đất, phân hữu cơ vi sinh, viên đốt, gạch không nung, các thành phẩm từ nhựa…; các phế liệu khác được sử dụng làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất như thép, kim loại màu, cao su, pin gia dụng… 


- Phạm vi nghề: Vận hành các dây chuyền xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ ASC, MBT-CD-08, Seraphin tại các nhà máy xử lý rác thải ở Việt Nam.


- Vị trí công tác: kỹ thuật viên, đốc công, quản đốc trong nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt.


- Các nhiệm vụ chính: thực hiện việc vận hành dây chuyền, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật và thực hiện một phần việc thủ công song song cùng dây chuyền đang làm việc, bao gồm:


+ Tiếp nhận chất thải rắn;


+ Phân loại chất thải rắn;


+ Xử lý mùn hữu cơ;


+ Tái chế nhựa phế liệu;


+ Xử lý phế liệu xây dựng;


+ Vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng;


+ Đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt;


+ Xử lý nước thải của nhà máy;


+ Chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu khác;


- Điều kiện và môi trường làm việc: Làm việc theo ca trong ngày tại các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt. Người hành nghề có sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, phản ứng nhanh trong môi trường công nghệ tự động cao để có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm nhằm xử lý các tình huống, sự cố kỹ thuật trong quá trình làm việc.


- Bối cảnh thực hiện công việc: Hiện nay ở Việt Nam, công nghệ sử dụng trong các nhà máy xử lý rác thải gồm có ASC, MBT-CD-08, Seraphin; trong đó, chủ yếu là các dây chuyền khép kín, liên hoàn từ đầu vào - tiếp nhận chất thải rắn đến đầu ra - các sản phẩm đã được phân loại hoặc xử lý. Với các dây chuyền công nghệ hiện có, khối lượng công việc thủ công của người lao động giảm rất nhiều, người hành nghề xử lý rác thải có khả năng làm việc thủ công, bảo dưỡng định kỳ hệ thống, sửa chữa nhỏ trang thiết bị kỹ thuật, vận hành một phần hoặc toàn bộ dây chuyền công nghệ. 


- Công cụ, máy móc, thiết bị chính được sử dụng để thực hiện các công việc của nghề: trang thiết bị, dụng cụ làm việc chủ yếu của người lao động là bộ dụng cụ thô sơ như xe vận chuyển thô sơ, cuốc, xẻng, que, kìm gắp để phân loại chất thải rắn…; bộ thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa cơ khí như kìm, búa, cờ lê…; bộ thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều khiển tự động của dây chuyền như đồng hồ đo điện, mỏ hàn điện, kìm điện…


2. Giải thích từ ngữ, thuật ngữ

- Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.


- Chất thải rắn (viết tắt của: chất thải rắn sinh hoạt – rác thải sinh hoạt) là những vật chất ở thể rắn được thải bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hàng ngày của con người, có thành phần chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy, phế liệu màng mỏng nhựa dẻo, một phần phế thải xây dựng...


- Chất thải rắn thông thường là chất thải ở dạng rắn và không chứa yếu tố nguy hại (độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác).


- Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác.


- Phế liệu là sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng được thu hồi để dùng làm nguyên liệu sản xuất.


- Phế thải xây dựng (tên gọi khác là: rác thải xây dựng) là những vật chất ở dạng rắn thải ra từ quá trình hoạt động của công trường xây dựng và sửa chữa các công trình xây dựng, chủ yếu là các loại xà bần (gạch, đá, đất vụn...).


- Xe chuyên dụng là loại xe được thiết kế có những các bộ phận, thiết bị để thu gom, nén ép và vận chuyển rác từ nguồn phát sinh đến nơi xử lý đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.
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		Vận hành máy tạo hạt nhựa

		

		

		

		

		



		69

		D9

		Phối trộn phụ gia bằng máy

		

		

		

		

		



		70

		D10

		Vận hành máy tạo ống nhựa

		

		

		

		

		



		71

		D11

		Tạo các sản phẩm nhựa khác bằng máy ép định hình áp lực cao

		

		

		

		

		



		72

		D12

		Nhập kho thành phẩm nhựa

		

		

		

		

		



		73

		D13

		Bảo dưỡng định kỳ hệ thống tái chế nhựa phế liệu

		

		

		

		

		



		74

		D14

		Sửa chữa hệ thống tái chế nhựa phế liệu 

		

		

		

		

		



		75

		D15

		Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		x

		

		

		

		



		76

		D16

		Giao ca

		x

		

		

		

		



		

		E

		XỬ LÝ PHẾ LIỆU XÂY DỰNG

		

		

		

		

		



		77

		E1

		Tập kết phế liệu xây dựng

		

		

		

		

		



		78

		E2

		Vận hành máy nghiền phế liệu xây dựng

		

		

		

		

		



		79

		E3

		Phối trộn phụ gia theo tỉ lệ quy định

		

		

		

		

		



		80

		E4

		Vận hành máy đóng gạch không nung

		

		

		

		

		



		81

		E5

		Nhập kho và bảo quản thành phẩm gạch không nung

		

		

		

		

		



		82

		E6

		Bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý phế liệu xây dựng

		

		

		x

		

		



		83

		E7

		Sửa chữa hệ thống xử lý phế liệu xây dựng

		

		

		

		x

		



		84

		E8

		Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		x

		

		

		

		



		85

		E9

		Giao ca

		x

		

		

		

		



		

		F

		VẬN HÀNH HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG 

		

		

		

		

		



		86

		F1

		Vận hành lò gia nhiệt bằng viên đốt

		

		x

		

		

		



		87

		F2

		Bơm nước sạch vào nồi hơi

		

		x

		

		

		



		88

		F3

		Vận hành tua-bin máy phát điện

		

		x

		

		

		



		89

		F4

		Đóng/Cắt mạch điện dự phòng

		

		x

		

		

		



		90

		F5

		Vận hành bộ phận xử lý khí thải của lò đốt

		

		

		x

		

		



		91

		F6

		Bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy phát điện

		

		

		

		x

		



		92

		F7

		Sửa chữa hệ thống máy phát điện

		

		

		

		x

		



		93

		F8

		Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		x

		

		

		

		



		94

		F9

		Giao ca

		x

		

		

		

		



		

		G

		ĐỐT GIẢM THIỂU VÀ CUNG CẤP NHIỆT

		

		

		

		

		



		95

		G1

		Tập kết phế thải đốt

		x

		

		

		

		



		96

		G2

		Nạp phế thải đốt vào lò đốt chuyên dụng

		x

		

		

		

		



		97

		G3

		Vận hành lò đốt

		

		x

		

		

		



		98

		G4

		Kiểm tra nhiệt độ buồng sơ cấp và thứ cấp

		

		x

		

		

		



		99

		G5

		Điều chỉnh van cấp khí nóng cho hệ thống sấy giảm ẩm

		

		x

		

		

		



		100

		G6

		Xử lý khói thải của lò đốt

		

		

		x

		

		



		101

		G7

		Bảo dưỡng hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		

		

		x

		

		



		102

		G8

		Sửa chữa hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		

		

		

		x

		



		103

		G9

		Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		x

		

		

		

		



		104

		G10

		Giao ca

		x

		

		

		

		



		

		H

		XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY

		

		

		

		

		



		105

		H1

		Vận hành van xả

		

		x

		

		

		



		106

		H2

		Tách tạp chất nổi

		x

		

		

		

		



		107

		H3

		Vận hành bể điều hòa

		

		x

		

		

		



		108

		H4

		Vận hành máy bơm bổ xung ẩm

		

		x

		

		

		



		109

		H5

		Vận hành máy bơm nước thải 

		

		x

		

		

		



		110

		H6

		Vận hành hệ thống cấp nước pha loãng

		

		x

		

		

		



		111

		H7

		Vận hành pha chế hóa chất

		

		x

		

		

		



		112

		H8

		Vận hành thiết bị định lượng hóa chất

		

		x

		

		

		



		113

		H9

		Vận hành bể trộn hóa chất

		

		x

		

		

		



		114

		H10

		Vận hành bể phản ứng

		

		x

		

		

		



		115

		H11

		Vận hành bể lắng

		

		x

		

		

		



		116

		H12

		Vận hành bể lọc

		

		x

		

		

		



		117

		H13

		Vận hành bể chứa nước tuần hoàn

		

		x

		

		

		



		118

		H14

		Bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải

		

		

		x

		

		



		119

		H15

		Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải

		

		

		

		x

		



		120

		H16

		Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		x

		

		

		

		



		121

		H17

		Giao ca

		x

		

		

		

		



		

		I

		CHUYỂN GIAO THÀNH PHẨM, PHẾ THẢI, PHẾ LIỆU KHÁC

		

		

		

		

		



		122

		I1

		Tiếp nhận hợp đồng chuyển giao 

		x

		

		

		

		



		123

		I2

		Bốc xếp thành phẩm, phế thải, phế liệu

		

		x

		

		

		



		124

		I3

		Bảo dưỡng thiết bị bốc xếp

		

		

		x

		

		



		125

		I4

		Sửa chữa thiết bị bốc xếp

		

		

		

		x

		



		126

		I5

		Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		x

		

		

		

		



		127

		I6

		Giao ca

		x

		

		

		

		





Tổng cộng: 9 nhiệm vụ, 127 công việc, chia thành 4 bậc (không có bậc 5)


+ Bậc 1 gồm 41 công việc


+ Bậc 2 gồm 56 công việc (không kể các công việc của bậc 1)


+ Bậc 3 gồm 5 công việc (không kể các công việc của bậc 1 và 2)


+ Bậc 4 gồm 15 công việc (không kể các công việc của bậc 1, 2 và 3)

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN

Mã số Công việc: A1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Hướng dẫn xe vào vị trí, vận hành hệ thống cân và chứng thực khối lượng chất thải rắn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Hướng dẫn xe vào vị trí cân.


- Xác định khối lượng của toàn bộ xe.


- Tính khối lượng thực của chất thải rắn.


- Ký giấy chứng thực khối lượng theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Chỉ dẫn xe định vị tại vị trí cân.

- Ấn nút vận hành hệ thống cân.

- Ghi chép, tính toán khối lượng thực của chất thải rắn.

- Ra quyết định, ký giấy chứng thực khối lượng theo quy định.

2. Kiến thức:


- Quy trình định vị xe tại vị trí cân.

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành hệ thống cân.

- Tính toán khối lượng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sơ đồ khu vực cân, biển chỉ dẫn.


- Quy định về chứng thực khối lượng chất thải rắn.

- Sổ sách, bút, máy vi tính, mẫu giấy chứng thực khối lượng…

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Cách chỉ dẫn và vị trí xe định vị.

- Vận hành hệ thống cân toàn bộ xe.

- Ký giấy chứng thực khối lượng chất thải rắn.

		- Chỉ dẫn đúng theo sơ đồ và biển chỉ dẫn. Xe dừng chính xác trong khoang quy định, bánh xe không đè vạch cảnh báo.

- Vận hành hệ thống cân đúng quy trình, giá trị hiển thị chính xác, không dao động.

- Khối lượng chất thải rắn được tính đúng, ký giấy chứng thực đúng quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TẬP KẾT CHẤT THẢI RẮN VÀO KHU VỰC XỬ LÝ

Mã số Công việc: A2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Hướng dẫn xe chuyên dụng vào khu vực tập kết chất thải rắn, đổ chất thải và rời khỏi khu vực tập kết an toàn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Chỉ dẫn xe vào khu vực tập kết chất thải rắn.


- Chỉ dẫn đổ toàn bộ chất thải rắn trên xe vào vị trí tập kết.


- Chỉ dẫn xe rời vị trí tập kết chất thải rắn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Chỉ dẫn xe vào đổ chất thải rắn và rời khu vực tập kết chất thải rắn.


- Sử dụng dụng cụ thủ công (nếu cần).


2. Kiến thức:


- An toàn và vệ sinh lao động.

- Hiệu lệnh chỉ dẫn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sơ đồ khu vực tập kết chất thải rắn, biển chỉ dẫn, cờ lệnh…

- Dụng cụ lao động thủ công như cuốc, xẻng… (nếu cần).


- Quy định chung về tập kết chất thải rắn.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Cách chỉ dẫn xe chở chất thải rắn vào và rời khu vực tập kết.

- Quá trình tập kết toàn bộ chất thải rắn theo quy định.

		- Hiệu lệnh chỉ dẫn đầy đủ, dứt khoát, chính xác.

- Toàn bộ chất thải rắn được tập kết đúng vị trí quy định.

- Sử dụng dụng cụ thủ công thành thạo, an toàn và vệ sinh lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: PHUN HỖN HỢP VI SINH

Mã số Công việc: A3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Chuẩn bị dụng cụ, máy móc, nguyên vật liệu và thực hiện phun hỗn hợp vi sinh bằng máy chuyên dụng để khử mùi chất thải rắn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, nguyên vật liệu.


- Sử dụng máy phun hỗn hợp vi sinh theo quy trình.


- Thực hiện vệ sinh công nghiệp máy phun hỗn hợp vi sinh.


- Bàn giao đầy đủ dụng cụ, nguyên vật liệu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tính năng các bộ phận của máy phun.


- Đong đo hỗn hợp vi sinh.


- Thao tác các bộ phận để sử dụng máy phun.


- Lau chùi bằng dung môi chuyên dụng.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo, tính năng, tác dụng của từng loại dụng cụ, máy móc, nguyên vật liệu.


- Cách sử dụng và quy trình thao tác máy phun.


- Đặc điểm nhận biết dung môi chuyên dụng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy phun hỗn hợp vi sinh và bộ dụng cụ vệ sinh kèm theo.


- Dụng cụ đong đo hỗn hợp vi sinh.


- Nguyên vật liệu (hỗn hợp vi sinh khử mùi) và dung môi vệ sinh.


- Bảo hộ lao động, kính quan sát chuyên dụng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu.


- Sử dụng máy phun hỗn hợp vi sinh.


- Vệ sinh máy phun hỗn hợp vi sinh.

		- Tập kết, ký nhận đầy đủ dụng cụ, nguyên vật liệu.


- Kiểm tra tất cả các tính năng của máy phun.


- Xác định đủ dung lượng hỗn hợp vi sinh.


- Đeo máy phun đúng quy định, sử dụng đúng tư thế, thao tác đúng quy trình hướng dẫn của máy phun.

- Lau chùi sạch sẽ toàn bộ máy phun với dung môi chuyên dụng theo quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA THIẾT BỊ TIẾP NHẬN CHẤT THẢI RẮN

Mã số Công việc: A4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Phát hiện, sửa chữa các hư hỏng của thiết bị tiếp nhận chất thải rắn.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa và có quyết định bàn giao theo quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định các hư hỏng của thiết bị theo quy trình.


- Sửa chữa hư hỏng của thiết bị theo quy trình.


- Vệ sinh công nghiệp sau sửa chữa theo quy định.


- Bàn giao kết quả sửa chữa theo quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo thông số điện, kiểm tra đường dây dẫn điện, truyền tín hiệu và cơ khí.


- Sử dụng bộ sửa chữa điện và cơ khí.


- Làm vệ sinh máy và khu vực làm việc.

- Ra quyết định.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng, tác dụng của hệ thống cân đầu vào và của máy phun hỗn hợp vi sinh.


- Cách sử dụng các thiết bị của bộ sửa chữa điện và cơ khí.


- Quy định vệ sinh an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đồng hồ đo điện, bộ dụng cụ sửa chữa điện, bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí nhỏ.


- Bộ dụng cụ vệ sinh, bảo hộ lao động.


- Phiếu bàn giao.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định hư hỏng ở thiết bị bốc xếp theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao thiết bị sau sửa chữa theo quy định. 


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Đánh giá mức độ phát hiện những lỗi kỹ thuật ở bộ phận hư hỏng của thiết bị bốc xếp.


- Đánh giá mức độ căn chỉnh những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật bị hư hỏng về mặt cơ khí, điện, truyền tín hiệu.


- Mức độ vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn.


- Mức độ đảm bảo bộ phận đã sửa chữa và thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo an toàn so với quy định.


- Bản ghi chép các thông số của bộ phận sửa chữa và thiết bị phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VỆ SINH THIẾT BỊ VÀ KHU VỰC LÀM VIỆC

Mã số Công việc: A5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc sau mỗi ca làm việc.


- Báo cáo những phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Vệ sinh thiết bị theo quy định.


- Vệ sinh khu vực làm việc theo quy định.


- Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh theo mẫu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Sử dụng bộ vệ sinh thủ công.


- Lau chùi với giẻ khô hoặc kèm dung môi vệ sinh.


- So sánh phát hiện phát sinh so với yêu cầu chung.


- Ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Quy trình vệ sinh công nghiệp hệ thống điện, bơm, lò hơi, tua-bin, bộ phận xử lý khí thải…


- Quy định an toàn vệ sinh lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giẻ lau, dung môi vệ sinh quy định.


- Chổi quét, xẻng hót, xe đẩy thô sơ.


- Bảo hộ lao động.


- Mẫu phiếu bàn giao.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vệ sinh thiết bị.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


- Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Mức độ sạch sẽ của thiết bị theo hướng dẫn đã quy định đối với từng thiết bị, dụng cụ.


- Mức độ sạch sẽ của khu vực làm việc theo quy định.


- Mức độ đầy đủ, chính xác trong báo cáo, ghi chép trên phiếu bàn giao theo mẫu.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: GIAO CA

Mã số Công việc: A6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Bàn giao, ký nhận những phương tiện, dụng cụ làm việc và trao đổi, thống nhất phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Ghi nhật ký công việc.

- Bàn giao dữ liệu và phương tiện làm việc.

- Thống nhất được phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.

- Ký biên bản giao ca.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Ghi chép nhật ký công việc.

- Thống kê dữ liệu và phương tiện làm việc.

- Sử dụng phần mềm trên máy vi tính (nếu có).

- Ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Các công việc thuộc nhiệm vụ tiếp nhận khối lượng chất thải rắn.


- Cấu tạo và nguyên tắc sử dụng các phương tiện làm việc.

- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính.

- Phần mềm trên máy vi tính (nếu có).

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sổ sách, phương tiện làm việc, máy vi tính (nếu có).

- Mẫu Biên bản giao ca.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lượng thông tin trong nhật ký công việc.

- Số lượng dữ liệu và phương tiện khi bàn giao.

- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.

- Ký biên bản giao ca.

		- Mức độ đầy đủ và chính xác của thông tin so với thực tế.

- Số lượng, chất lượng phương tiện khi bàn giao đầy đủ, chi tiết.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca khả thi, tối ưu.


- Biên bản giao ca đúng quy định.





Tính chất nguy hiểm của chất thải rắn quân sự.


- Tính chất vi sinh của chất thải.

- Tính nguy hại của chất thải rắn y tế.

- Thành phần và tính chất độc hại của chất thải rắn nguy hại.

- Vận hành máy đánh tơi chất thải rắn hữu cơ theo quy trình. Tiếp nhận, nạp liệu, kiểm tra sản phẩm đầu ra và xử lý các sự cố thông thường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận hành máy thổi gió để phân loại, thu gom chất thải rắn hữu cơ trong hỗn hợp chất thải rắn theo quy trình. Tiếp nhận, nạp liệu, kiểm tra sản phẩm đầu ra và xử lý các sự cố thông thường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận hành máy sàng lồng để thu gom đất, cát và vụn hữu cơ trong hỗn hợp chất thải rắn theo quy trình. Tiếp nhận, nạp liệu, kiểm tra sản phẩm đầu ra và xử lý các sự cố thông thường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

 sàng lồng sàng lồng..


T- Vận hành máy tuyển chuyên dụng theo quy trình để thu màng mỏng, nhựa dẻo và phế liệu dẻo. Tiếp nhận, nạp liệu, kiểm tra sản phẩm đầu ra và xử lý các sự cố thông thường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận hành máy băm cắt chất thải hữu cơ theo quy trình, nạp liệu và thu sản phẩm đầu ra. Xử lý các sự cố thông thường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: NGHIỀN NHỎ CHẤT HỮU CƠ BẰNG MÁY

Mã số Công việc: C1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Tiếp nhận chất hữu cơ trên băng chuyền đưa qua máy nghiền nhỏ theo quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nạp liệu lên băng chuyền theo quy định.


- Đưa hợp chất hữu cơ vào máy nghiền theo quy định.


- Nghiền nhỏ và đánh tơi được các hợp chất hữu cơ.


- Đưa các hợp chất hữu cơ ra khỏi máy nghiền.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Vận hành băng tải và máy nghiền.


- Xác định được lượng hợp chất hữu cơ vào máy nghiền.


- Đưa hợp chất đã nghiền và đánh tơi ra ngoài.


2. Kiến thức:


- Hiểu biết các tính chất cơ bản và tối thiểu nhất đối với hợp chất hữu cơ.


- Hiểu rõ cấu tạo, quy trình vận hành của băng chuyền và máy nghiền.


- Quy định đối với sản phẩm đã nghiền về kích thước, độ tơi.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Hợp chất hữu cơ để đưa vào máy nghiền.


- Máy nghiền và băng chuyền (hoặc dây chuyền) kèm bảng quy trình vận hành.


- Trang thiết bị bảo hộ lao động.


- Mặt bằng thực hiện công việc vừa rộng, đủ ánh sáng và thoáng mát.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nạp liệu lên băng chuyền


- Vận hành máy nghiền


- Sản phẩm sau khi nghiền


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân

		- So sánh số lượng và thời gian cho một lần nghiền hợp chất hữu cơ mà nhà thiết máy quy định.


- Mức độ chính xác, nhịp nhàng khi thao tác trên máy và điều chỉnh vật liệu vào, ra một cách liên hoàn.


- So sánh, đánh giá số lượng, chất lượng (kích thước, độ tơi xốp) theo quy định. 


- Đối chiếu các quy định an toàn và vệ sinh công nghiệp.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TÁCH TUYỂN THỦ CÔNG NHỰA PHẾ LIỆU

Mã số Công việc: C2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Quan sát từ xa trên băng chuyền vận chuyển hỗn hợp chất thải rắn, khi phát hiện các chất nhựa phế liệu thì dùng các dụng cụ tách ra khỏi băng chuyền.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Quan sát theo hướng băng chuyền hỗn hợp chất thải rắn để phán đoán nhựa phế liệu.


- Sử dụng được các loại dụng cụ tách tuyển.


- Tách tuyển được các loại nhựa phế liệu ra khỏi hợp chất hữu cơ.


- Thu gom và đưa về đúng vị trí tập kết.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Phán đoán các chất nhựa phế liệu.


- Tách đúng các loại nhựa phế liệu ra khỏi hợp chất trên băng chuyền.


- Vận chuyển các chất nhựa phế liệu về đúng vị trí tập kết.


- Làm vệ sinh khu vực và cá nhân.


2. Kiến thức:


- Các loại nhựa phế liệu thường gặp


- Cách nhận biết các loại nhựa phế liệu.


- Cách tách tuyển các loại nhựa phế liệu bằng tay.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Hợp chất hữu cơ phải được rải đều trên băng chuyền.


- Tốc độ của băng chuyền phải hợp lý.


- Trang thiết bị và dụng cụ phải phù hợp, bảo hộ lao động tốt.


- Đủ mặt bằng, ánh sáng và độ thông thoáng nơi làm việc.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phát hiện các chất nhựa phế liệu trên băng chuyền.


- Tách tuyển các loại nhựa phế liệu ra khỏi băng chuyển.


- Thu gom và tập kết sản phẩm.


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.

		- Độ chính xác khi phát hiện các chất nhựa phế liệu trên băng chuyền (đạt trên 70%).


- Mức độ khéo léo, nhịp nhàng khi sử dụng dụng cụ tách tuyển và có trên 90% nhựa phế liệu được tách tuyển.


- Số lượng sản phẩm vận chuyển về đúng vị trí tập kết quy định đạt trên 100%.


- Đối chiếu với các quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: PHỐI TRỘN VI SINH VỚI HỢP CHẤT HỮU CƠ


Mã số Công việc: C3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Pha chế hỗn hợp vi sinh đúng quy định, bơm vào hợp chất để phối trộn trước khi vào hầm ủ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Chuẩn bị khối lượng vi sinh cần thiết để pha chế cho một ca làm việc.


- Vận chuyển hợp chất đã pha chế đến vị trí làm việc.


- Sử dụng được các loại dụng cụ phối trộn.


- Thực hiện phối trộn theo quy trình và tỷ lệ quy định.


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh công nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Tính toán đủ số lượng cần thiết.


- Thao tác với máy móc, dụng cụ pha chế.


- Vận chuyển hợp chất pha trộn đến nơi làm việc.


- Thực hiện phối trộn theo quy trình.


2. Kiến thức:


- Kỹ thuật pha hỗn hợp chất vi sinh.


- Kỹ thuật vận hành máy móc, dụng cụ để pha chế.


- Kỹ thuật phối trộn hỗn hợp vi sinh với hỗn hợp chất hữu cơ.


- Kỹ thuật an toàn lao động.


- Quy định riêng đối người làm công việc phối trộn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Có đủ các hợp chất vi sinh và quy trình để thực hiện phối trộn.


- Trang thiết bị và dụng cụ phải phù hợp, bảo hộ lao động tốt.


- Đủ mặt bằng, ánh sáng và độ thông thoáng nơi làm việc.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Pha chế các hợp chất vi sinh theo yêu cầu kỹ thuật.


- Thực hiện phối trộn theo quy trình. 


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn.

		- Đối chiếu các chỉ tiêu quy định khi pha chế hợp chất vi sinh.


- Mức độ khéo léo, thành thạo khi pha chế và phối trộn theo bảng quy trình quy định.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.


- Đối chiếu quy định riêng đối người làm công việc phối trộn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN CHUYỂN HỖN HỢP PHỐI TRỘN VỀ HẦM Ủ HOAI


Mã số Công việc: C4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Sau khi đã phối trộn vi sinh xong, dùng dụng cụ hoặc băng chuyền vận chuyển hỗn hợp về hầm ủ hoai.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Sử dụng được các loại phương tiện, dụng cụ vận chuyển. 


- Vận chuyển được hỗn hợp phối trộn về hầm ủ.


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đưa vật liệu lên phương tiện vận chuyển (băng chuyền hoặc xe chuyên dụng).


- Vận hành phương tiện vận chuyển theo quy trình.


- Làm vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Kỹ thuật nạp liệu lên các phương tiện vận chuyển.


- Quy trình vận hành phương tiện vận chuyển.


- Kỹ thuật an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Có đủ các loại phương tiện, dụng cụ để vận chuyển.


- Trang thiết bị và dụng cụ phải phù hợp.


- Đủ mặt bằng, ánh sáng và độ thông thoáng nơi làm việc.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đưa vật liệu lên phương tiện vận chuyển (băng chuyền hoặc xe chuyên dụng).


- Vận hành phương tiện vận chuyển theo quy trình.


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn.

		- Theo dõi, kiểm tra kỹ thuật nạp liệu lên phương tiện vận chuyển đảm bảo không rơi vãi, thất thoát hoặc quá tải.


- Đối chiếu với quy trình vận hành phương tiện vận chuyển.


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Ủ HOAI HỖN HỢP HƯU CƠ


Mã số Công việc: C5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Tiếp nhận chất hữu cơ, phối trộn vi sinh, sục khí, đảo trộn hỗn hợp hữu cơ trong hầm ủ theo quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nạp liệu xuống hầm ủ theo quy định.


- Phối trộn vi sinh bổ sung hợp lý.


- Thường xuyên sục khí để tạo điều kiện cho các men vi sinh hoạt động.


- Thường xuyên đảo trộn trong quá trình ủ hoai. 


- Kiểm tra và đảm bảo bảo các thông số trong quá trình ủ.


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Nạp đủ khối lượng vật liệu vào hầm ủ.


- Sử dụng máy móc, dụng cụ phối trộn vi sinh.


- Sục khí và đảo trộn theo đúng quy trình kỹ thuật.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Quy trình ủ hiếu khí sản xuất phân Compost.


- Kỹ thuật nạp liệu vào hầm ủ.


- Quy trình sử dụng máy móc, dụng cụ để phối trộn, đảo trộn và sục khí.


- Kỹ thuật phối trộn vi sinh bổ sung khi cần thiết


- Kỹ thuật an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Có đủ các loại phương tiện, dụng cụ để thực hiện công việc ủ như bộ dụng cụ cầm tay, máy phối trộn, máy sục khí, máy đảo trộn...


- Trang thiết bị và dụng cụ phải phù hợp.


- Đủ mặt bằng, ánh sáng và độ thông thoáng nơi làm việc


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nạp liệu xuống hầm ủ theo quy định.


- Sử dụng máy móc, dụng cụ phối trộn vi sinh, sục khí, đảo trộn trong quá trình ủ hoai. 


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh.

		- Đối chiếu với chỉ tiêu kỹ thuật về khối lượng, độ rải đều, các lớp ủ… khi nạp liệu hầm ủ.


- Mức độ khéo léo, thành thạo khi sử dụng các máy móc, dụng cụ phục vụ phối trộn vi sinh, sục khí và đảo trộn. 


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: NẠP HỖN HỢP HỮU CƠ LÊN BĂNG CHUYỀN


Mã số Công việc: C6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Tiếp nhận hợp chất hữu cơ từ hầm ủ hoai hỗn hợp.


- Dùng các phương tiện, dụng cụ để nạp liệu lên băng chuyền.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Đưa hỗn hợp ra khỏi hầm ủ theo quy trình.


- Sử dụng được phương tiện, dụng cụ để vận chuyển vật liệu ra băng chuyền.


- Nạp liệu lên băng chuyền theo quy định. 


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đưa vật liệu ra khỏi hầm ủ.


- Sử dụng dụng cụ đưa vật liệu lên băng chuyền. 


- Vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Kỹ thuật đưa vật liệu ra khỏi hầm ủ.


- Quy định về nạp liệu lên các phương tiện vận chuyển, băng chuyền.


- Kỹ thuật an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Có đủ các loại phương tiện, dụng cụ để vận chuyển vật liệu lên băng chuyền.


- Trang thiết bị và dụng cụ phải phù hợp.


- Đủ điều kiện về ánh sáng và độ thông thoáng nơi làm việc.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đưa hỗn hợp ra khỏi hầm ủ theo quy trình.


- Sử dụng các loại phương tiện, dụng cụ để vận chuyển vật liệu ra băng chuyền.


- Nạp liệu lên băng chuyền theo quy định. 


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh.

		- Đối chiếu với quy trình kỹ thuật đưa chuyển hỗn hợp ra khỏi hầm ủ.


- Mức độ thành thạo khi sử dụng các loại phương tiện, dụng cụ vận chuyển.


- So sánh khối lượng, số lượng vật liệu được nạp lên băng chuyền với quy định. 


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: ĐÁNH TƠI HỖN HỢP MÙN HỮU CƠ VI SINH


Mã số Công việc: C7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Nạp hỗn hợp mùn hữu cơ vào máy đánh tơi.


- Đánh tơi hỗn hợp mùn hữu cơ vi sinh sau khi qua công đoạn ủ hoai hỗn hợp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Đưa hỗn hợp mùn hữu cơ vi sinh vào máy đánh tơi theo quy định.


- Vận hành máy đánh tơi, băng chuyền theo quy trình.


- Đưa hỗn hợp mùn hữu cơ đã đánh tơi lên băng chuyền. 


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đưa vật liệu vào máy đánh tơi.


- Vận hành máy đánh tơi.


- Đưa hỗn hợp mùn hữu cơ đã đánh tơi lên băng chuyền. 


- Vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Kỹ thuật đưa vật liệu vào máy đánh tơi.


- Quy trình vận hành máy đánh tơi hỗn hợp, băng chuyền.


- Quy định đưa hỗn hợp mùn hữu cơ đã đánh tơi lên băng chuyền


- Kỹ thuật an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy móc, thiết bị như máy đánh tơi, băng chuyền hoạt động tốt.


- Trang thiết bị và dụng cụ phải phù hợp.


- Đủ điều kiện về ánh sáng và độ thông thoáng nơi làm việc.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đưa hỗn hợp mùn hữu cơ vi sinh vào máy đánh tơi theo quy định.


- Vận hành máy đánh tơi, băng chuyền theo quy trình.


- Đưa sản phẩm đã đánh tơi lên băng chuyền. 


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân trong lao động.

		- Đối chiếu các chỉ tiêu quy định về khối lượng, độ ướt của vật liệu đưa vào máy đánh tơi.


- Theo dõi, đối chiếu với bảng quy trình vận hành máy đánh tơi, băng chuyền.


- Đối chiếu các chỉ tiêu quy định về khối lượng, độ rải đều của vật liệu trên băng chuyền.


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TÁCH TUYỂN XƠ XELLULO


Mã số Công việc: C8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Đưa hỗn hợp mùn hữu cơ đã đánh tơi ra băng chuyền vào sàng lồng để tách tuyển mùn thô và bã xơ xellulo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nạp hỗn hợp mùn hữu cơ vi sinh đã đánh tơi vào sàng lồng theo quy định.


- Tách tuyển mùn thô và xơ xellulo trên sàng lồng đúng kỹ thuật.


- Thu gom sản phẩm đầy đủ, an toàn.


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Nạp liệu lên băng chuyền vào sàng lồng.


- Vận hành máy sàng lồng. Sử dụng dụng cụ thủ công.


- Tách tuyển mùn thô và xơ xellulo trên sàng lồng.


- Vận chuyển sản phẩm về nơi tập kết.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Kỹ thuật nạp liệu lên băng chuyền vào sàng lồng.


- Cấu tạo, quy trình vận hành máy sàng lồng, xe vận chuyển.


- Kỹ thuật đưa xơ xellulo và mùn thô ra khỏi sàng lồng.


- Kỹ thuật an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy móc, thiết bị (băng chuyền, sàng lồng, xe vận chuyển) đều hoạt động tốt.


- Trang thiết bị và dụng cụ thủ công phải phù hợp.


- Đủ điều kiện về ánh sáng và độ thông thoáng nơi làm việc.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nạp hỗn hợp mùn hữu cơ vi sinh đã đánh tơi vào sàng lồng.


- Tách tuyển mùn thô và xơ xellulo trên sàng lồng đúng kỹ thuật.


- Thu gom sản phẩm đầy đủ, an toàn.


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh.

		- Theo dõi, đối chiếu với quy định về kỹ thuật nạp liệu lên bằng chuyền vào sàng lồng. 


- Quan sát, đánh giá quá trình vận hành máy sàng lồng và quy trình kỹ thuật tách tuyển sản phẩm trên sàng lồng.


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TÁCH TUYỂN MÙN HỮU CƠ BẰNG SÀNG LỒNG CẤP 1


Mã số Công việc: C9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Đưa hỗn hợp mùn hữu cơ đã tách thô vào sàng lồng cấp 1.


- Tách tuyển hỗn hợp mùn hữu cơ trên sàng lồng, loại bỏ được đất và cát.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nạp hỗn hợp mùn hữu cơ đã sàng thô lên băng chuyền vào sàng lồng cấp 1.


- Vận hành máy sàng lồng cấp 1 theo quy trình để tách riêng được các loại mùn, đất, cát và xơ xellulo còn sót lại trên sàng lồng cấp 1.


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Nạp liệu thô vào sàng lồng cấp 1.


- Vận hành máy sàng lồng cấp 1. 


- Tách riêng được mùn hữu cơ, đất, cát và xơ xellulo trên sàng lồng cấp 1.


- Vận chuyển sản phẩm xơ xellulo về nơi quy định.


- Sử dụng dụng cụ thủ công.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Kỹ thuật và quy trình sàng và tách tuyển mùn hữu cơ trên sàng lồng cấp 1.


- Quy trình vận hành máy sàng lồng cấp 1.


- Quy định về vận chuyển sản phẩm của sàng lồng cấp 1.


- Kỹ thuật an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy móc, thiết bị (máy sàng lồng cấp 1, băng chuyền, xe vận chuyển) đều hoạt động tốt.


- Trang thiết bị và dụng cụ thủ công phải phù hợp.


- Đủ điều kiện về ánh sáng và độ thông thoáng nơi làm việc.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, an toàn sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nạp hỗn hợp mùn thô vào sàng lồng cấp 1.


- Tách tuyển hỗn hợp mùn cấp 1 và xơ xellulo sót lại trên sàng lồng đúng kỹ thuật.


- Thu gom sản phẩm đầy đủ, an toàn.


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh.

		- Theo dõi, đối chiếu với quy định về kỹ thuật nạp liệu lên bằng chuyền vào sàng lồng cấp 1. 


- Quan sát, đánh giá quá trình vận hành máy sàng lồng và quy trình kỹ thuật tách tuyển sản phẩm trên sàng lồng cấp 1.


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Ủ TẠO HỖN HỢP CẢI TẠO ĐẤT TỪ MÙN CẤP 1


Mã số Công việc: C10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Phối trộn vi sinh cho vật liệu (là phần mùn hữu cơ dưới sàng lồng cấp 1).


- Đưa hỗn hợp về hầm ủ và tiến hành ủ vi sinh tạo ra hỗn hợp cải tạo đất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Phối trộn vi sinh cho mùn cấp 1 theo quy định.


- Đưa hỗn hợp mùn cấp 1 về hầm ủ.


- Ủ hỗn hợp đúng quy trình.


- Vệ sinh và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Phối trộn vi sinh mùn cấp 1.


- Vận chuyển vật liệu mùn cấp 1 về hầm ủ.


- Ủ hợp chất phối trộn tạo ra sản phẩm cải tạo đất.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Kỹ thuật phối trộn vi sinh cho mùn cấp 1.


- Quy trình vận hành máy phối trộn và xe vận chuyển đưa mùn cấp 1 về hầm ủ.


- Kỹ thuật ủ tạo ra hỗn hợp cải tạo đất.


- Kỹ thuật an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy móc, thiết bị (máy phối trộn, xe vận chuyển) hoạt động tốt.


- Trang thiết bị và dụng cụ thủ công phù hợp.


- Đủ điều kiện về ánh sáng và độ thông thoáng nơi làm việc.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phối trộn vi sinh mùn cấp 1.


- Ủ hỗn hợp cải tạo đất từ mùn cấp 1.


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn.

		- Đối chiếu quy trình phối trộn vi sinh mùn cấp 1.


- Đối chiếu quy trình ủ tạo hỗn hợp cải tạo đất từ mùn cấp 1.


- Mức độ thành thạo sử dụng các phương tiện, dụng cụ.


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TẠO HỖN HỢP LÀM VIÊN ĐỐT TỪ MÙN CẤP 1


Mã số Công việc: C11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Phối trộn vật liệu (là phần mùn hữu cơ trên sàng lồng cấp 1) để tạo hỗn hợp làm viên đốt.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tập kết vật liệu về vị trí thực hiện.


- Phối trộn vật liệu để tạo hỗn hợp làm viên đốt theo quy định.


- Vệ sinh và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Tập kết vật liệu bằng xe chuyên dụng.


- Phối trộn hợp chất theo quy định.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vận chuyển, phối trộn.


- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp


2. Kiến thức:


- Kỹ thuật phối trộn phần mùn hữu cơ đã tách tuyển lần 1 nằm ở phần trên sàng lồng để làm viên đốt.

- Quy trình vận hành máy trộn.


- Cách sử dụng dụng cụ đo đếm khối lượng.


- Kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy trộn, dụng cụ đo đếm khối lượng.


- Dụng cụ lao động thủ công.


- Vật liệu chính, phụ gia đi kèm…


- Đủ điều kiện về ánh sáng, mặt bằng và độ thông thoáng nơi làm việc.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tập kết vật liệu bằng xe chuyên dụng.


- Phối trộn hợp chất theo quy định.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vận chuyển, phối trộn.


- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

		- Đối chiếu với quy định khi tập kết vật liệu bằng xe chuyên dụng, mức độ thành thạo khi vận hành, điều khiển.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về tỉ lệ phối trộn.


- Mức độ thành thạo khi dùng máy trộn, dụng cụ đo đếm…


- Mức độ hoàn thành định mức công việc


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: NẠP HỖN HỢP LÀM VIÊN ĐỐT VÀO MÁY ÉP


Mã số Công việc: C12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Tiếp nhận hỗn hợp làm viên đốt từ mùn cấp 1 đã được phối trộn.


- Dùng dụng cụ và phương tiện vận chuyển, nạp liệu lên băng chuyền đưa vào máy ép để chuẩn bị làm viên đốt.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Sử dụng phương tiện, dụng cụ để vận chuyển vật liệu ra băng chuyền theo quy định.


- Nạp liệu lên băng chuyền đưa vào máy ép để chuẩn bị làm viên đốt theo quy trình.


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đưa vật liệu lên phương tiện vận chuyển.


- Vận hành xe chuyên dụng, băng chuyền đưa vào máy ép.


- Nạp liệu lên băng chuyền đưa vào máy ép để chuẩn bị làm viên đốt.


- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp


2. Kiến thức:


- Quy định về vận chuyển vật liệu làm viên đốt.


- Quy trình vận hành băng chuyền và nạp liệu lên băng chuyền đưa vào máy ép làm viên đốt.


- Kỹ thuật an toàn lao động


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Băng chuyền, xe chuyên dụng hoạt động tốt.


- Dụng cụ lao động thủ công.


- Đủ điều kiện về ánh sáng và độ thông thoáng nơi làm việc.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đưa vật liệu lên phương tiện vận chuyển theo quy định.


- Vận hành xe chuyên dụng, băng chuyền đưa vào máy ép theo quy trình.


- Nạp liệu lên băng chuyền đưa vào máy ép theo quy định.


- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

		- So sánh các chỉ tiêu trong quy định vận chuyển để đánh giá.


- Đối chiếu với quy trình vận hành của máy tương ứng.


- So sánh các chỉ tiêu về khối lượng, độ rải đều, độ khô… của vật liệu khi đưa lên băng chuyền. 


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH MÁY ÉP TẠO VIÊN ĐỐT


Mã số Công việc: C13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra khối lượng vật liệu đầu vào máy ép, vận hành máy ép tạo viên đốt và kiểm tra sản phẩm viên đốt ở đầu ra.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nạp liệu lên băng chuyền vào khuôn ép theo định mức quy định.


- Vận hành máy ép tạo sản phẩm viên đốt.


- Kiểm tra sản phẩm viên đốt đầu ra, trả sản phẩm hỏng về khu tái chế.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đưa vật liệu lên băng chuyền vào khuôn ép.


- Vận hành máy ép.


- Sử dụng dụng cụ thủ công.


- Quan sát, đánh giá, ra quyết định cho sản phẩm đầu ra. 


- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp.


2. Kiến thức:


- Quy định định mức khối lượng cấp phối cho máy ép.


- Quy trình vận hành máy ép viên đốt.


- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra độ cứng của viên đốt.


- Quy định về chất lượng sản phẩm viên đốt.


- Quy định vệ sinh và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Băng chuyền, máy ép, dụng cụ thủ công cuốc, xẻng… hoạt động tốt.


- Các quy định, quy trình rõ ràng.


- Đủ điều kiện về ánh sáng, mặt bằng và độ thông thoáng nơi làm việc


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nạp liệu vào khuôn ép theo định mức quy định.


- Quy trình vận hành máy ép.


- Kiểm tra sản phẩm viên đốt đầu ra.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

		- Đối chiếu định mức quy định cho khuôn ép.


- Đối chiếu quy trình vận hành máy ép.


- Đối chiếu các chỉ tiêu chất lượng của viên đốt về độ cứng, độ rỗ mặt, trọng lượng…


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TIẾP NHẬN SẢN PHẨM VIÊN ĐỐT


Mã số Công việc: C14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Vận chuyển, tập kết và bảo dưỡng viên đốt theo quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Vận chuyển các viên đốt về nơi tập kết theo quy định.


- Bảo dưỡng các viên đốt đúng quy trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Xếp đặt sản phẩm viên đốt.


- Vận chuyển viên đốt về vị trí tập kết.


- Bảo dưỡng các viên đốt.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Quy định xếp đặt sản phẩm theo khuôn trên xe vận chuyển.


- Cách dùng phương tiện vận chuyển.


- Quy định xếp và bảo dưỡng viên đốt trên giá sản phẩm.


- Quy định vệ sinh và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Xe vận chuyển, dụng cụ thủ công, giá đặt để bốc xếp viên đốt.


- Đủ điều kiện về ánh sáng, mặt bằng và độ thông thoáng nơi tập kết và bảo dưỡng sản phẩm.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xếp đặt sản phẩm viên đốt.


- Vận chuyển viên đốt về vị trí tập kết.


- Bảo dưỡng các viên đốt.


- Thực hiện quy định vệ sinh và an toàn lao động.

		- Theo dõi, đối chiếu với quy định về xếp đặt viên đốt trên xe vận chuyển; xếp đặt và bảo dưỡng viên đốt trên giá sản phẩm.


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TÁCH TUYỂN MÙN HỮU CƠ BẰNG SÀNG LỒNG CẤP 2


Mã số Công việc: C15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Đưa hỗn hợp mùn hữu cơ đã tách thô vào sàng lồng cấp 2.


- Tách tuyển hỗn hợp mùn hữu cơ trên sàng lồng, loại bỏ được đất và cát.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nạp hỗn hợp mùn hữu cơ đã sàng thô lên băng chuyền vào sàng lồng cấp 2.


- Vận hành máy sàng lồng cấp 2 theo quy trình để tách riêng được các loại mùn, đất, cát và xơ xellulo còn sót lại trên sàng lồng cấp 2.


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Nạp liệu thô vào sàng lồng cấp 2.


- Vận hành máy sàng lồng cấp 2. 


- Tách riêng được mùn hữu cơ, đất, cát và xơ xellulo trên sàng lồng cấp 2.


- Vận chuyển sản phẩm xơ xellulo về nơi quy định.


- Sử dụng dụng cụ thủ công.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Kỹ thuật và quy trình sàng và tách tuyển mùn hữu cơ trên sàng lồng cấp 2.


- Quy trình vận hành máy sàng lồng cấp 2.


- Quy định về vận chuyển sản phẩm của sàng lồng cấp 2.


- Kỹ thuật an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy móc, thiết bị (máy sàng lồng cấp 2, băng chuyền, xe vận chuyển) đều hoạt động tốt.


- Trang thiết bị và dụng cụ thủ công phải phù hợp.


- Đủ điều kiện về ánh sáng và độ thông thoáng nơi làm việc.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, an toàn sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nạp hỗn hợp mùn thô vào sàng lồng cấp 2.


- Tách tuyển hỗn hợp mùn cấp 2 và xơ xellulo sót lại trên sàng lồng đúng kỹ thuật.


- Thu gom sản phẩm đầy đủ, an toàn.


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh.

		- Theo dõi, đối chiếu với quy định về kỹ thuật nạp liệu lên bằng chuyền vào sàng lồng cấp 2. 


- Quan sát, đánh giá quá trình vận hành máy sàng lồng và quy trình kỹ thuật tách tuyển sản phẩm trên sàng lồng cấp 2.


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SẤY GIẢM ẨM MÙN CẤP 2


Mã số Công việc: C16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Nạp liệu (mùn cấp 2) lên băng chuyền, vận hành hệ thống sấy cục bộ và sấy tự động để tập kết được sản phẩm mùn cấp 2 có độ ẩm theo quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nạp liệu (mùn hữu cơ cấp 2) lên băng chuyền theo định mức quy định.


- Tiến hành sấy giảm ẩm cục bộ trên băng chuyền theo quy trình kỹ thuật.


- Tiến hành sấy khô tự động trong thùng quay theo quy trình kỹ thuật.


- Tập kết sản phẩm đã sấy khô về nơi quy định.


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Nạp liệu mùn hữu cơ cấp 2 lên băng chuyền bằng dụng cụ thủ công.


- Đóng/Cắt điện hệ thống sấy giảm ẩm cục bộ trên băng chuyền. 


- Đóng/Cắt điện hệ thống sấy khô tự động trong thùng quay đảm bảo nhiệt độ cài đặt.


- Tập kết, vận chuyển sản phẩm sấy khô bằng dụng cụ thủ công.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Kỹ thuật và quy định nạp liệu lên băng chuyền.

- Quy trình vận hành hệ thống sấy giảm ẩm cục bộ trên băng chuyền.

- Quy trình vận hành máy sấy tự động trong thùng quay.


- Quy định vệ sinh và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy móc, thiết bị (băng chuyền, các hệ thống sấy…) đều hoạt động tốt.


- Dụng cụ thủ công phù hợp.


- Đủ điều kiện về ánh sáng và độ thông thoáng nơi làm việc.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nạp liệu mùn hữu cơ cấp 2 lên băng chuyền bằng dụng cụ thủ công theo quy định.


- Đóng/Cắt điện hệ thống sấy giảm ẩm cục bộ trên băng chuyền. 


- Đóng/Cắt điện hệ thống sấy khô tự động trong thùng quay đảm bảo nhiệt độ cài đặt.


- Tập kết, vận chuyển sản phẩm sấy khô bằng dụng cụ thủ công.


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân trong lao động.

		- Quan sát, đối chiếu định mức quy định khi nạp liệu mùn cấp 2 lên băng chuyền.


- Quan sát, đối chiếu quy trình vận hành các hệ thống sấy.


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Quan sát, đối chiếu với quy định về vận chuyển và tập kết sản phẩm sấy khô.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: PHỐI TRỘN VI SINH MÙN CẤP 2 


Mã số Công việc: C17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Pha chế hỗn hợp vi sinh, tiến hành phối trộn vi sinh mùn cấp 2.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Chuẩn bị nguyên vật liệu, phụ gia cần thiết.


- Sử dụng được các loại dụng cụ pha trộn hỗn hợp vi sinh.


- Tập kết hỗn hợp vi sinh đã pha trộn đến vị trí quy định.


- Phối trộn vi sinh mùn cấp 2 theo quy trình kỹ thuật.


- Trang bị phòng hộ đảm bảo sức khỏe và vệ sinh. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo đếm khối lượng nguyên vật liệu, phụ gia.


- Pha trộn hỗn hợp vi sinh.


- Vận chuyển đến vị trí quy định.


- Vận hành máy phối trộn.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Kỹ thuật và quy trình pha trộn phụ gia vi sinh.


- Quy định về vận chuyển hợp chất vi sinh và mùn cấp 2.


- Kỹ thuật và quy trình phối trộn vi sinh mùn cấp 2.


- Quy trình vận hành máy phối trộn


- Kỹ thuật an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nguyên vật liệu mùn cấp 2, phụ gia vi sinh.


- Dụng cụ pha trộn, máy phối trộn, xe vận chuyển.


- Bảo hộ lao động.


- Đủ mặt bằng, ánh sáng và độ thông thoáng nơi làm việc.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Pha trộn hỗn hợp vi sinh.


- Vận hành máy phối trộn.


- Thực hiện trang bị bảo hộ và vệ sinh khu vực làm việc.

		- Theo dõi, đối chiếu với chỉ tiêu kỹ thuật trong quy trình pha trộn hỗn hợp vi sinh.


- Quan sát, đối chiếu với quy trình vận hành máy phối trộn.


- Mức độ thành thạo, khéo léo, nhịp nhàng khi sử dụng dụng cụ pha trộn và phối trộn.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH MÁY TẠO HẠT PHÂN VI SINH


Mã số Công việc: C18

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra nguyên vật liệu, nạp hỗn hợp mùn cấp 2 vào máy, vận hành máy tạo hạt phân vi sinh, kiểm tra sản phẩm hạt phân vi sinh đầu ra của máy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Kiểm tra hỗn hợp mùn cấp 2 theo quy định.


- Nạp liệu lên băng chuyền đưa vào máy tạo hạt phân vi sinh theo quy định.


- Vận hành máy tạo hạt phân vi sinh theo quy trình kỹ thuật.


- Kiểm tra chất lượng của hạt phân vi sinh đầu ra.


- Thực hiện vệ sinh và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Sử dụng máy đo hàm lượng các chất của hỗn hợp mùn cấp 2.


- Vận hành băng chuyền.


- Nạp liệu đã phối trộn lên băng chuyền.


- Đóng/Cắt điện cho máy tạo hạt phân vi sinh.


- Sử dụng dụng cụ thủ công.


- Quan sát, so sánh, ra quyết định về sản phẩm. 


- Vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Chỉ tiêu kiểm tra hàm lượng các chất của mùn cấp 2.


- Quy trình vận hành băng chuyền.


- Quy trình vận hành máy tạo hạt phân vi sinh.


- Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm hạt phân vi sinh.


- Quy định vệ sinh và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy đo hàm lượng chuyên dụng, băng chuyền, máy tạo hạt phân vi sinh.


- Dụng cụ lao động thủ công.


- Đủ điều kiện về ánh sáng, mặt bằng và độ thông thoáng nơi làm việc.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sử dụng máy đo hàm lượng các chất của hỗn hợp mùn cấp 2 theo quy trình kỹ thuật.


- Nạp liệu đã phối trộn lên băng chuyền theo quy định định mức.


- Vận hành máy tạo hạt phân vi sinh theo quy trình kỹ thuật.


- Kiểm tra, đánh giá sản phẩm đầu ra.


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh khu vực làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình kỹ thuật của máy đo hàm lượng.


- Quan sát, đối chiếu với quy định định mức vật liệu trên băng chuyền.


- Theo dõi, đối chiếu quá trình vận hành so với quy trình kỹ thuật.


- Quan sát, so sánh, ra quyết định về sản phẩm hạt phân vi sinh theo tiêu chuẩn.


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: ĐÓNG BAO PHÂN VI SINH DẠNG HẠT


Mã số Công việc: C19

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Nạp sản phẩm hạt phân vi sinh vào bao, khâu bao và tập kết bao theo quy định của nhà máy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nạp sản phẩm hạt phân vi sinh vào bao đúng quy trình kỹ thuật.


- Vận hành bộ phận khâu bao tự động theo quy trình kỹ thuật.


- Tập kết sản phẩm (bao) theo quy định.


- Thực hiện vệ sinh và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Vận hành dây chuyền đóng bao.


- Vận hành bộ phận nạp liệu tự động theo khối lượng đặt trước.


- Quan sát hệ thống.


- Vận hành máy khâu bao tự động.


- Xếp sản phẩm đã hoàn tất lên xe chuyên dụng.


- Vận chuyển sản phẩm (bao) về kho quy định.


- Làm vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Quy trình vận hành hệ thống nạp liệu tự động.


- Quy trình vận hành máy khâu bao tự động.


- Kỹ thuật sắp xếp và vận chuyển sản phẩm.


- Tiêu chuẩn sản phẩm tại kho tập kết.


- Quy định vệ sinh và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dây chuyền đóng bao tự động, máy khâu bao tự động, xe vận chuyển.


- Đủ điều kiện về ánh sáng, mặt bằng và độ thông thoáng nơi làm việc.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nạp sản phẩm hạt phân vi sinh vào bao đúng quy trình kỹ thuật.


- Vận hành bộ phận khâu bao tự động theo quy trình kỹ thuật.


- Tập kết sản phẩm (bao) theo quy định.


- Thực hiện vệ sinh và an toàn lao động.

		- Quan sát, đối chiếu quá trình nạp sản phẩm hạt phân vi sinh vào bao với quy trình kỹ thuật.


- Theo dõi, đối chiếu quá trình khâu bao với quy trình kỹ thuật.


- Quan sát, đối chiếu sản phẩm bao phân vi sinh với tiêu chuẩn chất lượng tại kho tập kết.


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH MÁY TẠO PHÂN VI SINH DẠNG BỘT


Mã số Công việc: C20

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra nguyên vật liệu, nạp hỗn hợp mùn cấp 2 vào máy, vận hành máy tạo phân vi sinh dạng bột, kiểm tra sản phẩm bột phân vi sinh đầu ra của máy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Kiểm tra hỗn hợp mùn cấp 2 theo quy định.


- Nạp liệu lên băng chuyền đưa vào máy tạo phân vi sinh dạng bột theo quy định.


- Vận hành máy tạo phân vi sinh dạng bột theo quy trình kỹ thuật.


- Kiểm tra chất lượng của bột phân vi sinh đầu ra.


- Thực hiện vệ sinh và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Sử dụng máy đo hàm lượng các chất của hỗn hợp mùn cấp 2.


- Vận hành băng chuyền.


- Nạp liệu đã phối trộn lên băng chuyền.


- Đóng/Cắt điện cho máy tạo phân vi sinh dạng bột.


- Sử dụng dụng cụ thủ công.


- Quan sát, so sánh, ra quyết định về sản phẩm. 


- Vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Chỉ tiêu kiểm tra hàm lượng các chất của mùn cấp 2.


- Quy trình vận hành băng chuyền.


- Quy trình vận hành máy tạo phân vi sinh dạng bột.


- Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm bột phân vi sinh.


- Quy định vệ sinh và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy đo hàm lượng chuyên dụng, băng chuyền, máy tạo phân vi sinh dạng bột.


- Dụng cụ lao động thủ công.


- Đủ điều kiện về ánh sáng, mặt bằng và độ thông thoáng nơi làm việc.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sử dụng máy đo hàm lượng các chất của hỗn hợp mùn cấp 2 theo quy trình kỹ thuật.


- Nạp liệu đã phối trộn lên băng chuyền theo quy định định mức.


- Vận hành máy tạo phân vi sinh dạng bột theo quy trình kỹ thuật.


- Kiểm tra, đánh giá sản phẩm đầu ra.


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh khu vực làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình kỹ thuật của máy đo hàm lượng.


- Quan sát, đối chiếu với quy định định mức vật liệu trên băng chuyền.


- Theo dõi, đối chiếu quá trình vận hành so với quy trình kỹ thuật.


- Quan sát, so sánh, ra quyết định về sản phẩm bột phân vi sinh theo tiêu chuẩn.


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: ĐÓNG BAO PHÂN VI SINH DẠNG BỘT


Mã số Công việc: C21

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Nạp sản phẩm bột phân vi sinh vào bao, khâu bao và tập kết bao theo quy định của nhà máy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nạp sản phẩm bột phân vi sinh vào bao đúng quy trình kỹ thuật.


- Vận hành bộ phận khâu bao tự động theo quy trình kỹ thuật.


- Tập kết sản phẩm (bao) theo quy định.


- Thực hiện vệ sinh và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Vận hành dây chuyền đóng bao.


- Vận hành bộ phận nạp liệu tự động theo khối lượng đặt trước.


- Quan sát hệ thống.


- Vận hành máy khâu bao tự động.


- Xếp sản phẩm đã hoàn tất lên xe chuyên dụng.


- Vận chuyển sản phẩm (bao) về kho quy định.


- Làm vệ sinh khu vực làm việc.


2. Kiến thức:


- Quy trình vận hành hệ thống nạp liệu tự động.


- Quy trình vận hành máy khâu bao tự động.


- Kỹ thuật sắp xếp và vận chuyển sản phẩm.


- Tiêu chuẩn sản phẩm tại kho tập kết.


- Quy định vệ sinh và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dây chuyền đóng bao tự động, máy khâu bao tự động, xe vận chuyển.


- Đủ điều kiện về ánh sáng, mặt bằng và độ thông thoáng nơi làm việc.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nạp sản phẩm bột phân vi sinh vào bao đúng quy trình kỹ thuật.


- Vận hành bộ phận khâu bao tự động theo quy trình kỹ thuật.


- Tập kết sản phẩm (bao) theo quy định.


- Thực hiện vệ sinh và an toàn lao động.

		- Quan sát, đối chiếu quá trình nạp sản phẩm bột phân vi sinh vào bao với quy trình kỹ thuật.


- Theo dõi, đối chiếu quá trình khâu bao với quy trình kỹ thuật.


- Quan sát, đối chiếu sản phẩm bao phân vi sinh với tiêu chuẩn chất lượng tại kho tập kết.


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.


- Đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: NHẬP KHO THÀNH PHẨM HỮU CƠ


Mã số Công việc: C22

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Tiếp nhận thành phẩm phân vi sinh hữu cơ dạng hạt và dạng bột, sắp xếp và bảo quản trong kho của nhà máy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tiếp nhận thành phẩm phân vi sinh dạng hạt và dạng bột theo quy định.


- Sắp xếp thành phẩm vào các vị trí quy định. 


- Đảm bảo môi trường kho khô, thoáng khi bảo quản.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đếm số lượng thành phẩm.


- Xác nhận bằng mẫu phiếu.


- Kiểm tra giá đặt thành phẩm.


- Vận hành máy nâng hạ cỡ nhỏ sắp xếp thành phẩm theo phân loại quy định.


- Vận hành hệ thống thông gió tự nhiên và hút ẩm.


- Sắp xếp thành phẩm.


- Quan sát, phát hiện tình huống, báo cáo, ra quyết định.


2. Kiến thức:


- Quy định tiếp nhận thành phẩm nhập kho.


- Kết cấu quy định của giá đặt thành phẩm.


- Quy trình vận hành máy nâng hạ cỡ nhỏ.


- Quy định sắp xếp thành phẩm nhập kho; ký hiệu bảo quản, hạn sử dụng…


- Quy trình vận hành hệ thống thông gió tự nhiên và hút ẩm.


- Quy định vệ sinh an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy nâng hạ cỡ nhỏ, hệ thống thông gió tự nhiên và hút ẩm. 


- Giá đặt thành phẩm, bảo hộ lao động.


- Đủ điều kiện về ánh sáng, mặt bằng và độ thông thoáng nơi làm việc.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra giá đặt thành phẩm theo quy định.


- Vận hành máy nâng hạ cỡ nhỏ sắp xếp thành phẩm theo phân loại quy định.


- Vận hành hệ thống thông gió tự nhiên và hút ẩm theo quy trình.


- Sắp xếp thành phẩm và bảo quản.


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với quy định về giá đặt thành phẩm nhập kho.


- Theo dõi quá trình vận hành máy nâng hạ cỡ nhỏ, hệ thống thông gió tự nhiên và hút ẩm và đối chiếu với quy trình vận hành tương ứng. 


- Quan sát, đối chiếu với quy định sắp xếp và bảo quản thành phẩm nhập kho.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙN HỮU CƠ


Mã số Công việc: C23

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống xử lý mùn hữu cơ theo định kỳ.


- Vận hành chạy thử sau bảo dưỡng để có quyết định bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Kiểm tra kỹ thuật hệ thống xử lý mùn hữu cơ.


- Bảo dưỡng kỹ thuật.


- Vận hành thử sau bảo dưỡng.


- Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo lường điện, quan sát chi tiết, so sánh số liệu, dự báo lỗi kỹ thuật.


- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí.


- Quan sát, lắng nghe sự vận động của hệ thống.


- Phân tích, đánh giá, ra quyết định.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, những thông số quy định của hệ thống xử lý mùn hữu cơ.


- Nội quy, quy định liên quan đến hệ thống xử lý mùn hữu cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ đồng hồ đo lường điện.


- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện.


- Dầu mỡ kỹ thuật.


- Kính quan sát chuyên dụng.


- Bảo hộ lao động.


- Sổ sách, biên bản, giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra kỹ thuật hệ thống xử lý mùn hữu cơ theo quy định.


- Bảo dưỡng kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành thử sau bảo dưỡng đúng quy trình.


- Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng đúng quy định.


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát, đánh giá tình trạng kỹ thuật hoặc dự báo lỗi kỹ thuật ở từng bộ phận của hệ thống như sàng tuyển, dây chuyền đóng bao, các máy tạo thành phẩm… so với quy định.


- Đối chiếu quá trình thực hiện và đánh giá kết quả căn chỉnh chính xác những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện; vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn; vận hành thử so với quy trình.


- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra đối chiếu với quy định về vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA MÁY NGHIỀN CHẤT HỮU CƠ


Mã số Công việc: C24

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Phát hiện, sửa chữa hư hỏng của máy nghiền chất hữu cơ.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa và có quyết định bàn giao theo quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định hư hỏng của máy nghiền chất hữu cơ theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao thiết bị sau sửa chữa theo quy định. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo lường điện, quan sát chi tiết, lắng nghe sự vận động của thiết bị, so sánh số liệu.


- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của phần điện, phần dẫn động cơ khí.


- Phân tích, đánh giá, ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, những thông số quy định của máy nghiền chất hữu cơ.


- Nội quy, quy định liên quan khi sửa chữa hư hỏng thiết bị kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ đồng hồ đo lường điện.


- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện.


- Dầu mỡ kỹ thuật.


- Kính quan sát chuyên dụng, bảo hộ lao động.


- Sổ sách, biên bản, giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định hư hỏng của máy nghiền chất hữu cơ theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao thiết bị sau sửa chữa theo quy định. 


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Đánh giá mức độ phát hiện những lỗi kỹ thuật ở bộ phận hư hỏng của máy nghiền chất hữu cơ.


- Đánh giá mức độ căn chỉnh những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật bị hư hỏng về mặt cơ khí, điện.


- Mức độ vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn.


- Mức độ đảm bảo bộ phận đã sửa chữa và thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo an toàn so với quy định.


- Bản ghi chép các thông số của bộ phận sửa chữa và thiết bị phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA BĂNG CHUYỀN NẠP LIỆU


Mã số Công việc: C25

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Phát hiện, sửa chữa hư hỏng của băng chuyền nạp liệu.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa và có quyết định bàn giao theo quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định hư hỏng của băng chuyền nạp liệu theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao thiết bị sau sửa chữa theo quy định. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo lường điện, quan sát chi tiết, lắng nghe sự vận động của thiết bị, so sánh số liệu.


- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của phần điện, phần dẫn động cơ khí.


- Phân tích, đánh giá, ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, những thông số quy định của băng chuyền nạp liệu.


- Nội quy, quy định liên quan khi sửa chữa hư hỏng thiết bị kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ đồng hồ đo lường điện.


- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện.


- Dầu mỡ kỹ thuật.


- Kính quan sát chuyên dụng, bảo hộ lao động.


- Sổ sách, biên bản, giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định hư hỏng của băng chuyền nạp liệu theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao thiết bị sau sửa chữa theo quy định. 


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Đánh giá mức độ phát hiện những lỗi kỹ thuật ở bộ phận hư hỏng của băng chuyền nạp liệu.


- Đánh giá mức độ căn chỉnh những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật bị hư hỏng về mặt cơ khí, điện.


- Mức độ vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn.


- Mức độ đảm bảo bộ phận đã sửa chữa và thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo an toàn so với quy định.


- Bản ghi chép các thông số của bộ phận sửa chữa và thiết bị phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA MÁY ÉP TẠO VIÊN ĐỐT


Mã số Công việc: C26

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Phát hiện, sửa chữa hư hỏng của máy ép tạo viên đốt.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa và có quyết định bàn giao theo quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định hư hỏng của máy ép tạo viên đốt theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao thiết bị sau sửa chữa theo quy định. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo lường điện, quan sát chi tiết, lắng nghe sự vận động của thiết bị, so sánh số liệu.


- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của phần điện, phần dẫn động cơ khí.


- Phân tích, đánh giá, ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, những thông số quy định của máy ép tạo viên đốt.


- Nội quy, quy định liên quan khi sửa chữa hư hỏng thiết bị kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ đồng hồ đo lường điện.


- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện.


- Dầu mỡ kỹ thuật.


- Kính quan sát chuyên dụng, bảo hộ lao động.


- Sổ sách, biên bản, giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định hư hỏng của máy ép tạo viên đốt theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao thiết bị sau sửa chữa theo quy định. 


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Đánh giá mức độ phát hiện những lỗi kỹ thuật ở bộ phận hư hỏng của máy ép tạo viên đốt.


- Đánh giá mức độ căn chỉnh những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật bị hư hỏng về mặt cơ khí, điện.


- Mức độ vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn.


- Mức độ đảm bảo bộ phận đã sửa chữa và thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo an toàn so với quy định.


- Bản ghi chép các thông số của bộ phận sửa chữa và thiết bị phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA HỆ THỐNG SẢN XUẤT PHÂN VI SINH


Mã số Công việc: C27

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Phát hiện, sửa chữa hư hỏng của hệ thống sản xuất phân vi sinh.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa và có quyết định bàn giao theo quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định hư hỏng của hệ thống sản xuất phân vi sinh theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao thiết bị sau sửa chữa theo quy định. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo lường điện, quan sát chi tiết, lắng nghe sự vận động của thiết bị, so sánh số liệu.


- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của phần điện, phần dẫn động cơ khí.


- Phân tích, đánh giá, ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, những thông số quy định của hệ thống sản xuất phân vi sinh.


- Nội quy, quy định liên quan khi sửa chữa hư hỏng thiết bị kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ đồng hồ đo lường điện.


- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện.


- Dầu mỡ kỹ thuật.


- Kính quan sát chuyên dụng, bảo hộ lao động.


- Sổ sách, biên bản, giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định hư hỏng của hệ thống sản xuất phân vi sinh theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao thiết bị sau sửa chữa theo quy định. 


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Đánh giá mức độ phát hiện những lỗi kỹ thuật ở bộ phận hư hỏng của hệ thống sản xuất phân vi sinh.


- Đánh giá mức độ căn chỉnh những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật bị hư hỏng về mặt cơ khí, điện.


- Mức độ vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn.


- Mức độ đảm bảo bộ phận đã sửa chữa và thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo an toàn so với quy định.


- Bản ghi chép các thông số của bộ phận sửa chữa và thiết bị phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VỆ SINH THIẾT BỊ VÀ KHU VỰC LÀM VIỆC


Mã số Công việc: C28

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc sau mỗi ca làm việc.


- Báo cáo những phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Vệ sinh thiết bị theo quy định.


- Vệ sinh khu vực làm việc theo quy định.


- Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh theo mẫu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Sử dụng bộ vệ sinh thủ công.


- Lau chùi với giẻ khô hoặc kèm dung môi vệ sinh.


- So sánh phát hiện phát sinh so với yêu cầu chung.


- Phát hiện, ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Những hướng dẫn khi làm vệ sinh hệ thống điện, bơm, lò hơi, tua-bin, bộ phận xử lý khí thải…


- Quy định an toàn vệ sinh lao động.


- Yêu cầu chung về vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giẻ lau, dung môi vệ sinh quy định.


- Chổi quét, xẻng hót, xe đẩy thô sơ.


- Bảo hộ lao động.


- Mẫu phiếu bàn giao.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vệ sinh thiết bị.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


- Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Mức độ sạch sẽ của thiết bị theo hướng dẫn đã quy định đối với từng thiết bị, dụng cụ.


- Mức độ sạch sẽ của khu vực làm việc theo quy định.


- Mức độ đầy đủ, chính xác trong báo cáo, ghi chép trên phiếu bàn giao theo mẫu.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: GIAO CA

Mã số Công việc: C29

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Bàn giao, ký nhận những phương tiện, dụng cụ làm việc và trao đổi, thống nhất phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Ghi nhật ký công việc.


- Bàn giao dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Thống nhất được phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Ghi chép nhật ký công việc.


- Thống kê dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Sử dụng phần mềm trên máy vi tính (nếu có).


- Ra quyết định.


2. Kiến thức:


- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu khác.


- Cấu tạo và nguyên lý sử dụng của phương tiện làm việc liên quan đến thiết bị bốc xếp.


- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính.


- Phần mềm trên máy vi tính (nếu có).

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sổ sách, phương tiện làm việc, máy vi tính (nếu có).


- Mẫu Biên bản giao ca.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lượng thông tin trong nhật ký công việc.


- Số lượng dữ liệu và phương tiện khi bàn giao.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.

		- Mức độ đầy đủ và chính xác của thông tin so với thực tế.


- Số lượng, chất lượng phương tiện khi bàn giao đầy đủ, chi tiết.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca khả thi, tối ưu.


- Biên bản giao ca đúng quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TẬP KẾT NHỰA PHẾ LIỆU VỀ KHU VỰC TÁI CHẾ


Mã số Công việc: D1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Hướng dẫn xe vào vị trí, vận hành hệ thống cân và chứng thực khối lượng nhựa phế liệu tại khu vực tái chế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Định vị xe tại vị trí cân.


- Tiến hành các bước cân khối lượng.


- Tính khối lượng thực của nhựa phế liệu.


- Ký giấy chứng thực khối lượng theo quy định.


- Đổ nhựa phế liệu trên xe vào vị trí tập kết quy định.


- Hướng dẫn xe rời khu vực theo chỉ dẫn.


- Trang bị bảo hộ lao động. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Chỉ dẫn xe.

- Nhấn nút điều khiển hệ thống cân.


- Tính toán, ra quyết định.


- Làm vệ sinh công nghiệp.


2. Kiến thức:


- Quy trình định vị xe tại vị trí cân.

- Quy trình cân khối lượng.

- Tính toán khối lượng nhựa phế liệu thực tế.

- An toàn lao động khi tập kết.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Biển chỉ dẫn, sơ đồ khu vực cân, sơ đồ khu vực tập kết nhựa phế liệu.

- Hệ thống cân khối lượng, giấy, bút, mẫu giấy chứng thực.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quá trình hướng dẫn xe vào vị trí cân.

- Vận hành hệ thống cân toàn bộ xe.

- Quá trình hướng dẫn đổ nhựa phế liệu tại vị trí tập kết.

- Thực hiện bảo hộ lao động cá nhân.

		- Quan sát, đánh giá quá trình chỉ dẫn, ra hiệu lệnh so với quy trình quy định khi cân xe.


- Theo dõi, đối chiếu với quy trình thao tác vận hành hệ thống cân xe.

- Quan sát, đánh giá quá trình chỉ dẫn, ra hiệu lệnh so với quy trình quy định khi tập kết vật liệu.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LÀM SẠCH SƠ BỘ NHỰA PHẾ LIỆU

Mã số Công việc: D2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Sử dụng dụng cụ thủ công nạp nhựa phế liệu vào máy làm sạch.


- Vận hành máy làm sạch sơ bộ nhựa phế liệu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nạp nhựa phế liệu vào máy theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện để máy làm sạch được vận hành theo quy trình kỹ thuật.


- Xử lý được những lỗi nhỏ trong quá trình vận hành.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ thủ công đưa vật liệu vào máy làm sạch.

- Đóng/Cắt điện máy làm sạch.

- Xử lý lỗi kỹ thuật trong vận hành máy làm sạch.

- Làm vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức:


- Quy định nạp liệu vào máy làm sạch.

- Quy trình vận hành và quy định an toàn lao động khi vận hành máy làm sạch.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bảo hộ lao động, dụng cụ thủ công


- Tài liệu về máy làm sạch.


- Đồng hồ đo điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đảm bảo nhựa phế liệu được nạp vào máy theo định mức quy định.

- Đóng/Cắt điện để máy làm sạch được vận hành theo quy trình kỹ thuật.


- Xử lý kịp thời những lỗi nhỏ trong quá trình vận hành.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Quan sát, đối chiếu với quy định định mức nạp liệu cho máy làm sạch.

- Theo dõi, đối chiếu với quy trình vận hành máy làm sạch.

- Đánh pan, kiểm tra, đối chiếu với quy trình vận hành máy làm sạch.

- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BĂM NHỎ NHỰA PHẾ LIỆU BẰNG MÁY 


Mã số Công việc: D3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Nạp nhựa phế liệu sạch vào máy băm cắt.


- Vận hành máy băm cắt nhựa.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nạp liệu đã được làm sạch sơ cấp vào máy băm cắt theo quy định.

- Vận hành động cơ chính của máy băm cắt theo quy trình.

- Tiếp nhận sản phẩm đầu ra theo quy định.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy băm cắt. 


- Vận hành máy băm. 


- Đóng/Cắt điện động cơ chính của máy băm cắt nhựa phế liệu. 


- Sử dụng dụng cụ thủ công, sàng tuyển, kiểm tra sản phẩm đầu ra.


- Ra quyết định.


- Làm vệ sinh công nghiệp.


2. Kiến thức:


- Quy định nạp liệu vào máy băm cắt.

- Quy trình vận hành máy băm cắt.

- Kỹ thuật sàng tuyển, kiểm tra kích cỡ sản phẩm so với quy định.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi vận hành máy băm cắt.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bảo hộ lao động, dụng cụ thủ công, sàng tuyển.


- Tài liệu về máy băm cắt, dụng cụ đo lường điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đảm bảo nhựa phế liệu từ đầu ra máy làm sạch được nạp vào máy băm cắt đúng định mức quy định.

- Đóng/Cắt điện động cơ chính để quá trình băm cắt nhựa được thực hiện đúng quy trình.


- Sàng tuyển để chọn nhựa phế liệu được băm nhỏ đúng kích cỡ quy định


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Quan sát, đối chiếu quy trình điều khiển cửa tiếp liệu của máy băm cắt.


- Quan sát, đối chiếu với quy trình vận hành máy băm cắt.

- Kiểm tra, đối chiếu sản phẩm nhựa phế liệu được băm cắt với quy định.

- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LÀM SẠCH NHỰA PHẾ LIỆU
 BẰNG MÁY RỬA TRỤC VÍT


Mã số Công việc: D4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Nạp liệu và vận hành máy rửa trục vít để làm sạch nhựa phế liệu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nạp liệu đã được băm nhỏ vào máy rửa trục vít theo định mức quy định.

- Vận hành máy rửa trục vít theo quy trình.

- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy rửa trục vít.

- Đóng/Cắt điện máy rửa trục vít


- Quan sát đồng hồ điện


- Điều chỉnh tốc độ máy rửa trục vít 


- Làm vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức:


- Quy định nạp liệu vào máy rửa trục vít.

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành máy rửa trục vít.

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi vận hành máy rửa trục vít.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bảo hộ lao động.


- Tài liệu về máy rửa trục vít.


- Đồng hồ đo điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đảm bảo nhựa phế liệu từ đầu ra máy băm cắt được nạp vào máy rửa trục vít theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện, điều chỉnh tốc độ động cơ chính máy rửa trục vít để quá trình làm sạch nhựa được thực hiện theo quy trình.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Quan sát, đối chiếu quy trình điều khiển cửa tiếp liệu của máy rửa trục vít.


- Quan sát, đối chiếu với quy trình vận hành máy rửa trục vít.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SẤY KHÔ NHỰA PHẾ LIỆU
 BẰNG LỒNG QUAY – GIÓ NÓNG


Mã số Công việc: D5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Nạp liệu và vận hành hệ thống lồng quay – gió nóng để sấy khô nhựa phế liệu sau làm sạch.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Đảm bảo nhựa phế liệu sạch đã băm nhỏ được nạp vào hệ thống lồng quay – gió nóng theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện để hệ thống lồng quay – gió nóng làm việc an toàn theo quy trình.


- Điều chỉnh tốc độ hệ thống lồng quay – gió nóng phù hợp với các thông số điện và nguyên liệu.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Điều khiển cửa tiếp liệu của hệ thống lồng quay – gió nóng.

- Đóng/Cắt điện hệ thống lồng quay – gió nóng.


- Quan sát đồng hồ điện.


- Điều chỉnh tốc độ hệ thống lồng quay – gió nóng.


- Ra quyết định.


- Làm vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức:


- Quy định nạp liệu vào hệ thống lồng quay – gió nóng.


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành hệ thống lồng quay – gió nóng.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi làm việc với hệ thống lồng quay – gió nóng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bảo hộ lao động.

- Tài liệu về hệ thống lồng quay – gió nóng- Đồng hồ đo điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nhựa phế liệu sạch đã băm nhỏ được nạp vào hệ thống lồng quay – gió nóng theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện, điều chỉnh tốc độ để hệ thống lồng quay – gió nóng làm việc an toàn theo quy trình.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

		- Quan sát, đối chiếu quy trình điều khiển cửa tiếp liệu của hệ thống lồng quay – gió nóng.


- Quan sát, đối chiếu với quy trình vận hành hệ thống lồng quay – gió nóng.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: ÉP KHÔ NHỰA PHẾ LIỆU
 BẰNG MÁY ÉP THỦY LỰC 


Mã số Công việc: D6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Nạp liệu nhựa phế liệu đã sấy khô.


- Vận hành máy ép thủy lực.


- Kiểm tra và tập kết sản phẩm sau khi ép thủy lực.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Đảm bảo nhựa phế liệu sạch đã sấy khô được nạp vào máy ép thủy lực theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện để máy ép thủy lực làm việc an toàn theo quy trình.


- Điều chỉnh tốc độ máy ép thủy lực phù hợp với các thông số điện và nguyên liệu.


- Sản phẩm nhựa phế liệu được ép theo quy định về kích thước, độ cứng, độ liên kết…


- Trả sản phẩm không đạt yêu cầu để tái ép.


- Tập kết sản phẩm theo quy định, an toàn.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy ép thủy lực.


- Đóng/Cắt điện máy ép thủy lực.


- Quan sát đồng hồ điện.


- Điều chỉnh tốc độ máy ép thủy lực.


- Sử dụng dụng cụ chuyên dụng kiểm tra, đánh giá sản phẩm.


- Vận chuyển sản phẩm.


- Ra quyết định.


- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp


2. Kiến thức:


- Quy định nạp liệu vào máy ép thủy lực.


- Nguyên lý làm việc và quy trình vận hành hệ thống máy ép thủy lực.


- Quy định sản phẩm và cách sử dụng dụng cụ chuyên dụng kiểm tra sản phẩm.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi làm việc với máy ép thủy lực.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bảo hộ lao động.


- Tài liệu về máy ép thủy lực.

- Đồng hồ đo điện.


- Dụng cụ chuyên dụng kiểm tra độ cứng, độ liên kết của sản phẩm.


- Xe vận chuyển.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đảm bảo nhựa phế liệu sạch đã sấy khô được nạp vào máy ép thủy lực theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện, điều chỉnh tốc độ để máy ép thủy lực làm việc an toàn theo quy trình.


- Sản phẩm nhựa phế liệu được ép theo quy định về kích thước, độ cứng, độ liên kết…


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Quan sát, đối chiếu quá trình điều khiển cửa tiếp liệu của máy ép thủy lực với quy trình.


- Quan sát, đối chiếu với quy trình của máy ép thủy lực.

- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về sản phẩm nhựa phế liệu sau khi ép.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH MÁY ĐÙN NHỰA THÔ


Mã số Công việc: D7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Nạp liệu và vận hành máy đùn nhựa thô.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Đảm bảo nhựa phế liệu sạch đã ép được nạp vào máy đùn nhựa thô theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện để máy đùn nhựa thô làm việc an toàn theo quy trình.


- Điều chỉnh tốc độ máy đùn nhựa thô phù hợp với các thông số điện và nguyên liệu.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy đùn nhựa thô.


- Đóng/Cắt điện máy đùn nhựa thô.

- Quan sát đồng hồ điện.


- Điều chỉnh tốc độ máy đùn nhựa thô.


- Ra quyết định.


- Làm vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức:


- Quy định nạp liệu vào máy đùn nhựa thô.


- Nguyên lý làm việc và quy trình vận hành máy đùn nhựa thô.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi làm việc với máy đùn nhựa thô.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bảo hộ lao động


- Tài liệu về máy đùn nhựa thô.

- Đồng hồ đo điện.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đảm bảo nhựa phế liệu sạch đã ép được nạp vào máy đùn nhựa thô theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện, điều chỉnh tốc độ để máy đùn nhựa thô làm việc an toàn theo quy trình.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Quan sát, đối chiếu quá trình điều khiển cửa tiếp liệu của máy đùn nhựa thô với quy trình.

- Quan sát, đối chiếu quá trình vận hành máy đùn nhựa thô với quy trình.

- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH MÁY TẠO HẠT NHỰA


Mã số Công việc: D8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra nguyên liệu nạp vào máy.


- Vận hành máy tạo hạt nhựa.


- Tiếp nhận sản phẩm hạt nhựa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Đảm bảo sản phẩm từ đầu ra máy đùn nhựa thô được nạp vào máy tạo hạt nhựa theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện để máy tạo hạt nhựa làm việc an toàn theo quy trình.


- Điều chỉnh tốc độ máy tạo hạt nhựa phù hợp với các thông số điện và nguyên liệu.


- Sản phẩm hạt nhựa đảm bảo tròn đều, đúng kích cỡ khuôn mẫu.


- Tách sản phẩm không đạt yêu cầu để tái chế.

- Tập kết sản phẩm theo quy định.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy tạo hạt nhựa.


- Đóng/Cắt điện máy tạo hạt nhựa.

- Quan sát đồng hồ điện.


- Điều chỉnh tốc độ máy tạo hạt nhựa.


- Quan sát và so sánh sản phẩm với mẫu tiêu chuẩn.


- Ra quyết định.


- Vận chuyển sản phẩm.

- Làm vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức:


- Quy định nạp liệu vào máy tạo hạt nhựa.


- Nguyên lý làm việc và quy trình vận hành máy tạo hạt nhựa.


- Quy định sản phẩm và kiểm tra sản phẩm hạt nhựa.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi làm việc với máy tạo hạt nhựa.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bảo hộ lao động, kính quan sát.


- Tài liệu về máy tạo hạt nhựa.


- Đồng hồ đo điện, xe vận chuyển.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đảm bảo sản phẩm từ đầu ra máy đùn nhựa thô được nạp vào máy tạo hạt nhựa theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện, điều chỉnh tốc độ để máy tạo hạt nhựa làm việc an toàn theo quy trình.


- Sản phẩm hạt nhựa đảm bảo tròn đều, đúng kích cỡ khuôn mẫu.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Quan sát, đối chiếu quá trình điều khiển cửa tiếp liệu của máy tạo hạt nhựa với quy trình.


- Quan sát, đối chiếu với quy trình của máy tạo hạt nhựa .


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về sản phẩm hạt nhựa.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: PHỐI TRỘN PHỤ GIA BẰNG MÁY 

Mã số Công việc: D9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Pha trộn phụ gia.


- Nạp nhựa phế liệu ép khô cùng phụ gia vào máy.


- Vận hành máy phối trộn phụ gia sản xuất sản phẩm nhựa.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Pha trộn theo tỉ lệ và an toàn các phụ gia của sản phẩm nhựa.


- Tập kết nhựa phế liệu đã ép khô tại vị trí quy định.


- Nhựa phế liệu ép khô cùng phụ gia đã pha trộn được nạp vào máy phối trộn theo định mức quy định


- Đóng/Cắt điện máy phối trộn phụ gia đảm bảo làm việc an toàn theo quy trình.


- Điều chỉnh tốc độ phối trộn phù hợp với thông số điện, nguyên vật liệu và sản phẩm.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Pha trộn phụ gia hóa học.


- Vận chuyển nguyên vật liệu.


- Sử dụng cuốc xẻng nạp nguyên vật liệu và phụ gia vào máy.


- Đóng/Cắt điện máy phối trộn phụ gia.


- Quan sát, kiểm tra thông số và sản phẩm phối trộn.


- Điều chỉnh tốc độ phối trộn.


- Làm vệ sinh công nghiệp.


2. Kiến thức:


- Kỹ thuật pha trộn phụ gia sản xuất nhựa.


- Quy định an toàn lao động khi vận chuyển nhựa phế liệu ép khô.


- Quy định sử dụng máy phối trộn phụ gia sản xuất nhựa.


- Nguyên lý làm việc và quy trình vận hành của máy phối trộn phụ gia sản xuất nhựa.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi thực hiện phối trộn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ đo đếm khối lượng.


- Phụ gia sản xuất nhựa.


- Nhựa phế liệu ép khô.


- Bảo hộ lao động.


- Xe vận chuyển.


- Dụng cụ thủ công, cuốc, xẻng.


- Máy phối trộn phụ gia sản xuất nhựa và tài liệu kèm theo.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Pha trộn theo tỉ lệ và an toàn các phụ gia của sản phẩm nhựa.


- Đóng/Cắt điện, điều chỉnh tốc độ máy phối trộn phụ gia đảm bảo làm việc an toàn theo quy trình.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Quan sát, đối chiếu với kỹ thuật và quy định sản phẩm về pha trộn phụ gia.

- Quan sát, đối chiếu với quy trình vận hành máy phối trộn phụ gia.

- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH MÁY TẠO ỐNG NHỰA 


Mã số Công việc: D10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Nạp liệu từ đầu ra máy phối trộn vào máy tạo ống.


- Vận hành máy tạo ống nhựa.


- Tiếp nhận sản phẩm ống nhựa.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nguyên liệu từ đầu ra của máy phối trộn phụ gia sản xuất nhựa được nạp vào máy tạo ống nhựa theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện cho máy tạo ống nhựa tự động theo khuôn mẫu đã đặt sẵn đảm bảo quy định.


- Sản phẩm ống nhựa đảm bảo quy định kỹ thuật về cơ lý, độ nhẵn, độ tròn… cho phép.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy tạo ống nhựa.


- Đóng/Cắt điện máy tạo ống nhựa.


- Kiểm tra, so sánh sản phẩm ống nhựa với mẫu tiêu chuẩn.


- Ra quyết định.


- Làm vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức:


- Quy định nạp liệu vào máy tạo ống nhựa.


- Quy trình vận hành và kỹ thuật an toàn của máy tạo ống nhựa.


- Quy định kỹ thuật về cơ lý, độ nhẵn, độ tròn… cho phép đối với sản phẩm ống nhựa.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi làm việc với máy tạo ống nhựa.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy tạo ống nhựa và tài liệu kèm theo.


- Bảo hộ lao động.


- Dụng cụ kiểm tra sản phẩm chuyên dụng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nguyên liệu từ đầu ra của máy phối trộn phụ gia sản xuất nhựa được nạp vào máy tạo ống nhựa theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện cho máy tạo ống nhựa tự động theo khuôn mẫu đã đặt sẵn đảm bảo quy định.


- Quá trình kiểm tra sản phẩm ống nhựa.


- Thực hiện trang bị bao hộ lao động.

		- Quan sát, đối chiếu quá trình điều khiển cửa tiếp liệu của máy tạo ống nhựa với quy định.


- Theo dõi, đối chiếu với quy trình vận hành máy tạo ống nhựa.

- Đánh giá quá trình kiểm tra sản phẩm ống nhựa đảm bảo quy định kỹ thuật về cơ lý, độ nhẵn, độ tròn… cho phép


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TẠO CÁC SẢN PHẨM NHỰA KHÁC BẰNG MÁY ÉP ĐỊNH HÌNH ÁP LỰC CAO


Mã số Công việc: D11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra, đặt khuôn tương ứng cho máy ép định hình áp lực cao.


- Nạp liệu và vận hành máy ép định hình áp lực cao.


- Tiếp nhận sản phẩm nhựa.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Kiểm tra máy ép đảm bảo hoạt động với các thông số định mức.


- Đặt khuôn ép theo yêu cầu sản phẩm.


- Nguyên liệu từ đầu ra của máy phối trộn phụ gia sản xuất nhựa được nạp vào máy ép áp lực cao an toàn theo quy trình.

- Đóng/Cắt điện cho máy ép áp lực cao tự động theo khuôn mẫu đã đặt sẵn.


- Sản phẩm đầu ra đảm bảo theo khuôn mẫu đã đặt và quy định kỹ thuật cho phép.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thông số máy ép áp lực cao.


- Đặt khuôn ép.


- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy ép áp lực cao.


- Đóng/Cắt điện máy ép áp lực cao.


- Kiểm tra, so sánh sản phẩm đầu ra với mẫu tiêu chuẩn.


- Ra quyết định.


- Làm vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức:


- Cấu tạo, các thông số định mức và quy trình vận hành máy ép áp lực cao.


- Quy định nạp liệu vào máy ép áp lực cao.


- Quy định kỹ thuật cho phép đối với từng loại sản phẩm nhựa khác nhau.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi làm việc với máy ép áp lực cao.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bảo hộ lao động.


- Các dạng khuôn ép theo yêu cầu.


- Máy ép áp lực cao và tài liệu kèm theo.

- Dụng cụ kiểm tra sản phẩm chuyên dụng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra máy ép đảm bảo hoạt động với các thông số định mức.


- Đặt khuôn ép theo yêu cầu sản phẩm.


- Nguyên liệu từ đầu ra của máy phối trộn phụ gia sản xuất nhựa được nạp vào máy ép áp lực cao an toàn theo quy trình.


- Đóng/Cắt điện cho máy ép áp lực cao tự động theo khuôn mẫu đã đặt sẵn.

- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Kiểm tra, đối chiếu các thông số định mức của máy ép áp lực cao theo tài liệu chế tạo.

- Kiểm tra, đo lường, đối chiếu khuôn ép theo yêu cầu của sản phẩm.

- Theo dõi, đối chiếu quá trình điều khiển cửa tiếp liệu của máy ép áp lực cao so với quy trình.

- Quan sát, đối chiếu quy trình vận hành của máy ép áp lực cao.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: NHẬP KHO THÀNH PHẨM NHỰA 


Mã số Công việc: D12 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Tiếp nhận các thành phẩm nhựa, sắp xếp và bảo quản trong kho của nhà máy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tiếp nhận thành phẩm nhựa từ xe vận chuyển theo quy định.

- Xác nhận bằng mẫu phiếu quy định.


- Đảm bảo các giá đặt thành phẩm an toàn, chắc chắn.


- Sắp xếp thành phẩm theo quy định.


- Kiểm tra thường xuyên khu vực kho.


- Phát hiện và báo cáo kịp thời vấn đề phát sinh.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đếm số lượng sản phẩm nhập kho.


- Xác nhận bằng mẫu phiếu.


- Quan sát, kiểm tra giá đặt thành phẩm.


- Vận hành máy nâng hạ cỡ nhỏ.


- Sắp xếp thành phẩm.


- Báo cáo phát sinh (nếu có).


- Làm vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức:


- Quy định tiếp nhận thành phẩm nhập kho.

- Quy định sắp xếp các sản phẩm nhựa theo chủng loại, ngày (tháng, năm) sản xuất…

- Quy trình vận hành máy nâng hạ cỡ nhỏ.

- Quy định bảo quản thành phẩm nhựa trong kho.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại kho bảo quản.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu phiếu xác nhận thành phẩm nhập kho, mẫu báo cáo.

- Giá đặt thành phẩm bằng thép.


- Máy nâng hạ cỡ nhỏ và tài liệu kèm theo.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tiếp nhận thành phẩm nhựa từ xe vận chuyển theo quy định.


- Xác nhận bằng mẫu phiếu quy định.


- Đảm bảo các giá đặt thành phẩm an toàn, chắc chắn.


- Sắp xếp thành phẩm theo quy định.

		- Quan sát, đối chiếu việc vận chuyển thành phẩm với quy định.

- Quan sát, đối chiếu với mẫu phiếu xác nhận quy định. 


- Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, chắc chắn của hệ thống giá đặt thành phẩm.

- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu cách sắp xếp các thành phẩm so với quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG TÁI CHẾ NHỰA PHẾ LIỆU


Mã số Công việc: D13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, vận hành thử và bàn giao kết quả bảo dưỡng hệ thống tái chế nhựa phế liệu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Phát hiện được những lỗi kỹ thuật hoặc dự báo lỗi kỹ thuật ở từng bộ phận của hệ thống.

- Căn chỉnh được những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện.


- Vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn.


- Đảm bảo hệ thống điện, bộ phận dẫn động cơ khí, các bộ phận đảm bảo an toàn… hoạt động tốt.


- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải theo quy định và trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản theo quy định.

- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo lường điện, quan sát chi tiết, so sánh số liệu, dự báo lỗi kỹ thuật.


- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí.


- Quan sát, lắng nghe sự vận động của hệ thống.


- Phân tích, đánh giá, ra quyết định.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, những thông số quy định của hệ thống tái chế nhựa phế liệu.


- Nội quy, quy định liên quan đến hệ thống tái chế nhựa phế liệu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ đồng hồ đo lường điện.


- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện.


- Dầu mỡ kỹ thuật.


- Kính quan sát chuyên dụng.


- Bảo hộ lao động.


- Sổ sách, biên bản, giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra kỹ thuật hệ thống tái chế nhựa phế liệu theo quy định.


- Bảo dưỡng kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành thử sau bảo dưỡng đúng quy trình.


- Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng đúng quy định.


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát, đánh giá tình trạng kỹ thuật hoặc dự báo lỗi kỹ thuật ở từng bộ phận của hệ thống như máy làm sạch, máy băm cắt nhựa phế liệu, máy rửa phế liệu trục vít, máy sấy khô lồng quay – gió nóng, máy ép thủy lực, máy đùn nhựa thô và các máy tạo thành phẩm khác.

- Đối chiếu quá trình thực hiện và đánh giá kết quả căn chỉnh chính xác những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện; vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn; vận hành thử so với quy trình.


- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra đối chiếu với quy định về vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA HỆ THỐNG TÁI CHẾ NHỰA PHẾ LIỆU


Mã số Công việc: D14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Phát hiện, sửa chữa các hư hỏng của thiết bị hệ thống tái chế nhựa phế liệu. Bàn giao kết quả sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định hư hỏng của hệ thống tái chế nhựa phế liệu theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao hệ thống sau sửa chữa theo quy định. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo lường điện, quan sát chi tiết, lắng nghe sự vận động của hệ thống, so sánh số liệu.


- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí.


- Phân tích, đánh giá, ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, những thông số quy định của hệ thống tái chế nhựa phế liệu.


- Nội quy, quy định liên quan khi sửa chữa kỹ thuật hệ thống tái chế nhựa phế liệu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ đồng hồ đo lường điện.


- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện.


- Dầu mỡ kỹ thuật.


- Kính quan sát chuyên dụng.


- Bảo hộ lao động.


- Sổ sách, biên bản, giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định hư hỏng hệ thống tái chế nhựa phế liệu theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao hệ thống sau sửa chữa theo quy định. 


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Đánh giá mức độ phát hiện những lỗi kỹ thuật ở bộ phận hư hỏng của hệ thống (như máy làm sạch, máy băm cắt nhựa phế liệu, máy rửa phế liệu trục vít, máy sấy khô lồng quay – gió nóng, máy ép thủy lực, máy đùn nhựa thô và các máy tạo thành phẩm khác).


- Đánh giá mức độ căn chỉnh những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật bị hư hỏng về mặt cơ khí, điện.


- Mức độ vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn.


- Mức độ đảm bảo bộ phận đã sửa chữa và thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo an toàn so với quy định.


- Bản ghi chép các thông số của bộ phận sửa chữa và thiết bị phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VỆ SINH THIẾT BỊ VÀ KHU VỰC LÀM VIỆC


Mã số Công việc: D15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc sau mỗi ca làm việc.


- Báo cáo những phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Vệ sinh thiết bị theo quy định.


- Vệ sinh khu vực làm việc theo quy định.


- Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh theo mẫu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Sử dụng bộ vệ sinh thủ công.


- Lau chùi với giẻ khô hoặc kèm dung môi vệ sinh.


- So sánh phát hiện phát sinh so với yêu cầu chung.


- Phát hiện, ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Những hướng dẫn khi làm vệ sinh hệ thống tái chế nhựa phế liệu.


- Quy định an toàn vệ sinh lao động.


- Yêu cầu chung về vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giẻ lau, dung môi vệ sinh quy định.


- Chổi quét, xẻng hót, xe đẩy thô sơ.


- Bảo hộ lao động.


- Mẫu phiếu bàn giao.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vệ sinh thiết bị.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


- Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Mức độ sạch sẽ của thiết bị theo hướng dẫn đã quy định đối với từng thiết bị, dụng cụ.


- Mức độ sạch sẽ của khu vực làm việc theo quy định.


- Mức độ đầy đủ, chính xác trong báo cáo, ghi chép trên phiếu bàn giao theo mẫu.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: GIAO CA

Mã số Công việc: D16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Bàn giao, ký nhận những phương tiện, dụng cụ làm việc và trao đổi, thống nhất phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Ghi nhật ký công việc.


- Bàn giao dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Thống nhất được phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Ghi chép nhật ký công việc.

- Thống kê dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Sử dụng phần mềm trên máy vi tính (nếu có).


- Ra quyết định.


2. Kiến thức:


- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ vận hành hệ thống tái chế nhựa phế liệu.


- Cấu tạo và nguyên lý sử dụng của phương tiện làm việc liên quan đến vận hành hệ thống tái chế nhựa phế liệu.


- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính.


- Phần mềm trên máy vi tính (nếu có).

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sổ sách, phương tiện làm việc, máy vi tính (nếu có).


- Mẫu Biên bản giao ca.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lượng thông tin trong nhật ký công việc.


- Số lượng dữ liệu và phương tiện khi bàn giao.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.

		- Mức độ đầy đủ và chính xác của thông tin so với thực tế.


- Số lượng, chất lượng phương tiện khi bàn giao đầy đủ, chi tiết.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca khả thi, tối ưu.


- Biên bản giao ca đúng quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TẬP KẾT PHẾ LIỆU XÂY DỰNG

Mã số Công việc: E1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Sử dụng hệ thống cân để xác nhận, chứng thực khối lượng phế liệu xây dựng.


- Hướng dẫn xe đổ phế liệu xây dựng vào vị trí tập kết.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Định vị xe tại vị trí cân.


- Tiến hành các bước cân khối lượng.


- Tính khối lượng thực của phế liệu xây dựng.


- Ký giấy chứng thực khối lượng theo quy định.


- Đổ phế liệu xây dựng trên xe vào vị trí tập kết quy định.


- Hướng dẫn xe rời khu vực theo chỉ dẫn.


- Trang bị bảo hộ lao động. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Chỉ dẫn xe.

- Nhấn nút điều khiển hệ thống cân.


- Tính toán, ra quyết định.


- Làm vệ sinh công nghiệp.


2. Kiến thức:


- Quy trình định vị xe tại vị trí cân.


- Quy trình cân khối lượng.


- An toàn lao động khi tập kết.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Biển chỉ dẫn, sơ đồ khu vực cân, sơ đồ khu vực tập kết nhựa phế liệu.

- Hệ thống cân khối lượng, giấy, bút, mẫu giấy chứng thực.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quá trình hướng dẫn xe vào vị trí cân.


- Vận hành hệ thống cân toàn bộ xe.


- Quá trình hướng dẫn đổ nhựa phế liệu tại vị trí tập kết.


- Thực hiện bảo hộ lao động cá nhân.

		- Quan sát, đánh giá quá trình chỉ dẫn, ra hiệu lệnh so với quy trình quy định khi cân xe.


- Theo dõi, đối chiếu với quy trình thao tác vận hành hệ thống cân xe.


- Quan sát, đánh giá quá trình chỉ dẫn, ra hiệu lệnh so với quy trình quy định khi tập kết phế liệu.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN PHẾ LIỆU XÂY DỰNG


Mã số Công việc: E2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Nạp phế liệu xây dựng vào máy nghiền.


- Vận hành máy nghiền phế liệu xây dựng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Sử dụng cuốc, xẻng đưa phế liệu xây dựng lên băng chuyền đúng định mức.


- Đóng/Cắt điện băng chuyền để phế liệu xây dựng được nạp vào phễu thu của máy nghiền theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện cho máy nghiền phế liệu xây dựng đảm bảo an toàn theo quy trình.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đóng/Cắt điện băng chuyền.


- Sử dụng dụng cụ thủ công.


- Đóng/Cắt điện máy nghiền phế liệu xây dựng.


- Làm vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức:


- Quy trình vận hành băng chuyền.


- Quy trình vận hành máy nghiền phế liệu xây dựng.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi làm việc với máy nghiền.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy nghiền phế liệu xây dựng, băng chuyền và các tài liệu kèm theo.


- Dụng cụ thủ công cuốc, xẻng.


- Bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đóng/Cắt điện băng chuyền để phế liệu xây dựng được nạp vào máy nghiền theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện cho máy nghiền phế liệu xây dựng đảm bảo an toàn theo quy trình.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình vận hành băng chuyền.

- Quan sát, đối chiếu với quy trình vận hành máy nghiền phế liệu xây dựng.


- Mức độ hoàn thành định mức công việc.

- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: PHỐI TRỘN PHỤ GIA THEO TỶ LỆ QUY ĐỊNH 


Mã số Công việc: E3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Pha trộn phụ gia.


- Nạp liệu đã nghiền cùng phụ gia vào máy.


- Vận hành máy phối trộn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Pha trộn phụ gia theo tỉ lệ quy định của sản phẩm gạch không nung.


- Phế liệu xây dựng đã nghiền nhỏ từ đầu ra của máy nghiền và phụ gia đã pha trộn được nạp vào máy phối trộn theo quy định.


- Đóng/Cắt điện máy phối trộn phụ gia phế liệu xây dựng an toàn theo quy trình.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo đếm khối lượng phụ gia.

- Pha trộn phụ gia.


- Sử dụng cuốc, xẻng.

- Vận hành băng chuyền nhỏ cấp phối phụ gia.


- Đóng/Cắt điện máy phối trộn.


- Làm vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức:


- Kỹ thuật pha trộn phụ gia.


- Quy định về tỉ lệ nguyên liệu và phụ gia trong sản xuất gạch không nung.


- Quy trình vận hành và kỹ thuật an toàn lao động của máy phối trộn phụ gia.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi pha trộn phụ gia và vận hành máy phối trộn nguyên vật liệu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ đo đếm khối lượng phụ gia


- Phụ gia sản xuất gạch không nung.

- Bảo hộ lao động, cuốc, xẻng.


- Băng chuyền nhỏ.

- Máy phối trộn chuyên dùng


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Pha trộn phụ gia theo tỉ lệ quy định của sản phẩm gạch không nung.


- Phế liệu xây dựng đã nghiền nhỏ từ đầu ra của máy nghiền và phụ gia đã pha trộn được nạp vào máy phối trộn theo quy định.


- Đóng/Cắt điện máy phối trộn phụ gia phế liệu xây dựng an toàn theo quy trình.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động. 

		- Kiểm tra, đo lường, đánh giá phụ gia đã pha trộn theo tỉ lệ quy định.

- Quan sát, đối chiếu với tỉ lệ quy định cấp phối lên băng chuyền nạp liệu cho máy phối trộn. 


- Quan sát, đối chiếu với quy trình vận hành máy phối trộn.

- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG GẠCH KHÔNG NUNG


Mã số Công việc: E4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Nạp liệu vào máy đóng gạch không nung.


- Vận hành máy đóng gạch không nung.

- Kiểm tra sản phẩm gạch không nung đầu ra của máy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nguyên liệu từ đầu ra của máy phối trộn được nạp vào máy đóng gạch theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện cho máy đóng gạch theo quy trình.


- Viên gạch không nung đầu ra đảm bảo các thông số quy định.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Điều khiển cửa tiếp liệu (phễu thu) của máy đóng gạch.


- Đóng/Cắt điện máy đóng gạch không nung.


- Quan sát, so sánh sản phẩm đầu ra với mẫu tiêu chuẩn.


- Ra quyết định.


- Làm vệ sinh công nghiệp


2. Kiến thức:


- Quy định về nạp liệu vào máy đóng gạch.


- Quy trình vận hành máy đóng gạch.


- Quy định sản phẩm gạch không nung về kích thước, độ nhẵn, khối lượng…


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp khi vận hành máy đóng gạch không nung.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy đóng gạch và tài liệu kèm theo.


- Bảo hộ lao động.

- Thước đo độ dài, cân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nguyên liệu từ đầu ra của máy phối trộn được nạp vào máy đóng gạch theo định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện cho máy đóng gạch theo quy trình.


- Viên gạch không nung đầu ra đảm bảo các thông số quy định.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Quan sát, đối chiếu quá trình điều khiển cửa tiếp liệu (phễu thu) của máy đóng gạch không nung so với quy định.

- Quan sát, đối chiếu quy trình vận hành máy không nung.


- Đo lường, cân, quan sát, đối chiếu với các thông số quy định của sản phảm gạch không nung.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: NHẬP KHO VÀ BẢO QUẢN THÀNH PHẨM GẠCH KHÔNG NUNG

Mã số Công việc: E5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Tiếp nhận thành phẩm gạch không nung.


- Sắp xếp và bảo quản trong kho của nhà máy.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tiếp nhận thành phẩm gạch không nung từ xe vận chuyển theo quy định.


- Xác nhận bằng mẫu phiếu quy định.


- Đảm bảo các giá đặt thành phẩm an toàn, chắc chắn.


- Sắp xếp thành phẩm theo quy định.


- Kiểm tra thường xuyên khu vực kho.


- Phát hiện và báo cáo kịp thời vấn đề phát sinh.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đếm số lượng sản phẩm nhập kho.


- Xác nhận bằng mẫu phiếu.


- Quan sát, kiểm tra giá đặt thành phẩm.


- Vận hành máy nâng hạ cỡ nhỏ.


- Sắp xếp thành phẩm.


- Báo cáo phát sinh (nếu có).


- Làm vệ sinh công nghiệp.


2. Kiến thức:


- Quy định tiếp nhận thành phẩm nhập kho.


- Quy định sắp xếp các sản phẩm nhựa theo chủng loại, ngày (tháng, năm) sản xuất…


- Quy trình vận hành máy nâng hạ cỡ nhỏ

- Quy định bảo quản thành phẩm gạch không nung trong kho.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại kho bảo quản.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu phiếu xác nhận thành phẩm nhập kho, mẫu báo cáo.

- Giá đặt thành phẩm bằng thép.


- Máy nâng hạ cỡ nhỏ và tài liệu kèm theo.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tiếp nhận thành phẩm gạch không nung từ xe vận chuyển theo quy định.


- Xác nhận bằng mẫu phiếu quy định.


- Đảm bảo các giá đặt thành phẩm an toàn, chắc chắn.


- Sắp xếp thành phẩm theo quy định.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Quan sát, đối chiếu việc vận chuyển thành phẩm với quy định.


- Quan sát, đối chiếu với mẫu phiếu xác nhận quy định. 


- Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, chắc chắn của hệ thống giá đặt thành phẩm.


- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu cách sắp xếp các thành phẩm so với quy định.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về vệ sinh và an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG XỬ LÝ PHẾ LIỆU XÂY DỰNG


Mã số Công việc: E6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, vận hành thử và bàn giao kết quả bảo dưỡng hệ thống xử lý phế liệu xây dựng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Phát hiện được những lỗi kỹ thuật hoặc dự báo lỗi kỹ thuật ở từng bộ phận của hệ thống.


- Căn chỉnh được những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện.


- Vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn.


- Đảm bảo hệ thống điện, bộ phận dẫn động cơ khí, các bộ phận đảm bảo an toàn… hoạt động tốt.


- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải theo quy định và trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản theo quy định.


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo lường điện, quan sát chi tiết, so sánh số liệu, dự báo lỗi kỹ thuật.


- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí.


- Quan sát, lắng nghe sự vận động của hệ thống.


- Phân tích, đánh giá, ra quyết định.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, những thông số quy định của hệ thống xử lý phế liệu xây dựng.


- Nội quy, quy định liên quan đến hệ thống xử lý phế liệu xây dựng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ đồng hồ đo lường điện.


- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện.


- Dầu mỡ kỹ thuật.


- Kính quan sát chuyên dụng.


- Bảo hộ lao động.


- Sổ sách, biên bản, giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra kỹ thuật hệ thống tái chế nhựa phế liệu theo quy định.


- Bảo dưỡng kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành thử sau bảo dưỡng đúng quy trình.


- Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng đúng quy định.


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát, đánh giá tình trạng kỹ thuật hoặc dự báo lỗi kỹ thuật ở từng bộ phận của hệ thống như máy nghiền phế liệu xây dựng, máy phối trộn phụ gia, máy đóng gạch không nung.


- Đối chiếu quá trình thực hiện và đánh giá kết quả căn chỉnh chính xác những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện; vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn; vận hành thử so với quy trình.


- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra đối chiếu với quy định về vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA HỆ THỐNG XỬ LÝ PHẾ LIỆU XÂY DỰNG


Mã số Công việc: E7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Thực hiện kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của hệ thống xử lý phế liệu xây dựng. Vận hành chạy thử sau sửa chữa và có quyết định bàn giao theo quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định hư hỏng của hệ thống xử lý phế liệu xây dựng theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao hệ thống sau sửa chữa theo quy định. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo thông số điện kiểm tra đường dây dẫn điện, truyền tín hiệu và cơ khí


- Ra quyết định 


2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, những thông số quy định của hệ thống xử lý phế liệu xây dựng.


- Nội quy, quy định liên quan khi sửa chữa kỹ thuật hệ thống xử lý phế liệu xây dựng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ đồng hồ đo lường điện.


- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện.


- Dầu mỡ kỹ thuật.


- Kính quan sát chuyên dụng.


- Bảo hộ lao động.


- Sổ sách, biên bản, giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định hư hỏng hệ thống xử lý phế liệu xây dựng theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao hệ thống sau sửa chữa theo quy định. 


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Đánh giá mức độ phát hiện những lỗi kỹ thuật ở bộ phận hư hỏng của hệ thống (như máy nghiền phế liệu xây dựng, máy phối trộn phụ gia, máy đóng gạch không nung).


- Đánh giá mức độ căn chỉnh những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật bị hư hỏng về mặt cơ khí, điện.


- Mức độ vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn.


- Mức độ đảm bảo bộ phận đã sửa chữa và thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo an toàn so với quy định.


- Bản ghi chép các thông số của bộ phận sửa chữa và thiết bị phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VỆ SINH THIẾT BỊ VÀ KHU VỰC LÀM VIỆC


Mã số Công việc: E8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc sau mỗi ca làm việc.


- Báo cáo những phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Vệ sinh thiết bị theo quy định.


- Vệ sinh khu vực làm việc theo quy định.


- Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh theo mẫu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Sử dụng bộ vệ sinh thủ công.


- Lau chùi với giẻ khô hoặc kèm dung môi vệ sinh.


- So sánh phát hiện phát sinh so với yêu cầu chung.


- Ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Những hướng dẫn khi làm vệ sinh hệ thống xử lý phế liệu xây dựng.


- Quy định an toàn vệ sinh lao động.


- Yêu cầu chung về vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giẻ lau, dung môi vệ sinh quy định.


- Chổi quét, xẻng hót, xe đẩy thô sơ.


- Bảo hộ lao động.


- Mẫu phiếu bàn giao.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vệ sinh thiết bị.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


- Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Mức độ sạch sẽ của thiết bị theo hướng dẫn đã quy định đối với từng thiết bị, dụng cụ.


- Mức độ sạch sẽ của khu vực làm việc theo quy định.


- Mức độ đầy đủ, chính xác trong báo cáo, ghi chép trên phiếu bàn giao theo mẫu.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: GIAO CA

Mã số Công việc: E9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Bàn giao, ký nhận những phương tiện, dụng cụ làm việc và trao đổi, thống nhất phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Ghi nhật ký công việc.


- Bàn giao dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Thống nhất được phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Ghi chép nhật ký công việc


- Thống kê dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Sử dụng phần mềm trên máy vi tính (nếu có).


- Ra quyết định.


2. Kiến thức:


- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ vận hành hệ thống xử lý phế liệu xây dựng.


- Cấu tạo và nguyên lý sử dụng của phương tiện làm việc liên quan đến vận hành hệ thống xử lý phế liệu xây dựng.


- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính.


- Phần mềm trên máy vi tính (nếu có).

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sổ sách, phương tiện làm việc, máy vi tính (nếu có).


- Mẫu Biên bản giao ca.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lượng thông tin trong nhật ký công việc.


- Số lượng dữ liệu và phương tiện khi bàn giao.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.

		- Mức độ đầy đủ và chính xác của thông tin so với thực tế.


- Số lượng, chất lượng phương tiện khi bàn giao đầy đủ, chi tiết.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca khả thi, tối ưu.


- Biên bản giao ca đúng quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH LÒ GIA NHIỆT BẰNG VIÊN ĐỐT

Mã số Công việc: F1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Vận hành lò gia nhiệt sử dụng viên đốt theo quy trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tiếp nhận viên đốt.


- Khởi động/tắt máy phát diezen cỡ nhỏ.


- Nạp liệu vào lò gia nhiệt.


- Vận hành lò gia nhiệt.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát và đếm số lượng viên đốt.


- Khởi động/tắt máy phát diezen cỡ nhỏ.


- Nạp viên đốt qua cửa lò bằng que thủ công hoặc máy nạp đơn giản.


- Ấn nút khởi động hệ thống đốt và quạt gió.


- Điều chỉnh hệ thống quạt gió.


2. Kiến thức:


- Cách nhận biết viên đốt và số lượng viên đốt tối thiểu cho vận hành lò.


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành lò gia nhiệt.


- Quy trình vận hành máy phát diezen cỡ nhỏ


- Kỹ thuật an toàn khi vận hành lò gia nhiệt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Hệ thống đốt chạy điện của lò gia nhiệt.


- Hệ thống quạt gió chạy điện của lò gia nhiệt.


- Máy phát điện diezen cỡ nhỏ.


- Xe đẩy, dụng cụ nạp liệu cho lò (que nạp hoặc máy nạp liệu đơn giản).


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nạp viên đốt qua cửa lò bằng que thủ công hoặc máy nạp.


- Khởi động lò gia nhiệt.


- Điều chỉnh nhiệt độ của lò gia nhiệt.

		- Nạp đủ số lượng tối thiểu viên đốt vào lò gia nhiệt bằng dụng cụ nạp liệu theo quy định.


- Khởi động/tắt máy phát diezen cỡ nhỏ đúng quy trình.


- Khởi động hệ thống đốt đúng quy trình.


- Khởi động hệ thống quạt gió hỗ trợ đúng quy trình.


- Kiểm tra thường xuyên quá trình cháy trong lò để điều chỉnh nhiệt độ hợp lý.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BƠM NƯỚC SẠCH VÀO NỒI HƠI

Mã số Công việc: F2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra kỹ thuật và vận hành hệ thống bơm nước sạch vào nồi hơi của hệ thống máy phát điện cỡ nhỏ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Kiểm tra kỹ thuật hệ thống bơm.


- Mở van hệ thống.


- Vận hành hệ thống máy bơm.


- Kiểm tra hoạt động tại đầu vào nồi hơi.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đóng/Mở van và khóa điện.


- Đóng/Mở van nước.


- Quan sát các đồng hồ điện, đồng hồ áp lực.


- Điều chỉnh thông số điện.

2. Kiến thức:


- Cấu tạo hệ thống bơm nước sạch vào nồi hơi.


- Cách điều khiển van đường ống cấp nước.


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành máy bơm.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đồng hồ đo áp lực nước và đồng hồ đo điện.


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra kỹ thuật hệ thống bơm.


- Mở van hệ thống.


- Vận hành hệ thống máy bơm.


- Kiểm tra hoạt động tại đầu vào nồi hơi.

		- Hệ thống van và bơm đảm bảo hoạt động bình thường.

- Mở hết van hệ thống để đảm bảo áp lực nước.


- Khởi động hệ thống máy bơm đúng quy trình.


- Mức độ kiểm tra thường xuyên đồng hồ điện gắn trên thiết bị và hệ thống.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH TUA-BIN MÁY PHÁT ĐIỆN

Mã số Công việc: F3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra kỹ thuật, khởi động tua-bin và điều chỉnh thông số máy phát điện.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Kiểm tra kỹ thuật hệ thống tua-bin.

- Khởi động tua-bin máy phát điện.


- Điều chỉnh thông số của máy phát điện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quay cần khởi động tua-bin.


- Ấn nút điều chỉnh hệ thống tua-bin.


- Quan sát đồng hồ điện.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo, quy trình khởi động hệ thống tua-bin máy phát điện.

- Các giá trị định mức về dòng điện, điện áp, tốc độ tua-bin…

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ đo lường điện và khởi động tua-bin.


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra kỹ thuật hệ thống tua-bin.


- Khởi động tua-bin.


- Điều chỉnh thông số của máy phát điện.

		- Tua-bin đảm bảo quay bình thường.


- Các đồng hồ, khí cụ điện, phụ kiện hoạt động tốt.

- Quay cần khởi động tay dứt khoát và nhanh dần đều đúng chiều quy định.


- Điều chỉnh tốc độ phù hợp để có được dòng điện và điện áp ổn định thông qua các đồng hồ đo điện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: ĐÓNG/CẮT MẠCH ĐIỆN DỰ PHÒNG

Mã số Công việc: F4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra kỹ thuật, đóng/cắt cầu dao và điều chỉnh tình trạng làm việc của mạch điện dự phòng quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Kiểm tra kỹ thuật mạch dự phòng quy định.


- Đóng/Cắt cầu dao cấp điện.


- Điều chỉnh tình trạng làm việc của mạch điện dự phòng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo và quan sát các đồng hồ điện.


- Đóng/Cắt cầu dao cấp điện.


- Điều chỉnh thông số của mạch điện dự phòng.


2. Kiến thức:


- Sơ đồ của mạch điện quy định dùng với máy phát điện.


- Cấu tạo của cầu dao cấp điện.

- Các giá trị định mức về dòng điện, điện áp…


- Cách đọc đồng hồ đo điện.

- Những giới hạn quy định đánh giá tình trạng làm việc của lưới điện (tốt, kém).


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ đo lường điện.


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra kỹ thuật mạch dự phòng quy định.


- Đóng/Cắt cầu dao cấp điện.


- Điều chỉnh tình trạng làm việc của mạch điện dự phòng.

		- Đo kiểm tra bảo đảm thông mạch, an toàn.

- Đóng/Cắt cầu dao cấp điện chắc chắn, dứt khoát, chính xác.


- Quan sát cẩn thận tất cả các đồng hồ đo điện và đối chiếu với quy định.


- Nhận biết tình trạng làm việc của mạch điện dự phòng và đối chiếu với giới hạn quy định.

- Đối chiếu việc điều chỉnh kịp thời thông số của mạch điện dự phòng với tình trạng làm việc hiện tại của mạch điện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH BỘ PHẬN XỬ LÝ KHÍ THẢI CỦA LÒ ĐỐT

Mã số Công việc: F5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra kỹ thuật, vận hành bộ phận xử lý khí thải của lò đốt theo quy định.


- Kiểm tra sản phẩm đầu ra để có sự điều chỉnh quá trình xử lý khí thải phù hợp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Kiểm tra kỹ thuật bộ phận xử lý khí thải trước khi vận hành.


- Khởi động/tắt bộ phận xử lý khí thải.


- Kiểm tra sản phẩm đầu ra.

- Điều chỉnh quá trình xử lý khí thải.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát và so sánh tiêu chuẩn khí thải do nhà thiết kế và nhà nước quy định đối với lò đốt theo tiêu chuẩn tương ứng.


- Đóng/cắt điện bộ phận xử lý và quan sát đồng hồ đo điện.


- Đóng/mở van bộ phận phun dung dịch xử lý và quan sát đồng hồ đo dung dịch phun xử lý.


- Quan sát khí thải đầu ra, sử dụng dụng cụ kiểm tra chất lượng khí thải, so sánh với tiêu chuẩn khí thải và điều chỉnh van phun xử lý (nếu cần thiết).

2. Kiến thức:


- Cấu tạo của các bộ phận xử lý khí thải lò đốt.


- Nguyên lý xử lý khí thải lò đốt.


- Tính năng, tác dụng của các chi tiết trong bộ phận xử lý.

- Tiêu chuẩn khí thải vào không khí do nhà thiết kế và nhà nước quy định.

- Cách sử dụng dụng cụ quan sát và dụng cụ kiểm tra chất lượng khí thải.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính quan sát chuyên dụng.


- Đồng hồ đo điện.


- Đồng hồ đo dung dịch phun xử lý.


- Dụng cụ kiểm tra chất lượng khí thải chuyên dụng.

- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra kỹ thuật bộ phận xử lý trước khi vận hành.


- Khởi động/tắt bộ phận xử lý khí thải.


- Kiểm tra sản phẩm đầu ra.


- Điều chỉnh quá trình xử lý khí thải.

		- Quy trình kiểm tra kỹ thuật đảm bảo bộ phận xử lý khí thải hoạt động tốt.

- Đóng/cắt điện cho bộ phận xử lý đảm bảo đúng thông số và an toàn.


- Đóng/mở van bộ phận phun dung dịch xử lý


- Vận hành bộ phận phun dung dịch xử lý khói bụi đúng quy trình.


- Quan sát kỹ khí thải đầu ra và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định để có quyết định tiếp theo.

- Kiểm tra cẩn thận lượng khí đã xử lý trước khi xả vào không khí và so sánh được với tiêu chuẩn quy định.


- Điều chỉnh kịp thời, chính xác khi phát hiện chất lượng khí sau xử lý không đạt tiêu chuẩn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN

Mã số Công việc: F6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống máy phát điện theo định kỳ.


- Vận hành chạy thử sau bảo dưỡng để có quyết định bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Kiểm tra kỹ thuật hệ thống máy phát điện theo quy định.


- Bảo dưỡng kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành thử sau bảo dưỡng theo quy trình.


- Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng theo quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:

- Đo lường điện, quan sát chi tiết, so sánh số liệu, dự báo lỗi kỹ thuật.

- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí.

- Quan sát, lắng nghe sự vận động của hệ thống.


- Phân tích, đánh giá, ra quyết định.

2. Kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, những thông số quy định của hệ thống máy phát điện.


- Nội quy, quy định liên quan đến hệ thống máy phát điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ đồng hồ đo lường điện.


- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện.


- Dầu mỡ kỹ thuật.


- Kính quan sát chuyên dụng.


- Bảo hộ lao động.


- Sổ sách, biên bản, giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra kỹ thuật hệ thống máy phát điện theo quy định.


- Bảo dưỡng kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành thử sau bảo dưỡng đúng quy trình.


- Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng theo quy định.


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.




		- Quan sát, đánh giá tình trạng kỹ thuật hoặc dự báo lỗi kỹ thuật ở từng bộ phận của hệ thống như tua-bin, lò hơi, bộ phận bơm, bộ phận xử lý khí thải, bộ phận đóng/cắt mạch điện, đường dây… so với quy định.


- Đối chiếu quá trình thực hiện và đánh giá kết quả căn chỉnh chính xác những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện; vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn; vận hành thử so với quy trình.


- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra đối chiếu với quy định về vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN

Mã số Công việc: F7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Thực hiện kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của hệ thống máy phát điện.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa và có quyết định bàn giao theo quy định


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định hư hỏng của hệ thống máy phát điện theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao hệ thống sau sửa chữa theo quy định. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:

- Đo lường điện, quan sát chi tiết, lắng nghe sự vận động của hệ thống, so sánh số liệu.


- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí.


- Phân tích, đánh giá, ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, những thông số quy định của hệ thống máy phát điện.


- Nội quy, quy định liên quan khi sửa chữa kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ đồng hồ đo lường điện.


- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện.


- Dầu mỡ kỹ thuật.


- Kính quan sát chuyên dụng.


- Bảo hộ lao động.


- Sổ sách, biên bản, giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định hư hỏng hệ thống máy phát điện theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao hệ thống sau sửa chữa theo quy định. 


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Đánh giá mức độ phát hiện những lỗi kỹ thuật ở bộ phận hư hỏng của hệ thống (như tua-bin, lò hơi, bộ phận bơm, bộ phận xử lý khí thải, bộ phận đóng/cắt mạch điện, đường dây…).


- Đánh giá mức độ căn chỉnh những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật bị hư hỏng về mặt cơ khí, điện.


- Mức độ vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn.


- Mức độ đảm bảo bộ phận đã sửa chữa và thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo an toàn so với quy định.


- Bản ghi chép các thông số của bộ phận sửa chữa và thiết bị phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VỆ SINH THIẾT BỊ VÀ KHU VỰC LÀM VIỆC

Mã số Công việc: F8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc sau mỗi ca làm việc.


- Báo cáo những phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Vệ sinh thiết bị theo quy định.


- Vệ sinh khu vực làm việc theo quy định.


- Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh theo mẫu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Sử dụng bộ vệ sinh thủ công.


- Lau chùi với giẻ khô hoặc kèm dung môi vệ sinh.


- So sánh phát hiện phát sinh so với yêu cầu chung.


- Ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Những hướng dẫn khi làm vệ sinh hệ thống điện, bơm, lò hơi, tua-bin, bộ phận xử lý khí thải…

- Quy định an toàn vệ sinh lao động.


- Yêu cầu chung về vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giẻ lau, dung môi vệ sinh quy định.


- Chổi quét, xẻng hót, xe đẩy thô sơ.


- Bảo hộ lao động.


- Mẫu phiếu bàn giao.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vệ sinh thiết bị.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


- Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Mức độ sạch sẽ của thiết bị theo hướng dẫn đã quy định đối với từng thiết bị, dụng cụ.


- Mức độ sạch sẽ của khu vực làm việc theo quy định.


- Mức độ đầy đủ, chính xác trong báo cáo, ghi chép trên phiếu bàn giao theo mẫu.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: GIAO CA

Mã số Công việc: F9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Bàn giao, ký nhận những phương tiện, dụng cụ làm việc và trao đổi, thống nhất phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Ghi nhật ký công việc.


- Bàn giao dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Thống nhất được phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Ghi chép nhật ký công việc


- Thống kê dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Sử dụng phần mềm trên máy vi tính (nếu có).


- Ra quyết định.


2. Kiến thức:


- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng.


- Cấu tạo và nguyên lý sử dụng của phương tiện làm việc liên quan đến vận hành hệ thống máy phát điện.


- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính.


- Phần mềm trên máy vi tính (nếu có).

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sổ sách, phương tiện làm việc, máy vi tính (nếu có).


- Mẫu Biên bản giao ca.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lượng thông tin trong nhật ký công việc.


- Số lượng dữ liệu và phương tiện khi bàn giao.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.

		- Mức độ đầy đủ và chính xác của thông tin so với thực tế.

- Số lượng, chất lượng phương tiện khi bàn giao đầy đủ, chi tiết.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca khả thi, tối ưu.


- Biên bản giao ca đúng quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TẬP KẾT PHẾ THẢI ĐỐT

Mã số Công việc: G1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Xúc và vận chuyển phế thải đốt đến điểm tập kết.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Phế thải đốt được xúc bằng dụng cụ chuyên dùng. 


- Phế thải đốt được vận chuyển bằng xe chuyên dụng.


- Nhận biết loại phế thải đem đốt.


- An toàn trong xúc và vận chuyển.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ xúc.


- Vận hành xe chuyên dụng.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ xúc.


- Loại phế thải đem đốt.


- Hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc của xe chuyên dụng.


- Quy định về an toàn lao động trong quá trình xúc và vận chuyển.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ xúc, cào.


- Xe vận chuyển chuyên dụng.


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xúc đủ phế thải đốt.


- Vận hành xe chuyên dụng.




		- Quan sát và kiểm tra đủ phế thải đốt theo dung tích của thùng chứa xe.


- Quan sát xe vận hành, kiểm tra và đối chiếu với quy trình và thời gian vận chuyển đảm bảo xe vận hành ổn định, di chuyển đúng tốc độ, không rơi vãi phế thải ra ngoài.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: NẠP PHẾ THẢI ĐỐT VÀO LÒ ĐỐT CHUYÊN DỤNG

Mã số Công việc: G2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Xúc phế thải đốt cho vào lò đốt.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định đúng vị trí mở cửa lò đốt.


- Tập kết đủ phế thải đưa vào lò.


- Xúc toàn bộ phế thải đốt vào lò.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát 


- Sử dụng dụng cụ xúc phế thải.


- Mở cửa lò đốt.


2. Kiến thức:


- Phân loại phế thải theo kích thước cửa lò đốt.

- Biết cấu tạo của cửa lò đốt.

- Hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý sử dụng dụng cụ xúc.


- Áp dụng được các quy định về an toàn lao động


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ xúc đúng chủng loại.


- Lò đốt


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mở cửa lò đốt.


- Xúc phế thải đốt vào lò. 

		- Quan sát thao tác của người thực hiện công việc tại vị trí cửa lò đốt đối chiếu với quy trình mở cửa lò đốt.


- Quan sát lượng phế thải cho vào cửa lò đốt và kiểm tra đủ lượng phế thải cho vào lò.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH LÒ ĐỐT

Mã số Công việc: G3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Mồi lửa, theo dõi quá trình cháy của phế thải, cào xỉ ra khỏi lò


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Lửa đốt được mồi bằng thiết bị mồi chuyên dụng.


- Yêu cầu kỹ thuật về lửa cháy trong lò.


- Đốt toàn bộ lượng phế thải trong lò.


- Thu gom xỉ ra khỏi lò.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Vận hành thiết bị mồi lửa.


- Quan sát quá trình cháy.


- Sử dụng dụng cụ cào xỉ.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị mồi lửa.


- Quy trình vận hành thiết bị mồi lửa.


- Cấu tạo và nguyên lý sử dụng của dụng cụ cào xỉ than.


- Áp dụng được các quy định an toàn trong quá trình đốt.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị mồi lửa.


- Dụng cụ cào xỉ than.


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận hành thiết bị mồi lửa.


- Quá trình cháy 


- Cào xỉ 

		- Quan sát thao tác của người vận hành thiết bị và đối chiếu với quy trình vận hành thiết bị mồi lửa.


- Quan sát và kiểm tra ngọn lửa cháy đều trên toàn bộ phế thải.


- Quan sát và kiểm tra không còn xỉ trong lò đốt.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ BUỒNG SƠ CẤP VÀ THỨ CẤP

Mã số Công việc: G4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Đo nhiệt độ ở buồng sơ cấp và buồng thứ cấp, điều chỉnh nhiệt độ theo


yêu cầu kỹ thuật sấy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Nhiệt độ yêu cầu ở buồng sơ cấp.


- Nhiệt độ yêu cầu ở buống thứ cấp.


- Dụng cụ đo nhiệt độ.


- An toàn trong quá trình đo.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Sử dụng thiết bị đo.


- Đọc kết quả trên thiết bị đo.


- Quan sát 


- Đánh giá.


2. Kiến thức:


- Quy định nhiệt độ tại buồng sơ cấp và thứ cấp.


- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị đo nhiệt độ.


- Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế.


- Áp dụng được các quy định an toàn lao động trong quá trình đo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ, thiết bị đo nhiệt độ.


- Bảng quy định nhiệt độ buồng sơ cấp và thứ cấp.


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo.


- Đọc kết quả đo.


-Thời gian thực hiện đo.

		- Quan sát thao tác của người thực hiện công việc đối chiếu với quy trình vận hành dụng cụ, thiết bị đo. 


- Kiểm tra và đối chiếu trên thiết bị đo.


- Kiểm tra và đối chiếu với quy định của phòng kỹ thuật.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: ĐIỀU CHỈNH VAN CẤP KHÍ NÓNG CHO HỆ THỐNG SẤY GIẢM ẨM

Mã số Công việc: G5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Thay đổi độ mở của van cấp khí nóng để điều tiết nhiệt cho hệ thống sấy giảm ẩm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Bảng thống kê độ mở van theo nhiệt độ cấp cho hệ thống sấy.


- Hướng dẫn vận hành van.


- Độ mở van đạt yêu cầu để sấy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát.


- Vận hành đóng, mở van.


- Kiểm tra.


- Theo dõi.


2. Kiến thức:


- Quy trình vận hành đóng mở van.


- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của van.


- Áp dụng được các quy định an toàn lao động trong vận hành.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Van lắp trên hệ thống sấy giảm ẩm.


- Bảng hướng dẫn độ mở van theo nhiệt độ sấy.


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thao tác mở van.


- Thao tác đóng van


- An toàn trong vận hành van.

		- Quan sát và kiểm tra thao tác mở van theo quy trình kỹ thuật


- Quan sát và kiểm tra thao tác đóng van theo quy trình kỹ thuật.


- Van vận hành ổn định, không bị kẹt, không xảy ra sự cố trong vận hành.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: XỬ LÝ KHÓI THẢI LÒ ĐỐT

Mã số Công việc: G6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Hút và làm sạch khói thải lò đốt trước khi xả vào môi trường.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Quạt hút hoạt động ổn định.


- Tháp lọc khí hoạt động ổn định.


- Khí thải được xả hết vào môi trường. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát.


- Kiểm tra.


- Vận hành quạt hút.


- Vận hành tháp lọc khí.


2. Kiến thức:


- Hướng dẫn vận hành thiết bị lọc khí thải.

- Cơ chế quá trình lọc khí thải.

- Nguyên lý hoạt động của tháp lọc khí.


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của quạt hút.


-Quy trình vận hành quạt hút.


-Quy trình vận hành tháp lọc khí.


- Các thông số làm việc của quạt hút. 


- Áp dụng được các quy định về khí thải ra môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Quạt hút.


- Tháp lọc khí.


- Bảo hộ lao động.


-Tiêu chuẩn thải khí.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận hành quạt hút.


- Vận hành tháp lọc khí.


- Chất lượng khí thải 

		- Quan sát thao động tác của người thực hiện và đối chiếu với quy trình vận hành quạt.


- Quan sát thao động tác của người thực hiện và đối chiếu với quy trình vận hành tháp.


- Quan sát màu khí thải để phán đoán về chất lượng khí thải.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐỐT GIẢM THIỂU VÀ CUNG CẤP NHIỆT

Mã số Công việc: G7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Kiểm tra kế hoạch bảo dưỡng hệ thống đốt giảm thiểu theo định kỳ .Kiểm tra 


tình trạng của thiết bị, xác định mức độ cần bảo dưỡng. Chuẩn bị vật tư để bảo dưỡng, làm sạch và bảo dưỡng thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Các thiết bị sau khi bảo dưỡng thì chế độ làm việc đúng theo thiết kế. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau: 


 - Kiểm tra thiết bị cần bảo dưỡng 


- Nhận vật tư bảo dưỡng


- Làm sạch thiết bị cần bảo dưỡng


- Bảo dưỡng thiết bị


- Kiểm tra thiết bị sau khi bảo dưỡng 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Nhận dạng được các thiết bị cần bảo dưỡng theo kế hoạch


 - Xác định được mức độ bảo dưỡng của các thiết bị cần bảo dưỡng.


 - Nhận vật tư, thiết bị cần thiết cho bảo dưỡng, đảm bảo thông số theo tài liệu kỹ thuật đi kèm.


- Làm sạch thiết bị theo qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn theo qui định hiện hành


- Bảo dưỡng các thiết bị theo qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đúng theo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của thiết bị.


 - Chế độ làm việc của các thiết bị sau khi bảo dưỡng làm việc êm không xảy ra sự cố bất thường.


 - Phối kết hợp làm việc theo nhóm phải nhịp nhàng có hiệu quả


 - Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc


 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, kiểm tra 


- Sử dụng thiết bị


- Đánh sạch, bảo dưỡng 


- Đóng, mở thiết bị


- Điều hành, kết hợp


2. Kiến thức


- Hướng dẫn sử dụng thiết bị, vật tư 

- Quy trình bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống đốt giảm thiểu. 

- Qui phạm an toàn khi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị 


- Phương pháp kiểm tra, bảo quản các thiết bị của hệ thống đốt giảm thiểu. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, vật tư bảo dưỡng 


- Thiết bị, dụng cụ chuyên dùng


- Sổ nhật ký , bút viết. 

- Hệ thống đốt giảm thiểu.


- Quy phạm về an toàn lao động .


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định thiết bị cần bảo dưỡng

		- Kiển tra đối chiếu với bản kế hoạch bảo dưỡng định kỳ. 



		- Hoạt động của thiết bị sau bảo dưỡng

		- Vận hành thiết bị và đối chiếu các thông số làm việc với thông số kỹ thuật trong quy trình bảo dưỡng. 



		- An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống đốt giảm thiểu.

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc bảo dưỡng thiết bị, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn của nhà nước. 



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo bảng tiến độ thời gian đã lập





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐỐT GIẢM THIỂU VÀ CUNG CẤP NHIỆT

Mã số Công việc: G8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


-Kiểm tra các sự cố hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của thiết bị, xác định mức độ cần sửa chữa. Chuẩn bị vật tư để sửa chữa. Tiến hành sửa chữa và kiểm tra kết quả. Các thiết bị sau khi sửa chữa thay thế thì chế độ làm việc phải đúng theo tiêu chuẩn. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau: 


 - Kiểm tra thiết bị cần thay thế 


- Nhận vật tư, thiết bị thay thế


- Tháo thiết bị cũ


- Sửa chữa thay thế thiết bị mới


- Kiểm tra thiết bị sau khi thay thế 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Các thiết bị trong hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt gặp sự cố cần được xác định.


 - Xác định được mức độ hư hỏng của thiết bị cần thay thế so với tài liệu kỹ thuật của thiết bị. 


 - Nhận vật tư, thiết bị, theo thông số kỹ thuật của thiết bị cần được sửa. 


- Tháo thiết bị cũ theo qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn theo qui định hiện hành


 - Sửa chữa, thay thế thiết bị mới đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


 - Chế độ làm việc của thiết bị sau khi thay thế làm việc phải đáp ứng các thông số kỹ thuật theo tài liệu hướng dẫn vận hành.


 - Phối kết hợp làm việc theo nhóm phải nhịp nhàng có hiệu quả


 - Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc


 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, kiểm tra 


- Sử dụng thiết bị


- Tháo, lắp thiết bị


- Bảo dưỡng, sửa chữa


- Căn chỉnh.


- Vận hành thiết bị


- Tổ chức, kết hợp


- Kiểm nghiệm, đánh giá 

2. Kiến thức


- Hướng dẫn kỹ thuật của thiết bị, vật tư 

- Quy trình sửa chữa thay thế các thiết bị hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt. 

- Qui phạm an toàn khi sửa chữa, thay thế thiết bị 


- Nguyên tắc tháo lắp thiết bị của hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt. 

- Phương pháp nghiệm thu, bảo quản thiết bị hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt. 

- Cấu tạo thiết bị hỏng hóc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, vật tư thay thế 


- Thiết bị, dụng cụ thi công 

- Hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt.


-Bảo hộ lao động.


-Quy phạm về an toàn lao động hiện hành của nhà nước. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định thiết bị gặp sự cố

		- Kiểm tra các thông số làm việc của hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt đối chiếu với thông số vận hành. 



		- Hoạt động của thiết bị sau sửa chữa.

		- Vận hành thiết bị và đối chiếu các thông số làm việc của thiết bị với thông số thiết kế.



		- An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ sửa chữa các thiết bị hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn, theo quy định hiện hành của nhà nước. 



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo bảng tiến độ thời gian đã lập





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VỆ SINH THIẾT BỊ VÀ KHU VỰC LÀM VIỆC 

Mã số Công việc: G9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


-Kiểm tra tại khu vực lò đốt. Kiểm tra tình trạng cáu bẩn, xác định mức độ 


cần làm sạch. Chuẩn bị dụng cụ vật tư để vệ sinh. Tiến hành vệ sinh lau dọn sạch sẽ khu vực làm việc 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định đúng vị trí các chỗ cáu bẩn. 


- Sử dụng các dụng cụ lau dọn phù hợp.


- Vận chuyển chất bẩn ra khỏi khu vực làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát, kiểm tra 


- Sử dụng dụng cụ


- Theo dõi, xử lý


- Vận hành xe chở chất bẩn. 


2. Kiến thức:


- Cấu tạo nguyên lý làm việc của dụng cụ.


- Quy trình vận hành xe.

- Qui phạm an toàn khi vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

- Bảng kế hoạch vệ sinh từng khu vực. 


- Sổ ghi chép vận hành.


- Xe vận chuyển .


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sử dụng dụng cụ.


- Khu vực làm việc sạch


- An toàn trong vận hành xe.




		- Quan sát thao tác và đối chiếu với quy trình kỹ thuật.


- Quan sát và kiểm tra không còn hiện tượng cáu bẩn.


- Xe chạy ổn định, không bị kẹt, không xảy ra sự cố trong vận chuyển.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: GIAO CA

Mã số Công việc: G10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Bàn giao, ký nhận những vấn đề liên quan giữa các ca làm việc


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Ghi nhật ký công việc.


- Bàn giao dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Thống nhất được phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Ghi chép nhật ký công việc


- Thống kê dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Sử dụng phần mềm trên máy vi tính (nếu có).


- Ra quyết định.


2. Kiến thức:


- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt.


- Cấu tạo và nguyên lý sử dụng của phương tiện làm việc.


- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính.


- Phần mềm trên máy vi tính (nếu có).

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sổ sách, phương tiện làm việc, máy vi tính (nếu có).


- Mẫu Biên bản giao ca.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lượng thông tin trong nhật ký công việc.


- Số lượng dữ liệu và phương tiện khi bàn giao.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.

		- Mức độ đầy đủ và chính xác của thông tin so với thực tế


- Số lượng, chất lượng phương tiện khi bàn giao đầy đủ, chi tiết.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca khả thi, tối ưu.


- Biên bản giao ca đúng quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH VAN XẢ

Mã số Công việc: H1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Xác định được chiều quay và thao tác đóng mở van đúng quy trình kỹ thuật.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định được vị trí các van trong hệ thống. 


- Mở van theo chiều quay, đóng van theo chiều quay và đảm bảo quy định về vận hành van.


- Quan sát chế độ hoạt động của van.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát, kiểm tra 


- Sử dụng dụng cụ đóng mở van


- Đóng, mở van


- Theo dõi, xử lý


- Ghi chép.


- Đối chiếu, so sánh


2. Kiến thức:


- Cấu tạo nguyên lý làm việc của van.


- Nhiệm vụ của van trong hệ thống.


-Quy trình vận hành van.

- Qui phạm an toàn khi vận hành van.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ đóng mở van. 


- Bảng kế hoạch, lịch xả nước nước thải. 


- Bảo hộ lao động. 

- Van lắp trong hệ thống.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thao tác mở van.


Thao tác đóng van


- An toàn trong vận hành van.




		- Quan sát và đối chiếu thao tác của người thực hiện công việc theo quy trình vận hành.


- Quan sát và đối chiếu thao tác của người thực hiện công việc theo quy trình vận hành.


- Van vận hành ổn định, không bị kẹt, không xảy ra sự cố trong vận hành.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TÁCH TẠP CHẤT NỔI 

Mã số Công việc: H2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Tách toàn bộ các tạp chất nổi ra khỏi nước thải đưa đi xử lý.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định loại tạp chất nổi trong nước thải. 


- Chọn dụng cụ vớt theo loại tạp chất nổi.


- Vận chuyển tạp chất nổi đưa đi xử lý .


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát xác định loại tạp chất nổi. 


- Sử dụng thiết bị vớt.


- Chọn dụng cụ chứa phù hợp.


- Điều khiển xe chuyên dụng.


2. Kiến thức:


- Hướng dẫn sử dụng dụng cụ vớt.


- Phân loại tạp chất nổi trong nước thải rỉ rác.

- Qui phạm an toàn trong lao động.


-Quy trình vận hành xe chuyên dùng.

- Kích thước dụng cụ chứa


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ vớt tạp chất nổi.


- Dụng cụ chứa đựng tạp chất nổi.


- Xe chuyên dụng. 


- Bảo hộ lao động .


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sử dụng dụng cụ vớt.


- Chọn dụng cụ chứa phù hợp


- Điều khiển xe chuyên dụng.




		- Quan sát và kiểm tra thao tác vớt bằng dụng cụ của người thực hiện công việc đối chiếu hướng dẫn sử dụng dụng cụ vớt.


- Quan sát và kiểm tra đúng dung tích của dụng cụ chứa.


- Quan sát thao tác của người thực hiện công việc vận hành xe đối chiếu với quy trình vận hành.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH BỂ ĐIỀU HÒA

Mã số Công việc: H3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đóng, mở các van trên đường ống kỹ thuật của bể điều hòa trong trạm xử lý nước thải. Theo dõi chế độ làm việc của bể và xử lý các sự cố thông thường xảy ra trong quá trình vận hành, để trạm xử lý nước thải hoạt động đảm bảo công suất đúng thiết kế. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau: 

 - Đóng van xả bùn 


- Mở van đưa nước vào


- Theo dõi vận hành


- Xử lý sự cố thông thường


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Xác định được vị trí các van trên đường ống kỹ thuật của bể điều hòa trong trạm xử lý nước thải.


 - Van trên đường ống kỹ thuật của bể điều hòa trong trạm xử lý nước thải hoạt động bình thường.


- Quan sát mực nước trong bể bằng thiết bị đo theo thiết kế


- Điều chỉnh mực nước trong bể theo yêu cầu thiết kế 


 - Ghi sổ vận hành các thông số kỹ thuật, theo mẫu quy định của công ty.


 - Xả bùn đáy định kỳ theo thời gian biểu trong thiết kế


 - Phối kết hợp làm việc nhịp nhàng có hiệu quả


 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa 

 - Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, kiểm tra 


- Sử dụng thiết bị đóng mở van.


- Vận hành van.


- Theo dõi, xử lý


- Ghi chép


- Đối chiếu, so sánh


2. Kiến thức


- Quy trình vận hành bể điều hòa của trạm xử lý nước thải 


- Nguyên lý làm việc bể điều hòa của trạm xử lý nước thải


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của van. 

- Qui phạm an toàn khi vận hành bể điều hòa của trạm xử lý nước thải 

- Phương pháp kiểm tra, bảo quản bể điều hòa của trạm xử lý nước thải


-Hướng dẫn vận hành van.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, dụng cụ, vật tư vận hành 


- Thiết bị, dụng cụ văn phòng 


- Sổ vận hành. 

- Bể điều hòa 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận hành van trên đường ống kỹ thuật

		- Theo dõi thao tác đóng mở van của người thực hiện so với quy trình vận hành van 



		- Vận hành bể điều hòa của trạm xử lý nước thải

		- Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật vận hành bể điều hòa của trạm xử lý nước thải



		- An toàn trong việc vận hành bể điều hòa của trạm xử lý nước thải

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành bể điều hòa của trạm xử lý nước thải, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn, theo tiêu chuẩn TCN 66-1991 



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo ca vận hành bể điều hòa của trạm xử lý nước thải





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH MÁY BƠM BỔ XUNG ẨM

Mã số Công việc: H4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra và thao tác đóng mở máy bơm đúng quy trình kỹ thuật. Theo dõi các thông số làm việc của máy bơm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tài liệu kỹ thuật của máy bơm. 


- Bảng thông số về lượng bơm bổ xung ẩm và thời gian bơm.


- Dụng cụ thiết bị chuyên dùng trong kiểm tra bơm. 


- An toàn trong vận hành máy bơm. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Lựa chọn dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra thông số kỹ thuật và an toàn.


- Vận hành các máy bơm theo quy trình kỹ thuật.


- Đóng mở van đúng quy trình kỹ thuật. 


2. Kiến thức:


- Tên gọi, công dụng, hướng dẫn sử dụng của các loại trang thiết bị sử dụng cho máy bơm. 


- Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, các thông số kỹ thuật vận hành của máy bơm.


- Các sự số thông thường trong vận hành máy bơm.


-Hướng dẫn sử dụng dụng cụ chuyên dùng trong kiểm tra bơm.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


-Hướng dẫn vận hành bơm

 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Trang bị bảo hộ lao động.


- Sổ nhật ký vận hành, bút viết.


- Thiết bị đo kiểm (tốc độ, độ ồn…)

- Tiêu chuẩn ngành TCN-66-91;


- Máy bơm và các trang thiết bị đi kèm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		-Kiểm tra máy bơm trước khi chạy 


- Thao tác chạy máy bơm.


- Thao tác tắt máy bơm.


- Đóng mở van đúng quy trình.


-Ghi thông số làm việc




		-Quan sát người thực hiện công việc kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật của bơm.


- Quan sát người thực hiện công việc thao tác và đối chiếu với quy trình vận hành máy bơm.


- Quan sát người thực hiện công việc thao tác và đối chiếu với quy trình vận hành máy bơm..


- Van vận hành ổn định, không bị kẹt, không xảy ra sự cố trong vận hành.


-Kiểm tra thông số ghi của người thực hiện công việc trong sổ nhật ký vận hành và đối chiếu với quy định của phòng kỹ thuật.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH MÁY BƠM NƯỚC THẢI

Mã số Công việc: H5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra và thao tác đóng mở máy bơm đúng quy trình kỹ thuật. Theo dõi các thông số làm việc của máy bơm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tài liệu kỹ thuật của máy bơm. 


- Bảng thông số về thời gian bơm.


- Dụng cụ thiết bị chuyên dùng trong kiểm tra bơm. 


- An toàn trong vận hành máy bơm. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Lựa chọn dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra thông số kỹ thuật và an toàn.


- Vận hành các máy bơm theo quy trình kỹ thuật.


- Đóng mở van đúng quy trình kỹ thuật. 


2. Kiến thức:


- Tên gọi, công dụng, hướng dẫn sử dụng của các loại trang thiết bị sử dụng cho máy bơm. 


- Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, các thông số kỹ thuật vận hành của máy bơm.


- Các sự số thông thường trong vận hành máy bơm.


-Hướng dẫn sử dụng dụng cụ chuyên dùng trong kiểm tra bơm.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.-Hướng dẫn vận hành bơm.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Trang bị bảo hộ lao động.


- Sổ nhật ký vận hành, bút viết.


- Thiết bị đo kiểm (tốc độ, độ ồn…)

- Tiêu chuẩn ngành TCN-66-91;


- Máy bơm và các trang thiết bị đi kèm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		-Kiểm tra máy bơm trước khi chạy 


- Thao tác chạy máy bơm.


- Thao tác tắt máy bơm.


- Đóng mở van đúng quy trình.


-Ghi thông số làm việc




		-Quan sát người thực hiện công việc kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật của bơm.


- Quan sát người thực hiện công việc thao tác và đối chiếu với quy trình vận hành máy bơm.


- Quan sát người thực hiện công việc thao tác và đối chiếu với quy trình vận hành máy bơm..


- Van vận hành ổn định, không bị kẹt, không xảy ra sự cố trong vận hành.


-Kiểm tra thông số ghi của người thực hiện công việc trong sổ nhật ký vận hành và đối chiếu với quy định của phòng kỹ thuật.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PHA LOÃNG

Mã số Công việc: H6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


-Thao tác mở, đóng van đúng quy trình kỹ thuật. Điều chỉnh lưu lượng nước cần thiết theo tỷ lệ pha loãng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định được vị trí các van trong hệ thống. 


- Mở van phù hợp chiều quay, đóng van theo chiều quay và đảm bảo quy định về vận hành van.


- Theo dõi lượng nước pha loãng cần thiết.


- Dụng cụ chuyên dùng đóng mở van.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát, kiểm tra 


- Sử dụng thiết bị chuyên dùng để đóng mở van.


- Vận hành van


- Theo dõi, xử lý


- Ghi chép.


- Đối chiếu, so sánh


2. Kiến thức:


- Cấu tạo nguyên lý làm việc của van.


-Quy trình vận hành van.


- Nhiệm vụ của van trong hệ thống.


-Quy định về tỉ lệ pha loãng.

- Qui phạm an toàn khi vận hành van.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, dụng cụ, vật tư vận hành 


- Bảng tỷ lệ pha loãng. 


- Sổ vận hành, bút


- Van lắp trong hệ thống.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thao tác mở van.


- Thao tác đóng van


-Điều chỉnh lưu lượng nước theo tỷ lệ pha loãng.


- An toàn trong vận hành van.




		- Quan sát và kiểm tra thao tác mở van theo quy trình kỹ thuật


- Quan sát và kiểm tra thao tác đóng van theo quy trình kỹ thuật.


-Quan sát thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với bảng tỷ lệ pha loãng.


- Van vận hành ổn định, không bị kẹt, không xảy ra sự cố trong vận hành.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH PHA CHẾ HÓA CHẤT

Mã số Công việc: H7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chuẩn bị các loại hóa chất cần thiết, vận hành các thiết bị trong trạm pha chế hóa chất, xác định tỉ lệ hóa chất phù hợp. Theo dõi vận hành, ghi sổ nhật ký vận hành. Xử lý được các sự cố thông thường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Để dây chuyền xử lý nước thải hoạt động đúng công suất theo thiết kế. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau: 


 - Chuẩn bị hóa chất cần thiết.


- Xác định tỉ lệ pha


- Khởi động thiết bị pha.


- Theo dõi vận hành.


- Xử lý sự cố thông thường


- Dừng vận hành trạm pha chế.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Chọn được hóa chất cần pha chế.


 - Xác định được tỉ lệ hóa chất và nước cấp vào bể pha.


 - Khởi động được thiết bị pha theo bảng qui trình vận hành


 - Ghi sổ vận hành các thông số hoạt động của thiết bị pha.


 - Dừng thiết bị pha theo quy trình vận hành.


 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa 

 - Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, kiểm tra 


- Vận hành thiết bị khuấy trộn.


- Cân đong hóa chất.


- Đóng, mở van


- Theo dõi, xử lý sự cố thông thường


- Thông báo, ghi chép


2. Kiến thức


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị pha hóa chất.


- Qui phạm an toàn khi sử dụng hóa chất. 

- Phương pháp kiểm tra, bảo quản hóa chất. 


- Biện pháp xử lý sự cố thông thường khi vận hành thiết bị pha 


- Phiếu yêu cầu về liều lượng hóa chất cần pha.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, dụng cụ, hóa chất.


- Thiết bị, dụng cụ văn phòng 


- Sổ vận hành, bút.


-Mặt nạ phòng độc 

- Ống cấp nước kỹ thuật. 

-Tủ đựng dụng cụ sơ cấp cứu 


 - TCN 66-91.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận hành thiết bị pha chế.

		- Giám sát kết quả của người thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật của vận hành thiết bị pha chế. 



		-Xác định loại và lượng hóa chất cần thiết

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc đối chiếu đúng với phiếu giao nhiệm vụ của phòng kỹ thuật.



		- An toàn trong việc vận hành thiết bị pha hóa chất.

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành thiết bị pha, đối chiếu với quy định trong TCN 66-91.



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo ca vận hành thiết bị pha của phòng kỹ thuật đề ra. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH THIẾT BỊ ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT

Mã số Công việc: H8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vận hành các thiết bị định lượng để châm tỉ lệ hóa chất phù hợp. Theo dõi vận hành, ghi sổ nhật ký vận hành. Xử lý được các sự cố thông thường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Để dây chuyền xử lý nước thải hoạt động đúng công suất theo thiết kế. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau: 


 - Kiểm tra ban đầu của thiết bị định lượng. 


- Xác định tỉ lệ định lượng cần thiết


- Vận hành thiết bị định lượng.


- Theo dõi vận hành


- Xử lý sự cố thông thường


- Dừng vận hành thiết bị định lượng 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Kiểm tra thiết bị định lượng về số lượng, ký hiệu, theo yêu cầu kỹ thuật, ở trạng thái sẵn sàng làm việc theo sơ đồ nguyên lý hoạt động. 


 - Xác định được tỉ lệ hóa chất đưa vào xử lý nước theo phiếu chỉ dẫn của phòng kỹ thuật


 - Vận hành được thiết bị định lượng theo bảng qui trình vận hành


 - Kiểm tra được lượng hóa chất được đưa về bể trộn. 

 - Ghi sổ vận hành các thông số làm việc của thiết bị định lượng theo yêu cầu của phòng kỹ thuật.


 - Dừng thiết bị định lượng hóa chất theo trình tự, đồng thời vệ sinh công nghiệp cho thiết bị


 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa 

 - Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, kiểm tra.


-Vận hành thiết bị định lượng. 


- Điều chỉnh, xác định lượng hóa chất cần đưa vào xử lý.


- Vận hành thiết bị điều chỉnh lưu lượng


- Theo dõi hoạt động của thiết bị định lượng


- Ghi sổ vận hành.


2. Kiến thức


-Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị định lượng hóa chất


- Qui phạm an toàn khi vận hành thiết bị định lượng hóa chất. 

- Phương pháp kiểm tra, bảo quản thiết bị định lượng hóa chất. 

- Biện pháp xử lý sự cố thông thường khi vận hành thiết bị định lượng.


-Quy phạm an toàn trong sử dụng hóa chất 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị định lượng, dụng cụ, vật tư dự trữ. 


- Sổ vận hành, bút.


-Thiết bị điều chỉnh lưu lượng. 

- TCN 66-91. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận hành tiết bị định lượng

		- Quan sát thao tác của người thực hiện đối chiếu với quy trình vận hành thiết bị định lượng hóa chất. 



		- Kiểm tra hóa chất về bể trộn

		- Quan sát mở van trên đường ống dẫn về bể trộn để xác định. 



		- An toàn trong việc vận hành thiết bị định lượng hóa chất.

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành thiết bị định lượng hóa chất đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn, theo tiêu chuẩn TCN 66-91



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo ca vận hành thiết bị định lượng của phòng kỹ thuật. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH BỂ TRỘN HÓA CHẤT

Mã số Công việc: H9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đóng, mở các van trên đường ống kỹ thuật của bể trộn. Theo dõi chế độ làm việc của bể và xử lý các sự cố thông thường xẩy ra trong quá trình vận hành. Vệ sinh bể trộn bằng các dụng cụ, thiết bị theo định kỳ. Để dây chuyền xử lý nước thải hoạt động đảm bảo công suất đúng thiết kế. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau: 


 - Đóng van xả bùn 


- Mở van đưa nước vào.


- Mở van đưa hóa chất vào.


- Mở van dẫn nước ra bể.


- Theo dõi vận hành


- Xử lý sự cố thông thường


- Vệ sinh bể trộn. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Xác định được vị trí của van trên đường ống kỹ thuật của bể trộn


 - Quay được vô lăng của van bể trộn theo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát được mực nước trong bể bằng thiết bị đo, nước tràn ở máng thu nước.


- Điều chỉnh được mực nước trong bể theo yêu cầu thiết kế và chèn kín nước chảy ở ty van đảm bảo kỹ thuật.


 - Ghi sổ vận hành các thông số kỹ thuật theo mẫu của phòng kỹ thuật quy định.


 - Xả được bùn đáy bể trộn và vệ sinh bể đúng định kỳ thời gian biểu theo quy định của phòng kỹ thuật.


 - Phối kết hợp làm việc nhịp nhàng có hiệu quả


 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa 

 - Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, kiểm tra 


- Sử dụng thiết bị chuyên dùng


- Vận hành van theo quy trình.


- Theo dõi, xử lý


- Chèn kín, ghi chép


- Đối chiếu, so sánh


2. Kiến thức


- Cấu tạo bể trộn. 


- Nguyên lý làm việc của bể trộn.


-Hướng dẫn sử dụng thiết bị chuyên dùng.


- Cấu tạo nguyên lý làm việc của van xả bùn 

- Qui phạm an toàn khi vận hành bể trộn. 

- Phương pháp kiểm tra, bảo quản bể trộn.


- Phương pháp vệ sinh bể trộn. 


-Quy trình vận hành bể trộn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, dụng cụ, vật tư vận hành 


- Thiết bị, dụng cụ văn phòng 


- Sổ vận hành, bút.


- Bể trộn.


-TCN 66-91.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận hành các van trên đường ống kỹ thuật của bể trộn.

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người thực hiện công việc đối chiếu với trình tự mở van và quy trình vận hành van. 



		- Cấp hóa chất vào bể trộn.

		- Theo dõi và kiểm tra sự làm việc của đường ống cấp hóa chất vào bể .



		-Xả bùn đáy bể.

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành bể trộn, đối chiếu với qui trình xả bùn . 



		- An toàn trong việc vận hành bể trộn.

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành bể trộn, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn, theo tiêu chuẩn TCN 66-91 



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo ca vận hành bể trộn của phòng kỹ thuật. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH BỂ PHẢN ÚNG

Mã số Công việc: H10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đóng, mở các van trên đường ống kỹ thuật của bể phản ứng. Theo dõi chế độ làm việc của bể và xử lý các sự cố thông thường xẩy ra trong quá trình vận hành. Vệ sinh bể phản ứng bằng các dụng cụ, thiết bị theo định kỳ. Để dây chuyền xử lý nước thải hoạt động đảm bảo công suất đúng thiết kế. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau: 


 - Đóng van xả bùn 


- Mở van đưa nước vào


- Mở van dẫn nước ra bể.


- Theo dõi vận hành


- Xử lý sự cố thông thường


- Vệ sinh bể phản ứng 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Xác định được vị trí của các van trên đường ống kỹ thuật của bể phản ứng.


 - Quay được vô lăng của van theo chiều đóng, chiều mở theo quy định của phòng kỹ thuật. 

- Quan sát được mực nước trong bể bằng thiết bị đo, nước tràn đều ở máng thu nước.


- Điều chỉnh được mực nước trong bể theo yêu cầu vận hành và chèn kín nước chảy ở ty van đảm bảo kỹ thuật.


 - Ghi sổ vận hành các thông số kỹ thuật theo mẫu của phòng kỹ thuật quy định.


 - Xả được bùn đáy bể phả ứng và vệ sinh bể đúng định kỳ.


 - Phối kết hợp làm việc nhịp nhàng có hiệu quả


 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa 

 - Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, kiểm tra 


- Sử dụng thiết bị rửa bể


- Vận hành van.


- Theo dõi, xử lý


- Chèn kín, ghi chép


- Đối chiếu, so sánh


2. Kiến thức


- Cấu tạo bể phản ứng. 


- Nguyên lý làm việc của bể phản ứng.


- Cấu tạo nguyên lý làm việc của van xả bùn 

- Qui phạm an toàn khi vận hành bể phản ứng. 

- Phương pháp kiểm tra, bảo quản bể phản ứng.


- Phương pháp vệ sinh bể phản ứng. 


-Quy trình vận hành bể phản ứng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, dụng cụ, vật tư vận hành 


- Thiết bị, dụng cụ văn phòng 


- Sổ vận hành, bộ đàm 

- Bể phản ứng. 


-TCN 66-91.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận hành các van trên đường ống kỹ thuật của bể phản ứng.

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người thực hiện công việc đối chiếu với trình tự mở van và quy trình vận hành van. 



		-Xả bùn đáy bể. 

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành bể phản ứng, đối chiếu với qui trình xả bùn . 



		- An toàn trong việc vận hành bể phản ứng.

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành bể phản ứng, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn, theo tiêu chuẩn TCN 66-91 



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo ca vận hành bể trộn của phòng kỹ thuật. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH BỂ LẮNG

Mã số Công việc: H11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thao tác đóng, mở các van trên đường ống kỹ thuật của bể lắng. Theo dõi chế độ làm việc của bể và xử lý các sự cố thông thường xẩy ra trong quá trình vận hành. Để trạm xử lý nước thải hoạt động đảm bảo công suất đúng thiết kế. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau: 

 - Đóng, mở van xả bùn, cặn. 


- Mở các van đưa nước vào


- Theo dõi vận hành


- Xử lý sự cố thông thường


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Xác định được vị trí các van trên đường ống kỹ thuật của bể lắng.


 - Đóng mở van theo chiều quay. 

- Quan sát mực nước, nhiệt độ trong bể bằng thiết bị đo chuyên dùng.


- Điều chỉnh mực nước trong bể theo yêu cầu vận hành. 


 - Ghi sổ vận hành các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định của phòng kỹ thuật.


 - Xả bùn, cặn theo định kỳ thời gian biểu hoạt động của bể.


 - Phối kết hợp làm việc nhịp nhàng có hiệu quả


 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa 

 - Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, kiểm tra 


- Sử dụng thiết bị chuyên dùng


- Đóng, mở van


- Theo dõi, xử lý


- Ghi chép


- Đối chiếu, so sánh


2. Kiến thức


-Cấu tạo, nguyên lý làm việc bể lắng của trạm xử lý nước thải


- Cấu tạo nguyên lý làm việc của van bể lắng 

- Qui phạm an toàn khi vận hành bể lắng của trạm xử lý nước thải 

- Phương pháp kiểm tra, bảo quản bể lắng của trạm xử lý nước thải


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, dụng cụ, vật tư vận hành 


- Thiết bị, dụng cụ văn phòng 


- Sổ vận hành, bút 


- Bể lắng.


-TCN 66-91.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quy trình vận hành các van trên đường ống kỹ thuật 

		- Theo dõi thứ tự thực hiện, thao tác của người vận hành, đối chiếu với quy trình vận hành bể lắng và quy trình vận hành van.



		- Xả bùn cặn theo chu kỳ

		- Quan sát thao tác của người thực hiện công việc xả bùn đối chiếu đúng với chu kỳ và quy trình xả bùn.



		- Ghi sổ vận hành

		- Kiểm tra các thông số ghi trong sổ đối chiếu đúng với mẫu quy định của phòng kỹ thuật.



		- An toàn trong việc vận hành bể lắng của trạm xử lý nước thải

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành bể lắng của trạm xử lý nước thải, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn, theo tiêu chuẩn TCN 66-91 



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo ca vận hành trạm xử lý nước thải





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH BỂ LỌC

Mã số Công việc: H12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra tình trạng ban đầu của bể lọc nước thải trước khi khởi động; Các van được đóng mở đúng theo nguyên lý làm việc của bể lọc. khởi động bể lọc đúng qui trình. Theo dõi chế độ làm việc của bể lọc; Xử lý các sự cố thông thường đảm bảo kỹ thuật; Dừng bể lọc đúng trình tự. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau: 


 - Kiểm tra tình trạng ban đầu 


- Khởi động bể lọc nước thải


- Theo dõi vận hành


- Xử lý sự cố thông thường


- Dừng làm việc bể lọc 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Xác định được vị trí các van trên đường ống kỹ thuật của bể lọc nước thải.


 - Quan sát tình trạng đóng kín hoàn toàn của các van bể lọc theo quy trình vận hành.


- Khởi động hoạt động của bể lọc nước thải theo quy trình vận hành.


- Điều chỉnh van thu nước lọc để ổn định mực nước trong bể đúng theo yêu cầu thiết kế 


 - Ghi sổ vận hành các thông số kỹ thuật của bể theo mẫu quy định của phòng kỹ thuật.


 - Dừng hoạt động bể lọc nước thải phải theo qui trình vận hành.


 - Phối kết hợp làm việc nhịp nhàng, có hiệu quả


 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa 

 - Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, kiểm tra 


- Sử dụng thiết bị chuyên dùng


- Vận hành van.


- Theo dõi, xử lý


- Ghi chép


- Dừng làm việc bể lọc


2. Kiến thức


- Cấu tạo bể lọc của trạm xử lý nước thải


- Nguyên lý làm việc bể lọc của trạm xử lý nước thải


- Qui phạm an toàn khi vận hành bể lọc của trạm xử lý nước thải


- Phương pháp kiểm tra, bảo quản bể lọc của trạm xử lý nước thải


- Biện pháp xử lý sự cố thông thường khi vận hành bể lọc nước thải


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, dụng cụ, vật tư vận hành 


- Thiết bị, dụng cụ văn phòng 


- Sổ vận hành, bút, bàn điều khiển hoạt động bể lọc. 

- Bể lọc của trạm xử lý nước thải.


-TCN 66-91 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận hành bể lọc của trạm xử lý nước thải

		- Giám sát kết quả của người thực hiện đối chiếu với quy trình vận hành bể.



		- Vận hành van trên đường ống kỹ thuật

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc đối chiếu với quy trình vận hành van.



		- An toàn trong việc vận hành bể lọc của dây chuyền xử lý nước sạch

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành bể lọc của trạm xử lý nước thải, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn, theo tiêu chuẩn TCN 66-91 



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo ca vận hành trạm xử lý nước thải





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH BỂ CHỨA NƯỚC TUẦN HOÀN

Mã số Công việc: H13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vệ sinh bể chứa sạch sẽ trước khi vận hành. Đóng mở các van trên đường ống của bể chứa đúng qui trình. Theo dõi mức nước trong bể chứa. Xử lý được các sự cố thông thường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau: 


 - Vệ sinh bể chứa trước khi khởi động 


- Mở van dẫn nước vào bể và van đầu ra cho trạm bơm (nếu có).


- Theo dõi vận hành


- Xử lý sự cố thông thường


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Vệ sinh bể chứa theo yêu cầu kỹ thuật . 


 - Xác định được vị trí của các van bể chứa trên các đường ống kỹ thuật của bể.


 - Xác định được chiều đóng, chiều mở của van.


- Quan sát được mực nước trong bể chứa.


- Điều chỉnh được mực nước ổn định trong bể chứa đúng theo yêu cầu thiết kế và chèn kín nước chảy ở ty van đảm bảo kỹ thuật.


 - Ghi sổ vận hành các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định của phòng kỹ thuật.


 - Xả được bùn và cặn đáy bể chứa, vệ sinh bể đúng định kỳ thời gian biểu theo quy định.


 - Phối kết hợp làm việc nhịp nhàng có hiệu quả


 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa 

 - Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, kiểm tra 


- Sử dụng thiết bị chuyên dùng


- Vận hành van.


- Theo dõi, xử lý


- Chèn kín, ghi chép


2. Kiến thức


- Cấu tạo bể chứa 


- Nguyên lý làm việc của bể chứa 


- Cấu tạo nguyên lý làm việc của van đầu vào trạm bơm 

- Qui phạm an toàn khi vận hành bể chứa 

- Phương pháp kiểm tra, bảo quản bể chứa


- Biện pháp xử lý sự cố thông thường khi vận hành bể chứa 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, dụng cụ, vật tư vận hành 


- Thiết bị, dụng cụ văn phòng 


- Sổ vận hành, bút 

- Bể chứa .


-TCN 66-91 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận hành van trên đường ống ký thuật của bể.

		- Theo dõi quá trình thực hiện của người vận hành đối chiếu với trình tự đóng mở và quy trình vận hành đóng mở van. 



		- Mực nước trong bể

		- Quan sát qua thiết bị đo mực nước. 



		-Vệ sinh bể chứa

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vệ sinh bể đối chiếu với yêu cầu vệ sinh bể trong quy trình vận hành bể. 



		- An toàn trong việc vận hành bể chứa .

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc vận hành bể chứa, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn, theo tiêu chuẩn TCN 66-91 



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo ca vận hành bể chứa của phòng kỹ thuật. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Mã số Công việc: H14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Kiểm tra kế hoạch bảo dưỡng định kỳ của trạm xử lý nước thải .Kiểm tra 


tình trạng của các thiết bị, xác định mức độ cần bảo dưỡng. Chuẩn bị dụng cụ vật tư để bảo dưỡng, làm sạch và bảo dưỡng thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Các thiết bị sau khi bảo dưỡng thì chế độ làm việc đúng theo thiết kế. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau: 


 - Kiểm tra thiết bị cần bảo dưỡng 


- Nhận vật tư bảo dưỡng


- Làm sạch thiết bị cần bảo dưỡng


- Bảo dưỡng thiết bị


- Kiểm tra thiết bị sau khi bảo dưỡng 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Xác định các thiết bị cần bảo dưỡng theo kế hoạch.


 - Xác định mức độ bảo dưỡng của các thiết bị cần bảo dưỡng. 


 - Nhận dụng cụ, vật tư, thiết bị bảo dưỡng, theo yêu cầu thay thế sửa chữa. 


- Làm sạch thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật và an toàn của qui định hiện hành.


- Bảo dưỡng các thiết bị theo qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .


 - Tra dầu mỡ các thiết bị theo hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật của thiết bị.


 - Kiểm tra chế độ làm việc của các thiết bị sau khi bảo dưỡng theo quy định hiện hành.


 - Phối kết hợp làm việc theo nhóm phải nhịp nhàng có hiệu quả


 - Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc


 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, kiểm tra 


- Sử dụng thiết bị chuyên dùng


- Tra dầu thiết bị


- Đánh sạch, bảo dưỡng 


- Đóng, mở thiết bị


- Điều hành, kết hợp


2. Kiến thức


- Hướng dẫn kỹ thuật của thiết bị, vật tư 

- Quy trình bảo dưỡng các thiết bị của trạm xử lý nước thải 

- Qui phạm an toàn khi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị 


- Phương pháp tra dầu các thiết bị của trạm xử lý nước thải 

- Phương pháp kiểm tra, bảo quản các thiết bị của trạm xử lý nước thải 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, vật tư bảo dưỡng 


- Thiết bị, dụng cụ thay thế. 


- Dầu, mỡ 

- Trạm xử lý nước thải.


- TCN 66-91 .


-TCVN 5576: 1991


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định mức độ cần bảo dưỡng

		- Kiểm tra và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật của thiết bị và TCVN 5576:1991



		- Hiệu quả bảo dưỡng thiết bị

		- Chạy thử thiết bị, ghi các thống số hoạt động và đối chiếu với các thông số làm việc quy định trong tài liệu kỹ thuật của thiết bị. 



		- An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ bảo dưỡng các thiết bị của trạm xử lý nước thải

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc bảo dưỡng thiết bị, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn, theo tiêu chuẩn TCN 66-91 



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo bảng tiến độ thời gian đã lập





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Mã số Công việc: H15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


-Xác định vị trí xả ra sự cố. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của thiết bị, xác định mức độ cần sửa chữa. Chuẩn bị vật tư để sửa chữa. Tiến hành sửa chữa và kiểm tra kết quả. Các thiết bị sau khi sửa chữa thay thế thì chế độ làm việc phải đúng theo tiêu chuẩn. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau: 


 - Kiểm tra thiết bị gặp sự cố. 


- Nhận vật tư, thiết bị thay thế


- Tháo thiết bị cũ


- Sửa chữa thay thế thiết bị mới


- Kiểm tra thiết bị sau khi thay thế 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Nhận biết được thiết bị trong trạm xử lý nước thải đang gặp sự cố.


 - Xác định được mức độ hư hỏng của thiết bị trong trạm xử lý nước thải.


 - Nhận số lượng, chủng loại vật tư, thiết bị, cần thiết cho sửa chữa.


- Tháo thiết bị cũ theo qui trình, đảm bảo an toàn theo qui định hiện hành


 - Sửa chữa, thay thế thiết bị mới theo qui trình.


 - Kiểm tra chế độ làm việc của thiết bị sau khi sửa chữa phải đáp ứng các thông số kỹ thuật của thiết bị.


 - Phối kết hợp làm việc theo nhóm phải nhịp nhàng có hiệu quả


 - Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc


 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, kiểm tra, nhận dạng 


- Sử dụng thiết bị dụng cụ chuyên dùng


- Tháo, lắp thiết bị


- Bảo dưỡng, sửa chữa


- Căn chỉnh, tra dầu mỡ 


- Vận hành thiết bị chuyên dùng


- Tổ chức, kết hợp


- Kiểm nghiệm, đánh giá 

2. Kiến thức


- Hướng dẫn kỹ thuật của thiết bị, vật tư 

- Nội dung công tác sửa chữa thay thế các thiết bị trạm xử lý nước thải 

- Qui phạm an toàn khi sửa chữa, thay thế thiết bị 


- Quy trình tháo lắp thiết bị trạm xử lý nước thải 

- Quy trình nghiệm thu, bảo quản thiết bị trạm xử lý nước thải 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, vật tư thay thế 


- Thiết bị, dụng cụ thi công 

- Trạm xử lý nước thải. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nhận biết thiết bị gặp sự cố

		- Kiểm tra hoạt động của từng thiết bị để kết luận. 



		- Hoạt động của thiết bị sau sửa chữa

		- Theo dõi, vận hành thiết bị và đối chiếu với các thông số hoạt động bình thường của thiết bị. 



		- Sử dụng dụng cụ chuyên dùng

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện đối chiếu với hướng dẫn sử dụng thiết bị



		- An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ sửa chữa các thiết bị trạm xử lý nước thải

		- Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn, theo tiêu chuẩn TCN 66-91 



		- Thời gian thực hiện 

		- So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo bảng tiến độ thời gian đã lập





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VỆ SINH THIẾT BỊ VÀ KHU VỰC LÀM VIỆC

Mã số Công việc: H16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


-Kiểm tra tại trạm xử lý nước thải.Kiểm tra tình trạng cáu bẩn, xác định mức độ 


cần làm sạch. Chuẩn bị dụng cụ vật tư để vệ sinh. Tiến hành vệ sinh lau dọn sạch sẽ khu vực làm việc 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định đúng vị trí các chỗ cáu bẩn. 


- Sử dụng các dụng cụ lau dọn phù hợp.


- Vận chuyển chất bẩn ra khỏi khu vực làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát, kiểm tra 


- Sử dụng dụng cụ lau chùi.


- Theo dõi, xử lý


- Vận hành xe chở chất bẩn. 


2. Kiến thức:


- Cấu tạo nguyên lý làm việc của dụng cụ.


- Quy trình vận hành xe.

- Qui phạm an toàn khi vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

- Bảng kế hoạch vệ sinh từng khu vực. 


- Sổ ghi chép vận hành.


- Xe vận chuyển .


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sử dụng dụng cụ.


- Khu vực làm việc sạch


- An toàn trong vận hành xe.




		- Quan sát thao tác và đối chiếu với hướng dẫn sử dụng.


- Quan sát và kiểm tra không còn hiện tượng cáu bẩn.


- Xe chạy ổn định, không bị kẹt, không xảy ra sự cố trong vận chuyển.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BÀN GIAO CA

Mã số Công việc: H17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Bàn giao, ký nhận những vấn đề liên quan giữa các ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Ghi nhật ký công việc.


- Bàn giao dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Thống nhất được phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Ghi chép nhật ký công việc


- Thống kê dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Sử dụng phần mềm trên máy vi tính (nếu có).


- Ra quyết định.


2. Kiến thức:


- Quy trình vận hành các thiết bị và công trình trên trạm xử lý nước thải.


- Cấu tạo và nguyên lý sử dụng của phương tiện làm việc liên quan đến công trình xử lý nước thải.


- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính.


- Phần mềm trên máy vi tính (nếu có).

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sổ sách, phương tiện làm việc, máy vi tính (nếu có).


- Mẫu Biên bản giao ca.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lượng thông tin trong nhật ký công việc.


- Số lượng dữ liệu và phương tiện khi bàn giao.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.

		- Mức độ đầy đủ và chính xác của thông tin so với thực tế.


- Số lượng, chất lượng phương tiện khi bàn giao đầy đủ, chi tiết.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca khả thi, tối ưu.


- Biên bản giao ca đúng quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TIẾP NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO

Mã số Công việc: I1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Tiếp nhận, phân loại hợp đồng chuyển giao và viết mẫu xác nhận hợp đồng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tiếp nhận hợp đồng chuyển giao.


- Phân loại các hợp đồng chuyển giao.


- Viết mẫu xác nhận hợp đồng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- So sánh hợp đồng tiếp nhận và quy định hợp đồng tiêu chuẩn.


- Làm danh mục báo cáo.


- Đọc, so sánh, phân loại và viết thông tin theo mẫu.

2. Kiến thức:


- Các quy định cơ bản của một hợp đồng chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu.


- Những quy định viết mẫu phản hồi hợp đồng chưa đạt yêu cầu.

- Quy trình phân loại hợp đồng theo danh mục.


- Những thông số quy định của mẫu xác nhận hợp đồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Quy trình tiếp nhận hợp đồng.


- Mẫu phản hồi hợp đồng chưa đạt yêu cầu.


- Bút, giá để tài liệu phân loại.


- Danh mục thành phẩm, phế thải, phế liệu khác.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tiếp nhận hợp đồng chuyển giao.


- Phân loại các hợp đồng chuyển giao.


- Viết mẫu xác nhận hợp đồng.

		- Hợp đồng chuyển giao được tiếp nhận đúng quy trình, viết mẫu phản hồi cho hợp đồng chưa đạt yêu cầu.


- Lập danh mục báo cáo những hợp đồng chưa đạt yêu cầu.

- Phân loại chính xác các hợp đồng chuyển giao theo danh mục thành phẩm, phế thải, phế liệu khác.


- Mẫu xác nhận phải rõ ràng, đầy đủ thông tin yêu cầu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BỐC XẾP THÀNH PHẨM, PHẾ THẢI, PHẾ LIỆU

Mã số Công việc: I2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra mẫu xác nhận hợp đồng và tiến hành bốc xếp thành phẩm, phế thải, phế liệu khác lên xe vận tải chuyên dụng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tiếp nhận mẫu xác nhận hợp đồng.


- Kiểm tra thiết bị bốc xếp.


- Vận hành thiết bị bốc xếp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- So sánh thông tin, xác nhận khối lượng cần bốc xếp.


- Quan sát hệ thống, vận hành thử, so sánh thông số của thiết bị bốc xếp (băng tải cỡ nhỏ).

- Đóng/Cắt điện băng tải, quan sát đồng hồ điện, lắng nghe mệnh lệnh chỉ huy.


- Ra quyết định.


2. Kiến thức:

- Những thông tin quy định của mẫu xác nhận hợp đồng.


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành và những thông số của băng tải cỡ nhỏ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đồng hồ đo điện.


- Cuốc, xẻng.


- Bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra thiết bị bốc xếp.


- Vận hành thiết bị bốc xếp.

		- Băng tải cỡ nhỏ phục vụ bốc xếp hoạt động tốt.

- Vận hành băng tải cỡ nhỏ đúng quy trình và an toàn.


- Công nhân thủ công thực hiện đúng quy trình và an toàn.


- Tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ BỐC XẾP

Mã số Công việc: I3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng kỹ thuật thiết bị bốc xếp theo định kỳ.


- Vận hành chạy thử sau bảo dưỡng để có quyết định bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Kiểm tra kỹ thuật hệ thống bốc xếp theo quy định.


- Bảo dưỡng kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành thử sau bảo dưỡng theo quy trình.


- Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo lường điện, quan sát chi tiết, so sánh số liệu, dự báo lỗi kỹ thuật.


- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí.

- Quan sát, lắng nghe sự vận động của hệ thống.


- Phân tích, đánh giá, ra quyết định.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, những thông số quy định của thiết bị bốc xếp.


- Nội quy, quy định liên quan đến hệ thống bốc xếp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ đồng hồ đo lường điện.


- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện.


- Dầu mỡ kỹ thuật.


- Kính quan sát chuyên dụng, bảo hộ lao động.


- Sổ sách, biên bản, giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra kỹ thuật hệ thống bốc xếp theo quy định.


- Bảo dưỡng kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành thử sau bảo dưỡng đúng quy trình.


- Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng theo quy định.


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát, đánh giá tình trạng kỹ thuật hoặc dự báo lỗi kỹ thuật ở từng bộ phận của từng bộ phận của hệ thống so với quy định.


- Đối chiếu quá trình thực hiện và đánh giá kết quả căn chỉnh chính xác những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện; vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn; vận hành thử so với quy trình.


- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra đối chiếu với quy định về vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: SỬA CHỮA THIẾT BỊ BỐC XẾP

Mã số Công việc: I4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Phát hiện, sửa chữa hư hỏng của thiết bị bốc xếp.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa và có quyết định bàn giao theo quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định hư hỏng ở thiết bị bốc xếp theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao thiết bị sau sửa chữa theo quy định. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đo lường điện, quan sát chi tiết, lắng nghe sự vận động của thiết bị, so sánh số liệu.


- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của phần điện, phần dẫn động cơ khí.


- Phân tích, đánh giá, ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, những thông số quy định của thiết bị bốc xếp.


- Nội quy, quy định liên quan khi sửa chữa hư hỏng thiết bị kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ đồng hồ đo lường điện.


- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện.


- Dầu mỡ kỹ thuật.


- Kính quan sát chuyên dụng, bảo hộ lao động.


- Sổ sách, biên bản, giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định hư hỏng ở thiết bị bốc xếp theo quy trình.


- Sửa chữa kỹ thuật theo quy trình.


- Vận hành chạy thử sau sửa chữa theo quy trình.


- Bàn giao thiết bị sau sửa chữa theo quy định. 


- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân và vệ sinh công nghiệp.

		- Đánh giá mức độ phát hiện những lỗi kỹ thuật ở bộ phận hư hỏng của thiết bị bốc xếp.

- Đánh giá mức độ căn chỉnh những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật bị hư hỏng về mặt cơ khí, điện.


- Mức độ vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn.


- Mức độ đảm bảo bộ phận đã sửa chữa và thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo an toàn so với quy định.

- Bản ghi chép các thông số của bộ phận sửa chữa và thiết bị phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn.


- Ký biên bản đúng quy định.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VỆ SINH THIẾT BỊ VÀ KHU VỰC LÀM VIỆC

Mã số Công việc: I5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc sau mỗi ca làm việc.


- Báo cáo những phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Vệ sinh thiết bị theo quy định.


- Vệ sinh khu vực làm việc theo quy định.


- Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh theo mẫu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Sử dụng bộ vệ sinh thủ công.


- Lau chùi với giẻ khô hoặc kèm dung môi vệ sinh.


- So sánh phát hiện phát sinh so với yêu cầu chung.


- Phát hiện, ra quyết định.

2. Kiến thức:


- Những hướng dẫn khi làm vệ sinh hệ thống điện, bơm, lò hơi, tua-bin, bộ phận xử lý khí thải…


- Quy định an toàn vệ sinh lao động.


- Yêu cầu chung về vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giẻ lau, dung môi vệ sinh quy định.


- Chổi quét, xẻng hót, xe đẩy thô sơ.


- Bảo hộ lao động.


- Mẫu phiếu bàn giao.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vệ sinh thiết bị.


- Vệ sinh khu vực làm việc.


- Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh.


- Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		- Mức độ sạch sẽ của thiết bị theo hướng dẫn đã quy định đối với từng thiết bị, dụng cụ.


- Mức độ sạch sẽ của khu vực làm việc theo quy định.


- Mức độ đầy đủ, chính xác trong báo cáo, ghi chép trên phiếu bàn giao theo mẫu.


- Kiểm tra, đối chiếu với quy định vệ sinh an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: GIAO CA

Mã số Công việc: I6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Bàn giao, ký nhận những phương tiện, dụng cụ làm việc và trao đổi, thống nhất phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Ghi nhật ký công việc.


- Bàn giao dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Thống nhất được phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Ghi chép nhật ký công việc.

- Thống kê dữ liệu và phương tiện làm việc.


- Sử dụng phần mềm trên máy vi tính (nếu có).


- Ra quyết định.


2. Kiến thức:


- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu khác.


- Cấu tạo và nguyên lý sử dụng của phương tiện làm việc liên quan đến thiết bị bốc xếp.


- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính.


- Phần mềm trên máy vi tính (nếu có).

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sổ sách, phương tiện làm việc, máy vi tính (nếu có).


- Mẫu Biên bản giao ca.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lượng thông tin trong nhật ký công việc.


- Số lượng dữ liệu và phương tiện khi bàn giao.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca.


- Ký biên bản giao ca.

		- Mức độ đầy đủ và chính xác của thông tin so với thực tế.


- Số lượng, chất lượng phương tiện khi bàn giao đầy đủ, chi tiết.


- Phương án giải quyết những vấn đề liên quan giữa hai ca khả thi, tối ưu.


- Biên bản giao ca đúng quy định.





MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CHUNG 


1. Quá trình xây dựng 


2. Danh sách thành viên tham gia xây dựng 


3. Danh sách thành viên tham gia thẩm định 


MÔ TẢ NGHỀ 

DANH MỤC CÔNG VIỆC 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
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SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ



Tên nghề: VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN



Mã số nghề:



Mô tả nghề: 


1. Mô tả nghề:


“Rác thải” là tên gọi thông thường của chất thải rắn không còn sử dụng trong cuộc sống và bị con người loại bỏ. Nghề vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn, theo tên gọi chuyên môn và giới hạn phạm vi hành nghề, được hiểu là nghề vận hành các dây chuyền công nghệ để xử lý chất thải rắn được tiếp nhận từ các hộ gia đình, khu vực công cộng, chợ, vườn… Sau khi phân loại chất thải rắn, các chất thải nguy hại được chuyển giao cho cấp quản lý; các chất hữu cơ, phế liệu nhựa, một phần nhỏ phế liệu xây dựng từ chất thải sinh hoạt được xử lý, tái chế ra các thành phẩm như chất mùn vi sinh cải tạo đất, phân hữu cơ vi sinh, viên đốt, gạch không nung, các thành phẩm từ nhựa…; các phế liệu khác được sử dụng làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất như thép, kim loại màu, cao su, pin gia dụng… 


- Phạm vi nghề: Vận hành các dây chuyền xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ ASC, MBT-CD-08, Seraphin tại các nhà máy xử lý rác thải ở Việt Nam.


- Vị trí công tác: kỹ thuật viên, đốc công, quản đốc trong nhà máy xử lý rác thải.


- Các nhiệm vụ chính: thực hiện việc vận hành dây chuyền, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật và thực hiện một phần việc thủ công song song cùng dây chuyền đang làm việc, bao gồm:


+ Tiếp nhận chất thải rắn;


+ Phân loại chất thải rắn;


+ Xử lý mùn hữu cơ;


+ Tái chế nhựa phế liệu;


+ Xử lý phế liệu xây dựng;


+ Vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng;


+ Đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt;


+ Xử lý nước thải của nhà máy;


+ Chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu khác;


- Điều kiện và môi trường làm việc: Làm việc theo ca trong ngày tại các nhà máy xử lý chất thải rắn. Người hành nghề có sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, phản ứng nhanh trong môi trường công nghệ tự động cao để có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm nhằm xử lý các tình huống, sự cố kỹ thuật trong quá trình làm việc.


- Bối cảnh thực hiện công việc: Hiện nay ở Việt Nam, công nghệ sử dụng trong các nhà máy xử lý rác thải gồm có ASC, MBT-CD-08, Seraphin; trong đó, chủ yếu là các dây chuyền khép kín, liên hoàn từ đầu vào - tiếp nhận chất thải rắn đến đầu ra - các sản phẩm đã được phân loại hoặc xử lý. Với các dây chuyền công nghệ hiện có, khối lượng công việc thủ công của người lao động giảm rất nhiều, người hành nghề xử lý chất thải rắn có khả năng làm việc thủ công, bảo dưỡng định kỳ hệ thống, sửa chữa nhỏ trang thiết bị kỹ thuật, vận hành một phần hoặc toàn bộ dây chuyền công nghệ. 


- Công cụ, máy móc, thiết bị chính được sử dụng để thực hiện các công việc của nghề: trang thiết bị, dụng cụ làm việc chủ yếu của người lao động là bộ dụng cụ thô sơ như xe vận chuyển thô sơ, cuốc, xẻng, que, kìm gắp để phân loại chất thải rắn…; bộ thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa cơ khí như kìm, búa, cờ lê…; bộ thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều khiển tự động của dây chuyền như đồng hồ đo điện, mỏ hàn điện, kìm điện…


2. Giải thích từ ngữ, thuật ngữ

- Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.


- Chất thải rắn (viết tắt của: chất thải rắn sinh hoạt – rác thải sinh hoạt) là những vật chất ở thể rắn được thải bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hàng ngày của con người, có thành phần chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy, phế liệu màng mỏng nhựa dẻo, một phần phế thải xây dựng...


- Chất thải rắn thông thường là chất thải ở dạng rắn và không chứa yếu tố nguy hại (độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác).


- Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác.


- Phế liệu là sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng được thu hồi để dùng làm nguyên liệu sản xuất.


- Phế thải xây dựng (tên gọi khác là: rác thải xây dựng) là những vật chất ở dạng rắn thải ra từ quá trình hoạt động của công trường xây dựng và sửa chữa các công trình xây dựng, chủ yếu là các loại xà bần (gạch, đá, đất vụn...).


- Xe chuyên dụng là loại xe được thiết kế có những các bộ phận, thiết bị để thu gom, nén ép và vận chuyển rác từ nguồn phát sinh đến nơi xử lý đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

		CÁC NHIỆM VỤ

		CÁC CÔNG VIỆC



		A- Tiếp nhận chất thải rắn

		A1- Xác nhận khối lượng chất thải rắn

		A2- Tập kết chất thải rắn vào khu vực xử lý

		A3- Phun hỗn hợp vi sinh

		A4- Sửa chữa thiết bị tiếp nhận chất thải rắn

		A5- Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		A6- Giao ca



		B- Phân loại chất thải rắn  

		B1- Nạp liệu lên băng chuyền 

		B2- Tách tuyển chất thải rắn quân sự

		B3- Tách tuyển xác gia súc

		B4- Tách tuyển chất thải rắn  y tế

		B5- Tách tuyển chất thải rắn xây dựng

		B6- Tách tuyển chất thải rắn công nghiệp



		

		B7- Tách tuyển chất thải  rắn nguy hại khác

		B8- Tách tuyển phế liệu làm chất đốt

		B9- Tách tuyển phế liệu cao su

		B10- Tách tuyển thủ công màng mỏng, nhựa dẻo

		B11- Tách tuyển kim loại từ tính

		B12- Tách tuyển kim loại không  từ tính



		

		B13- Vận hành máy đánh tơi chất thải rắn

		B14- Tách tuyển chất thải hữu cơ bằng sức gió 

		B15- Tách tuyển đất, cát và vụn hữu cơ bằng sàng lồng

		B16- Tách tuyển màng mỏng, phế liệu dẻo bằng sức gió

		B17- Cắt ngắn chất thải hữu cơ bằng máy

		B18- Tách tuyển phế thải đốt



		

		B19- Tách tuyển phế thải chôn lấp

		B20- Bảo dưỡng định kỳ hệ thống phân loại chất thải rắn

		B21- Sửa chữa băng chuyền phân loại chất thải rắn

		B22- Sửa chữa máy đánh tơi chất thải rắn

		B23- Sửa chữa hệ thống tách tuyển chất thải rắn

		B24- Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc



		

		B25- Giao ca

		

		

		

		

		



		C- Xử lý mùn hữu cơ

		C1- Nghiền nhỏ chất hữu cơ bằng máy

		C2- Tách tuyển thủ công nhựa phế liệu

		C3- Phối trộn vi sinh với hợp chất hữu cơ

		C4- Vận chuyển hỗn hợp phối trộn về hầm ủ hoai




		C4- Ủ hoai hỗn hợp hữu cơ

		C6- Nạp hỗn hợp hữu cơ lên băng chuyền



		

		C7- Đánh tơi hỗn hợp mùn hữu cơ vi sinh

		C8- Tách tuyển xơ xellulo

		C9- Tách tuyển mùn hữu cơ bằng sàng lồng cấp 1

		C10- Ủ tạo hỗn hợp cải tạo đất từ mùn cấp 1

		C11- Tạo hỗn hợp làm viên đốt từ mùn cấp 1

		C12- Nạp hỗn hợp làm viên đốt vào máy ép



		

		C13- Vận hành máy ép tạo viên đốt

		C14- Tiếp nhận sản phẩm viên đốt

		C15- Tách tuyển mùn hữu cơ bằng sàng lồng cấp 2

		C16- Sấy giảm ẩm mùn cấp 2

		C17- Phối trộn vi sinh mùn cấp 2

		C18- Vận hành máy tạo hạt phân vi sinh



		

		C19- Đóng bao phân vi sinh dạng hạt

		C20- Vận hành máy tạo phân vi sinh dạng bột

		C21- Đóng bao phân vi sinh dạng bột

		C22- Nhập kho thành phẩm hữu cơ

		C23- Bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý mùn hữu cơ

		C24- Sửa chữa máy nghiền chất hữu cơ



		

		C25- Sửa chữa băng chuyền nạp liệu

		C26- Sửa chữa máy ép tạo viên đốt

		C27- Sửa chữa hệ thống sản xuất phân vi sinh

		C28- Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		C29- Giao ca

		



		D- Tái chế nhựa phế liệu

		D1- Tập kết nhựa phế liệu về khu vực tái chế

		D2- Làm sạch sơ bộ nhựa phế liệu

		D3- Băm nhỏ nhựa phế liệu bằng máy

		D4- Làm sạch nhựa phế liệu bằng máy rửa trục vít 

		D5- Sấy khô nhựa phế liệu bằng lồng quay - gió nóng

		D6- Ép khô nhựa phế liệu bằng máy ép thủy lực 



		

		D7- Vận hành máy đùn nhựa thô

		D8- Vận hành máy tạo hạt nhựa

		D9- Phối trộn phụ gia bằng máy

		D10- Vận hành máy tạo ống nhựa

		D11- Tạo các sản phẩm nhựa khác bằng máy ép định hình áp lực cao

		D12- Nhập kho thành phẩm nhựa



		

		D13- Bảo dưỡng định kỳ hệ thống tái chế nhựa phế liệu

		D14- Sửa chữa hệ thống tái chế nhựa phế liệu 

		D15- Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		D16- Giao ca

		

		



		E- Xử lý phế liệu xây dựng

		E1- Tập kết phế liệu xây dựng

		E2- Vận hành máy nghiền phế liệu xây dựng

		E3- Phối trộn phụ gia theo tỉ lệ quy định

		E4- Vận hành máy đóng gạch không nung

		E5- Nhập kho và bảo quản thành phẩm gạch không nung

		E6- Bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý phế liệu xây dựng



		

		E7- Sửa chữa hệ thống xử lý phế liệu xây dựng

		E8- Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		E9- Giao ca

		

		

		



		F- Vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng

		F1- Vận hành lò gia nhiệt bằng viên đốt

		F2- Bơm nước sạch vào nồi hơi

		F3- Vận hành tua-bin máy phát điện

		F4- Đóng/Cắt mạch điện dự phòng

		F5- Vận hành bộ phận xử lý khí thải của lò đốt

		F6- Bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy phát điện



		

		F7- Sửa chữa hệ thống máy phát điện

		F8- Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		F9- Giao ca

		

		

		



		G- Đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		G1- Tập kết phế thải đốt

		G2- Nạp phế thải đốt vào lò đốt chuyên dụng

		G3- Vận hành lò đốt

		G4- Kiểm tra nhiệt độ buồng sơ cấp và thứ cấp

		G5- Điều chỉnh van cấp khí nóng cho hệ thống sấy giảm ẩm

		G6- Xử lý khói thải của lò đốt



		

		G7- Bảo dưỡng hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		G8- Sửa  chữa hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt




		G9- Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		G10- Giao ca

		

		



		H- Xử lý nước thải của nhà máy

		H1- Vận hành van xả

		H2- Tách  tạp chất nổi

		H3- Vận hành bể điều hòa

		H4- Vận hành máy bơm bổ xung ẩm

		H5- Vận hành máy bơm nước thải 




		H6- Vận hành hệ thống cấp nước pha loãng



		

		H7- Vận hành pha chế hóa chất

		H8- Vận hành thiết bị định lượng hóa chất

		H9- Vận hành bể trộn hóa chất

		H10- Vận hành bể phản ứng

		H11- Vận hành bể lắng

		H12- Vận hành bể lọc



		

		H13- Vận hành bể chứa nước tuần hoàn

		H14- Bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải

		H15- Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải

		H16- Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		H17- Giao ca

		



		I- Chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu khác

		I1- Tiếp nhận hợp đồng chuyển giao 

		I2- Bốc xếp thành phẩm, phế thải, phế liệu

		I3- Bảo dưỡng thiết bị bốc xếp

		I4- Sửa chữa thiết bị bốc xếp

		I5- Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		I6- Giao ca





Tổng hợp:



Nhiệm vụ A: 06 công việc



Nhiệm vụ E: 09 công việc


Nhiệm vụ I: 06 công việc



Nhiệm vụ B: 25 công việc



Nhiệm vụ F: 09 công việc



        



Nhiệm vụ C: 29 công việc



Nhiệm vụ G: 10 công việc


Tổng cộng: 
09 nhiệm vụ



Nhiệm vụ D: 16 công việc



Nhiệm vụ H: 17 công việc




127 công việc


BỘ PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ A: Tiếp nhận khối lượng chất thải rắn

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc A1: Xác nhận khối lượng chất thải rắn

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Hướng dẫn xe vào vị trí, vận hành hệ thống cân và chứng thực khối lượng chất thải rắn

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Hướng dẫn xe vào vị trí cân

		- Định vị xe chính xác tại vị trí cân

		- Biển chỉ dẫn

- Sơ đồ khu vực cân

		- Quy trình định vị xe tại vị trí cân

		- Chỉ dẫn

		- Tỉ mỉ, chính xác

		- Lệch vị trí ngoài hệ thống cân (bánh xe đè vạch cảnh báo)



		2. Vận hành hệ thống cân toàn bộ xe

		- Tiến hành đầy đủ các bước cân khối lượng

- Ghi chính xác khối lượng hiển thị

		- Hệ thống cân khối lượng

- Giấy, bút

		- Quy trình cân khối lượng

		- Nhấn nút điều khiển

- Ra quyết định

		- Cẩn thận, chính xác

		- Thời gian cân quá ngắn chưa đủ ổn định dao động



		3. Chứng thực khối lượng chất thải rắn

		- Tính chính xác khối lượng thực của chất thải rắn

- Ký đầy đủ vào giấy chứng thực khối lượng theo quy định

		- Mẫu Giấy chứng thực, bút

		- Tính toán đơn giản để biết khối lượng chất thải rắn

		- Ra quyết định

		- Cẩn thận

		- Tính nhầm kết quả





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ A: Tiếp nhận khối lượng chất thải rắn

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc A2: Tập kết chất thải rắn vào khu vực xử lý

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Hướng dẫn xe chuyên dụng vào khu vực tập kết chất thải rắn, đổ chất thải


                             và rời khỏi khu vực tập kết an toàn.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Hướng dẫn xe vào khu vực tập kết chất thải rắn

		- Định vị xe vào đúng khu vực tập kết chất thải rắn

		- Biển chỉ dẫn

- Sơ đồ khu vực tập kết chất thải rắn

		- Hiệu lệnh chỉ dẫn

		- Chỉ dẫn

		- Dứt khoát, chính xác

		



		2. Tiến hành đổ chất thải rắn từ trên xe xuống

		- Chỉ dẫn đổ toàn bộ chất thải rắn trên xe vào vị trí tập kết

- Tham gia quá trình đổ chất thải từ trên xe xuống bằng dụng cụ thủ công (nếu cần)

		- Kính quan sát an toàn

- Cuốc, xẻng

		- Hiệu lệnh chỉ dẫn

- An toàn và vệ sinh lao động

		- Chỉ dẫn

- Sử dụng dụng cụ thủ công thành thạo

		- Dứt khoát, chính xác

- Cẩn thận

		- Ra sai hiệu lệnh



		3. Hướng dẫn xe rời khu vực tập kết chất thải rắn

		- Chỉ dẫn xe rời khu vực tập kết chất thải rắn đúng đường ra

		- Biển chỉ dẫn

- Sơ đồ khu vực tập kết chất thải rắn

		- Hiệu lệnh chỉ dẫn

		- Chỉ dẫn

		- Dứt khoát, chính xác

		





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ A: Tiếp nhận khối lượng chất thải rắn

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc A3: Phun hỗn hợp vi sinh

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Chuẩn bị dụng cụ, máy móc, nguyên vật liệu và thực hiện phun hỗn hợp


                             vi sinh bằng máy chuyên dụng để khử mùi chất thải rắn.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định,
tín hiệu lỗi
thường gặp



		1. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu

		- Tập kết, ký nhận đầy đủ dụng cụ, nguyên vật liệu

- Kiểm tra tính năng của máy phun

- Xác định đủ dung lượng hỗn hợp vi sinh

		- Máy phun hỗn hợp vi sinh

- Dụng cụ đong đo hỗn hợp vi sinh


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, tính năng, tác dụng của từng loại dụng cụ, máy móc, nguyên vật liệu

		- Kiểm tra tính năng các bộ phận của máy phun

- Đong đo hỗn hợp vi sinh

		- Tỉ mỉ, chính xác

		- Bỏ qua một số tính năng ít sử dụng



		2. Sử dụng máy phun hỗn hợp vi sinh

		- Đeo máy phun đúng quy định

- Sử dụng máy đúng tư thế


- Thao tác đúng quy trình hướng dẫn của máy phun

		- Máy phun và nguyên vật liệu


- Bảo hộ lao động; khẩu trang và kính quan sát an toàn

		- Cách sử dụng và quy trình thao tác máy phun

		- Thao tác các bộ phận để sử dụng máy phun

		- Dứt khoát, chính xác

		- Thao tác không dứt khoát

- Tư thế sử dụng máy sai quy định



		3. Vệ sinh máy phun hỗn hợp vi sinh

		- Lau chùi sạch sẽ toàn bộ máy phun với dung môi chuyên dụng theo quy định

		- Bộ dụng cụ vệ sinh đi kèm máy phun

- Dung môi vệ sinh

		- Cấu tạo của máy phun

- Tính năng của bộ vệ sinh máy phun

		- Lau chùi dụng cụ bằng dung môi chuyên dụng

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Vệ sinh sơ sài



		4. Bàn giao dụng cụ, nguyên vật liệu

		- Tập kết đầy đủ dụng cụ, nguyên vật liệu


- Kiểm tra tính năng của dụng cụ


- Xác định dung lượng hỗn hợp vi sinh còn dư


- Ký nhận giao trả

		- Máy phun hỗn hợp vi sinh


- Dụng cụ đong đo hỗn hợp vi sinh


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, tính năng, tác dụng của từng loại dụng cụ, máy móc, nguyên vật liệu

		- Kiểm tra tính năng các bộ phận của máy phun

- Đong đo hỗn hợp vi sinh

		- Tỉ mỉ, chính xác

		- Không kiểm tra dụng cụ, máy móc khi giao trả





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ A: Tiếp nhận khối lượng chất thải rắn

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc A4: Sửa chữa thiết bị tiếp nhận chất thải rắn

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Sửa chữa các hư hỏng của thiết bị tiếp nhận chất thải rắn

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Xác định các hư hỏng của thiết bị

		- Xác định đúng hư hỏng của hệ thống cân đầu vào

- Xác định đúng hư hỏng của máy phun hỗn hợp vi sinh và phụ kiện đi kèm

		- Đồng hồ đo điện và bộ dụng cụ sửa chữa điện

- Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí nhỏ

- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, tính năng, tác dụng của hệ thống cân đầu vào và của máy phun hỗn hợp vi sinh

		- Đo thông số điện kiểm tra đường dây dẫn điện, truyền tín hiệu và cơ khí

- Ra quyết định

		- Tỉ mỉ, chính xác

		- Bỏ qua một số tính năng ít sử dụng



		2. Sửa chữa hư hỏng của thiết bị

		- Sửa chữa đúng hư hỏng phần điện và truyền tín hiệu

- Sửa chữa đúng hư hỏng phần cơ khí

		- Bộ dụng cụ sửa chữa điện và bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí nhỏ


- Bảo hộ lao động

		- Cách sử dụng các thiết bị của bộ sửa chữa điện và cơ khí

		- Sử dụng bộ sửa chữa điện và cơ khí

		- Dứt khoát, chính xác, an toàn

		- Thao tác không dứt khoát


- Tư thế không an toàn



		3. Vệ sinh công nghiệp sau sửa chữa

		- Lau chùi sạch sẽ toàn bộ máy móc, khu vực sửa chữa

		- Bộ dụng cụ vệ sinh

		- An toàn vệ sinh công nghiệp

		- Làm vệ sinh máy và khu vực làm việc

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Vệ sinh sơ sài



		4. Bàn giao kết quả sửa chữa

		- Kiểm tra máy sau khi sửa đảm bảo hoạt động bình thường

- Ký bàn giao đầy đủ

		- Phiếu bàn giao

		- Tính năng, tác dụng của loại dụng cụ, máy móc sửa chữa

		- Kiểm tra máy móc sửa chữa

- Ra quyết định

		- Chính xác, an toàn

		- Không kiểm tra chi tiết





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ A: Tiếp nhận khối lượng chất thải rắn

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc A5: Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc sau mỗi ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Vệ sinh thiết bị

		- Lau chùi sạch sẽ thiết bị theo hướng dẫn đã quy định đối với từng thiết bị, dụng cụ

		- Giẻ lau, dung môi vệ sinh quy định


- Bảo hộ lao động

		- Những hướng dẫn khi làm vệ sinh hệ thống cân đầu vào và máy phun vi sinh

		- Lau chùi với giẻ khô hoặc kèm dung môi vệ sinh

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Thực hiện sơ sài



		2. Vệ sinh khu vực làm việc

		- Làm vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc bằng dụng cụ thủ công

		- Chổi quét, xẻng hót, xe đẩy thô sơ


- Bảo hộ lao động

		- Quy định an toàn vệ sinh lao động

		- Sử dụng bộ vệ sinh thủ công

		- Cẩn thận, tỉ mỉ

		- Thực hiện sơ sài



		3. Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh

		- Ghi chép đầy đủ vào phiếu bàn giao để báo cáo giao ca

		- Phiếu bàn giao, bút

		- Yêu cầu chung về vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		- So sánh phát hiện phát sinh so với yêu cầu chung

		- Cẩn thận, chính xác

		- Không báo cáo kịp thời





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ A: Tiếp nhận khối lượng chất thải rắn

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc A6: Giao ca

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Bàn giao, ký nhận những vấn đề liên quan giữa các ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Ghi nhật ký công việc

		- Ghi thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác thời gian, sự kiện, tình trạng hiện tại…

		- Sổ ghi chép hoặc nhật ký điện tử

		- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ tiếp nhận khối lượng chất thải rắn

		- Ghi chép hoặc nhập máy vi tính


- Thống kê

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Bỏ sót thông tin



		2. Bàn giao dữ liệu

		- Thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác

		- Sổ sách hoặc máy vi tính

		- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ghi chép, sử dụng máy vi tính

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Bỏ sót dữ liệu



		3. Bàn giao phương tiện làm việc

		- Đảm bảo đầy đủ về số lượng, hiện trạng hoạt động,…

		- Sổ sách hoặc máy vi tính, thiết bị hỗ trợ

		- Cấu tạo, nguyên lý của phương tiện bàn giao

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không đầy đủ



		4. Thống nhất phương án giải quyết các vấn đề liên quan

		- Đảm bảo khả năng thông suốt của công việc kéo dài giữa các ca làm việc

		- Sổ sách, biên bản

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng



		5. Ký nhận bàn giao ca

		- Đúng quy định

		- Sổ sách, giấy bút

		- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ra quyết định

		- Chính xác    

		- Sai quy trình ký nhận





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B1: Nạp liệu lên băng chuyền

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Sử dụng phương tiện, dụng cụ thủ công và cơ để giới nạp chất thải rắn 


                             nguyên liệu lên băng chuyền

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị nạp 

		- Nhận dạng đúng các loại chất thải rắn được phép đưa lên băng chuyền

		- Xẻng, cào, dụng cụ chuyên dụng


- Bảo hộ lao động

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay, dụng cụ chuyên dụng

		- Cẩn thận, chính xác           

		- Nhầm lẫn



		2. Phân loại sơ bộ các chất thải rắn lớn

		- Loại bỏ được hết các loại chất thải rắn cồng kềnh

		- Xẻng, cào thủ công, dụng cụ chuyên dùng

		- Chủng loại, kích cỡ chất thải rắn được phép đưa lên băng chuyền

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay, dụng cụ chuyên dụng

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Bỏ qua 



		3. Nạp chất thải rắn nguyên liệu lên băng chuyền

		- Chuyển đúng hỗn hợp các loại chất thải rắn được phép đưa lên băng chuyền


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, phương tiện kỹ thuật

		- Xẻng, cào thủ công, dụng cụ chuyên dùng


- Băng chuyền, cầu trục gầu ngoạm


- Bảng quy trình vận hành 

		- Quy trình vận hành, thông số quy định đầu vào của cầu trục gầu ngoạm

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay, dụng cụ chuyên dụng


- Vận hành băng chuyền, cầu trục gầu ngoạm

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Rơi vãi mất vệ sinh





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B2: Tách tuyển chất thải rắn quân sự

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Thu gom, phân loại chất thải rắn quân sự từ hỗn hợp chất thải


                             rắn trên băng chuyền

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, phát hiện các chất thải rắn quân sự

		- Nhận dạng đúng nhóm chất thải rắn quân sự




		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng của chất thải rắn quân sự

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, chính xác

		- Bỏ qua



		2. Thu, nhặt chất thải rắn quân sự trên băng chuyền

		- Thu, nhặt đúng chủng loại


- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động với vũ khí, chất nổ

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng của chất thải rắn quân sự


- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Nhầm lẫn chủng loại



		3. Tập kết chất thải rắn về đúng nơi quy định

		- Chuyển chất thải rắn đã được phân loại về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động


- Xe chuyên dụng hoặc băng chuyền

		- Tính chất nguy hiểm của chất thải rắn quân sự

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn, chính xác

		- Rơi vãi, nhầm vị trí tập kết chất thải rắn





		
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B3: Tách tuyển xác gia súc

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Thu gom, phân loại xác gia súc từ




   hỗn hợp chất thải rắn trên băng chuyền

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, phát hiện xác gia súc 

		- Nhận dạng đúng xác gia súc

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, móc, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng của  chất thải rắn

		 - Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, chính xác

		- Bỏ qua



		2. Thu, nhặt xác gia súc trên băng chuyền 

		- Thu, nhặt đúng chủng loại


- Thực hiện đúng quy định về vệ sinh lao động

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng của  chất thải rắn


- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Nhầm lẫn chủng loại



		3. Tập kết chất thải rắn về đúng nơi quy định

		- Chuyển chất thải rắn đã được phân loại về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động


- Xe chuyên dụng hoặc băng chuyền

		- Tính chất dễ phân hủy và  lây lan bệnh dịch.

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác,

		- Rơi vãi, nhầm vị trí tập kết chất thải rắn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B4: Tách tuyển chất thải rắn y tế

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Thu gom, phân loại chất thải rắn y tế từ hỗn hợp chất thải rắn


                             trên băng chuyền

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, phát hiện chất thải rắn y tế

		- Nhận dạng đúng chất thải rắn y tế

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng của chất thải rắn y tế

		 - Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, chính xác

		- Bỏ qua



		2. Thu, nhặt chất thải rắn y tế

		- Thu, nhặt đúng chủng loại


- Thực hiện đúng quy định về vệ sinh lao động

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Nhầm lẫn chủng loại



		3. Tập kết chất thải rắn về đúng nơi quy định

		- Chuyển chất thải rắn đã được phân loại về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn


- Xe chuyên dụng hoặc băng chuyền

		- Tính nguy hại của chất thải rắn y tế.




		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Rơi vãi, nhầm vị trí tập kết chất thải rắn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B5: Tách tuyển chất thải rắn xây dựng

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Thu gom, phân loại chất thải rắn xây dựng từ




   hỗn hợp chất thải rắn thải trên băng chuyền

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, phát hiện chất thải rắn xây dựng

		- Nhận dạng đúng chất thải rắn xây dựng

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm của chất thải rắn xây dựng

		 - Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, chính xác

		- Bỏ qua



		2. Thu, nhặt 

		- Thu, nhặt đúng chủng loại


- Thực hiện đúng quy định về vệ sinh lao động

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Nhầm lẫn chủng loại



		3. Tập kết chất thải rắn về đúng nơi quy định

		- Chuyển chất thải rắn đã được phân loại về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động


- Xe chuyên dụng hoặc băng chuyền

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Rơi vãi, nhầm vị trí tập kết chất thải rắn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B6: Tách tuyển chất thải rắn công nghiệp

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Thu gom, phân loại chất thải rắn công nghiệp từ hỗn hợp 


                             chất thải rắn trên băng chuyền

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, phát hiện chất thải rắn công nghiệp

		- Nhận dạng đúng chất thải rắn công nghiêp

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng của chất thải rắn công nghiêp

		 - Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, chính xác

		- Bỏ qua



		2. Thu, nhặt 

		- Thu, nhặt đúng chủng loại


- Thực hiện đúng quy định về vệ sinh lao động

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Nhầm lẫn chủng loại



		3. Tập kết chất thải rắn về đúng nơi quy định

		- Chuyển chất thải rắn đã được phân loại về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động


- Xe chuyên dụng hoặc băng chuyền

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Rơi vãi, nhầm vị trí tập kết chất thải rắn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B7: Tách tuyển chất thải  rắn nguy hại khác

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Thu gom, phân loại chất thải rắn nguy hại từ




   hỗn hợp chất thải rắn trên băng chuyền

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, phát hiện chất thải rắn nguy hại

		- Nhận dạng đúng chất thải rắn nguy hại

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng của chất thải rắn nguy hại

		 - Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, chính xác

		- Bỏ qua



		2. Thu, nhặt 

		- Thu, nhặt đúng chủng loại


- Thực hiện đúng quy định về vệ sinh lao động

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn.

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Nhầm lẫn chủng loại



		3. Tập kết chất thải rắn về đúng nơi quy định

		- Chuyển chất thải rắn đã được phân loại về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động


- Xe chuyên dụng hoặc băng chuyền

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn.

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Rơi vãi, nhầm vị trí tập kết chất thải rắn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B8: Tách tuyển phế liệu làm chất đốt

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Thu gom, phân loại phế liệu có thể làm được chất đốt từ 




   hỗn hợp chất thải rắn thải trên băng chuyền

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, phát hiện phế liệu dạng chất đốt

		- Nhận dạng đúng chủng loại phế liệu có thể làm được chất đốt

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng của phế liệu có thể làm được chất đốt

		 - Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, chính xác

		- Bỏ qua



		2. Thu, nhặt 

		- Thu, nhặt đúng chủng loại


- Thực hiện đúng quy định về vệ sinh lao động

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng của phế liệu có thể làm được chất đốt

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Nhầm lẫn chủng loại



		3. Tập kết chất thải rắn về đúng nơi quy định

		- Chuyển chất thải rắn đã được phân loại về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động


- Xe chuyên dụng hoặc băng chuyền

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác, chính xác

		- Rơi vãi, nhầm vị trí tập kết chất thải rắn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B9: Tách tuyển phế liệu cao su

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Thu gom, phân loại phế liệu phế liệu cao su từ 




   hỗn hợp chất thải rắn trên băng chuyền

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, phát hiện phế liệu cao su

		- Nhận dạng đúng phế liệu cao su

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng của phế liệu cao su

		 - Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, chính xác

		- Bỏ qua



		2. Thu, nhặt 

		- Thu, nhặt đúng chủng loại


- Thực hiện đúng quy định về vệ sinh lao động

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn.

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Nhầm lẫn chủng loại



		3. Tập kết chất thải rắn về đúng nơi quy định

		- Chuyển chất thải rắn đã được phân loại về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động


- Xe chuyên dụng hoặc băng chuyền

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Rơi vãi, nhầm vị trí tập kết chất thải rắn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B10: Tách tuyển thủ công màng mỏng, nhựa dẻo

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Thu gom, phân loại màng mỏng, nhựa dẻo từ 




   hỗn hợp chất thải rắn trên băng chuyền

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, phát hiện màng mỏng nhựa dẻo

		- Nhận dạng đúng màng mỏng nhựa dẻo

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng màng mỏng nhựa dẻo

		 - Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, chính xác

		- Bỏ qua



		2. Thu, nhặt 

		- Thu, nhặt đúng chủng loại


- Thực hiện đúng quy định về vệ sinh lao động

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn.

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Nhầm lẫn chủng loại



		3. Tập kết chất thải rắn về đúng nơi quy định

		- Chuyển chất thải rắn đã được phân loại về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động


- Xe chuyên dụng hoặc băng chuyền

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Rơi vãi, nhầm vị trí tập kết chất thải rắn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B11: Tách tuyển kim loại từ tính

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Thu gom, phân loại kim loại từ tính từ hỗn hợp




   chất thải rắn trên băng chuyền

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, phát hiện kim loại từ tính

		- Nhận dạng đúng kim loại từ tính

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng kim loại từ tính

		 - Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, chính xác

		- Bỏ qua



		2. Thu, nhặt 

		- Thu, nhặt đúng chủng loại


- Thực hiện đúng quy định về vệ sinh lao động

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn.

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Nhầm lẫn chủng loại



		3. Tập kết chất thải rắn về đúng nơi quy định

		- Chuyển chất thải rắn đã được phân loại về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Rơi vãi, nhầm vị trí tập kết chất thải rắn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B12: Tách tuyển kim loại không từ tính

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Thu gom, phân loại kim loại không từ tính từ hỗn hợp chất thải rắn trên 


băng chuyền

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, phát hiện đúng kim loại không từ tính

		- Nhận dạng đúng kim loại không từ tính

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng kim loại không từ tính

		 - Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, chính xác

		- Bỏ qua



		2. Thu, nhặt 

		- Thu, nhặt đúng chủng loại


- Thực hiện đúng quy định về vệ sinh lao động

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Nhầm lẫn chủng loại



		3. Tập kết chất thải rắn về đúng nơi quy định

		- Chuyển chất thải rắn đã được phân loại về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Quy định bảo hộ an toàn lao động khi phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Rơi vãi, nhầm vị trí tập kết chất thải rắn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B13: Vận hành máy đánh tơi chất thải rắn

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Vận hành máy đánh tơi chất thải rắn hữu cơ theo quy trình. Tiếp nhận, 


nạp liệu, kiểm tra sản phẩm đầu ra và xử lý các sự cố thông thường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra sơ bộ tình trạng của máy

		- Đánh giá được tình trạng của máy


- Phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường

		- Bảo hộ lao động, giẻ lau vệ sinh sơ bộ

		- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy đánh tơi

		- Quan sát

		 - Nghiêm túc, chính xác

		- Bỏ qua các tín hiệu bất thường của máy



		2. Mở  máy

		- Vận hành máy đúng thao tác, đúng trình tự 

		- Bảo hộ lao động


- Máy đánh tơi

		- Quy trình vận hành máy đánh tơi

		- Mở công tắc vận hành máy

		- Chính xác

		- Nhầm lẫn trình tự vận hành



		3. Tiếp nhận, nạp liệu cho máy

		- Nạp liệu vào máy đúng công suất


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động

		- Bảo hộ lao động


- Máy đánh tơi

		- Quy định an toàn lao động khi vận hành máy đánh tơi

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Nạp liệu quá tải



		4. Theo dõi hoạt động của máy 

		- Quan sát thường xuyên hoạt động của máy


- Ghi sổ nhật ký đủ số liệu, rõ ràng

		- Bảo hộ lao động


- Sổ nhật ký vận hành máy

		- Nội quy vận hành máy




		- Quan sát


- Theo dõi


- Tổng hợp


- Ghi chép


- Đối chiếu

		- Cẩn thận,  chính xác


- Có trách nhiệm với công việc

		- Không tuân thủ qui định hiện hành



		5. Xử lý sự cố thông thường 

		- Sửa chữa, khắc phục được những lỗi thông thường của máy


- Thông báo kịp thời kết quả xử lý với trung tâm điều khiển

		- Dụng cụ sửa chữa


- Bảo hộ lao động




		- Biện pháp xử lý các sự cố thông thường

		- Quan sát


- Xử lý


- Làm việc nhóm

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Xử lý không đúng theo quy định hiện hành



		5. Kiểm tra sản phẩm đầu ra

		- Chất thải rắn được đánh tơi đều sau khi qua máy

		- Bảo hộ lao động


- Máy đánh tơi

		- Quy định về kích thước, độ tơi xốp của chất thải rắn sau khi được đánh tơi bằng máy

		- Quan sát, so sánh


- Ra quyết định

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Không kiểm tra chi tiết



		6. Tắt máy

		- Đúng thao tác, đúng trình tự vận hành máy

		- Bảo hộ lao động


- Máy đánh tơi

		- Quy trình vận hành máy đánh tơi

		- Tắt công tắc vận hành máy

		- Chính xác

		- Nhầm lẫn trình tự vận hành





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B14: Tách tuyển chất thải hữu cơ bằng sức gió

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Vận hành máy thổi gió để phân loại, thu gom chất thải rắn hữu cơ trong


 hỗn hợp chất thải rắn theo quy trình và xử lý các sự cố thông thường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra sơ bộ tình trạng của máy

		- Đánh giá được tình trạng của máy


- Phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường

		- Bảo hộ lao động, giẻ lau vệ sinh sơ bộ


- Máy phân loại chất thải rắn bằng sức gió

		- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy phân loại chất thải rắn bằng sức gió

		- Quan sát


kiểm tra, đối chiếu

		 - Nghiêm túc, chính xác

		- Bỏ qua các tín hiệu bất thường của máy



		2. Mở  máy

		- Đúng thao tác, đúng trình tự vận hành máy

		- Bảo hộ lao động


- Máy phân loại chất thải rắn bằng sức gió

		- Quy trình vận hành máy phân loại chất thải rắn bằng sức gió

		- Mở công tắc vận hành máy

		- Chính xác

		- Nhầm lẫn trình tự vận hành



		3. Tiếp nhận, nạp liệu cho máy

		- Nạp liệu vào máy đúng công suất


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động

		- Máy phân loại chất thải rắn bằng sức gió

		- Quy định về nguyên liệu đầu vào

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Nạp liệu quá tải



		4. Theo dõi hoạt động của máy 

		- Quan sát thường xuyên máy móc


- Ghi sổ nhật ký đủ số liệu, rõ ràng

		- Sổ nhật ký vận hành máy

		- Nội quy vận hành máy

		- Quan sát


- Theo dõi


- Ghi chép


- Đối chiếu

		- Cẩn thận,  chính xác


- Có trách nhiệm 

		- Không tuân thủ qui định hiện hành



		5. Xử lý sự cố thông thường 

		- Sửa chữa, khắc phục được những lỗi thông thường của máy


- Thông báo kịp thời kết quả xử lý với trung tâm điều khiển

		- Dụng cụ sửa chữa


- Bảo hộ lao động




		- Biện pháp xử lý các sự cố thông thường

		- Quan sát


- Xử lý


- Làm việc nhóm

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Xử lý không đúng theo quy định hiện hành



		5. Thu gom sản phẩm

		- Thu được sản phẩm đúng chủng loại


- Chuyển về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động


- Máy phân loại chất thải rắn bằng sức gió

		- Tính chất cơ lý của chất thải rắn

		- Quan sát, so sánh


- Ra quyết định

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		6. Tắt máy

		- Đúng thao tác, đúng trình tự vận hành máy

		- Bảo hộ lao động


- Máy phân loại chất thải rắn bằng sức gió

		- Quy trình vận hành máy phân loại chất thải rắn bằng sức gió

		- Tắt công tắc vận hành máy

		- Chính xác

		- Nhầm lẫn trình tự vận hành





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B15: Tách tuyển đất, cát và vụn hữu cơ bằng sàng lồng

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Vận hành máy sàng lồng để thu gom đất, cát và vụn hữu cơ trong hỗn hợp


 chất thải rắn theo quy trình và xử lý các sự cố thông thường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra sơ bộ tình trạng của máy

		- Đánh giá được tình trạng của máy


- Phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường

		- Bảo hộ lao động, giẻ lau vệ sinh sơ bộ

		- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy sàng lồng

		- Quan sát


kiểm tra, đối chiếu

		 - Nghiêm túc, chính xác

		- Bỏ qua các tín hiệu bất thường của máy



		2. Mở  máy

		- Vận hành máy đúng thao tác, đúng trình tự.

		- Bảo hộ lao động


- Máy sàng lồng

		- Quy trình vận hành máy máy sàng lồng

		- Mở công tắc vận hành máy

		- Chính xác

		- Nhầm lẫn trình tự vận hành



		3. Tiếp nhận, nạp liệu cho máy

		- Nạp liệu vào máy đúng công suất


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động




		- Bảo hộ lao động


- Máy sàng lồng

		- Quy định nguyên liệu đầu vào

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Nạp liệu quá tải



		4. Theo dõi hoạt động của máy 

		- Quan sát thường xuyên hoạt động của máy


- Ghi sổ nhật ký đủ số liệu, rõ ràng

		- Bảo hộ lao động


- Sổ nhật ký vận hành máy

		- Nội quy vận hành máy

		- Quan sát


- Theo dõi


- Tổng hợp


- Ghi chép


- Đối chiếu

		- Cẩn thận,  chính xác


- Có trách nhiệm với công việc

		- Không tuân thủ qui định hiện hành



		5. Xử lý sự cố thông thường 

		- Sửa chữa, khắc phục được những lỗi thông thường của máy


- Thông báo kịp thời kết quả xử lý với trung tâm điều khiển

		- Dụng cụ sửa chữa


- Bảo hộ lao động




		- Biện pháp xử lý các sự cố thông thường

		- Quan sát


- Xử lý


- Làm việc nhóm

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Xử lý không đúng theo quy định hiện hành



		5. Thu gom sản phẩm

		- Tách riêng và thu được đất, cát và vụn hữu cơ


- Chuyển về đúng vị trí tập kết

		- Dụng cụ thủ công: cào, xẻng


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy sàng lồng

		- Vận hành máy 


- Quan sát

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Tách chưa sạch


- Làm việc không tập trung 



		6. Tắt máy

		- Đúng thao tác, đúng trình tự vận hành máy

		- Bảo hộ lao động


- Máy sàng lồng

		- Quy trình vận hành máy sàng lồng

		- Tắt công tắc vận hành máy

		- Chính xác

		- Nhầm lẫn trình tự vận hành





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B16: Tách tuyển màng mỏng, phế liệu dẻo bằng sức gió

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Vận hành máy tuyển chuyên dụng theo quy trình để thu màng mỏng, nhựa dẻo và phế liệu dẻo. Xử lý các sự cố thông thường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra sơ bộ tình trạng của máy

		- Đánh giá được tình trạng của máy


- Phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường

		- Bảo hộ lao động, giẻ lau vệ sinh sơ bộ

		- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tuyển màng mỏng, nhựa dẻo

		- Quan sát


kiểm tra, đối chiếu

		 - Nghiêm túc, chính xác

		- Bỏ qua các tín hiệu bất thường của máy



		2. Mở  máy

		- Vận hành máy đúng thao tác, đúng trình tự.

		- Máy tuyển màng mỏng, nhựa dẻo

		- Quy trình vận hành máy tuyển màng mỏng, nhựa dẻo

		- Mở công tắc vận hành máy

		- Chính xác

		- Nhầm lẫn trình tự vận hành



		3. Tiếp nhận, nạp liệu cho máy

		- Nạp liệu vào máy đúng công suất


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động

		- Máy tuyển màng mỏng, nhựa dẻo

		Quy định về nguyên liệu đầu vào

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Nạp liệu quá tải



		4. Theo dõi hoạt động của máy 

		- Quan sát thường xuyên hoạt động của máy


- Ghi sổ nhật ký đủ số liệu, rõ ràng

		- Sổ nhật ký vận hành máy

		- Nội quy vận hành máy

		- Quan sát


- Theo dõi


- Tổng hợp


- Ghi chép


- Đối chiếu

		- Cẩn thận,  chính xác


- Có trách nhiệm với công việc

		- Không tuân thủ qui định hiện hành



		5. Xử lý sự cố thông thường 

		- Sửa chữa, khắc phục được những lỗi thông thường của máy


- Thông báo kịp thời kết quả xử lý với trung tâm điều khiển

		- Dụng cụ sửa chữa


- Bảo hộ lao động




		- Biện pháp xử lý các sự cố thông thường

		- Quan sát


- Xử lý


- Làm việc nhóm

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Xử lý không đúng theo quy định hiện hành



		5. Thu gom sản phẩm

		- Tách, thu được màng mỏng, phế liệu dẻo


- Chuyển về đúng vị trí tập kết

		- Dụng cụ thủ công: cào, xẻng


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy tuyển màng mỏng, nhựa dẻo

		- Vận hành máy 


- Quan sát

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Tách chưa sạch


- Làm việc không tập trung 



		6. Tắt máy

		- Đúng thao tác, đúng trình tự vận hành máy

		- Bảo hộ lao động


- Máy tuyển màng mỏng, nhựa dẻo

		- Quy trình vận hành máy tuyển màng mỏng, nhựa dẻo 

		- Tắt công tắc vận hành máy

		- Chính xác

		- Nhầm lẫn trình tự vận hành





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B17: Cắt ngắn chất thải hữu cơ bằng máy

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Vận hành máy băm cắt chất thải hữu cơ theo quy trình, nạp liệu và  thu sản 


phẩm đầu ra. Xử lý các sự cố thông thường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra sơ bộ tình trạng của máy

		- Đánh giá được tình trạng của máy


- Phát hiện được các dấu hiệu bất thường

		- Bảo hộ lao động, giẻ lau vệ sinh sơ bộ

		- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy băm cắt

		- Quan sát


kiểm tra, đối chiếu

		 - Nghiêm túc, chính xác

		- Bỏ qua các tín hiệu bất thường của máy



		2. Mở  máy

		- Đúng thao tác, đúng trình tự vận hành máy

		- Bảo hộ lao động


- Máy băm cắt

		- Quy trình vận hành máy máy băm cắt

		- Mở công tắc vận hành máy

		- Chính xác

		- Nhầm lẫn trình tự vận hành



		3. Tiếp nhận, nạp liệu cho máy

		- Nạp liệu vào máy đúng công suất, đúng chủng loại


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động

		- Bảo hộ lao động


- Máy băm cắt

		- Nguyên tắc làm việc của máy băm cắt

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Nạp liệu quá tải



		4. Theo dõi hoạt động của máy 

		- Quan sát hoạt động của máy


- Ghi sổ nhật ký đủ số liệu, rõ ràng

		- Bảo hộ lao động


- Sổ nhật ký vận hành máy

		- Nội quy vận hành máy

		- Quan sát


- Theo dõi


- Ghi chép


- Đối chiếu

		- Cẩn thận,  chính xác


- Trách nhiệm

		- Không tuân thủ qui định hiện hành



		5. Xử lý sự cố thông thường 

		- Sửa chữa, khắc phục được những lỗi thông thường của máy


- Thông báo kịp thời kết quả xử lý với trung tâm điều khiển

		- Dụng cụ sửa chữa


- Bảo hộ lao động




		- Biện pháp xử lý các sự cố thông thường

		- Quan sát


- Xử lý


- Làm việc nhóm

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Xử lý không đúng theo quy định hiện hành



		5. Đưa sản phẩm sang công đoạn tiếp theo

		- Chuyển sản phẩm sang công đoạn tiếp

		- Băng tải


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy băm cắt

		- Vận hành máy 


- Quan sát

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Kích thước sản phẩm lớn hơn quy định


- Làm việc không tập trung 



		6. Tắt máy

		- Đúng thao tác, đúng trình tự vận hành máy

		- Bảo hộ lao động


- Máy băm cắt

		- Quy trình vận hành máy băm cắt 

		- Tắt công tắc vận hành máy

		- Chính xác

		- Nhầm lẫn trình tự vận hành





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B18: Tách tuyển phế thải đốt

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Quan sát và thu gom phế thải từ băng chuyền các loại chất thải rắn xử lý 


                              bằng phương pháp đốt 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, phát hiện phế thải

		- Nhận dạng đúng phế thải phải xử lý bằng phương pháp đốt

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Đặc điểm nhận dạng phế thải xử lý bằng phương pháp đốt

		 - Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, chính xác

		- Bỏ qua



		2. Thu, nhặt 

		- Thu, nhặt đúng chủng loại


- Thực hiện đúng quy định về vệ sinh lao động

		- Bảo hộ lao động, kìm gắp, băng chuyền chất thải rắn

		- Quy định an toàn lao động khi thực hiện phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Nhầm lẫn chủng loại



		3. Tập kết chất thải rắn về đúng nơi quy định

		- Chuyển chất thải rắn đã được phân loại về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động


- Dụng cụ thủ công, xe đẩy tay

		- Quy định an toàn lao động khi thực hiện phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Rơi vãi, nhầm vị trí tập kết chất thải rắn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B19: Tách tuyển phế thải chôn lấp

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Quan sát và thu gom phế thải từ băng chuyền, từ máy sang lồng


                              máy băm cắt để đem đi xử lý bằng phương pháp chôn lấp

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, phát hiện phế thải

		- Nhận dạng đúng phế thải phải xử lý bằng phương pháp chôn lấp

		- Bảo hộ lao động


- Xẻng, cào, xe đẩy tay


- Băng tải, máy sàng lồng, máy băm cắt

		- Đặc điểm nhận dạng phế thải xử lý bằng phương pháp chôn lấp

		 - Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, chính xác

		- Bỏ qua



		2. Thu, nhặt 

		- Thu, nhặt đúng chủng loại

		- Bảo hộ lao động


- Xẻng, cào, xe đẩy tay


- Băng tải, máy sàng lồng, máy băm cắt

		- Quy định an toàn lao động khi thực hiện phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Nhầm lẫn chủng loại



		3. Tập kết chất thải rắn về đúng nơi quy định

		- Chuyển chất thải rắn đã được phân loại về đúng vị trí tập kết

		- Bảo hộ lao động


- Xẻng, cào, xe đẩy tay

		- Quy định an toàn lao động khi thực hiện phân loại chất thải rắn

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay


- Dọn dẹp vệ sinh công nghiệp

		- Nhanh, gọn gàng, chính xác

		- Rơi vãi, nhầm vị trí tập kết chất thải rắn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B20: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống phân loại chất thải rắn

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Thực hiện định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phân loại chất


                              thải rắn

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra hệ thống phân loại chất thải rắn

		- Phát hiện chính xác những lỗi kỹ thuật hoặc dự báo lỗi kỹ thuật ở từng bộ phận của hệ thống như: động cơ điện, băng tải, ổ đỡ, dao băm cắt, quạt thông  gió… 

		- Bảo hộ lao động


- Kìm, tuốc vít, - đồng hồ đo lường các loại




		- Cấu tạo của hệ thống phân loại chất thải rắn 


- Những thông số quy định của hệ thống


- Quy trình vận hành hệ thống

		- Đo lường điện


- Quan sát chi tiết


- So sánh số liệu


- Dự báo lỗi kỹ thuật

		- Cẩn thận                           - Chính xác


- Báo cáo kịp thời (nếu cần cung cấp vật tư thay thế)

		- Bỏ sót bộ phận, chi tiết của hệ thống


- Không thay thế những bộ phận sắp hư hỏng hoặc đến định kỳ thay thế



		2. Bảo dưỡng kỹ thuật

		- Căn chỉnh chính xác những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện


- Vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn

		- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện


- Dầu mỡ kỹ thuật

		- Cấu tạo của hệ thống phân loại chất thải rắn 


- Những thông số quy định của hệ thống




		- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Thực hiện sơ sài, bỏ qua chi tiết nhỏ…



		3. Vận hành thử sau bảo dưỡng

		- Đảm bảo hệ thống hoạt động tốt


- Đảm bảo bộ phận dẫn động cơ khí hoạt động tốt


- Các bộ phận đảm bảo an toàn hoạt động tốt

		- Các đồng hồ đo lường


- Kính quan sát

		- Nguyên lý làm việc của các bộ phận trong hệ thống

		- Phân tích, đánh giá


- Quan sát quá trình


- Lắng nghe sự vận động của hệ thống


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Đánh giá nhầm tình trạng làm việc



		4. Vệ sinh công nghiệp

		- Làm vệ sinh sạch sẽ máy móc và khu vực sửa chữa

		- Bảo hộ lao động


- Hóa chất, dụng cụ vệ sinh

		- Vệ sinh công nghiệp


- An toàn lao động

		- Dọn dẹp vệ sinh 

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Thực hiện sơ sài



		5. Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng

		- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn


- Ký biên bản đúng quy định

		- Sổ sách, biên bản, giấy bút

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B21: Sửa chữa băng chuyền phân loại chất thải rắn

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Phát hiện và sửa chữa các sai hỏng của băng chuyền phân 


                             loại chất thải rắn

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tìm kiếm sai hỏng

		- Quan sát, lắng nghe hoạt động băng tải


- Vận hành đúng quy trình

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành băng tải phân loại

		- Phát hiện lỗi


- Ra quyết định

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Phát hiện sai lỗi



		2. Sửa chữa phần hư hỏng

		- Sửa chữa đúng phần hư hỏng đảm bảo hoạt động bình thường

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo các chi tiết


- Kỹ thuật kiểm tra các thông số




		- Sửa chữa

		- Tỉ mỉ, cẩn thận


- Chính xác

		- Sửa chữa không cẩn thận



		3. Thay thế chi tiết hư hòng

		- Thay thế các chi tiết hư hỏng không thể khắc phục được đảm bảo đúng chủng loại, thông số và quy định

		- Phụ tùng thay thế

		- Các thông số về chi tiết


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc

		- Tháo, lắp thay thế chi tiết hư hỏng

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm lẫn ký hiệu, chủng loại



		4. Vận hành thử sau bảo dưỡng

		- Đảm bảo hệ thống hoạt động tốt


- Đảm bảo bộ phận dẫn động cơ khí hoạt động tốt


- Các bộ phận đảm bảo an toàn hoạt động tốt

		- Các đồng hồ đo lường


- Kính quan sát

		- Nguyên lý làm việc của các bộ phận trong hệ thống

		- Phân tích, đánh giá


- Quan sát quá trình


- Lắng nghe sự vận động của hệ thống


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Đánh giá nhầm tình trạng làm việc



		5. Vệ sinh công nghiệp

		- Làm vệ sinh sạch sẽ máy móc và khu vực sửa chữa

		- Bảo hộ lao động


- Hóa chất, dụng cụ vệ sinh

		- Vệ sinh công nghiệp


- An toàn lao động

		- Dọn dẹp vệ sinh 

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Thực hiện sơ sài



		6. Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng

		- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn


- Ký biên bản đúng quy định

		- Sổ sách, biên bản, giấy bút

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B22: Sửa chữa máy đánh tơi chất thải rắn

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Phát hiện và sửa chữa các sai hỏng của máy đánh tơi chất thải rắn

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
 thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tìm kiếm sai hỏng

		- Quan sát, lắng nghe hoạt động máy


- Vận hành đúng quy trình

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành máy đánh tơi chất thải rắn

		- Phát hiện lỗi


- Ra quyết định

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Phát hiện sai lỗi



		2. Sửa chữa phần hư hỏng

		- Sửa chữa đúng phần hư hỏng đảm bảo hoạt động bình thường

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo các chi tiết các bộ phận máy


- Kỹ thuật kiểm tra các thông số

		- Sửa chữa

		- Tỉ mỉ, cẩn thận


- Chính xác

		- Sửa chữa không cẩn thận



		3. Thay thế chi tiết hư hòng

		- Thay thế các chi tiết hư hỏng không thể khắc phục được đảm bảo đúng chủng loại, thông số và quy định

		- Phụ tùng thay

		- Các thông số về chi tiết


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc

		- Tháo, lắp thay thế chi tiết hư hỏng

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm lẫn ký hiệu, chủng loại



		4. Vận hành thử sau bảo dưỡng

		- Đảm bảo hệ thống hoạt động tốt


- Đảm bảo bộ phận dẫn động cơ khí hoạt động tốt


- Các bộ phận đảm bảo an toàn hoạt động tốt

		- Các đồng hồ đo lường


- Kính quan sát

		- Nguyên lý làm việc của các bộ phận trong hệ thống

		- Phân tích, đánh giá


- Quan sát quá trình


- Lắng nghe sự vận động của hệ thống


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Đánh giá nhầm tình trạng làm việc



		5. Vệ sinh công nghiệp

		- Làm vệ sinh sạch sẽ máy móc và khu vực sửa chữa

		- Bảo hộ lao động


- Hóa chất, dụng cụ vệ sinh

		- Vệ sinh công nghiệp


- An toàn lao động

		- Dọn dẹp vệ sinh 

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Thực hiện sơ sài



		6. Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng

		- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn


- Ký biên bản đúng quy định

		- Sổ sách, biên bản, giấy bút

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B23: Sửa chữa hệ thống tách tuyển chất thải rắn

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Phát hiện và sửa chữa các sai hỏng của hệ thống tách tuyển


                             chất thải rắn

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tìm kiếm sai hỏng

		- Quan sát, lắng nghe hoạt động máy


- Vận hành đúng quy trình

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành hệ thống tách tuyển chất thải rắn: sàng lồng, máy tuyển gió

		- Phát hiện lỗi


- Ra quyết định

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Phát hiện sai lỗi



		2. Sửa chữa phần hư hỏng

		- Sửa chữa đúng phần hư hỏng đảm bảo hoạt động bình thường

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo các chi tiết các bộ phận máy


- Kỹ thuật kiểm tra các thông số

		- Sửa chữa

		- Tỉ mỉ, cẩn thận


- Chính xác

		- Sửa chữa không cẩn thận



		3. Thay thế chi tiết hư hỏng

		- Thay thế các chi tiết hỏng đảm bảo đúng chủng loại, thông số và quy định

		- Phụ tùng thay

		- Các thông số về chi tiết


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc

		- Tháo, lắp thay thế chi tiết hư hỏng

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm lẫn ký hiệu, chủng loại



		4. Vận hành thử sau bảo dưỡng

		- Đảm bảo hệ thống hoạt động tốt


- Đảm bảo bộ phận dẫn động cơ khí hoạt động tốt


- Các bộ phận đảm bảo an toàn hoạt động tốt

		- Các đồng hồ đo lường


- Kính quan sát

		- Nguyên lý làm việc của các bộ phận trong hệ thống

		- Phân tích, đánh giá


- Quan sát quá trình


- Lắng nghe sự vận động của hệ thống


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Đánh giá nhầm tình trạng làm việc



		5. Vệ sinh công nghiệp

		- Làm vệ sinh sạch sẽ máy móc và khu vực sửa chữa

		- Bảo hộ lao động


- Hóa chất, dụng cụ vệ sinh

		- Vệ sinh công nghiệp


- An toàn lao động

		- Dọn dẹp vệ sinh 

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Thực hiện sơ sài



		6. Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng

		- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn


- Ký biên bản đúng quy định

		- Sổ sách, biên bản, giấy bút

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B24: Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc sau mỗi ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Vệ sinh thiết bị

		- Lau chùi sạch sẽ thiết bị theo hướng dẫn đã quy định đối với từng thiết bị, dụng cụ

		- Giẻ lau, hóa chất tẩy rửa


- Bảo hộ lao động

		- An toàn lao động trong vệ sinh công nghiệp

		- Sử dụng hóa chất tẩy rửa


- Sử dụng dụng cụ vệ sinh cầm tay

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Thực hiện sơ sài



		2. Vệ sinh khu vực làm việc

		- Làm vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc bằng dụng cụ thủ công

		- Chổi quét, xẻng hót, xe đẩy thô sơ


- Bảo hộ lao động

		- An toàn lao động trong vệ sinh công nghiệp

		- Sử dụng bộ vệ sinh thủ công

		- Cẩn thận, tỉ mỉ

		- Thực hiện sơ sài



		3. Báo cáo các hiện tượng bất thường khi làm vệ sinh

		- Ghi chép đầy đủ vào phiếu bàn giao để báo cáo giao ca

		- Phiếu bàn giao, bút

		- Yêu cầu chung về vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		- So sánh phát sinh so với yêu cầu chung

		- Cẩn thận, chính xác

		- Không báo cáo kịp thời





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ B: Phân loại chất thải rắn  

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc B25: Giao ca

		Biên soạn: Nguyễn Công Đức



		Mô tả công việc: Bàn giao, ký nhận những vấn đề liên quan giữa các ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Ghi nhật ký công việc

		- Ghi thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác thời gian, sự kiện, tình trạng hiện tại…

		- Sổ ghi chép hoặc nhật ký điện tử

		- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ phân loại chất thải rắn

		- Ghi chép hoặc nhập máy vi tính

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Bỏ sót thông tin



		2. Bàn giao dữ liệu

		- Thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác

		- Sổ sách hoặc máy vi tính

		- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ghi chép, sử dụng máy vi tính

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Bỏ sót dữ liệu



		3. Bàn giao phương tiện làm việc

		- Đảm bảo đầy đủ về số lượng, hiện trạng hoạt động,…

		- Sổ sách hoặc máy vi tính, thiết bị hỗ trợ

		- Cấu tạo, nguyên lý của phương tiện bàn giao

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không đầy đủ



		4. Thống nhất phương án giải quyết các vấn đề liên quan

		- Đảm bảo khả năng thông suốt của công việc kéo dài giữa các ca làm việc

		- Sổ sách, biên bản

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng



		5. Ký nhận bàn giao ca

		- Đúng quy định

		- Sổ sách, giấy bút

		 - Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ra quyết định

		- Chính xác    

		- Sai quy trình ký nhận





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C1: Nghiền nhỏ chất hữu cơ bằng máy

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Tiếp nhận chất hữu cơ trên băng chuyền đưa qua máy






   nghiền nhỏ theo quy định 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tiếp nhận mùn hữu cơ

		- Nhận đúng hợp chất hữu cơ sau khi phân loại

		- Xe vận chuyển


- Nhận trực tiếp từ băng chuyền

		- Các tính chất cơ bản và đơn giản nhất của chất mùn hữu cơ 

		- Nhận biết

		- Cẩn thận            - Chính xác

		 



		2. Nạp liệu lên băng chuyền

		- Đúng loại vật liệu


- Đúng số lượng

		- Xe chuyển


- Xẻng, cuốc


- Xô, chậu


- Băng chuyền

		- Trình tự các bước vận hành băng chuyền 

		- Thao tác và vận hành băng chuyền


- Thể lực và sức khỏe

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nạp đủ 



		3. Nghiền nhỏ chất hữu cơ

		- Nghiền nhỏ theo quy định


- Đủ thời gian

		- Máy nghiền

		- Các yêu cầu kỹ thuật vận hành máy nghiền


- Quy định về sản phẩm

		- Vận hành máy nghiền


- Quan sát


- Nhận biết

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nghiền quá nhanh


- Nghiền quá chậm



		4. Đưa chất hữu cơ ra ngoài

		- Đưa hết hợp chất hữu cơ ra khỏi máy nghiền

		- Nút vận hành


- Dụng cụ cuốc xẻng

		- Kỹ thuật vận hành


- Tiêu chuẩn của hợp chất hữu cơ được nghiền

		- Vận hành máy đưa chất hữu cơ ra ngoài


- Thao tác đúng các nút

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Không nhầm đối tượng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C2: Tách tuyển thủ công nhựa phế liệu

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Quan sát từ xa trên băng chuyền, khi phát hiện các chất nhựa






   phế liệu thì nhanh chóng dùng các dụng cụ tách ra khỏi băng chuyền                             

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát từ xa hỗn hợp chất thải rắn

		- Phát hiện đúng các loại nhựa phế liệu

		- Kính quan sát chuyên dụng


- Bảo hộ lao động

		- Cách nhận biết nhựa phế liệu

		- Phán đoán

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Không tập trung quan sát



		2. Tách tuyển nhựa phế liệu

		- Tách đúng và tách hết nhựa phế liệu

		- Dụng cụ cầm tay


- Bảo hộ lao động


- Găng tay

		- Các loại nhựa phế liệu thường gặp


- Cách tách tuyển các loại nhựa phế liệu bằng tay

		- Tách tuyển


- Ra quyết định

		- Chắc chắn, cẩn thận

		- Không tập trung khi làm việc thủ công



		3. Tập kết sản phẩm

		- Đưa tất cả nhựa phế liệu về đúng vị trí tập kết

		- Xe chuyên dùng


- Dụng cụ cuốc xẻng


- Bảo hộ lao động

		- Quy định chung về tập kết sản phẩm nhựa phế liệu

		- Vận chuyển bằng xe


- Sử dụng cuốc xẻng

		- Cẩn thận

		- Rơi vãi khi tập kết



		4. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu


- Vệ sinh nơi làm việc

		- Phiếu nghiệm thu


- Bộ dụng cụ vệ sinh…


- Bảo hộ lao động

		- Cách lập phiếu


- Cách bảo quản dụng cụ

		- Lập phiếu


- Làm vệ sinh


- Bảo quản dụng cụ

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm phiếu


- Nhầm số lượng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C3: Phối trộn vi sinh với hợp chất hữu cơ

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Pha chế hỗn hợp vi sinh đúng quy định, bơm vào hợp chất






   để phối trộn đề trước khi vào hầm ủ                             

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Pha trộn hợp chất vi sinh

		- Pha trộn đúng tỷ lệ

		- Các loại xô, thùng, máy pha trộn


- Vật liệu vi sinh

		- Kỹ thuật pha trộn


- Kỹ thuật an toàn lao động

		- Tính số lượng hỗn hợp vi sinh cần thiết


- Pha trộn hỗn hợp vi sinh

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Không đúng tỷ lệ 



		2. Tập kết 

		- Đưa hợp chấy vi sinh đến nơi phun trộn

		- Xe vận chuyển


- Cuốc, xẻng

		- Quy định chung về tập kết hợp chất vi sinh

		- Vận chuyển hợp chất vi sinh

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Không đúng vị trí



		3. Phối trộn

		- Phối trộn đúng tỷ lệ vào hợp chất hữu cơ


- An toàn hiệu quả

		- Máy bơm chuyên dùng


- Các dụng cụ thủ công


- Bảo hộ lao động

		- Kỹ thuật phối trộn hỗn hợp vi sinh với hợp chất hữu cơ


- Kỹ thuật an toàn lao động


- Quy định riêng đối người làm công việc phối trộn.

		- Vận hành máy trộn


- Phối trộn hỗn hợp vi sinh với hợp chất hữu cơ

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Không đúng tỷ lệ





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C4: Vận chuyển hỗn hợp phối trộn về hầm ủ hoai

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Sau khi đã phối trộn vi sinh xong, dùng dụng cụ hoặc






   băng chuyền vận chuyển hỗn hợp về hầm ủ hoai 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định,


 tín hiệu lỗi


 thường gặp



		1. Đưa hợp chất lên phương tiện vận chuyển

		- Đưa hết hợp chất hữu cơ đã phối trộn lên phương tiện vận chuyển

		- Xẻng, cuốc


- Dụng cụ bảo hộ lao động




		- Kỹ thuật đưa vật liệu lên xe


- Kỹ thuật vận chuyển

		- Đưa vật liệu lên phương tiện vận chuyển


- Vận chuyển vật liệu

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Không gọn gàng 



		2. Vận chuyển đến nơi ủ

		- Vận chuyển đến đúng nơi ủ


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn 

		- Xe (băng chuyền) vận chuyển 

		- Kỹ thuật vận chuyển

		- Vận hành xe (băng chuyền)


- Chuyển vật liệu đã phối trộn vi sinh đến nơi ủ

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Rơi vãi 


- Không vệ sinh 





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C5: Ủ hoai hỗn hợp hữu cơ

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Tiếp nhận chất hữu cơ, phối trộn vi sinh, sục khí, đảo trộn




       hỗn hợp hữu cơ trong hầm ủ theo quy định 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp liệu xuống hầm ủ

		- Đưa hợp chất vào hầm ủ theo từng lớp

		- Thiết bị máy,  dụng cụ cầm tay xẻng cuốc

		- Kỹ thuật nạp liệu ủ

		- Nạp hợp chất hữu cơ vào hầm ủ 

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Nạp quá đầy, quá mỏng 



		2. Phối trộn vi sinh bổ sung

		- Phối trộn vi sinh bổ sung theo quy định


- An toàn lao động

		- Máy phối trộn


- Dụng cụ cầm tay


- Bảo hộ lao động

		- Kỹ thuật phối trộn vi sinh




		- Trộn vi sinh bổ sung


- Vệ sinh an toàn lao động

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Phối trộn ít, không đủ


- Phối trộn không đúng các lớp 



		3. Sục khí

		- Lắp đặt vòi khí vào hệ thống sục khí của hầm ủ

		- Máy sục khí


- Bảo hộ và an toàn

		- Kỹ thuật vận hành máy sục khí

		- Vận hành máy sục khí

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Không thực hiện thường xuyên



		4. Đảo trộn

		- Dùng máy đảo, trộn dều trong khi ủ hoai

		- Máy đảo trộn


- Bảo hộ và an toàn

		- Kỹ thuật đảo trộn

		- Vận hành máy đảo trộn hỗn hợp 


- Đảo trộn hỗn hợp

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Không đảo trộn thường xuyên





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C6: Nạp hỗn hợp hữu cơ lên băng chuyền

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Sử dụng phương tiện, dụng cụ thủ công






   nạp hỗn hợp hữu cơ lên lên băng chuyền  

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Đưa hỗn hợp hữu cơ ra khỏi hầm ủ

		- Đưa toàn bộ hợp chất hữu cơ ra khỏi hầm ủ bằng các loại phương tiện, dụng cụ thủ công

		- Máy xúc


- Dụng cụ cuốc, xẻng


- Dụng cụ chuyên dùng

		- Kỹ thuật đưa hỗn hợp ra khỏi hầm ủ

		- Đưa hỗn hợp ra khỏi hầm ủ

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Thao tác không chính xác 



		2. Nạp hỗn hợp lên băng chuyền

		- Đưa toàn bộ hỗn hợp lên băng chuyền

		- Máy nâng


- Máy chuyên dùng


- Cuốc , xẻng

		- Kỹ thuật vận hành máy


- Kỹ thuật nạp liệu lên băng chuyền

		- Vận hành máy


- Nạp liệu lên băng chuyền

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Rơi vãi, mất vệ sinh chung


- Nạp không đúng 



		3. Hoàn công

		- Viết phiếu nghiệm thu đúng mẫu


- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc

		- Mẫu phiếu nghiệm thu, bàn giao


- Dụng cụ vệ sinh

		- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

		- Lập phiếu nghiệm thu

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm lẫn ký hiệu





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C7: Đánh tơi hỗn hợp mùn hữu cơ vi sinh

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Dùng máy đánh tơi hỗn hợp mùn hữu cơ vi sinh






   sau khi qua công đoạn ủ hoai hỗn hợp 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp hỗn hợp vào máy đánh tơi

		- Nạp đủ hỗn hợp vào máy đánh tơi


- Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động

		- Xe xúc lật chuyên dùng


- Cuốc, xẻng, cào răng

		- Kỹ thuật nạp hỗn hợp vào máy đánh tơi


- Kỹ thuật an toàn và vệ sinh

		- Vận hành và nạp hỗn hợp vào máy


- Làm vệ sinh

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Nạp nhiều quá hoặc ít quá 


- Máy chạy quá tải 



		2. Đánh tơi hỗn hợp

		- Sử dụng máy đánh tơi hỗn hợp đúng quy trình


- Vệ sinh sạch sẽ và an toàn

		- Máy đánh tơi

		- Kỹ thuật vận hành máy đánh tơi


- Kỹ thuật an toàn và vệ sinh

		- Vận hành máy đánh tơi


- Làm vệ sinh

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Tốc độ chạy máy đánh tơi không phù hợp



		3. Đưa hỗn hợp đã đánh tơi lên băng chuyền

		- Đưa toàn bộ hỗn hợp đã đánh tơi lên băng chuyền


- Vận hành băng chuyền đúng quy trình

		- Dụng cụ cuốc xẻng

		- Quy trình vận hành băng chuyền

		- Vận hành băng chuyền 


- Thao tác với cuốc xẻng

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Không tập trung làm việc thủ công





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C8: Tách tuyển xơ xellulo

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Đưa hỗn hợp vào sàng lồng để tách tuyển xơ xellulo 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp hỗn hợp vào sàng lồng

		- Nạp đều hợp chất hữu cơ đã đánh tơi vào sàng lồng bằng phương tiện, dụng cụ thủ công

		- Băng chuyền


- Dụng cụ thủ công cào, cuốc


- Hỗn hợp vật liệu

		- Quy trình vận hành máy


- Kỹ thuật nạp liệu lên băng chuyền vào sàng lồng


- An toàn lao động

		- Nạp liệu lên băng chuyền vào sàng lồng


- Làm vệ sinh

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Nạp thiếu hoặc thừa hợp chất 






		2. Tách tuyển mùn thô và bã xơ xellulo

		- Tách riêng mùn thô dưới sàng


- Tách xơ xellulo trên sàng

		- Sàng lồng

		- Quy trình vận hành máy


- Kỹ thuật sàng tách


- An toàn lao động

		- Vận hành máy sàng lồng


- Quan sát


- Tách tuyển

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Tách chưa sạch


- Làm việc không tập trung



		3. Thu gom

		- Đưa toàn bộ xơ xellulo ra ngoài

		- Máy chuyên dụng để gạt


- Xe vận chuyển

		- Kỹ thuật thu gom


- An toàn lao động

		- Thu gom đúng


- Quan sát

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Rơi vãi, mất vệ sinh


- Tập kết sai quy định





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C9: Tách tuyển mùn hữu cơ bằng sàng lồng cấp 1

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Đưa hỗn hợp vào sàng lồng để tách tuyển mùn hữu cơ cấp 1 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp hỗn hợp vào sàng lồng cấp 1

		- Nạp đều hợp chất hữu cơ đã đánh tơi vào sàng lồng cấp 1

		- Băng chuyền


- Dụng cụ thủ công cào, cuốc


- Bảo hộ lao động

		- Quy trình vận hành máy


- Kỹ thuật nạp liệu vào sàng lồng cấp 1


- An toàn lao động

		- Nạp liệu vào sàng lồng cấp 1




		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Nạp thiếu hoặc thừa hợp chất 






		2. Tách tuyển mùn hữu cơ bằng sàng lồng cấp 1

		- Tách riêng mùn hữu cơ bằng sàng lồng cấp 1


- Tách xơ xellulo trên sàng lồng cấp 1 và vận chuyển về vị trí quy định

		- Sàng lồng cấp 1


- Xe vận chuyển

		- Quy trình vận hành máy sàng lồng cấp 1


- Kỹ thuật sàng tách sản phẩm của sàng lồng cấp 1


- An toàn lao động

		- Vận hành máy sàng lồng cấp 1


- Quan sát


- Tách tuyển


- Vận chuyển xơ xellulo


- Vệ sinh

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Tách chưa sạch


- Không chú ý làm việc 





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C10: Ủ tạo hỗn hợp cải tạo đất từ mùn cấp 1 

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Phối trộn vi sinh cho mùn dưới sàng lồng cấp 1,




   vận chuyển hỗn hợp về hầm ủ hoai

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Phối trộn vi sinh cho mùn cấp 1

		- Phối trộn vi sinh theo quy định

		- Máy phối trộn


- Dụng cụ cầm tay


- Bảo hộ lao động

		- Kỹ thuật phối trộn vi sinh

		- Trộn vi sinh mùn cấp 1


- Vệ sinh lao động

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Phối trộn không đúng tỉ lệ 



		2. Đưa hợp chất lên phương tiện vận chuyển

		- Đưa hết hợp chất hữu cơ đã tách tuyển (mùn cấp 1) lên phương tiện vận chuyển

		- Xẻng, cuốc


- Dụng cụ bảo hộ lao động


- Xe vận chuyển

		- Kỹ thuật đưa vật liệu lên xe


- Kỹ thuật vận chuyển

		- Đưa mùn cấp 1 lên phương tiện vận chuyển


- Vận chuyển vật liệu

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Không gọn gàng 



		3. Vận chuyển đến nơi ủ

		- Vận chuyển đến đúng nơi ủ


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn 

		- Xe (băng chuyền) vận chuyển 

		- Kỹ thuật vận chuyển

		- Vận hành máy


- Chuyển vật liệu đã phối trộn vi sinh đến nơi ủ

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Rơi vãi 


- Mất vệ sinh 



		4. Ủ hỗn hợp cải tạo đất từ mùn cấp 1

		- Ủ hỗn hợp theo đúng quy trình ủ


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn 

		- Hầm ủ


- Máy vận chuyển


- Dụng cụ thủ công cuốc, xẻng 

		- Kỹ thuật ủ hỗn hợp


- Kỹ thuật an toàn và vệ sinh

		- Vận hành máy


- Chuyển vật liệu  và trộn vi sinh tại nơi ủ


- Ủ hỗn hợp

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Không đủ ngày 


- Mất vệ sinh 





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C11: Tạo hỗn hợp làm viên đốt từ mùn cấp 1 

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Phối trộn mùn trên sàng lồng cấp 1 để tạo hỗn hợp làm viên đốt 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định,
tín hiệu lỗi
thường gặp



		1. Đưa hợp chất lên phương tiện vận chuyển

		- Đưa hết hợp chất hữu cơ đã tách tuyển lên phương tiện vận chuyển

		- Xẻng, cuốc


- Dụng cụ bảo hộ lao động




		- Kỹ thuật đưa vật liệu lên xe


- Kỹ thuật vận chuyển

		- Đưa vật liệu lên phương tiện vận chuyển


- Vận chuyển vật liệu

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Rơi vãi vật liệu



		2. Tập kết vật liệu

		- Vận chuyển đến đúng nơi tập kết


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn 

		- Xe (băng chuyền) vận chuyển 

		- Kỹ thuật vận chuyển

		- Vận hành xe


- Chuyển vật liệu đã phối trộn vi sinh đến nơi tập kết

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Rơi vãi 


- Sai vị trí 



		3. Tạo hỗn hợp làm viên đốt từ mùn cấp 1

		- Phối trộn hợp chất hữu cơ để làm viên đốt đảm bảo tỉ lệ thành phần theo quy định


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn 

		- Mùn cấp 1


- Thành phần phụ gia


- Dụng cụ đo đếm khối lượng


- Máy trộn


- Dụng cụ thủ công cuốc, xẻng 

		- Kỹ thuật trộn hỗn hợp


- Kỹ thuật an toàn và vệ sinh

		- Đo đếm tỉ lệ


- Vận hành máy trộn


- Trộn hỗn hợp vi sinh làm viên đốt


- Sử dụng dụng cụ thủ công

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Rơi vãi 


- Không vệ sinh 








		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C12: Nạp hỗn hợp làm viên đốt vào máy ép

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Nạp hỗn hợp vào máy ép để chuẩn bị làm viên đốt 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Đưa hợp chất lên phương tiện vận chuyển

		- Đưa hết hợp chất hữu cơ đã tạo hỗn hợp làm viên đốt lên phương tiện vận chuyển

		- Xẻng, cuốc


- Dụng cụ bảo hộ lao động




		- Quy định về vận chuyển vật liệu làm viên đốt

		- Đưa vật liệu lên phương tiện vận chuyển


- Vận chuyển vật liệu

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Rơi vãi vật liệu



		2. Vận chuyển đến băng chuyền vào máy ép

		- Vận chuyển đến đúng vị trí


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn 

		- Xe chuyên dụng 

		- Quy định về vận chuyển vật liệu làm viên đốt

		- Vận hành xe chuyên dụng

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Rơi vãi 


- Không vệ sinh 



		3. Nạp hỗn hợp vào máy ép

		- Đưa hỗn hợp lên băng chuyền vào máy ép đúng quy trình


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn 

		- Băng chuyền


- Dụng cụ thủ công cuốc, xẻng 

		- Quy trình vận hành băng chuyền


- Kỹ thuật an toàn và vệ sinh

		- Vận hành băng chuyền


- Nạp liệu lên băng chuyền đưa vào máy ép

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nạp thiếu


- Nạp thừa 





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C13: Vận hành máy ép tạo viên đốt 

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Kiểm tra khối lượng vật liệu, vận hành máy ép tạo viên đốt 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra vật liệu

		- Khối lượng định mức hợp chất hữu cơ đã phối trộn quy định cho máy ép làm việc

		- Xẻng, cuốc


- Băng chuyền


- Bảo hộ lao động

		- Quy định định mức khối lượng cấp phối cho máy ép

		- Quan sát


- Sử dụng cuốc xẻng


- Ra quyết định

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Không đảm bảo vệ sinh 



		2. Vận hành máy ép

		- Đóng điện để máy ép làm việc an toàn, đúng quy trình


- Điều chỉnh tốc độ máy ép phù hợp với các thông số điện và sản phẩm


- Cắt điện máy ép khi hết nguyên liệu

		- Máy ép


- Dụng cụ đo lường điện 

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy ép


- Quy trình vận hành máy ép viên đốt

		- Vận hành máy ép


- Quan sát đồng hồ điện


- Quan sát sản phẩm đầu ra

		- Chính xác, cẩn thận

		- Không chú ý điều chỉnh tốc độ máy ép



		3. Kiểm tra sản phẩm đầu ra

		- Viên đốt đảm bảo đúng khuôn hình, không biến dạng, không bị rỗ, đủ độ cứng quy định


- Trả sản phẩm không đạt yêu cầu về khu tái chế 

		- Dụng cụ kiểm tra độ cứng sản phẩm

		- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra độ cứng của viên đốt


- Quy định chất lượng viên đốt

		- Sử dụng dụng cụ kiểm tra độ cứng của viên đốt


- Quan sát, đánh giá sản phẩm

		- Tỉ mỉ, cẩn thận


- Ra quyết định

		- Sản phẩm không đủ độ cứng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C14: Tiếp nhận sản phẩm viên đốt 

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Tập kết và bảo dưỡng viên đốt đúng quy định

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Đưa viên đốt lên phương tiện vận chuyển

		- Đưa viên đốt đã ép lên phương tiện vận chuyển chuyên dụng theo khuôn, nhẹ nhàng

		- Xe vận chuyển thủ công


- Bảo hộ lao động

		- Quy định xếp đặt sản phẩm theo khuôn trên xe vận chuyển

		- Xếp đặt sản phẩm

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Làm hỏng sản phẩm



		2. Vận chuyển viên đốt đến nơi tập kết

		- Vận chuyển sản phẩm đến đúng nơi tập kết đảm bảo nguyên vẹn, vệ sinh, an toàn 

		- Xe vận chuyển

		- Cách dùng phương tiện vận chuyển

		- Sử dụng phương tiện vận chuyển

		- Cẩn thận

		- Vỡ nhiều 


- Mất vệ sinh 



		3. Tập kết và bảo dưỡng

		- Xếp viên đốt theo đúng quy định (đảm bảo theo khuôn, thông thoáng, chắc chắn, dễ lấy, vệ sinh, an toàn)


- Viên đốt luôn trong môi trường khô thoáng

		- Dụng cụ thủ công


- Giá xếp sản phẩm trong kho khô thoáng


 

		- Quy định xếp và bảo dưỡng viên đốt trên giá sản phẩm 


- Kỹ thuật an toàn và vệ sinh

		- Xếp đặt sản phẩm

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Rơi vỡ 


- Mất vệ sinh 





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C15: Tách tuyển mùn hữu cơ bằng sàng lồng cấp 2

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Đưa hỗn hợp vào sàng lồng và tách tuyển mùn hữu cơ cấp 2 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp hỗn hợp vào sàng lồng cấp 2

		- Nạp đều hợp chất hữu cơ đã đánh tơi vào sàng lồng cấp 2

		- Băng chuyền


- Dụng cụ thủ công cào, cuốc


- Bảo hộ lao động

		- Kỹ thuật và quy định nạp liệu vào sàng lồng cấp 2


- Quy định vệ sịnh và an toàn lao động

		- Nạp liệu vào sàng lồng cấp 2




		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Nạp thiếu hoặc thừa hỗn hợp 






		2. Tách tuyển mùn hữu cơ bằng sàng lồng cấp 2

		- Vận hành máy sàng lồng cấp 2 đúng quy trình kỹ thuật


- Tách riêng mùn hữu cơ dưới sàng lồng cấp 2


- Tách xơ xellulo trên sàng

		- Sàng lồng cấp 2


- Dụng cụ thủ công cào, cuốc


- Bảo hộ lao động

		- Quy trình vận hành máy sàng lồng cấp 2


- Kỹ thuật sàng tách bằng máy sàng lồng cấp 2




		- Vận hành máy sàng lồng


- Quan sát

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Tách chưa sạch


- Không chú ý làm việc 





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C16: Sấy giảm ẩm mùn cấp 2

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Vận hành hệ thống sấy giảm ẩm cho mùn đạt độ ẩm theo quy định 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp liệu lên băng chuyền

		- Nạp hỗn hợp mùn cấp 2 lên băng chuyền đúng quy định

		- Băng chuyền


- Dụng cụ thủ công, xe kéo, cuốc, xẻng 

		- Kỹ thuật và quy định nạp liệu lên băng chuyền

		- Vận hành băng chuyền


- Nạp liệu lên băng chuyền

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Nạp sai chủng loại hoặc không rải đều vật liệu



		2. Sấy giảm ẩm nhiệt cục bộ trên băng chuyền

		- Vận hành hệ thống sấy trực tiếp trên băng chuyền đúng quy trình

		- Băng chuyền


- Hệ thống sấy giảm ẩm

		- Quy trình vận hành hệ thống sấy giảm ẩm cục bộ trên băng chuyền

		- Đóng/Cắt điện hệ thống sấy giảm ẩm cục bộ

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Không quan sát tổng thể khi thực hiện



		3. Sấy khô tự động trong thùng quay

		- Vận hành máy sấy trực tiếp trong thùng quay đảm bảo độ ẩm quy định

		- Máy sấy thùng quay

		- Quy trình vận hành máy sấy tự động trong thùng quay

		- Đóng/Cắt điện máy sấy thùng quay


- Đặt nhiệt độ sấy tự động

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Không quan sát tổng thể khi thực hiện



		4. Tập kết sản phẩm sấy khô

		- Nhận sản phẩm đã sấy khô, tập kết đúng nơi quy định

		- Băng chuyền


- Dụng cụ thủ công, xe vận chuyển

		- Quy trình vận hành băng chuyền


- Kỹ thuật an toàn và vệ sinh

		- Vận chuyển sản phẩm 

		- Cẩn thận

		- Sai vị trí tập kết


- Rơi vãi





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C17: Phối trộn vi sinh mùn cấp 2

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Phối trộn hỗn hợp vi sinh từ mùn cấp 2 đã sấy khô        

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Pha trộn hợp chất vi sinh

		- Pha trộn đúng tỉ lệ các phụ gia vi sinh

		- Dụng cụ đo đếm khối lượng


- Phụ gia vi sinh

		- Kỹ thuật và quy trình pha trộn phụ gia vi sinh

		- Pha trộn vi sinh

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Sai tỷ lệ 



		2. Tập kết nguyên vật liệu

		- Vận chuyển hợp chất vi sinh và mùn cấp 2 đã sấy khô đến nơi phun trộn đúng quy định

		- Xe vận chuyển


- Cuốc, xẻng

		- Quy định về vận chuyển hợp chất vi sinh và mùn cấp 2

		- Vận chuyển nguyên vật liệu

		- Cẩn thận

		- Rơi vãi


- Gây ẩm nguyên vật liệu khi vận chuyển



		3. Phối trộn vi sinh mùn cấp 2

		- Phối trộn đúng tỉ lệ hợp chất vi sinh và mùn cấp 2 đảm bảo độ ẩm quy định và an toàn

		- Máy phối trộn chuyên dùng


- Các dụng cụ thủ công


- Bảo hộ lao động

		- Kỹ thuật và quy trình phối trộn vi sinh mùn cấp 2


- Quy trình vận hành máy phối trộn


- Kỹ thuật an toàn lao động

		- Vận hành máy phối trộn

		- Cẩn thận


- Dứt khoát

		- Sai tỉ lệ phối trộn


- Máy phối trộn quá tải





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C18: Vận hành máy tạo hạt phân vi sinh 

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Kiểm tra nguyên liệu và vận hành máy tạo hạt phân vi sinh 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra hỗn hợp mùn cấp 2

		- Hỗn hợp mùn cấp 2 đảm bảo tiêu chuẩn và khối lượng

		- Dụng cụ bảo hộ lao động


- Máy đo hàm lượng chuyên dụng

		- Chỉ tiêu kiểm tra hàm lượng các chất của mùn cấp 2

		- Sử dụng máy đo hàm lượng chuyên dụng


- Ra quyết định

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Không đảm bảo vệ sinh 



		2. Nạp liệu vào máy tạo hạt phân vi sinh

		- Nguyên liệu đưa vào máy tạo hạt phân vi sinh được nạp đều đặn, an toàn 

		- Băng chuyền


- Dụng cụ thủ công cuốc, xẻng 

		- Quy trình vận hành băng chuyền


- Vệ sinh và an toàn lao động

		- Vận hành băng chuyền


- Nạp liệu đã phối trộn lên băng chuyền

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Rơi vãi 



		3. Vận hành máy tạo hạt phân vi sinh

		- Đóng/Cắt điện cho máy tạo hạt phân vi sinh theo khuôn mẫu đã đặt sẵn đảm bảo chính xác, an toàn 

		- Máy tạo hạt

		- Quy trình vận hành máy tạo hạt phân vi sinh

		- Đóng/Cắt điện cho máy tạo hạt phân vi sinh

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Không quan sát tổng thể khi vận hành



		4. Kiểm tra sản phẩm đầu ra

		- Hạt phân vi sinh đầu ra đảm bảo khô, đúng khuôn mẫu, hạt đều, tơi.

		- Kính quan sát

		- Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm hạt phân vi sinh

		- Quan sát, so sánh


- Ra quyết định

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Không kiểm tra cẩn thận, đầy đủ





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C19: Đóng bao phân vi sinh dạng hạt

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Đóng bao sản phẩm hạt phân vi sinh và tập kết sản phẩm về kho 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp liệu vào bao

		- Vận hành dây chuyền đóng bao


- Vận hành bộ phận tự động nạp sản phẩm hạt phân vi sinh vào bao đảm bảo đủ khối lượng, không rơi vãi

		- Dây chuyền đóng bao


- Bao đựng phân vi sinh


- Bảo hộ lao động

		- Quy trình vận hành hệ thống nạp liệu tự động

		- Vận hành dây chuyền đóng bao


- Vận hành bộ phận nạp liệu tự động 


- Quan sát hệ thống

		- Chính xác

		- Không quan sát hệ thống



		2. Khâu bao

		- Vận hành máy khâu mép bao tự động khi có sản phẩm

		- Máy khâu bao tự động


- Chỉ khâu

		- Quy trình vận hành máy khâu bao tự động

		- Vận hành máy khâu bao tự động

		- Chính xác

		- Sai quy trình



		3. Tập kết sản phẩm

		- Tiếp nhận sản phẩm bao hạt phân vi sinh từ dây chuyền và chuyển vào xe vận chuyển đảm bảo không hư hỏng sản phẩm và an toàn

		- Xe vận chuyển




		- Kỹ thuật sắp xếp và vận chuyển sản phẩm


- Tiêu chuẩn sản phẩm tại kho tập kết

		- Xếp sản phẩm vào xe vận chuyển


- Vận chuyển sản phẩm về kho

		- Cẩn thận


- Dứt khoát

		- Để rách bao, hỏng sản phẩm





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C20: Vận hành máy tạo phân vi sinh dạng bột 

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Kiểm tra nguyên liệu, vận hành máy tạo phân vi sinh dạng bột 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra hỗn hợp mùn cấp 2

		- Hỗn hợp mùn cấp 2 đảm bảo tiêu chuẩn và khối lượng

		- Dụng cụ bảo hộ lao động


- Máy đo hàm lượng chuyên dụng

		- Chỉ tiêu kiểm tra hàm lượng các chất của mùn cấp 2

		- Sử dụng máy đo hàm lượng chuyên dụng


- Ra quyết định

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Không đảm bảo vệ sinh 



		2. Nạp liệu vào máy tạo phân vi sinh dạng bột

		- Nguyên liệu đưa vào máy tạo phân vi sinh dạng bột được nạp đều đặn, an toàn 

		- Băng chuyền


- Dụng cụ thủ công cuốc, xẻng 

		- Quy trình vận hành băng chuyền


- Vệ sinh và an toàn lao động

		- Vận hành băng chuyền


- Nạp liệu đã phối trộn lên băng chuyền

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Rơi vãi 



		3. Vận hành máy tạo phân vi sinh dạng bột

		- Đóng/Cắt điện cho máy tạo phân vi sinh dạng bột đảm bảo chính xác, an toàn 

		- Máy tạo phân vi sinh dạng bột

		- Quy trình vận hành máy tạo phân vi sinh dạng bột

		- Đóng/Cắt điện máy tạo phân vi sinh dạng bột

		- Chính xác


- Dứt khoát

		- Không quan sát tổng thể khi vận hành



		4. Kiểm tra sản phẩm đầu ra

		- Bột phân vi sinh đầu ra đảm bảo khô đều, tơi, mịn theo quy định

		- Kính quan sát

		- Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm bột phân vi sinh

		- Quan sát, so sánh


- Ra quyết định

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Sản phẩm không tơi, mịn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C21: Đóng bao phân vi sinh dạng bột

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Đóng bao sản phẩm bột phân vi sinh và tập kết sản phẩm về kho 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp liệu vào bao

		- Vận hành dây chuyền đóng bao


- Vận hành bộ phận tự động nạp sản phẩm bột phân vi sinh vào bao đảm bảo đủ khối lượng, không rơi vãi

		- Dây chuyền đóng bao


- Bao đựng phân vi sinh


- Bảo hộ lao động

		- Quy trình vận hành hệ thống nạp liệu tự động

		- Vận hành dây chuyền đóng bao


- Vận hành bộ phận nạp liệu tự động theo quy trình


- Quan sát hệ thống

		- Chính xác

		- Không quan sát hệ thống



		2. Khâu bao

		- Vận hành máy khâu mép bao tự động khi có sản phẩm

		- Máy khâu bao tự động


- Chỉ khâu

		- Quy trình vận hành máy khâu bao tự động

		- Vận hành máy khâu bao tự động

		- Chính xác

		- Sai quy trình



		3. Tập kết sản phẩm

		- Tiếp nhận sản phẩm bao phân vi sinh dạng bột từ dây chuyền và chuyển vào xe vận chuyển đảm bảo không hư hỏng sản phẩm và an toàn

		- Xe vận chuyển




		- Kỹ thuật sắp xếp và vận chuyển sản phẩm


- Tiêu chuẩn sản phẩm tại kho tập kết

		- Xếp sản phẩm vào xe vận chuyển


- Vận chuyển sản phẩm về kho

		- Cẩn thận


- Dứt khoát

		- Để rách bao, hỏng sản phẩm





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C22: Nhập kho thành phẩm hữu cơ

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Tiếp nhận thành phẩm hữu cơ dạng hạt và dạng bột,




   sắp xếp và bảo quản trong kho của nhà máy 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tiếp nhận thành phẩm hữu cơ 

		- Tiếp nhận thành phẩm hữu cơ từ xe vận chuyển đúng quy định


- Xác nhận bằng mẫu phiếu quy định

		- Mẫu phiếu xác nhận thành phẩm nhập kho

		- Quy định tiếp nhận thành phẩm nhập kho

		- Đếm số lượng


- Xác nhận bằng mẫu phiếu

		- Chính xác


- Ra quyết định

		- Sai số lượng



		2. Kiểm tra giá đặt thành phẩm

		- Đảm bảo các giá đặt thành phẩm chắc chắn, khô thoáng, chống ẩm

		- Giá đặt thành phẩm bằng thép

		- Kết cấu quy định của giá đặt thành phẩm

		- Quan sát


- So sánh

		- Cẩn thận            - Tỉ mỉ

		- Kiểm tra sơ sài



		3. Sắp xếp thành phẩm theo phân loại

		- Xếp riêng từng loại thành phẩm theo khu vực, theo ngày sản xuất


- Xếp thành phẩm ngay ngắn, không biến dạng

		- Máy nâng hạ cỡ nhỏ


- Giá đặt thành phẩm bằng thép

		- Quy trình vận hành máy nâng hạ cỡ nhỏ


- Quy định sắp xếp thành phẩm nhập kho; ký hiệu bảo quản, hạn sử dụng…

		- Vận hành máy nâng hạ


- Sắp xếp thành phẩm

		- Tỉ mỉ


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thao tác cẩu thả làm biến dạng thành phẩm


- Nhầm lẫn ký hiệu



		4. Bảo quản thành phẩm

		- Kiểm tra thường xuyên môi trường bảo quản


- Phát hiện và báo cáo kịp thời vấn đề phát sinh

		- Hệ thống thông gió tự nhiên và hút ẩm 

		- Quy trình vận hành hệ thống thông gió tự nhiên và hút ẩm

		- Quan sát


- Đóng/cắt điện hệ thống


- Báo cáo

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Thực hiện không thường xuyên





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C23: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý mùn hữu cơ

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, vận hành thử và bàn giao kết quả

   


   bảo dưỡng hệ thống xử lý mùn hữu cơ 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra hệ thống xử lý mùn hữu cơ 

		- Phát hiện chính xác những lỗi kỹ thuật hoặc dự báo lỗi kỹ thuật ở từng bộ phận của hệ thống như sàng tuyển, dây chuyền đóng bao, các máy tạo thành phẩm… 

		- Bộ dụng cụ bảo dưỡng điện, cơ khí


- Kính quan sát chuyên dụng


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo của hệ thống xử lý mùn hữu cơ 


- Những thông số quy định của hệ thống


- Quy trình vận hành hệ thống

		- Đo lường điện


- Quan sát chi tiết


- So sánh số liệu


- Dự báo lỗi kỹ thuật

		- Cẩn thận                           - Chính xác


- Báo cáo kịp thời (nếu cần cung cấp vật tư thay thế)

		- Bỏ sót bộ phận, chi tiết của hệ thống


- Không thay thế những bộ phận sắp hư hỏng hoặc đến định kỳ thay thế



		2. Bảo dưỡng kỹ thuật

		- Căn chỉnh chính xác những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện


- Vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn

		- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện


- Dầu mỡ kỹ thuật

		- Cấu tạo của hệ thống xử lý mùn hữu cơ 


- Những thông số quy định của hệ thống

		- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Thực hiện sơ sài, bỏ qua chi tiết nhỏ…



		3. Vận hành thử sau bảo dưỡng

		- Đảm bảo hệ thống điện hoạt động tốt


- Đảm bảo bộ phận dẫn động cơ khí hoạt động tốt


- Các bộ phận đảm bảo an toàn hoạt động tốt

		- Các đồng hồ đo lường


- Kính quan sát

		- Nguyên lý làm việc của các bộ phận trong hệ thống xử lý mùn hữu cơ

		- Phân tích, đánh giá


- Quan sát quá trình


- Lắng nghe sự vận động của hệ thống


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Đánh giá nhầm tình trạng làm việc



		4. Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng

		- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn


- Ký biên bản đúng quy định

		- Sổ sách, biên bản, giấy bút

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C24: Sửa chữa máy nghiền hợp chất hữu cơ

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Sửa chữa máy nghiền khi phát hiện sai hỏng đột xuất

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tìm sai hỏng

		- Quan sát, lắng nghe hoạt động của máy


- Mở máy đúng quy trình để sai hỏng

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành máy nghiền hợp chất hữu cơ

		- Phát hiện lỗi


- Ra quyết định

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Phát hiện sai lỗi



		2. Sửa chữa phần hư hỏng

		- Sửa chữa đúng phần hư hỏng đảm bảo hoạt động bình thường

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo các chi tiết


- Kỹ thuật kiểm tra các thông số

		- Sửa chữa

		- Tỉ mỉ, cẩn thận


- Chính xác

		- Thực hiện sai quy trình



		3. Thay thế chi tiết hư hòng

		- Thay thế các chi tiết hư hỏng không thể khắc phục được đảm bảo đúng chủng loại, thông số và quy định

		- Phụ tùng thay

		- Các thông số về chi tiết


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc

		- Tháo, lắp thay thế chi tiết hư hỏng

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm lẫn ký hiệu, chủng loại



		4. Hoàn công

		- Vận hành thử để kiểm tra


- Làm phiếu nghiệm thu


- Vệ sinh khu làm việc

		- Phiếu nghiệm thu


- Dụng cụ vệ sinh

		- Quy định về phiếu nghiệm thu


- Vệ sinh an toàn lao động

		- Lập phiếu nghiệm thu


- Làm vệ sinh

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Không vệ sinh khu vực sửa chữa





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C25: Sửa chữa băng chuyền nạp liệu

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Sửa chữa những sai hỏng trên băng chuyền nạp liệu

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tìm sai hỏng

		- Quan sát, lắng nghe hoạt động của máy


- Mở máy đúng quy trình để sai hỏng

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành băng chuyền nạp liệu

		- Phát hiện lỗi


- Ra quyết định

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Phát hiện sai lỗi



		2. Sửa chữa phần hư hỏng

		- Sửa chữa đúng phần hư hỏng đảm bảo hoạt động bình thường

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo các chi tiết


- Kỹ thuật kiểm tra các thông số

		- Sửa chữa

		- Tỉ mỉ, cẩn thận


- Chính xác

		- Thực hiện sai quy trình



		3. Thay thế chi tiết hư hòng

		- Thay thế các chi tiết hư hỏng không thể khắc phục được đảm bảo đúng chủng loại, thông số và quy định

		- Phụ tùng thay

		- Các thông số về chi tiết


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc

		- Tháo, lắp thay thế chi tiết hư hỏng

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm lẫn ký hiệu, chủng loại



		4. Hoàn công

		- Vận hành thử để kiểm tra


- Làm phiếu nghiệm thu


- Vệ sinh khu làm việc

		- Phiếu nghiệm thu


- Dụng cụ vệ sinh

		- Quy định về phiếu nghiệm thu


- Vệ sinh an toàn lao động

		- Lập phiếu nghiệm thu


- Làm vệ sinh

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Không vệ sinh khu vực sửa chữa





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C26: Sửa chữa máy ép tạo viên đốt

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Sửa chữa những sai hỏng trên máy ép viên đốt  

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tìm sai hỏng

		- Quan sát, lắng nghe hoạt động của máy


- Mở máy đúng quy trình để sai hỏng

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành máy ép viên đốt

		- Phát hiện lỗi


- Ra quyết định

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Phát hiện sai lỗi



		2. Sửa chữa phần hư hỏng

		- Sửa chữa đúng phần hư hỏng đảm bảo hoạt động bình thường

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo các chi tiết


- Kỹ thuật kiểm tra các thông số

		- Sửa chữa

		- Tỉ mỉ, cẩn thận


- Chính xác

		- Thực hiện sai quy trình



		3. Thay thế chi tiết hư hòng

		- Thay thế các chi tiết hư hỏng không thể khắc phục được đảm bảo đúng chủng loại, thông số và quy định

		- Phụ tùng thay

		- Các thông số về chi tiết


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc

		- Tháo, lắp thay thế chi tiết hư hỏng

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm lẫn ký hiệu, chủng loại



		4. Hoàn công

		- Vận hành thử để kiểm tra


- Làm phiếu nghiệm thu


- Vệ sinh khu làm việc

		- Phiếu nghiệm thu


- Dụng cụ vệ sinh

		- Quy định về phiếu nghiệm thu


- Vệ sinh an toàn lao động

		- Lập phiếu nghiệm thu


- Làm vệ sinh

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Không vệ sinh khu vực sửa chữa





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C27: Sửa chữa hệ thống sản xuất phân vi sinh

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Sửa chữa những sai hỏng trên hệ thống sản xuất phân vi sinh 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tìm sai hỏng

		- Quan sát, lắng nghe hoạt động của máy


- Mở máy đúng quy trình để tìm sai hỏng

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành hệ thống sản xuất phân vi sinh

		- Phát hiện lỗi


- Ra quyết định

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Phát hiện sai lỗi



		2. Sửa chữa phần hư hỏng

		- Sửa chữa đúng phần hư hỏng đảm bảo hoạt động bình thường

		- Dụng cụ sửa chữa


- Máy đo và kiểm tra

		- Cấu tạo các chi tiết


- Kỹ thuật kiểm tra các thông số

		- Sửa chữa

		- Tỉ mỉ, cẩn thận


- Chính xác

		- Thực hiện sai quy trình



		3. Thay thế chi tiết hư hòng

		- Thay thế các chi tiết hư hỏng không thể khắc phục được đảm bảo đúng chủng loại, thông số và quy định

		- Phụ tùng thay

		- Các thông số về chi tiết


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc

		- Tháo, lắp thay thế chi tiết hư hỏng

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm lẫn ký hiệu, chủng loại



		4. Hoàn công

		- Vận hành thử để kiểm tra


- Làm phiếu nghiệm thu


- Vệ sinh khu làm việc

		- Phiếu nghiệm thu


- Dụng cụ vệ sinh

		- Quy định về phiếu nghiệm thu


- Vệ sinh an toàn lao động

		- Lập phiếu nghiệm thu


- Làm vệ sinh

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Không vệ sinh khu vực sửa chữa





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C28: Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		Biên soạn:Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc sau mỗi ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Vệ sinh thiết bị

		- Lau chùi sạch sẽ thiết bị theo hướng dẫn đã quy định đối với từng thiết bị, dụng cụ

		- Giẻ lau, dung môi vệ sinh quy định


- Bảo hộ lao động

		- Những hướng dẫn khi làm vệ sinh hệ thống điện, cơ khí, xử lý mùn hữu cơ

		- Lau chùi với giẻ khô hoặc kèm dung môi vệ sinh

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Thực hiện sơ sài



		2. Vệ sinh khu vực làm việc

		- Làm vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc bằng dụng cụ thủ công

		- Chổi quét, xẻng hót, xe đẩy thô sơ


- Bảo hộ lao động

		- Khu vực làm việc theo quy định

		- Sử dụng bộ vệ sinh thủ công

		- Cẩn thận, tỉ mỉ

		- Thực hiện sơ sài



		3. Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh

		- Ghi chép đầy đủ vào phiếu bàn giao để báo cáo giao ca

		- Phiếu bàn giao, bút

		- Yêu cầu chung về vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		- So sánh phát sinh so với yêu cầu chung

		- Cẩn thận, chính xác

		- Không báo cáo kịp thời





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ C: Xử lý mùn hữu cơ

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc C29: Giao ca

		Biên soạn: Trần Khắc Liêm



		Mô tả công việc: Bàn giao, ký nhận những vấn đề liên quan giữa các ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Ghi nhật ký công việc

		- Ghi thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác thời gian, sự kiện, tình trạng hiện tại…

		- Sổ ghi chép hoặc nhật ký điện tử

		- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ vận hành hệ thống xử lý mùn hữu cơ

		- Ghi chép hoặc nhập máy vi tính

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Bỏ sót thông tin



		2. Bàn giao dữ liệu

		- Thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác

		- Sổ sách hoặc máy vi tính

		- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ghi chép, sử dụng máy vi tính

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Bỏ sót dữ liệu



		3. Bàn giao phương tiện làm việc

		- Đảm bảo đầy đủ về số lượng, hiện trạng hoạt động,…

		- Sổ sách hoặc máy vi tính, thiết bị hỗ trợ

		- Cấu tạo, nguyên lý của phương tiện bàn giao

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không đầy đủ



		4. Thống nhất phương án giải quyết các vấn đề liên quan

		- Đảm bảo khả năng thông suốt của công việc kéo dài giữa các ca làm việc

		- Sổ sách, biên bản

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng



		5. Ký nhận bàn giao ca

		- Đúng quy định

		- Sổ sách, giấy bút

		 - Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ra quyết định

		- Chính xác    

		- Sai quy trình ký nhận





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D1: Tập kết nhựa phế liệu về khu vực tái chế

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Hướng dẫn xe vào vị trí, vận hành hệ thống cân và chứng thực khối lượng nhựa phế liệu tại khu vực tái chế.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Hướng dẫn xe vào vị trí cân

		- Định vị xe chính xác tại vị trí cân

		- Biển chỉ dẫn


- Sơ đồ khu vực cân

		- Quy trình định vị xe tại vị trí cân

		- Chỉ dẫn

		- Tỉ mỉ, chính xác

		- Lệch vị trí ngoài hệ thống cân (bánh xe đè vạch cảnh báo)



		2. Vận hành hệ thống cân toàn bộ xe

		- Tiến hành đầy đủ các bước cân khối lượng


- Ghi chính xác khối lượng hiển thị

		- Hệ thống cân khối lượng


- Giấy, bút

		- Quy trình cân khối lượng

		- Nhấn nút điều khiển


- Ra quyết định

		- Cẩn thận - Chính xác

		- Thời gian cân quá ngắn chưa đủ ổn định dao động



		3. Chứng thực khối lượng nhựa phế liệu cần tái chế

		- Tính chính xác khối lượng thực của nhựa phế liệu.


- Ký đầy đủ vào giấy chứng thực khối lượng theo quy định

		- Mẫu Giấy chứng thực, bút

		- Công thức tính khối lượng nhựa phế liệu cần tái chế

		- Tính toán


- Ra quyết định

		- Cẩn thận

		- Tính nhầm kết quả



		4. Đổ nhựa phế liệu tại vị trí tập kết

		- Toàn bộ nhựa phế liệu trên xe được đổ đúng vị trí tập kết quy định


- Hướng dẫn xe rời khu vực đúng quy định an toàn

		- Biển chỉ dẫn


- Sơ đồ khu vực tập kết nhựa phế liệu 

		- Cách chỉ dẫn xe rời khu vực tập kết


- An toàn lao động khi tập kết

		- Chỉ dẫn

		- Dứt khoát


- Chính xác

		- Đổ không hết vật liệu trên xe





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D2: Làm sạch sơ bộ nhựa phế liệu

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Sử dụng dụng cụ thủ công nạp nhựa phế liệu vào máy làm sạch




   và vận hành máy làm sạch sơ bộ nhựa phế liệu

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp nhựa phế liệu vào máy làm sạch

		- Đảm bảo nhựa phế liệu được nạp vào máy đúng định mức quy định

		- Bảo hộ lao động

- Dụng cụ thủ công

		- Quy định nạp liệu vào máy làm sạch

		- Sử dụng dụng cụ thủ công

		- Tập trung


- Cẩn thận

		- Không tập trung làm việc làm giảm hiệu suất máy



		2. Vận hành máy làm sạch sơ bộ

		- Đóng/Cắt điện để máy làm sạch được vận hành đúng quy trình kỹ thuật

- Xử lý kịp thời những lỗi nhỏ trong quá trình vận hành

		- Bảo hộ lao động

- Tài liệu về máy làm sạch

- Đồng hồ đo điện

		- Quy trình vận hành và quy định an toàn lao động khi vận hành máy làm sạch

		- Đóng/Cắt điện máy làm sạch

- Xử lý lỗi vận hành

		- Dứt khoát - Chính xác


- Cẩn thận

		- Không tập trung nên bỏ qua lỗi nhỏ





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D3: Băm nhỏ nhựa phế liệu bằng máy

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Nạp nhựa phế liệu sạch và vận hành máy băm cắt nhựa

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp nhựa phế liệu vào máy băm cắt

		- Đảm bảo nhựa phế liệu từ đầu ra máy làm sạch được nạp vào máy băm cắt đúng định mức quy định

		- Bảo hộ lao động


- Tài liệu về máy băm cắt

		- Quy định nạp liệu vào máy băm cắt

		- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy băm cắt

		- Tập trung


- Cẩn thận

		- Không tập trung làm việc làm giảm hiệu suất máy



		2. Vận hành động cơ chính của máy băm cắt

		- Đóng/Cắt điện động cơ chính để quá trình băm cắt nhựa được thực hiện đúng quy trình

		- Máy băm cắt nhựa


- Dụng cụ đo lường điện 

		- Quy trình vận hành máy băm cắt nhựa

		- Vận hành máy băm nhựa


- Quan sát sản phẩm đầu ra

		- Chính xác, cẩn thận

		- Không chú ý điều chỉnh tốc độ máy ép



		3. Tiếp nhận sản phẩm đầu ra

		- Sàng tuyển để chọn nhựa phế liệu được băm nhỏ đúng kích cỡ quy định


- Trả sản phẩm không đạt yêu cầu để băm cắt lại 

		- Sàng tuyển

- Bảo hộ lao động


- Dụng cụ thủ công

		- Kỹ thuật sàng tuyển và quy định kích cỡ sản phẩm 

		- Sử dụng dụng cụ thủ công

- Sàng tuyển


- Kiểm tra


- Ra quyết định

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Có lẫn sản phẩm kích cỡ quá quy định





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 





		Công việc D4: Làm sạch nhựa phế liệu bằng máy rửa trục vít

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Nạp liệu và vận hành máy rửa trục vít để làm sạch nhựa phế liệu

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp liệu vào máy rửa trục vít

		- Đảm bảo nhựa phế liệu đã băm nhỏ được nạp vào máy rửa trục vít đúng định mức quy định

		- Bảo hộ lao động


- Tài liệu về máy rửa trục vít

		- Quy định nạp liệu vào máy rửa trục vít

		- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy rửa trục vít

		- Tập trung


- Cẩn thận

		- Không tập trung làm việc làm giảm hiệu suất máy



		2. Vận hành máy rửa trục vít

		- Đóng/Cắt điện để máy rửa trục vít làm việc an toàn, đúng quy trình


- Điều chỉnh tốc độ máy rửa trục vít phù hợp với các thông số điện và nguyên liệu

		- Máy rửa trục vít

- Đồng hồ đo điện


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành máy rửa trục vít

		- Đóng/Cắt điện máy rửa trục vít


- Quan sát đồng hồ điện


- Điều chỉnh tốc độ máy rửa trục vít

		- Chính xác

- Cẩn thận

		- Không chú ý điều chỉnh tốc độ máy rửa trục vít phù hợp





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D5: Sấy khô nhựa phế liệu bằng lồng quay – gió nóng

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Nạp liệu và vận hành hệ thống lồng quay – gió nóng để sấy khô 




   nhựa phế liệu sau làm sạch

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp liệu vào hệ thống lồng quay – gió nóng

		- Đảm bảo nhựa phế liệu sạch đã băm nhỏ được nạp vào hệ thống lồng quay – gió nóng đúng định mức quy định

		- Bảo hộ lao động


- Tài liệu về hệ thống lồng quay – gió nóng

		- Quy định nạp liệu vào hệ thống lồng quay – gió nóng

		- Điều khiển cửa tiếp liệu của hệ thống lồng quay – gió nóng

		- Tập trung


- Cẩn thận

		- Không tập trung làm việc làm giảm hiệu suất máy



		2. Vận hành hệ thống lồng quay – gió nóng

		- Đóng/Cắt điện để hệ thống lồng quay – gió nóng làm việc an toàn, đúng quy trình


- Điều chỉnh tốc độ hệ thống lồng quay – gió nóng phù hợp với các thông số điện và nguyên liệu

		- Tài liệu về hệ thống lồng quay – gió nóng


- Đồng hồ đo điện


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành hệ thống lồng quay – gió nóng

		- Đóng/Cắt điện hệ thống lồng quay – gió nóng


- Quan sát đồng hồ điện


- Điều chỉnh tốc độ hệ thống lồng quay – gió nóng


- Ra quyết định

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Không chú ý điều chỉnh tốc độ hệ thống lồng quay – gió nóng phù hợp





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D6: Ép khô nhựa phế liệu bằng máy ép thủy lực

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Nạp liệu nhựa phế liệu đã sấy khô và vận hành máy ép thủy lực 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp liệu vào máy ép thủy lực

		- Đảm bảo nhựa phế liệu sạch đã sấy khô được nạp vào máy ép thủy lực đúng định mức quy định

		- Bảo hộ lao động


- Tài liệu về máy ép thủy lực

		- Quy định nạp liệu vào máy ép thủy lực

		- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy ép thủy lực

		- Tập trung


- Cẩn thận

		- Không tập trung làm việc làm giảm hiệu suất máy



		2. Vận hành máy ép thủy lực

		- Đóng/Cắt điện để máy ép thủy lực làm việc an toàn, đúng quy trình


- Điều chỉnh tốc độ máy ép thủy lực phù hợp với các thông số điện và nguyên liệu

		- Tài liệu về máy ép thủy lực


- Đồng hồ đo điện


- Bảo hộ lao động

		- Nguyên lý làm việc và quy trình vận hành hệ thống máy ép thủy lực

		- Đóng/Cắt điện máy ép thủy lực


- Quan sát đồng hồ điện


- Điều chỉnh tốc độ máy ép thủy lực

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Không chú ý điều chỉnh tốc độ máy ép thủy lực phù hợp



		3. Tiếp nhận sản phẩm nhựa ép

		- Sản phẩm nhựa phế liệu được ép đúng quy định về kích thước, độ cứng, độ liên kết

- Trả sản phẩm không đạt yêu cầu để tái ép

- Tập kết sản phẩm đúng quy định, an toàn

		- Dụng cụ chuyên dụng kiểm tra độ cứng, độ liên kết của sản phẩm


- Bảo hộ lao động


- Xe vận chuyển

		- Quy định sản phẩm và cách sử dụng dụng cụ chuyên dụng kiểm tra sản phẩm

		- Sử dụng dụng cụ chuyên dụng kiểm tra, đánh giá sản phẩm

- Vận chuyển sản phẩm


- Ra quyết định

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Kiểm tra sản phẩm sơ sài, bỏ qua lỗi





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D7: Vận hành máy đùn nhựa thô

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Nạp liệu và vận hành máy đùn nhựa thô

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp liệu vào máy đùn nhựa thô

		- Đảm bảo nhựa phế liệu sạch đã ép được nạp vào máy đùn nhựa thô đúng định mức quy định

		- Bảo hộ lao động


- Tài liệu về máy đùn nhựa thô

		- Quy định nạp liệu vào máy đùn nhựa thô

		- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy đùn nhựa thô

		- Tập trung


- Cẩn thận

		- Không tập trung làm việc làm giảm hiệu suất máy



		2. Vận hành máy đùn nhựa thô

		- Đóng/Cắt điện để máy đùn nhựa thô làm việc an toàn, đúng quy trình


- Điều chỉnh tốc độ máy đùn nhựa thô phù hợp với các thông số điện và nguyên liệu

		- Tài liệu về máy đùn nhựa thô


- Đồng hồ đo điện


- Bảo hộ lao động

		- Nguyên lý làm việc và quy trình vận hành máy đùn nhựa thô

		- Đóng/Cắt điện máy đùn nhựa thô

- Quan sát đồng hồ điện


- Điều chỉnh tốc độ máy đùn nhựa thô


- Ra quyết định

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Không chú ý điều chỉnh tốc độ máy đùn nhựa thô phù hợp





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D08: Vận hành máy tạo hạt nhựa

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Kiểm tra nguyên liệu nạp vào và vận hành máy tạo hạt nhựa 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp liệu vào máy tạo hạt nhựa

		- Đảm bảo sản phẩm từ đầu ra máy đùn nhựa thô được nạp vào máy tạo hạt nhựa đúng định mức

		- Bảo hộ lao động


- Tài liệu về máy tạo hạt nhựa

		- Quy định nạp liệu vào máy tạo hạt nhựa

		- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy tạo hạt nhựa

		- Tập trung


- Cẩn thận

		- Không tập trung làm việc làm giảm hiệu suất máy



		2. Vận hành máy tạo hạt nhựa

		- Đóng/Cắt điện để máy tạo hạt nhựa làm việc an toàn, đúng quy trình


- Điều chỉnh tốc độ máy tạo hạt nhựa phù hợp với các thông số điện và nguyên liệu

		- Tài liệu về máy tạo hạt nhựa

- Đồng hồ đo điện


- Bảo hộ lao động

		- Nguyên lý làm việc và quy trình vận hành máy tạo hạt nhựa

		- Đóng/Cắt điện máy tạo hạt nhựa

- Quan sát đồng hồ điện


- Điều chỉnh tốc độ máy tạo hạt nhựa


- Ra quyết định

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Không chú ý điều chỉnh tốc độ máy tạo hạt nhựa phù hợp



		3. Tiếp nhận sản phẩm hạt nhựa

		- Sản phẩm hạt nhựa đảm bảo tròn đều, đúng kích cỡ khuôn mẫu


- Tách sản phẩm không đạt yêu cầu để tái chế


- Tập kết sản phẩm đúng quy định

		- Kính quan sát


- Bảo hộ lao động


- Xe vận chuyển

		- Quy định sản phẩm và kiểm tra sản phẩm hạt nhựa

		- Quan sát, so sánh


- Ra quyết định


- Vận chuyển sản phẩm

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Có lẫn sản phẩm lỗi trong khi tiếp nhận





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D09: Phối trộn phụ gia bằng máy

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Pha trộn phụ gia, nạp nhựa phế liệu ép khô cùng phụ gia vào máy




   và vận hành máy phối trộn

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Pha trộn phụ gia và tập kết nguyên liệu

		- Pha trộn đúng tỉ lệ và an toàn các phụ gia của sản phẩm nhựa


- Tập kết nhựa phế liệu đã ép khô đúng vị trí quy định

		- Dụng cụ đo đếm khối lượng


- Phụ gia sản xuất nhựa


- Nhựa phế liệu ép khô


- Xe vận chuyển


- Bảo hộ lao động

		- Kỹ thuật pha trộn phụ gia sản xuất nhựa

- Quy định an toàn lao động khi vận chuyển nhựa phế liệu ép khô

		- Pha trộn phụ gia hóa học

- Vận chuyển vật liệu

		- Chính xác


- Cẩn thận            

		- Sai tỷ lệ pha trộn


- Rơi vãi nguyên vật liệu khi vận chuyển



		2. Nạp nhựa phế liệu ép khô cùng phụ gia vào máy phối trộn

		- Nhựa phế liệu ép khô cùng phụ gia đã pha trộn được nạp vào máy phối trộn đúng định mức quy định

		- Bảo hộ lao động


- Cuốc, xẻng


- Phụ gia sản xuất nhựa


- Nhựa phế liệu ép khô

		- Quy định sử dụng máy phối trộn phụ gia sản xuất nhựa 

		- Sử dụng cuốc xẻng nạp nguyên vật liệu và phụ gia vào máy

		- Cẩn thận

		- Rơi vãi nguyên vật liệu



		3. Vận hành máy phối trộn phụ gia sản xuất nhựa

		- Đóng/Cắt điện máy phối trộn phụ gia đảm bảo làm việc đúng quy trình và an toàn


- Điều chỉnh tốc độ phối trộn phù hợp với thông số điện, nguyên vật liệu và sản phẩm

		- Máy phối trộn phụ gia sản xuất nhựa và tài liệu kèm theo

- Dụng cụ thủ công


- Bảo hộ lao động

		- Nguyên lý làm việc và quy trình vận hành và kỹ thuật an toàn lao động của máy phối trộn phụ gia sản xuất nhựa

		- Đóng/Cắt điện máy phối trộn phụ gia

- Quan sát, kiểm tra thông số và sản phẩm


- Điều chỉnh tốc độ phối trộn

		- Cẩn thận


- Dứt khoát

		- Máy phối trộn làm việc thiếu tải hoặc quá tải





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D10: Vận hành máy tạo ống nhựa

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Nạp liệu, vận hành máy tạo ống nhựa và tiếp nhận sản phẩm

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp liệu vào máy tạo ống nhựa

		- Nguyên liệu từ đầu ra của máy phối trộn phụ gia sản xuất nhựa được nạp đủ khối lượng, đều đặn, liên tục và an toàn vào máy tạo ống nhựa  

		- Máy tạo ống nhựa và tài liệu kèm theo


- Bảo hộ lao động

		- Quy định nạp liệu vào máy tạo ống nhựa

		- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy tạo ống nhựa

		- Tập trung


- Cẩn thận

		- Không tập trung làm việc làm giảm hiệu suất máy



		2. Vận hành máy máy tạo ống nhựa

		- Đóng/Cắt điện cho máy tạo ống nhựa tự động theo khuôn mẫu đã đặt sẵn đảm bảo chính xác, an toàn

		- Máy tạo ống nhựa và tài liệu kèm theo


- Bảo hộ lao động

		- Quy trình vận hành và kỹ thuật an toàn của máy tạo ống nhựa

		- Đóng/Cắt điện máy tạo ống nhựa

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		3. Tiếp nhận sản phẩm ống nhựa

		- Sản phẩm ống nhựa đảm bảo đúng quy định kỹ thuật về cơ lý, độ nhẵn, độ tròn… cho phép

		- Bảo hộ lao động


- Dụng cụ kiểm tra sản phẩm chuyên dụng

		- Quy định kỹ thuật về cơ lý, độ nhẵn, độ tròn… cho phép đối với sản phẩm ống nhựa

		- Kiểm tra, so sánh


- Ra quyết định

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thực hiện kiểm tra sản phẩm sơ sài, cẩu thả





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D11: Tạo các sản phẩm nhựa khác bằng máy ép định hình áp lực cao

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Kiểm tra, nạp liệu và vận hành máy ép định hình áp lực cao  

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra máy ép áp lực cao và đặt khuôn ép

		- Máy ép đảm bảo hoạt động tốt với các thông số định mức

- Đặt khuôn ép đúng yêu cầu sản phẩm

		- Bảo hộ lao động


- Các dạng khuôn ép theo yêu cầu

- Máy ép áp lực cao và tài liệu kèm theo

		- Cấu tạo, các thông số định mức và quy trình vận hành máy ép áp lực cao

- Kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Kiểm tra thông số máy ép áp lực cao

- Đặt khuôn ép

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Kiểm tra sơ sài, cẩu thả 



		2. Nạp liệu vào máy ép áp lực cao

		- Nguyên liệu từ đầu ra của máy phối trộn phụ gia sản xuất nhựa được nạp đủ khối lượng, đều đặn, liên tục và an toàn vào máy ép áp lực cao

		- Bảo hộ lao động


- Máy ép áp lực cao và tài liệu kèm theo

		- Quy định nạp liệu vào máy ép áp lực cao

		- Điều khiển cửa tiếp liệu của máy ép áp lực cao

		- Tập trung


- Cẩn thận

		- Không tập trung làm việc làm giảm hiệu suất máy



		3. Vận hành máy máy ép áp lực cao

		- Đóng/Cắt điện cho máy ép áp lực cao tự động theo khuôn mẫu đã đặt sẵn đảm bảo chính xác, an toàn

		- Máy ép áp lực cao và tài liệu kèm theo


- Bảo hộ lao động

		- Quy trình vận hành và kỹ thuật an toàn của máy ép áp lực cao

		- Đóng/Cắt điện máy ép áp lực cao

		- Cẩn thận


- Chính xác

		



		4. Tiếp nhận sản phẩm

		- Sản phẩm đảm bảo đúng khuôn mẫu đã đặt và đúng quy định kỹ thuật về cơ lý, độ nhẵn, độ tròn… cho phép

		- Bảo hộ lao động


- Dụng cụ kiểm tra sản phẩm chuyên dụng

		- Quy định kỹ thuật về cơ lý, độ nhẵn, độ tròn… cho phép đối với từng loại sản phẩm

		- Kiểm tra, so sánh


- Ra quyết định

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thực hiện kiểm tra sản phẩm sơ sài, cẩu thả





ơ

		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D12: Nhập kho thành phẩm nhựa

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Tiếp nhận các thành phẩm nhựa, sắp xếp và bảo quản 






   trong kho của nhà máy 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tiếp nhận thành phẩm nhựa 

		- Tiếp nhận thành phẩm nhựa từ xe vận chuyển đúng quy định


- Xác nhận bằng mẫu phiếu quy định

		- Mẫu phiếu xác nhận thành phẩm nhập kho

		- Quy định tiếp nhận thành phẩm nhập kho

		- Đếm số lượng


- Xác nhận bằng mẫu phiếu

		- Chính xác

		- Sai số lượng



		2. Kiểm tra giá đặt thành phẩm

		- Đảm bảo các giá đặt thành phẩm chắc chắn

		- Giá đặt thành phẩm bằng thép

		- Kết cấu quy định của giá đặt thành phẩm

		- Quan sát


- So sánh

		- Cẩn thận            - Tỉ mỉ

		- Kiểm tra sơ sài



		3. Sắp xếp thành phẩm theo phân loại

		- Xếp riêng từng loại thành phẩm theo khu vực


- Xếp thành phẩm theo ngày sản xuất


- Xếp thành phẩm ngay ngắn, không biến dạng

		- Máy nâng hạ cỡ nhỏ và tài liệu kèm theo

		- Quy định sắp xếp thành phẩm nhập kho


- Quy trình vận hành máy nâng hạ cỡ nhỏ

		- Sắp xếp thành phẩm


- Vận hành máy nâng hạ cỡ nhỏ

		- Tỉ mỉ


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thao tác cẩu thả.


- Sắp xếp không đúng vị trí quy định



		4. Bảo quản thành phẩm

		- Kiểm tra thường xuyên 


- Phát hiện và báo cáo kịp thời vấn đề phát sinh

		- Mẫu báo cáo

		- Quy định bảo quản thành phẩm nhựa

		- Quan sát phát hiện sai hỏng

- Báo cáo

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm lẫn chủng loại thành phẩm





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D13: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống tái chế nhựa phế liệu

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, vận hành thử và bàn giao kết quả

   


   bảo dưỡng hệ thống tái chế nhựa phế liệu 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra hệ thống tái chế nhựa phế liệu

		- Phát hiện chính xác những lỗi kỹ thuật hoặc dự báo lỗi kỹ thuật ở từng bộ phận của hệ thống như máy làm sạch, máy băm cắt nhựa phế liệu, máy rửa phế liệu trục vít, máy sấy khô lồng quay – gió nóng, máy ép thủy lực, máy đùn nhựa thô và các máy tạo thành phẩm khác

		- Bộ dụng cụ bảo dưỡng điện, cơ khí


- Kính quan sát chuyên dụng


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, quy trình vận hành,


những thông số quy định của hệ thống và của từng máy trong hệ thống tái chế nhựa phế liệu

		- Đo lường 


- Quan sát chi tiết


- So sánh số liệu


- Dự báo lỗi kỹ thuật

		- Cẩn thận                           - Chính xác


- Báo cáo kịp thời (nếu cần cung cấp vật tư thay thế)

		- Bỏ sót bộ phận, chi tiết của hệ thống


- Không thay thế những bộ phận sắp hư hỏng hoặc đến định kỳ thay thế



		2. Bảo dưỡng kỹ thuật

		- Căn chỉnh chính xác những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện


- Vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn

		- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện


- Dầu mỡ kỹ thuật

		- Cấu tạo, những thông số quy định của hệ thống tái chế nhựa phế liệu

		- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Thực hiện sơ sài, bỏ qua chi tiết nhỏ…



		3. Vận hành thử sau bảo dưỡng

		- Đảm bảo hệ thống điện hoạt động tốt


- Đảm bảo bộ phận dẫn động cơ khí hoạt động tốt


- Các bộ phận đảm bảo an toàn hoạt động tốt

		- Các đồng hồ đo lường


- Kính quan sát

		- Nguyên lý làm việc của các bộ phận trong hệ thống tái chế nhựa phế liệu

		- Phân tích, đánh giá


- Quan sát quá trình


- Lắng nghe sự vận động của hệ thống


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Đánh giá nhầm tình trạng làm việc



		4. Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng

		- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn


- Ký biên bản đúng quy định

		- Sổ sách, biên bản, giấy bút

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D14: Sửa chữa hệ thống tái chế nhựa phế liệu 

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Phát hiện, sửa chữa các hư hỏng của thiết bị hệ thống tái chế nhựa 

phế liệu. Bàn giao kết quả sửa chữa.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Xác định các hư hỏng của thiết bị

		- Xác định đúng hư hỏng của máy trong hệ thống tái chế nhựa phế liệu 

		- Đồng hồ đo điện và bộ dụng cụ sửa chữa điện


- Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí nhỏ


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, tính năng, tác dụng của từng loại  máy trong hệ thống tái chế nhựa phế liệu 

		- Đo thông số điện kiểm tra đường dây dẫn điện, truyền tín hiệu và cơ khí


- Ra quyết định

		- Tỉ mỉ, chính xác

		- Bỏ qua một số tính năng ít sử dụng



		2. Sửa chữa hư hỏng của thiết bị

		- Sửa chữa đúng hư hỏng phần điện và truyền tín hiệu


- Sửa chữa đúng hư hỏng phần cơ khí

		- Bộ dụng cụ sửa chữa điện và bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí nhỏ


- Bảo hộ lao động

		- Cách sử dụng các thiết bị của bộ sửa chữa điện và cơ khí

		- Sử dụng bộ sửa chữa điện và cơ khí

		- Dứt khoát, chính xác, an toàn

		- Thao tác không dứt khoát


- Tư thế không an toàn



		3. Vệ sinh công nghiệp sau sửa chữa

		- Lau chùi sạch sẽ toàn bộ máy móc, khu vực sửa chữa

		- Bộ dụng cụ vệ sinh

		- An toàn vệ sinh công nghiệp

		- Làm vệ sinh máy và khu vực làm việc

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Vệ sinh sơ sài



		4. Bàn giao kết quả sửa chữa

		- Kiểm tra máy sau khi sửa đảm bảo hoạt động bình thường


- Ký bàn giao đầy đủ

		- Phiếu bàn giao

		- Tính năng, tác dụng của loại dụng cụ, máy móc sửa chữa

		- Kiểm tra máy móc sửa chữa


- Ra quyết định

		- Chính xác, an toàn

		- Không kiểm tra chi tiết





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D15: Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc sau mỗi ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Vệ sinh thiết bị

		- Lau chùi sạch sẽ thiết bị theo hướng dẫn đã quy định đối với từng thiết bị, dụng cụ

		- Giẻ lau, dung môi vệ sinh quy định


- Bảo hộ lao động

		- Những hướng dẫn, quy định khi làm vệ sinh hệ thống tái chế nhựa phế liệu 

		- Lau chùi với giẻ khô hoặc kèm dung môi vệ sinh

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Thực hiện sơ sài



		2. Vệ sinh khu vực làm việc

		- Làm vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc bằng dụng cụ thủ công

		- Chổi quét, xẻng hót, xe đẩy thô sơ


- Bảo hộ lao động

		- Quy định an toàn vệ sinh lao động

		- Sử dụng bộ vệ sinh thủ công

		- Cẩn thận, tỉ mỉ

		- Thực hiện sơ sài



		3. Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh

		- Ghi chép đầy đủ vào phiếu bàn giao để báo cáo giao ca

		- Phiếu bàn giao, bút

		- Yêu cầu chung về vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		- So sánh phát hiện phát sinh so với yêu cầu chung

		- Cẩn thận - Chính xác

		- Không báo cáo

- Xử lý quá thẩm quyền được phân công





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ D: Tái chế nhựa phế liệu

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc D16: Giao ca

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Bàn giao, ký nhận những vấn đề liên quan giữa các ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Ghi nhật ký công việc

		- Ghi thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác thời gian, sự kiện, tình trạng hiện tại…

		- Sổ ghi chép hoặc nhật ký điện tử (nếu có)

		- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ tái chế nhựa phế liệu

		- Ghi chép hoặc nhập máy vi tính


- Thống kê

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Bỏ sót thông tin



		2. Bàn giao dữ liệu

		- Thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác

		- Sổ sách hoặc USB, máy vi tính (nếu có)

		- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ghi chép, sử dụng máy vi tính

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Bỏ sót dữ liệu



		3. Bàn giao phương tiện làm việc

		- Đảm bảo đầy đủ về số lượng, hiện trạng hoạt động,…

		- Sổ sách hoặc máy vi tính, thiết bị hỗ trợ

		- Cấu tạo, nguyên lý của phương tiện bàn giao

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không đầy đủ



		4. Thống nhất phương án giải quyết các vấn đề liên quan

		- Đảm bảo khả năng thông suốt của công việc kéo dài giữa các ca làm việc

		- Sổ sách, biên bản

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng



		5. Ký nhận bàn giao ca

		- Đúng quy định

		- Sổ sách, giấy bút

		- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ra quyết định

		- Chính xác    

		 Sai quy trình ký nhận





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ E: Xử lý phế liệu xây dựng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc E1: Tập kết phế liệu xây dựng

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Hướng dẫn xe vận chuyển vào vị trí cân để xác định




   và chứng thực khối lượng phế liệu xây dựng tại khu vực xử lý

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Hướng dẫn xe vào vị trí cân

		- Định vị xe chính xác tại vị trí cân

		- Biển chỉ dẫn


- Sơ đồ khu vực cân

		- Quy trình định vị xe tại vị trí cân

		- Chỉ dẫn

		- Tỉ mỉ, chính xác

		- Lệch vị trí ngoài hệ thống cân (bánh xe đè vạch cảnh báo)



		2. Vận hành hệ thống cân toàn bộ xe

		- Tiến hành đầy đủ các bước cân khối lượng


- Ghi chính xác khối lượng hiển thị

		- Hệ thống cân khối lượng


- Giấy, bút

		- Quy trình cân khối lượng

		- Nhấn nút điều khiển


- Ra quyết định

		- Cẩn thận

- Chính xác

		- Thời gian cân quá ngắn chưa đủ ổn định dao động



		3. Chứng thực khối lượng phế liệu xây dựng cần xử lý

		- Tính chính xác khối lượng thực của phế liệu xây dựng

- Ký đầy đủ vào giấy chứng thực khối lượng theo quy định

		- Mẫu Giấy chứng thực, bút

		- Tính toán đơn giản để biết khối lượng phế liệu xây dựng cần xử lý

		- Ra quyết định

		- Cẩn thận

		- Tính nhầm kết quả



		4. Đổ phế liệu xây dựng tại vị trí tập kết

		- Toàn bộ phế liệu xây dựng trên xe được đổ đúng vị trí tập kết quy định


- Hướng dẫn xe rời khu vực đúng quy định an toàn

		- Biển chỉ dẫn


- Sơ đồ khu vực tập kết phế liệu xây dựng

		- Cách chỉ dẫn xe rời khu vực tập kết

		- Chỉ dẫn

		- Dứt khoát


- Chính xác

		- Đổ không hết vật liệu trên xe





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ E: Xử lý phế liệu xây dựng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc E2: Vận hành máy nghiền phế liệu xây dựng

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Nạp liệu và vận hành máy nghiền phế liệu xây dựng   

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp phế liệu xây dựng vào máy nghiền

		- Sử dụng cuốc, xẻng đưa phế liệu xây dựng lên băng chuyền đúng định mức quy định.


- Đóng/Cắt điện băng chuyền để phế liệu xây dựng được nạp vào phễu thu của máy nghiền đều đặn, an toàn

		- Băng chuyền và tài liệu kèm theo

- Dụng cụ thủ công cuốc, xẻng


- Bảo hộ lao động

		- Quy trình vận hành băng chuyền

		- Đóng/Cắt điện băng chuyền

- Sử dụng dụng cụ thủ công

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Rơi vãi phế liệu xây dựng



		2. Vận hành máy nghiền

		- Đóng/Cắt điện cho máy nghiền phế liệu xây dựng đảm bảo đúng quy trình và an toàn 

		- Máy nghiền phế liệu xây dựng và tài liệu kèm theo

- Bảo hộ lao động

		- Quy trình vận hành máy nghiền phế liệu xây dựng

		- Đóng/Cắt điện máy nghiền phế liệu xây dựng

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Máy nghiền bị quá tải





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ E: Xử lý phế liệu xây dựng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc E3: Phối trộn phụ gia theo tỷ lệ quy định

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Pha trộn phụ gia, nạp liệu đã nghiền cùng phụ gia vào máy 




   và vận hành máy phối trộn

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Pha trộn phụ gia

		- Pha trộn đúng tỉ lệ các phụ gia theo quy định của sản phẩm gạch không nung

		- Dụng cụ đo đếm khối lượng phụ gia

- Phụ gia sản xuất gạch không nung

		- Kỹ thuật pha trộn phụ gia 

		- Đo đếm khối lượng phụ gia

- Pha trộn phụ gia

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Sai tỷ lệ pha trộn



		2. Nạp phế liệu đã nghiền cùng phụ gia vào máy phối trộn

		- Phế liệu xây dựng đã nghiền nhỏ từ đầu ra của máy nghiền và phụ gia đã pha trộn được nạp vào máy phối trộn đều đặn, đúng tỉ lệ và an toàn

		- Cuốc, xẻng


- Băng chuyền nhỏ

- Phụ gia đã pha trộn


- Bảo hộ lao động

		- Quy định về tỉ lệ nguyên liệu và phụ gia trong sản xuất gạch không nung 

		- Sử dụng cuốc, xẻng

- Vận hành băng chuyền nhỏ cấp phối phụ gia

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Rơi vãi


- Không đúng tỉ lệ cấp phối quy định



		3. Vận hành máy phối trộn phụ gia

		- Đóng/Cắt điện máy phối trộn phụ gia phế liệu xây dựng đúng quy trình và an toàn

		- Máy phối trộn chuyên dùng


- Bảo hộ lao động

		- Quy trình vận hành và kỹ thuật an toàn lao động của máy phối trộn phụ gia

		- Đóng/Cắt điện máy phối trộn

		- Cẩn thận


- Dứt khoát

		- Máy phối trộn quá tải





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ E: Xử lý phế liệu xây dựng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc E4: Vận hành máy đóng gạch không nung

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Nạp liệu và vận hành máy đóng gạch không nung

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nạp liệu vào máy đóng gạch không nung

		- Nguyên liệu từ đầu ra của máy phối trộn được nạp vào máy đóng gạch đều đặn, đúng định mức và an toàn 

		- Máy đóng gạch và tài liệu kèm theo


- Bảo hộ lao động 

		- Quy định về nạp liệu vào máy đóng gạch

		- Điều khiển cửa tiếp liệu (phễu thu) của máy đóng gạch

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Không đủ khối lượng của mẻ gạch



		2. Vận hành máy đóng gạch không nung 

		- Đóng/Cắt điện cho máy đóng gạch đảm bảo đúng quy trình và an toàn 

		- Máy đóng gạch không nung


- Bảo hộ lao động 

		- Quy trình vận hành máy đóng gạch

		- Đóng/Cắt điện máy đóng gạch không nung

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thiếu quan sát tổng thể khi vận hành



		3. Kiểm tra sản phẩm gạch đầu ra

		- Viên gạch không nung đầu ra đảm bảo vuông vức, đặc chắc, đúng khuôn mẫu quy định

		- Bảo hộ lao động


- Thước đo độ dài

- Cân 

		- Quy định sản phẩm gạch không nung về kích thước, độ nhẵn, khối lượng…

		- Quan sát và so sánh sản phẩm với mẫu

- Ra quyết định

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Kiểm tra không chi tiết





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ E: Xử lý phế liệu xây dựng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc E5: Nhập kho và bảo quản thành phẩm gạch không nung

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Tiếp nhận thành phẩm gạch không nung sắp xếp




   và bảo quản trong kho của nhà máy 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tiếp nhận thành phẩm gạch không nung

		- Tiếp nhận thành phẩm gạch không nung từ xe vận chuyển đúng quy định


- Xác nhận bằng mẫu phiếu quy định

		- Mẫu phiếu xác nhận thành phẩm nhập kho

		- Quy định tiếp nhận thành phẩm nhập kho

		- Đếm số lượng


- Xác nhận bằng mẫu phiếu

		- Chính xác


- Cẩn thận

		- Quên xác nhận vào mẫu phiếu quy định



		2. Kiểm tra khu vực đặt thành phẩm

		- Đảm bảo các viên gạch thành phẩm đặc, chắc, vuông vắn theo quy định, chất lượng đạt yêu cầu, đảm bảo độ khô, độ dẻo theo yêu cầu

		- Tài liệu về thống số kiểm tra

		- Quy định của khu vực đặt thành phẩm

		- Quan sát


- So sánh

		- Cẩn thận            - Tỉ mỉ

		- Kiểm tra sơ sài



		3. Sắp xếp thành phẩm theo phân loại

		- Xếp thành phẩm theo ngày sản xuất


- Xếp thành phẩm ngay ngắn, không biến dạng

		- Máy nâng hạ cỡ nhỏ

		- Quy định sắp xếp thành phẩm nhập kho

		- Sắp xếp thành phẩm

		- Tỉ mỉ


- Cẩn thận


- Chính xác

		- Thao tác cẩu thả

- Sắp xếp không đúng vị trí quy định



		4. Bảo quản thành phẩm

		- Kiểm tra thường xuyên 


- Phát hiện và báo cáo kịp thời vấn đề phát sinh

		- Tài liệu quy định về bảo quản thành phẩm

		- Quy định bảo quản thành phẩm

		- Quan sát phát hiện sai sót

- Báo cáo

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Không kiểm tra thường xuyên theo quy định





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ E: Xử lý phế liệu xây dựng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc E6: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý phế liệu xây dựng

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, vận hành thử và bàn giao kết quả

   


   bảo dưỡng hệ thống xử lý phế liệu  xây dựng

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra hệ thống hệ thống xử lý phế liệu xây dựng

		- Phát hiện chính xác những lỗi kỹ thuật hoặc dự báo lỗi kỹ thuật ở từng bộ phận của hệ thống như máy nghiền phế liệu xây dựng, máy phối trộn phụ gia, máy đóng gạch không nung

		- Bộ dụng cụ bảo dưỡng điện, cơ khí


- Kính quan sát chuyên dụng


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, quy trình vận hành,


thông số quy định của hệ thống và của từng máy trong hệ thống xử lý phế liệu xây dựng

		- Đo lường 


- Quan sát chi tiết


- So sánh số liệu


- Dự báo lỗi kỹ thuật

		- Cẩn thận                           - Chính xác


- Báo cáo kịp thời (nếu cần cung cấp vật tư thay thế)

		- Bỏ sót bộ phận, chi tiết của hệ thống


- Không thay thế những bộ phận sắp hư hỏng hoặc đến định kỳ thay thế



		2. Bảo dưỡng kỹ thuật

		- Căn chỉnh chính xác những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện


- Vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn

		- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện


- Dầu mỡ kỹ thuật

		- Cấu tạo của hệ thống tái chế nhựa phế liệu


- Những thông số quy định của hệ thống

		- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Thực hiện sơ sài, bỏ qua chi tiết nhỏ…



		3. Vận hành thử sau bảo dưỡng

		- Đảm bảo hệ thống điện hoạt động tốt


- Đảm bảo bộ phận dẫn động cơ khí hoạt động tốt


- Các bộ phận đảm bảo an toàn hoạt động tốt

		- Các đồng hồ đo lường


- Kính quan sát

		- Nguyên lý làm việc của các bộ phận trong hệ thống xử lý phế liệu xây dựng.

		- Phân tích, đánh giá


- Quan sát quá trình


- Lắng nghe sự vận động của hệ thống


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Đánh giá nhầm tình trạng làm việc



		4. Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng

		- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn


- Ký biên bản đúng quy định

		- Sổ sách, biên bản, giấy bút

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ E: Xử lý phế liệu xây dựng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc E7: Sửa chữa hệ thống xử lý phế liệu xây dựng

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Thực hiện kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của hệ thống xử lý phế liệu xây dựng.


Vận hành chạy thử sau sửa chữa và bàn giao theo quy định.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Xác định các hư hỏng của thiết bị

		- Xác định đúng hư hỏng của hệ thống cân đầu vào

- Xác định đúng hư hỏng của máy nghiền phế liệu xây dựng

- Xác định đúng hư hỏng của máy đóng gạch không nung

		- Đồng hồ đo điện và bộ dụng cụ sửa chữa điện


- Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí nhỏ


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, tính năng, tác dụng của từng loại  máy trong hệ thống xử lý phế liệu  xây dựng (máy nghiền phế liệu, máy phối trộn phụ gia, máy đóng gạch)

		- Đo thông số điện kiểm tra đường dây dẫn điện, truyền tín hiệu và cơ khí


- Ra quyết định

		- Tỉ mỉ, chính xác

		- Bỏ qua một số tính năng ít sử dụng



		2. Sửa chữa hư hỏng của thiết bị

		- Sửa chữa đúng hư hỏng phần điện và truyền tín hiệu


- Sửa chữa đúng hư hỏng phần cơ khí

		- Bộ dụng cụ sửa chữa điện và bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí nhỏ


- Bảo hộ lao động

		- Cách sử dụng các thiết bị của bộ sửa chữa điện và cơ khí

		- Sử dụng bộ sửa chữa điện và cơ khí

		- Dứt khoát, chính xác, an toàn

		- Thao tác không dứt khoát


- Tư thế không an toàn



		3. Vệ sinh công nghiệp sau sửa chữa

		- Lau chùi sạch sẽ toàn bộ máy móc, khu vực sửa chữa

		- Bộ dụng cụ vệ sinh

		- An toàn vệ sinh công nghiệp

		- Làm vệ sinh máy và khu vực làm việc

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Vệ sinh sơ sài



		4. Bàn giao kết quả sửa chữa

		- Kiểm tra máy sau khi sửa đảm bảo hoạt động bình thường


- Ký bàn giao đầy đủ

		- Phiếu bàn giao

		- Tính năng, tác dụng của loại dụng cụ, máy móc sửa chữa

		- Kiểm tra máy móc sửa chữa


- Ra quyết định

		- Chính xác, an toàn

		- Không kiểm tra đầy đủ





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ E: Xử lý phế liệu xây dựng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc E8: Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc 

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc sau mỗi ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Vệ sinh thiết bị

		- Lau chùi sạch sẽ thiết bị theo hướng dẫn đã quy định đối với từng thiết bị, dụng cụ


- Quét hoặc hút bụi bẩn sạch sẽ 

		- Giẻ lau, dung môi vệ sinh quy định


- Bảo hộ lao động

		- Những hướng dẫn , quy định khi làm vệ sinh hệ thống máy xử lý phế liệu xây dựng

		- Lau chùi với giẻ khô hoặc kèm dung môi vệ sinh



		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Thực hiện sơ sài



		2. Vệ sinh khu vực làm việc

		- Làm vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc bằng dụng cụ thủ công hoặc máy hút bụi

		- Chổi quét, xẻng hót, xe đẩy thô sơ


- Máy hút bụi


- Bảo hộ lao động

		- Quy định an toàn vệ sinh lao động

		- Sử dụng bộ vệ sinh thủ công


- Hút bụi và phế thải môi trường bằng máy hút hoặc quét bằng chổi

		- Cẩn thận, tỉ mỉ

		- Thực hiện sơ sài



		3. Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh

		- Ghi chép đầy đủ vào phiếu bàn giao để báo cáo giao ca

		- Phiếu bàn giao, bút

		- Yêu cầu chung về vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		- So sánh phát hiện phát sinh so với yêu cầu chung

		- Cẩn thận, chính xác

		- Không báo cáo

- Xử lý quá thẩm quyền được phân công





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ E: Xử lý phế liệu xây dựng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc E9: Giao ca

		Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Minh



		Mô tả công việc: Bàn giao, ký nhận những vấn đề liên quan giữa các ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Ghi nhật ký công việc

		- Ghi thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác thời gian, sự kiện, tình trạng hiện tại…

		- Sổ ghi chép hoặc nhật ký điện tử (nếu có)

		- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ tiếp nhận khối lượng phế liệu xây dựng

		- Ghi chép hoặc nhập máy vi tính


- Thống kê

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Bỏ sót thông tin



		2. Bàn giao dữ liệu

		- Thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác

		- Sổ sách hoặc USB, máy vi tính (nếu có)

		- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ghi chép, sử dụng máy vi tính

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Bỏ sót dữ liệu



		3. Bàn giao phương tiện làm việc

		- Đảm bảo đầy đủ về số lượng, hiện trạng hoạt động,…

		- Sổ sách hoặc máy vi tính, thiết bị hỗ trợ

		- Cấu tạo, nguyên lý của phương tiện bàn giao

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không đầy đủ



		4. Thống nhất phương án giải quyết các vấn đề liên quan

		- Đảm bảo khả năng thông suốt của công việc kéo dài giữa các ca làm việc

		- Sổ sách, biên bản

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng



		5. Ký nhận bàn giao ca

		- Đúng quy định

		- Sổ sách, giấy bút

		- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ra quyết định

		- Chính xác    

		- Sai quy trình ký nhận





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc F1: Vận hành lò gia nhiệt bằng viên đốt

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Vận hành lò gia nhiệt sử dụng viên đốt theo quy trình

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tiếp nhận viên đốt 

		- Xác nhận số lượng viên đốt trước khi vận hành lò gia nhiệt

		- Xe đẩy, khay đựng viên đốt theo quy chuẩn

		- Cách nhận biết viên đốt và số lượng viên đốt

		- Quan sát và đếm số lượng

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Đếm không chính xác số lượng



		2. Nạp liệu vào lò gia nhiệt

		- Nạp đủ số lượng viên đốt vào lò gia nhiệt bằng dụng cụ thủ công hoặc máy nạp theo quy định

		- Xe đẩy, que nạp hoặc máy nạp viên đốt


- Bảo hộ lao động

		- Số lượng viên đốt tối thiểu cho vận hành lò gia nhiệt

		- Nạp viên đốt qua cửa lò bằng que thủ công hoặc máy nạp

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Nạp liệu vào lò không đúng quy định



		3. Vận hành lò gia nhiệt

		- Khởi động hệ thống đốt đúng quy trình

- Khởi động hệ thống quạt gió hỗ trợ đúng quy trình


- Kiểm tra thường xuyên quá trình cháy trong lò để điều chỉnh nhiệt độ hợp lý

		- Hệ thống đốt chạy điện

- Hệ thống quạt gió chạy điện


- Máy phát điện diezen cỡ nhỏ.


- Bảo hộ lao động

		- Quy trình vận hành máy phát diezen cỡ nhỏ


- Cấu tạo, nguyên lý của hệ thống đốt và quạt gió của lò gia nhiệt

- Kỹ thuật an toàn khi vận hành lò gia nhiệt

		- Khởi động máy phát diezen cỡ nhỏ


- Ấn nút khởi động hệ thống đốt và quạt gió

- Điều chỉnh hệ thống quạt gió

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không kiểm tra thường xuyên và điều chỉnh nhiệt độ lò gia nhiệt





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc F2: Bơm nước sạch vào nồi hơi

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Kiểm tra kỹ thuật và vận hành hệ thống bơm nước sạch vào nồi hơi của hệ thống máy phát điện cỡ nhỏ.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra kỹ thuật hệ thống bơm 

		- Hệ thống van và bơm đảm bảo hoạt động bình thường

		- Đồng hồ đo áp lực nước và đồng hồ đo điện


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo hệ thống bơm nước sạch vào nồi hơi

		- Đóng/Mở van và khóa điện

- Quan sát các đồng hồ

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Không kiểm tra đầy đủ



		2. Mở van hệ thống

		- Mở hết van hệ thống để đảm bảo áp lực nước

- Kiểm tra đồng hồ áp lực chính xác 

		- Bảo hộ lao động


- Đồng hồ đo áp lực nước

		- Cách điều khiển van đường ống cấp nước

		- Đóng/Mở van nước

- Quan sát đồng hồ áp lực

		- Dứt khoát    

		- Mở không hết van nước



		3. Vận hành hệ thống máy bơm

		- Khởi động hệ thống máy bơm đúng quy trình


- Kiểm tra đồng hồ điện gắn trên thiết bị và hệ thống

		- Bảo hộ lao động


- Đồng hồ đo điện

		- Quy trình vận hành hệ thống máy bơm

		- Ấn nút khởi động hệ thống máy bơm

- Điều chỉnh thông số điện

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không kiểm tra thường xuyên và điều chỉnh thông số điện



		4. Kiểm tra hoạt động tại đầu vào nồi hơi

		- Quan sát thường xuyên đồng hồ áp lực nước tại đầu vào nồi hơi

		- Đồng hồ đo áp lực nước và đồng hồ đo điện


- Bảo hộ lao động

		- Quy định áp lực nước tại đầu vào nồi hơi

		- Quan sát và điều chỉnh hệ thống

		- Cẩn thận                     - Chính xác

		- Không kiểm tra đầy đủ





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc F3: Vận hành tua-bin máy phát điện

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Kiểm tra, khởi động tua-bin và điều chỉnh thông số máy phát điện

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra kỹ thuật hệ thống tua-bin 

		- Tua-bin đảm bảo quay bình thường


- Các đồng hồ, khí cụ điện, phụ kiện hoạt động tốt

		- Bộ dụng cụ đo lường điện


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo của hệ thống tua-bin máy phát điện

		- Quay nhẹ cần khởi động tay

- Đo và quan sát các đồng hồ điện

		- Dứt khoát                           - Chính xác

		- Không kiểm tra đầy đủ



		2. Khởi động tua-bin

		- Quay cần khởi động tay dứt khoát và nhanh dần đều đúng chiều quy định

		- Bộ dụng cụ khởi động tua-bin


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, quy trình khởi động hệ thống tua-bin máy phát điện

		- Quay cần khởi động tay

		- Dứt khoát    

		- Quay ngược chiều quy định



		3. Điều chỉnh thông số của hệ thống điện dự phòng

		- Điều chỉnh tốc độ phù hợp để có được dòng điện và điện áp ổn định thông qua các đồng hồ đo điện

		- Bộ dụng cụ đo lường điện


- Bảo hộ lao động

		- Các giá trị quy định về dòng điện, điện áp, tốc độ tua-bin…

		- Ấn nút điều chỉnh hệ thống tua-bin

- Quan sát đồng hồ điện

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không kiểm tra để điều chỉnh tốc độ hợp lý





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc F4: Đóng/Cắt mạch điện dự phòng

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Kiểm tra, đóng/cắt mạch điện dự phòng quy định

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra mạch dự phòng quy định 

		- Đo kiểm tra bảo đảm thông mạch


- Đo kiểm tra bảo đảm an toàn

		- Bộ dụng cụ đo lường điện


- Bảo hộ lao động

		- Sơ đồ của mạch điện quy định dùng với máy phát điện

		- Đo và quan sát các đồng hồ điện

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Không kiểm tra đầy đủ



		2. Đóng cầu dao cấp điện

		- Đóng cầu dao cấp điện chắc chắn, dứt khoát, chính xác

		- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo của cầu dao cấp điện

		- Đóng cầu dao điện




		- Chắc chắn


- Dứt khoát    

		- Thực hiện không dứt khoát gây nguy hiểm



		3. Điều chỉnh tình trạng làm việc của mạch điện dự phòng

		- Quan sát cẩn thận tất cả các đồng hồ đo điện để nhận biết tình trạng làm việc và điều chỉnh kịp thời mạch điện dự phòng

		- Bảo hộ lao động

		- Các giá trị quy định về dòng điện, điện áp…


- Cách đọc đồng hồ đo điện

		- Quan sát đồng hồ điện


- Điều chỉnh thông số mạch điện

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không kiểm tra cẩn thận tất cả các đồng hồ đo điện



		4. Cắt cầu dao (khi cần thiết)

		- Đóng cầu dao cấp điện chắc chắn, dứt khoát, chính xác khi tình trạng làm việc của mạch điện kém hoặc có công lệnh

		- Bảo hộ lao động


- Công lệnh

		- Những giới hạn quy định đánh giá tình trạng làm việc của lưới điện (tốt, kém)

		- Cắt cầu dao điện




		- Chắc chắn


- Dứt khoát


- Chính xác    

		- Thực hiện không dứt khoát gây nguy hiểm





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc F5: Vận hành bộ phận xử lý khí thải của lò đốt

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Kiểm tra, vận hành bộ phận xử lý khí thải của lò đốt theo quy định

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra kỹ thuật bộ phận xử lý khí thải trước khi vận hành 

		- Phần dẫn điện, dẫn động cơ khí, phun dung dịch xử lý… của bộ phận xử lý khí thải hoạt động tốt

		- Kính quan sát chuyên dụng


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo của các bộ phận xử lý khí thải lò đốt

		- Quan sát

- So sánh tiêu chuẩn nhà thiết kế

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Bỏ qua bước này



		2. Vận hành bộ phận xử lý khí thải

		- Đóng/cắt điện cho bộ phận xử lý đảm bảo đúng thông số và an toàn

- Đóng/mở van bộ phận phun dung dịch xử lý khói bụi đúng quy trình

		- Đồng hồ đo điện


- Đồng hồ đo dung dịch phun xử lý

		- Nguyên lý xử lý khí thải lò đốt

- Tính năng, tác dụng của các chi tiết trong bộ phận

		- Đóng điện và quan sát đồng hồ đo điện


- Đóng van bộ phận phun và quan sát đồng hồ đo dung dịch phun

		- Chắc chắn


- Dứt khoát    

		- Không quan sát tổng thể khi vận hành



		3. Kiểm tra sản phẩm đầu ra

		- Quan sát kỹ khí thải đầu ra


- Kiểm tra cẩn thận lượng khí đã xử lý trước khi xả vào không khí

		- Kính quan sát chuyên dụng

- Dụng cụ kiểm tra chất lượng khí thải chuyên dụng

		- Tiêu chuẩn khí thải vào không khí

- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra chất lượng khí thải

		- Quan sát khí thải đầu ra


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra chất lượng khí thải

- So sánh với tiêu chuẩn khí thải

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không kiểm tra cẩn thận



		4. Điều chỉnh quá trình xử lý khí thải

		- Điều chỉnh kịp thời, chính xác khi phát hiện chất lượng khí sau xử lý không đạt tiêu chuẩn

		- Đồng hồ đo điện


- Đồng hồ đo dung dịch phun xử lý

		- Nguyên lý xử lý khí thải lò đốt


- Tính năng, tác dụng của các chi tiết trong bộ phận

		- Quan sát đồng hồ đo điện


- Quan sát đồng hồ đo dung dịch phun và điều chỉnh van bộ phận phun

		- Chắc chắn


- Dứt khoát


- Chính xác    

		- Thực hiện không dứt khoát, không kịp thời





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc F6: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy phát điện

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật




   hệ thống máy phát điện theo định kỳ 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra kỹ thuật hệ thống máy phát điện

		- Đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật hoặc dự báo lỗi kỹ thuật ở từng bộ phận của hệ thống như tua-bin, lò hơi, bộ phận bơm, bộ phận xử lý khí thải, bộ phận đóng/cắt mạch điện, đường dây… 

		- Bộ đồng hồ đo lường điện

- Kính quan sát chuyên dụng


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo của hệ thống máy phát điện

- Những thông số quy định của hệ thống


- Quy trình vận hành hệ thống

		- Đo lường điện

- Quan sát chi tiết


- So sánh số liệu


- Dự báo lỗi kỹ thuật

		- Cẩn thận                           - Chính xác


- Báo cáo kịp thời (nếu cần cung cấp vật tư thay thế)

		- Bỏ sót bộ phận, chi tiết của hệ thống

- Không thay thế những bộ phận sắp hư hỏng hoặc đến định kỳ thay thế



		2. Bảo dưỡng kỹ thuật

		- Căn chỉnh chính xác những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện

- Vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn

		- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện

- Dầu mỡ kỹ thuật

		- Cấu tạo của hệ thống máy phát điện


- Những thông số quy định của hệ thống

		- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Thực hiện sơ sài, bỏ qua chi tiết nhỏ…



		3. Vận hành thử sau bảo dưỡng

		- Đảm bảo hệ thống điện hoạt động tốt

- Đảm bảo bộ phận dẫn động cơ khí hoạt động tốt


- Các bộ phận đảm bảo an toàn hoạt động tốt

		- Các đồng hồ đo lường

- Kính quan sát

		- Nguyên lý làm việc của các bộ phận trong hệ thống

		- Phân tích, đánh giá


- Quan sát quá trình


- Lắng nghe sự vận động của hệ thống


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Đánh giá nhầm tình trạng làm việc



		4. Bàn giao hệ thống sau bảo dưỡng

		- Bản ghi chép các thông số của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn

- Ký biên bản đúng quy định

		- Sổ sách, biên bản, giấy bút

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc F7: Sửa chữa hệ thống máy phát điện

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Thực hiện kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của hệ thống máy phát điện

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Xác định hư hỏng của hệ thống máy phát điện

		- Phát hiện chính xác những lỗi kỹ thuật ở bộ phận hư hỏng của hệ thống (như tua-bin, lò hơi, bộ phận bơm, bộ phận xử lý khí thải, bộ phận đóng/cắt mạch điện, đường dây…) 

		- Bộ đồng hồ đo lường điện


- Kính quan sát chuyên dụng


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo của hệ thống máy phát điện


- Những thông số quy định của hệ thống


- Quy trình vận hành hệ thống

		- Đo lường điện


- Quan sát chi tiết


- Lắng nghe sự vận động của hệ thống


- So sánh số liệu

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Phát hiện nhầm lỗi kỹ thuật



		2. Sửa chữa kỹ thuật

		- Căn chỉnh chính xác những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật bị hư hỏng về mặt cơ khí, điện


- Vệ sinh các chi tiết sửa chữa theo hướng dẫn

		- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện

		- Cấu tạo của hệ thống máy phát điện


- Những thông số quy định của hệ thống

		- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Thực hiện sơ sài, kém chắc chắn



		3. Hoạt động thử sau sửa chữa

		- Đảm bảo bộ phận được sửa chữa và cả hệ thống hoạt động tốt, đảm bảo an toàn

		- Các đồng hồ đo lường


- Kính quan sát

		- Nguyên lý làm việc của các bộ phận trong hệ thống

		- Quan sát, lắng nghe quá trình vận động của hệ thống

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Thực hiện sơ sài, không cẩn thận



		4. Bàn giao hệ thống sau sửa chữa

		- Bản ghi chép các thông số của bộ phận sửa chữa và của hệ thống phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn


- Ký biên bản đúng quy định

		- Sổ sách, biên bản, giấy bút

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc F8: Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc sau mỗi ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Vệ sinh thiết bị

		- Lau chùi sạch sẽ thiết bị theo hướng dẫn đã quy định đối với từng thiết bị, dụng cụ

		- Giẻ lau, dung môi vệ sinh quy định


- Bảo hộ lao động

		- Những hướng dẫn khi làm vệ sinh hệ thống điện, bơm, lò hơi, tua-bin, bộ phận xử lý khí thải…

		- Lau chùi với giẻ khô hoặc kèm dung môi vệ sinh

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Thực hiện sơ sài



		2. Vệ sinh khu vực làm việc

		- Làm vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc bằng dụng cụ thủ công

		- Chổi quét, xẻng hót, xe đẩy thô sơ


- Bảo hộ lao động

		- Khu vực làm việc theo quy định

		- Sử dụng bộ vệ sinh thủ công

		- Cẩn thận, tỉ mỉ

		- Thực hiện sơ sài



		3. Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh

		- Ghi chép đầy đủ vào phiếu bàn giao để báo cáo giao ca

		- Phiếu bàn giao, bút

		- Yêu cầu chung về vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		- So sánh phát sinh so với yêu cầu chung

		- Cẩn thận, chính xác

		- Bỏ qua không thực hiện





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc F9: Giao ca

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Bàn giao, ký nhận những vấn đề liên quan giữa các ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Ghi nhật ký công việc

		- Ghi thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác thời gian, sự kiện, tình trạng hiện tại…

		- Sổ ghi chép hoặc nhật ký điện tử

		- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng

		- Ghi chép hoặc nhập máy vi tính

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Bỏ sót thông tin



		2. Bàn giao dữ liệu

		- Thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác

		- Sổ sách hoặc máy vi tính

		- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ghi chép, sử dụng máy vi tính

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Bỏ sót dữ liệu



		3. Bàn giao phương tiện làm việc

		- Đảm bảo đầy đủ về số lượng, hiện trạng hoạt động,…

		- Sổ sách hoặc máy vi tính, thiết bị hỗ trợ

		- Cấu tạo, nguyên lý của phương tiện bàn giao

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không đầy đủ



		4. Thống nhất phương án giải quyết các vấn đề liên quan

		- Đảm bảo khả năng thông suốt của công việc kéo dài giữa các ca làm việc

		- Sổ sách, biên bản

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng



		5. Ký nhận bàn giao ca

		- Đúng quy định

		- Sổ sách, giấy bút

		 - Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ra quyết định

		- Chính xác    

		 





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ G: Đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc G1: Tập kết phế thải đốt

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Xúc và vận chuyển phế thải đốt đến điểm tập kết. 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Đưa phế thải đốt lên xe

		- Xúc đúng loại phế thải đốt.


-Đủ số lượng theo kích thước xe.

		- Xẻng, cào


- Xe chuyên dụng


- Găng tay và quần áo bảo hộ lao động

		- Kích thước của xe.


- Loại phế thải đem đốt

		- Điều chỉnh xe vào đúng vị trí


- Xúc phế thải đốt lên xe

		- Cẩn thận            - Chính xác

		 - Rơi vãi phế thải đốt



		2. Vận chuyển phế thải đến điểm tập kết

		- Xe chạy êm.


- Không rơi vãi phế thải dọc đường.


- Đảm bảo thời gian vận chuyển.

		- Xe chuyên dụng.


- Găng tay và quần áo bảo hộ lao động.

		- Quy trình vận hành xe.




		- Điều khiển xe đúng quy trình kỹ thuật.

		- Cẩn thận.


-Không vội vàng.

		 - Rơi vãi phế thải đốt





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ G: Đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc G2: Nạp phế thải đốt vào lò đốt chuyên dụng

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Xúc phế thải đốt cho vào lò đốt

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tiếp nhận  phế thải đốt 

		- Chuyển toàn bộ phế thải đốt từ xe xuống  điểm tập kết

		- Xẻng.


Găng tay và quần áo bảo hộ lao động

		- Phân loại phế thải theo kích thước cửa lò đốt

		-Điều chỉnh xe vào đúng vị trí


-Xúc phế thải đốt xuống điểm tập kết

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Rơi vãi phế thải đốt



		2. Mở cửa lò đốt

		- Cửa lò mở hoàn toàn

		-Dụng cụ chuyên dùng


-Găng tay và quần áo bảo hộ lao động

		- Quy trình mở cửa lò

		- Mở đúng quy trình kỹ thuật

		- Cẩn thận

		- Mở không hết cửa.



		3. Nạp phế thải đốt vào lò.

		- Chuyển đủ lượng phế thải đốt vào lò

		- Xẻng.


Găng tay và quần áo bảo hộ lao động

		- Phân loại phế thải theo kích thước cửa lò đốt

		- Xúc đủ phế thải theo kích thước cửa lò đốt

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Rơi vãi phế thải đốt





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ G: Đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc G3: Vận hành lò đốt

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Mồi lửa, theo dõi quá trình cháy của phế thải, cào xỉ ra khỏi lò. 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Mồi lửa cho lò

		- Tạo được ngọn lửa bốc cháy

		- Thiết bị mồi


- Lò đốt


- Găng tay và quần áo bảo hộ lao động

		- Quy trình mồi


- Hướng dẫn sử dụng thiết bị mồi

		- Vận hành thiết bị mồi 

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Mồi không tạo được ngọn lửa



		2. Theo dõi ngọn lửa cháy

		- Ngọn lửa cháy to


- Các phế thải đều cháy


- Đảo đều phế thải trong lò

		- Lò đốt


- Kính quan sát


- Găng tay và quần áo bảo hộ lao động


- Dụng cụ đảo trong lò

		- Màu của ngọn lửa


- hướng dẫn sử dụng kính quan sát

		- Đảo phế thải trong lò


-Điều chỉnh lượng không khí vào lò

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		 -Thiếu không khí vào lò



		3. Cào xỉ ra khỏi lò

		- Đưa toàn bộ xỉ ra khỏi lò

		- Cào chuyên dụng


- Lò đốt


- Găng tay và quần áo bảo hộ lao động

		- Hướng dẫn sử dụng thiết bị cào

		- Vận hành thiết bị cào xỉ

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Cào không hết xỉ





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ G: Đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc G4: Kiểm tra nhiệt độ buồng sơ cấp và thứ cấp

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Đo nhiệt độ ở buồng sơ cấp và buồng thứ cấp để điều chỉnh




   nhiệt độ theo yêu cầu kỹ thuật sấy

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Đọc nhiệt độ ở buồng sơ cấp

		- Đúng giá trị nhiệt độ công tác

		- Nhiệt kế


- Bảo hộ lao động

		- Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế

		- Quan sát

		- Cẩn thận            - Chính xác

		 - Đọc sai nhiệt độ



		2. Điều chỉnh nhiệt độ buồng sơ cấp 

		- Đạt được giá trị nhiệt độ theo yêu cầu kỹ thuật

		- Nhiệt kế.


- Bảo hộ lao động

		- Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế

- Quy trình điều chỉnh nhiệt

		- Quan sát


- Vận hành lò đốt

		- Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác

		- Nhiệt độ chưa đạt yêu cầu



		3. Đọc nhiệt độ buồng thứ cấp

		- Đúng giá trị nhiệt độ công tác

		- Nhiệt kế


- Bảo hộ lao động

		- Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế

		 - Quan sát

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Đọc sai nhiệt độ



		4. Điều chỉnh nhiệt độ buồng thứ cấp

		- Đạt được giá trị nhiệt độ theo yêu cầu kỹ thuật

		- Nhiệt kế


- Bảo hộ lao động

		- Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế 


- Quy trình điều chỉnh nhiệt

		- Quan sát


- Vận hành lò đốt

		- Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác

		- Nhiệt độ chưa đạt yêu cầu





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ G: Đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc G5: Điều chỉnh van cấp khí nóng cho hệ thống sấy giảm ẩm

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Thay đổi độ mở của van cấp khí nóng để điều tiết 




   nhiệt độ cho hệ thống sấy giảm ẩm

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Xác định chiều quay mở đóng van

		- Đúng chiều quay mở và đóng van

		- Van


- Bảo hộ lao động

		- Hướng dẫn vận hành van

		- Quan sát


- Kiểm tra

		- Cẩn thận            - Chính xác

		 - Nhầm chiều quay của van



		2. Xác định độ mở cần thiết

		- Chọn được độ mở lưu lượng khí

		- Van


- Bảo hộ lao động

		- Hướng dẫn vận hành van.


- Bảng tra độ mở van theo lưu lượng

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Tính toán

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		 -không xác định đúng độ mở của van



		3. Thao tác mở van

		- Mở đúng độ mở đã xác định

		- Van


- Dụng cụ mở van chuyên dùng 


- Bảo hộ lao động

		- Hướng dẫn vận hành van




		- Quan sát


- Kiểm tra


- Sử dụng dụng cụ chuyên dùng

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Mở không đúng quy trình



		4. Thao tác đóng van

		- Đóng đúng quy trình kỹ thuật

		- Van


- Dụng cụ đóng van chuyên dùng 


- Bảo hộ lao động

		- Hướng dẫn vận hành van




		- Quan sát


- Kiểm tra.


- Sử dụng dụng cụ chuyên dùng

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Đóng không đúng quy trình





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ G: Đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc G6: Xử lý khói thải của lò đốt

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: làm sạch khói thải lò đốt trước khi xả vào môi trường.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra thiết bị lọc khí

		- Đúng theo thiết kế

		- Tài liệu về thiết bị lọc khí


- Bảo hộ lao động

		- Hướng dẫn vận hành thiết bị lọc khí thải


- Cơ chế quá trình lọc khí thải

		- Quan sát


- Kiểm tra

		- Cẩn thận            - Chính xác

		 - Qua loa, hời hợt



		2. Vận hành quạt hút 

		- Quạt chạy êm, đúng công suất thiết kế

		- Quạt hút.


-Bảo hộ lao động

		- Hướng dẫn vận hành quạt


-An toàn lao động

		- Quan sát


- Kiểm tra

		-Cẩn thận


-Chính xác

		 - Quạt chạy yếu



		3. Theo dõi khí thải ra môi trường

		- Khí thải đều, màu trắng

		- Bảo hộ lao động

		- Quy định màu khí thải

		- Quan sát


- Đánh giá

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm lẫn màu khí thải





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ G: Đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc G7: Bảo dưỡng hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện bảo dưỡng hệ thống đốt giảm thiểu






   và cung cấp nhiệt.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng

		- Đọc toàn bộ nhật ký và đánh dấu thiết bị đến kỳ bảo dưỡng

		- Nhật ký bảo dưỡng


- Bút đánh dấu

		- Hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị

		- Quan sát


- Đọc tài liệu

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Đọc qua loa



		2. Xác định thiết bị cần bảo dưỡng

		- Liệt kê đủ các thiết bị cần bảo dưỡng

		- Nhật ký bảo dưỡng




		- Hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị

		- Quan sát


- Đọc tài liệu

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		 - Bỏ sót thiết bị cần bảo dưỡng



		3. Xác định nội dung bảo dưỡng

		- Chỉ ra được bảo dưỡng toàn bộ hay từng phần

		- Lý lịch bảo dưỡng thiết bị

		- Hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị

		- Quan sát


- Phán đoán

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm lẫn nội dung bảo dưỡng



		4. Tiến hành quá trình bảo dưỡng

		- thực hiện đúng quy trình bảo dưỡng

		- Thiết bị chuyên dùng


- Thiết bị dự trữ thay thế

		- Tài liệu kỹ thuật về bảo dưỡng thiết bị

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Phán đoán

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Thiếu dụng cụ cần thiết



		5. Lập kế hoạch bảo dưỡng lần sau

		-Liệt kê được thời gian cho lần bảo dưỡng sau

		- Nhật ký bảo dưỡng


- Bút viết

		- Hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị

		- Quan sát


- Đọc tài liệu


- Phán đoán

		-Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Định thời gian không phù hợp





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ G: Đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc G8: Sửa  chữa hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Xác định được vị trí hỏng và mức độ hư hỏng và đề xuất biện pháp




   giải quyết hư hỏng trong hệ thống đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Xác định vị trí hỏng

		- Chọn đúng vị trí hỏng

		- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật


-Bút đánh dấu

		- Cấu tạo thiết bị

		- Quan sát


- Phán đoán 

		- Cẩn thận            - Chính xác

		 - Xác định nhầm vị trí



		2. Xác định mức độ hỏng

		- Liệt kê được mức độ hư hỏng

		- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật

		- Cấu tạo thiết bị

		- Đọc bản vẽ kỹ thuật


- Phán đoán


- Kiểm tra

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm lẫn về mức độ hư hỏng



		3. Sửa chữa hư hỏng.

		- Khắc phục được các hư hỏng

		- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật


- Dụng cụ chuyên dùng


-Vật tư thiết bị dự trữ thay thế

		- Cấu tạo thiết bị


- Cách sử dụng dụng cụ

		- Đọc bản vẽ kỹ thuật


- Phán đoán


- Kiểm tra

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Nhầm lẫn giữa sửa chữa và thay mới





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ G: Đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc G9: Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Thu dọn các sản phẩm rơi vãi và lau chùi, quét dọn tro bụi




    rơi trên nền công tác của khu vực lò đốt đưa về nơi tiếp nhận

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra tình trạng rơi vãi và tro bụi tại khu vực lò đốt

		- Khoanh vùng được khu vực tro bụi và chất bẩn rơi vãi

		- Bảo hộ lao động

		- Màu của tro bụi 

		- Quan sát


- Kiểm tra




		- Cẩn thận, tỉ mỉ




		



		2. Quét và vun đống tro bụi



		- Lau sạch bụi bám trên các thiết bị


-Vun tro bụi và chất bẩn thành đống




		- Chổi


- Bình phun nước hơi sương


- Bảo hộ lao động


- Giẻ lau

		- Hướng dẫn sử dụng bình phun nước hơi sương


- An toàn điện và nhiệt

		- Quan sát


- Theo dõi


- Sử dụng dụng cụ


- Kiểm tra 

		- Cẩn thận, tỉ mỉ


- Trách nhiệm trong công việc

		- Lau chùi qua loa đại khái



		3. Xúc tro bụi vào dụng cụ chứa chuyên dụng

		- Xúc hết toàn bộ tro bụi vào dụng cụ chứa


- Không rơi vãi tro bụi ra ngoài

		- Chổi


- Hót rác 


- Dụng cụ chứa




		- Phòng tránh bụi 


- Quy định chung về vệ sinh lao động 

		- Quan sát


- Kiểm tra

		- Cẩn thận, tỉ mỉ

		- Rơi vãi tro bụi



		4.Vận chuyển tro bụi về nơi tiếp nhận

		- Đưa toàn bộ tro bụi về nơi tiếp nhận


- Không rơi vãi tro bụi ra ngoài

		- Xe chuyên dùng


- Bảo hộ lao động

		- Phòng tránh bụi

		-Vận hành xe chuyên dụng

		- Cẩn thận, tỉ mỉ

		- Rơi vãi tro bụi trên đường





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ G: Đốt giảm thiểu và cung cấp nhiệt

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc G10: Giao ca

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Bàn giao, ký nhận những vấn đề liên quan giữa các ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Ghi nhật ký công việc

		- Ghi thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác thời gian, sự kiện, tình trạng hiện tại…

		- Sổ ghi chép hoặc nhật ký điện tử

		- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ tiếp nhận khối lượng chất thải rắn

		- Ghi chép hoặc nhập máy vi tính


- Thống kê

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Bỏ sót thông tin



		2. Bàn giao dữ liệu

		- Thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác

		- Sổ sách hoặc máy vi tính

		- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ghi chép, sử dụng máy vi tính

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Bỏ sót dữ liệu



		3. Bàn giao phương tiện làm việc

		- Đảm bảo đầy đủ về số lượng, hiện trạng hoạt động,…

		- Sổ sách hoặc máy vi tính, thiết bị hỗ trợ

		- Cấu tạo, nguyên lý của phương tiện bàn giao

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không đầy đủ



		4. Thống nhất phương án giải quyết các vấn đề liên quan

		- Đảm bảo khả năng thông suốt của công việc kéo dài giữa các ca làm việc

		- Sổ sách, biên bản

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng



		5. Ký nhận bàn giao ca

		- Đúng quy định

		- Sổ sách, giấy bút

		- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ra quyết định

		- Chính xác    

		 





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H1: Vận hành van xả

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Thao tác đóng mở van đúng quy trình kỹ thuật

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Xác định chiều quay của van xả

		- Xác định đúng chiều quay trên van

		- Tài liệu kỹ thuật của van xả

		- Cấu tạo van xả

		- Quan sát

		- Cẩn thận           

		- Nhầm lẫn chiều đóng mở



		2. Thao tác mở van xả

		- Quay trục van theo chiều mở

		- Tài liệu kỹ thuật của van xả


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Quy trình mở van xả

		- Xoay trục van xả

		- Chắc chắn


- Cẩn thận

		- Không quay ngược trở lại 1/4 vòng sau khi đã mở hết van xả



		3. Thao tác đóng van xả

		- Quay trục van theo chiều đóng

		- Tài liệu kỹ thuật của van


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Quy trình đóng van xả

		- Xoay trục van xả

		- Chắc chắn


- Cẩn thận

		- Không quay ngược trở lại 1/4 vòng sau khi đã đóng hết van xả





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H2: Tách tạp chất nổi

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Vớt hết các tạp chất nổi có trong nước thải 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị dụng cụ vớt

		- Chọn đúng dụng cụ vớt

		- Tài liệu kỹ thuật của dụng cụ vớt

		- Hướng dẫn sử dụng dụng cụ vớt

		- Lựa chọn

		- Cẩn thận            - Chính xác

		- Chọn sai dụng cụ



		2. Chuẩn bị dụng cụ chứa

		- Chọn thùng chứa đủ dung tích

		- Tài liệu kỹ thuật của thùng chứa

		- Kích thước dụng cụ chứa

		- Quan sát


- Tính toán dung tích

		- Chính xác, cẩn thận

		 Tính toán không đủ dung tích



		3. Vớt tạp chất nổi 

		- Vớt hết tạp chất nổi

		- Găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ và dụng cụ chuyên dùng

		- Nhận biết các loại tạp chất nổi

		- Sử dụng dụng cụ chuyên dùng

		- Cẩn thận

		- Không đeo găng tay, khẩu trang



		4. Vận chuyển tạp chất nổi về nơi quy định

		- Vận chuyển toàn bộ tạp chất nổi về đúng nơi quy định

		- Xe chuyên dùng


- Găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ và dụng cụ chuyên dùng

		- Cách sử dụng xe chuyên dùng và sơ đồ khu vực làm việc

		- Điều khiển xe chuyên dùng

		- Cẩn thận

		- Không đeo găng tay, khẩu trang





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H3: Vận hành bể điều hòa

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Đóng, mở các van bể điều hòa. Theo dõi chế độ làm việc của bể. 






   Xử lý các sự cố thông thường đảm bảo kỹ thuật.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Đóng van xả bùn

 

		- Xác định được vị trí của van, đúng chủng loại, đúng ký hiệu


- Đóng kín van đúng chiều đóng

		- Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật


- Găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ và dụng cụ chuyên dùng

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của van xả bùn .


-Hướng dẫn vận hành van.

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Đóng van

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Đóng van chưa kín



		2. Mở van đưa nước vào   



		- Xác định được vị trí của van, đúng chủng loại, đúng ký hiệu


- Mở hết cỡ van đúng chiều mở

		- Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật


- Găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ và dụng cụ chuyên dùng

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của van đưa nước vào bể điều hòa

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Mở van

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Van mở nhỏ quá qui định



		3. Theo dõi hoạt động của bể




		- Quan sát thường xuyên thiết bị đo mức nước trong bể điều hòa 


- Xác định đúng lượng khí, độ mùi, nhiệt độ


- Bể điều hòa mặt thoáng tốt


- Ghi sổ nhật ký đủ số liệu, rõ ràng 

		- Sổ nhật ký


- Găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ và dụng cụ chuyên dùng

		- Nhiệm vụ, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành của bể điều hòa 


- Nhiệm vụ của người vận hành 

		- Quan sát


- Theo dõi


- Tổng hợp


- Ghi chép


- Đối chiếu

		- Cẩn thận,  chính xác


- Có trách nhiệm với công việc




		- Không tuân thủ qui định hiện hành



		4. Xử lý sự cố thông thường 

		- Thông báo kịp thời đã xử lý xong nước tràn bể  bằng bộ đàm


- Chèn kín nước chảy ở các ty van bằng dây đay kỹ thuật 

		- Dụng cụ sửa chữa


- Dây đay kỹ thuật


- Găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ và dụng cụ chuyên dùng

		- Biện pháp xử lý các sự cố thông thường

		- Quan sát


- Xử lý


- Đóng van


- Chèn kín


- Làm việc nhóm

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Xử lý không đúng theo qui định hiện hành





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H4: Vận hành máy bơm bổ xung ẩm

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Thao tác mở, đóng bơm đúng quy trình kỹ thuật.




   Theo dõi hoạt động của máy bơm bổ xung ẩm  

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra bơm về mặt cơ khí

 

		- Các chi tiết không cọ sát về cơ khí


- Trục bơm không cong


- Vòng bi hoạt động tốt


- Đủ dầu (nếu có)


- Bu lông, đai ốc chặt

		- Tài liệu kỹ thuật của bơm 


- Bảo hộ lao động


- Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí

		- Cấu tạo của máy bơm.


- Hướng dẫn vận hành bơm 

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Lắng nghe

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Kiểm tra sơ sài



		2. Kiểm tra điện áp    



		- Đủ điện áp làm việc theo quy định




		- Đồng hồ đo điện


- Bút thử điện


- Bảo hộ lao động

		- Thông số điện của máy bơm


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của đồng hồ đo điện


- An toàn điện

		- Quan sát


- Kiểm tra




		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Đồng hồ báo không chính xác



		3. Vận hành mở máy bơm




		- Xác định đúng mức nước trong bể hút


- Mồi bơm hoặc xả khí đúng quy định


- Bơm chạy êm, không có dấu hiệu bất thường

		- Thiết bị đo mực nước


- Máy bơm


- Trang phục bảo hộ lao động

		- Quy trình đo mức nước


- Quy trình mở máy


  

		- Quan sát


- Theo dõi


- Lắng nghe


- Đối chiếu

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Không tuân thủ qui trình mở máy



		4. Điều chỉnh lưu lượng nước 

		- Đủ lượng nước bổ xung ẩm 

		- Dụng cụ chuyên dùng


- Đồng hồ đo lưu lượng


- Bảo hộ lao động




		- Quy trình đóng mở van


- Cách đọc đồng hồ đo lưu lượng

		- Quan sát


- Sử dụng dụng cụ chuyên dùng


- Đóng mở van


- Tính toán độ mở van

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Đọc sai lưu lượng



		5. Theo dõi hoạt động của bơm

		- Bơm không bị quá nhiệt


- Bơm không rung và ồn


- Bơm không quá dòng điện và quá điện áp




		- Dụng cụ đo nhiệt độ


-Dụng cụ đo độ ồn và rung động


- Đồng hồ đo điện

		- Hướng dẫn đo nhiệt độ


- Hướng dẫn đo độ ồn và rung động


- Cách đọc đồng hồ đo điện




		- Quan sát thiết bị đo


- Lắng nghe

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Đặt sai vị trí đo



		6. Vận hành tắt máy bơm

		- Không xảy ra nước va khi tắt bơm


- Bơm không rung và ồn

		- Dụng cụ chuyên dùng


- Bảo hộ lao động

		- Quy trình đóng van


- Hiện tượng nước va


- Cách sử dụng dụng cụ chuyên dùng

		- Đóng van


- Sử dụng dụng cụ


- Quan sát


- Lắng nghe

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Đóng van quá nhanh





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H5: Vận hành máy bơm nước thải

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Thao tác mở, đóng bơm đúng quy trình kỹ thuật. 




   Theo dõi hoạt động của máy bơm nước thải.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra bơm về mặt cơ khí

 

		- Các chi tiết không cọ sát về cơ khí


- Trục bơm không cong


- Vòng bi hoạt động tốt


- Đủ dầu (nếu có)


- Bu lông, đai ốc chặt

		- Tài liệu kỹ thuật của bơm 


- Bảo hộ lao động


- Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí

		- Cấu tạo của máy bơm.


- Hướng dẫn vận hành bơm 

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Lắng nghe

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Kiểm tra sơ sài



		2. Kiểm tra điện áp    



		- Đủ điện áp làm việc theo quy định




		- Đồng hồ đo điện


- Bút thử điện


- Bảo hộ lao động

		- Thông số điện của máy bơm


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của đồng hồ đo điện


- An toàn điện

		- Quan sát


- Kiểm tra




		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Đồng hồ báo không chính xác



		3. Vận hành mở máy bơm




		- Xác định đúng mức nước trong bể hút


- Mồi bơm hoặc xả khí đúng quy định


- Bơm chạy êm, không có dấu hiệu bất thường

		- Thiết bị đo mực nước


- Máy bơm


- Trang phục bảo hộ lao động

		- Quy trình đo mức nước


- Quy trình mở máy


  

		- Quan sát


- Theo dõi


- Lắng nghe


- Đối chiếu

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Không tuân thủ qui trình mở máy



		4. Theo dõi hoạt động của bơm

		- Bơm không bị quá nhiệt


- Bơm không rung và ồn


- Bơm không quá dòng điện và quá điện áp




		- Dụng cụ đo nhiệt độ


-Dụng cụ đo độ ồn và rung động


- Đồng hồ đo điện

		- Hướng dẫn đo nhiệt độ


- Hướng dẫn đo độ ồn và rung động


- Cách đọc đồng hồ đo điện

		- Quan sát thiết bị đo


- Lắng nghe

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Đặt sai vị trí đo



		5. Vận hành tắt máy bơm

		- Không xảy ra nước va khi tắt bơm


- Bơm không rung và ồn

		- Dụng cụ chuyên dùng


- Bảo hộ lao động

		- Quy trình đóng van


- Hiện tượng nước va


- Cách sử dụng dụng cụ chuyên dùng

		- Đóng van


- Sử dụng dụng cụ


- Quan sát


- Lắng nghe

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Đóng van quá nhanh





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H6: Vận hành hệ thống cấp nước pha loãng

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Thao tác mở, đóng van đúng quy trình kỹ thuật.




   Kiểm tra lưu lượng nước cần thiết để pha loãng.    

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Xác định lưu lượng nước pha loãng cần thiết

		- Đủ tỷ lệ pha loãng

		- Máy tính cá nhân


- Bút, giấy

		- Tỷ lệ pha loãng 

		- Tính toán

		- Cẩn thận




		- Tính sai tỷ lệ



		2. Xác định thời gian pha loãng cần thiết

		- Đảm bảo thời gian pha loãng trong ngày

		- Máy tính cá nhân


- Bút, giấy

		- Tỷ lệ pha loãng 

		- Tính toán

		- Cẩn thận




		- Tính không đủ thời gian cần thiết



		3. Thao tác mở van




		- Quay trục van theo chiều mở

		- Tài liệu kỹ thuật của van


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Quy trình mở van

		- Quay trục van

		- Cẩn thận

		- Không quay ngược trở lại 1/4 vòng sau khi đã mở hết van



		4. Điều chỉnh lưu lượng nước 

		- Đảm bảo đủ lượng nước pha loãng theo quy định

		- Đồng hồ đo lưu lượng


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Quy trình đóng mở van


- Cách đọc đồng hồ đo lưu lượng

		- Quan sát


- Sử dụng dụng cụ chuyên dùng


- Đóng mở van


- Tính toán độ mở van

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Đọc sai lưu lượng



		5. Thao tác đóng van

		- Quay trục van theo chiều đóng

		- Tài liệu kỹ thuật của van 


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Quy trình đóng van

		- Quay trục van

		- Cẩn thận

		- Không quay ngược trở lại 1/4 vòng sau khi đã đóng hết van





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H7: Vận hành pha chế hóa chất

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Cân hóa chất, pha hóa chất thành dung dịch

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Xác định hóa chất cần pha

 

		- Đúng hóa chất theo yêu cầu của phòng kỹ thuật

		- Hóa chất dạng rắn hoặc lỏng.


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Công thức hóa học của hóa chất 

		- Quan sát

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Không nhớ công thức hóa học của hóa chất



		2. Xác định lượng hóa chất cần thiết

		- Cân đủ liều lượng

		- Cân


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Quy trình sử dụng cân


- Phiếu yêu cầu về liều lượng hóa chất cần pha

		- Quan sát


- Xúc hóa chất

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

		- Cân thiếu hoặc thừa 



		3. Đưa hóa chất vào bể pha

		- Đưa đủ hóa chất vào bể

		- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- An toàn trong vận chuyển

		- Sử dụng dụng cụ chuyên dùng

		- Bình tĩnh, cẩn thận

		- Rơi vãi hóa chất



		4. Cấp nước để hòa tan

		- Cấp đủ và đảm bảo chất lượng  nước

		- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Quy trình đóng mở van




		- Quan sát


- Sử dụng dụng cụ chuyên dùng


- Đóng mở van

		- Cẩn thận,  chính xác




		- Thiếu hoặc thừa nước



		5.Vận hành thiết bị khuấy trộn

		- Tốc độ quay đúng thiết kế

		- Tài liệu kỹ thuật của thiết bị


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Quy trình vận hành thiết bị khuấy

		- Quan sát


- Điều chỉnh thiết bị




		- Bình tĩnh, cẩn thận

		- Bắn nước ra ngoài bể



		6. Kiểm tra dung dịch hóa chất

		- Dung dịch hóa chất đồng nhất


- Không có lẫn tạp chất bẩn

		- Dụng cụ lấy mẫu

		- Màu của dung dịch hóa chất

		- Lấy mẫu

		- Cẩn thận,  chính xác




		· Còn lẫn tạp chất





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H8: Vận hành thiết bị định lượng hóa chất

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Cấp đủ lượng hóa chất theo yêu cầu về bể trộn

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Nhận phiếu giao việc

		- Nhận đủ phiếu yêu cầu của phòng kỹ thuật

		- Phiếu giao việc

		- Thông tin cơ bản của phiếu  giao việc

		- Quan sát

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

		- Nhầm lẫn phiếu



		2. Thao tác mở van trên ống dẫn dung dịch hóa chất

		- Quay trục van theo chiều mở

		- Tài liệu kỹ thuật của van


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Quy trình mở van

		- Quay trục van

		- Bình tĩnh, cẩn thận

		- Không quay ngược trở lại 1/4 vòng sau khi đã mở hết van



		3. Điều chỉnh lưu lượng theo yêu cầu

		- Đưa đủ hóa chất vào bể

		- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- An toàn trong vận chuyển

		- Điều chỉnh van

		- Bình tĩnh, cẩn thận

		- Bắn dung dịch hóa chất ra ngoài



		4. Theo dõi hoạt động của thiết bị

		- Thiết bị làm việc ổn định

		- Thiết bị định lượng


- Bảo hộ lao động

		- Nguyên lý làm việc của thiết bị

		- Quan sát


- Điều chỉnh van

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Theo dõi không thường xuyên



		5. Đóng van trên ống dẫn hóa chất

		- Quay trục van theo chiều đóng

		- Tài liệu kỹ thuật của van


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Quy trình đóng van

		- Quay trục van

		- Bình tĩnh, cẩn thận

		- Không quay ngược trở lại 1/4 vòng sau khi đã đóng hết van





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H9: Vận hành bể trộn hóa chất

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Đóng, mở van cấp nước thải, cấp hóa chất, theo dõi hoạt động




   và xử lý các sự cố thông thường của bể

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Đóng van xả bùn đáy bể

 

		- Xác định được vị trí của van, đúng chủng loại, đúng ký hiệu


- Quay vô lăng van đúng chiều đóng, van được đóng kín

		- Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Nguyên lý làm việc của bể trộn


- Cấu tạo của van xả bùn .


- Quy trình vận hành bể trộn

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Đóng van

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Đóng van chưa kín



		2. Mở van cấp nước vào bể

		- Xác định được vị trí của van, đúng chủng loại, đúng ký hiệu


- Quay vô lăng van đúng chiều mở, van được mở hết cỡ

		- Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Cấu tạo của van đưa nước vào bể trộn

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Mở van

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Van mở nhỏ quá qui định



		3. Mở van cấp hóa chất 




		- Xác định được vị trí của van, đúng chủng loại, đúng ký hiệu


- Quay vô lăng van cấp hóa chất đúng chiều mở, van được mở hết cỡ

- Đưa đủ hóa chất vào bể

		- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Quy trình vận hành van mở hóa chất


- An toàn trong sử dụng hóa chất

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Mở van

		- Bình tĩnh, cẩn thận

		- Rơi vãi hóa chất



		4. Theo dõi hoạt động của bể trộn

		- Quan sát thiết bị đo mức nước trong bể trộn


- Nước tràn đều ở máng thu nước


- Ghi sổ nhật ký đủ sổ liệu, rõ ràng

		- Sổ nhật ký




		- Nguyên lý làm việc, quy trình vận hành bể trộn


- Nhiệm vụ của người vận hành bể trộn 

		- Quan sát


- Theo dõi


- Tổng hợp


- Ghi chép


- Đối chiếu

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Không tuân thủ qui định hiện hành



		5. Xử lý sự cố thông thường

		- Thông báo kịp thời đã xử lý xong nước tràn bể  bằng bộ đàm


- Chèn kín nước chảy ở các ty van bằng dây đay kỹ thuật

		- Dụng cụ sửa chữa


- Dây đay kỹ thuật


- Bộ đàm

		- Biện pháp xử lý các sự cố thông thường

		- Quan sát


- Đóng van


- Chèn kín


- Làm việc nhóm

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Xử lý không đúng theo qui định hiện hành



		6. Vệ sinh bể

		- Xả rửa bể đúng thời gian qui định theo thiết kế


- Xả rửa hết bùn đáy bể


- Đóng được van đáy lại, khi quan sát thấy nước chảy ra trong suốt

		- Tài liệu kỹ thuật


- Dụng cụ vệ sinh

		- Quy trình xả rửa bể trộn


- Qui phạm an toàn khi vận hành trạm xử lý nước thải

		- Quan sát


- Mở van


- Đóng van




		- Cẩn thận,  chính xác

		- Thực hiện không đúng thời gian qui định





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H10: Vận hành bể phản ứng

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Đóng, mở van cấp nước thải, theo dõi hoạt động




   và xử lý các sự cố thông thường của bể phản ứng    

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Đóng van xả bùn đáy bể

 

		- Xác định được vị trí của van, đúng chủng loại, đúng ký hiệu


- Quay vô lăng van đúng chiều đóng, van được đóng kín

		- Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Nguyên lý làm việc của bể phản ứng


- Cấu tạo của van xả bùn 


- Quy trình vận hành bể phản ứng

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Đóng van

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Đóng van chưa kín



		2. Mở van cấp nước vào bể

		- Xác định được vị trí của van, đúng chủng loại, đúng ký hiệu


- Quay vô lăng van đúng chiều mở, van được mở hết cỡ

		- Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Cấu tạo của van đưa nước vào bể phản ứng

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Mở van

		- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác




		- Van mở nhỏ quá qui định



		3. Vận hành máy khuấy 




		- Vận hành máy khuấy đúng quy trình


- Ghi sổ nhật ký đủ số liệu, rõ ràng

		- Máy khuấy


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng


- Sổ nhật ký

		- Nguyên lý làm việc, quy trình vận hành của máy khuấy


  

		- Quan sát


- Theo dõi


- Tổng hợp


- Ghi chép

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Không tuân thủ quy định hiện hành



		4. Theo dõi hoạt động của bể

		- Quan sát thiết bị đo mức nước trong bể phản ứng


- Nước tràn đều ở máng thu nước


- Ghi sổ nhật ký đủ số liệu, rõ ràng  

		- Sổ nhật ký 




		- Nguyên lý làm việc, quy trình vận hành của bể phản  ứng 


- Nhiệm vụ của người vận hành  

		- Quan sát


- Theo dõi


- Tổng hợp


- Ghi chép


- Đối chiếu

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Không tuân thủ quy định hiện hành



		5. Xử lý sự cố thông thường

		- Thông báo kịp thời đã xử lý xong nước tràn bể  bằng bộ đàm


- Chèn kín nước chảy ở các ty van bằng dây đay kỹ thuật 

		- Dụng cụ sửa chữa


- Dây đay kỹ thuật


- Bộ đàm 




		- Biện pháp xử lý các sự cố thông thường

		- Quan sát


- Đóng van


- Chèn kín


- Làm việc nhóm




		- Cẩn thận,  chính xác

		- Xử lý không đúng theo quy định hiện hành



		6. Vệ sinh bể phản ứng

		- Xả rửa bể đúng thời gian quy định theo thiết kế


- Xả rửa hết bùn đáy bể


- Đóng được van đáy lại, khi quan sát thấy nước chảy ra trong suốt

		- Tài liệu kỹ thuật


- Dụng cụ vệ sinh

		- Quy trình xả rửa bể phản ứng


- Quy phạm an toàn khi vận hành trạm xử lý nước thải

		- Quan sát


- Mở van


- Đóng van


- Làm vệ sinh




		- Cẩn thận,  chính xác

		- Thực hiện không đúng thời gian quy định





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H11: Vận hành bể lắng

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Đóng, mở các van bể lắng trạm xử lý nước thải đúng qui trình. Theo dõi




   chế độ làm việc của bể. Xử lý các sự cố thông thường đảm bảo kỹ thuật.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Đóng, mở các van xả bùn, cát


 

		- Xác định được vị trí của các van, đúng chủng loại, đúng ký hiệu


- Van đúng chiều đóng, van được đóng kín

		- Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật bể lắng trạm xử lý nước thải


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng

		- Cấu tạo, vị trí của các van xả 

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Đóng van

		- Cẩn thận


- Nghiêm túc




		- Đóng van chưa kín



		2. Mở các van đưa nước vào    




		- Xác định được vị trí


 của van, đúng chủng loại, đúng ký hiệu


- Mở van đúng trình tự, đúng chiều, độ mở cửa van theo thiết kế

		- Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật


- Găng tay và dụng cụ chuyên dùng




		- Cấu tạo, vị trí của van đầu vào 

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Mở van

		- Cẩn thận


- Nghiêm túc




		- Độ mở cửa van không đúng quy định



		3. Theo dõi vận hành  




		- Mực nước trong bể lắng đúng theo thiết kế


- Lớp bông kết tủa đúng quy định 


- Ghi sổ nhật ký đủ số liệu, rõ ràng  

		- Sổ nhật ký 

		- Quy trình vận hành bể lắng 


- Nhiệm vụ của người vận hành bể lắng

		- Quan sát


- Theo dõi


- Tổng hợp


- Ghi chép


- Đối chiếu

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Không tuân thủ quy định hiện hành



		4. Xử lý sự cố thông thường 

		- Xử lý kịp thời mức nước đã điều chỉnh


- Giảm bớt độ mở của các van đầu vào bể lắng 


- Chèn kín nước chảy ở các ty van bằng dây đay kỹ thuật

		- Dụng cụ sửa chữa


- Dây đay kỹ thuật


- Bộ đàm 




		- Biện pháp xử lý các sự cố thông thường

		- Quan sát


- Xử lý


- Đóng van


- Chèn kín


- Làm việc nhóm 

		- Cẩn thận,  chính xác

		





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H12: Vận hành bể lọc

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Đóng, mở các van bể lọc trạm xử lý nước thải. Theo dõi chế độ làm việc,




   xử lý các sự cố thông thường đảm bảo kỹ thuật

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra bể lọc 

		- Xác định được vị trí của các van, đúng ký hiệu


- Đúng tình trạng đóng kín hoàn toàn của các van lấy mẫu nước và điểm xả rửa, van xả, van thu nước lọc, van cửa đầu vào, van xả bùn, van khí rửa lọc, van nước rửa lọc


- Đúng tình trạng ON-bật của công tắc chính trên tủ điều khiển

		- Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật bể lọc 


- Tủ điều khiển


- Nguồn nước lọc


- Sổ nhật ký

		- Cấu tạo của bể lọc


- Quy trình kiểm tra bể lọc 

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Đóng van


- Ghi chép

		- Cẩn thận 


- Tỉ mỉ

		- Không đúng trình tự



		2. Khởi động bể lọc



		- Đảm bảo bể lọc đang ở trang thái ban đầu


- Đúng số lượng bể lọc cần hoạt động


- Mở được van đầu vào của bể lọc cho hoạt động


- Mở và điều chỉnh được van thu nước lọc


- Đảm bảo an toàn vận hành

		- Bảng qui trình vận hành bể lọc


- Các bể lọc


- Tủ điều khiển


- Nguồn nước 

		- Nguyên lý làm việc của bể lọc


- Quy trình vận hành bể lọc

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Mở van


- Ấn nút


- Điều chỉnh

		- Cẩn thận 


- Tỉ mỉ


- Chính xác


 

		- Điều chỉnh không chính xác thông số kỹ thuật



		3. Theo dõi vận hành  




		- Mực nước trong bể lọc đúng theo thiết kế


- Lưu lượng, áp suất đúng tiêu chuẩn 


- Ghi sổ nhật ký đủ sổ liệu, rõ ràng  

		- Các bể lọc


- Tủ điều khiển


- Nguồn nước 


- Sổ nhật ký

		- Quy trình theo dõi vận hành bể lọc 


- Nhiệm vụ của người vận hành bể lọc 

		- Quan sát


- Theo dõi


- Tổng hợp


- Ghi chép


- Đối chiếu

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Không tuân thủ quy định hiện hành



		4. Xử lý sự cố thông thường 

		- Thông báo kịp thời mức nước đã điều chỉnh bằng bộ đàm 


- Điều chỉnh chính xác van thu nước lọc


- Chèn kín nước chảy ở các ty van bằng dây đay kỹ thuật 

		- Dụng cụ chuyên dụng


- Dây đay kỹ thuật


- Bể lọc


- Bộ đàm




		- Biện pháp xử lý các sự cố thông thường

		- Quan sát


- Đóng van


- Chèn kín


- Làm việc nhóm


- Ra quyết định  

		- Cẩn thận,  chính xác 

		- Xử lý không đúng theo quy định hiện hành



		5. Dừng làm việc bể lọc

		- Đóng kín van đầu  vào của bể lọc


- Đóng kín van thu nước sạch của bể lọc

		- Các bể lọc


- Tủ điều khiển


- Nguồn nước 


- Sổ nhật ký

		- Quy trình dừng làm việc bể lọc

		- Quan sát


- Đóng van

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Van đầu vào của bể lọc đóng không kín hoàn toàn





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H13: Vận hành bể chứa nước tuần hoàn

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Đóng, mở các van bể chứa, theo dõi chế độ làm việc, 




   xử lý các sự cố thông thường đảm bảo kỹ thuật.   

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Vệ sinh bể chứa


 

		- Xác định được mức độ bẩn của bể chứa


- Dọn sạch rác rưởi, giấy, gỗ, các đầu que hàn, xác súc vật trong bể


- Dùng nước rửa sạch đáy bể chứa

		- Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật bể chứa


- Bộ dụng cụ vệ sinh chuyên dụng

		- Cấu tạo của bể chứa


- Quy trình vệ sinh bể chứa

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Làm sạch

		- Cẩn thận




		- Vệ sinh sơ sài



		2. Đóng van xả nước thải


 

		- Xác định được vị trí của van xả nước thải đúng chủng loại, đúng ký hiệu


- Quay vô lăng van đúng chiều đóng, van được đóng kín

		- Bảng quy trình vận hành bể chứa


- Găng tay và dụng cụ chuyên dụng

		- Nguyên lý làm việc, quy trình đóng van xả nước thải




		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Đóng van

		- Cẩn thận

		- Đóng van không kín



		3. Mở van thu nước lọc và van đầu ra cho trạm bơm nước sạch

		- Xác định được vị trí


 của van, đúng chủng loại, đúng ký hiệu


- Mở van đúng quy trình


- Quay vô lăng van đúng chiều, độ mở cửa theo thiết kế

		- Tài liệu kỹ thuật


- Găng tay và dụng cụ chuyên dụng

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành của van đầu vào 

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu


- Mở van

		- Cẩn thận

		- Độ mở cửa van không đúng qui định



		4. Theo dõi vận hành  




		- Mực nước trong bể chứa đúng theo thiết kế


- Ghi sổ nhật ký đủ số liệu, rõ ràng  

		- Sổ nhật ký 




		- Quy trình theo dõi vận hành bể chứa


- Nhiệm vụ của người vận hành bể chứa 

		- Quan sát


- Theo dõi


- Tổng hợp


- Ghi chép


- Đối chiếu

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Không tuân thủ quy định hiện hành



		5. Xử lý sự cố thông thường 

		- Thông báo kịp thời mức nước đã điều chỉnh bằng bộ đàm 


- Chèn kín nước chảy ở các ty van bằng dây đay kỹ thuật 

		- Bộ dụng cụ sửa chữa


- Dây đay kỹ thuật


- Bộ đàm 




		- Biện pháp xử lý các sự cố thông thường

		- Quan sát


- Đóng van


- Chèn kín


- Làm việc nhóm


- Ra quyết định 

		- Cẩn thận,  chính xác

		- Xử lý không đúng theo quy định hiện hành





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H14: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Kiểm tra thiết bị, xác định mức độ cần bảo dưỡng. Chuẩn bị vật tư




   để bảo dưỡng kỹ thuật. Bàn giao kết quả bảo dưỡng.  

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra thiết bị

		- Nhận dạng đúng loại thiết bị bảo dưỡng


- Xác định đúng vị trí, mức độ cần bảo dưỡng cho thiết bị

		- Sổ tay, bút


- Thiết bị 


- Dụng cụ đo, kiểm tra

		- Công tác bảo dưỡng thiết bị xử lý nước sạch


- Quy trình kiểm tra thiết bị

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Ra quyết định

		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ

		Qua loa, đại khái



		2. Nhận vật tư bảo dưỡng

		- Đúng chủng loại vật tư, vật liệu bảo dưỡng


- Đủ số lượng, đúng chất lượng yêu cầu

		- Phiếu lĩnh vật tư


- Vật tư các loại


- Bảng thông số kỹ thuật các loại vật tư

		- Quy trình tiếp nhận vật tư bảo dưỡng

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu




		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ   

		- Nhận sai vật tư cần thiết



		3. Làm sạch thiết bị cần bảo dưỡng

		- Tháo (mở) thiết bị đúng qui trình


- Các chi tiết phải được làm sạch trước khi tra dầu mỡ

		- Các loại thiết bị  


- Dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng

		- Quy trình làm sạch chi tiết khi bảo dưỡng




		- Quan sát


- Làm sạch 

		- Thận trọng


- Tỉ mỉ




		- Thao tác sơ sài



		4. Bảo dưỡng thiết bị

		- Tra dầu mỡ đúng vị trí, đủ số lượng


- Thiết bị làm việc nhẹ nhàng, êm dịu


- Lắp ghép thiết bị đúng quy trình kỹ thuật

		- Các loại dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng


- Vật liệu bảo dưỡng

		- Quy trình lắp ghép thiết bị khi bảo dưỡng




		- Quan sát


- Bảo dưỡng


- Lắp ghép

		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ




		- Nhầm thiết bị



		5. Bàn giao kết quả bảo dưỡng

		- Kiểm tra thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật


- Căn chỉnh đúng quy trình


- Ký kết phiếu bàn giao

		- Dụng cụ, thiết bị đo và kiểm tra


- Phiếu bàn giao kết quả bảo dưỡng


- Bút


- Bảng thông số tiêu chuẩn của các thiết bị 

		- Quy trình kiểm tra các thiết bị


- Cách sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra


- Quy định về phiếu bàn giao kết quả bảo dưỡng

		- Quan sát


- Đo, kiểm tra


- Đánh giá


- Ra quyết định


- Ký kết

		- Thận trọng


- Tỉ mỉ


- Chính xác




		





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H15: Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Kiểm tra tình trạng hư hỏng của thiết bị, xác định mức độ cần sửa chữa.




   Chuẩn bị vật tư, tiến hành sửa chữa và bàn giao kết quả.

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra tình trạng hư hỏng

		- Nhận dạng đúng mức độ hỏng hóc của thiết bị

		- Bảng thông số kỹ thuật của thiết bị


- Dụng cụ đo, kiểm tra

		- Quy trình kiểm tra hư hỏng của thiết bị

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đánh giá


- Ra quyết định

		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ


- Chính xác

		- Không đánh giá đúng mức độ hư hỏng



		2. Nhận vật tư, thiết bị 



		- Đúng chủng loại vật tư thiết bị 


- Đủ số lượng, đúng chất lượng yêu cầu

		- Phiếu lĩnh vật tư


- Thiết bị, vật tư 


- Bảng thông số kỹ thuật của vật tư thiết bị

		- Cấu tạo, công dụng các loại vật tư, thiết bị của trạm xử lý nước thải

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu




		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ

		- Nhận sai vật tư cần thiết



		3. Tháo thiết bị cũ 




		- Tháo đúng kỹ thuật


- Tháo được mối lắp 


ghép thiết bị


- Vận chuyển được thiết bị đúng vị trí

		- Bộ dụng cụ sửa chữa chuyên dụng

		- Quy trình tháo thiết bị


- Kỹ thuật an toàn khi tháo, vận chuyển

		- Quan sát


- Tháo thiết bị


- Vận chuyển  

		- Thận trọng


- Tỉ mỉ


- An toàn

		



		4. Sửa chữa, thay thế thiết bị mới

		- Sửa chữa đúng yêu cầu kỹ thuật


- Lắp đặt thiết bị đúng quy trình


- Thiết bị làm việc nhẹ nhàng, êm dịu


- Mối lắp ghép đảm bảo đúng kỹ thuật 

		- Các thiết bị mới 


- Vật liệu phụ trợ


- Bộ dụng cụ sửa chữa chuyên dụng

		- Quy trình sửa chữa lắp đặt thiết bị công trình xử lý nước thải 

		- Quan sát


- Sửa chữa


- Lắp đặt


- Căn chỉnh

		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ


- An toàn

		- Lạm dụng thiết bị mới



		5. Bàn giao kết quả sửa chữa 

		- Đo kiểm tra các thông số của thiết bị đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 


- Ký phiếu bàn giao kết quả sửa chữa

		- Dụng cụ, thiết bị đo và kiểm tra


- Phiếu bàn giao kết quả sửa chữa




		- Quy trình kiểm tra thiết bị


- Cách sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra


- Quy định phiếu bàn giao kết quả kiểm tra

		- Quan sát


- Đo, kiểm tra


-  Đánh giá 


- Ra quyết định


- Ký kết

		- Thận trọng


- Tỉ mỉ


- An toàn

		





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H16: Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật tư và tiến hành




   làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc  

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra các vị trí làm việc

		- Xác định mức độ mất vệ sinh của thiết bị, khu vực làm việc

		- Dụng cụ đo, kiểm tra

		- Quy định về vệ sinh thiết bị và môi trường làm việc

		- Quan sát


- Kiểm tra

		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ

		- Thực hiện sơ sài



		2. Chuẩn bị dụng cụ vệ sinh 



		- Đúng chủng loại thiết bị 


- Đủ số lượng, đúng chất lượng yêu cầu

		- Bộ dụng cụ vệ sinh chuyên dụng


- Nguyên vật liệu phục vụ vệ sinh

		- Cấu tạo, cách sử dụng bộ dụng cụ vệ sinh chuyên dụng


- Quy định bảo quản nguyên vật liệu vệ sinh

		- Quan sát


- Kiểm tra


- Đối chiếu




		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ

		- Thiếu dụng cụ cần thiết



		3. Vệ sinh thiết bị, khu vực làm việc




		- Đảm bảo thiết bị sạch  đúng yêu cầu kỹ thuật


- Đảm bảo sạch vị trí làn việc

		- Bộ dụng cụ vệ sinh chuyên dụng


- Nguyên vật liệu phục vụ vệ sinh

		- Quy trình vệ sinh thiết bị


- Quy định vệ sinh an toàn công nghiệp

		- Quan sát


- Lau chùi


- Vận chuyển  

		- Thận trọng


- Tỉ mỉ


- An toàn

		- Thực hiện sơ sài



		4. Ghi sổ nhật ký vệ sinh

		- Ghi đúng và đủ các số lượng thiết bị và vị trí đã làm vệ sinh

		- Bút, sổ nhật ký




		- Quy định ghi sổ nhật ký vệ sinh 

		- Tổng kết


- Ghi chép

		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ

		- Ghi chép sơ sài





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ H: Xử lý nước thải nhà máy

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc H17: Giao ca

		Biên soạn: Hoàng Quốc Liêm



		Mô tả công việc: Bàn giao, ký nhận những vấn đề liên quan giữa các ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Ghi nhật ký công việc

		- Ghi thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác thời gian, sự kiện, tình trạng hiện tại…

		- Sổ ghi chép hoặc nhật ký điện tử

		- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ xử lý nước thải nhà máy

		- Ghi chép hoặc nhập máy vi tính

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Bỏ sót thông tin



		2. Bàn giao dữ liệu

		- Thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác

		- Sổ sách hoặc máy vi tính

		- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ghi chép, sử dụng máy vi tính

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Bỏ sót dữ liệu



		3. Bàn giao phương tiện làm việc

		- Đảm bảo đầy đủ về số lượng, hiện trạng hoạt động,…

		- Sổ sách hoặc máy vi tính, thiết bị hỗ trợ

		- Cấu tạo, nguyên lý của phương tiện bàn giao

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không đầy đủ



		4. Thống nhất phương án giải quyết các vấn đề liên quan

		- Đảm bảo khả năng thông suốt của công việc kéo dài giữa các ca làm việc

		- Sổ sách, biên bản

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng



		5. Ký nhận bàn giao ca

		- Đúng quy định

		- Sổ sách, giấy bút

		 - Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ra quyết định

		- Chính xác    

		 





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ I: Chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu khác

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc I1: Tiếp nhận hợp đồng chuyển giao 

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Tiếp nhận hợp đồng chuyển giao và viết mẫu xác nhận

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tiếp nhận hợp đồng chuyển giao

		- Hợp đồng chuyển giao được tiếp nhận đúng quy trình


- Viết đúng mẫu phản hồi cho hợp đồng chưa đạt yêu cầu


- Lập danh mục báo cáo những hợp đồng chưa đạt yêu cầu

		- Quy trình tiếp nhận hợp đồng

- Mẫu phản hồi hợp đồng chưa đạt yêu cầu

- Bút

		- Các quy định cơ bản của một hợp đồng chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu

- Những quy định viết mẫu phản hồi hợp đồng chưa đạt yêu cầu

		- So sánh hợp đồng tiếp nhận và quy định hợp đồng tiêu chuẩn


- Làm danh mục báo cáo

		- Cẩn thận                           - Chính xác


- Phản hồi kịp thời

		- Thái độ tiếp nhận hợp đồng thiếu hợp tác



		2. Phân loại các hợp đồng chuyển giao

		- Phân loại chính xác các hợp đồng chuyển giao theo danh mục thành phẩm, phế thải, phế liệu khác

		- Giá để tài liệu phân loại

- Danh mục thành phẩm, phế thải, phế liệu khác

		- Quy trình phân loại theo danh mục

		- Đọc và so sánh

- Phân loại

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Phân loại nhầm danh mục



		3. Viết mẫu xác nhận hợp đồng

		- Mẫu xác nhận phải rõ ràng, đầy đủ thông tin yêu cầu

		- Mẫu xác nhận hợp đồng

- Bút

		- Những thông số quy định của mẫu xác nhận hợp đồng

		- Viết thông tin theo mẫu

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Bỏ quên thông tin trong mẫu





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ I: Chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu khác

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc I2: Bốc xếp thành phẩm, phế thải, phế liệu

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Bốc xếp thành phẩm, phế thải, phế liệu khác lên xe vận tải chuyên dụng

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tiếp nhận mẫu xác nhận hợp đồng

		- Kiểm tra đầy đủ thông tin trong mẫu xác nhận hợp đồng

		- Mẫu xác nhận hợp đồng

		- Những thông tin quy định của mẫu xác nhận hợp đồng

		- So sánh thông tin


- Xác nhận khối lượng

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Nhầm lẫn mẫu quy định



		2. Kiểm tra thiết bị bốc xếp

		- Băng tải cỡ nhỏ phục vụ bốc xếp hoạt động tốt

		- Đồng hồ đo điện


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo nguyên lý làm việc và những thông số của băng tải cỡ nhỏ

		- Quan sát

- Vận hành thử


- So sánh thông số

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Thực hiện sơ sài, bỏ qua chi tiết nhỏ…



		3. Vận hành thiết bị bốc xếp

		- Vận hành băng tải cỡ nhỏ đúng quy trình và an toàn

- Công nhân thủ công thực hiện đúng quy trình và an toàn


- Tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy

		- Đồng hồ đo điện


- Cuốc, xẻng


- Bảo hộ lao động

		- Nguyên lý làm việc và quy trình vận hành băng tải cỡ nhỏ

		- Đóng/Cắt điện băng tải

- Quan sát đồng hồ điện

- Lắng nghe mệnh lệnh chỉ huy

- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không quan sát tổng thể khi vận hành





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ I: Chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu khác

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc I3: Bảo dưỡng thiết bị bốc xếp

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật thiết bị bốc xếp theo định kỳ 

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra kỹ thuật thiết bị bốc xếp

		- Đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật hoặc dự báo lỗi kỹ thuật ở từng bộ phận của thiết bị bốc xếp

		- Bộ đồng hồ đo lường điện


- Kính quan sát chuyên dụng


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, những thông số quy định và quy trình vận hành của thiết bị bốc xếp

		- Sử dụng đồng hồ điện


- Quan sát 

- So sánh thông số

- Dự báo lỗi kỹ thuật

		- Cẩn thận                           - Chính xác


- Phản hồi kịp thời (nếu cần cung cấp vật tư thay thế)

		- Bỏ sót bộ phận, chi tiết

- Không phản hồi thay thế những bộ phận sắp hư hỏng hoặc đến định kỳ thay thế



		2. Bảo dưỡng kỹ thuật

		- Căn chỉnh chính xác những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện


- Vệ sinh, tra dầu mỡ các chi tiết theo hướng dẫn

		- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện


- Dầu mỡ kỹ thuật

		- Cấu tạo, những thông số quy định của thiết bị bốc xếp

		- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của hệ thống điện, hệ thống dẫn động cơ khí

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Thực hiện sơ sài, bỏ qua chi tiết nhỏ…



		3. Vận hành thử sau bảo dưỡng

		- Đảm bảo hệ thống điện hoạt động tốt


- Đảm bảo bộ phận dẫn động cơ khí hoạt động tốt


- Các bộ phận đảm bảo an toàn hoạt động tốt

		- Các đồng hồ đo lường


- Kính quan sát

		- Nguyên lý làm việc của thiết bị bốc xếp



		- Phân tích, đánh giá


- Quan sát quá trình


- Lắng nghe máy hoạt động

- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Đánh giá nhầm tình trạng làm việc



		4. Bàn giao thiết bị bốc xếp sau bảo dưỡng

		- Bản ghi chép các thông số của thiết bị bốc xếp phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn


- Ký biên bản đúng quy định

		- Sổ sách, biên bản, giấy bút

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ I: Chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu khác

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc I4: Sửa chữa thiết bị bốc xếp

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Thực hiện kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của thiết bị bốc xếp

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Xác định hư hỏng ở thiết bị bốc xếp

		- Phát hiện chính xác những lỗi kỹ thuật ở bộ phận hư hỏng của thiết bị bốc xếp

		- Bộ đồng hồ đo lường điện


- Kính quan sát chuyên dụng


- Bảo hộ lao động

		- Cấu tạo, những thông số quy định và quy trình vận hành của thiết bị bốc xếp

		- Sử dụng đồng hồ điện


- Quan sát 

- Lắng nghe máy hoạt động

- So sánh thông số

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Phát hiện nhầm lỗi kỹ thuật



		2. Sửa chữa kỹ thuật

		- Căn chỉnh chính xác những thông số, chi tiết, bộ phận kỹ thuật về mặt cơ khí, điện


- Vệ sinh các chi tiết sửa chữa theo hướng dẫn

		- Bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, thiết bị điện

		- Cấu tạo của thiết bị, những thông số quy định của thiết bị bốc xếp

		- Tháo, lắp, căn chỉnh kỹ thuật các chi tiết của thiết bị bốc xếp 

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Thực hiện sơ sài, kém chắc chắn



		3. Vận hành thử sau sửa chữa

		- Đảm bảo bộ phận được sửa chữa và máy hoạt động tốt, đảm bảo an toàn

		- Các đồng hồ đo lường


- Kính quan sát

		- Nguyên lý làm việc của thiết bị bốc xếp

		- Quan sát, lắng nghe máy hoạt động

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không quan sát tổng thể khi vận hành



		4. Bàn giao thiết bị bốc xếp sau sửa chữa

		- Bản ghi chép các thông số của bộ phận sửa chữa và của thiết bị bốc xếp phải đầy đủ, trong giới hạn tiêu chuẩn


- Ký biên bản đúng quy định

		- Sổ sách, biên bản, giấy bút

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá


- Ra quyết định

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ I: Chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu khác

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc I5: Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Làm vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc sau mỗi ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Vệ sinh thiết bị

		- Lau chùi sạch sẽ thiết bị theo hướng dẫn đã quy định đối với từng thiết bị, dụng cụ

		- Giẻ lau, dung môi vệ sinh quy định


- Bảo hộ lao động

		- Những hướng dẫn khi làm vệ sinh thiết bị bốc xếp

		- Lau chùi với giẻ khô hoặc kèm dung môi vệ sinh

		- Tỉ mỉ, cẩn thận

		- Thực hiện sơ sài



		2. Vệ sinh khu vực làm việc

		- Làm vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc bằng dụng cụ thủ công

		- Chổi quét, xẻng hót, xe đẩy thô sơ


- Bảo hộ lao động

		- Khu vực làm việc theo quy định

		- Sử dụng bộ vệ sinh thủ công

		- Cẩn thận, tỉ mỉ

		- Thực hiện sơ sài



		3. Báo cáo phát sinh khi làm vệ sinh

		- Ghi chép đầy đủ vào phiếu bàn giao để báo cáo giao ca

		- Phiếu bàn giao, bút

		- Yêu cầu chung về vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc

		- So sánh phát sinh so với yêu cầu chung

		- Cẩn thận, chính xác

		- Không báo cáo





		PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC



		Nhiệm vụ I: Chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu khác

		Ngày: 10/10/2011 



		Công việc I6: Giao ca

		Biên soạn: Đào Việt Hà



		Mô tả công việc: Bàn giao, ký nhận những vấn đề liên quan giữa các ca làm việc

		Thẩm định:



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn
thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu…

		Kiến thức
 cần có

		Kỹ năng 
cần có

		Thái độ 
cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Ghi nhật ký công việc

		- Ghi thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác thời gian, sự kiện, tình trạng hiện tại…

		- Sổ ghi chép hoặc nhật ký điện tử

		- Công việc thực hiện thuộc nhiệm vụ chuyển giao thành phẩm, phế thải, phế liệu khác

		- Ghi chép hoặc nhập máy vi tính

		- Cẩn thận                           - Chính xác

		- Bỏ sót thông tin



		2. Bàn giao dữ liệu

		- Thông tin đầy đủ, đúng mẫu quy định, chính xác

		- Sổ sách hoặc máy vi tính

		- Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ghi chép, sử dụng máy vi tính

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Bỏ sót dữ liệu



		3. Bàn giao phương tiện làm việc

		- Đảm bảo đầy đủ về số lượng, hiện trạng hoạt động,…

		- Sổ sách hoặc máy vi tính, thiết bị hỗ trợ

		- Cấu tạo, nguyên lý của phương tiện bàn giao

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không đầy đủ



		4. Thống nhất phương án giải quyết các vấn đề liên quan

		- Đảm bảo khả năng thông suốt của công việc kéo dài giữa các ca làm việc

		- Sổ sách, biên bản

		- Nội quy, quy định liên quan

		- Phân tích, đánh giá

		- Cẩn thận                     - Chính xác    

		- Không rõ ràng



		5. Ký nhận bàn giao ca

		- Đúng quy định

		- Sổ sách, giấy bút

		 - Quy định giao ca dạng sổ sách hoặc máy vi tính

		- Ra quyết định

		- Chính xác    
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MÔ TẢ NGHỀ


TÊN NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG


MÃ SỐ NGHỀ: 50520404, 40520404


1.Vị trí, phạm vi của nghề:

Nghề điện dân dụng là nghề chuyên lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và các thiết bị điện gia dụng đạt yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn. 


Người hành nghề Điện dân dụng trực tiếp tham gia lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng; Là cán bộ kỹ thuật, cán bộ thiết kế trong các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị kinh doanh điện; Tự tổ chức và làm chủ cơ sở sản xuất, sửa chữa thiết bị điện gia dụng.


2.Các nhiệm vụ chính của nghề:


Người hành nghề Điện dân dụng cần:


 - Phân tích được các bản vẽ, tài liệu kỹ thuật của thiết bị điện;


 - Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị nghề điện dân dụng.


 - Tính chọn được vật tư, phụ kiện phù hợp với yêu cầu công việc;


 - Bảo dưỡng, sửa chữa vận hành được các dụng cụ, thiết bị nghề điện dân dụng


 - Thiết kế hệ thống điện dân dụng, hệ thống chống sét phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


 - Giám sát và xử lý được các sự cố trong quá trình lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng;


 - Thực hiện tốt các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ.


 - Có khả năng làm việc và giải quyết các công việc một cách chủ động, phối hợp làm việc theo tổ, nhóm, tổ chức và quản lý quá trình sản xuất, bồi dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp hơn.


3.Thiết bị, dụng cụ chính gồm:


Thiết bị chính của nghề điện dân dụng là: Động cơ, máy biến áp, máy phát điện, máy lạnh, các thiết bị điện trong gia đình…Khi làm việc cần sử dụng các dụng cụ như: đồng hồ VOM, Ampe kìm, bút thử điện, mỏ hàn, kìm, tuôc-nơ-vít, búa, cờ-lê, mỏ lết, cưa, đục, dũa …


4.Bối cảnh, điều kiện làm việc:

Người hành nghề điện dân dụng cần có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng, thận trọng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt để xử lý các sự cố bảo đảm an toàn.


DANH MỤC CÔNG VIỆC THEO BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG


MÃ SỐ NGHỀ: 40520405 – 50520405


		TT

		Mã số công việc

		Công việc

		Trình độ kỹ năng nghề



		

		

		

		Bậc 1

		Bậc 2

		Bậc 3

		Bậc 4

		Bậc 5



		

		A

		Lắp đặt và bảo trì máy phát điện

		

		

		

		

		



		1

		A01

		Lắp đặt máy phát điện xoay chiều một pha dự phòng cho một căn hộ: S< 5kVA kiểu động cơ xăng

		X

		

		

		

		



		2

		A02

		Sửa chữa hệ thống chổi than và vành trượt máy điện.

		

		X

		

		

		



		3

		A03

		Vận hành máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 10 KVA kiễu động cơ xăng

		X

		

		

		

		



		4

		A04

		Bảo dưỡng động cơ xăng máy phát điện S < 10 KVA (bảo dưỡng thường xuyên)

		

		X

		

		

		



		5

		A05

		Kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha trong.

		

		X

		

		

		



		6

		A06

		Sửa chữa máy phát điện xoay chiều một pha bị mất từ dư

		

		X

		

		

		



		7

		A07

		Quấn dây phần cảm máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay

		

		X

		

		

		



		8

		A08

		Quấn dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay

		

		X

		

		

		



		9

		A09

		Quấn dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay

		

		X

		

		

		



		10

		A10

		Sửa chữa mạch tự động điều chỉnh kích từ máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 5KVA

		

		

		X

		

		



		

		B

		Lắp đặt và vận hành động cơ không đồng bộ ba pha

		

		

		

		

		



		11

		B01

		Xác định cực tính bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha P < 5kW

		

		X

		

		

		



		12

		B02

		Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao ở chế độ hình sao

		X

		

		

		

		



		13

		B03

		Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/( bằng khởi động từ

		

		X

		

		

		



		14

		B04

		Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế bằng công tắc hành trình

		

		X

		

		

		



		15

		B05

		Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định

		X

		

		

		

		



		16

		B06

		Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao ở chế độ hình tam giác

		X

		

		

		

		



		17

		B07

		Đấu dây đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao đảo

		X

		

		

		

		



		18

		B08

		Đấu dây động cơ 3 pha sang sử dụng lưới điện 1 pha

		

		X

		

		

		



		

		C

		Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện gia dụng

		

		

		

		

		



		19

		C01

		Thay thế chổi than

		

		X

		

		

		



		20

		C02

		Thay rơ-le nhiệt của nồi cơm điện

		

		X

		

		

		



		21

		C03

		Thay và cân chỉnh cu-roa

		X

		

		

		

		



		22

		C04

		Thay bộ điều chỉnh tốc độ quạt kiểu cuộn kháng

		

		X

		

		

		



		23

		C05

		Thay thế bộ tuốc-năng quạt

		

		X

		

		

		



		24

		C06

		Xác định cuộn chính và cuộn phụ của động cơ điện xoay chiều một pha

		

		X

		

		

		



		25

		C07

		Kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô-nha ngoài

		

		

		X

		

		



		26

		C08

		Thay tụ điện động cơ điện xoay chiều một pha

		X

		

		

		

		



		27

		C09

		Đổi chiều quay động cơ điện xoay chiều 1 pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ

		

		

		X

		

		



		28

		C10

		Đổi chiều quay động cơ vạn năng

		

		X

		

		

		



		29

		C11

		Thay ổ bi và bạc đỡ

		X

		

		

		

		



		30

		C12

		Sửa chữa bảo dưỡng bình nước nóng lạnh

		

		X

		

		

		



		31

		C13

		Quấn bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ và tụ điện

		

		

		X

		

		



		32

		C14

		Quấn dây stator (phần cảm) động cơ vạn năng

		

		

		X

		

		



		33

		C15

		Thay thế rơ-le khởi động máy nén và rơ le nhiệt của tủ lạnh

		

		X

		

		

		



		34

		C16

		Bảo dưỡng máy điều hoà không khí

		

		X

		

		

		



		35

		C17

		Thay thế, cân chỉnh ngắt điện ly tâm của động cơ điện xoay chiều một pha

		

		X

		

		

		



		36

		C18

		Thay thế bộ cài đặt chương trình của máy giặt

		

		X

		

		

		



		37

		C19

		Lắp đặt bình nước nóng

		X

		

		

		

		



		38

		C20

		Lắp đặt máy giặt

		X

		

		

		

		



		39

		C21

		Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao tầng; tự động khống chế mức nước

		

		

		X

		

		



		40

		C22

		Thay thế và cân chỉnh đầu bơm máy bơm nước (kiểu bơm ly tâm)

		

		X

		

		

		



		41

		C23

		Bảo dưỡng, sửa chữa vành chỉnh lưu ( cổ góp) của máy điện.

		

		X

		

		

		



		42

		C24

		Quấn dây rotor (phần ứng) động cơ vạn năng.

		

		

		X

		

		



		43

		C25

		Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử.

		

		X

		

		

		



		44

		C26

		Sửa chữa lò vi sóng.

		

		

		X

		

		



		45

		C27

		Kiểm tra, sửa chữa bàn ủi

		X

		

		

		

		



		46

		C28

		Lắp đặt máy điều hòa không khí

		

		X

		

		

		



		47

		C29

		Kiểm tra, sửa chữa bếp từ

		

		

		X

		

		



		48

		C30

		Kiểm tra sửa chữa bếp điện quang

		

		

		X

		

		



		49

		C31

		Nạp ga máy điều hoà không khí

		

		X

		

		

		



		50

		C32

		Sửa chữa máy xì khô

		

		

		X

		

		



		51

		C33

		Sửa chữa lò nướng chuyên dung gia nhiệt bằng dây điện trở

		

		X

		

		

		



		52

		C34

		Sửa chữa máy nước nóng

		

		

		X

		

		



		53

		C35

		Thay thế điều chỉnh rơ-le nhiệt của thiết bị ra nhiệt

		

		X

		

		

		



		

		D

		Lắp đặt, bảo trì máy biến áp

		

		

		

		

		



		54

		D01

		Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi - ốt

		

		

		X

		

		



		55

		D02

		Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc

		

		

		X

		

		



		56

		D03

		Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu

		

		

		X

		

		



		57

		D04

		Tẩm sấy máy điện (máy điện gia dụng)

		X

		

		

		

		



		58

		D05

		Quấn dây máy biến áp cách ly (cảm ứng một pha gia dụng).

		

		

		X

		

		



		59

		D06

		Quấn dây máy biến áp tự ngẫu

		

		

		X

		

		



		60

		D07

		Quấn dây máy biến áp hàn hồ quang

		

		

		X

		

		



		61

		D08

		Quấn lại bộ dây ổn áp kiểu hình xuyến 

		

		

		X

		

		



		62

		D09

		Sửa chữa mạch tự động ổn áp

		

		

		

		X

		



		

		E

		Lắp đặt, bảo trì thiết bị điều khiển và cảnh báo

		

		

		

		

		



		63

		E01

		Lắp đặt mạch thông tin cục bộ ( in-ter-com)

		

		X

		

		

		



		64

		E02

		Lắp đặt mạch điện chiếu sáng khẩn cấp

		

		X

		

		

		



		65

		E03

		Lắp đặt mạch điện tự động báo cháy

		

		X

		

		

		



		66

		E04

		Lắp đặt mạch điện chống trộm

		

		X

		

		

		



		67

		E05

		Lắp đặt mạch điện tự động đóng-mở cửa

		

		X

		

		

		



		68

		E06

		Lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hính ảnh

		

		X

		

		

		



		69

		E07

		Sửa chữa mạch điện tự động báo cháy

		

		

		X

		

		



		70

		E08

		Sửa chữa mạch điện chống trộm

		

		

		

		X

		



		71

		E09

		Sửa chữa mạch điện tự động đóng-mở cửa

		

		

		

		X

		



		72

		E10

		Sửa chữa mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

		

		

		

		X

		



		

		F

		Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện dân dụng

		

		

		

		

		



		73

		F01

		Nối dây đơn và bấm đầu cốt

		X

		

		

		

		



		74

		F02

		Nối dây cáp và bấm đầu cốt

		X

		

		

		

		



		75

		F03

		Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi nổi

		X

		

		

		

		



		76

		F04

		Luồn dây vào ống

		X

		

		

		

		



		77

		F05

		Lắp đặt bảng điều khiển đóng cắt điện

		X

		

		

		

		



		78

		F06

		Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện

		X

		

		

		

		



		79

		F07

		Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt

		X

		

		

		

		



		80

		F08

		Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang

		X

		

		

		

		



		81

		F09

		Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối song song

		X

		

		

		

		



		82

		F10

		Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối tiếp

		X

		

		

		

		



		83

		F11

		Lắp đặt mạch chuông điện

		X

		

		

		

		



		84

		F12

		Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang

		X

		

		

		

		



		85

		F13

		Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân.

		X

		

		

		

		



		86

		F14

		Sửa chữa mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân

		

		X

		

		

		



		87

		F15

		Sửa chữa mạch điện đèn trang trí quảng cáo

		

		

		X

		

		



		88

		F16

		Lắp đặt hệ thống dây tiếp đất an toàn cho căn hộ

		

		X

		

		

		



		89

		F17

		Lắp đặt hệ thống chống sét cho một căn hộ

		

		X

		

		

		



		90

		F18

		Lắp đặt hệ thống điện nổi, không tiếp đất cho 1căn hộ

		

		X

		

		

		



		91

		F19

		Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một căn hộ

		

		

		X

		

		



		92

		F20

		Lắp đặt hệ thống điện ngầm, có tiếp đất cho 1căn hộ

		

		

		X

		

		



		93

		F21

		Lắp đặt công tơ điện 1pha và 3 pha

		X

		

		

		

		



		94

		F22

		Thiết kế hệ thống chống sét

		

		

		

		X

		



		95

		F23

		Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi âm tường

		X

		

		

		

		



		96

		F24

		Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ

		

		

		X

		

		



		97

		F25

		Lắp đặt, sửa chữa mạch điện cửa cuốn

		

		

		X

		

		



		98

		F26

		Lắp đặt quạt trần

		

		X

		

		

		



		99

		F27

		Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh

		

		

		X

		

		



		

		G

		Sử dụng dụng cụ đo

		

		

		

		

		



		100

		G01

		Đo kích thước bằng thước cặp

		

		X

		

		

		



		101

		G02

		Đo đường kính dây điện từ bằng pan-me

		

		X

		

		

		



		102

		G03

		Đo điện áp bằng vôn mét

		X

		

		

		

		



		103

		G04

		Đo cường độ dòng điện bằng ampe mét

		X

		

		

		

		



		104

		G05

		Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

		

		X

		

		

		



		105

		G06

		Đo các đại lượng U, R, I bằng đồng hồ đo điện vạn năng VOM

		X

		

		

		

		



		106

		G07

		Đo tốc độ bằng máy stroboscope

		

		X

		

		

		



		107

		G08

		Đo công suất tác dụng P bằng oát-mét

		

		X

		

		

		



		108

		G09

		Đo biên độ và tần số bằng máy hiện sóng

		

		

		X

		

		



		109

		G10

		Đo điện trở tiếp đất bằng te-rô-mét

		

		

		X

		

		



		

		H

		Thực hiện các công việc bổ trợ nghề

		

		

		

		

		



		110

		H01

		Vạch dấu

		

		X

		

		

		



		111

		H02

		Đục kim loại

		X

		

		

		

		



		112

		H03

		Dũa kim loại

		X

		

		

		

		



		113

		H04

		Cưa, cắt kim loại

		X

		

		

		

		



		114

		H05

		Khoan lỗ 

		X

		

		

		

		



		115

		H06

		Mài

		X

		

		

		

		



		116

		H07

		Hàn thiếc bằng mỏ hàn điện

		X

		

		

		

		



		117

		H08

		Hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò

		

		X

		

		

		



		118

		H09

		Hàn điện hồ quang

		

		X

		

		

		



		119

		H10

		Khoan, đục, cắt bê tông.

		

		X

		

		

		



		120

		H11

		Nối ống kim loại bằng măn-sông đơn và kép

		

		X

		

		

		



		121

		H12

		Cắt ren bằng bàn ren và ta-rô (bằng tay và máy chuyên dùng )

		

		X

		

		

		



		122

		H13

		Uốn ống kim loại và PVC luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên dùng

		X

		

		

		

		



		

		I

		Thực hiện các biện pháp an toàn lao động

		

		

		

		

		



		123

		I01

		Xây dựng hệ thống an toàn lao động

		

		

		

		X

		



		124

		I02

		Lập hệ thống quản lý an toàn sức khỏe lao động (OHS) tại nơi làm việc

		

		

		

		X

		



		125

		I03

		Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc

		

		

		

		X

		



		126

		I04

		Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		

		

		X

		

		



		127

		I05

		Thực hiện quy trình ứng phó trong tình trạng khẩn cấp

		

		

		X

		

		



		128

		I06

		Thực hiện các biện pháp an toàn khi lắp đặt và sử dụng điện

		X

		

		

		

		



		129

		I07

		Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ

		X

		

		

		

		



		130

		I08

		Sơ cứu người bị tai nạn lao động

		X

		

		

		

		



		131

		I09

		Cấp cứu người bị điện giật

		X

		

		

		

		



		

		J

		Quản lý nghề nghiệp

		

		

		

		

		



		132

		J01

		Xây dựng kế hoạch sản xuất

		

		

		

		X

		



		133

		J02

		Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh

		

		

		

		X

		



		134

		J03

		Quản lý hoạt động tài chính

		

		

		X

		

		



		135

		J04

		Quản lý các hoạt động kỹ thuật

		

		

		

		X

		



		136

		J05

		Quản lý hệ thống thông tin

		

		

		X

		

		



		137

		J06

		Quản lý môi trường

		

		

		

		X

		



		138

		J07

		Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng

		

		

		X

		

		



		139

		J08

		Quản lý nhân sự

		

		

		

		X

		



		140

		J09

		Hạch toán chi phí sản phẩm

		

		

		

		X

		



		141

		J10

		Tổ chức và truyền thông

		

		

		X

		

		





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt máy phát điện xoay chiều một pha dự phòng cho một căn hộ: S < 5KVA, kiểu động cơ xăng.

Mã số công việc: A01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt máy phát điện xoay chiều kiểu động cơ xăng dự phòng cho trường hợp mất điện. Công việc gồm các bước chính:


- Đọc các bản vẽ của hệ thống cung cấp điện của căn hộ.

 - Phân tích bảng kê thiết bị, vật tư; đề xuất phương án lắp đặt

 - Lắp đặt máy.

- Kiểm tra không điện.


- Vận hành kiểm tra.


- Hoàn công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Bản thiết kế của hệ thống điện được nghiên cứu đầy đủ, chính xác các thông tin.

 - Dụng cụ và thiết bị được chuẩn bị đầy đủ.


 - Đề xuất được phương án lắp đặt thiết bị tối ưu.


 - Máy phát được lắp đặt đạt yêu cầu kỹ thuật.


 - Bàn giao kết quả công việc đúng yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Xác định nguồn cấp của căn hộ.


- Lắp đặt hệ thống chuyển đổi nguồn.

- Vận hành máy phát điện.


- Đo lường các thông số điện cơ bản.


- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.


- Kỹ năng giao tiếp.


 2. Kiến thức:


 - Các khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện và phụ kiện đường dây trong căn hộ. 


 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ xăng công suất <5KW.

 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát đồng bộ.


 - Các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc.


 - Các yếu tố ảnh hưởng của khí thải tới sức khoẻ con người.

 - Kỹ thuật an toàn điện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ.


- Máy phát điện.


- Bộ dụng cụ lắp đặt cơ khí.


- Khoan điện.


- Máy khoan bê tông.


- Dây dẫn điện.


- Băng keo điện.


- Đường ống dẫn khí.


- Áp-tô-mát.


- Cầu dao đảo, áp-tô-mát.


- Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét, ampekìm.

- Điện trở tiếp đất.

- Phiếu nghiệm thu, bàn giao.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thông hiểu sau khi đọc bản thiết kế của hệ thống điện trong căn hộ.

		- Quan sát, đối chiếu với bản thiết kế



		- Độ chính xác vị trí nối dây.

		- Quan sát, đối chiếu với bản vẽ



		- Mức độ đầy đủ chủng loại, số lượng thiết bị trong các bản vẽ với bảng kê

		- So sánh, đối chiếu theo bản vẽ và yêu cầu thiết kế



		- Sự tối ưu của phương án lắp đặt.

		- Quan sát, so sánh với bản vẽ và địa hình thực tế



		- Yêu cầu kỹ thuật của máy phát sau khi lắp đặt đạt được

		- Quan sát, so sánh với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của máy phát trong lý lich máy



		- Mức độ đầy đủ của các thủ tục bàn giao 

		- Kiểm tra, so sánh với TCVN



		- Sự tuân thủ quy định về công tác an toàn vệ sinh công nghiệp

		- So sánh với quy định của Việt Nam





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa hệ thống chổi than và vành trượt máy điện.

Mã số công việc: A02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Sau một thời gian làm việc, hệ thống chổi than và vành trượt bị hư hỏng, cần thường xuyên kiểm tra thay thế phục hồi. Công việc gồm các bước chính:


 - Kiểm tra thay thế và sửa chữa phục hồi vành trượt.

 - Thay thế chổi than máy phát điện.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành kiểm tra.


- Hoàn công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Công việc tháo lắp được thực hiện đúng quy trình.


- Rotor máy phát điện <5Kw được tháo lắp đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 - Sửa chữa, thay thế được vành góp và chổi than đạt yêu cầu.

 - Đảm bảo được an toàn vệ sinh công nghiệp.


 - Thái độ làm việc thận trọng, tỉ mỉ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Tháo lắp rotor máy phát điện.

- Sử dụng các dụng cụ tháo lắp cơ khí.


- Sử dụng dụng cụ đo cách điện (mê-gôm-mét).


- Vận hành máy phát điện.

2. Kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện loại có vành trượt.

- Quy trình tháo lắp phần quay máy điện.

- Nguyên nhân gây hư hỏng và phương pháp sửa chữa hệ thống chổi than, vành trượt máy điện.

- Quy trình vận hành máy điện.

- Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét.

 - Kỹ thuật an toàn điện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Dụng cụ: Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét, Kìm, tuốc-nơ-vít, kéo, clê,mỏ lết, búa.

- Thiết bị: Máy phát điện loại có vành trượt. 

- Phương tiện: Cầu dao đóng cắt tải, giấy ráp mịn, bảo hộ lao động, di chuyển trong hiện trường, bản vẽ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tháo lắp đúng trình tự và đảm bảo không làm hư hỏng các chi tiết, bộ phận khác.

		- Quan sát, đối chiếu với trình tự tháo lắp và các bản vẽ liên quan



		- Mức độ tiếp xúc bề mặt của chổi than đạt 100% 

		- Quan sát điểm tiếp xúc trong một đơn vị diện tích



		- Độ tiếp xúc của chổi than với vành góp

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu 



		- Điện trở cách điện giữa vành trượt và vỏ máy Rcđ ≥ 1M Ω

		- Sử dụng đồng hồ Mê-ga-ôm kiểm tra



		- Sự tuân thủ quy định về công tác an toàn vệ sinh công nghiệp

		- So sánh với quy định của Việt Nam





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 10 KVA, kiểu động cơ xăng

Mã số công việc: A03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra, vận hành máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 10KVA, kiểu động cơ xăng. Công việc gồm các bước chính:


 - Xác định vị trí đặt máy phát điện.


 - Kiểm tra máy trước khi khởi động.


 - Khởi động động cơ xăng.


 - Điều chỉnh tần số và điện áp.


 - Đóng tải máy phát.


 - Theo dõi máy trong qúa trình làm việc.


 - Dừng máy và vệ sinh bảo dưỡng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


 - Xác định được nội dung qui trình vận hành và bảo dưỡng.

 - Công tác kiểm tra cơ, điện thực hiện đầy đủ các nội dung trước khi vận hành máy.

- Công tác kiểm tra trong quá trình vận hành máy được thực hiện đầy đủ các bước.

- Phát hiện và xử lý nhanh, an toàn các sự cố cơ, điện xẩy ra trong khi vận hành.

- Công tác an toàn lao động cho người, thiết bị và dụng cụ thực hiện đúng quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Quan sát, phân tích bản vẽ trong cactaloc.

 - Sử dụng các dụng cụ kiểm tra động cơ xăng.

 - Vận hành động cơ.


- Điều chỉnh tần số và điều chỉnh điện áp.


 - Xử lý nhanh, an toàn các sự cố trong khi máy vận hành ;

- Vệ sinh bảo quản máy.

2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xăng, máy phát điện.

 - Quy trình vận hành máy phát điện.


 - Phương pháp điều chỉnh điện áp và tần số của máy phát điện


 - Những nội dung kiểm tra động cơ xăng và các tiêu chuẩn kỹ thuật cần đạt được trước khi vận hành máy


 - Kỹ thuật an toàn điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Bản vẽ, tài liệu hướng dẫn sử dụng máy phát điện (catalogue)

 - Máy phát, động cơ xăng


 - Bộ điều khiển tần số và điện áp.

 - Xăng, dầu nhờn.


 - Đồng hồ VOM, oát kế.

 - Các thiết bị đóng cắt, thiết bị đo lường , thiết bị bảo vệ, bộ điều khiển.


 - Dụng cụ nghề điện.


 - Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mưc độ tuân thủ qui trình vận hành và bảo dưỡng 

		- Quan sát, sổ tay ghi chép đối chiếu với quy trình chuẩn đang áp dụng



		- Mức độ thực hiện kiểm tra cơ, điện trước khi vận hành máy

		- Quan sát hoặc tự luận, đối chiếu với yêu cầu của thiết bị



		- Sự tuân thủ công tác kiểm tra trong quá trình vận hành máy

		- Quan sát công tác kiểm tra so sánh với các yêu cầu chung khi vận hành



		- Phát hiện và xử lý nhanh, an toàn các sự cố cơ, điện xẩy ra trong khi vận hành

		- Tạo ra các tình huống để kiểm tra khả năng xử lý. 



		-Sự tuân thủ quy định về các biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ cần thiết.

		Quan sát so sánh với quy định về an toàn phòng chống cháy nổ được quy định





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng động cơ xăng máy phát điện S < 10 KVA (bảo dưỡng thường xuyên)

Mã số công việc: A04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ xăng công suất nhỏ hơn 10KVA. Công việc gồm các bước chính:


 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, nơi làm việc.

 - Bảo dưỡng phần cố định của động cơ.


 - Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí.


 - Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn.


 - Bảo dưỡng hệ thống làm mát.


 - Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu.


 - Bảo dưỡng thùng xăng, bơm xăng, bộ chế hoà khí.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


 - Dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng động cơ được chuẩn bị đúng chủng loại và đủ số lượng.

 - Quy trình bảo dưỡng được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


 - Khe hở xu-páp được kiểm tra và điều chỉnh đúng.

 - Các vị trí lắp ghép không được rò rỉ nước làm mát, xăng, dầu bôi trơn.


- Phát hiện được nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

 -Thực hiện đúng và đầy đủ biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Nhận biết và sử dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng động cơ xăng.

 - Kiểm tra cơ cấu phân phối khí và điều chỉnh khe hở xu-páp.


 - Sử dụng dụng cụ đo Pan me, thước cặp, cữ đo và kính phóng đại.


 - Vận hành máy phát.

 - Sử dụng thiết bị chữa cháy và sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.

2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xăng.


 - Quy trình tháo, lắp, bảo dưỡng máy phát điện.

 - Cách sử dụng dụng cụ, đồ nghề sửa chữa, bảo dưỡng.


 - Yêu cầu kỹ thuật công tác bảo dưỡng thường xuyên động cơ xăng.


 - Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh khe hở xu-páp.


 - Đặc tính kỹ thuật của nước "mềm", chất chống đông.


 - Đặc tính kỹ thuật của xăng, dầu bôi trơn động cơ.


 - Quy tắc an toàn phòng chống cháy


 - Phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng động cơ của nhà sản xuất.


 - Dụng cụ tháo lắp cơ khí, thước cặp, pan-me.


 - Máy nén khí, động cơ xăng.


 - Xăng, dầu nhờn, nước, dụng dịch NaOH, giẻ sạch


 - Thiết bị chữa cháy.


 - Sổ tay, bút ghi chép.

 - Căn lá.

 - Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ đầy đủ số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng động cơ xăng được chuẩn bị.

		- Quan sát, so sánh với yêu cầu của công tác bảo dưỡng



		- Sự tuân thủ đúng quy trình bảo dưỡng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, so sánh với quy trình được lập của nhà chế tạo.



		- Độ chính xác của khe hở xu-páp được hiệu chỉnh.

		- Khe hở đúng theo yêu cầu được ghi trong lý lịch của máy



		- Mức độ kín khít không rò rỉ nước làm mát, xăng, dầu bôi trơn ở các vị trí lắp ghép.

		- Quan sát kiểm tra bằng các dụng cụ thiết bị chuyên dụng



		- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết

		Quan sát, kết hợp vấn đáp



		- Sự tuân thủ quy định về các biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ cần thiết.

		Quan sát so sánh với quy định về an toàn phòng chống cháy nổ được quy định





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha trong

Mã số công việc: A05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra các bối dây trong stator, rotor máy điện bằng rô-nha nhằm phát hiện sự cố ngắn mạch mà bằng các thiết bị đo lường khác khó có thể xác định chính xác. Công việc gồm các bước chính:


 - Chuẩn bị dụng cụ.


 - Kiểm tra các bối dây bằng rô-nha.


 - Kết luận tình trạng của các bối dây cần kiểm tra.


 - Hoàn công.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Số lượng, chủng loại dụng cụ cần thiết cho công tác kiểm tra được chuẩn bị đủ và đúng chủng loại.

 - Thao tác kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật.


 - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Lựa chọn và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Sử dụng được Rô - nha trong.

- Sử dụng đồng hồ VOM.

2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rô-nha trong.


 - Phương pháp kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha.


 - Cấu tạo chung stator máy điện.

 - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Ampe mét ,Đồng hồ VOM.

 - Rô- nha trong.


 - Stator máy phát.


 - Sơ đồ trải bộ dây stator.

 - Bút viết, sổ tay ghi chép.

 -Trang bị bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ đầy đủ về số lượng, đúng chủng loại dụng cụ cần thiết cho công tác kiểm tra.

		- Quan sát so sánh với điều kiện thực hiện công việc





		- Thao tác kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, so sánh với quy trình kiểm tra bằng ro-nha trong



		- Sự tuân thủ quy định về công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp

		- Trực quan, so sánh với tiêu chuẩn việt nam





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa máy phát điện xoay chiều một pha bị mất từ dư.

Mã số công việc: A06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Phục hồi từ dư cho máy phát bằng nguồn một chiều. Công việc gồm các bước chính:


 - Chọn nguồn điện một chiều.


 - Cách ly cuộn dây phần cảm.


 - Nối cuộn dây phần cảm với nguồn một chiều (qua nút nhấn thường mở).


 - Mồi từ.


 - Đo sức điện động do từ dư.


 - Kiểm tra điện áp máy phát.


 - Hoàn công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Dụng cụ và các phụ kiện được chuẩn bị đủ và đúng chủng loại.


 - Cực tính của cuộn cảm được xác định đúng.

 - Nguồn một chiều có điện áp và công suất phù hợp với cuộn cảm được lựa chọn đúng.


 - Từ dư máy phát được phục hồi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


 - Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:


 - Đo lường điện.

 - Phân tích sơ đồ nguyên lý cuộn cảm.


 - Vận hành máy phát.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ.

 - Phương pháp phục hồi từ dư máy phát điện.


 - Kỹ thuật an toàn điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Máy phát điện bị mất từ dư.

 - Nguồn điện một chiều.


 - Dụng cụ nghề điện.


 - Vôn mét, Am pe mét.


 - Băng keo điện.


 - Giẻ lau.

 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ của dụng cụ và các phụ kiện

		- Quan sát so sánh với điều kiện thực hiện công việc



		- Độ chính xác cực tính của cuộn cảm được xác định.

		- Quan sát, kết hợp dụng cụ đo kiểm tra



		- Mức độ phù hợp về các thông số của nguồn một chiều và thông số của cuộn cảm.

		- Quan sát đối chiếu với bản vẽ thiết kế



		- Phục hồi từ dư cho máy phát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, kết hợp dụng cụ đo kiểm tra so sánh với lý lịch máy



		- Sự tuân thủ quy định về công tác an toàn vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát so sánh với quy định, đánh giá theo thang điểm chuẩn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quấn dây phần cảm máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay

Mã số công việc: A07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Quấn lại bộ dây phần cảm máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay khi đã bị cháy. Công việc gồm các bước chính:


 - Tháo máy phát.


 - Tháo cuộn dây phần cảm ra khỏi mạch từ.


 - Xác định số liệu dây quấn phần cảm.


 - Chuẩn bị vật tư.


 - Làm khuôn quấn.


 - Quấn các bối dây phần cảm.


 - Lắp các bối dây của cuộn dây phần cảm.


 - Sơn tẩm và sấy cuộn dây phần cảm.


 - Đấu nối các bối dây phần cảm.


 - Lắp ráp và cân bằng động rotor.

- Kiểm tra không điện.


- Vận hành kiểm tra.


 - Hoàn công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

 - Dụng cụ và các thiết bị phụ trợ được chuẩn bị đủ và đúng chủng loại.


 - Rotor được tháo ra đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.


 - Thông số kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn được xác định đúng, đủ.

- Bộ dây được quấn lại đảm bảo đúng số vòng và điện trở.

 - Các đầu dây của bộ dây được đấu nối đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối tiếp xúc điện tốt.

- Bối dây được cân bằng động theo yêu cầu kỹ thuật.


 - Tẩm sấy đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật

 - Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:


- Tháo cuộn dây phần cảm.

- Chọn, đo, kiểm tra dây quấn.


- Làm bộ khuôn quấn vạn năng.


- Kỹ thuật quấn dây.


- Tẩm sấy cách điện bộ dây quấn.


- Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét.


- Lắp ráp máy phát theo đúng qui trình


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay.

 - Sơ đồ dây quấn phần cảm

 - Quy trình tháo máy phát.


 - Phương pháp quấn dây máy điện.

 - Phương pháp điều chỉnh dòng kích từ máy phát

 - Kỹ thuật tẩm sấy.

 - Kỹ thuật an toàn điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay.

 - Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí.


 - Mỏ hàn thiếc, ghen (=1mm, dao, kéo, kìm, thước, Bàn quấn dây, cưa, panme 

 - Bút viết, sổ tay ghi chép số liệu.


 - Dây điện từ, giấy cách điện, tre khô, khuôn quấn vạn năng, bàn quấn dây bằng tay


 - Dụng cụ nghề điện, tủ sấy 


 - giẻ lau, mỡ bôi trơn.


 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao.


 - Trang bị bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ của dụng cụ và các thiết bị phụ trợ

		- Quan sát so sánh với điều kiện thực hiện của công việc



		- Sự tuân thủ trình tự và yêu cầu kỹ thuật khi tháo lắp rotor

		- Quan sát so sánh với trình tự tháo lắp của nhà chế tạo.



		- Mức độ chính xác và đầy đủ các số liệu kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn

		- Quan sát so sánh với thiết kế ban đầu



		- Độ chính xác của số vòng dây quấn và điện trở thuần

		- Quan sát sử dụng cụ đo kiểm chuyên dùng (cầu đo điện trở) để kiểm tra



		- Sự tuân thủ đúng sơ đồ nối dây và yêu cầu cầu kỹ thuật của mối nối.

		- Quan sát kiểm tra bằng các dụng cụ chuyên dùng (Cầu đo điện trở)



		- Mức độ cân cân bằng động của rotor.

		- Kiểm tra sản phẩm bằng thiết bị đo độ rung



		- Tẩm sấy đúng quy trình đạt yêu cầu cách điện 

		- Quan sát, so sánh với quy trình chuẩn (Rcđ ≥ 1MΩ).



		- Sự tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát quá trình thực hiện đối chiếu với quy định của Việt Nam.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quấn dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay

Mã số công việc: A08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 Quấn lại bộ dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay khi đã bị cháy. Công việc gồm các bước chính:


 - Tháo máy phát.

 - Tháo cuộn dây phần cảm.


 - Xác định số liệu dây quấn phần cảm.


 - Chuẩn bị vật tư.


 - Làm khuôn quấn các bối dây phần cảm.


 - Quấn các bối dây phần cảm.


 - Lắp các bối dây của cuộn dây phần cảm.


 - Đấu nối các bối dây.

 - Sơn tẩm và sấy cuộn dây phần cảm.


 - Lắp ráp lại các bộ phận của máy phát.


 - Kiểm tra không điện.


 - Vận hành kiểm tra.


 - Hoàn công.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

 - Dụng cụ và các thiết bị phụ trợ được chuẩn bị đủ và đúng chủng loại.


 - Cuộn dây phần cảm phải được tháo hoàn toàn ra khỏi máy, không được làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác.

 - Các số liệu kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn được xác định đúng và đầy đủ.


 - Bối dây quấn đủ số vòng, đúng điện trở, không bị chầy xước, không chồng chéo.


 - Tẩm sấy đúng quy trình đạt yêu cầu cách điện (Rcđ ≥ 1MΩ).


 - Lắp lại đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.


 - Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Tháo lắp máy phát .

 - Chọn, đo, kiểm tra dây quấn.


 - Quấn dây.

 - Tẩm sấy cách điện bộ dây quấn.


 - Điều chỉnh dòng kích từ


 - Đo lường điện.


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


- Vệ sinh nơi làm việc


2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay.

 - Quy trình tháo máy phát.


 - Phương pháp quấn dây máy điện.


 - Nguyên lý hoạt động tủ sấy.


 - Phương pháp điều chỉnh dòng kích từ máy phát.


 - Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét.

 - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


 - Công tác vệ sinh nơi làm việc.


 - Kỹ thuật an toàn điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay.


 - Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí.


 - Bộ dụng cụ nghề điện.


 - Panme, bàn quấn dây bằng tay, bộ khuôn quấn vạn năng, dây điện từ, giấy cách điện, thiếc hàn, nhựa thông, tre khô, ghen (=1, 4mm, sơn vec ni.

 -Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét, bút thử điện


 - Tủ sấy động cơ.


 - Bút viết, sổ tay ghi chép số liệu.


 - Giẻ lau, dầu mỡ.


 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao.


 - Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và các thiết bị phụ trợ.

		- Quan sát so sánh với điều kiện thực hiện công việc



		- Mức độ ảnh hưởng đến các chi tiết khác khi tháo cuộn dây phần cảm ra khỏi máy.

		- Quan sát quá trình thực hiện so sánh với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Độ chính xác của số liệu kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn.

		- Quan sát, ghi chép số liệu so sánh với thông số chuẩn



		- Độ chính xác của số vòng dây quấn và điện trở thuần.

		- Quan sát, sử dụng dụng cụ đo kiểm chuyên dùng (cầu đo điện trở) kiểm tra



		- Tẩm sấy đúng quy trình đạt yêu cầu cách điện 

		- Quan sát, dụng kiểm tra điện trở cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ).



		- Sự tuân thủ trình tự tháo lắp máy phát

		Quan sát, so sánh với bản trình tự thực hiện



		- Sự tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát quá trình thực hiện đối chiếu với quy định của Việt Nam.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Quấn dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay

Mã số công việc: A09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 Quấn lại bộ dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay khi đã bị cháy. Công việc gồm các bước chính:


 - Tháo phần ứng.

 - Vẽ sơ đồ, tháo và ghi chép lại số liệu cuộn dây.


 - Vệ sinh phần ứng và lót giấy cách điện rãnh.

 - Chuẩn bị vật tư và làm khuôn quấn bối dây

 - Quấn các bối dây.


 - Lồng các bối dây vào rãnh, đấu nối và đai.


 - Sơn, tẩm và sấy cuộn dây phần ứng.


 - Lắp ráp phần ứng vào máy phát.


 - Kiểm tra không điện.


 - Vận hành kiểm tra.


 - Hoàn công.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

 - Dụng cụ, vật tư và thiết bị phụ trợ được chuẩn bị đủ.


 - Phần ứng được tháo lắp đúng theo đúng trình tự.

 - Số liệu kỹ thuật của bộ dây quấn được xác định đúng và đầy đủ.


- Bối dây được quấn đủ số vòng, đúng điện trở.


- Tẩm sấy đúng qui trình đạt yêu cầu cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ).

- Mối nối chắc chắn, hàn thiếc và được luồn ống ghen cách điện.


- Phần ứng được lắp vào máy phát theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật.

- Phiếu nghiệm thu, bàn giao phải đầy đủ và cụ thể.


- Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp phải tuân thủ đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:


 - Tháo lắp máy phát.

 - Chọn, đo, kiểm tra dây quấn.


 - Quấn dây.

 - Tẩm sấy cách điện bộ dây quấn.


 - Điều chỉnh dòng kích từ.

 - Đo lường điện.


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


- Vệ sinh nơi làm việc


2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay.


 - Quy trình tháo máy phát.


 - Phương pháp quấn dây máy điện.


 - Nguyên lý hoạt động tủ sấy.


 - Phương pháp điều chỉnh dòng kích từ máy phát.


 - Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét

 - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


 - Công tác vệ sinh nơi làm việc.


 - Kỹ thuật an toàn điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay.


 - Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí.


 - Bộ dụng cụ nghề điện.


 - Panme, bàn quấn dây bằng tay, bộ khuôn quấn vạn năng, dây điện từ, giấy cách điện, thiếc hàn, nhựa thông, tre khô, ghen (= 1, 4 mm, sơn vec ni.

 -Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét, bút thử điện


 - Tủ sấy động cơ.


 - Bút viết, sổ tay ghi chép số liệu.


 - Giẻ lau, dầu mỡ.


 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao..


 - Trang thiết bị bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ đầy đủ của dụng cụ, vật tư và thiết bị phụ trợ được chuẩn bị

		- Quan sát so sánh với điều kiện thực hiện công việc.



		- Sự tuân thủ trình tự, yêu cầu kỹ thuật khi tháo lắp cuộn dây phần ứng.

		- Quan sát so sánh với trình tự và yêu cầu của nhà sản xuất.



		- Mức độ chính xác và đầy đủ các số liệu kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn.

		- Quan sát, ghi chép số liệu so sánh với thông số chuẩn của máy



		- Độ chính xác của số vòng dây quấn và điện trở thuần.

		- Quan sát, dụng kiểm tra điện trở cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ).



		- Tẩm sấy đúng quy trình đạt yêu cầu cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ).

		- Quan sát, dụng kiểm tra điện trở cách điện



		- Sự tuân thủ trình tự lắp rotor của máy máy phát

		Quan sát, so sánh với bản trình tự thực hiện



		- Sự tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát quá trình thực hiện đối chiếu với quy định của Việt Nam.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Sửa chữa mạch tự động điều chỉnh kích từ máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 5KVA

Mã số công việc: A10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Phục hồi, thay thế lại mạch tự động điều chỉnh kích từ máy phát điện xoay chiều một pha công suất < 5kW. Công việc gồm các bước chính:


 - Phân tích sơ đồ mạch điện.


 - Xác định vị trí lắp và tháo khối tự động điều chỉnh kích từ.


 - Kiểm tra, xác định hư hỏng.


 - Sửa chữa, thay thế cụm (khối), linh kiện mạch tự động điều chỉnh kích từ bị hư hỏng.


 - Kiểm tra không điện.


 - Vận hành kiểm tra.


 - Hoàn công.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Các dụng cụ, vật tư và thiết bị phụ trợ được chuẩn bị đầy đủ và đúng chủng loại.


 - Sơ đồ kiểu kích từ và nguyên lý tự động điều chỉnh kích từ được phân tích chính xác.

 - Linh kiện và khối hư hỏng được xác định chính xác.


 - Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng được phân tích rõ ràng.


 - Linh kiện và khối hư hỏng được thay thế linh kiện phù hợp.


 - Mạch kích từ được lắp lại đúng kỹ thuật.

 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao được viết đầy đủ và cụ thể.

- Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Phân tích bản vẽ điện , điện tử.

 - Tháo lắp máy phát.


 - Đo kiểm tra các linh kiện bị hư hỏng.


 - Sửa chữa, thay thế các khối linh kiện.


 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

 - Vận hành máy phát.


 - Bảo quản dụng cụ , thiết bị.

2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, nguyên lý mạch điện tự điều chỉnh kích từ.

 - Tính chất của các vật liệu điện, linh kiện điện, điện tử.


 - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện.

 - Các mạch điện tử cơ bản thường dùng trong máy phát.

 - Quy trình vận hành máy phát

 - An toàn vệ sinh nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Sơ đồ mạch điện kích từ.

 - Khối điều chỉnh tự động kích từ.


 - Đồng hồ VOM.


 - Máy phát điện.


 - Dụng cụ tháo lắp.


 - Dụng cụ nghề điện.


 - Mỏ hàn.


 - Thiếc hàn, nhựa thông.


- Giẻ lau


 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao.

 - Trang phục bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị phụ trợ được chuẩn bị.

		- Quan sát so sánh với điều kiện thực hiện công việc.



		- Độ chính xác khi phân tích sơ đồ kiểu kích từ và nguyên lý tự động điều chỉnh kích từ.

		- Quan sát lắng nghe so sánh với sơ đồ nguyên lý



		- Số lượng linh kiện, khối hư hỏng được xác định đúng

		- Quan sát kết hợp kiểm tra bằng các dụng cụ đo



		- Phân tích hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng.

		- Quan sát so sánh với các hiện tượng hư hỏng thực tế



		- Sự phù hợp của các linh kiện, khối được thay thế.

		- Quan sát, đo lường các thông số của mạch



		- Mức độ đầy đủ của phiếu nghiệm thu, bàn giao.

		- Quan sát so sánh với quy định chung về nghiệm thu và bàn giao sản phảm



		- Sự tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát quá trình thực hiện đối chiếu với quy định của Việt Nam.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xác định cực tính bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha P ≤ 5kW

Mã số công việc: B01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Xác định các đầu đầu và các đầu cuối của bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có công suất P ≤ 5kW. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị động cơ, dụng cụ, nguồn một chiều, các bản vẽ, sơ đồ mạch điện, tài liệu, làm dấu thứ tự pha và thiết bị đóng cắt vv...


- Kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ dây quấn và các thông số kỹ thuật trên nhãn của động cơ.


- Thực hiện các công việc xác định các đầu đầu và các đầu cuối của bộ dây stator.


- Kiểm tra nguồn điện và đấu nối động cơ.


- Kiểm tra và vận hành chạy thử


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Bộ dây quấn được xác định rõ tình trạng làm việc.


- Các đầu đầu và đầu cuối được xác định chính xác.


- Động cơ chạy thử với các thông số định mức.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng đồng hồ vạn năng và amper kìm.


- Kiểm tra và đánh giá được các thông số điện bộ dây quấn của động cơ.


- Thao tác, đánh dấu và ghi chép trong quá trình thực hiện xác định cực tính động cơ.


- Kết luận được tình trạng làm việc của động cơ sau khi vận hành chạy thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha.


- Phương pháp tính toán và lựa chọn nguồn một chiều để xác định cực tính.


- Quy trình thực hiện xác định cực tính động cơ xoay chiều 3 pha.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm và tuốc-nơ-vít các loại vv...


- Nguồn điện một chiều 1,5÷3V


- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW.


- Tài liệu, giáo trình tham khảo.


- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.


- Áp-tô-mát 3 pha.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện trình tự các công việc 

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Tình trạng làm việc của bộ dây quấn stator

		- So sánh các giá trị điện trở dây quấn và điện trở cách điện với giá trị thực tế của động cơ



		- Sự phù hợp thực hiện các công việc xác định đầu đầu và đầu cuối bộ dây quấn stator

		- Quan sát và ghi nhận mức độ thực hiện chính xác các bước công việc



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của động cơ khi vận hành chạy thử

		- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá với tình trạng làm việc thực tế của động cơ



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha bằng cầu dao ở chế độ hình sao

Mã số công việc: B02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha bằng cầu dao ở chế độ hình sao. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị động cơ, thiêt bị, khí cụ, dụng cụ và tài liệu .


- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của động cơ.


- Gá lắp thiết bị và khí cụ.


- Đấu nối mạch điện


- Kiểm tra và vận hành chạy thử


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc thực hiện theo trình tự các bước.


- Thiết bị, khí cụ và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt.


- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ lắp đặt.


- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị định mức.


- Đảm bảo an toàn và làm việc tin cậy.


- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra, gá lắp thiết bị và khí cụ.


- Đấu nối mạch động lực.


- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ.


- Đánh giá tình trạng làm việc của hệ thống.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc cầu dao ba pha.


- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha.


- Sơ đồ mạch điện.


 - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ.


- Phương pháp tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, tuốc-nơ-vít các loại vv...


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: Bộ clê (6÷19)mm, máy khoan, máy bắn vít vv...


- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW làm việc ở chế độ sao.


- Cầu dao 3 pha.


- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ lựa chọn đúng chủng loại và thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của động cơ trước khi lắp đặt

		- So sánh với thông số thực tế của động cơ



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện

		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của hệ thống khi vận hành chạy thử

		- Đối chiếu kết quả đánh giá với tình trạng thực tế của mạch điện khi vận hành chạy thử



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/( bằng khởi động từ


Mã số công việc: B03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/( bằng khởi động từ. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị động cơ, thiêt bị, khí cụ, dụng cụ và tài liệu .


- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của động cơ.


- Gá lắp thiết bị và khí cụ.


- Đấu nối mạch điện


- Kiểm tra và vận hành chạy thử


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc thực hiện theo trình tự các bước.


- Thiết bị, khí cụ và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt.


- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ lắp đặt.


- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị định mức.


- Đảm bảo an toàn và làm việc tin cậy.


- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra, gá lắp thiết bị và khí cụ.


- Đấu nối mạch điều khiển.


- Đấu nối mạch động lực.


- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ.


- Đánh giá tình trạng làm việc của hệ thống.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rơ-le thời gian.


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ khởi động từ.


- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha.


- Sơ đồ mạch điện.


 - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ.


- Phương pháp tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, tuốc-nơ-vít các loại vv...


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: Bộ clê (6÷19)mm, máy khoan, máy bắn vít vv...


- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW khởi động ở chế độ sao - tam giác.


- Bộ khởi động từ, rơ-le thời gian, nút nhấn và đèn tín hiệu.


- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của động cơ trước khi lắp đặt

		- So sánh với thông số thực tế của động cơ



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 

		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của động cơ khi vận hành chạy thử

		- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá với tình trạng làm việc thực tế của động cơ



		- Sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế bằng công tắc hành trình

Mã số công việc: B04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế bằng công tắc hành trình. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị động cơ, thiết bị, khí cụ, dụng cụ và tài liệu .


- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của động cơ.


- Gá lắp thiết bị và khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành chạy thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc thực hiện theo trình tự các bước.


- Thiết bị, khí cụ và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt.


- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ lắp đặt.


- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị định mức.


- Đảm bảo an toàn và làm việc tin cậy.


- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra, gá lắp thiết bị và khí cụ.


- Đấu nối mạch điều khiển.


- Đấu nối mạch động lực.


- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ.


- Đánh giá tình trạng làm việc của hệ thống.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của công tắc hành trình.


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ khởi động từ.


- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha.


- Sơ đồ mạch điện.

 - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ.


- Phương pháp tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, tuốc-nơ-vít các loại vv...


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: Bộ clê (6÷19)mm, máy khoan, máy bắn vít vv...


- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW khởi động ở chế độ sao - tam giác.


- Bộ khởi động từ, công tắc hành trình, nút nhấn và đèn tín hiệu.


- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Xác định tình trạng làm việc của động cơ trước khi lắp đặt

		- So sánh với thông số thực tế của động cơ



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc thực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 




		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của động cơ khi vận hành chạy thử

		- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá với tình trạng làm việc thực tế của động cơ



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định

Mã số công việc: B05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị động cơ, thiêt bị, khí cụ, dụng cụ và tài liệu .


- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của động cơ.


- Gá lắp thiết bị và khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành chạy thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc thực hiện theo trình tự các bước.


- Thiết bị, khí cụ và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt.


- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ lắp đặt.


- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị định mức.


- Đảm bảo an toàn và làm việc tin cậy.


- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra, gá lắp thiết bị và khí cụ.


- Đấu nối mạch điều khiển.


- Đấu nối mạch động lực.


- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ.


- Đánh giá tình trạng làm việc của hệ thống.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rơ-le thời gian.


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ khởi động từ.


- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha.


- Sơ đồ mạch điện.

 - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ.


- Phương pháp tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, tuốc-nơ-vít các loại vv...


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: Bộ clê (6÷19)mm, máy khoan, máy bắn vít vv...


- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW khởi động ở chế độ sao - tam giác.


- Bộ khởi động từ, rơ-le thời gian, nút nhấn và đèn tín hiệu.


- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của động cơ trước khi lắp đặt

		- So sánh với thông số thực tế của động cơ



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 

		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của động cơ khi vận hành chạy thử

		- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá với tình trạng làm việc thực tế của động cơ



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha bằng cầu dao ở chế độ hình tam giác


Mã số công việc: B06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha bằng cầu dao ở chế độ hình tam giác. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị động cơ, thiêt bị, khí cụ, dụng cụ và tài liệu .


- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của động cơ.


- Gá lắp thiết bị và khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành chạy thử


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc thực hiện theo trình tự các bước.


- Thiết bị, khí cụ và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt.


- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ lắp đặt.


- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị định mức.


- Đảm bảo an toàn và làm việc tin cậy.


- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra, gá lắp thiết bị và khí cụ.


- Đấu nối mạch điều khiển.


- Đấu nối mạch động lực.


- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ.


- Đánh giá tình trạng làm việc của hệ thống.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc cầu dao ba pha.


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ khởi động từ.


- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha.


- Sơ đồ mạch điện.

 - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ.


- Phương pháp tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, tuốc-nơ-vít các loại vv...


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: Bộ clê (6÷19)mm, máy khoan, máy bắn vít vv...


- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW làm việc ở chế độ sao.


- Cầu dao 3 pha, bộ khởi động từ, nút nhấn và đèn tín hiệu.


- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Đánh giá tình trạng làm việc của động cơ trước khi lắp đặt

		- So sánh với thông số thực tế của động cơ



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện, so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 

		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của động cơ khi vận hành chạy thử

		- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá với tình trạng làm việc thực tế của động cơ



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép, so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đấu dây đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha bằng cầu dao đảo

Mã số công việc: B07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Đấu dây đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha bằng cầu dao đảo. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị động cơ, thiêt bị, khí cụ, dụng cụ và tài liệu .


- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của động cơ.


- Gá lắp thiết bị và khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành chạy thử


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc thực hiện theo trình tự các bước.


- Thiết bị, khí cụ và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt.


- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ lắp đặt.


- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị định mức.


- Đảm bảo an toàn và làm việc tin cậy.


- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra, gá lắp thiết bị và khí cụ.


- Đấu nối mạch động lực.


- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ.


- Đánh giá tình trạng làm việc của hệ thống.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc cầu dao ba pha 2 ngả.


- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha.


- Sơ đồ mạch điện.

 - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ.


- Phương pháp tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, tuốc-nơ-vít các loại vv...


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: Bộ clê (6÷19)mm, máy khoan, máy bắn vít vv...


- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW làm việc ở chế độ sao.


- Cầu dao 3 pha 2 ngả và đèn tín hiệu.


- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Xác định tình trạng làm việc của động cơ trước khi lắp đặt

		- So sánh với thông số thực tế của động cơ



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc thực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 

		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của động cơ khi vận hành chạy thử

		- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá với tình trạng làm việc thực tế của động cơ



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đấu dây động cơ 3 pha sang sử dụng lưới điện 1 pha


Mã số công việc: B08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Đấu dây động cơ 3 pha sang sử dụng lưới điện 1 pha. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện.


- Đọc, phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị động cơ, tụ điện, dụng cụ và vật liệu.


- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của động cơ.


- Đấu nối lại mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành chạy thử.

- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc thực hiện theo trình tự các bước.


- Động cơ, tụ điện, dụng cụ và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt.


- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ.


- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị tính toán.


- Đảm bảo an toàn và làm việc ổn định.


- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Chuẩn bị động cơ, tụ điện, dụng cụ và vật liệu.


- Đấu nối lại mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ.


- Đánh giá tình trạng làm việc của động cơ.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tụ điện.


- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha.


- Sơ đồ mạch điện.

 - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ.


- Phương pháp tính toán lựa chọn sơ đồ đấu dây và tụ điện.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, tuốc-nơ-vít các loại vv...


- Bộ clê (6÷19)mm


- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha.

- Tụ điện, mỏ hàn, thiếc, nhựa thông, dây dẫn và băng dính


- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của động cơ trước khi đấu nối lại

		- So sánh với thông số thực tế của động cơ



		- Mức độ chính xác của mạch điện được đấu nối

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của hệ thống khi vận hành chạy thử

		- So sánh các giá trị đo kiểm khi vận hành chạy thử với giá trị tính toán của động cơ 



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay thế chổi than

Mã số công việc: C01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra chổi than và thay thế. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện.


- Kiểm tra tình trạng làm việc của chổi than.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Thay chổi than.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Máy điện sau khi thay thế chổi than làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc của chổi than.


- Tháo chổi cũ ra khỏi máy.


- Làm vệ sinh vành góp, chuẩn bị và gia công chổi than mới.


- Lắp chổi than mới.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy điện chạy chổi than.


- Cấu tạo, phân loại chổi than.


- Sơ đồ mạch điện.

- Quy trình thực hiện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Máy khoan, máy mài, máy quay sinh tố chạy chổi than vv....


- Chổi than, giấy ráp, giẻ lau và khay đựng đồ.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Xác định tình trạng hư hỏng chổi than


- Gia công chổi than, vệ sinh vành góp và lắp chổi than

		- Quan sát kết quả thực hiện, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của công việc



		- Mức độ chính xác và chắc chắn của sản phẩm sau khi lắp ráp xong

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng tay, mắt thường, đồng hồ vạn năng, amper kìm và hoạt động thử



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của động cơ khi vận hành chạy thử

		- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá với tình trạng làm việc thực tế của động cơ



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay rơ-le nhiệt của nồi cơm điện

Mã số công việc: C02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra rơ-le nhiệt của nồi cơm điện và thay thế. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện.


- Tham vấn và kiểm tra tình trạng làm việc của rơ-le.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Thay rơ-le.

- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Nồi cơm điện sau khi thay thế rơ-le làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc của rơ-le.


- Tháo rơ-le cũ ra khỏi máy.


- Làm vệ sinh, và lựa chọn rơ-le mới.


- Lắp rơ-le mới và các phụ kiện khác.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của nồi cơm điện.


- Cấu tạo và phân loại rơ-le nhiệt trong nồi cơm điện.


- Nguyên lý mạch điện.

- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Nồi cơm điện các loại


- Rơ-le nhiệt, giẻ lau và khay đựng đồ.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ thực hiện kiểm tra, lựa chọn và thay thế rơ-le mới

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo lắp và yêu cầu kỹ thuật của thiết bị cần thay thế



		- Mức độ chính xác và chắc chắn của sản phẩm sau khi lắp ráp xong

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng tay, mắt thường, đồng hồ vạn năng, amper kìm và hoạt động thử



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của động cơ khi vận hành chạy thử

		- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá với tình trạng làm việc thực tế của động cơ



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay và căn chỉnh dây cu-roa

Mã số công việc: C03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra dây cu-roa, thay thế và căn chỉnh. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Phân tích bản vẽ lắp ráp dây cu-roa.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Tháo phụ kiện và kiểm tra dây cu-roa.


- Lựa chọn, thay thế dây cu-roa và căn chỉnh.


- Lắp các phụ kiện.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Dây cu-roa sau khi thay thế làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc của dây cu-roa.


- Tháo dây cu-roa cũ ra khỏi máy và lấy số liệu.


- Làm vệ sinh, và lựa chọn dây cu-roa mới.


- Lắp dây cu-roa mới và các phụ kiện khác.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại dây cu-roa.


- Phương pháp lắp ráp dây cu-roa.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Máy sử dụng dây cu-roa các loại.


- Dây cu-roa mới, giẻ lau và khay đựng đồ.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ lắp ráp và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ thực hiện: tháo, kiểm tra, lắp dây cu-roa

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo lắp và yêu cầu kỹ thuật của thiết bị cần thay thế



		- Mức độ chính xác và chắc chắn của sản phẩm sau khi lắp ráp xong

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng tay và mắt thường và hoạt động thử



		- Mức độ kiểm tra chính xác và phù hợp khi vận hành thử

		- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay bộ điều khiển tốc độ quạt kiểu cuộn kháng


Mã số công việc: C04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra và thay bộ điều khiển tốc độ quạt kiểu cuộn kháng. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện.


- Kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ điều khiển.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Tháo lắp phụ kiện, bộ điều khiển và làm dấu đầu dây.


- Lựa chọn và thay thế bộ điều khiển mới.

- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Quạt điện sau khi thay thế bộ điều khiển tốc độ làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc của bộ điều khiển tốc độ.


- Tháo phụ kiện, bộ điều khiển và làm dấu đầu dây.


- Lựa chọn, lắp dây cu-roa mới và các phụ kiện khác.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của quạt điện có bộ điều khiển tốc độ bằng cuộn kháng.


- Nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển tốc độ quạt kiểu cuộn kháng.

- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Quạt trần có bộ điều khiển tốc độ bằng cuộn kháng.


- Bộ điều khiển mới, giẻ lau, khay đựng đồ và thang nhôm 4 chân.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ thực hiện công việc kiểm tra, thay thế bộ điều khiển 

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình tahso lắp và yêu cầu kỹ thuật của thiết bị cần thay thế



		- Mức độ chính xác và chắc chắn của sản phẩm sau khi lắp ráp xong

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng tay, mắt thường, đồng hồ vạn năng, amper kìm và hoạt động thử



		- Mức độ kiểm tra chính xác và phù hợp khi vận hành thử

		- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay thế bộ tuốc-năng quạt


Mã số công việc: C05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra và thay thế các bộ tuốc-năng quạt. Công việc gồm các bước chính:


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của tuốc-năng.


- Tháo lắp phụ kiện và tuốc-năng cũ.


- Lựa chọn và thay thế bộ tuốc - năng mới.


- Vận hành kiểm tra chạy thử.


- Lắp ráp các phụ kiện bên ngoài.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Tình trạng làm việc của tuốc-năng được xác định chính xác.


- Tuốc-năng được tháo và lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Quạt điện sau khi thay thế tuốc-năng làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc của bộ tuốc-năng.


- Tháo phụ kiện, bộ tuốc-năng và làm vệ sinh.


- Lựa chọn, lắp bộ tuốc năng mới và các phụ kiện khác.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo các bộ phận chính của quạt điện.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của các bộ tuốc-năng quạt điện.


- Phương pháp tháo và lắp bộ tuốc-năng quạt điện. 

- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Quạt điện các loại có sử dụng tuốc-năng.


- Bộ tuốc-năng mới, giẻ lau, khay đựng đồ.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ lắp ráp và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng làm việc của tuốc-năng


- Mức độ chính xác, phù hợp của các thao động tác tháo, lắp tuốc-năng và các phụ kiện

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình, thao tác tháo lắp thiết bị cần thay thế



		- Độ hoạt động chính xác, và ổn định của sản phẩm sau khi lắp ráp xong

		- Quạt hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xác định cuộn chính và cuộn phụ của động cơ điện xoay chiều một pha


 Mã số công việc: C06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Đo kiểm tra và xác định các đầu cuộn dây chính và phụ của động cơ 1 pha. Công việc gồm các bước chính:


- Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc động cơ.


- Đo điện trở xác định cuộn dây chính và phụ.


- Đấu nối và kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra có điện.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Tình trạng làm việc của động cơ được xác định chính xác.


- Các đầu dây cuộn chính và phụ được xác định chính xác và đánh dấu.


- Động cơ sau khi đấu nối và cấp nguồn hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc động cơ 1 pha.


- Đo điện chở xác định cuộn dây chính và phụ.


- Đấu nối và kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra có điện.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều một pha.


 - Phương pháp xác định cuộn chính và cuộn phụ của động cơ điện xoay chiều một pha


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Động cơ điện xoay chiều một pha.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyệ lý và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng làm việc của động cơ


- Mức độ xác định chính xác các đầu dây cuộn chính và cuộn phụ

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của đông cơ 



		- Độ hoạt động chính xác, và ổn định của động cơ sau khi vận hành chạy thử

		- Động cơ làm việc, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô-nha ngoài

Mã số công việc: C07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


- Sử dụng rô-nha ngoài để kiểm tra phần ứng. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị.

- Đặt phần ứng lên miệng rãnh rô-nha.


- Đặt lá thép áp sát lên miệng rãnh phần ứng.


- Cấp nguồn điện cho rô-nha.


- Kiểm tra, quan sát và đánh dấu rãnh có vòng dây ngắn mạch.


- Tắt nguồn cung cấp cho rô-nha.


- Đánh giá tình trạng phần ứng.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Tình trạng làm việc của rô-nha được xác định làm việc tốt.


- Xác định được đúng tình trạng làm việc của phần ứng.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Lựa chọn và sử dụng rô-nha.


- Đặt phần ứng lên miệng rãnh rô-nha.


- Đặt lá thép áp sát lên miệng rãnh phần ứng.


- Kiểm tra và quan sát xác định tình trạng phần ứng.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều một pha.


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rô-nha ngoài.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Động cơ điện xoay chiều một pha.


- Bảng quy trình thực hiện và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ sử dụng thành thạo rô-nha ngoài

		- Quan sát và ghi nhận các thao tác sử dụng trong quá trình thực hiện



		- Mức độ xác định chính xác tình trạng của bộ dây phần ứng

		- Ghi nhận kết qủa đối chiếu với tình trạng thực của bộ dây phần ứng



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép đối chiếu với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay tụ điện động cơ điện xoay chiều một pha


Mã số công việc: C08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra và thay thế tụ điện động cơ điện xoay chiều một pha. Công việc gồm các bước chính:


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ.


- Tháo, kiểm tra và ghi thông số tụ.


- Lựa chọn và thay thế tụ mới.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra có điện.


- Lắp ráp các phụ kiện bên ngoài.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tình trạng làm việc của động cơ và tụ điện được xác định chính xác.


- Tụ điện được tháo và lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Động cơ sau khi thay thế tụ điện làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ và tụ điện.


- Tháo, lắp tụ điện và các phụ kiện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều một pha chạy tụ.


- Sơ đồ nguyên lý động cơ xoay chiều một pha chạy tụ.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Động cơ điện xoay chiều một pha chạy tụ.


- Tụ điện mới, băng cách điện, giẻ lau, khay đựng đồ.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyen lý và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng làm việc của động cơ và tụ điện


- Mức độ chính xác, phù hợp của các thao động tác tháo, lắp tụ điện và các phụ kiện

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của động cơ sau khi lắp ráp xong

		- Quạt hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đổi chiều quay động cơ điện xoay chiều một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ


Mã số công việc: C09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Đổi chiều quay động cơ điện xoay chiều một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ. Công việc gồm các bước chính:


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ.


- Phân tích sơ đồ nguyên lý


- Tháo và đấu nối lại mạch điện.


- Kiểm tra không điện


- Vận hành và kiểm tra có điện.


- Lắp ráp các phụ kiện bên ngoài.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tình trạng làm việc của động cơ được xác định chính xác.


- Tháo và đấu nối lại đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Động cơ sau khi đấu nối lại được làm việc bình thường và đảo chiều quay.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ.


- Tháo và đấu nối lại mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều một pha mở máy bằng cuộn phụ.


- Sơ đồ nguyên lý động cơ xoay chiều một pha mở máy bằng cuộn phụ.


- Các phương pháp đảo chiều quay động cơ xoay chiều một pha mở máy bằng cuộn phụ.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Động cơ điện xoay chiều một pha mở máy bằng cuộn phụ.


- Băng cách điện, giẻ lau, khay đựng đồ.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyen lý và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng làm việc của động cơ


- Mức độ chính xác, phù hợp của các thao động tác đấu nối lại mạch điện

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của động cơ sau khi được đảo chiều quay

		- Quạt hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đổi chiều quay động cơ vạn năng

Mã số công việc: C10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Đổi chiều quay động cơ vạn năng. Công việc gồm các bước chính:


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ.


- Phân tích sơ đồ nguyên lý


- Tháo và đấu nối lại mạch điện.


- Lắp ráp lại các phụ kiện bên ngoài.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tình trạng làm việc của động cơ được xác định chính xác.


- Tháo và đấu nối lại đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Động cơ sau khi đấu nối lại được làm việc bình thường và đảo chiều quay.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ.


- Tháo và đấu nối lại mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của động cơ vạn năng.


- Sơ đồ nguyên lý động cơ vạn năng.


- Các phương pháp đảo chiều quay động cơ vạn năng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Động cơ vạn năng.


- Băng cách điện, giẻ lau, khay đựng đồ.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyen lý và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng làm việc của động cơ


- Mức độ chính xác, phù hợp của các thao động tác đấu nối lại mạch điện

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của động cơ sau khi được đảo chiều quay

		- Quạt hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay ổ bi và bạc đỡ

Mã số công việc: C11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra và thay ổ bi, bạc đỡ cho các máy điện. Công việc gồm các bước chính:


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ.


- Tháo ổ bi, bạc đỡ ra khỏi máy điện và kiểm tra.


- Vệ sinh sạch sẽ, đọc thông số ổ bi bạc đỡ cũ.


- Lựa chọn ổ bi bạc đỡ mới.


- Lắp ổ bi bạc đỡ mới và các phụ kiện vào máy.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Tình trạng làm việc của ổ bi bạc đỡ được xác định chính xác.


- Ổ bi bạc đỡ được tháo và lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Máy điện sau khi thay ổ bi bạc đỡ làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc của ổ bi bạc đỡ.


- Tháo phụ kiện, ổ bi bac đỡ và làm vệ sinh.


- Lựa chọn, lắp ổ bi bạc đỡ mới và các phụ kiện khác.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo các bộ phận chính của máy điện động.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của ổ bi.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của bạc đỡ.


- Bản vẽ lắp ráp.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Cảo và các dụng cụ hỗ trợ tháo lắp ổ bi bạc đỡ.


- Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí.


- Máy điện động các loại.


- Ổ bi bạc mới, dầu làm sạch, mỡ bôi trơn, giẻ lau, khay đựng đồ.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ lắp ráp và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng làm việc của ổ bi bạc đỡ


- Mức độ chính xác, phù hợp của các thao động tác tháo, lắp ổ bi bạc đỡ và các phụ kiện

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của sản phẩm sau khi lắp ráp xong

		- Máy điện hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa bảo dưỡng bình nước nóng lạnh

Mã số công việc: C12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Sửa chữa bảo dưỡng bình nước nóng lạnh. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của bình nước nóng lạnh.


- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế.


- Vệ sinh lau chùi máy.


- Thay thế linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh.


- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi tiết khác.


- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Bình nước nóng lạnh sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Máy, thiết bị được vệ sinh sạch sẽ.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện.


- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các khối chức năng và linh kiện.


- Tháo và lắp các phụ kiện khác.


- Lau chùi vệ sinh máy.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Sơ đồ khối chức năng bình nước nóng lạnh.

- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng.


- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Bình nước nóng lạnh.


- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ khối và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu cầu thực tế và sự phù hợp trong công việc



		- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ

		- Quan sát quá trình thực hiện


- Quan sát chất lượng sản phẩm so sánh với sản phẩm mẫu



		- Mức độ phát hiện các sai hỏng của các linh kiện và khối chức năng

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình kiểm tra



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp bình nước nóng lạnh, linh kiện

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện, khối chức năng

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ vệ sinh sạch sẽ của các chi tiết

		- Quan sát khi thực hiện và kiểm tra sản phẩm so sách với yêu cầu



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của bình nước nóng lạnh sau khi lắp ráp xong

		- Bình nước nóng lạnh hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quấn bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ và tụ điện


Mã số công việc: C13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Quấn bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ và tụ điện. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ.


- Tháo nắp động cơ, bộ dây cũ và ghi các số liệu.

- Làm vệ sinh stator và lót cách điện.


- Vẽ sơ đồ trải bộ dây cuốn.


- Lựa chọn dây quấn, làm khuôn và quấn dây.


- Đặt dây vào rãnh, đậy nắp cách điện và nêm tre.


- Lót cách pha, đai các đầu bối dây và đấu nối.


- Kiểm tra không điện


- Lắp ráp và đấu nối nguồn.


- Kiểm tra có điện.


- Tháo nắp và tẩm sấy sơn cách điện.


- Kiểm tra điện trở cách điện.


- Lắp ráp hoàn thiện.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn và kiểm tra chạy thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tình trạng làm việc của bộ dây quấn động cơ được xác định chính xác.


- Tháo bộ dây quấn theo trình tự và các số liệu được ghi chép chính xác.


- Vệ sinh rãnh stator được làm sạch sẽ.


- Giấy cách điện được lót đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Vẽ chính xác sơ đồ trải bộ dây cuốn.


- Quấn các nhóm bối dây và đặt vào rãnh stator.


- Đậy nắp cách điện, nêm tre rãnh và lót cách pha được đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Các mối nối được đảm bảo điện trở tiếp xúc nhỏ.


- Các đầu bối dây được đai chắc chắn.


- Tẩm và sấy sơn cách điện được đảm bảo điện trở cách điện cho phép.


- Động cơ được lắp ráp đảm bảo chính xác.


- Động cơ sau khi hoàn thiện đưa vào vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và tháo lắp.


- Kiểm tra tình trạng làm việc của dây quấn stator động cơ một pha có dây cuốn phụ.


- Tháo vỏ động cơ, bộ dây và ghi lại các số liệu dây cuốn.


- Vệ sinh stator, động cơ và lót cách điện.


- Tính toán và vẽ sơ đồ trải.


- Lựa trọn dây, quấn các bối dây và vào rãnh.


- Đậy nắp cách điện, nêm tre rãnh stator và lót cách pha hai đầu.


- Đấu nối và buộc dây hai đầu.


- Tẩm và sấy sơn cách điện.


- Lắp ráp các phụ kiện, tụ điện và kiểm tra không điện


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều một pha có dây quấn phụ.


- Phương pháp tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây quấn.


- Các phương pháp tẩm sấy sơn cách điện.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ quấn dây động cơ điện.


- Bộ dụng cụ cơ khí tháo lắp động cơ.


- Động cơ điện xoay chiều một pha có dây quấn phụ.


- Dây quấn, giấy cách điện, ống gen, dây buộc, tre khô, thiếc hàn, nhựa thông và sơn cách điện.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng làm việc của bộ dây quấn stator

- Mức độ chính xác và phù hợp của các thao động tác tháo, lắp bộ dây quấn và động cơ

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện


- Quan sát và theo dõi khi vận hành chạy thử



		- Mức độ chính xác và hợp lý của các thao động tác quấn các bối dây, đặt dây vào rãnh, lót cách điện và nêm tre.

		- Quan sát, kiểm tra trong quá trình thực hiện so sách với sản phẩm mẫu



		- Mức độ tiếp xúc điện của các mối hàn và độ chắc chắn

		- Quan sát, dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra trong quá trình thực hiện so sách với bảng tiêu chuẩn thực hiện



		- Mức độ chắc chắn và gọn gàng của các đầu bối dây

		- Quan sát kiểm tra trong quá trình thực hiện so sách với sản phẩm mẫu



		- Mức độ tẩm sấy sơn cách điện đều và khô

		- Dùng đồng hồ mê-gôm-métđo điện trở cách điện



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định động cơ sau khi lắp ráp xong

		- Động cơ hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quấn dây stator (phần cảm) động cơ vạn năng

Mã số công việc: C14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Quấn dây stator (phần cảm) động cơ vạn năng. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ.


- Tháo stator, bộ dây cũ và ghi các số liệu.

- Làm vệ sinh stator và lót cách điện.


- Vẽ sơ đồ trải bộ dây quấn.


- Lựa chọn dây quấn, làm khuôn và quấn các bối dây.


- Đặt dây vào rãnh, đậy nắp cách điện.


- Buộc các đầu bối dây và đấu nối.


- Kiểm tra không điện


- Lắp ráp và đấu nối nguồn.


- Kiểm tra có điện.


- Tháo stator và tẩm sấy sơn cách điện.


- Kiểm tra điện trở cách điện.


- Lắp ráp hoàn thiện.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn và kiểm tra chạy thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tình trạng làm việc của bộ dây quấn stator động cơ được xác định chính xác.


- Tháo bộ dây quấn theo trình tự và các số liệu được ghi chép chính xác.


- Vệ sinh rãnh stator được làm sạch sẽ.


- Giấy cách điện được lót đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Vẽ chính xác sơ đồ trải bộ dây cuốn.


- Quấn các nhóm bối dây và đặt vào rãnh stator.


- Đậy nắp cách điện và lót cách pha được đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Các mối nối được đảm bảo điện trở tiếp xúc nhỏ.


- Các đầu bối dây được đai chắc chắn.


- Tẩm và sấy sơn cách điện được đảm bảo điện trở cách điện cho phép.


- Động cơ được lắp ráp đảm bảo chính xác.


- Động cơ sau khi hoàn thiện đưa vào vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp trong quá trình thực hiện


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và tháo lắp.


- Kiểm tra tình trạng làm việc của dây quấn stator động cơ vạn năng.


- Tháo vỏ động cơ, bộ dây và ghi lại các số liệu dây cuốn.


- Vệ sinh stator, động cơ và lót cách điện.


- Vẽ sơ đồ trải.


- Lựa trọn dây, làm khuôn quấn các bối dây và vào rãnh.


- Đấu nối và buộc dây hai đầu.


- Tẩm và sấy sơn cách điện.


- Lắp ráp các phụ kiện và kiểm tra không điện


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của động cơ vạn năng.


- Các bước tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây quấn stator.


- Các phương pháp tẩm sấy sơn cách điện.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ quấn dây động cơ điện.


- Bộ dụng cụ cơ khí tháo lắp động cơ.


- Động cơ vạn năng các loại.


- Dây quấn, giấy cách điện, ống gen, dây buộc, thiếc hàn, nhựa thông và sơn cách điện.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng làm việc của bộ dây quấn stator

- Mức độ chính xác và phù hợp của các thao động tác tháo, lắp bộ dây quấn stator và động cơ

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện


- Quan sát và theo dõi khi vận hành chạy thử



		- Mức độ chính xác và hợp lý của các thao động tác quấn các bối dây, đặt dây vào rãnh, lót cách điện.

		- Quan sát, kiểm tra trong quá trình thực hiện so sách với sản phẩm mẫu



		- Mức độ tiếp xúc điện của các mối hàn và độ chắc chắn

		- Quan sát, dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra trong quá trình thực hiện so sách với bảng tiêu chuẩn thực hiện



		- Mức độ chắc chắn và gọn gàng của các đầu bối dây

		- Quan sát kiểm tra trong quá trình thực hiện so sách với sản phẩm mẫu



		- Mức độ tẩm sấy sơn cách điện đều và khô

		- Dùng đồng hồ mê-gôm-mét đo điện trở cách điện



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định động cơ sau khi lắp ráp xong

		- Động cơ hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay thế rơ-le khởi động máy nén và rơ le nhiệt của tủ lạnh

Mã số công việc: C15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra và thay thế rơ-le khởi động máy nén của tủ lạnh. Công việc gồm các bước chính:


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của tủ lạnh.


- Tháo, kiểm tra và ghi thông số rơ-le.


- Lựa chọn và thay thế rơ-le mới.


- Lắp ráp các phụ kiện bên ngoài.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra có điện.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tình trạng làm việc của tủ lạnh và rơ-le được xác định chính xác.


- Rơ-le được tháo và lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Tủ lạnh sau khi thay rơ-le được làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc của tủ lạnh và rơ-le.


- Tháo, lắp rơ-le và các phụ kiện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của tủ lạnh.


- Sơ đồ nguyên lý mạch điện của tủ lạnh.


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rơ-le khởi động máy nén trong tủ lạnh.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Bình nước nóng các loại.


- Điện trở mới, băng cách điện, giẻ lau, khay đựng đồ.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng làm việc của tủ lạnh và rơ-le khởi động máy nén.


- Mức độ chính xác, phù hợp của các thao động tác tháo, lắp rơ-le và các phụ kiện

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của tủ lạnh sau khi lắp ráp xong

		- Tủ lạnh hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng máy điều hoà không khí

Mã số công việc: C16


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Bảo dưỡng máy điều hoà không khí. Công việc gồm các bước chính:


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của máy.


- Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng giàn ngưng.


- Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng giàn bay hơi.


- Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng đường ống.


- Lắp ráp hoàn thiện.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tình trạng làm việc của máy điều hoà được xác định chính xác.


- Giàn ngưng được vệ sinh sạch sẽ.


- Quạt làm mát được tra dầu vừa đủ.


- Các rơ-le đảm bảo tác động chính xác và các tiếp điểm tiếp xúc tốt.


- Các đầu dây điện, dây điện được đảm bảo dẫn điện tốt và an toàn.


- Bảng mạch điện tử làm việc bình thường.


- Giàn bay hơi, lưới chắn bụi, quạt gió, đầu cảm biến và vỏ bảo vệ được vệ sinh sạch sẽ.


- Các chi tiết được đảm bảo khô và sạch trước khi lắp ráp.


- Các chi tiết được lắp ráp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Máy điều hoà sau khi bảo dưỡng được làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được bố trí trong khi thực hiện một cách hợp lý.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Chuẩn bị, sử dụng thiết bị và dụng cụ.


- Kiểm tra tình trạng làm việc của máy điều hoà.


- Tháo và lắp các phụ kiện.


- Làm vệ sinh các chi tiết.


- Kiểm tra và bảo dưỡng các chi tiết.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy điều hoà không khí.


- Sơ đồ nguyên lý mạch điện của máy điều hoà.


- Sơ đồ khối hệ thống.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Máy nén khí, máy bơm nước áp suất cao.


- Máy điều hoà hai cục các loại.


- Dung dịch rửa sạch vỏ nhựa, nước sạch, băng cách điện, giẻ lau, bao trùm giữ nước, khay đựng đồ và thang nhôm bốn chân.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng làm việc của máy điều hoà không khí


- Mức độ chính xác, phù hợp của các thao động tác tháo, lắp các phụ kiện, kiểm tra, làm vệ sinh và bảo dưỡng

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của điều hoà sau khi lắp ráp xong

		- Tủ lạnh hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp với người khác khi thực hiện công việc

		- Quan sát theo dõi trong quá trình thực hiện



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay thế, cân chỉnh ngắt điện ly tâm của động cơ điện xoay chiều một pha

Mã số công việc: C17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Thay thế, cân chỉnh ngắt điện ly tâm của động cơ điện xoay chiều một pha. Công việc gồm các bước chính:


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ và ngắt điện ly tâm.


- Tháo nắp động cơ và ngắt điện ly tâm.


- Lựa chọn và thay thế ngắt điện ly tâm.


- Đấu nối dây điện.


- Kiểm tra không điện.


- Lắp ráp nắp động cơ và các phụ kiện khác.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tình trạng làm việc của động cơ và ngắt điện ly tâm được xác định chính xác.


- Ngắt điện ly tâm được tháo và lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Động cơ sau khi thay ngắt điện ly tâm được làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ và ngắt điện ly tâm.


- Tháo nắp động cơ và ngắt điện ly tâm.


- Lắp ngắt điện ly tâm và hàn nối dây điện.


- Kiểm tra không điện và lắp ráp hoàn chỉnh


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều một pha dùng ngắt điện ly tâm.


- Sơ đồ nguyên lý mạch điện của động cơ.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của ngắt điện ly tâm.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí.


- Động cơ điện một pha có dùng ngắt điện ly tâm.


- Ngắt điện ly tâm mới, thiếc hàn, dây dẫn điện, băng cách điện, giẻ lau, khay đựng đồ.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng làm việc của động cơ và ngắt điện ly tâm


- Mức độ chính xác, phù hợp của các thao động tác tháo, lắp ngắt điện ly tâm và các phụ kiện

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của động cơ sau khi lắp ráp xong

		- Động cơ hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa và bảo dưỡng máy giặt


Mã số công việc: C18

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Sửa chữa và bảo dưỡng máy giặt. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của máy giặt.


- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế.


- Thay thế linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh.


- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi tiết khác.


- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Máy giặt sau khi sửa chữa và bảo dưỡng xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện.


- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các khối chức năng và linh kiện.


- Tháo và lắp các phụ kiện khác.


- Bảo dưỡng và vệ sinh máy.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Sơ đồ khối chức năng máy giặt.


- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng.


- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Máy giặt các loại.


- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông, ống hút thiếc khay dựng đồ và giẻ lau.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ khối và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu cầu thực tế và sự phù hợp trong công việc



		- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ

		- Quan sát quá trình thực hiện


- Quan sát chất lượng sản phẩm so sánh với sản phẩm mẫu



		- Mức độ phát hiện các sai hỏng của các linh kiện và khối chức năng

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình kiểm tra



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp máy giặt, linh kiện

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện, khối chức năng

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ sạch sẽ của các chi tiết

		- So sánh với yêu cầu vệ sinh máy



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của máy giặt sau khi lắp ráp xong

		- Máy giặt hoạt động thử, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt bình nước nóng

Mã số công việc: C19

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt bình nước nóng. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Khảo sát hiện trường và chọn phương án thi công.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt đường điện.


- Lắp đặt bình nước nóng.


- Lắp đặt đường nước.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Phương án thi công được lựa chọn hợp lý.


- Nguồn điện được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu.


- Bình nước được lắp đặt chắc chắn, bằng phẳng và tiện sử dụng.


- Đường ống nước được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu.


- Bình nước nóng sau khi lắp đặt xong làm việc an toàn và ổn định.


- Sự phối kết hợp trong công việc được thực hiện có hiệu qủa.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Chuẩn bị, lựa chọn thiết bị, dụng cụ và vật liệu.


- Sử dụng thiết bị và dụng cụ.


- Lắp đặt nguồn điện.


- Lắp đặt bình nước nóng.


- Lắp đặt đường ống nước.


- Kiểm tra không điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bình nước nóng.


- Bản vẽ sơ đồ khối.


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Bộ dụng cụ lắp đặt đường ống nước.


- Máy khoan bê tông.


- Bình nước nóng.


- Vít, nở, dây điện, băng cách điện và áp-tô-mát.


- Băng keo nước, keo gắn ống, ống nước và các phụ kiện khác.


- Ni-vô và thang nhôm 4 chân.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Sự hợp lý vị trí và phương án lắp đặt

		- Quan sát và ghi nhận sản phẩm cuối cùng so sánh với mặt bằng thực tế



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ lắp đặt nguồn điện chắc chắn và tiết kiệm vật liệu

- Mức độ lắp đặt bình nước nóng chắc chắn, ổn định và hợp lý


- Mức độ lắp đặt nguồn nước chắc chắn và tiết kiệm vật liệu

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng mắt thường, bằng tay, bằng thính giác, thước đo, đồng hồ điện và yêu cầu sử dụng thực tế



		- Mức độ làm việc ổn định của hệ thống

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng mắt thường, bằng tay, bằng thính giác và đồng hồ điện.



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp với người khác khi thực hiện công việc

		- Quan sát theo dõi trong quá trình thực hiện



		- Sự thực hiện các kỹ năng kiểm tra và vận hành thử

		- Quan sát trong quá trình thực hiện



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt máy giặt

Mã số công việc: C20

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt máy giặt. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Khảo sát hiện trường và chọn phương án thi công.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt đường điện.


- Lắp đặt máy giặt.


- Lắp đặt đường nước.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Phương án thi công được lựa chọn hợp lý.


- Nguồn điện được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu.


- Máy giặt được lắp đặt chắc chắn, bằng phẳng và tiện sử dụng.


- Đường ống nước được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu.


- Máy giặt sau khi lắp đặt xong làm việc an toàn và ổn định.


- Sự phối kết hợp trong công việc được thực hiện có hiệu qủa.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Chuẩn bị, lựa chọn thiết bị, dụng cụ và vật liệu.


- Sử dụng thiết bị và dụng cụ.


- Lắp đặt nguồn điện.


- Lắp đặt máy giặt.


- Lắp đặt đường ống nước.


- Kiểm tra không điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy giặt.


- Bản vẽ sơ đồ khối.


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Bộ dụng cụ lắp đặt đường ống nước.


- Máy khoan bê tông.


- Máy giặt.


- Vít, nở, dây điện, băng cách điện và áp-tô-mát.


- Băng keo nước, keo gắn ống, ống nước và các phụ kiện khác.


- Ni-vô và thang nhôm 4 chân.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Sự hợp lý vị trí và phương án lắp đặt

		- Quan sát và ghi nhận sản phẩm cuối cùng so sánh với mặt bằng thực tế



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ lắp đặt nguồn điện chắc chắn và tiết kiệm vật liệu


- Mức độ lắp đặt máy giặt chắc chắn, ổn định và hợp lý


- Mức độ lắp đặt đường ống nước chắc chắn và tiết kiệm vật liệu 

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng mắt thường, bằng tay, bằng thính giác, thước đo, đồng hồ điện và yêu cầu sử dụng thực tế



		- Mức độ làm việc ổn định của hệ thống

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng mắt thường, bằng tay, bằng thính giác và đồng hồ điện.



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp với người khác khi thực hiện công việc

		- Quan sát theo dõi trong quá trình thực hiện



		- Sự thực hiện các kỹ năng kiểm tra và vận hành thử

		- Quan sát trong quá trình thực hiện



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao tầng; tự động khống


chế mức nước

Mã số công việc: C21

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao tầng; tự động khống chế mức nước. Công việc gồm các bước chính:

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện.


- Khảo sát hiện trường và chọn phương án thi công.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt máy bơm nước.


- Lắp đặt đường ống nước.


- Lắp đặt bộ khống chế mức nước.


- Lắp đặt hệ thống điện.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Phương án thi công được lựa chọn hợp lý.


- Bơm nước được lắp đặt chắc chắn, bằng phẳng và hợp lý.


- Đường ống nước được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu.


- Bộ khống chế mức nước được lắp đặt hợp lý và chắc chắn.


- Nguồn điện được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu.


- Hệ thống sau khi lắp đặt xong làm việc an toàn và ổn định.


- Sự phối kết hợp trong công việc được thực hiện có hiệu qủa.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Chuẩn bị, lựa chọn thiết bị, dụng cụ và vật liệu.


- Sử dụng thiết bị và dụng cụ.


- Lắp đặt máy bơm nước.


- Lắp đặt đường ống nước.


- Lắp đặt bộ khống chế mức nước.


- Lắp đặt hệ thống điện.


- Kiểm tra không điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy bơm nước.


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Bộ dụng cụ lắp đặt đường ống nước.


- Máy khoan bê tông.


- Máy bơm nước.


- Vít, nở, dây điện, băng cách điện, máng đi dây điện.


- Tử điện, bộ khởi động từ, nút nhấn, đèn báo, cầu chì và áp-tô-mát.


- Băng keo nước, keo gắn ống, ống nước và các phụ kiện khác.


- Ni-vô và thang nhôm 4 chân.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Sự hợp lý vị trí và phương án lắp đặt

		- Quan sát và ghi nhận sản phẩm cuối cùng so sánh với mặt bằng thực tế



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ lắp đặt máy bơm nước chắc chắn, ổn định và hợp lý


- Mức độ lắp đặt chắc chắn và tiết kiệm vật liệu của đường ống nước và bộ khống chế mức nước


- Mức độ lắp đặt hệ thống điện chắc chắn và tiết kiệm vật liệu

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng mắt thường, bằng tay, bằng thính giác, thước đo, đồng hồ điện và yêu cầu sử dụng thực tế





		- Mức độ làm việc ổn định của hệ thống

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng mắt thường, bằng tay, bằng thính giác và đồng hồ điện.



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp với người khác khi thực hiện công việc

		- Quan sát theo dõi trong quá trình thực hiện



		- Sự thực hiện các kỹ năng kiểm tra và vận hành thử

		- Quan sát trong quá trình thực hiện



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay thế và căn chỉnh đầu bơm máy bơm nước (kiểu ly tâm)

Mã số công việc: C22


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Thay thế và căn chỉnh đầu bơm máy bơm nước (kiểu bơm li tâm). Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của bơm nước và đầu bơm.


- Tháo động cơ ra khỏi hệ thống.


- Tháo đầu bơm ra khỏi máy bơm và kiểm tra.


- Lựa chọn, thay thế đầu bơm và các phụ kiện.


- Kiểm tra căn chỉnh bơm và đầu bơm.


- Lắp bơm vào hệ thống.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tình trạng làm việc của máy bơm và đầu bơm được xác định chính xác.


- Đầu bơm và các phụ kiện được tháo, lắp và căn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Máy bơm sau khi thay đầu bơm được làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Sự phối kết hợp trong công việc được thực hiện có hiệu qủa.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc của máy bơm và đầu bơm.


- Tháo máy bơm ra khỏi hệ thống.


- Tháo đầu bơm ra và kiểm tra.


- Lắp đầu bơm và các phụ kiện khác.


- Lắp bơm vào hệ thống.


- Kiểm tra và căn chỉnh đầu bơm.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy bơm.


- Bản vẽ lắp ráp.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí.


- Máy bơm nước (kiểu bơm ly tâm).


- Đầu bơm ly tâm mới, các phụ kiện, giẻ lau và khay đựng đồ.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ lắp ráp và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ phát hiện chính xác các chi tiết hư hỏng của bơm và đầu bơm

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp đầu bơm

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Số lần căn chỉnh đầu bơm cho đúng vị trí

		- Theo dõi ghi nhận trong khi thực hiện



		- Sự hoạt động chính xác và ổn định của hệ thống sau khi lắp ráp xong

		- Bơm nước hoạt động ở mọi trạng thái, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp với người khác khi thực hiện công việc

		- Quan sát theo dõi trong quá trình thực hiện



		- Sự thực hiện các kỹ năng kiểm tra và vận hành thử

		- Quan sát trong quá trình thực hiện



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa vành chỉnh lưu (cổ góp) của máy điện

Mã số công việc: C23

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Bảo dưỡng, sửa chữa vành chỉnh lưu (cổ góp) của máy điện. Công việc gồm các bước chính:


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của máy và cổ góp.


- Tháo, kiểm tra phần ứng.


- Làm tròn đều và phẳng cổ góp.


- Vệ sinh bề mặt cổ góp


- Kiểm tra không điện.


- Lắp phần ứng và các phụ kiện khác vào máy.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tình trạng làm việc của máy và cổ góp được xác định chính xác.


- Phần ứng được tháo và lắp không làm hư hỏng đến chi tiết khác.


- Cổ góp được chỉnh sửa đảm bảo tròn và phẳng đều không hư hỏng đến chi tiết khác


- Các chi tiết được làm sạch sẽ trước khi lắp vào máy


- Bảng mạch điện tử làm việc bình thường.


- Động cơ sau khi lắp ráp được làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Sự phối kết hợp trong công việc được thực hiện có hiệu qủa.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được bố trí trong khi thực hiện một cách hợp lý.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Chuẩn bị, sử dụng thiết bị và dụng cụ.


- Kiểm tra tình trạng làm việc của máy và cổ góp.


- Tháo và lắp các chi tiết.


- Làm vệ sinh các chi tiết.


- Kiểm tra và bảo dưỡng cổ góp.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy điện có cổ góp.


- Sơ đồ nguyên lý mạch điện của máy điện.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí


- Máy điện có cổ góp các loại.


- Giấy ráp mịn, giẻ lau và khay đựng đồ


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ phát hiện chính xác các chi tiết hư hỏng của máy điện và cổ góp

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp phần ứng

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Mức độ làm tròn, phẳng và nhẵn của cổ góp

		- Kiểm tra bằng mắt thường, tay.


- Khi máy làm việc không phát sinh tia lửa điện lớn và không có tiếng kêu lạ từ cổ góp phát ra



		- Sự hoạt động chính xác và ổn định của động cơ sau khi lắp ráp xong

		- Máy điện hoạt động ở mọi trạng thái, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp với người khác khi thực hiện công việc

		- Quan sát theo dõi trong quá trình thực hiện



		- Sự thực hiện các kỹ năng kiểm tra và vận hành thử

		- Quan sát trong quá trình thực hiện



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quấn dây rotor (phần ứng) động cơ vạn năng

Mã số công việc: C24

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Quấn dây rotor (phần ứng) động cơ vạn năng. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ.


- Tháo động cơ, rotor, bộ dây cũ và ghi các số liệu.

- Làm vệ sinh rotor, cổ góp và lót cách điện.


- Vẽ sơ đồ trải bộ dây cuốn.


- Lựa chọn dây, đặt dây vào rãnh, đậy nắp cách điện và nêm chặt miệng rãnh.


- Hàn các đầu dây vào phiến góp.


- Kiểm tra không điện.


- Tẩm và sấy sơn cách điện.


- Tẩm keo êpôxi và sấy khô.


- Lắp ráp rotor và các phụ kiện.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn và kiểm tra chạy thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tình trạng làm việc của rotor và động cơ được xác định chính xác.


- Tháo rotor, dây quấn và các số liệu được ghi chép chính xác.


- Rotor và các phiến góp được làm vệ sinh sạch sẽ.


- Giấy cách điện được lót đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Sơ đồ trải bộ dây quấn được tính toán và vẽ chính xác 


- Các bối dây quấn vào rãnh theo sơ đồ, đủ số vòng và đều.


- Đậy nắp cách điện, nêm rãnh được đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Các mối hàn với phiến góp được đảm bảo chính xác và điện trở tiếp xúc nhỏ.


- Tẩm và sấy sơn cách điện được đảm bảo điện trở cách điện cho phép.


- Động cơ được lắp ráp đảm bảo chính xác.


- Động cơ sau khi hoàn thiện đưa vào vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và tháo lắp.


- Kiểm tra tình trạng làm việc của rotor, động cơ.


- Tháo rotor, bộ dây và ghi lại các số liệu dây cuốn.


- Vệ sinh rotor, phiến góp, động cơ và lót cách điện.


- Tính toán và vẽ sơ đồ trải.


- Lựa trọn dây, quấn các bối dây và vào rãnh rotor.


- Đậy nắp cách điện, nêm rãnh rotor.


- Hàn các đầu dây vào phiến góp.


- Tẩm và sấy sơn cách điện.


- Kiểm tra không điện


- Lắp ráp các phụ kiện, và kiểm tra không điện


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của động cơ vạn năng.


- Các bước tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây quấn rotor.


- Các phương pháp tẩm sấy sơn cách điện rotor.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ quấn dây động cơ điện.


- Bộ dụng cụ cơ khí tháo lắp động cơ.


- Động cơ vạn năng các loại.


- Dây quấn, giấy cách điện, ống gen, tre khô, thiếc hàn, nhựa thông và sơn cách điện, keo êpôxi.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ trải bộ dây quấn và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ phát hiện các sai hỏng của động cơ và rotor

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình kiểm tra



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp động cơ

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Mức độ chính xác khi quấn dây theo sơ đồ, số vòng

		- Dùng đồng hồ đo điện trở không điện và đo dòng điện khi động cơ vận hành



		- Sự đều và sóng của các vòng dây

		- Quan sát bằng mắt thường và so sánh với vật mẫu



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn của các mối hàn với phiến góp

		- Đo điện trở so sánh với tiêu chuẩn cho phép và dùng tay kiểm tra



		- Mức độ tẩm sấy sơn cách điện, êpôxi đều và khô

		- Dùng đồng hồ mê-gôm-mét đo điện trở cách điện



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định động cơ sau khi lắp ráp xong

		- Động cơ hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử

Mã số công việc: C25

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của bộ điều chỉnh tốc độ.


- Tháo bộ điều chỉnh ra khỏi vị trí lắp đặt


- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế.


- Thay thế linh kiện mới.


- Kiểm tra mạch.


- Lắp bộ điều khiển vào vị trí ban đầu.


- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi tiết khác.


- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Bộ điều khiển sau khi lắp đặt vào vị trí và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện.


- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các khối chức năng và linh kiện.


- Tháo và lắp bộ điều khiển.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Sơ đồ khối chức năng bộ điều khiển.


- Nguyên lý làm việc bộ điều khiển.


- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử.


- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ khối và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ

		- Quan sát quá trình thực hiện


- Quan sát chất lượng sản phẩm so sánh với sản phẩm mẫu



		- Mức độ phát hiện các sai hỏng của các linh kiện và khối chức năng

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình kiểm tra



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp bộ điều khiển, linh kiện

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện, khối chức năng

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của bộ điều khiển sau khi lắp ráp xong

		- Bộ điều khiển hoạt động thử, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa lò vi sóng

Mã số công việc: C26

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Sửa chữa lò vi sóng. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của lò vi sóng.


- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế.


- Thay thế linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh.


- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi tiết khác.


- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Ló vi sóng sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện.


- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các khối chức năng và linh kiện.


- Tháo và lắp các phụ kiện khác.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Sơ đồ khối chức năng lò vi sóng.


- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng.


- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Lò vi sóng các loại.


- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ khối và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Sử dụng thành thạo các dụng cụ

		- Quan sát quá trình thực hiện


- Quan sát chất lượng sản phẩm so sánh với sản phẩm mẫu



		- Mức độ phát hiện các sai hỏng của các linh kiện và khối chức năng

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình kiểm tra



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp lò vi sóng, linh kiện

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện, khối chức năng

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của lò vi sóng sau khi lắp ráp xong

		- Lò vi sóng hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra sửa chữa bàn ủi

Mã số công việc: C27

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra sửa chữa bàn ủi. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của bàn ủi.


- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế.


- Thay thế linh kiện mới.


- Lắp ráp các phụ kiện.


- Kiểm tra không điện.


- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh.


- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi tiết khác.


- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Bàn ủi sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện.


- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các khối chức năng và linh kiện.


- Tháo và lắp các phụ kiện khác.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Sơ đồ khối chức năng bàn ủi.


- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng.


- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử, khối chức năng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Bàn ủi các loại.


- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ khối và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Sử dụng thành thạo các dụng cụ

		- Quan sát quá trình thực hiện


- Quan sát chất lượng sản phẩm so sánh với sản phẩm mẫu



		- Mức độ phát hiện các sai hỏng của các linh kiện và khối chức năng

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình kiểm tra



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp bàn ủi, linh kiện

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện, khối chức năng

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của bàn ủi sau khi lắp ráp xong

		- Bàn ủi hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt máy điều hoà không khí

Mã số công việc: C28

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt máy điều hoà không khí. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Khảo sát hiện trường và chọn phương án thi công.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt giàn lạnh.


- Lăp đặt đường ống gas và dây điện cho giàn ngưng.


- Lắp đặt giàn nóng.


- Lắp đặt nguồn điện.


- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Phương án thi công được lựa chọn hợp lý.


- Giàn lạnh và nóng được lắp đặt chắc chắn, bằng phẳng và hợp lý.


- Đường ống gas được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu.


- Nguồn điện lắp đặt được đảm bảo gọn gàng, dễ vận hành và tiết kiệm nguyên liệu.


- Máy điều hoà sau khi lắp đặt xong làm việc an toàn và ổn định.


- Sự phối kết hợp trong công việc được thực hiện có hiệu qủa.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Chuẩn bị, lựa chọn thiết bị, dụng cụ và vật liệu.


- Sử dụng thiết bị và dụng cụ.


- Lắp đặt giàn lạnh.


- Lắp đặt đường ống gas.


- Lắp đặt giàn nóng.


- Lắp đặt nguồn điện.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy điều hoà không khí.


- Sơ đồ khối.


- Sơ đồ nguyên lý điện.


- Sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Bộ dụng cụ lắp đặt máy điều hoà không khí.


- Máy khoan bê tông.


- Máy điều hoà.


- Vít, nở, dây điện, băng cách điện và áp-tô-mát.


- Ống đồng, bọc bảo ôn, giá đỡ giàn nóng và các phụ kiện khác.


- Ni-vô, thang tre và thang nhôm 4 chân.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ khối, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Sự hợp lý vị trí và phương án lắp đặt

		- Quan sát và ghi nhận sản phẩm cuối cùng so sánh với mặt bằng thực tế



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ lắp đặt nguồn điện chắc chắn và tiết kiệm vật liệu

- Mức độ lắp đặt giàn lạnh, nóng chắc chắn, ổn định và hợp lý 


- Mức độ lắp đặt đường ống gas chắc chắn và tiết kiệm vật liệu

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng mắt thường, bằng tay, bằng thính giác, thước đo, đồng hồ điện và yêu cầu sử dụng thực tế



		- Mức độ làm việc ổn định của hệ thống

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng mắt thường, bằng tay, bằng thính giác và đồng hồ điện.



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp với người khác khi thực hiện công việc

		- Quan sát theo dõi trong quá trình thực hiện



		- Sự thực hiện các kỹ năng kiểm tra và vận hành thử

		- Quan sát trong quá trình thực hiện



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra sửa chữa bếp từ


Mã số công việc: C29

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra sửa chữa bếp từ. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của bếp từ.


- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế.


- Thay thế linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh.


- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi tiết khác.


- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Bếp từ sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện.


- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các khối chức năng và linh kiện.


- Tháo và lắp các phụ kiện khác.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Sơ đồ khối chức năng bếp từ.


- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng.


- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử, khối chức năng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Bếp từ các loại.


- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ khối và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ

		- Quan sát quá trình thực hiện


- Quan sát chất lượng sản phẩm so sánh với sản phẩm mẫu



		- Mức độ phát hiện các sai hỏng của các linh kiện và khối chức năng

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình kiểm tra



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp bếp từ, linh kiện

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện, khối chức năng

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của bếp từ sau khi lắp ráp xong

		- Bếp từ hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra sửa chữa bếp điện quang


Mã số công việc: C30

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra sửa chữa bếp điện quang; công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của bếp điện quang.


- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế.


- Thay thế linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh.


- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi tiết khác.


- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Bếp điện quang sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện.


- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các khối chức năng và linh kiện.


- Tháo và lắp các phụ kiện khác.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Sơ đồ khối chức năng bếp điện quang.


- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng.


- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử, khối chức năng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Bếp điện quang các loại.


- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ khối và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Sử dụng thành thạo các dụng cụ

		- Quan sát quá trình thực hiện


- Quan sát chất lượng sản phẩm so sánh với sản phẩm mẫu



		- Mức độ phát hiện các sai hỏng của các linh kiện và khối chức năng

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình kiểm tra



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp bếp điện quang, linh kiện

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện, khối chức năng

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của bếp điện quang sau khi lắp ráp xong

		- Bếp điện quang hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Nạp ga máy điều hoà không khí

Mã số công việc: C31


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Nạp ga máy điều hoà không khí. Công việc gồm các bước chính:


- Xác định tình trạng làm việc của máy và áp suất ga.

- Chuẩn bị ga, phụ kiện và dụng cụ.


- Lắp ráp bình ga, phụ kiện với đầu nạp ga.


- Thực hiện nạp ga.


- Tháo bình ga và các phụ kiện ra khỏi đầu nạp ga.


- Kiểm tra lại tình trạng làm việc của máy.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Tình trạng làm việc và áp suất ga của máy điều hoà được xác định chính xác.


- Dụng cụ, ga và các phụ kiện được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Tháo và lắp bình ga, phụ kiện với đầu nạp được đảm bảo an toàn và đúng quy trình.


- Áp suất ga trong máy được nạp vừa đủ và không bị lẫn tạp chất.


- Máy điều hoà sau khi được nạp ga làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được bố trí trong khi thực hiện một cách hợp lý.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc và áp suất ga của máy điều hoà.


- Chuẩn bị ga, sử dụng thiết bị và dụng cụ.


- Tháo và lắp bình ga, các phụ kiện với đầu nạp ga.


- Nạp ga và chỉnh định các van đóng mở ga và khí.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy điều hoà không khí.


- Các thông số kỹ thuật của máy điều hoà không khí.


- Phương pháp vận hành và điều khiển máy điều hoà không khí.


- Tính chất, công dụng và phân loại ga sử dụng cho các loại máy điều hoà không khí.


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của đồng hồ nạp ga thông dụng.


- Sơ đồ kết nối bìng ga, các phụ kiện với đầu nạp.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ nạp ga máy điều hoà.


- Đồng hồ VOM, amper kìm và đồng hồ đo nhiệt độ phòng.


- Ga nạp máy điều hoà, đồng hồ nạp ga và các phụ kiện khác.


- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ kết nối bình ga, phụ kiện với đầu nạp và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng làm việc và áp suất ga của máy điều hoà không khí

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện



		- Mức độ chính xác các thao động tác tháo và lắp bình ga và các phụ kiện với đầu nạp ga

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện



		- Giá trị áp suất ga được nạp vào máy

		- Quan sát trên đồng hồ


- Tình trạng hoạt động của máy



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của điều hoà sau khi được nạp ga

		- Máy điều hoà hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ đo nhiệt độ, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa máy xì khô


Mã số công việc: C32

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Sửa chữa máy sấy khô. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của máy sấy khô.


- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế.


- Thay thế linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh.


- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi tiết khác.


- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Máy xì khô sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện.


- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các khối chức năng và linh kiện.


- Tháo và lắp các phụ kiện khác.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Sơ đồ khối chức năng máy sấy khô.


- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng.


- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Máy sấy khô các loại.


- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ khối và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu cầu thực tế và sự phù hợp trong công việc



		- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ

		- Quan sát quá trình thực hiện


- Quan sát chất lượng sản phẩm so sánh với sản phẩm mẫu



		- Mức độ phát hiện các sai hỏng của các linh kiện và khối chức năng

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình kiểm tra



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp máy sấy khô, linh kiện

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện, khối chức năng

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của máy sấy khô sau khi lắp ráp xong

		- Máy sấy khô hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa lò nướng chuyên dung gia nhiệt bằng dây điện trở

Mã số công việc: C33

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Sửa chữa lò nướng. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của lò nướng.


- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế.


- Thay thế linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh.


- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi tiết khác.


- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Lò nướng sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện.


- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các khối chức năng và linh kiện.


- Tháo và lắp các phụ kiện khác.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Sơ đồ khối chức năng lò nướng.


- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng.


- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Lò nướng các loại.


- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ khối và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu cầu thực tế và sự phù hợp trong công việc



		- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ

		- Quan sát quá trình thực hiện


- Quan sát chất lượng sản phẩm so sánh với sản phẩm mẫu



		- Mức độ phát hiện các sai hỏng của các linh kiện và khối chức năng

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình kiểm tra



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp lò nướng, linh kiện

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện, khối chức năng

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của lò nướng sau khi lắp ráp xong

		- Lò nướng hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa máy nước nóng

Mã số công việc: C34

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Sửa chữa máy nước nóng. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của máy nước nóng.


- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế.


- Thay thế linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh.


- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi tiết khác.


- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Máy nước nóng sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện.


- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các khối chức năng và linh kiện.


- Tháo và lắp các phụ kiện khác.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Sơ đồ khối chức năng máy nước nóng.


- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng.


- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Máy nước nóng.


- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ khối và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu cầu thực tế và sự phù hợp trong công việc



		- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ

		- Quan sát quá trình thực hiện


- Quan sát chất lượng sản phẩm so sánh với sản phẩm mẫu



		- Mức độ phát hiện các sai hỏng của các linh kiện và khối chức năng

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình kiểm tra



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp máy nước nóng, linh kiện

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện, khối chức năng

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của máy nước nóng sau khi lắp ráp xong

		- Máy nước nóng hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức







TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay thế điều chỉnh rơ-le nhiệt của thiết bị ra nhiệt

Mã số công việc: C35

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Thay thế điều chỉnh rơ-le nhiệt của thiết bị ra nhiệt. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện.


- Tham vấn và kiểm tra tình trạng làm việc của rơ-le.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Tháo rơ-le.


- Chỉnh định rơ-le.


- Thay rơ-le.


- Lắp ráp rơ-le và các phụ kiện.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Thiết bị ra nhiệt sau khi được chỉnh định và thay thế rơ-le nhiệt làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra tình trạng làm việc của rơ-le.


- Tháo rơ-le cũ ra khỏi thiết bị.


- Kiểm tra, chỉnh định hoặc lựa chọn rơ-le mới.


- Lắp rơ-le mới và các phụ kiện khác.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của thiết bị ra nhiệt.


- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của rơ-le nhiệt.


- Nguyên lý mạch điện.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Thiết bị ra nhiệt.

- Rơ-le nhiệt, giẻ lau và khay đựng đồ.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Độ chính xác thực hiện kiểm tra và hiệu chỉnh rơ-le nhiệt

		- So sánh quá trình thực hiện với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Mức độ thực hiện lựa chọn rơ-le phù hợp và thay thế

		- So sánh với rơ-le cũ; ghi nhận sự tác động khi vận hành thử so sánh với yêu cầu làm việc của máy



		- Mức độ chính xác và chắc chắn của sản phẩm sau khi lắp ráp xong

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng tay, mắt thường, đồng hồ vạn năng, amper kìm và hoạt động thử



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của thiết bị khi vận hành chạy thử

		- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá với tình trạng làm việc thực tế của động cơ



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi - ốt

Mã số công việc: D01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ kiểu hai đi-ốt. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.

- Chuẩn bị dụng cụ, linh kiện và vật liệu.


- Gia công tấm tản nhiệt.


- Vạch dấu và gá lắp đi-ốt.


- Hàn đấu nối dây.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, linh kiện và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Tấm tản nhiệt gia công được đảm bảo kích thước và thẩm mỹ.


- Đi-ốt gá lắp được đảm bảo đúng theo sơ đồ và chắc chắn.


- Các mối hàn đấu nối đi-ốt được đảm bảo tiếp xúc điện tốt và chắc chắn.


- Mạch điện sau khi lắp ráp xong đưa vào hoạt động được đảm bảo các thông số điện, nhiệt và làm việc ổn định.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Chuẩn bị dụng cụ ,lựa chọn linh kiện và vật liệu.


- Gia công tấm tản nhiệt.


- Gá lắp đi-ốt.


- Hàn nối các đầu dây.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của đi-ốt.


- Nguyên lý mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-ốt.


- Quy trình thực hiện. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Bộ dụng cụ lắp đặt mạch điện tử.


- Máy khoan sắt, cưa tay, dũa, thước.


- Máy biến áp cách ly có điện áp ngõ ra: 3V, 6V, 12V và 24V.


- Đi-ốt.


- Tấm tản nhiệt, dây điện, thiếc hàn và nhựa thông.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ lắp đặt đi-ốt chính xác theo sơ đồ và chắc chắn 

		- Kiểm tra độ chắc chắn bằng tay.


- So sánh sản phẩm với sơ đồ mạch



		- Mức độ dẫn điện và chắc chắn của các mối hàn

		- Kiểm tra bằng tay và dùng đồng hồ đo giá trị điện trở mối hàn so sánh với bảng tiêu chuẩn cho phép



		- Mức độ làm việc ổn định và chính xác về các thông số điện

		- Cho mạch điện làm việc ở mọi chế độ: Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng mắt thường, bằng tay, bằng thính giác và đồng hồ điện.



		- Sự hợp lý sắp xếp các linh kiện, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Sự thực hiện hợp lý các công việc kiểm tra và vận hành

		- Quan sát, ghi nhận và đánh giá trong quá trình thực hiện



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc


Mã số công việc: D02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.

- Chuẩn bị dụng cụ, linh kiện và vật liệu.


- Gia công tấm tản nhiệt.


- Vạch dấu và gá lắp linh kiện.


- Hàn đấu nối dây.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, linh kiện và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Tấm tản nhiệt gia công được đảm bảo kích thước và thẩm mỹ.


- Linh kiện gá lắp được đảm bảo đúng theo sơ đồ và chắc chắn.


- Các mối hàn đấu nối linh kiện được đảm bảo tiếp xúc điện tốt và chắc chắn.


- Mạch điện sau khi lắp ráp xong đưa vào hoạt động được đảm bảo các thông số điện, nhiệt và làm việc ổn định.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Chuẩn bị dụng cụ ,lựa chọn linh kiện và vật liệu.


- Gia công tấm tản nhiệt.


- Gá lắp linh kiện.


- Hàn nối các linh kiện.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của đi-ốt.


- Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của tụ điện.


- Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của cuộn kháng.


- Nguyên lý mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Bộ dụng cụ lắp đặt mạch điện tử.


- Máy khoan sắt, cưa tay, dũa, thước.


- Máy biến áp cách ly có điện áp ngõ ra: 3V, 6V, 12V và 24V.


- Đi-ốt, tụ điện và cuộn kháng.


- Tấm tản nhiệt, dây điện, thiếc hàn và nhựa thông.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ lắp đặt linh kiện chính xác theo sơ đồ và chắc chắn 

		- Kiểm tra độ chắc chắn bằng tay


- So sánh sản phẩm với sơ đồ mạch



		- Mức độ dẫn điện và chắc chắn của các mối hàn

		- Kiểm tra bằng tay và dùng đồng hồ đo giá trị điện trở mối hàn so sánh với bảng tiêu chuẩn cho phép



		- Mức độ làm việc ổn định và chính xác về các thông số điện

		- Cho mạch điện làm việc ở mọi chế độ: Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng mắt thường, bằng tay, bằng thính giác và đồng hồ điện.



		- Sự hợp lý sắp xếp các linh kiện, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Thực hiện hợp lý các công việc kiểm tra và vận hành

		- Quan sát, ghi nhận và đánh giá trong quá trình thực hiện



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu


Mã số công việc: D03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.

- Chuẩn bị dụng cụ, đi-ốt và vật liệu.


- Gia công tấm tản nhiệt.


- Vạch dấu và gá lắp đi-ốt.


- Hàn đấu nối dây.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, đi-ốt và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Tấm tản nhiệt gia công được đảm bảo kích thước và thẩm mỹ.


- Đi-ốt gá lắp được đảm bảo đúng theo sơ đồ và chắc chắn.


- Các mối hàn đấu nối đi-ốt được đảm bảo tiếp xúc điện tốt và chắc chắn.


- Mạch điện sau khi lắp ráp xong đưa vào hoạt động được đảm bảo các thông số điện, nhiệt và làm việc ổn định.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Chuẩn bị dụng cụ ,lựa chọn đi-ốt và vật liệu.


- Gia công tấm tản nhiệt.


- Gá lắp đi-ốt.


- Hàn nối các đi-ốt.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của đi-ốt.


- Nguyên lý mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Bộ dụng cụ lắp đặt mạch điện tử.


- Máy khoan sắt, cưa tay, dũa, thước.


- Máy biến áp cách ly có điện áp ngõ ra: 3V, 6V, 12V và 24V.


- Đi-ốt.


- Tấm tản nhiệt, dây điện, thiếc hàn và nhựa thông.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các đi-ốt, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ thực hiện lắp đặt đi-ốt chính xác theo sơ đồ và chắc chắn 

		- Kiểm tra độ chắc chắn bằng tay


- So sánh sản phẩm với sơ đồ mạch



		- Mức độ chắc chắn của các mối hàn

		- Kiểm tra bằng tay và dùng đồng hồ đo giá trị điện trở mối hàn so sánh với bảng tiêu chuẩn cho phép



		- Mức độ làm việc ổn định và chính xác về các thông số điện

		- Cho mạch điện làm việc ở mọi chế độ: Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng mắt thường, bằng tay, bằng thính giác và đồng hồ điện.



		- Sự hợp lý sắp xếp các đi-ốt, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Sự thực hiện hợp lý các công việc kiểm tra và vận hành

		- Quan sát, ghi nhận và đánh giá trong quá trình thực hiện



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tẩm sấy máy biến áp

Mã số công việc: D04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Tẩm sấy máy biến áp. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị vật tư và thiết bị tẩm sấy máy điện.


- Kiểm tra điện trở cách điện máy biến áp trước khi sấy.


- Tháo vỏ và các phụ kiện.


- Vệ sinh bộ dây.


- Sấy lần một.


- Tẩm sơn cuộn dây.


- Sấy lần hai.


- Đo kiểm điện trở cách điện giữa các cuộn dây với nhau và giữa các cuộn dây với vỏ máy.


- Lắp ráp vỏ và phụ kiện.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn và kiểm tra chạy thử.


- Nghiệm thu và bàn giao. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tình trạng làm việc của bộ dây quấn máy biến áp được xác định chính xác.


- Tẩm và sấy sơn cách điện được đảm bảo điện trở cách điện cho phép.


- Máy biến áp được lắp ráp đảm bảo chính xác.


- Máy biến áp sau khi hoàn thiện đưa vào vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo mê-gôm-mét và tháo lắp.


- Kiểm tra tình trạng làm việc của máy biến áp.


- Vỏ và các phụ kiện tháo và lắp được đảm bảo không ảnh hưởng đến chi tiết khác.


- Bộ dây máy biến áp được vệ sinh sạch sẽ trước khi tẩm sấy.


- Sấy lần một cuộn dây được đảm bảo không còn hơi nước.


- Bộ dây tẩm sơn cách điện được đảm bảo đều và bao phủ toàn bộ dây.


- Sấy lần hai cuộn dây được đảm bảo khô ráo.


- Vỏ và các phụ kiện sau khi lắp ráp hoàn chỉnh được đảm bảo không hư hỏng các chi tiết khác.


- Điện trở cách điện đo được đảm bảo theo bảng tiêu chuẩn cho phép


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Đặc tính kỹ thuật và công dụng của mỗi loại sơn cách điện.


- Các phương pháp tẩm sấy sơn cách điện.


- Phương pháp kiểm tra điện trở cách điện bằng đồng hồ mê-gôm-mét.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Đồng hồ mê-gôm-mét, nhiệt kế.


- Lò sấy, nguồn DC và bóng đèn sợi đốt.


- Sơn cách điện các loại, chổi quét sơn, giẻ lau.


- Bảng quy trình thực hiện các công việc, quy trình sấy khô máy điện, và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng làm việc của bộ dây máy biến áp

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp vỏ và phụ kiện máy biến áp

		- Quan sát và ghi nhận so sanh với tình trạng thực tế


- Quan sát, theo dõi ghi chép và so sánh với sản phẩm mẫu



		- Mức độ tẩm sấy sơn cách điện đều và khô

		- Dùng đồng hồ mê-gôm-mét đo điện trở cách điện



		- Giá trị điện trở cách điện đo được sau khi tẩm sơn cách điện và sấy xong

		- Dùng đòng hồ mê-gôm-mét đo kiểm và so sánh với bảng tiêu chuẩn cho phép



		- Mức độ hoạt động chính xác và ổn định của máy biến áp sau khi lắp ráp xong

		- Máy biến áp hoạt động thử ở mọi chế độ: kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quấn dây máy biến áp cách ly (cảm ứng một pha gia dụng)


Mã số công việc: D05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Quấn dây máy biến áp cách ly (Cảm ứng một pha gia dụng). Công việc gồm các bước chính:

- Tính toán máy biến áp cách ly.

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Gia công khuôn và nòng khuôn.


- Quấn dây.


- Tháo bộ dây ra khỏi khuôn quấn.


- Tẩm và sấy sơn cách điện.


- Lắp ghép phe từ.


- Đấu nối đầu dây ngõ vào-ra.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Các thiết bị vật liệu làm máy biến áp cách ly được tính toán chính xác theo yêu cầu thực tế.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Khuôn và nòng khuôn được gia công chính xác và chắc chắn.


- Dây được quấn đúng số vòng, đều, phẳng và chắc chắn.


- Lót cách điện phải được đảm bảo điện trở cách điện theo yêu cầu.


- Điện trở cách điện giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp được đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.


- Phe từ được ghép kín mạch, chắc chắn và phẳng đều.


- Các mối hàn tiếp xúc điện tốt và chắc chắn.


- Máy biến áp cách ly được tẩm sấy cách điện đều và điện trở cách điện đạt yêu cầu.


- Máy biến áp cách ly sau khi lắp ráp hoàn chỉnh đưa vào vận hành được đảm bảo các thông số kỹ thuật và ổn định.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Tính toán và lựa chọn thiết bị vật tư theo yêu cầu thực tế.


- Chuẩn bị thiết bị, vật liệu và dụng cụ.


- Làm khuôn và nòng khuôn.


- Quấn dây, lót cách điện và đưa các đầu dây ra.


- Lắp ráp phe từ.


- Hàn các đầu dây ra.


- Tẩm sơn và sấy cách điện.


- Kiểm tra không điện


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc máy biến áp cách ly một pha công suất nhỏ.


- Các bước tính toán, lựa chọn thiết bị và vật liệu máy biến áp cách ly một pha.


- Phương pháp làm khuôn quấn và nòng khuôn.


- Sơ đồ nguyên lý máy biến áp cách ly một pha.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ quấn dây máy biến áp.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Phe máy biến áp cách ly, dây quấn.


- Giấy lót cách điện, gỗ làm nòng khuôn, ống ghen, thiếc hàn, nhựa thông sơn cách điện và các phụ kiện khác.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ nguyên lý và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Sự phù hợp về kết quả tình toán và lựa chọn thiết bị, vật tư

		- Ghi nhận và đối chiếu kết qủa tính toán



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, vật liệu và dụng cụ

		- Ghi nhận và so sánh với sự phù hợp về nhu cầu sử dụng trong công việc



		- Mức độ chính xác và chắc chắn của khuôn quấn dây

		- Dùng thước đo so sánh với giá trị tính toán và phe từ. kiểm tra bằng tay



		- Mức độ chính xác về tiết diện, số vòng, đều, phẳng, chắc chắn và cách điện tốt của bộ dây quấn

		- Quan sát bằng mắt thường, bằng tay và đo kiểm bằng đồng hồ vạn năng



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn đầu dây ra

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Giá trị điện trở cách điện sau khi tẩm và sấy sơn cách điện

		- Dùng mê-gôm-mét đo kiểm và so sánh với bảng tiêu chuẩn cho phép



		- Giá trị điện áp, dòng điện khi vận hành chạy thử

		- Máy biến áp cách ly hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Mức độ phát nóng, tiếng ồn và sự ổn định khi máy làm việc

		- Kiểm tra băng mắt thường, thính giác và thiết bị đo nhiệt khi máy vận hành



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quấn dây máy biến áp tự ngẫu


Mã số công việc: D06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Quấn dây máy biến áp tự ngẫu. Công việc gồm các bước chính:

- Tính toán máy biến áp tự ngẫu.

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Gia công khuôn và nòng khuôn.


- Quấn dây.


- Tháo bộ dây ra khỏi khuôn quấn.


- Tẩm và sấy sơn cách điện.


- Lắp ghép phe từ.


- Đấu nối đầu dây ngõ vào-ra.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Các thiết bị vật liệu làm máy biến áp tự ngẫu được tính toán chính xác theo yêu cầu thực tế.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Khuôn và nòng khuôn được gia công chính xác và chắc chắn.


- Dây được quấn đúng số vòng, đều, phẳng và chắc chắn.


- Lót cách điện phải được đảm bảo điện trở cách điện theo yêu cầu.


- Phe từ được ghép kín mạch, chắc chắn và phẳng đều.


- Các mối hàn tiếp xúc điện tốt và chắc chắn.


- Máy biến áp tự ngẫu được tẩm sấy cách điện đều và điện trở cách điện đạt yêu cầu.


- Máy biến áp tự ngẫu sau khi lắp ráp hoàn chỉnh đưa vào vận hành được đảm bảo các thông số kỹ thuật và ổn định.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Tính toán và lựa chọn thiết bị vật tư theo yêu cầu thực tế.


- Chuẩn bị thiết bị, vật liệu và dụng cụ.


- Làm khuôn và nòng khuôn.


- Quấn dây, lót cách điện và đưa các đầu dây ra.


- Lắp ráp phe từ.


- Hàn các đầu dây ra.


- Tẩm sơn và sấy cách điện.


- Kiểm tra không điện


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc máy biến áp một pha công suất nhỏ.


- Các bước tính toán, lựa chọn thiết bị và vật liệu máy biến áp tự ngẫu một pha.


- Phương pháp làm khuôn quấn và nòng khuôn.


- Nguyên lý làm việc máy biến áp tự ngẫu một pha.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ quấn dây máy biến áp.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Phe máy biến áp tự ngẫu, dây quấn.


- Giấy lót cách điện, gỗ làm nòng khuôn, ống ghen, thiếc hàn, nhựa thông sơn cách điện và các phụ kiện khác.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ nguyên lý và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Sự phù hợp về kết quả tình toán và lựa chọn thiết bị, vật tư

		- Ghi nhận và đối chiếu kết qủa tính toán



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, vật liệu và dụng cụ

		- Ghi nhận và so sánh với sự phù hợp về nhu cầu sử dụng trong công việc



		- Mức độ chính xác và chắc chắn của khuôn quấn dây

		- Dùng thước đo so sánh với giá trị tính toán và phe từ. kiểm tra bằng tay



		- Mức độ chính xác về tiết diện dây, số vòng, đều, phẳng, chắc chắn và cách điện tốt của bộ dây quấn

		- Quan sát bằng mắt thường, bằng tay và đo kiểm bằng đồng hồ vạn năng



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn đầu dây ra

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Giá trị điện trở cách điện sau khi tẩm và sấy sơn cách điện

		- Dùng mê-gôm-mét đo kiểm và so sánh với bảng tiêu chuẩn cho phép



		- Giá trị điện áp, dòng điện khi vận hành chạy thử

		- Máy biến áp tự ngẫu hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Mức độ phát nóng, tiếng ồn và sự ổn định khi máy làm việc

		- Kiểm tra băng mắt thường, thính giác và thiết bị đo nhiệt khi máy vận hành



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quấn dây máy biến áp hàn hồ quang


Mã số công việc: D07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Quấn dây máy biến áp hàn hồ quang. Công việc gồm các bước chính:

- Tính toán máy biến áp hàn hồ quang.

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Gia công khuôn và nòng khuôn.


- Quấn dây.


- Tháo bộ dây ra khỏi khuôn quấn.


- Tẩm và sấy sơn cách điện.


- Lắp ghép phe từ và phụ kiện điều chỉnh mạch từ.


- Đấu nối đầu dây ngõ vào-ra.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Lăp ráp các phụ kiện kèm theo.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Các thiết bị vật liệu làm máy biến áp tự ngẫu được tính toán chính xác theo yêu cầu thực tế.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Khuôn và nòng khuôn được gia công chính xác và chắc chắn.


- Dây được quấn đúng số vòng, đều, phẳng và chắc chắn.


- Lót cách điện phải được đảm bảo điện trở cách điện theo yêu cầu.


- Phe từ được ghép kín mạch, chắc chắn và phẳng đều.


- Các mối nối tiếp xúc điện tốt và chắc chắn.


- Máy biến áp hàn hồ quang được tẩm sấy cách điện đều và điện trở cách điện đạt yêu cầu.


- Máy biến áp hàn hồ quang sau khi lắp ráp hoàn chỉnh đưa vào vận hành được đảm bảo các thông số kỹ thuật và ổn định.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Tính toán và lựa chọn thiết bị vật tư theo yêu cầu thực tế.


- Chuẩn bị thiết bị, vật liệu và dụng cụ.


- Làm khuôn và nòng khuôn.


- Quấn dây, lót cách điện và đưa các đầu dây ra.


- Lắp ráp phe từ và phụ kiện điều chỉnh phe từ.


- Đấu nối các đầu dây ra.


- Tẩm sơn và sấy cách điện.


- Kiểm tra không điện.


- Lắp ráp các phụ kiện kèm theo.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc máy biến áp hàn hồ quang.


- Các bước tính toán, lựa chọn thiết bị và vật liệu máy biến áp hàn hồ quang.


- Phương pháp làm khuôn quấn và nòng khuôn.


- Nguyên lý máy biến áp hàn hồ quang.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ quấn dây máy biến áp hàn hồ quang.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Phe máy biến áp hàn hồ quang, dây quấn và đầu cốt.


- Giấy lót cách điện, gỗ làm nòng khuôn, ống ghen, thiếc hàn, nhựa thông sơn cách điện và các phụ kiện khác.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ nguyên lý và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Sự phù hợp về kết quả tình toán và lựa chọn thiết bị, vật tư

		- Ghi nhận và đối chiếu kết qủa tính toán



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, vật liệu và dụng cụ

		- Ghi nhận và so sánh với sự phù hợp về nhu cầu sử dụng trong công việc



		- Mức độ chính xác và chắc chắn của khuôn quấn dây

		- Dùng thước đo so sánh với giá trị tính toán và phe từ. kiểm tra bằng tay



		- Mức độ chính xác về tiết diện dây số vòng, đều, phẳng, chắc chắn và cách điện tốt của bộ dây quấn

		- Quan sát bằng mắt thường, bằng tay và đo kiểm bằng đồng hồ vạn năng



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối nối đầu dây ra

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Giá trị điện trở cách điện sau khi tẩm và sấy sơn cách điện

		- Dùng mê-gôm-mét đo kiểm và so sánh với bảng tiêu chuẩn cho phép



		- Giá trị điện áp, dòng điện khi vận hành chạy thử

		- Máy biến áp hàn hồ quang hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Mức độ phát nóng, tiếng ồn và sự ổn định khi máy làm việc

		- Kiểm tra băng mắt thường, thính giác và thiết bị đo nhiệt khi máy vận hành



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quấn lại bộ dây ổn áp kiểu hình xuyến

Mã số công việc: D08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Quấn lại bộ dây ổn áp kiểu hình xuyến điều khiển bằng động cơ 1 chiều. Công việc gồm các bước chính:

- Tháo máy biến áp, tháo dây quấn ra khỏi lõi thép và xác định kiểu dây quấn.

- Lấy số liệu dây quấn và vệ sinh lõi thép.


- Vẽ lại sơ đồ nguyên lý bộ dây quấn.


- Chuẩn bị dụng cụ vật liệu và dây quấn.


- Thực hiện quấn dây.


- Tẩm và sấy sơn cách điện.


- Tạo bề mặt tiếp xúc dây quấn với chổi than.


- Lắp ráp các phụ kiện và hàn đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Tháo máy biến áp và tháo dây quấn không làm ảnh hưởng đến chi tiết và phụ kiện khác.


- Số liệu dây quấn sau khi tháo ra được ghi lại chính xác.


- Phe máy biến áp được làm vệ sinh sạch sẽ trước khi quấn dây.


- Sơ đồ được vẽ lại chính xác và hợp lý.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Dây được quấn đúng số vòng, đều, phẳng và chắc chắn.


- Lót cách điện phải được đảm bảo điện trở cách điện theo yêu cầu.


- Bộ dây được tẩm sấy cách điện đều và điện trở cách điện đạt yêu cầu.


- Bề mặt dây quấn tiếp xúc với chổi than được đảm bảo dẫn điện tốt và phẳng.


- Các mối hàn tiếp xúc điện tốt và chắc chắn.


- Ổn áp sau khi lắp ráp hoàn chỉnh đưa vào vận hành được đảm bảo các thông số kỹ thuật và ổn định.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Tháo máy biến áp và tháo bộ dây quấn.


- Chuẩn bị thiết bị, vật liệu và dụng cụ.


- Quấn dây, lót cách điện và đưa các đầu dây ra.


- Tẩm sơn và sấy cách điện.


- Hàn các đầu dây ra.


- Lắp ráp các chi tiết và phụ kiện.


- Kiểm tra không điện


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy ổn áp tự động.


- Phương pháp quấn dây máy ổn áp tự động.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ quấn dây máy ổn áp tự động.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Máy ổn áp tự động.


- Giấy lót cách điện, dây quấn, ống ghen, thiếc hàn, nhựa thông, sơn cách điện và các phụ kiện khác.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ nguyên lý và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Sự phù hợp về kết quả tình toán và lựa chọn thiết bị, vật tư

		- Ghi nhận và đối chiếu kết qủa tính toán



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, vật liệu và dụng cụ

		- Ghi nhận và so sánh với sự phù hợp về nhu cầu sử dụng trong công việc



		- Mức độ chính xác về tiết diện dây số vòng, đều, phẳng, chắc chắn và cách điện tốt của bộ dây quấn

		- Quan sát bằng mắt thường, bằng tay và đo kiểm bằng đồng hồ vạn năng



		- Giá trị điện trở tiếp xúc giữa chổi than và dây quấn

		- Đo không điện và quan sát bằng mắt thường trong khi vận hành chạy thử



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn đầu dây ra

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Giá trị điện trở cách điện sau khi tẩm và sấy sơn cách điện

		- Dùng mê-gôm-mét đo kiểm và so sánh với bảng tiêu chuẩn cho phép



		- Mức độ ổn định giá trị điện áp ra, dòng điện khi vận hành chạy thử

		- Máy tự động ổn áp hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Mức độ phát nóng, tiếng ồn và sự ổn định khi máy làm việc

		- Kiểm tra băng mắt thường, thính giác và thiết bị đo nhiệt khi máy vận hành



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa mạch tự động ổn áp

Mã số công việc: D09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Kiểm tra sửa chữa mạch tự động ổn áp. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của ổn áp.


- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế.


- Thay thế linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi tiết khác.


- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Mạch ổn áp sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện.


- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các khối chức năng và linh kiện.


- Tháo và lắp các phụ kiện khác.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Sơ đồ khối chức năng máy ổn áp.


- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng.


- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử, khối chức năng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử.


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Máy ổn áp các loại.


- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ khối và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ

		- Quan sát quá trình thực hiện


- Quan sát chất lượng sản phẩm so sánh với sản phẩm mẫu



		- Mức độ phát hiện các sai hỏng của các linh kiện và khối chức năng

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình kiểm tra



		- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác khi tháo và lắp máy ổn áp, linh kiện

		- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm trong khi thực hiện



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện, khối chức năng

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện

		- Quan sát bằng mắt thường dùng tay kiểm tra


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Độ hoạt động chính xác và ổn định của bếp từ sau khi lắp ráp xong

		- Máy ổn áp hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt mạch thông tin cục bộ ( in-ter-com)

Mã số công việc: E01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt hệ thống thông tin trong một đơn vị hành chính hoặc cơ sở sản xuất. Công việc gồm các bước chính:


- Lắp đặt đường dây liên lạc thông tin nội bộ.

- Lắp đặt điện thoại.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành kiểm tra.


- Hoàn công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

 - Công việc lắp đặt được thực hiện đúng quy trình.


 - Số lượng các thiết bị, vị trí lắp đặt được chuẩn bị đầy đủ.

 - Vật tư, phụ kiện và phương tiện thi công được chuẩn bị đầy đủ đúng yêu cầu kỹ thuật

- Đường dây cấp nguồn và bảng điện cho intercom được lắp đúng tiêu chuẩn.

- Intercom được lắp đặt đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.


- Dây nối mạch điện và thiết bị được kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tín hiệu liên lạc trên toàn hệ thống được truyền đạt rõ ràng.


- Kết quả công việc sau khi lắp đặt được bàn giao đúng quy định.


- Hiện trường sau khi lắp đặt được vệ sinh sạch sẽ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân tích tài liệu.

- Nhận dạng và chọn lựa thiết bị cần thiết.


- Sử dụng các dụng cụ và phương tiện lắp đặt.


- Lắp đặt máy.


- Lắp đặt đường dây.


- Kiểm tra mạch điện bằng đồ hồ vạn năng.


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.


- Vệ sinh nơi làm việc.


2. Kiến thức:

 - Cấu trúc, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị của mạch thông tin cục bộ (intercom).


 - Nguyên lý hoạt động của mạch thông tin cục bộ.


 - Tiếng Anh chuyên ngành.


 - Ảnh hưởng của môi trường đến các thiết bị, phụ kiện lắp đặt.


 - Tiêu chuẩn kí hiệu, thiết bị, linh kiện trên sơ đồ.


 - Phương pháp lắp đặt mạng thông tin cụ bộ.


 - Quy trình lắp đặt mạng intercom.


 - Phương pháp kiểm tra mạch điện (intercom).

 - Phương pháp nghiệm thu, bàn giao.


 - Công tác an toàn và vệ sinh nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt intercom (catalogue).

 - Dụng cụ lấy dấu.

 - Bộ dụng cụ thi công nghề điện.


 - Bảng điện, ổ điện, dây dẫn, ống luồn dây PVC và phụ kiện dùng lắp đặt.


 - Đồng hồ vạn năng (VOM).


 - Thiết bị intercom.


 - Sơ đồ lắp đặt.


 - Nguồn điện.


 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao.


 - Giẻ lau, chổi quét.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự tuân thủ của công việc lắp đặt với quy trình.

		- Quan sát so sánh với quy trình chuẩn



		- Mức độ đầy đủ thiết bị, vị trí lắp đặt được chuẩn bị.

		- Quan sát so sánh với bản vẽ thiết kế



		- Mức độ đầy đủ về chủng loại, số lượng của vật tư, phụ kiện và phương tiện thi công được chuẩn bị

		- Quan sát so sánh với bảng kê thiết kế và yêu cầu lắp đặt thực tế.



		- Độ sai lệch của dây cấp nguồn và bảng điện cho intercom sau khi lắp với tiêu chuẩn thiết kế.

		- Quan sát so sánh với yêu cầu của thiết kế



		- Tỉ lệ yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất đạt được sau khi lắp Intercom

		- Quan sát so sánh với yêu cầu của nhà sản xuất trong lý lịch máy



		- Sự tuân thủ về yêu cầu khi kiểm tra dây nối mạch điện và thiết bị

		- Quan sát thao tác so sánh với bản yêu cầu



		- Độ chính xác, ổn định của tín hiệu liên lạc trên toàn hệ thống.

		- Vận hành hệ thống để ghi nhận các thông số kỹ thuật so sánh với bản yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Sự tuân thủ công tác bàn giao sau khi lắp đặt xong.

		- So sánh với quy định



		-Mức độ chấp hành công tác vệ sinh hiện trường sau thi công.

		- So sánh với yêu cầu chung





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt mạch chiếu sáng khẩn cấp

 Mã số công việc: E02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp các đèn chiếu sáng ở các vị trí cấp thiết như cửa ra, tầng hầm khi có hoả hoạn, sự cố mất điện. Công việc gồm các bước chính:


- Lắp các bóng đèn chiếu sáng.

- Lắp đặt đường dây.


- Lắp đặt nguồn điện một chiều.


- Lắp đặt bộ chuyển đổi nguồn.

- Kiểm tra không điện.


- Vận hành kiểm tra.


- Hoàn công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

 - Chức năng và nguyên lý hoạt động của mạch chiếu sáng khẩn cấp được phân tích rõ ràng.


 - Vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt được xác định đúng theo thiết kế.


 - Vật tư và thiết bị được chuẩn bị đầy đủ.


 - Hệ thống dây dẫn điện được thực hiện lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ.


 - Đèn chiếu sang khẩn cấp lắp đúng yêu cầu kỹ thuật.


 - Hệ thống nguồn lắp đúng công suất thiết kế.

 - Bộ phân chuyển đổi tác động chính xác.


 - Nghiệm thu, bàn giao hệ thống đảm bảo đúng quy định.


 - Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp thực hiện đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

 - Phân tích tài liệu.


 - Quan sát và đọc bản vẽ.

 - Sử dụng các dụng cụ và phương tiện thi công nghề điện.

 - Lắp đặt đường dây điện.


 - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện.


 - Lắp đặt đèn.


 - Lắp đặt nguồn điện.


 - Sử dụng đồng hồ vạn năng.


 - Kiểm tra mạch điện


 - Đấu nối dây.


 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức:

 - Phương pháp đọc bản vẽ.

 - Cấu trúc, nguyên lý hoạt động của các mạch điện chiếu sáng khẩn cấp.


 - Ảnh hưởng của môi trường đến các thiết bị, phụ kiện lắp đặt.


 - Cấu tạo, kí hiệu, nhiệm vụ, đặc tính kỹ thuật các linh kiện và thiết bị trong mạch chiếu sáng khẩn cấp.


 - Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công. dụng cụ đo lường.

 - Biện pháp an toàn khi thi công.


 - Các thông số kỹ thuật nguồn dự phòng và phương pháp lắp đặt.

- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp mạch chiếu sáng khẩn cấp (catalogue)

 - Bản vẽ thiết kế.


 - Dụng cụ lấy dấu.


 - Nguồn điện một chiều.


 - Đèn chiếu sáng khẩn cấp, thiết bị tự động điều khiển.


 - Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây và các phụ kiện lắp đặt.


 - Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa.


 - Khoan bê tông và hộp mũi khoan.


 - Bộ dụng cụ lắp đặt nghề điện.


 - Thang 4 chân.


 - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM).


 - Dây dẫn, đầu nối.


 - Ống cách điện.


 - Bộ nguồn dự phòng.


 - Nguồn điện.


 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao.


 - Giẻ lau, chổi quét.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ rõ ràng khi phân tích chức năng, nguyên lý hoạt động của mạch điện.

		- Trực quan, đo kiểm. Bảng kê các thiết bị, bản vẽ chi tiết, bút, sổ tay



		- Độ chính xác của vị trí và số lượng thiết bị lắp đặt so với thiết kế.

		- Quan sát so sánh với bảng kê và bản thiết kế



		- Sự chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị.

		- So sánh kết quả chuẩn bị với bảng kê thiết kế và yêu cầu lắp đặt cụ thể



		- Mức độ hợp lý và đúng yêu cầu kỹ thuật của của các thiết bị, dây dẫn được lắp đặt.

		- Kiểm tra kết quả lắp đặt và so sánh với yêu cầu chung khi khi lắp đặt



		- Mức độ đạt yêu cầu kỹ thuật khi lắp đèn chiếu sáng.

		- Quan sát so sánh với yêu cầu của nhà sản xuất.



		- Sự phù hợp hệ thống nguồn với công suất thiết kế.

		- So sánh với số liệu thống kê của thiết kế.



		- Khả năng tác động của bộ phân chuyển đổi.

		- Đo kiểm tra so sánh với tiêu chuẩn của hộ loại 2



		- Sự tuân thủ quy định của công tác nghiệm thu bàn giao.

		- Quan sát so sánh với tiêu chuẩn Việt Nam



		- Mức độ hoàn thành công tác vệ sinh công nghiệp.

		- Quan và ghi nhận trong quá trình thực hiện và hiện trường sau khi hoàn thành công việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt mạch điện tự động báo cháy

Mã số công việc: E03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt mạch điện tự động báo cháy cho các căn hộ, khu văn phòng hoặc trong các phân xưởng. Công việc gồm các bước chính:


- Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công.


- Lắp đặt đường dây.


- Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến.


- Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu.


- Lắp đặt mạch trung tâm kiểm soát.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Hoàn công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

 - Sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc được phân tích một cách chi tiết.

 - Vẽ đúng sơ đồ đi dây.

 - Các thiết bị được bố trí đúng về vị trí, số lượng theo yêu cầu thiết kế.


 - Dụng cụ, vật tư, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ.


 - Các đường dây điện được lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật.

 - Bo mạch điều khiển và cảm biến được lắp đúng vị trí yêu cầu.


 - Tủ trung tâm được lắp ở vị trí dễ quan sát và xử lý tình huống.


 - Chuông báo đèn tín hiệu lắp đặt đúng vị trí theo thiết kế.


 - Nguồn điện cấp cho mạch phải được thực hiện đúng thiết kế.


 - Nghiệm thu, bàn giao đúng quy trình và quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân tích bản vẽ và tài liệu.

- Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu.


- Sử dụng các dụng cụ và phương tiện lắp đặt.


- Lắp đặt đường dây điện.


- Lắp bo mạch và cảm biến.


- Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện.


- Sử dụng đồng hồ vạn năng.


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


- Vệ sinh nơi làm việc.


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.


2. Kiến thức: 


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch điện tự động báo cháy.

- Tiếng Anh chuyên ngành.


- Phương pháp đọc bản vẽ.


- Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công.


- Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện.


- Cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của cảm biến cháy.


- Phương pháp lắp đặt mạch điện và cảm biến.


- Cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của chuông và đèn báo.


- Phương pháp lắp đặt chuông và đèn báo.


- Phương pháp kiểm tra mạch điện.

- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Kỹ thuật an toàn khi lắp đặt và sử dụng các phương tiện thi công.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch tự động báo cháy (catalogue).

- Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử.


- Dụng cụ đánh dấu.


- Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy.


- Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa.


- Thang leo 4 chân.


- Khoan bê tông và hộp mũi khoan bê tông.


- Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây PVC và các phụ kiện lắp đặt đường dây.


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM).


- Thiết bị báo cháy và các bộ cảm biến (khói, lửa, nhiệt độ).


- Nguồn điện xoay chiều và một chiều.


- Đèn và chuông.


- Mỏ hàn, băng cách điện.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chi tiết khi phân tích sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc.

		- Quan sát so sánh với sơ đồ và nguyên lý của trên hồ sơ thiết bị.



		- Mức độ chuẩn xác sơ đồ so với yêu cầu của hệ thống.

		- Quan sát so sánh với bản vẽ theo hồ sơ của thiết bị.



		- Các thiết bị được bố trí đúng vị trí và số lượng theo yêu cầu.

		- Đo kiểm các thiết bị đã được lắp đặt so sánh với bản thiết kế





		- Mức độ đầy đủ của vật tư thiết bị được chuẩn bị

		- Kiểm kê so sánh với yêu danh mục thiết bị trong thiết kế.



		- Sự tuân thủ các yêu cầu của đường dây trong quá trình lắp đặt

		- Quan sát so sánh quy trình lắp đặt



		- Độ chính xác của bo mạch điều khiển và cảm biến được lắp đặt

		- Đo kiểm so sánh với bản vẽ



		- Khả năng quan sát và xử lý tình huống của vị trí tủ trung tâm

		- Quan sát so sách với yêu cầu vận hành thực tế



		- Độ chính xác của đèn tín hiệu và chuông báo so với thiết kế

		- Đo kiểm so sánh với bản vẽ



		- Khả năng quan sát và nhận biết tín hiệu cảnh báo

		- Quan sát so sánh với yêu cầu của thiết bị báo hiệu



		- Nguồn cung cấp có ổn định trong mọi trường hợp hoả hoạn

		- Quan sát kiểm tra lại nguồn thường xuyên và nguồn dự phòng



		- Sự tuân thủ quy trình nghiệm thu, bàn giao đúng quy định

		-So sánh với quy định về thủ tục hành chính.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt mạch điện chống trộm

Mã số công việc: E04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Lắp ráp mạch điện chống trộm cho các căn hộ văn phòng, phân xưởng. Công việc gồm các bước chính:


- Nghiên cứu sơ đồ lắp đặt.

- Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt.


- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công.


- Lắp đặt đường dây.


- Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến.


- Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu.


- Lắp đặt mạch trung tâm kiểm soát.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Hoàn công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của mạch điện được phân tích đúng.

- Vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt được xác định chính xác theo thiết kế.


- Dụng cụ, vật tư và thiết bị được chuẩn bị đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bảng điện, đường dây được Lắp đặt đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Bo mạch điều khiển và cảm biến được lắp đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Chuông báo, đèn tín hiệu được lắp đúng vị trí.


- Tủ trung tâm được lắp đặt đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Cấp đúng nguồn cho mạch.


- Công tác vệ sinh phải được thực hiện.


- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

 - Phân tích bản vẽ và tài liệu.


- Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu.


- Sử dụng các dụng cụ và phương tiện lắp đặt.


- Lắp đặt đường dây điện.


- Lắp bo mạch và cảm biến.


- Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện.


- Sử dụng đồng hồ vạn năng.


- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


- Vệ sinh nơi làm việc.


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.


2. Kiến thức:

- - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch chống trộm.


- Tiếng Anh chuyên ngành.


- Phương pháp đọc bản vẽ.


- Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công.


- Phương pháp lắp đặt mạch điện.


- Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện.


- Cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chống trộm.


- Phương pháp lắp đặt mạch điện và cảm biến.


- Cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của chuông và đèn báo.


- Phương pháp lắp đặt chuông và đèn báo.


- Phương pháp kiểm tra mạch điện.


- Công tác vệ sinh nơi làm việc.


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


- An toàn lao động, an toàn điện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch chống trộm (catalogue).

- Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử.


- Dụng cụ đánh dấu.


- Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy.


- Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa.


- Thang leo 4 chân.


- Khoan bê tông và hộp mũi khoan bê tông.


- Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây PVC và các phụ kiện lắp đặt đường dây.


- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM).


- Thiết bị báo cháy và các bộ cảm biến (khói, lửa, nhiệt độ).


- Nguồn điện xoay chiều và một chiều.


- Đèn và chuông.


- Mỏ hàn, băng cách điện.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chi tiết khi phân tích sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc.

		- Quan sát so sánh với sơ đồ và nguyên lý của trên hồ sơ thiết bị.



		- Mức độ chuẩn xác sơ đồ so với yêu cầu của hệ thống.

		- Quan sát so sánh với bản vẽ theo hồ sơ của thiết bị.



		- Số lượng các thiết bị được bố trí đúng vị trí theo yêu cầu.

		- Quan sát so sánh với thiết kế






		- Mức độ đầy đủ của vật tư thiết bị được chuẩn bị

		- Kiểm kê so sánh với yêu cầu danh mục thiết bị trong thiết kế.



		- Sự tuân thủ các yêu cầu của đường dây trong quá trình lắp đặt

		- Quan sát so sánh quy trình lắp đặt



		- Độ chính xác của bo mạch điều khiển và cảm biến được lắp đặt

		- Đo kiểm so sánh với bản vẽ



		- Khả năng quan sát và xử lý tình huống của vị trí tủ trung tâm

		- Quan sát so sách với yêu cầu vận hành thực tế



		- Độ chính xác của đèn tín hiệu và chuông báo so với thiết kế

		- Đo kiểm so sánh với bản vẽ



		- Khả năng quan sát và nhận biết tín hiệu cảnh báo

		- Quan sát so sánh với yêu cầu của thiết bị báo hiệu



		- Nguồn cung cấp phải ổn định trong mọi trường hợp mất điện lưới

		- Quan sát kiểm tra lại nguồn thường xuyên và nguồn dự phòng



		- Sự tuân thủ quy trình nghiệm thu, bàn giao đúng quy định

		- So sánh với quy định về thủ tục hành chính.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt mạch điện tự động đóng-mở cửa

Mã số công việc: E05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt các cửa tự động mở khi có người đi qua và tự động đóng lại khi không có người. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích sơ đồ.

- Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt.


- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công.


- Lắp đặt đường dây nguồn.

- Lắp đặt cơ cấu điều khiển mở - đóng cửa.


- Lắp đặt mạch điều khiển và cảm biến.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Hoàn công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

 - Sơ đồ mạch điện được phân tích đúng nguyên lý hoạt động.

 - Vị trí và số lượng các thiết bị được xác định chinh xác.


 - Dụng cụ, vật tư và thiết bị được chuẩn bị đúng yêu cầu.


 - Bảng điện, đường dây được lắp đặt đúng kỹ thuật.


 - Cơ cấu điều khiển mở - đóng cửa hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật.

 - Bo mạch điều khiển và cảm biến hoạt động tốt sau khi lắp đặt.


 - Cấp đúng nguồn cho mạch.


 - Vệ sinh sạch sẽ khu vực lắp đặt.


 - Nghiệm thu, bàn giao thực hiện đúng quy trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

 - Phân tích tài liệu.

 - Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu.


 - Sử dụng dụng cụ và phương tiện lắp đặt.


 - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện.


 - Lắp đặt đường dây điện.


 - Lắp đặt cơ cấu điều khiển.


 - Lắp đặt mạch điều khiển và cảm biến.


 - Kiểm tra mạch điện.


 - Vệ sinh nơi làm việc.


 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao

2. Kiến thức:

 - Nguyên lý hoạt động của mạch điện tự động đóng-mở cửa.

 - Phương pháp sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công.


 - Phương pháp lắp đặt đường dây điện.


 - Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện.


 - Phương pháp lắp đặt mạch điện cửa tự động.


 - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường.

 - Kỹ thuật an toàn và công tác vệ sinh công nghiệp.

 - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch tự động đóng-mở cửa (catalogue).

 - Dụng cụ đánh dấu.


 - Sơ đồ lắp đặt mạch điện.


 - Vật tư thiết bị mạch điện tự động đóng mở cửa.


 - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa, mỏ hàn điện.


 - Thang leo 4 chân.


 - Khoan bê-tông và hộp mũi khoan bê tông.


 - Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây PVC và các phụ kiện lắp đặt đường dây.


 - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) loại có độ nhạy 10.000(/V.


 - Cửa tự động và cảm biến.


 - Nguồn điện.


 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao.


 - Giẻ lau, chổi quét.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chính xác của vị trí và số lượng thiết bị.

		- Quan sát, đối chiếu với bản vẽ thiết kế.



		- Mức độ đầy đủ và hợp lý của dụng cụ, vật tư và thiết bị được chuẩn bị.

		- So sánh kết quả chuẩn bị với yêu cầu bản vẽ và thực tế lắp đặt



		- Khả năng hoạt động của bo mạch điều khiển và cảm biến sau khi lắp đặt.

		- Quan sát kiểm tra độ nhạy khi nhiệt độ môi trường thay đổi được đánh giá bằng khoảng cách tác động khi có người đi tới



		- Sự tuân thủ các yêu cầu của đường dây trong quá trình lắp đặt

		- Quan sát quá trình lắp đặt và kết quả so sánh với yêu cầu kỹ thuật và quy trình lắp đặt



		- Mức độ hoạt động chính xác và ổn định của cơ cấu đóng mở cổng tự động

		- Vận hành, đo các thông số điện và quan sát, lắng nghe quá trình hoạt động của hệ thống để so sánh với yêu cầu kỹ thuật thiết bị



		- Nguồn cung cấp phải ổn định trong mọi trường hợp mất điện lưới

		- Vận hành thử ở chế độ mất điện nguồn



		- Vệ sinh sạch sẽ khu vực lắp đặt.

		Quan sát, đối chiếu quy định vệ sinh công nghiệp



		- Sự tuân thủ quy trình nghiệm thu, bàn giao đúng quy định

		-So sánh với quy định về thủ tục hành chính.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

Mã số công việc: E06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp chuông gọi cửa loại có hình ảnh của người gọi. Công việc gồm các bước chính:


- Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công.


- Lắp đặt đường dây.


- Lắp đặt hệ thống camera quan sát và điện thoại liên lạc bên ngoài.


- Lắp đặt hệ thống màn hình, điện thoại trong nhà.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Hoàn công


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Phân tích đúng sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của mạch điện chuông cổng có hình ảnh.

- Vị trí và số lượng các thiết bị được chuẩn bị đầy đủ đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Đường dây điện được lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Camera, điện thoại được lắp đặt đúng yêu cầu nhà sản xuất.


- Màn hình, chuông báo được lắp đặt ở vị trí dễ quan sát và đúng yêu cầu.


- Nguồn điện được cung cấp đúng thiết kế.


- Hệ thống chuông sau khi lắp đặt đạt yêu cầu về âm thanh, và hình ảnh.


- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ đúng quy trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

 - Phân tích tài liệu.

 - Nhận dạng và chọn thiết bị.


 - Sử dụng các dụng cụ và phương tiện lắp đặt.

 - Lắp đặt đường dây điện.


 - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện.


 - Lắp đặt Camera.


 - Kiểm tra mạch điện.


 - Vệ sinh nơi làm việc.


 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


2. Kiến thức:

- Cấu tạo, kí hiệu, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị mạch điện chuông cổng loại có hính ảnh.

- Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công.


- Phương pháp lắp đặt mạch điện.


- Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện.


- Phương pháp lắp đặt đặt hệ thống camera quan sát và điện thoại liên lạc.


- Phương pháp kiểm tra mạch điện.


- Biện pháp an toàn khi thi công và vệ sinh nơi làm việc.


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hính ảnh (catalogue).

 - Dụng cụ đánh dấu.


 - Sơ đồ lắp đặt mạch điện.


 - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa.


 - Mỏ hàn điện.


 - Khoan bê tông và hộp mũi khoan bê tông.


 - Thang 4 chân.


 - Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm điện, dây dẫn, ống luồn dây, các phụ kiện lắp đặt.


 - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) loại có độ nhạy 10.000Ω/V.


 - Thiết bị chuông cổng loại có hình ảnh.


 - Nguồn điện.


 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao.


 - Giẻ lau, chổi quét.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phân tích đúng sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của mạch điện chuông cổng có hình ảnh.

		- Quan sát, so sánh với (catalogue).



		- Vị trí và số lượng các thiết bị được chuẩn bị đầy đủ đúng yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, kiểm tra so sánh với bản thiết kế lắp đặt



		- Sự tuân thủ yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt đường dây

		-Quan sát so sánh với yêu cầu khi lắp đặt đường dây



		- Mức độ đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất khi lắp đặt Camera, điện thoại 

		- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của công việc



		-Vị trí lắp đặt màn hình, chuông báo có đáp ứng được yêu cầu thiết kế

		- Quan sát, so sánh với bản vẽ thiết kế



		- Nguồn điện cung cấp đúng thiết kế.

		- Đầy đủ cả nguồn một chiều



		- Độ chuẩn xác về âm thanh và hình ảnh của hệ thống sau khi lắp đặt 

		- Âm thanh trung thực hình ảnh rõ ràng



		- Sự tuân thủ quy trình khi nghiệm thu, bàn giao

		- Quan sát, so sánh với quy định về thủ tục hành chính.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Sửa chữa mạch điện tự động báo cháy

Mã số công việc: E07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch điện tự động báo cháy. Công việc gồm các bước chính:


- Thu nhận và xử lý thông tin về hư hỏng.

- Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế.


- Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành kiểm tra.


- Hoàn công

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Hiện tượng hư hỏng được thu thập đầy đủ.

- Các khối linh kiện hư hỏng được xác định chính xác.


- Vật tư linh kiện được chuẩn bị đúng thông số kỹ thuật.


- Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch mà không làm hư hỏng đến các linh kiện khác.

- Linh kiện mới lắp đúng yêu cầu.


- Công tác kiểm tra được thực hiện đúng tuần tự.


- Linh kiện thiết bị, nơi làm việc được vệ sinh sạch sẽ.


- Nghiệm thu, bàn giao đúng quy trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

 - Nhận biết các kí hiệu, của các khối và linh kiện trong mạch tự động báo cháy.

 - Phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch)


 - Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện.


 - Tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế.


 - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện.


 - Sử dụng VOM.


 - Vệ sinh nơi làm việc.


 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

2. Kiến thức:

- Nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy.

- Một số hư hỏng thông thường của mạch điện tự động báo cháy.


- Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện.


- Kí hiệu, hình dạng, công dụng của các thiết bị. linh kiện điện tử.


- Phương pháp kiểm tra mạch điện.


- Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện.


- Phương pháp đo, kiểm tra chất lượng linh kiện.


- Quy trình kiểm tra .


- Kỹ thuật hàn.


- Công tác vệ sinh nơi làm việc.


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy, sổ tay tra cứu linh kiện điện tử.

 - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử.


 - Các khối linh kiện cần thay thế.


 - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện.

 - Mỏ hàn điện,thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì.

 - Đồng hồ đo điện vạn năng.


 - Giẻ lau, chổi quét.


 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		-Mức độ thu thập thông tin về hiện tượng hư hỏng

		- Quan sát, đàm thoại và kiểm tra tình trạng làm việc cụ thể của mạch điện



		- Số lượng các linh kiện hư hỏng được xác định.

		- Kiểm tra với số lượng linh kiện hỏng thực



		- Mức độ chính xác của các linh kiện thay thế được chuẩn bị.

		- Quan sát so sánh với thông số của linh kiện cũ



		- Tình trạng của các thiết bị xung quanh thiết bị hư hỏng được lấy ra

		- Quan sát đo kiểm tra bằng đồng hồ VOM



		- Mức độ chính xác khi thay thế linh kiện mới được.

		- Quan sát các thông số so sánh với thông số của linh kiện cũ



		- Sự tuân thủ các bước khi kiểm tra mạch điện cũng như linh kiện.

		- Quan sát so sánh với quy trình kiểm tra mạch điện và linh kiện điện tử



		- Các thiết bị, nơi làm việc vệ sinh sạch sẽ

		-Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp



		- Sự tuân thủ quy định khi nghiệm thu bàn giao

		-Quan sát so sánh với quy định về thủ tục hành chính





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Sửa chữa mạch điện chống trộm

Mã số công việc: E08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa các hư hỏng thông thường của mạch điện chống trộm. Công việc gồm các bước chính:


- Thu thập thông tin về hiện tượng hư hỏng.

- Phân tích sơ đồ khối.


- Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế.


- Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành kiểm tra.


- Hoàn công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Hiện tượng hư hỏng được thu thập đầy đủ.


- Các khối linh kiện hư hỏng được xác định chính xác.


- Vật tư linh kiện được chuẩn bị đúng thông số kỹ thuật.


- Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch mà không làm hư hỏng đến các linh kiện khác.


- Linh kiện mới lắp đúng yêu cầu.


- Công tác kiểm tra được thực hiện đúng tuần tự.


- Linh kiện thiết bị, nơi làm việc được vệ sinh sạch sẽ.


- Nghiệm thu, bàn giao đúng quy trình.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

 - Nhận biết các kí hiệu, của các khối và linh kiện trong mạch chống trộm.


 - Phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch)


 - Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện.


 - Tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế.


 - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện.


 - Sử dụng VOM.


 - Vệ sinh nơi làm việc.


 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

2. Kiến thức:

- Nguyên lý hoạt động của hệ thống chống trộm.


- Một số hư hỏng thông thường của mạch điện chống trộm.


- Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện.


- Kí hiệu, hình dạng, công dụng của các thiết bị. linh kiện điện tử.


- Phương pháp kiểm tra mạch điện.


- Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện.


- Phương pháp đo, kiểm tra chất lượng linh kiện.


- Quy trình kiểm tra .


- Kỹ thuật hàn.


- Công tác vệ sinh nơi làm việc.


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Sơ đồ lắp đặt mạch điện chống trộm.


 - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử.


 - Các khối linh kiện điện tử thay thế.


 - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện.

 - Mỏ hàn điện,thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì.


 - Đồng hồ đo điện vạn năng.


 - Giẻ lau, chổi quét.


 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		-Mức độ thu thập thông tin về hiện tượng hư hỏng

		- Quan sát, đàm thoại và kiểm tra tình trạng làm việc cụ thể của mạch điện



		- Số lượng các linh kiện hư hỏng được xác định.

		- Kiểm tra với số lượng linh kiện hỏng thực



		-Mức độ chính xác của các linh kiện thay thế được chuẩn bị.

		- Quan sát so sánh với thông số của linh kiện cũ



		- Tình trạng của các thiết bị xung quanh thiết bị hư hỏng được lấy ra

		- Quan sát đo kiểm tra bằng đồng hồ VOM



		- Mức độ chính xác khi thay thế linh kiện mới.

		- Quan sát các thông số so sánh với thông số của linh kiện cũ



		- Sự tuân thủ các bước khi kiểm tra mạch điện cũng như linh kiện.

		- Quan sát so sánh với quy trình kiểm tra mạch điện và linh kiện điện tử



		- Các thiết bị, nơi làm việc vệ sinh sạch sẽ

		- Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp



		- Sự tuân thủ quy định khi nghiệm thu bàn giao

		- Quan sát so sánh với quy định về thủ tục hành chính





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Sửa chữa mạch điện tự động đóng-mở cửa

Mã số công việc: E09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa các hư hỏng thông thường của mạch điện đóng mở cửa tự động. Công việc gồm các bước chính:


- Thu thập thông tin về hiện tượng hư hỏng.

- Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế.


- Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành kiểm tra.


- Hoàn công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Hiện tượng hư hỏng của mạch điện tự động đóng-mở cửa được thu thập đầy đủ thông tin.

- Khối chức năng, linh kiện hư hỏng được xác đính chính xác.


- Vật tư, linh kiện thay thế đảm bảo đầy đủ và đúng thông số kỹ thuật.

- Linh kiện hư hỏng được tháo gỡ, thay linh kiện mới đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật đảm bảo mạch không bị chạm chập mạch, các mối nối tiếp xúc tốt.


- Mạch điện sau khi sửa chữa hoạt động tốt, đúng yêu cầu thiết kế.


- Khu vực làm việc được vệ sinh sạch sẽ.


- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể đúng quy trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

 - Quan sát để nhận biết các ký hiệu, của các khối và linh kiện trong mạch điện tự động đóng-mở cửa


 - Phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch).

 - Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện.


 - Tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế.


 - Tháo gỡ và thay thế linh kiện.


 - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện.


 - Sử dụng đồng hồ vạn năng.


 - Vệ sinh nơi làm việc.


 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

2. Kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của mạch điện tự động đóng-mở cửa.

- Một số hư hỏng thông thường của mạch điện tự động đóng-mở cửa.


- Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện.

- Phương pháp kiểm tra mạch điện.


- Kí hiệu, hình dạng, hoạt động của các thiết bị. linh kiện điện tử.


- Phương pháp đo, kiểm tra chất lượng linh kiện.


- Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện.


- Kỹ thuật hàn.


- Quy trình kiểm tra.


- An toàn lao động,vệ sinh nơi làm việc.


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động đóng mở cửa.

 - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử.


 - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa.

 - Đồng hồ đo điện vạn năng.


 - Linh kiện cần thay thế.


 - Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông, dụng cụ hút chì.


 - Giẻ lau, chổi quét.


 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ thông tin được thu thập về hiện tượng hư hỏng

		- Quan sát, đàm thoại và kiểm tra tình trạng làm việc cụ thể của mạch điện



		- Độ chính xác của các khối chức năng và linh kiện hư hỏng được xác định

		- Quan sát, kiểm tra so sánh các thông số với thiết bị linh kiện còn tốt hoặc sổ tay tra cứu linh kiện



		- Số lượng các khối, linh kiện được chuẩn bị đúng theo yêu cầu

		- Quan sát so sánh với số lượng các khối linh kiện hư hỏng mới xác định được



		- Tình trạng của các thiết bị xung quanh thiết bị hư hỏng được lấy ra

		- Quan sát đo kiểm tra bằng đồng hồ VOM



		- Mức độ chính xác khi thay thế linh kiện mới được.

		- Quan sát các thông số so sánh với thông số của linh kiện cũ



		- Sự tuân thủ các bước khi kiểm tra mạch điện cũng như linh kiện.

		- Quan sát so sánh với quy trình kiểm tra mạch điện và linh kiện điện tử



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của hệ thống khi vận hành chạy thử

		- Quan sát, lắng ghe và đo lường các thông số kỹ thuật của hệ thống so sánh với kết quả đánh giá



		- Các thiết bị, nơi làm việc vệ sinh sạch sẽ

		- Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp



		- Sự tuân thủ quy định khi nghiệm thu bàn giao

		-Quan sát so sánh với quy định về thủ tục hành chính





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Sửa chữa mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh

Mã số công việc: E10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sửa chữa những hư hỏng thông dụng của chuông cửa có hình. Công việc gồm các bước chính:


- Thu thập thông tin về hiện tượng hư hỏng.

- Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng.


- Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế.


- Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành kiểm tra.


- Hoàn công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Hiện tượng hư hỏng của mạch điện chuông được thu thập đầy đủ thông tin.


- Khối chức năng, linh kiện hư hỏng được xác đính chính xác.


- Vật tư, linh kiện thay thế đảm bảo đầy đủ và đúng thông số kỹ thuật.


- Linh kiện hư hỏng được tháo gỡ, thay linh kiện mới đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật đảm bảo mạch không bị chạm chập mạch, các mối nối tiếp xúc tốt.


- Mạch điện sau khi sửa chữa hoạt động tốt, đúng yêu cầu thiết kế.


- Khu vực làm việc được vệ sinh sạch sẽ.


- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể đúng quy trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

 - Quan sát để nhận biết các ký hiệu, của các khối và linh kiện trong mạch điện chuông có hình.

 - Phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch).


 - Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện.


 - Tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế.


 - Tháo gỡ và thay thế linh kiện.


 - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện.


 - Sử dụng đồng hồ vạn năng.


 - Vệ sinh nơi làm việc.


 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

2. Kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của mạch điện chuông tự động.


- Một số hư hỏng thông thường của mạch điện chuông tự động.


- Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện.


- Phương pháp kiểm tra mạch điện.


- Kí hiệu, hình dạng, hoạt động của các thiết bị. linh kiện điện tử.


- Phương pháp đo, kiểm tra chất lượng linh kiện.


- Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện.


- Kỹ thuật hàn.


- Quy trình kiểm tra.


- An toàn lao động,vệ sinh nơi làm việc.


- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động đóng mở cửa.


 - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử.


 - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa.


 - Đồng hồ đo điện vạn năng.


 - Linh kiện cần thay thế.


 - Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông, dụng cụ hút chì.


 - Giẻ lau, chổi quét.


 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ thông tin được thu thập về hiện tượng hư hỏng

		- Quan sát, đàm thoại và kiểm tra tình trạng làm việc cụ thể của mạch điện



		- Độ chính xác của các khối chức năng và linh kiện hư hỏng được xác định

		- Quan sát, kiểm tra so sánh các thông số với thiết bị linh kiện còn tốt hoặc sổ tay tra cứu linh kiện



		- Số lượng các khối, linh kiện được chuẩn bị đúng theo yêu cầu

		- Quan sát so sánh với số lượng các khối linh kiện hư hỏng mới xác định được



		- Tình trạng của các thiết bị xung quanh thiết bị hư hỏng được lấy ra

		-Quan sát đo kiểm tra bằng đồng hồ VOM



		- Mức độ chính xác khi thay thế linh kiện mới được.

		- Quan sát các thông số so sánh với thông số của linh kiện cũ



		- Sự tuân thủ các bước khi kiểm tra mạch điện cũng như linh kiện.

		- Quan sát so sánh với quy trình kiểm tra mạch điện và linh kiện điện tử



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của hệ thống khi vận hành chạy thử

		- Quan sát, lắng ghe và đo lường các thông số kỹ thuật của hệ thống so sánh với kết quả đánh giá



		- Các thiết bị, nơi làm việc vệ sinh sạch sẽ

		- Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp



		- Sự tuân thủ quy định khi nghiệm thu bàn giao

		- Quan sát so sánh với quy định về thủ tục hành chính





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Nối dây đơn và bấm đầu cốt

Mã số công việc: F01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Các kiểu nối dây đơn hạ thế và bấm đầu cốt. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ các loại mối nối dây dẫn đơn.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, dây dẫn đơn các loại và đầu cốt.


- Bóc vỏ cách điện và thực hiện các mối nối.


- Lựa chọn đầu cốt và bấm đầu cốt.


- Kiểm tra, đánh giá mối nối và đầu dây bấm cốt.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 


- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, dây dẫn đơn các loại và đầu cốt được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Các mối nối được đảm bảo đúng quy cách, dẫn điện tốt và chắc chắc.


- Đầu cốt được lựa chọn phù hợp với dây dẫn.


- Đầu cốt được bấm đúng quy cách và chắc chắn.


- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Lựa chọn dây dẫn và đầu cốt.


- Thực hiện nối dây dẫn đơn với các kiểu khác nhau.


- Bấm đầu cốt.


- Kiểm tra và đánh giá mối nối và đầu dây bấm đầu cốt.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng và phân loại dây dẫn đơn.


- Cấu tạo, công dụng và phân loại đầu cốt.


- Bản vẽ các mối nối dây dẫn đơn.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Kìm điện các loại, kìm bấm cốt, dao tuốt dây và giấy ráp.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ các mối nối dây dẫn và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác về quy cách, tiếp xúc điện, chắc chắn và thẩm mỹ của các mối nối.


- Mức độ chính xác về quy cách, tiếp xúc điện, chắc chắn và của đầu dây bấm đầu cốt.

		- So sánh sản phẩm cuối cùng với sản phầm mẫu



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Nối dây cáp và bấm đầu cốt

Mã số công việc: F02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Các kiểu nối dây cáp hạ thế và bấm đầu cốt. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ các loại mối nối dây cáp.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, dây dẫn đơn các loại và đầu cốt.


- Bóc vỏ cách điện và thực hiện các mối nối.


- Lựa chọn đầu cốt và bấm đầu cốt.


- Kiểm tra, đánh giá mối nối và đầu dây bấm cốt.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, dây cáp hạ thế các loại và đầu cốt được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Các mối nối được đảm bảo đúng quy cách, dẫn điện tốt và chắc chắc.


- Đầu cốt được lựa chọn phù hợp với dây dẫn.


- Đầu cốt được bấm đúng quy cách và chắc chắn.


- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Lựa chọn dây cáp hạ thế và đầu cốt.


- Thực hiện nối dây cáp hạ thế với các kiểu khác nhau.


- Bấm đầu cốt.


- Kiểm tra và đánh giá mối nối và đầu cáp bấm đầu cốt.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng và phân loại dây cáp hạ thế.


- Cấu tạo, công dụng và phân loại đầu cốt.


- Bản vẽ các mối nối dây cáp hạ thế.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Kìm điện các loại, kìm bấm cốt, dao tuốt dây và giấy ráp.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ các mối nối dây cáp hạ thế và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- So sánh với kết qủa tình toán



		- Mức độ chính xác về quy cách, tiếp xúc điện, chắc chắn và thẩm mỹ của các mối nối.


- Mức độ chính xác về quy cách, tiếp xúc điện, chắc chắn của đầu dây bấm đầu cốt.

		- So sánh sản phẩm cuối cùng với sản phầm mẫu



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt ống đi dây và hộp nối đi nổi


Mã số công việc: F03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt ống đi dây và hộp nối đi nổi. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Đọc, phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, ống đi dây và hộp nối.


- Xác định vị trí lắp đặt.


- Lắp đặt ống đi dây và hộp nối vào vị trí.


- Nghiệm thu và bàn giao


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Thiết bị, dụng cụ, ống đi dây và hộp nối được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Xác định vị trí và lắp đặt theo bản vẽ.


- Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối theo yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Lựa chọn ống đi dây và hộp nối dây.


- Xác định vị trí lắp đặt


- Lắp đặt ống đi dây hộp nối.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng và phân loại ống đi dây.


- Cấu tạo, công dụng và phân loại hộp nối dây.


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Máy đục bê tông, khoan bê tông, búa tay, thước các loại, kéo, bút phấn vạch tường vv...


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Sự hợp lý về lựa chọn phương án thi công trong thực tế

		- So sánh vật liệu tiêu tốn so với sự tính toán ban đầu



		- Mức độ chính xác về vị trí lắp đặt hộp nối

		- Dùng thước đo để so sánh sản phẩm cuối cùng với bản vẽ sơ đồ mặt bằng



		- Sự hợp lý về vị trí đặt ống đi dây 

		- Quan sát vị trí lắp đặt với điều kiện địa hình cụ thể



		- Mức độ ảnh hưởng đến các công việc khác của công trình

		- Kiểm tra kết qủa hiện trường.



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Luồn dây vào ống

Mã số công việc: F04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Luồn dây dẫn vào ống cách điện. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ và dây dẫn.


- Luồn dây vào ống và làm dấu.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, cước luồn dây và dây dẫn được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Vị trí dây dẫn được luồn vào ống theo bản vẽ lắp đặt và lầm dấu.


- Đảm bảo tính chính xác và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Lựa chọn dây dẫn.


- Luồn dây vào ống và làm dấu.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng và phân loại dây dẫn, cáp hạ thế.


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Thước dây, kìm cắt, kéo và cước luồn dây điện.


- Giấy bút, băng rán làm dấu, bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Sự thực hiện kỹ năng ra dây và xác định chiều dài

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện



		- Sự thực hiện chính xác khi làm dấu đầu dây

		- Kiểm tra kết qủa thực tế so sánh với bản vẽ



		- Mức độ chính xác về tiết diện dây với vị trí các tuyến dây

		- So sánh giữa sản phẩm với bản vẽ lắp đặt



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt bảng điều khiển đóng cắt điện

Mã số công việc: F05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt bảng điều khiển và các khí cụ đóng cắt điện. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, khí cụ và vật liệu.


- Lắp đặt bảng điện.


- Kiểm tra không điện


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Bảng điện được bố trí theo bản vẽ.


- Đảm bảo tính chắc chắn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thiết bị.


- Lấy dấu và gá lắp thiết bị.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của các khí cụ đóng cắt và điều khiển trên bảng điện.


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng và máy khoan bê tông.


- Vít, nở, bảng điện và các khí cụ đóng cắt và điều khiển.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 




		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ kiểm tra chính xác và phù hợp khi vận hành thử

		- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện

Mã số công việc: F06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, ổ cắm và vật liệu.


- Lắp đặt ô cắm.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, ổ cắm và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Ổ cắm được lắp đặt và đấu nối theo bản vẽ.


- Đảm bảo tính chắc chắn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra ổ cắm.


- Lắp và đấu nối ổ cắm.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của ổ cắm điện.


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Ổ cắm.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Sự chính xác vị trí lắp đặt ổ cắm

		- So sánh giữa sản phẩm với sơ đồ mặt bằng



		- Mức độ chắc chắn và tiếp xúc điện của các đầu dây đấu

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng tay và mắt thường



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt

Mã số công việc: F07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt.


- Kiểm tra không điện


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thiết bị và khí cụ.


- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của bóng đèn sợi đốt.


- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và công tắc.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế.


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Máy khoan bê tông và thang nhôm 4 chân.


- Công tắc, cầu chì, bộ đèn sợi đốt và dây dẫn.


- Vít, nở, băng cách điện và bảng điện


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 




		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ kiểm tra chính xác và phù hợp khi vận hành thử

		- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang

Mã số công việc: F08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thiết bị và khí cụ.


- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của bóng đèn huỳnh quang.


- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và công tắc.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế.


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Máy khoan bê tông, thang nhôm 4 chân.


- Công tắc, cầu chì, bộ đèn huỳnh quang và dây dẫn.


- Vít, nở, băng cách điện và bảng điện


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 




		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ kiểm tra chính xác và phù hợp khi vận hành thử

		- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối song song

Mã số công việc: F09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt mạch điện 2 đèn sợi đốt nối song song. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt mạch điện 2 đèn sợi đốt nối song song.


- Kiểm tra không điện


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thiết bị và khí cụ.


- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của bóng đèn sợi đốt.


- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và công tắc.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế.


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Máy khoan bê tông, thang nhôm 4 chân.


- Công tắc, cầu chì, bộ đèn sợi đốt và dây dẫn.


- Vít, nở, băng cách điện và bảng điện


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 




		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ kiểm tra chính xác và phù hợp khi vận hành thử

		- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối tiếp

Mã số công việc: F10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt mạch điện 2 đèn sợi đốt nối tiếp. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt mạch điện 2 đèn sợi đốt nối tiếp.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thiết bị và khí cụ.


- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của bóng đèn sợi đốt.


- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và công tắc.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế.


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Máy khoan bê tông, thang nhôm 4 chân.


- Công tắc, cầu chì, bộ đèn sợi đốt và dây dẫn.


- Vít, nở, băng cách điện và bảng điện


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 




		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ kiểm tra chính xác và phù hợp khi vận hành thử

		- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt mạch chuông điện

Mã số công việc: F11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt mạch chuông điện. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt mạch chuông điện.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thiết bị và khí cụ.


- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của chuông điện.


- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và nút nhấn.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế.


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Máy khoan bê tông, thang nhôm 4 chân.


- Nút nhấn, cầu chì, chuông điện và dây dẫn.


- Vít, nở, băng cách điện và bảng điện


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 




		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ kiểm tra chính xác và phù hợp khi vận hành thử

		- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang

Mã số công việc: F12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thiết bị và khí cụ.


- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang.


- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và công tắc 3 cực.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế.


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Máy khoan bê tông, thang nhôm 4 chân.


- Công tắc 3 cực, cầu chì, bộ đèn huỳnh quang và dây dẫn.


- Vít, nở, băng cách điện và bảng điện


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 




		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ kiểm tra chính xác và phù hợp khi vận hành thử

		- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thủy ngân

Mã số công việc: F13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thiết bị và khí cụ.


- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của bộ đèn thuỷ ngân cao áp.


- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và công tắc.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế.


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Máy khoan bê tông, thang nhôm 4 chân.


- Công tắc, cầu chì, bộ đèn thuỷ ngân cao áp và dây dẫn.


- Vít, nở, băng cách điện, bảng điện dây dẫn hoặc cáp điện hạ thế.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 

		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ kiểm tra chính xác và phù hợp khi vận hành thử

		- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa mạch điện đèn cao áp thủy ngân


Mã số công việc: F14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Sửa chữa mạch điện đèn cao áp thủy ngân. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân.


- Kiểm tra xác định các linh kiện và thiết bị hư hỏng.


- Chuẩn bị thiết bị và linh kiện thay thế.


- Sửa chữa thay thế thiết bị, linh kiện mới.

- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Các linh kiện và thiết bị hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và thiết bị để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, thiết bị được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Mạch điện sau khi lắp đặt xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra chính xác các thiết bị và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các thiết bị và linh kiện.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn cao áp thuỷ ngân.


- Sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Thiết bị, linh kiện và vật liệu thay thế.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ phát hiện chính xác các sai hỏng của các linh kiện và thiết bị

		- Quan sát bằng mắt thường và dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm.



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện và thiết bị

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ hoạt động chính xác và ổn định của mạch điện sau khi sửa chữa xong

		- Mạch điện hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa mạch điện đèn trang trí quảng cáo


Mã số công việc: F15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Sửa chữa mạch điện đèn trang trí quảng cáo. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của mạch điện đèn trang trí quảng cáo.


- Kiểm tra xác định các linh kiện và thiết bị hư hỏng.


- Chuẩn bị thiết bị và linh kiện thay thế.


- Sửa chữa thay thế thiết bị, linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Các linh kiện và thiết bị hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và thiết bị để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, thiết bị được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Mạch điện sau khi lắp đặt xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra chính xác các thiết bị và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các thiết bị và linh kiện.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của đèn trang trí quảng cáo.


- Sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn trang trí quảng cáo.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Thiết bị, linh kiện và vật liệu thay thế.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu cầu thực tế và sự phù hợp trong công việc



		- Mức độ phát hiện chính xác các sai hỏng của các linh kiện và thiết bị

		- Quan sát bằng mắt thường và dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm.



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện và thiết bị

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ hoạt động chính xác và ổn định của mạch điện sau khi sửa chữa xong

		- Mạch điện hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt hệ thống dây tiếp đất an toàn cho 1 căn hộ


Mã số công việc: F16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt hệ thống dây tiết đất an toàn cho 1 căn hộ. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt hệ thống dây tiết đất an toàn cho 1 căn hộ.


- Kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Hệ thống được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Xác định vị trí và đào hố tiếp địa.


- Đóng cọc tiếp đất.


- Hàn đấu nối hệ thống tiếp đất.


- Kiểm tra điện trở tiếp đất.


 2. Kiến thức:


 - Khái niệm về hệ thống tiếp đất trong dân dụng.


- Cấu tạo, công dụng và phân loại cọc tiếp đất.


- Phương pháp hàn hồ quang điện.


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ đào đất.


- Búa, thước dây, máy cắt sắt và máy hàn hồ quang điện.


- Que hàn hồ quang điện, cọc tiếp đất và dây nối cọc tiếp đất


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		- Kỹ năng xác định và đào hố tiếp đất


- Kỹ năng đóng cọc tiếp đất


- Kỹ năng hàn hệ thống nối đất

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện





		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của hệ thống

		- Kiểm tra thực tế so sanh với bản



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn và an toàn cảu hệ thống

		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Độ lớn điện trở tiếp đất của hệ thống

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng Te-rô-mét



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của hệ thống tiếp đất

		- So sánh các giá trị đo kiểm với giá trị tính toán và bảng tiêu chuẩn điện trở tiếp địa



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt hệ thống chống sét cho 1 căn hộ

Mã số công việc: F17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt hệ thống chống sét cho 1 căn hộ. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt hệ thống chống sét.


- Kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Hệ thống được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Xác định vị trí chi tiết lắp đặt hệ thống.


- Lắp đặt đầu thu sét.


- Lắp đặt hệ thống dẫn sét.


- Lắp đặt hệ thống tiếp địa.


- Kiểm tra nghiệm thu hệ thống.


 2. Kiến thức:


 - Nguyên nhân và mức độ tác hại của sét.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của các loại đầu thu sét trong dân dụng.


- Các loại dây dẫn sét trong dân dụng


- Khái niệm về hệ thống tiếp đất trong dân dụng.


- Cấu tạo và phân loại cọc tiếp đất.


- Phương pháp hàn hồ quang điện.


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ nghề điện.


- Bộ dụng cụ đào đất.


- Clê, mỏ-lết, búa, thước dây, máy cắt sắt và máy hàn hồ quang điện.


- Que hàn hồ quang điện, cọc tiếp đất, dây nối cọc tiếp đất, dầu thu sét các loại và dây dẫn sét


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của hệ thống

		- Kiểm tra thực tế so sanh với bản



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn và an toàn cảu hệ thống




		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Độ lớn điện trở tiếp đất của hệ thống

		- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng Te-rô-mét



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của hệ thống tiếp đất

		- So sánh các giá trị đo kiểm với giá trị tính toán và bảng tiêu chuẩn điện trở tiếp địa



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt hệ thống điện nổi, không tiếp đất cho 1 căn hộ

Mã số công việc: F18

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt hệ thống điện nổi, không tiếp đất cho một căn hộ. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, khí cụ và vật liệu.


- Lắp đặt hệ thống.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị, khí cụ và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Hệ thống được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thiết bị, khí cụ và vật liệu.


- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của một số loại đèn chiếu sáng sử dụng trong gia đình.


- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của khí cụ điện sử dụng trong gia đình.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế.


- Cấu tạo và phân loại các loại ống đi dây điện nổi trong gia đình.


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Máy khoan bê tông, thang nhôm 4 chân.


- Bộ khí cụ đóng cắt, điều khiển và bảo vệ điện gia đình.


- Các bộ đèn chiếu sáng gia đình


- Vít, nở, băng cách điện, bảng điện dây dẫn hoặc cáp điện hạ thế.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 

		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ kiểm tra chính xác và phù hợp khi vận hành thử

		- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một căn hộ


Mã số công việc: F19

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một căn hộ. Công việc gồm các bước chính:​


- Khảo sát bản vẽ sơ đồ mặt bằng xây dựng và yêu cầu sử dụng điện.


- Tính toán độ rọi và xác định công suất chiếu sáng cho mỗi phòng.​​​​​​


- Xác định vị trí và công suất các phụ tải theo yêu cầu sử dụng.


- Thiết lập sơ đồ nguyên lý.


- Tính chọn dây dẫn.


- Tính chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ.


- Thiết lập sơ đồ mặt bằng.


- Lập dự toán vật tư.


- Rà soát lại các bước.


- Nghiệm thu bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Sơ đồ nguyên lý được thiết kế đáp ứng theo yêu cầu sử dụng thực tế.


- Sơ đồ mặt bằng thể hiện được chính xác vị trí lắp đặt thiết bị trong thực tế.


- Vị trí các thiết bị được bố trí tiện dụng và khoa học.


- Bảng dự toán vật tư được đảm bảo cho nhu cầu lắp đặt và không lãng phí.


- Các thiết bị và vật tư dự trù được phổ biến trên thị trường.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Phân tích sơ đồ mặt bằng xây dựng.


- Tính toán chiếu sáng


- Tính toán lựa chọn dây dẫn.


- Tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ.


- Sử dụng các phần mềm vẽ kỹ thuật.


- Vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Lập dự toán vật tư.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


- Các phương pháp tính toán chiếu sáng


- Các phương pháp xác định phụ tải cho một căn hộ.


- Phương pháp tính toán và lựa chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ.


- Các phần mềm vẽ kỹ thuật.


- Phương pháp lập dự toán vật tư.


- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bản vẽ sơ đồ mặt bằng xây dựng.


- Máy tính và phần mềm vẽ kỹ thuật.


- Máy in và giấy in.


- Bảng quy trình thực hiện và giáo trình tham khảo.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ phù hợp về độ rọi chiếu cáng cho các phòng

		- So sánh với bảng tiêu chuẩn về độ rọi chiếu sáng cho các phòng.



		- Sự phù hợp của các thông số dây dẫn, thiết bị đóng cắt và bảo vệ với nhu cầu phụ tải

		- So sánh với nhu cầu sử dụng của phụ tải tính toán.



		- Sự hợp lý của bản vẽ về vị trí các thiết bị trong thực tế

		- Đối chiếu vị trí thiết bị trên bản vẽ với thực tế



		- Mức độ thể hiện chính xác và đầy đủ các thông số kỹ thuật trên bản vẽ

		- Đọc và ghi nhận các số liệu trên bản vẽ



		- Mức độ phù hợp về số lượng, chủng loại, công suất của các thiết bị, khí cụ và dây dẫn trong bảng dự trù.

		- So sánh với bảng tính toán và nhu cầu sử dụng thực tế



		- Mức độ ứng dụng các phần mềm vẽ kỹ thuật trên máy tính

		- Kiểm tra các ký hiệu, đường nét và cách trình bày của bản vẽ so sánh với các bản vẽ mẫu.



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt hệ thống điện ngầm có tiếp đất cho một căn hộ

Mã số công việc: F20

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt hệ thống điện ngầm có tiếp đất cho một căn hộ. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, khí cụ và vật liệu.


- Lắp đặt hệ thống.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị, khí cụ và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Hệ thống được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thiết bị, khí cụ và vật liệu.


- Lấy dấu, tạo mặt bằng và lắp đặt ống đi dây và hộp đấu nối.


- Luồn dây vào ống, đấu nối thiết bị và khí cụ.


- Tạo mặt bằng, lắp đặt và đấu nối hệ thống tiếp địa.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của một số loại đèn chiếu sáng sử dụng trong gia đình.


- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của khí cụ điện sử dụng trong gia đình.


- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế.


- Cấu tạo và phân loại các loại ống đi dây điện ngầm trong gia đình.


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống tiếp địa cho một căn hộ.


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Bộ dụng cụ đào đất.


- Máy khoan bê tông, máy hàn hồ quang và máy cắt sắt, thang nhôm 4 chân.


- Bộ khí cụ đóng cắt, điều khiển và bảo vệ điện gia đình.


- Các bộ đèn chiếu sáng gia đình


- Vít, nở, băng cách điện, que hàn điện, bảng điện dây dẫn hoặc cáp điện hạ thế.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 

		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ kiểm tra chính xác và phù hợp khi vận hành thử

		- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt công tơ điện 1pha và 3 pha

Mã số công việc: F21

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt công tơ điện 1 pha. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt công tơ.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Công tơ được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra công tơ điện.


- Lấy dấu và gá lắp công tơ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của công tơ điện 1 pha, 3 pha.


- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Máy khoan bê tông, thang nhôm 4 chân.


- Công tơ 1 pha, 3 pha và dây dẫn.


- Vít, nở và băng cách điện.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 

		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ kiểm tra chính xác và phù hợp khi vận hành thử

		- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thiết kế hệ thống chống sét


Mã số công việc: F22

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Thiết kế hệ thống chống sét. Công việc gồm các bước chính:​


- Khảo sát bản vẽ sơ đồ mặt bằng xây dựng và yêu cầu vùng bảo vệ.


- Tính toán cọc tiếp đất, dây dẫn sét, dây thoát sét và đầu thu sét.​​​​​​


- Thiết lập sơ đồ nguyên lý.


- Thiết lập sơ đồ mặt bằng.


- Lập dự toán vật tư.


- Rà soát lại các bước.


- Nghiệm thu bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Sơ đồ nguyên lý được thiết kế đáp ứng theo yêu cầu bảo vệ thực tế.


- Sơ đồ mặt bằng thể hiện được chính xác vị trí lắp đặt thiết bị trong thực tế.


- Vị trí các thiết bị được bố trí tiện dụng và khoa học.


- Bảng dự toán vật tư được đảm bảo cho nhu cầu lắp đặt và không lãng phí.


- Các thiết bị và vật tư dự trù được phổ biến trên thị trường.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Phân tích sơ đồ mặt bằng xây dựng.


- Tính toán cọc tiếp đất, dây dẫn sét, dây thoát sét và đầu thu sét.


- Vẽ sơ đồ nguyên lý.


- Vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Sử dụng các phần mềm vẽ kỹ thuật.


- Lập dự toán vật tư.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


- Các phương pháp tính toán cọc tiếp đất, dây dẫn sét, dây thoát sét và đầu thu sét.

- Các phương pháp xác định vùng bảo vệ sét.


- Ứng dụng các phần mềm vẽ kỹ thuật.


- Phương pháp lập dự toán vật tư.


- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bản vẽ sơ đồ mặt bằng xây dựng.


- Máy tính và phần mềm vẽ kỹ thuật.


- Máy in và giấy in.


- Bảng quy trình thực hiện và giáo trình tham khảo.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc theo bảng quy trình thực hiện

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ an toàn về phạm vi bảo vệ

		- So sánh với bảng tiêu chuẩn về phạm vi bảo vệ an toàn



		- Sự phù hợp của các thông số cọc tiếp đất, dây dẫn sét, dây thoát sét, đầu thu sét và kích thước hố tiếp địa.

		- So sánh với nhu cầu chống sét thực tế



		- Sự hợp lý của bản vẽ về vị trí các thiết bị trong thực tế

		- Đối chiếu vị trí thiết bị trên bản vẽ với thực tế



		- Mức độ thể hiện chính xác và đầy đủ các thông số kỹ thuật trên bản vẽ

		- Đọc và ghi nhận các số liệu trên bản vẽ



		- Mức độ phù hợp về số lượng, chủng loại và các thông số kỹ thuật của thiết bị vật tư

		- Só sánh với bảng tính toán và nhu cầu sử dụng thực tế



		- Mức độ ứng dụng các phần mềm vẽ kỹ thuật trên máy tính

		- Kiểm tra các ký hiệu, đường nét và cách trình bày của bản vẽ so sánh với các bản vẽ mẫu.



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi âm tường


Mã số công việc: F23

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, ống luồn dây và hộp nối.


- Xác định vị trí và tạo mặt bằng lắp đặt


- Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối vào vị trí.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Thiết bị, dụng cụ, ống luồn dây và hộp nối được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Xác định vị trí và tạo mặt bằng lắp đặt theo bản vẽ


- Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối theo yêu cầu kỹ thuật


- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Lựa chọn ống luồn dây và hộp nối dây.


- Xác định vị trí và tạo mặt bằng lắp đặt


- Lắp đặt ống luồn dây hộp nối.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng và phân loại ống luồn dây.


- Cấu tạo, công dụng và phân loại hộp nối dây.


- Sơ đồ nguyên lý.


- Sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Máy đục bê tông, khoan bê tông, cắt bê tông, đục, búa tay, thước các loại, kéo, bút phấn vạch tường vv...


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Sự hợp lý về lựa chọn phương án thi công trong thực tế

		- So sánh vật liệu tiêu tốn so với sự tính toán ban đầu



		- Mức độ chính xác về vị trí lắp đặt hộp nối




		- Dùng thước đo để so sánh sản phẩm cuối cùng với bản vẽ sơ đồ mặt bằng



		- Sự hợp lý về vị trí đặt ống luồn dây 

		- Quan sát vị trí lắp đặt với điều kiện địa hình cụ thể



		- Mức độ ảnh hưởng đến các công việc khác của công trình

		- Kiểm tra kết qủa hiện trường.



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ


Mã số công việc: F24

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng


- Đọc, phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, khí cụ và vật liệu.


- Lấy dấu và gá lắp thiết bị.


- Đấu nối thiết bị.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị, khí cụ và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Tủ điện được lắp đặt theo bản vẽ.


- Đảm bảo tính chắc chắn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thiết bị.


- Lấy dấu và gá lắp thiết bị.


- Đấu nối thiết bị.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của các khí cụ đóng cắt và bảo vệ.


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng, máy khoan sắt và máy khoan bê tông.


- Vít, nở, tủ điện và các khí cụ đóng cắt và điều khiển.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị và khí cụ.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 

		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của tủ điện khi vận hành chạy thử

		- So sánh các giá trị đo kiểm với giá trị làm việc, tác động thực tế của thiết bị



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa mạch điện cửa cuốn


Mã số công việc: F25

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Sửa chữa mạch điện cửa cuốn. Công việc gồm các bước chính:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của mạch điện cửa cuốn.


- Kiểm tra xác định các linh kiện và thiết bị hư hỏng.


- Chuẩn bị thiết bị và linh kiện thay thế.


- Sửa chữa thay thế thiết bị, linh kiện mới.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu.


- Các linh kiện và thiết bị hư hỏng được xác định chính xác.


- Các linh kiện và thiết bị để thay thế được lựa chọn chính xác.


- Lắp ráp các linh kiện, thiết bị được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Mạch điện sau khi lắp đặt xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ thuật.


- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi thực hiện.


- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra chính xác các thiết bị và linh kiện hư hỏng.


- Thay thế các thiết bị và linh kiện.


- Kiểm tra không điện.


- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của mạch điện cửa cuốn.


- Sơ đồ nguyên lý mạch điện cửa cuốn.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng.


- Thiết bị, linh kiện và vật liệu thay thế.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện và giáo trình tham khảo khác.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về chủng loại, thông số các thiết bị, linh kiện, dụng cụ và vật liệu

		- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu cầu thực tế và sự phù hợp trong công việc



		- Mức độ phát hiện chính xác các sai hỏng của các linh kiện và thiết bị

		- Quan sát bằng mắt thường và dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm.



		- Mức độ chính xác khi lựa chọn và thay thế các linh kiện và thiết bị

		- Ghi nhận các thông số và so sánh với vật mẫu


- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm



		- Mức độ hoạt động chính xác và ổn định của mạch điện sau khi sửa chữa xong

		- Mạch điện hoạt động thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng mắt thường, đồng hồ vạn năng và amper kìm



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt quạt trần


Mã số công việc: F26

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt quạt trần và bộ điều khiển tốc độ. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Đọc, phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt quạt và đấu nối thiết bị.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Thiết bị được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thiết bị và khí cụ.


- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của quạt trần.


- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của bộ điều chỉnh tốc độ quạt trần.


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Máy khoan bê tông, thang nhôm 4 chân.


- Bộ điều khiển tốc độ, quạt và các phụ kiện khác.


- Vít, nở, máng đi dây, dây dẫn điện, băng cách điện và bảng điện


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu cầu kỹ thuật và kết quả tính toán



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 

		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của hệ thống khi vận hành chạy thử

		- So sánh các giá trị thực tế của mạch điện khi vận hành chạy thử với giá trị định mức



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh


Mã số công việc: F27

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Đọc, phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Lắp đặt và đấu nối các thiết bị.


- Kiểm tra không điện.


- Vận hành và kiểm tra.


- Nghiệm thu và bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Thiết bị được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra thiết bị và khí cụ.


- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ.


- Đấu nối mạch điện.


- Kiểm tra và vận hành thử.


- Nghiệm thu bàn giao.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cảm biến từ.


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của van điện từ.


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy sấy khô tay tự động.


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ nguồn điện DC


- Bản vẽ sơ đồ mạch điện.


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng.


- Máy khoan bê tông.


- Cảm biến từ, van điện từ, máy sấy khô tay tự động và bộ nguồn điện DC


- Vít, nở, ống đi dây, dây dẫn điện và băng cách điện.


- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được lựa chọn

		- So sánh với kết qủa tính toán và yêu cầu thực tế



		- Mức độ chính xác của mạch điện

		- Kiểm tra vận hành mạch điện so sánh với yêu cầu làm việc tực tế



		- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các thiết bị.


- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn gàng của mạch điện 

		- Dùng thước đo kiểm, quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện và sản phẩm cuối cùng



		- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng làm việc của hệ thống khi vận hành chạy thử

		- So sánh các giá trị thực tế của mạch điện khi vận hành chạy thử với giá trị định mức



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đo kích thước bằng thước cặp

Mã số công việc: G01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Thực hiện các bước tiến hành đo đường kính và độ sâu bằng thước cặp. Công việc gồm các bước chính:

- Chọn, kiểm tra thước cặp.

- Tiến hành đo, đọc kết quả.


- Vệ sinh, bảo quản thước đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Lựa chọn thước đúng yêu cầu về độ chính xác.

- Kích thước đường kính, kích thước độ sâu được thao tác đo đúng kỹ thuật.


- Thông số đo được đọc chính xác.


- Dụng cụ được bảo quản đúng kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Quan sát.

- Thao tác đo.


- Đọc thông số trên dụng cụ đo.


- Bảo quản dụng cụ.

 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thước cặp.

 - Phương pháp sử dụng thước cặp.


 - Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và ước số của chúng.

 - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Thước cặp.

 - Vật thật để kiểm tra kích thước.


 - Hộp đựng thước chuyên dụng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ phù hợp khi lựa chọn thước đo với yêu cầu dung sai khi đo.

		- Quan sát so sánh với sai lệch cho phép của chi tiết ( Độ chính xác của thước nhỏ hơn sai lệch cho phép của chi tiết).



		- Thực hiện thao tác đo đúng kỹ thuật

		- Quan sát, so sánh với trình tự thực hiện



		· Mức độ chính xác khi đọc giá trị đo.

		- So sánh giữa kết quả đo với giá trị thực



		· Sự tuân thủ công tác bảo quản dụng cụ

		- Quan sát sự thực hiện so sánh với yêu cầu chung khi bảo quản dụng cụ





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đo đường kính dây điện từ bằng pan-me

Mã số công việc: G02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 Thực hiện các bước tiến hành đo đường kính dây điện từ bằng pan- me. Công việc gồm các bước chính:


 - Chọn loại Pan-me, kiểm tra Pan-me.

 - Bóc lớp êmay cách điện.


 - Tiến hành đo đọc kết quả.

II .CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Pan me được chọn, điều chỉnh đảm bảo yêu cầu.


 - Lớp cách điện được bóc sạch không làm ảnh hưởng tới kích thước đường kính của dây.


 - Thực hiện trình tự đo đúng yêu cầu kỹ thuật .

 - Kết quả đo được đọc chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Quan sát.

- Kiểm tra pan-me


- Thao tác đo.


- Sử dụng dụng cụ để bóc lớp cách điện.


- Đọc thông số trên pan-me.


- Bảo quản dụng cụ.


 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và cách sử dụng pan-me.


 - Phương pháp kiểm tra đường kính dây điện từ bằng pan- me.


 - Kỹ thuật cạo cách điện


 - Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và ước số của chúng.


 - Cấu tạo của dây điện từ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Các loại pan-me.

 - Giấy ráp.


 - Dây điện từ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác của pan me sau khi được điều chỉnh.

		- Quan sát, kiểm tra vạch chuẩn 0





		- Độ sạch của dây điện từ sau khi vệ sinh vỏ 

		- Quan sát, kiểm tra độ bóng của dây sau khi vệ sinh



		- Mức độ ảnh hưởng tới đường kính của dây khi làm sạch dây.

		- Quan sát biên dạng của dây còn tròn đều không



		- Sự tuân thủ quy trình đo

		- Quan sát sao sánh với quy trình chung khi đo.



		- Mức độ chính xác khi đọc kết quả đo.

		- Kiểm tra lại kích thước



		- Thời gian đọc kết qủa đo

		- So sánh với thời gian trung bình khi người học thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đo điện áp bằng vôn mét

Mã số công việc: G03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Thực hiện các bước tiến hành đo điện áp bằng vôn mét. Công việc gồm các bước chính:


- Xác định cấp điện áp và loại điện áp cần đo.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo.


- Kiểm tra đồng hồ đo (vôn mét).


- Đo và đọc kết quả đo điện áp.


- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Loại điện áp cần đo được phân biệt chính xác.

 - Cấp điện áp định mức cần đo được xác định đúng.


 - Dụng cụ, vật tư, đồng hồ được chuẩn bị đầy đủ đúng yêu cầu kỹ thuật.


 - Trình tự thao tác đo được thực hiện đúng trình tự.


 - Công tác an toàn phải được thực hiện theo tiêu chuẩn việt nam.

 - Bảo quản dụng cụ đo được thực hiện đúng phương pháp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Quan sát.

- Nhận biết các dụng cụ và thiết bị điện.


- Kiểm tra đồng hồ đo.


- Đo điện áp một chiều và xoay chiều.


- Bảo quản dụng cụ đo.


- Thực hiện trang bị bảo hộ an toàn lao động.

 2. Kiến thức:


 - Khái niệm điện áp xoay chiều, điện áp một chiều.


 - Cách phân chia các cấp điện áp theo tiêu chuẩn nhà nước.


 - Cấu tạo, công dụng của các dụng cụ và đồng hồ đo điện áp.


 - Nguyên lý làm việc của mạch đo điện áp.


 - Phương pháp đo điện áp xoay chiều, một chiều.


 - Phương pháp kiểm tra vôn mét.


 - An toàn lao động.


 - Công tác vệ sinh dụng cụ đo.


 - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Nguồn điện áp xoay chiều, một chiều.

 - Vôn mét một chiều ( DC), Vôn mét xoay chiều (AC).


 - Dây dẫn, kìm, vít.


 - Giẻ lau.


 - Trang bị bảo hộ.


 - Tủ đồ nghề.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phân biệt được loại điện áp.

		- Quan sát kết hợp dùng các thiết bị đo kiểm tra



		- Mức độ phù hợp khi xác định cấp điện áp định mức cần đo.

		- Dùng đồng hồ đo so sánh với kết quả xác định



		- Mức độ đầy đủ, đúng yêu cầu của dụng cụ, vật tư, thiết bị được chuẩn bị.

		- Quan sát, so với yêu cầu công tác đo



		- Sự tuân thủ trình tự khi thao tác khi thực hiện phép đo điện áp

		- Quan sát so sánh với bản trình tự thự hiện



		- Mức độ tuân thủ trang bị bảo hộ an toàn điện.

		- Quan sát quá trình thực hiện so sánh với tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam



		- Bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp.

		- Quan sát và so sánh với yêu cầu kỹ thuật bảo quản của thiết bị





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đo cường độ dòng điện bằng ampe mét

Mã số công việc: G04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Thực hiện các bước tiến hành đo cường độ dòng điện bằng ampe mét. Công việc gồm các bước chính:

 - Khảo sát dòng điện cần đo (dòng điện một chiều hay xoay chiều, độ lớn của dòng điện).

- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch đo.


- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo.


- Lắp mạch đo.


- Kiểm tra mạch đo.


- Đưa phụ tải vào hoạt động.


- Thực hiện đo, đọc thông số.


- Tháo mạch đo.


- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Loại điện áp cần đo được phân biệt chính xác.


 - Dòng điện cần đo được ước lượng gần đúng.


 - Ampe mét được chọn có độ nhạy và độ chính xác đạt yêu cầu.

 - Vật tư dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu.


 - Đồng hồ đo được lắp và mạch điện đúng yêu cầu kỹ thuật.


 - Thao tác đo đọc trị số đúng yêu cầu kỹ thuật.


 - Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp phải được thực hiện đúng tiêu chuẩn việt nam.


 - Dụng cụ thiết bị được lau chùi sạch sẽ sau khi đo xong.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Quan sát.

- Phân biệt được nguồn điện một chiều và xoay chiều.


- Vẽ mạch điện.


- Quan sát nhận biết các dụng cụ và thiết bị điện.


- Lắp mạch điện.


- Kiểm tra mạch.


- Đọc mạch đo.


- Tính toán dòng điện.


- Vận hành thiết bị điện.


- Bảo quản dụng cụ đo.

 2. Kiến thức:


 - Khái niệm, đặc tính của dòng điện xoay chiều và một chiều.

 - Cách tính toán dòng điện khi đo có điện trở son.


 - Các dụng cụ đo dòng điện.


 - Nguyên lý mạch đo cường độ dòng điện.


 - Phương pháp vẽ mạch điện.


 - Trình tự đo cường độ dòng điện.

 - Cấu tạo, công dụng của các dụng cụ và đồng hồ đo dòng điện.


 - Phương pháp lắp đặt mạch đo cường độ dòng điện dùng ampe mét.


 - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo.


 - Các đơn vị đo cường độ dòng điện.


 - An toàn lao động vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Các tải có dòng điện cần khảo sát.

 - Ampe mét một chiều.


 - Ampe mét xoay chiều.


 - Dây điện mềm nhiều lõi.


 - Sơ đồ mạch đo.

 - Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây.


 - Nguồn điện một chiều, xoay chiều.


 - Thiết bị kiểm tra mạch đo (Vom).


 - Giẻ lau.


 - Tủ đồ nghề.


 - Trang bị bao hộ an toàn lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dòng điện cần đo được phân biệt đúng loại.

		- Quan sát, kết hợp dụng cụ đo kiểm tra



		- Mức độ phù hợp khi xác định dòng điện định mức cần đo.

		- Dùng đồng hồ đo so sánh với kết quả xác định



		- Mức độ chính xác của am pe mét được chọn cho mạch đo.

		- Quan sát so sánh với yêu cầu mục đích của công việc đo.



		- Mức độ đầy đủ của vật tư dụng cụ chuẩn bị.

		- Quan sát thống kê so với yêu cầu của công việc.



		- Độ chính xác của đồng hồ đo sau khi lắp đặt.

		- Quan sát so sánh với yêu cầu kỹ thuật của đồng hồ đo



		- Sự tuân thủ đúng thao tác đo và đọc trị số theo yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát so sánh với bản trình tự thự hiện



		- Mức độ chấp hành công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp.

		- So sánh với tiêu chuẩn an toàn vệ sinh công nghiệp



		- Độ sạch của thiết bị sau khi vệ sinh xong.

		- Quan sát và so sánh với yêu cầu kỹ thuật bảo quản của thiết bị





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đo điện trở cách điện bằng megom - mét

Mã số công việc: G05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Thực hiện các bước tiến hành đo điện trở dùng megom - mét. Công việc gồm các bước chính:


- Xác định đối tượng cần đo.


- Xác định điện áp làm việc của thiết bị.


- Cách ly đối tượng cần đo.


- Chọn mê-gôm-mét.


- Kiểm tra mê-gôm-mét.


- Thực hiện đo (tốc độ quay tương đương tốc độ quy định ghi trên mặt dụng cụ đo).


- Kết luận kết quả đo.


- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ sau khi đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Yêu cầu cách điện của thiết bị cần kiểm tra được xác định chính xác.

 - Điện áp của thiết bị đo được lựa chọn phù hợp với điện áp của thiết bị cần đo.


 - Thang đo của thiết bị đo được lựa chọn phù hợp với độ chính xác yêu cầu của phép đo.

 - Đối tượng đo phải được cách ly đúng yêu cầu.


 - Thao tác đo được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


 - Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định.


 - Dụng cụ đo được vệ sinh bảo quản đúng yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Quan sát.


- Xác định đối tượng cần đo.


- Phân biệt được đối tượng cần cách ly.


- Kiểm tra mê-gô mét.


- Thao tác đo đúng kỹ thuật.


- Đọc thông số trên dụng cụ đo.


- Vệ sinh bảo quản dụng cụ đo.

2. Kiến thức:


- Phương pháp sử dụng mê-gôm-mét.


- Cách đọc các thông số, kí hiệu trên thiết bị.


- Phương pháp xác định đối tượng cần đo.


- Phương pháp cách ly các phần tử đo.


- Cấu tạo, hoạt động và sử dụng của mê-gôm-mét.


- Tiêu chuẩn, tính chất điện trở cách điện trên thiết bị cần đo.


- Các đơn vị của điện trở.


- An toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Mê-gôm-mét.

 - Đối tượng cần đo điện trở cách điện.


 - Bảng tra về tiêu chuẩn trị số điện trở cách điện của vật tư, thiết bị.


 - Dụng cụ nghề điện.


 - Giẻ lau.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định chính xác yêu cầu cách điện của thiết bị được kiểm tra.

		- Quan sát, kết hợp bảng tra về tiêu chuẩn trị số điện trở



		- Sự phù hợp của điện áp dụng cụ đo và thiết bị được đo.

		- So sánh giá trị điện áp trên dụng cụ và thiết bị cần đo.



		- Mức độ phù hợp của thang đo dụng cụ đo với yêu cầu về độ chính xác của phép đo.

		- Quan sát so sánh với yêu cầu về độ chính xác, mục đích của công việc đo.



		- Mức độ chính xác của thao tác đo

		- Quan sát so sánh với yêu cầu kỹ thuật của đồng hồ đo



		- Sự tuân thủ công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát so sánh với TCVN





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đo các đại lượng U, R, I, bằng đồng hồ đo điện vạn năng VOM

Mã số công việc: G06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Thực hiện các bước tiến hành đo U, R, I dùng VOM. Công việc gồm các bước chính:


- Xác định phần tử, thông số mạch điện cần đo.


- Khảo sát dụng cụ đo.


- Chọn chức năng và thang đo trên dụng cụ đo thích hợp đối tượng cần đo.


- Hiệu chỉnh dụng cụ đo.


- Tiến hành đo.


- vệ sinh và bảo quản dụng cụ đo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Vị trí đo của các phần tử được xác định chính xác.

 - Loại thang đo, giới hạn thang đo được lựa chọn phù hợp.


 - Độ chính xác của VOM được điều chỉnh đúng.


 - Thao tác đo được thực hiện đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật.


 - An toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định.


 - Kết quả đo được đọc chính xác.


 - Công tác bảo quản thiết bị được thực hiện đúng tiêu chuẩn quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Quan sát các phần tử và thông số mạch điện.


- Đọc các thông số trên dụng cụ đo.


- Hiệu chỉnh dụng cụ khi đo dòng điện, điện áp, điện trở.


- Thao tác đo.


- Đọc kết quả đo.


- Bảo quản dụng cụ đo.

 2. Kiến thức:


 - Các thông số U, R, I trong mạch điện.


 - Cấu tạo , hoạt động và công dụng của đồng hồ đo điện vạn năng (VOM).


 - Phương pháp chọn thang đo phù hợp với từng đối tượng.


 - Các đơn vị đo cường độ dòng điện, điện áp và điện trở.


 - Phương pháp chọn các chức năng đo U, I, R trên VOM.


 - Phương pháp điều chỉnh kim đồng hồ đo điện vạn năng (VOM). 


 - Phương pháp đo điện trở, dòng điện, điện áp.


 - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo.


 - An toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM).

- Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều (máy biến áp+ bộ chỉnh lưu).


- Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây.


- Dây điện mềm nhiều lõi.


- Hộp đựng chuyên dụng.


- Giẻ lau.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chính xác khi xác định vị trí đo của các phần tử cần đo

		- Quan sát so sánh với sơ đồ mạch điện



		- Sự phù hợp của thang đo được lựa chọn cho phép đo.

		- Quan sát so sánh với các thông số trên mạc điện



		- Mức độ chính xác của VOM sau khi điều chỉnh.

		- Quan sát so sánh với yêu cầu giá trị và đại lượng cần đo



		- Sự tuân thủ trình tự, yêu cầu kỹ thuật

		- Quan sát so sánh với quy trình thao tác đo cơ bản



		- Độ chính xác khi đọc kết đo

		- So sánh với kết quả thực cần đo



		- An toàn và vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định.

		- So sánh tiêu chuẩn việt nam



		- Độ sạch của thiết bị sau khi vệ sinh xong.

		- Quan sát và so sánh với yêu cầu kỹ thuật bảo quản của thiết bị





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đo tốc độ bằng máy stroboscop (máy đo vòng quay)

Mã số công việc: G07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


- Thực hiện các bước tiến hành đo tốc độ bằng máy stroboscop. Công việc gồm các bước chính:


- Ước lượng tốc độ của đối tượng cần đo.


- Chọn vị trí đo và đánh dấu (đánh dấu bằng phấn hoặc giấy phẩn quang trên phần chuyển động).


- Cấp nguồn cho stroboscope, chọn và điều chỉnh tần số chớp của đèn.


- Chiếu đèn flash của stroboscope vào vị trí cần đo.


- Điều chỉnh tần số chớp của đèn đồng bộ với tần số quay của đối tượng cần.


- Đo, đọc kết quả đo tốc độ trên stroboscope.


- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo.


II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Tốc độ của đối tượng cần đo được ước lượng gần đúng.

 - Vị trí đo được lựa chọn và đánh dấu đạt yêu cầu.

 - Tần số chớp đèn của stroboscope được điều chỉnh phù hợp tần số quay của đối tượng.

 - Đọc chính xác kết quả hiển thị trên mặt stroboscope.


 - Công tác an toàn và vệ sinh được thực hiện đúng quy định.


 - Dụng cụ đo đựơc bảo quản đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Tính tốc độ cho máy điện.

- Vận hành máy điện.


- Sử dụng stroboscope.


- Bảo quản dụng cụ đo.

 2. Kiến thức:


 - Các ký hiệu và thông số ghi trên máy điện.


 - Phương pháp tính tốc độ cho máy điện.


 - Phương pháp đo tốc độ máy điện bằng stroboscope.


 - Phương pháp vận hành và điều khiển máy điện.

 - Cấu tạo, hoạt động của stroboscope.


 - An toàn lao động.


 - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Đối tượng cần đo tốc độ.

 - Máy Stroboscope.


 - Nguồn điện một hoặc ba pha phù hợp điện áp của đối tượng cần đo tốc độ.


 - Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây.


 - Hộp đựng chuyên dụng.


 - Giẻ lau.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ sai số khi ước lượng tốc độ của đối tượng cần đo

		- Quan sát so sánh với tốc độ được ghi trên máy hoặc tốc độ sau khi đo



		- Mức độ đáp ứng về yêu cầu của vị trí được đánh dấu đo

		- Quan sát chấm theo thang điểm chuẩn



		- Sự phù hợp giữa tần số chớp của stroboscope và đối tượng đo.

		- Quan sát so sánh với tần số của đối tượng



		- Độ chính xác khi đọc kết quả đo 

		- So sánh với kết quả thực cần đo



		- Sự tuân thủ đúng quy định của công tác an toàn và vệ sinh 

		- So sánh với tiêu chuẩn việt nam



		- Mức độ tuân thủ quy định bảo quản thiết bị đo.

		- So sánh với yêu cầu bảo quản của thiết bị





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đo công suất tác dụng bằng oát-mét

Mã số công việc: G08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Thực hiện các bước tiến hành đo công suất tác dụng của thiết bị điện bằng oát-mét. Công việc gồm các bước chính:

 - Khảo sát các thông số phụ tải và nguồn điện.


 - Vẽ mạch đo.


 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo.


 - Kiểm tra dụng cụ đo.


 - Lắp mạch đo.


 - Cấp nguồn, đưa phụ tải vào hoạt động và đọc kết quả đo.


 - Tháo mạch đo.

 - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Các thông số định mức của phụ tải được xác định chính xác.

 - Mạch đo công suất được vẽ đúng yêu cầu.


 - Vật tư, dụng cụ và đồng hồ được chuẩn bị đầy đủ đúng yêu cầu.

 - Mạch đo được lắp đặt đúng yêu cầu.


 - Vận hành mạch đo đúng quy trình.


 - Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định


 - Oát-mét được bảo quản đúng phương pháp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Quan sát.

 - Vẽ mạch điện.


 - Quan sát nhận biết các dụng cụ và thiết bị điện.


 - Kiểm tra oát-mét.


 - Lắp mạch điện.


 - Bảo quản dụng cụ đo.

 2. Kiến thức:


 - Các loại phụ tải và nguồn điện.

 - Phương pháp đọc thông số trên phụ tải điện.


 - Ý nghĩa của công suất tác dụng.


 - Nguyên lý hoạt động mạch đo công suất tác dụng bằng oát-mét.


 - Các kí hiệu trên sơ đồ mạch điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

 - Phương pháp vẽ mạch điện.


 - Trình tự đo công suất tác dụng.


 - Cấu tạo, công dụng của các dụng cụ và đồng hồ đo công suất tác dụng


 - Phương pháp kiểm tra oát-mét.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều.

 - Phụ tải cần đo công suất.


 - Oát-mét một pha kiểu điện động.


 - Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây.


 - Dây điện mềm nhiều lõi.


 - Hộp đựng chuyên dụng.


 - Giẻ lau.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chính xác của các thông số phụ tải được xác định

		- Quan sát so sánh với các thông số thực của phụ tải



		- Mức độ chính xác và hợp lý của mạch đo được vẽ

		- Quan sát so sánh với bản vẽ mẫu



		- Sự đầy đủ của vật tư, dụng cụ và đồng hồ được chuẩn bị

		- So sánh với yêu cầu của mạch điện và điều kiện cụ thể



		- Mức độ đạt yêu cầu khi lắp đặt mạch đo

		- Quan sát so với yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt mạch điện



		- Thực hiện đúng quy trình vận hành mạch đo

		- Quan sát so sánh với quy trình vận hành thiết bị phụ tải.



		- Sự tuân thủ công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- So sánh với TCVN về an toàn lao động



		- Oát-mét được bảo quản đúng phương pháp

		- Quan sát so sánh với yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đo biên độ và tần số bằng máy phát hiện sóng

Mã số công việc: G09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Thực hiện các bước tiến hành đo biên độ và tần số bằng máy phát hiện sóng. Công việc gồm các bước chính:

 - Xác định nguồn tín hiệu cần đo biên độ và tần số.


 - Khảo sát máy hiện sóng và chọn chức năng phù hợp.

 - Cấp nguồn cho máy hiện sóng và điều chỉnh.


 - Đo biên độ và tần số.


 - Đọc và lưu giữ kết quả đo.


 - Bảo quản dụng cụ đo


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Máy phát hiện sóng được lựa chọn phù hợp với tần số, biên độ cần đo.


 - Chế độ đo của máy được điều chỉnh đúng với đối tượng cần đo .

 - Thao tác đo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật.


 - So sánh mẫu đo với các thông số kỹ thuật đã biết.


 - Đọc và tính toán trị số đo chính xác.


 - Dụng cụ đo được bảo quản, vệ sinh đúng phương pháp và yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Quan sát.

 - Kiểm tra dụng cụ đo.


 - Sử dụng máy phát hiện sóng.


 - Đánh giá các thông số kỹ thuật.


 - Đo biên độ và tần số.

 - So sánh số liệu.


 - Bảo quản dụng cụ đo.


 - Tính toán trị số đo.

 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và hoạt động của máy phát hiện sóng.

 - Phương pháp sử dụng máy phát hiện sóng.


 - Phương pháp chọn nguồn tín hiệu.


 - Ý nghĩa của tần số và các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo.


 - Cách điều chỉnh thông số trên máy phát hiện sóng.


 - Phương pháp tính toán trị số đo.


 - An toàn lao động.


 - Phương pháp điều chỉnh biên độ và tần số.


 - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.

 - Bộ nguồn.

 - Máy phát hiện sóng.


 - Mạch dao động đa hài.


 - Tủ đồ nghề.


 - Dụng cụ vệ sinh


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp của máy hiện sóng với tần số, biên độ của đối tượng đo.

		- Quan sát so sánh với yêu cầu đo các thông số của đối tượng đo



		- Chế độ đo của máy được điều chỉnh đúng yêu cầu

		- Quan sát thao tác chỉnh định máy đối chiếu với khoảng giá trị thực cần đo



		- Sự tuân thủ đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện thao tác đo

		- Quan sát so sánh với trình tự, yêu cầu khi thao tác đo của thiết bị



		- Mức độ chính xác khi đọc và tính toán trị số đo

		- Quan sát so sánh với giá trị tính toán thực



		- Mức độ vệ sinh sạch sẽ, bảo quản đúng phương pháp dụng cụ đo

		- Qua sát so sánh với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đo điện trở tiếp đất bằng te-rô-mét

Mã số công việc: G10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Thực hiện các bước tiến hành đo điện trở tiếp đất của các thiết bị điện bằng te-rô-mét. Công việc gồm các bước chính:

 - Chuẩn bị dụng cụ đo.


 - Đóng cọc đo (điện cực tiếp đất).


 - Hiệu chỉnh kim dụng cụ đo.


 - Lắp đặt mạch đo.


 - Tiến hành đo, đọc và ghi nhận kết quả đo.


 - Tháo mạch, rút cọc tiếp đất.


 - Vệ sinh bảo quản dụng cụ đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ đúng yêu cầu.

 - Các điện cực phụ phải được đóng đúng yêu cầu kỹ thuật.


 - Mạch đo phải được lắp đúng kỹ thuật.


 - Chế độ đo được lựa chọn phù hợp.


 - Thao tác đo được thực hiện đúng kỹ thuật của nhà chế tạo.


 - An toàn lao động được chấp hành đúng quy định.


 - Công tác vệ sinh bảo quản dụng cụ đo được thực hiện đúng phương pháp của nhà sản xuất thiết bị.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Quan sát.

 - Đóng cọc.


 - Điều chỉnh kim dụng cụ đo.


 - Lắp mạch đo.


 - Đo điện trở tiếp đất.


 - Rút cọc tiếp đất.


 - Bảo quản dụng cụ đo. 

 2. Kiến thức:


 - Quy trình thực hiện đo điện trở tiếp đất.

 - Các đơn vị của điện trở và ý nghĩa của điện trở tiếp đất.


 - Cấu tạo, công dụng và ý nghĩa của các điện cực tiếp đất.


 - Tiêu chuẩn về số cọc và độ sâu đóng cọc trong từng trường hợp cụ thể.

 - Phương pháp đóng cọc tiếp đất.


 - Cấu tạo và hoạt động của dụng cụ đo.


 - Nguyên lý làm việc của mạch đo điện trở tiếp đất.


 - An toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Đồng hồ đo điện trở tiếp đất.

 - Điện cực tiếp đất phụ R1, R2 bằng thép hoặc đồng, đường kính 1cm, dài 0,75m.


 - Búa nguội, xà beng.


 - Mạng điện sinh hoạt đặt ngầm trong ống có hệ thống dây tiếp đất.


 - Thước dây, nước muối và dây dẫn mềm.


 - Tủ đồ nghề.


 - Dụng cụ vệ sinh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ đầy đủ của thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị

		- Quan sát, so sánh với yêu cầu của phép đo



		- Sự tuân thủ các yêu cầu khi đóng các điện cực phụ 

		- Quan sát, so sánh yêu cầu phương pháp đo



		- Mạch đo phải được lắp đúng kỹ thuật.

		- Quan sát, so sánh bảng chỉ dẫn trên thiết bị đo



		- Mức độ phù hợp chế độ đo của thiết bị

		- Quan sát, so sánh bảng chỉ dẫn trên thiết bị đo



		- Sự chuẩn xác của các thao tác đo 

		- Quan sát thao tác và so sánh giá trị đo với giá trị thực



		- Mức độ chấp hành quy định về an toàn lao động

		- Quan sát, so sánh với quy định về an toàn lao động



		- Mức độ vệ sinh sạch sẽ, bảo quản đúng phương pháp dụng cụ đo

		- Qua sát so sánh với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vạch Dấu

Mã số công việc: H01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 Vạch dấu hình dáng của chi tiết cần gia công trên phôi kim loại. Công việc gồm các bước chính:


 - Nghiên cứu bản vẽ.


 - Chuẩn bị dụng cụ vạch dấu.


 - Lựa chọn mặt vạch dấu.


 - Làm sạch phôi.


 - Bôi màu (bôi phấn lên bề bặt cần vạch dấu).

 - Chấm dấu và vạch dấu.


 - Kiểm tra, hoàn tất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Dụng cụ và phụ kiện được chuẩn bị đầy đủ đúng yêu cầu kỹ thuật.

 - Vạch đúng kích thước của bản vẽ.


 - Mặt phẳng vạch dấu được chọn phải đáp ứng được yêu cầu về chuẩn gia công.


 - Đường vạch dấu rõ, sắc nét và đều.


 - An toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Phân tích bản vẽ chi tiết.

 - Sử dụng các dụng cụ, phương tiện dùng để vạch dấu.


 - Kiểm tra các trang bị, vật liệu.


 - Sử dụng các dụng cụ làm sạch phôi.


 - Chấm dấu.


 - Vạch dấu .

 2. Kiến thức:


 - Các quy ước, kí hiệu trong bản vẽ kỹ thuật.

 - Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và bội số, ước số của chúng.


 - Cấu tạo,công dụng và cách sử dụng các loại dụng cụ dùng để vạch dấu.


 - Phương pháp chọn bề mặt vạch dấu.


 - Kỹ thuật vạch dấu, chấm dấu trên các bề mặt kim loại.


 - Phương pháp kiểm tra. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Mũi vạch, êke, bàn rà vạch dấu, thước lá.

 - Phấn trắng, bột sun phát.

 - Phôi của chi tiết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ dụng cụ và phụ kiện được chuẩn bị

		- Quan sát, so sánh với yêu cầu vạch dấu



		- Độ chính xác của các kích thước sau khi vạch dấu

		- Quan sát, kiểm tra lại bằng thước, đối chiếu với bản vẽ



		- Sự tối ưu của mặt phẳng được chọn đáp ứng được chuẩn gia công

		- Quan sát, so sánh với các mặt phẳng khác



		- Mức độ rõ nét của các đường vạch dấu

		- Quan sát và đối chiếu với bản vẽ 



		- Sự tuân thủ công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp

		- Quan sát, đối chiếu với quy định theo tiêu chuẩn Việt Nam





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đục kim loại

Mã số công việc: H02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Đục các phần kim loại còn dư để tạo hình các chi tiết. Công việc gồm các bước chính:


 - Nghiên cứu bản vẽ.


 - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và thiết bị.


 - Vạch dấu.


 - Chọn êtô.


 - Cặp phôi.


 - Đục rãnh.


 - Đục mặt phẳng.


 - Kiểm tra hoàn tất.


 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Các yêu cầu của bản vẽ được xác định.

 - Dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ.


 - Đường vạch dấu được vạch rõ ràng chính xác.


 - Thao tác đục rãnh và mặt phẳng được thực hiện đúng yêu cầu.


 - Rãnh, mặt phẳng được đục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


 - Công tác an toàn, vệ sinh được thực hiện đúng quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Sử dụng dụng cụ, thiết bị đục kim loại ;

 - Đục rãnh.


 - Đục mặt phẳng.


 - Sử dụng các dụng cụ đo kiểm.


2. Kiến thức:

 - Cấu tạo, hoạt động và công dụng của ê tô.


 - Định vị, kẹp chặt phôi.


 - Phương pháp đục kim loại.


 - Phương pháp đo kiểm .


 - Kỹ thuật an toàn khi đục.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Búa nguội 500(600 gam.


 - Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm.


 - Máy mài 2 đá, dưỡng kiểm tra góc cắt mũi đục.


 - Đục bằng, đục nhọn, phôi kim loại.


 - Bàn nguội.


 - Thước cặp, thước lá.


 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chính xác các yêu cầu của bản vẽ được xác định sau khi đọc.

		- Kiểm tra, đối chiếu với yều cầu sản phẩm





		- Mức độ đầy đủ của dụng cụ cần chuẩn bị 

		- Quan sát so sánh với danh mục các dụng cụ thiết bị công việc





		- Độ chính xác của các kích thước sau khi vạch dấu

		- Quan sát, kiểm tra lại bằng thước, đối chiếu với bản vẽ



		- Mức độ đạt yêu cầu khi thao tác đục rãnh và mặt phẳng 

		- Quan sát, so sánh với tư thế chuẩn khi đứng đục và thao tác đục



		- Mức độ chính xác của rãnh, mặt phẳng sau khi đục với yêu cầu bản vẽ

		- Quan sát, kiểm tra bằng các dụng cụ đo, so sánh với bản vẽ.



		- Sự tuân thủ công tác an toàn, vệ sinh theo quy định

		- Quan sát, đối chiếu với quy định theo tiêu chuẩn Việt Nam





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Dũa kim loại


Mã số công việc: H03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Dũa mặt phẳng hoặc các pavia trên các chi tiết. Công việc gồm các bước chính:

 - Nghiên cứu bản vẽ.


 - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và thiết bị.


 - Vạch dấu.


 - Chọn êtô.


 - Cặp phôi.


 - Dũa lượng dư, dũa các mặt phẳng.


 - Kiểm tra, dũa tinh, điều chỉnh kích thước.


 - Kiểm tra, hoàn thiện.


 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Các yêu cầu của bản vẽ được xác định.


 - Dụng cụ, vật liệu được chuẩn bị đầy đủ.


 - Đường vạch dấu được vạch rõ ràng chính xác.


 - Thao tác dũa được thực hiện đúng yêu cầu.


 - Mặt phẳng sau khi dũa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


 - Công tác an toàn, vệ sinh được thực hiện đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Phân tích bản vẽ chi tiết;

 - Chọn ê tô.


 - Dũa mặt phẳng.


 - Sử dụng thước lá, thước cặp.

 2. Kiến thức:


 - Phương pháp dũa mặt phẳng, các mặt vuông góc.

 - Kỹ thuật an toàn khi dũa.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Các loại dũa;

 - Thước cặp, êke 90 0, thước lá.


 - Khối D, đài vạch, mũi vạch; 

 - Bàn nguội.


 - Phôi kim loại.


 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định các yêu cầu của sản phẩm trên bản vẽ.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của chi tiết



		- Mức độ đầy đủ của dụng cụ cần chuẩn bị 

		- Quan sát, so sánh với danh mục các dụng cụ thiết bị công việc



		- Độ chính xác của các kích thước sau khi vạch dấu

		- Quan sát, kiểm tra lại bằng thước, đối chiếu với bản vẽ



		- Mức độ chính xác của các thao tác khi dũa

		- Quan sát, so sánh với quy định về tư thế đứng và thao tác dũa cơ bản



		- Mức độ chính xác của mặt phẳng sau khi dũa với yêu cầu bản vẽ

		- Quan sát, kiểm tra bằng các dụng cụ đo, so sánh với bản vẽ.



		- Sự tuân thủ công tác an toàn, vệ sinh theo quy định

		- Quan sát, đối chiếu với quy định theo tiêu chuẩn Việt Nam





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cưa, cắt kim loại

Mã số công việc: H04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Cắt kim loại bằng cưa tay. Công việc gồm các bước chính:

 - Lắp lưỡi cưa vào khung cưa.


 - Vạch dấu.


 - Cặp phôi.


 - Cưa thanh vật liệu.


 - Kiểm tra kích thước.


 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

 - Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại.


 - Lưỡi cưa được lắp vào khung cưa đảm bảo đúng kỹ thuật.

 - Phôi được cặp chặt.


 - Thao tác cưa được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


 - Các mặt cắt sau khi cưa phẳng.


 - Công tác an toàn, vệ sinh được thực hiện đúng quy định.


 - Dụng cụ, thiết bị sau khi cắt được bảo quản đúng yêu cầu. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Lắp lưỡi cưa.


 - Vạch dấu.


 - Cặp chặt phôi.


 - Cưa kim loại.


 - Kiểm tra sản phẩm.

 2. Kiến thức:


- Kỹ thuật vạch dấu trên bề mặt kim loại.

- Phương pháp kẹp phôi trên ê tô.


- Kỹ thuật cắt kim loại bằng cưa tay.


- Phương pháp kiểm tra phôi 

- Phương pháp bảo quản các dụng cụ, thiết bị.


- An toàn vệ sinh công nghiệp


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Cưa tay.

 - Bàn kẹp chuyên dùng cắt ống.


 - Mũi vạch, compa, êke, thước lá; 

 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		 - Mức độ đầy đủ của dụng cụ, vật tư được chuẩn bị

		- Quan sát, so sánh với yêu cầu công việc



		 - Độ căng của lưỡi cưa khi được lắp 

		- Kiểm tra, so sánh với yêu cầu kỹ thuật khi lắp lưỡi cưa



		- Độ chắc chắn của phôi được cặp trên êtô

		- Quan sát kiểm tra theo yêu cầu và phương pháp kẹp chặt



		- Sự tuân thủ thao tác cưa

		- Quan sát, so sánh với tư thế đứng và thao tác cưa kim loại



		- Độ phẳng của các mặt cắt sau khi cưa.

		- Quan sát, kiểm tra theo vị trí dấu vạch



		- Yêu cầu đạt được về công tác bảo quản dụng cụ thiết bị

		- Quan sát so sánh với yêu cầu bảo quản của các dụng cụ thiết bị tương ứng.



		- Sự tuân thủ công tác an toàn, vệ sinh theo quy định

		- Quan sát, đối chiếu với quy định theo tiêu chuẩn Việt Nam





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Khoan lỗ

Mã số công việc: H05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Khoan các lỗ trên chi tiết bằng máy khoan bàn. Công việc gồm các bước chính:

 - Nghiên cứu bản vẽ.


 - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và thiết bị.


 - Vạch dấu.


 - Gá phôi.


 - Chọn và lắp mũi khoan vào bầu cặp.


 - Điều chỉnh máy khoan.


 - Tiến hành khoan.


 - Kiểm tra.


 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


 - Các dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, đúng yêu cầu.

 - Tâm lỗ khoan được xác định rõ ràng chính xác.

 - Phôi được cặp đảm bảo cứng vững.


 - Mũi khoan được mài sửa đúng yêu cầu kỹ thuật.


 - Mũi khoan được chọn và lắp vào bầu cặp đúng kỹ thuật.


 - Chế độ khoan được điều chỉnh phù hợp đường kính mũi khoan.


 - Lỗ sau khi khoan đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


 - Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:

 - Sử dụng dụng cụ, vật tư, thiết bị.


 - Vạch dấu khi khoan

 - Gá phôi.


 - Gá lắp mũi khoan.


 - Điều chỉnh máy khoan.


 - Vận hành máy.


 - Khoan kim loại.


 - Kiểm tra.


 - Vệ sinh máy.

 2. Kiến thức: 

 - Phương pháp vạch dấu xác định tâm trên bề mặt kim loại.


 - Cách định vị tâm lỗ trước khi khoan.


 - Phương pháp gá phôi.

 - Phương pháp vận hành và điều chỉnh máy khoan.


 - Phương pháp khoan kim loại.


 - Kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp khi khoan kim loại.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Mũi vạch, chấm dấu.

 - Nước làm mát.


 - Máy khoan và bàn kẹp, hộp mũi khoan.


 - Dưỡng kiểm tra góc cắt của mũi khoan.


 - Máy mài 2 đá.


 - Thước lá, ê ke, thước cặp;


 - Phôi.


 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ đầy đủ của dụng cụ, thiết bị cần chuẩn bị

		- Quan sát, so sánh với yêu cầu của công việc



		- Xác định chính xác tâm lỗ khoan 

		- Quan sát, so sánh với các kích thước ghi trên bản vẽ



		- Độ cứng vững của phôi được kẹp trên máy khoan

		- Quan sát, kiểm tra bề mặt chuẩn và lực kẹp



		- Độ chính xác về góc của mũi khoan sau khi mài sửa

		- Quan sát sử dụng thước đo góc kiểm tra góc phù hợp với loại vật liệu khoan



		- Mức độ chắc chắn của mũi khoan sau khi gá lắp

		- Quan sát sự dịch chuyển của mũi khoan trong quá trình khoan



		- Sự phù hợp chế độ khoan với đường kính của mũi khoan

		- Quan sát kết hợp tính toán, so sánh với chế độ cắt hợp lý trong sổ tay cắt gọt



		- Mức độ đạt yêu cầu kỹ thuật của lỗ sau khi khoan

		- Quan sát, đo kiểm tra các thông số, so sánh với yêu cầu trên bản vẽ



		- Sự tuân thủ công tác an toàn vệ sinh công nghiệp

		- So sánh với TCVN về an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Mài 

Mã số công việc: H06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Sử dụng máy mài cầm tay để mài các bề mặt chi tiết cần có độ bóng cao, hoặc mài pavia. Công việc gồm các bước chính:

 - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị;

 - Vận hành máy mài.


 - Mài.


 - Kiểm tra kích thước, hình dáng của phôi theo yêu cầu kỹ thuật.


 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


 - Tình trạng của máy được kiểm tra an toàn trước khi vận hành.

 - Tư thế mài được thực hiện đúng kỹ thuật.


 - Chi tiết sau khi mài không bị biến đổi cơ tính.


 - Các góc độ của đục được mài đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


 - Quy trình mài được tuân thủ theo yêu cầu.


 - Công tác an toàn, vệ sinh máy được thực hiện đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Sử dụng dụng cụ, thiết bị.

 - Vận hành máy mài.


 - Mài kim loại.


 - Kiểm tra kích thước. 

 2. Kiến thức: 

 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy mài


 - Kỹ thuật vận hành máy mài.


 - Phương pháp mài kim loại.


 - Biện pháp an toàn lao động.


 - Phương pháp đo kiểm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Máy mài 2 đá,


 - Nước làm mát, kính bảo hộ.

 - Dưỡng đo góc.


 - Dụng cụ vệ sinh công nghiệp


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự tuân thủ công tác kiểm tra an toàn trước khi vận hành.

		- Quan sát, đối chiếu với quy định an toàn khi vận hành máy mài



		- Tư thế mài được thực hiện chuẩn xác

		- Quan sát, đối chiếu với tư thế được quy định 





		- Mức độ biến đổi cơ tính của vật mài

		- Quan sát màu sắc vệt mài không bị đổi màu



		- Độ chính xác các góc đục được mài

		- Dùng ke góc hoặc dưỡng kiểm tra so sánh với yêu cầu góc đục 



		- Sự tuân thủ quy trình mài

		- Quan sát, so sánh với quy trình mài đục cơ bản



		- Mức độ chấp hành công tác an toàn vệ sinh công nghiệp đúng quy định

		- Quan sát, so sánh với TCVN về công tác an toàn vệ sinh công nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Hàn thiếc bằng mỏ hàn điện

Mã số công việc: H07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Hàn phủ thiếc các mối nối dây điện bằng mỏ hàn điện. Công việc gồm các bước chính:


 - Xác định vị trí cần hàn.


 - Chuẩn bị mỏ hàn, dụng cụ, vật liệu.


 - Gia nhiệt mối nối cần hàn.


 - Tẩy sạch mối nối cần hàn.


 - Hàn.

 - Kiểm tra, làm sạch mối hàn.


 - Hoàn tất, vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


 - Vị trí hàn được xác định chính xác.

 - Công suất của mỏ hàn được chọn phù hợp với kích thước mối hàn.


 - Mối hàn sau khi hàn phải ngấu, phủ đều trên bề mặt, có độ bóng.


 - Công tác an toàn, vệ sinh phải được thực hiện đúng quy định theo tiêu chuẩn Việt Nam.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Xác định vị trí.

 - Sử dụng dụng cụ, thiết bị.


 - Tẩy sạch vị trí mối hàn.


 - Hàn mối nối.

 - Kiểm tra độ bóng, độ bền cơ học và mức độ tiếp xúc điện của mối hàn.


 - Làm sạch mối hàn sau khi hàn. 

 2. Kiến thức:

 - Phương pháp đọc bản vẽ.

 - Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn điện.


 - Phương pháp gia nhiệt.


 - Phương pháp hàn.


 - Phương pháp làm sạch mối hàn


 - Biện pháp an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi.

 - Mỏ hàn điện trở 120(250W/ 220V, giá đỡ mỏ hàn.


 - Thiếc hàn.


 - Thuốc hàn (nhựa thông).


 - Giấy ráp.


 - Các loại kìm.


 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác về vị trí mối hàn được xác định

		- Quan sát trên chi tiết và bản vẽ để đối chiếu



		- Sự phù hợp của công suất mỏ hàn với kích thước của mối hàn

		- Quan sát mức độ phù hợp được thể hiện bằng nhiệt lượng cung cấp cho mối hàn



		- Mức độ ngấu, phủ bề mặt, độ bóng mối hàn sau khi thực hiện hàn

		- Quan sát so sánh với mối hàn mẫu



		- Sự tuân thủ của công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Nam

		- So sánh với quy định của Việt Nam về công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò 

Mã số công việc: H08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Hàn phủ thiếc các mối nối dây điện bằng mỏ hàn khí đốt. Công việc gồm các bước chính:


 - Chuẩn bị mỏ hàn, và vật liệu.

 - Tẩy sạch mối nối cần hàn.


 - Đốt đèn khò (nhen đèn).


 - Gia nhiệt mỏ hàn và mối nối bằng đèn khò.


 - Tẩy sạch mối hàn bằng nhựa thông hoặc a xít clo-hy-đrit.


 - Hàn.


 - Kiểm tra, làm sạch mối hàn.


 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


 - Tình trạng an toàn của mỏ hàn, đèn khò phải được kiểm tra trước khi vận hành. 

 - Mối hàn phải được tẩy sạch trước khi thực hiện hàn.

 - Mỏ hàn được khởi động, tắt đúng quy trình an toàn.

 - Mối hàn được gia nhiệt đúng, đủ không bị cháy.


 - Độ ngấu, bóng, độ phủ đều của mối hàn đạt yêu cầu kỹ thuật.

 - Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Làm sạch mối nối dây.

 - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện.


 - Sử dụng mỏ hàn khí đốt.


 - Kiểm tra mối hàn.

 2. Kiến thức: 

 - Phương pháp tẩy sạch mối nối.

 - Cấu tạo, hoạt động của mỏ hàn.


 - Phương pháp gia nhiệt mỏ hàn.

 - Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn hàn khí đốt.


 - Phương pháp vệ sinh phân xưởng.


 - An toàn vệ sinh công nghiệp


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây cáp điện.

 - Mỏ hàn khí đốt.


 - Xăng.


 - Thiếc hàn.


 - Thuốc hàn (nhựa thông), hoặc a xít clo-hy-đrit.


 - Giấy ráp.


 - Các loại kìm.


 - Bình chữa cháy.


 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự tuân thủ các bước kiểm tra an toàn của mỏ hàn

		- Quan sát, so sánh với quy định về an toàn khi sử dụng mỏ hàn khí



		- Mức độ sạch của mối hàn sau khi được tẩy

		- Quan sát, kiểm tra cho điểm theo thang điểm chuẩn



		- Sự tuân thủ đúng quy trình khi khởi động, tắt của mỏ hàn

		- Quan sát, so sánh với quy trình



		- Mối hàn được gia nhiệt đúng, đủ không bị cháy.

		- Quan sát và kiểm tra bằng dụng cụ đo nhiệt



		- Mức độ đạt yêu cầu của mối hàn về độ ngấu, bóng, phủ đều 

		- Quan sát, so sánh với mối hàn mẫu



		- Sự tuân thủ đúng quy định về công tác an toàn, vệ sinh công ghiệp

		- So sánh với quy định về an toàn phòng chống cháy nổ





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Hàn điện hồ quang 

Mã số công việc: H09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Hàn kim loại đen bằng máy hàn hồ quang điện. Công việc gồm các bước chính:

 - Nghiên cứu bản vẽ.


 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phôi.


 - Chọn que hàn và chế độ hàn.


 - Vận hành máy hàn.


 - Chọn cường độ dòng điện hàn.


 - Hàn.


 - Gõ xỉ, kiểm tra mối hàn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


 - Tình trạng an toàn của máy hàn, đèn khò phải được kiểm tra trước khi vận hành.


 - Chế độ hàn được chọn thích hợp với mối hàn.


 - Trình tự hàn được thực hiện đúng quy trình.


 - Mối hàn thấm ngấu, không ngậm xỉ, không lệch mép hoặc cháy thủng.

 - Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Chọn máy hàn điện hồ quang.

 - Nhận biết các thông số của que hàn.


 - Chọn que hàn.


 - Vận hành máy hàn điện.


 - Chọn cường độ chính xác.


 - Hàn hồ quang điện.


 - Sử dụng dụng cụ, phương tiện.

 2. Kiến thức: 

 - Các quy ước, kí hiệu trong bản vẽ kỹ thuật.

 - Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác hàn điện hồ quang.


 - Cấu tạo của que hàn.


 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy hàn.


 - Quy trình hàn bằng máy hàn điện hồ quang xoay chiều.


 - Biện pháp an toàn, bảo hộ lao động sử dụng máy hàn điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Máy hàn điện hồ quang loại xoay chiều.

 - Que hàn.


 - phôi.


 - Kìm kẹp, búa gõ xỉ, đục.


 - Găng tay, kính bảo hộ, tạp dề bảo hộ hàn điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự tuân thủ các bước kiểm tra an toàn của máy hàn

		- Quan sát, so sánh với quy định về an toàn khi sở dụng máy hàn điện.



		- Mức độ phù hợp của chế độ hàn được lựa chọn.

		- Quan sát, so sánh với bảng tra chế độ hàn



		- Sự tuân thủ yêu cầu kỹ thuật về trình tự hàn

		- Quan sát, so sánh với trình tự hàn của các loại mối hàn khác nhau



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của mối hàn

		- Quan sát, kiểm tra, so sánh từng yêu cầu cụ thể với mối hàn mẫu



		- Sự tuân thủ đúng quy định về công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp

		- So sánh với quy định về an toàn điện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đục, cắt vật liệu phi kim loại


Mã số công việc: H10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Đục, cắt tường, trần và nền bê tông tạo rãnh đặt dây dẫn điện. Công việc gồm các bước chính:


- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng


- Phân tích bảng quy trình thực hiện.


- Khảo sát hiện trường, xác định phương án thi công.


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công và bảo hộ lao động.


- Đo và vạch dấu. 

- Tổ chức thi công.


- Hoàn công.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước.


- Dụng cụ, phương tiện và bảo hộ thi công được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số.


- Xác định vị trí đục, cắt bê tông theo bản vẽ.


- Kích thước, vị trí rãnh được đục cắt theo bản vẽ và điều kiện cụ thể.


- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Lựa chọn, sử dụng máy cắt và máy đục.


- Phân tích bản vẽ.


- Đo xác dịnh vị trí và lấy dấu.


- Tổ chức thi công.

- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

 2. Kiến thức:


 - Cấu tạo, công dụng và phương pháp sử dụng máy đục và máy cắt bê tông.


- Lựa chọn phương án thi công

- Sơ đồ mặt bằng.


- Quy trình thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Máy cắt, đục bê tông, đục, búa tay, thước các loại, bút phấn vạch dấu vv...


- Thang nhôm 4 chân và giàn giáo.


- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện các công việc đúng quy trình

		- Quan sát và ghi chép đối chiếu với bảng trình tự thực hiện



		- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật của các dụng cụ và phương tiện được lựa chọn

		- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu công việc cụ thể



		- Sự hợp lý về lựa chọn phương án thi công trong thực tế

		- So sánh vật liệu tiêu tốn và thời gian thực hiện so với sự tính toán ban đầu



		- Mức độ chính xác và hợp lý về vị trí rãnh đi dây

		- Dùng thước đo để so sánh sản phẩm cuối cùng với bản vẽ sơ đồ mặt bằng



		- Mức độ ảnh hưởng đến các công việc khác của công trình

		- Kiểm tra kết qủa hiện trường.



		- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong quá trình làm việc

		- Quan sát và ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc



		- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Theo dõi trong quá trình thực hiện và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp



		- Thời gian hoàn thành công việc

		- Ghi chép và so sánh với thời gian định mức





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Nối ống kim loại bằng măng-sông đơn và kép

Mã số công việc: H11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Nối ống kim loại với nhau bằng măn-sông đơn và kép. Công việc gồm các bước chính:


 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ.

 - Chọn măng-sông phù hợp vị trí và yêu cầu mối nối.


 - Cắt ren đầu ống.


 - Quấn cao su non vào đầu ren (nếu là ống dẫn nước)

 - Nối ống.


 - Kiểm tra đường ống.


 - Hoàn tất công việc, vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


 - Dụng cụ và phụ kiện đường ống được chuẩn bị đầy đủ.

 - Ren được cắt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


 - Cao su non được quấn đúng chiều, đạt yêu cầu kỹ thuật.


 - Mối nối phải chắc chắn và kín khít.


 - Công tác an toàn được thực hiện đúng quy định


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện.

 - Chọn măng-sông.


 - Cắt ren đầu ống.


 - Quấn cao su non vào đầu ren .


 - Nối ống bằng măng-sông.

 - Kiểm tra kích thước tổng thể, độ bền, độ kín của mối nối.

 2. Kiến thức: 

 - Các loại phụ kiện dùng để lắp đặt hệ thống ống kim loại dùng luồn dây trong lĩnh vực điện dân dụng.

 - Cách chọn loại măng-sông phù hợp yêu cầu lắp đặt.


 - Kỹ thuật cắt ren đầu ống.


 - Kỹ thuật quấn cao su non vào đầu ren.


 - Kỹ thuật nối ống.


 - Phương pháp kiểm tra đường ống.


 - Phương pháp vệ sinh phân xưởng.


 - Nội dung và các yêu cầu của các công việc khi vệ sinh phân xưởng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Thước đo bằng kim loại.

 - Măng-sông đơn và măng-sông kép.


 - Ống kim loại có kích thước phù hợp.


 - Băng dính cao-su non (nếu nối ống nước).


 - Clê răng chuyên dùng.


 - Bàn cắt ren, nhớt, dẻ lau.


 - Êtô ống.


 - Kéo.


 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ về dụng cụ và phụ kiện đường ống được chuẩn bị

		-Quan sát, so sánh với danh mục thiết bị cần thiết của công việc



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của ren sau khi cắt

		- Quan sát, sử dụng dưỡng ren kiểm tra



		- Mức độ chắc chắn và kín khít của mối nối được thực hiện

		- Quan sát, kiểm tra bằng clê các sấu



		- Yêu cầu đạt được khi quấn cao su non

		- Quan sát chiều quấn phải cùng với chiều xoắn vào của ren



		- Sự tuân thủ quy định về công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp

		- Quan sát, so sánh với quy định về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh công nghiệp Việt Nam





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cắt ren bằng bàn ren và ta-rô (bằng tay và máy chuyên dụng)

Mã số công việc: H12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Phương pháp cắt ren bằng tay và máy chuyên dụng. Công việc gồm các bước chính:

 - Nghiên cứu bản vẽ.


 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ.


 - Đo kích thước, vạch dấu.


 - Cắt ren ngoài


 - Cắt ren trong (ta-rô) ;


 - Kiểm tra hoàn thiện.


 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


 - Dụng cụ và phụ kiện được lựa chọn đúng yêu cầu kỹ thuật.

 - Lỗ ren trong được khoan đúng kích thước yêu cầu.

 - Kích thước phôi ren ngoài được chuẩn bị đúng kích thước yêu cầu.


 - Thao tác cắt ren thuần thục chính xác.


 - Ren sau khi cắt đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

 - Công tác an toàn, vệ sinh phải được thực hiện đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Đọc bản vẽ.

 - Sử dụng dụng cụ, phương tiện.


 - Kiểm tra các trang bị, vật liệu.


 - Đo kích thước, vạch dấu.


 - Chọn, kiểm tra cỡ bàn ren, ta rô.


 - Cắt ren trong.


 - Cắt ren ngoài.


 - Kiểm tra chất lượng đường ren.

 2. Kiến thức: 

 - Phương pháp đọc bản vẽ.

 - Cách chọn bàn ren, ta-rô và các dụng cụ kèm theo.


 - Khái niệm về sai số, kí hiệu và cách đọc trị số sai số.


 - Phương pháp khoan kim loại.


 - Phương pháp cắt ren trong và ren ngoài bằng taro và bàn ren.


 - Phương pháp kiểm tra ren.


 - Nội dung và các yêu cầu của các công việc khi vệ sinh phân xưởng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, êke.


 - Tay quay, bàn ren, ta-rô, êtô thường.


 - Máy khoan bàn và hộp mũi khoan (dùng cho cắt ren trong).


 - Vịt dầu bôi trơn.

 - Phôi.


 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ của các dụng cụ và phụ kiện được lựa chọn đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Quan sát, so sánh với điều kiện thực hiện của công việc



		- kích thước lỗ khoan

		- Quan sát, đo kiểm tra kích thước lỗ khoan d= D-1,1S (S là bước ren); 


D- đường kính đỉnh ren



		- Độ chính xác của phôi ren ngoài

		- Quan sát, đo kiểm tra kích phôi 


d= D- 0,2S (S là bước ren)


D - đường kính đỉnh ren



		- Mức độ thuần thục chính xác khi thao tác cắt ren

		- Quan sát, chấm điểm theo thang điểm chuẩn



		- Sự tuân thủ đúng quy định về công tác an toàn vệ sinh công nghiệp

		- Quan sát, so sánh với quy định về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh công nghiệp Việt Nam





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Uốn ống kim loại và PVC luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên dùng

Mã số công việc: H13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Phương pháp uốn ống PVC, để luồn dây điện bằng dụng cụ uốn chuyên dùng. Công việc gồm các bước chính:

 - Nghiên cứu bản vẽ.


 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ.


 - Đo, vạch dấu, cắt ống.


 - Uốn ống: Uốn yên ngựa 15 , 30 , 45 , 90 độ.


 - Kiểm tra, cắt điều chỉnh lượng ống thừa (nếu có).


 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


 - Dụng cụ và phụ kiện kèm theo được chọn đúng yêu cầu kỹ thuật.

 - Các góc bậc, kiểu yêu ngựa 15​​0, 300, 450,900, được uốn đạt yêu cầu kỹ thuật.


 - Ống được uốn theo đúng quy trình.


 - Ống sau khi uốn xong có lượng dư phù hợp.


 - Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện theo đúng quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


 - Đọc bản vẽ.

 - Kiểm tra các trang bị, vật liệu.


 - Đo, vạch dấu, cắt ống.


 - Sử dụng dụng cụ uốn ống.


 - Kiểm tra góc uốn.


 - Kiểm tra lượng dư của ống và mức độ biến dạng cho phép.

 2. Kiến thức: 

 - Phương pháp đọc bản vẽ.

 - Phương pháp đo, vạch dấu, cắt ống.


 - Quy trình uốn ống luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên dùng.


 - Kỹ thuật uốn ống.


 - Phương pháp chọn ống uốn và các dụng cụ chuyên dụng.


 - Phương pháp kiểm tra ống sau khi uốn.


 - Phương pháp sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

 - Bản vẽ chi tiết.

 - Thước đo bằng kim loại, phấn màu/ bút chì.


 - Bộ dụng cụ uốn ống chuyên dùng (loại cầm tay).


 - Ống luồn dây điện loại PVC.


 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp.


 - Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ đầy đủ của các dụng cụ và phụ kiện được chọn đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Quan sát, so sánh với điều kiện thực hiện công việc



		- Độ chính xác của các góc bậc, kiểu yêu ngựa 15​​0, 300, 450,900, sau khi uốn

		- Quan sát, dùng thước góc kiểm tra so sánh với các góc trên bản vẽ



		- Sự tuân thủ quy trình khi uốn ống

		- Quan sát, so sánh với quy trình chuẩn



		- Mức độ phù hợp của lượng dư ống sau khi uốn

		- Quan sát, so sánh với yêu cầu dung sai trên bản vẽ



		- Sự tuân thủ các quy định về công tác an toàn vệ sinh công nghiệp

		- Quan sát, so sánh với quy định về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh công nghiệp Việt Nam





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xây dựng hệ thống an toàn lao động


Mã số công việc: I01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Xây dựng hệ thống an toàn lao động chung trong đơn vị để đảm bảo hoạt động đồng bộ và an toàn. Công việc này bao gồm:


- Xây dựng quy trình xác định mối nguy hiểm, đánh giá và kiểm soát rủi ro.


- Xây dựng quy trình xử lý sự cố.


- Triển khai chương trình tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động.


- Triển khai thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh giá được thông tin về yêu cầu của pháp luật với việc xác định mối nguy hiểm và kiểm soát rủi ro.


- Xây dựng được quy trình xác định mối nguy hiểm và kiểm soát rủi ro đáp ứng các yêu cầu, có sự tham gia của các bên liên quan.


- Thường xuyên rà soát quy trình xác định mối nguy hiểm và kiểm soát rủi ro bằng cách tham vấn các bên liên quan.


- Xác định được yêu cầu của pháp luật và yêu cầu của đơn vị với việc xử lý sự cố.


- Xây dựng được quy trình xử lý sự cố tại nơi làm việc.


- Xác định được yêu cầu của pháp luật và của thực tế về tập huấn an toàn lao động.


- Xác định được yêu cầu của pháp luật và của đơn vị đối với việc lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động.


- Đánh giá được hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động tại đơn vị để tìm ra lỗ hổng.


- Đưa thông tin phản hồi vào hệ thống được điều chỉnh, với sự tham vấn các bên liên quan.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Soạn thảo chính sách và quy trình.


- Thống kê dữ liệu các mối nguy hiểm.


- Thiết lập được quy trình xác định mối nguy hiểm.


- Đánh giá được chương trình tập huấn của đơn vị.


- Báo cáo sự thay đổi cho các bên liên quan.


- Đánh giá được hệ thống lưu trữ thông tin của đơn vị.


- Điều chỉnh hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động.


- Kỹ năng phối hợp nhóm, kỹ năng giao tiếp.


2. Kiến thức


- Các hệ thống, yêu cầu pháp luật về sức khỏe và an toàn lao động. 


- Những quy tắc, tiêu chuẩn liên quan để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động.


- Những mối nguy hiểm thường gặp và biện pháp kiểm soát. 


- Nghĩa vụ của nhà tuyển dụng theo luật pháp về sức khỏe, an toàn lao động.


- Các biện pháp kiểm soát.


- Phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. 


- Cách tiếp cận và hiểu thông tin lưu trữ về tập huấn.


- Quyền và nghĩa vụ của người lao động về sức khỏe, an toàn lao động.


- Cách xác định và tiếp cận các nguồn thông tin liên quan.


- Những hệ thống quản lý liên quan.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan, tài liệu tham khảo.


- Quy tắc pháp luật liên quan.

- Hướng dẫn công việc.


- Hệ thống thông tin.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ đánh giá các thông tin về yêu cầu của pháp luật với việc xác định mối nguy hiểm và kiểm soát rủi ro, theo tiêu chuẩn TCVN 3153-79, TCVN 2289-78, TCVN 2288-78.

		- Theo dõi, đánh giá các thông tin, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự phù hợp khi xây dựng quy trình xác định mối nguy hiểm và kiểm soát rủi ro theo tiêu chuẩn TCVN 7301-1:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá quy trình, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Mức độ xác định yêu cầu của pháp luật và đơn vị về việc xử lý sự cố theo tiêu chuẩn TCVN 3146-1986.

		- Kiểm tra việc xử lý sự cố, đối chiếu với tiêu chuẩn. 



		- Sự phù hợp khi xây dựng quy trình xử lý sự cố tại nơi làm việc theo TT01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC 

		- Kiểm tra, đánh giá, đối chiếu với yêu cầu công việc thực tế của đơn vị và pháp luật hiện hành.



		- Mức độ xác định yêu cầu của pháp luật và thực tế về tập huấn an toàn lao động, đánh giá chương trình tập huấn của đơn vị để tìm ra lỗ hổng về an toàn lao động theo:


Chương IX: Bộ luật lao động năm 2010.


TT14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ

 HYPERLINK "http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=8820&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=" \t "_blank" 

		- Theo dõi, đánh giá chương trình tập huấn, đối chiếu với các thông tư và bộ luật lao động năm 2010.



		- Sự phù hợp của việc đưa ý kiến phản hồi vào chương trình đã điều chỉnh.

		- Kiểm tra chương trình đã được điều chỉnh, đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của công việc.



		- Mức độ hiệu quả của việc đưa thông tin phản hồi vào hệ thống an toàn được điều chỉnh, với sự tham vấn các bên liên quan. 


- Độ chính xác khi thông tin kịp thời cho bộ phận liên quan về sự thay đổi và triển khai thực hiện những thay đổi.

		- Theo dõi, đánh giá kết quả quá trình thực hiện, đối chiếu với thông tin phản hồi.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lập hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe lao động (OHS) 


 tại nơi làm việc 


Mã số công việc: I02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Thiết lập hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe lao động tại nơi làm việc để thống nhất các hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể tại các vị trí làm việc. Thực hiện công việc gồm:


- Xác định nhu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Thiết lập khung hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Thiết lập và duy trì chương trình tập huấn.


- Thiết lập và duy trì hệ thống lưu trữ thông tin.


- Triển khai thực hiện các chiến lược và kế hoạch về sức khỏe, an toàn lao động. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phân tích được môi trường làm việc để xác định nhu cầu và yếu tố có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Rà soát được các tiêu chuẩn liên quan về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Xác định được mối liên kết với các lĩnh vực chức năng và hệ thống quản lý khác.


- Các bên liên quan được cùng tham gia thiết kế hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Xác định và tìm được các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Thiết lập được chính sách, quy trình sức khỏe và an toàn lao động cho từng công việc.


- Xác định được tác động của sự thay đổi đề xuất tại nơi làm việc.


- Đánh giá được nhu cầu tập huấn sức khỏe, an toàn lao động cho đơn vị, có xem xét đến các yêu cầu của pháp luật, chính sách, quy trình nội bộ và các yêu cầu kiểm soát rủi ro.


- Phối hợp được với các chuyên gia tập huấn khi cần thiết.


- Xây dựng và triển khai chương trình tập huấn sức khỏe, an toàn lao động.


- Xác định, bảo đảm được các yêu cầu pháp luật về lưu trữ và báo cáo thông tin. Thu thập và lưu trữ thông tin đầy đủ, chính xác.


- Xác định và tiếp cận được các nguồn thông tin sức khỏe, an toàn lao động. 


- Xác định được các ưu tiên về sức khỏe, an toàn lao động, có tham vấn với các cán bộ quản lý và xem xét đến thỏa thuận tham gia của đơn vị.


- Xây dựng được kế hoạch triển khai các chiến lược sức khỏe, an toàn lao động.


- Giám sát và cập nhật được kế hoạch để đạt kết quả đề ra theo yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Kỹ năng trao đổi thông tin.


- Sử dụng phương tiện truyền thông.


- Lập báo cáo, chính sách và quy trình.


- Tính toán các dữ liệu kỹ thuật.


- Kỹ năng phối hợp nhóm.


2. Kiến thức


- Những hiểu biết về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Các quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan.


- Trách nhiệm pháp lý của người quản lý đối với thiết lập và triển khai hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Quy định pháp luật sức khỏe, an toàn lao động của quốc gia. 


- Quy tắc hành nghề, tiêu chuẩn ngành liên quan, quy trình tại nơi làm việc và hướng dẫn công việc.


- Quy trình lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động.


- Những rào cản đối với việc triển khai công tác sức khỏe, an toàn lao động. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Pháp luật bảo hộ lao động.


- Quy tắc, tiêu chuẩn.

- Danh sách lao động của đơn vị.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp khi phân tích môi trường làm việc để xác định nhu cầu và yếu tố có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001: 2005

		- Kiểm tra, đánh giá kết quả phân tích, đối chiếu với hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. 



		- Mức độ rà soát các tiêu chuẩn liên quan về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. Xác định mối liên kết với các lĩnh vực chức năng và hệ thống quản lý khác theo nghị định 110/2002/NĐ-CP sửa đổi.

		- Theo dõi, kiểm tra việc rà soát, đối chiếu kết quả với nghị định và các tiêu chuẩn liên quan.



		- Độ chính xác khi thiết lập, rà soát chính sách, quy trình sức khỏe và an toàn lao động.

		- Kiểm tra, đánh giá, đối chiếu với yêu cầu pháp luật hiện hành.



		- Sự phù hợp khi xác định và xử lý các tác động ảnh hưởng của sự thay đổi được đề xuất tại nơi làm việc.

		- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với yêu cầu thực tế tại nơi làm việc.



		- Mức độ tham vấn các chuyên gia sức khỏe, an toàn lao động.

		- Đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với hiệu quả về an toàn, sức khỏe tại nơi làm việc.



		- Độ chính xác khi đánh giá nhu cầu tập huấn sức khỏe, an toàn lao động cho đơn vị, có xem xét đến các yêu cầu của pháp luật, chính sách, quy trình nội bộ và các yêu cầu kiểm soát rủi ro.

		- Kiểm tra kết quả đánh giá nhu cầu tập huấn, đối chiếu với yêu cầu của pháp luật và của đơn vị.



		- Sự phù hợp khi xây dựng và triển khai chương trình tập huấn sức khỏe, an toàn lao động theo thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH

		- Theo dõi, đánh giá việc xây dựng và triển khai chương trình, đánh giá kết quả qua kiểm tra nhận thức của người tham dự tập huấn đối chiếu theo thông tư.



		- Mức độ xác định và thực hiện các yêu cầu pháp luật về lưu trữ và báo cáo thông tin, tiếp cận được các nguồn thông tin sức khỏe, an toàn lao động.

		- Kiểm tra việc thực hiện, đối chiếu với yêu cầu pháp luật và các nguồn thông tin sức khỏe, an toàn lao động.



		- Sự đầy đủ khi thu thập, lưu trữ thông tin, xác định các ưu tiên về sức khỏe, an toàn lao động có tham vấn với các cán bộ quản lý và xét đến thỏa thuận tham gia của đơn vị.

		- Quan sát, kiểm tra việc thu thập, lưu trữ thông tin đối chiếu với yêu cầu của đơn vị và pháp luật hiện hành.



		- Sự phù hợp khi xây dựng kế hoạch, triển khai các chiến lược sức khỏe, an toàn lao động, giám sát được kế hoạch để đạt kết quả đề ra theo yêu cầu và TT14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ.

		- Kiểm tra, đánh giá kế hoạch được xây dựng, đối chiếu với yêu cầu của đơn vị và của pháp luật.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc


Mã số công việc: I03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc để đảm bảo an toàn cho người lao động. Thực hiện công việc gồm: 


- Quản lý thông tin sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc.


- Hỗ trợ triển khai hệ thống quản lý.


- Hỗ trợ các cơ chế cùng tham gia về vấn đề sức khỏe, an toàn lao động.


- Thu thập dữ liệu để đánh giá sự phổ biến hệ thống quản lý.


- Phân tích thông tin và dữ liệu để xác định lĩnh vực cần cải tiến.


- Tiến hành và duy trì sự cải tiến hệ thống quản lý.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lưu trữ thông tin, báo cáo vấn đề sức khỏe, an toàn lao động được thực hiện theo quy trình của đơn vị và các yêu cầu pháp luật.


- Tiếp cận và đánh giá được nguồn thông tin sức khỏe, an toàn lao động để áp dụng tại đơn vị.


- Thu thập, đối chiếu thông tin, dữ liệu để cung cấp cho các bên liên quan yêu cầu sức khỏe, an toàn lao động, xu thế và các biện pháp kiểm soát rủi ro.


- Xác định được các ưu tiên về sức khỏe, an toàn lao động có tham vấn với các bên liên quan.


- Xác định được nhu cầu tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động để triển khai và duy trì hệ thống quản lý.


- Xây dựng được kế hoạch hành động có xem xét đến các ưu tiên và nhu cầu tập huấn.


- Giám sát được kế hoạch hành động.


- Thông tin, tài liệu về sức khỏe, an toàn lao động được mọi người hiểu và tiếp cận.


- Kịp thời giải quyết các vấn đề sức khỏe, an toàn lao động phát sinh trong phạm vi thẩm quyền hoặc chuyển đến người phù hợp.


- Cung cấp thông tin về kết quả sức khỏe và an toàn lao động theo cách thức mọi người đều có thể tiếp cận.


- Xác định được dữ liệu, thông tin có thể cung cấp về hoạt động của hệ thống quản lý an toàn lao động bằng việc tham vấn các bên liên quan và chuyên gia tư vấn.


- Tiến hành kiểm tra thường xuyên nơi làm việc về thực hiện an toàn lao động. 


- Xác định các tác động của vấn đề sức khỏe, an toàn lao động tới những thay đổi được đề xuất triển khai tại đơn vị.


- Đánh giá được sự tuân thủ của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động với các yêu cầu pháp luật.


- Phân tích thông tin thu thập được nhằm xác định các lĩnh vực cần cải tiến.


- Tham vấn được các bên liên quan và các chuyên gia tư vấn về sức khỏe, an toàn lao động theo yêu cầu.


- Nhập hồ sơ và thông tin kết quả phân tích cho các bên liên quan theo mẫu biểu.


- Xác định được các ưu tiên cho vấn đề sức khỏe, an toàn lao động có tham vấn khác bên liên quan.


- Xây dựng được kế hoạch sức khỏe và an toàn lao động nêu rõ trách nhiệm, khung thời gian, theo dõi kết quả đạt được so với kế hoạch.


- Xác định và tìm nguồn lực cần thiết để triển khai kế hoạch.


- Theo dõi hiệu quả của việc điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Sử dụng phương tiện truyền thông.


- Kỹ năng xử lý dữ liệu.


- Tham vấn các bên liên quan về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Kiểm tra nơi làm việc.


- Kiểm tra hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Xây dựng kế hoạch sức khỏe, an toàn lao động.


- Điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Kỹ năng phối hợp nhóm.

2. Kiến thức


- Hệ thống quản lý và yêu cầu pháp luật về sức khỏe, an toàn lao động.


- Các quy tắc, tiêu chuẩn liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động.


- Phương pháp duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động đã được xác định và xây dựng.


- Hiệu quả của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động trong giảm thiểu rủi ro.


- Quy trình giải quyết các vấn đề về sức khỏe, an toàn lao động.


- Cách thức cung cấp thông tin về sức khỏe, an toàn lao động.


- Quy trình tham vấn các bên liên quan về dữ liệu, thông tin của hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động.


- Phương pháp kiểm tra nơi làm việc và báo cáo kiểm tra.


- Quy trình báo cáo cho cơ quan chức năng và báo cáo nội bộ.


- Những lĩnh vực cần cải tiến trong hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


- Quy trình lưu hồ sơ kết quả phân tích cho các bên theo biểu mẫu.


- Phương pháp xác định các ưu tiên trong vấn đề sức khỏe, an toàn lao động.


- Quy trình xây dựng kế hoạch sức khỏe, an toàn lao động.


- Quy trình điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các biện pháp an toàn đã lập.


- Hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.

- Nguồn lực tài chính.


- Phiếu điều tra.


- Biên bản hiện trường.


- Tiêu chuẩn hiện hành.


- Sổ theo dõi an toàn, biểu mẫu.


- Quy định, quy phạm an toàn lao động.

- Tài liệu tham khảo.


- Có kỹ năng thực hiện công việc A17.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		 Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ lưu trữ thông tin, báo cáo vấn đề sức khỏe, an toàn lao động được thực hiện theo quy trình của đơn vị và các yêu cầu pháp luật.

		- Kiểm tra, đánh giá việc lưu trữ và báo cáo, đối chiếu với quy trình của đơn vị, yêu cầu pháp luật.



		- Sự đầy đủ khi thu thập thông tin, dữ liệu nhằm cung cấp cho các bên liên quan về yêu cầu sức khỏe, an toàn lao động, xu thế và các biện pháp kiểm soát rủi ro.

		- Theo dõi, kiểm tra thông tin thu thập được, đối chiếu với quy định về sức khỏe và an toàn lao động



		- Sự phù hợp khi xác định các ưu tiên về sức khỏe, an toàn lao động, có tham vấn các bên liên quan.

		- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với yêu cầu về sức khỏe, an toàn lao động của công việc đang thực hiện.



		- Mức độ xác định nhu cầu tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động để triển khai và duy trì hệ thống quản lý theo thông tư TT 37/2005/TT-BLĐTBXH.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả đã xác định, đối chiếu với yêu cầu thực tế tại đơn vị.



		- Sự phù hợp khi xây dựng kế hoạch hành động có xem xét đến các ưu tiên và nhu cầu tập huấn. 

		- Quan sát, kiểm tra kế hoạch đã lập, đối chiếu với các nhu cầu của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược.



		- Độ chính xác khi giám sát kế hoạch hành động. 

		- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, đối chiếu với kế hoạch đã lập



		- Mức độ thực hiện kiểm tra nơi làm việc.

		- Quan sát thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu với quy định của đơn vị.



		- Mức độ xác định các tác động sự thay đổi về pháp luật tới vấn đề sức khỏe, an toàn lao động tại đơn vị.

		- Quan sát việc thực hiện an toàn lao động, đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với yêu cầu pháp luật và quy định của đơn vị.



		- Sự phù hợp của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động với các yêu cầu pháp luật.

		- Theo dõi, đánh giá hệ thống, đối chiếu với các yêu cầu pháp luật.



		- Mức độ phân tích thông tin thu thập nhằm xác định các lĩnh vực cần cải tiến, có tham vấn các bên liên quan.

		- Kiểm tra kết quả được cải tiến, so sánh với kết quả thực hiện công việc trước khi có sự cải tiến.



		- Độ chính xác của việc nhập hồ sơ và thông tin kết quả phân tích cho các bên liên quan theo biểu mẫu.

		- Quan sát, kiểm tra thông tin, số liệu trong hồ sơ, đối chiếu với các báo cáo kết quả của đơn vị.



		- Sự phù hợp khi xây dựng kế hoạch về sức khỏe và an toàn lao động nêu rõ trách nhiệm, khung thời gian.

		- Kiểm tra kế hoạch được xây dựng, đối chiếu với định mức thời gian, yêu cầu thực hiện công việc tại đơn vị.



		- Mức độ theo dõi hiệu quả của việc điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện an toàn lao động tại đơn vị, đối chiếu với hệ thống quản lý của đơn vị.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

Mã số công việc: I04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại đơn vị bao gồm:


- Áp dụng các quy trình đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc.


- Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc.


- Áp dụng chiến lược quản lý rủi ro.


- Giám sát triển khai các quy trình sức khỏe, an toàn lao động.


- Lưu giữ thông tin và số liệu thống kê về an toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định được người giám sát và các yêu cầu về mặt pháp lý đối với khu vực làm việc.


- Cơ chế tham vấn được xây dựng đối với khu vực làm việc.


- Thiết lập được quy tắc, quy trình kiểm tra an toàn nơi làm việc.


- Dụng cụ, thiết bị được kiểm tra đảm bảo các điều kiện để sử dụng.


- Thiết lập được quy trình giám sát an toàn lao động.


- Nhận biết được quy trình chưa tuân thủ theo pháp luật và đề xuất biện pháp giải quyết.

- Xác định được mối nguy hiểm tại khu vực làm việc, giám sát được các mối nguy hiểm.


- Đánh giá được các yếu tố rủi ro, áp dụng được các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp.

- Xác định được nhu cầu cần tư vấn của chuyên gia để quản lý rủi ro. 


- Tiến hành điều tra khi có tai nạn để xác định nguyên nhân.


- Xác định được nhu cầu tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động tại khu vực làm việc.


- Tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động được điều phối và đưa vào hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật, quy trình của đơn vị.


- Thông tin về tai nạn hoặc sự cố được lưu giữ.


- Thông tin lưu trữ được phân tích để tìm ra xu hướng chung, xác định các vấn đề cụ thể.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Lập lịch để thảo luận các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động.


- Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát an toàn lao động.


- Xác định và kiểm soát các mối nguy hiểm tại môi trường làm việc.


- Thông tin với nhân viên về các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động.


- Áp dụng và đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro.


- Điều tra tai nạn theo quy trình.


- Lấy kết quả kiểm tra an toàn.


- Tuân thủ thông tin pháp luật về sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc.


- Xác định nhu cầu tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc.


- Giám sát việc triển khai tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động.


- Lưu giữ thông tin về tai nạn và sự cố theo quy trình chuẩn tại đơn vị.


- Kỹ năng phối hợp nhóm.


- Kỹ năng xử lý tình huống.

2. Kiến thức


- Các yêu cầu pháp lý về thực hiện an toàn nơi làm việc và trách nhiệm giám sát.


- Quy trình thảo luận với các bên tham vấn liên quan.


- Các tác động của quy trình làm việc tới độ an toàn của môi trường làm việc.


- Phương pháp xây dựng quy trình giám sát an toàn lao động. 


- Những mối nguy hiểm và các biện pháp kiểm soát ứng với khu vực làm việc.


- Các nguyên tắc kiểm soát mối nguy hiểm.


- Cơ chế kiểm soát mối nguy hiểm.


- Quy trình tiến hành điều tra tai nạn.


- Cách điều tra nguyên nhân có thể gây tai nạn.


- Các nguồn thông tin về vấn đề sức khỏe và an toàn lao động.


- Quy trình tiếp cận kiến thức đảm bảo an toàn nơi làm việc.


- Các yêu cầu thông tin về sức khỏe và an toàn lao động của đơn vị.


- Những quy định, quy trình tập huấn sức khỏe và an toàn lao động.


- Quy trình lưu giữ thông tin về tai nạn và sự cố.


- Nguyên nhân có thể dẫn đến xu hướng chung về an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Văn bản pháp luật.


- Quy phạm an toàn nơi làm việc.


- Văn bản pháp luật về an toàn lao động.


- Trang bị bảo hộ lao động.


- Máy điện toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp khi xác định người giám sát và các yêu cầu về mặt pháp lý đối với khu vực làm việc.

		- Quan sát, kiểm tra việc xác định, đối chiếu với yêu cầu pháp lý.



		- Sự đầy đủ khi cấp phát thiết bị bảo hộ cá nhân cho người lao động. 

		- Theo dõi, kiểm tra việc cấp phát, đối chiếu với quy định an toàn lao động.



		- Độ chính xác khi thiết lập quy tắc, quy trình an toàn nơi làm việc.

		- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với yêu cầu pháp luật về an toàn lao động.



		- Sự phù hợp của dụng cụ, thiết bị được sử dụng.

		- Kiểm tra, đánh giá tình trạng dụng cụ, thiết bị, đối chiếu với các yêu cầu về sử dụng khi thực hiện công việc.



		- Mức độ đánh giá và giải quyết những quy trình chưa tuân thủ theo pháp luật. 

		- Quan sát, kiểm tra việc đánh giá giải quyết, đối chiếu với quy định pháp luật.



		- Mức độ xác định mối nguy hiểm tại khu vực làm việc và đánh giá các yếu tố rủi ro.

		- Theo dõi, kiểm tra kết quả được xác định, đối chiếu với yêu cầu thực tế của công việc đang thực hiện.



		- Sự phù hợp khi áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro.

		- Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện, so sánh với tính chất, yêu cầu công việc.



		- Độ chính xác khi giám sát các mối nguy hiểm.

		- Quan sát, đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với quy trình giám sát.



		- Mức độ tiến hành điều tra tai nạn để xác định nguyên nhân.

		- Kiểm tra, đánh giá kết quả điều tra, đối chiếu với quy định pháp luật.



		- Sự phù hợp khi điều phối và đưa vào hồ sơ các hoạt động tập huấn theo công ước quốc tế 155.

		- Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện, đối chiếu với yêu cầu pháp luật và quy định của đơn vị.



		- Độ chính xác khi lưu giữ thông tin về tai nạn hoặc sự cố.

		- Kiểm tra, đánh giá việc lưu trữ, đối chiếu với thực tế xảy ra sự cố tại đơn vị.



		- Mức độ phân tích thông tin lưu trữ để tìm ra xu hướng chung, xác định các vấn đề cụ thể.

		- Theo dõi, kiểm tra kết quả phân tích, đối chiếu với xu thế phát triển của đơn vị, của khu vực và xã hội.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thực hiện quy trình ứng phó trong tình trạng khẩn cấp


Mã số công việc: I05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Thực hiện công tác an toàn có tổ chức, tuân theo quy trình khi có tình huống khẩn cấp như: hỏa hoạn, lũ lụt, hoặc các rủi ro lao động khác xảy ra. Công việc này bao gồm:


- Nhận biết khi xảy ra tình huống khẩn cấp.


- Tuân theo quy trình khẩn cấp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định được vị trí các tín hiệu khẩn cấp và biện pháp kiểm soát tại nơi làm việc.


- Hiểu được các tín hiệu để có hành động thích hợp.


- Xác định được tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu tự động cảnh báo.


- Báo cáo được tình huống khẩn cấp theo quy trình.


- Xác định được người lãnh đạo trong tình huống khẩn cấp.


- Tuân theo quy trình và hướng dẫn công việc để xử lý các tình huống khẩn cấp, dưới sự giám sát trực tiếp của người lãnh đạo.


- Xác định được hậu quả có thể xảy ra nếu không tuân theo các quy trình và hướng dẫn.


- Xác định được hành động nếu không biết vị trí của người lãnh đạo khi xảy ra tình huống khẩn cấp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Xác định vị trí có tín hiệu khẩn cấp tại nơi làm việc.


- Xác định tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu cảnh báo tự động. 


- Xác định người lãnh đạo trong tình huống khẩn cấp.


- Báo cáo tín hiệu khẩn cấp đã được xác định cho cán bộ chức năng.


- Xử lý theo quy trình khi có tình huống khẩn cấp.


- Kỹ năng phối hợp nhóm.


- Kỹ năng giao tiếp.


- Kỹ năng xử lý tình huống.


2. Kiến thức


- Phương pháp xác định vị trí có tín hiệu khẩn cấp tại nơi làm việc.


- Các loại tín hiệu khẩn cấp và ý nghĩa.


- Cách nhận biết các tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu tự động.


- Quy trình xử lý khi xảy ra tình huống khẩn cấp, hỏa hoạn và tai nạn.


- Quy trình sử dụng quần áo và trang thiết bị bảo hộ.


- Chính sách và các quy trình liên quan đến mối nguy hiểm.


- Quy trình an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị cảnh báo an toàn.


- Hệ thống chỉ dẫn.


- Thiết bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ xác định vị trí các tín hiệu khẩn cấp và biện pháp kiểm soát tại nơi làm việc.

		- Quan sát mức độ chính xác khi xác định vị trí với thực tế xảy ra tín hiệu khẩn cấp tại nơi làm việc



		- Độ chính xác khi nhận biết các tín hiệu để có hành động thích hợp.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả nhận biết, đối chiếu với quy định về tín hiệu.



		- Mức độ xác định tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu tự động cảnh báo.

		- Quan sát, đánh giá mức độ chính xác, thời gian phát hiện kịp thời khi xảy ra sự cố.



		- Độ chính xác của các báo cáo tình huống khẩn cấp.

		- Kiểm tra kết quả báo cáo, đối chiếu với quy trình báo cáo.



		- Mức độ xác định người lãnh đạo trong tình huống khẩn cấp.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện, đối chiếu với quy định của đơn vị.



		- Độ chính xác khi tuân theo quy trình và hướng dẫn công việc để xử lý các tình huống khẩn cấp, dưới sự giám sát trực tiếp của người lãnh đạo theo WHO cơ sở của hoạt động ứng phó tình huống khẩn cấp. 

		- Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện, đối chiếu với quy trình và hướng dẫn công việc.



		- Mức độ xác định hậu quả có thể xảy ra nếu không tuân theo các quy trình và hướng dẫn.

		- Kiểm tra bằng trắc nghiệm hoặc vấn đáp để đánh giá khả năng xác định hậu quả xảy ra, đối chiếu với quy trình và hướng dẫn công việc.



		- Sự phù hợp khi xử lý nếu không biết vị trí của người lãnh đạo, khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

		- Quan sát, đánh giá hành động thực hiện, đối chiếu với quy trình xử lý tình trạng khẩn cấp và quy định của đơn vị.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thực hiện các biện pháp an toàn khi lắp đặt và sử dụng điện


Mã số công việc: I06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Tìm hiểu tác hại của dòng điện với cơ thể con người và các biện pháp an toàn khi sử dụng điện. Công việc bao gồm:


- Tìm hiểu các tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người.


- Tìm hiểu các biện pháp kỹ thuật an toàn điện.


- Thực hiện các biện pháp an toàn điện khi sử dụng thiết bị, sửa chữa mạng điện và thiết bị điện.


- Thực hiện nối đất bảo vệ.


- An toàn đối với các thiết bị khí cụ lắp đặt trong môi trường ẩm ướt hoặc hóa chất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Các biện pháp tổ chức về an toàn điện được thực hiện đầy đủ.


- An toàn điện khi làm việc ở bộ phận đang mang điện được thực hiện đúng qui định .


- Nối đất bảo vệ tất cả thiết bị điện theo đúng quy phạm.


- Thiết bị điều khiển, chiếu sáng cục bộ lắp ở môi trường ẩm ướt, hoá chất được lựa chọn theo đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:


- Phân tích các tác dụng của dòng điện gây ra cho người thích ứng với từng trường hợp cụ thể.


- Chấp hành các quy tắc an toàn điện.


- Sử dụng các thiết bị điện an toàn.


- Phân tích được sơ đồ các mạch nối đất 


- Nối đất an toàn các thiết bị điện.


2. Kiến thức:


- Các nhân tố ảnh hưởng đến sức khoẻ, mức độ tác hại của dòng điện đi qua cơ thể con người.


- Mục đích và ý nghĩa của các biển báo an toàn điện.


- Các biện pháp kỹ thuật, cách thức tổ chức về công tác an toàn sử dụng điện.


- Quy trình, quy phạm về việc thực hiện dây tiếp đất an toàn.


- Nguyên tắc sử dụng các thiết bị điện.


- Ảnh hưởng của môi trường đối với độ an toàn của thiết bị điện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các phương tiện cách điện: ủng, găng tay cách điện, sào…


- Dụng cụ nghề điện.


- Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị..


- Quy trình quy phạm về an toàn điện.


- Trang bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thực hiện đầy đủ các biện pháp tổ chức về an toàn điện

		- Quan sát so sánh với quy phạm về an toàn lao động



		- Sự tuân thủ các quy định về an toàn điện khi làm việc ở bộ phận đang mang điện

		- Quan sát so sánh với quy định Việt Nam và quốc tế



		- Mức độ thực hiện đúng quy phạm về nối đất bảo vệ cho các thiết bị điện

		- Quan sát so sánh với yêu cầu khi nối đát bảo vệ cho thiết bị điện



		- Thiết bị điều khiển, chiếu sáng cục bộ lắp ở môi trường ẩm ướt, hoá chất được lựa chọn theo đúng quy định.

		- Quan sát so sánh với các yêu cầu chung khi sử dụng các thiết bị điện ở các môi trường khác nhau





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ

Mã số công việc: I07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Tìm hiểu những kiến thức về phòng chống cháy nổ và thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ. Công việc bao gồm:


- Tìm hiểu luật và các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ.


- Khảo sát đặc điểm khu vực cần trang bị phòng chống cháy nổ.


- Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ.


- Chuẩn bị các phương tiện phòng chống cháy nổ.


- Lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy.


- Kiểm tra các phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy sau khi lắp đặt.


- Tổ chức luyện tập chữa cháy.


- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống cháy nổ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Tìm hiểu đầy đủ các điều luật, nghị định, thông tư của nhà nước về công tác phòng chống cháy nổ.


- Lập phương án phòng chống cháy nổ cho một cơ sở được xây dựng đảm bảo yêu cầu.


- Phương tiện phòng chống cháy nổ được chuẩn bị đầy đủ đúng chủng loại.


- Các phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy được lắp đặt và chỉ dẫn đúng quy định.


- Các phương án phòng chống cháy nổ được diễn tập theo định kỳ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:


- Đọc tìm hiểu luật phòng chống cháy nổ.


- Quan sát.


- Khảo sát.


- Phân tích tổng hợp.


- Nhận dạng các loại phương tiện phòng chống cháy nổ.


- Lắp đặt phương tiện phòng chống cháy nổ.


- Kiểm tra phương tiện phòng chống cháy nổ.


- Sử dụng các phương tiện phòng chống cháy nổ.


2. Kiến thức:


- Luật phòng chống cháy nổ.


- Các nguy cơ gây cháy nổ đối với các loại hàng hoá, nguyên vật liệu.


- Phương pháp xây dựng phương án phòng chống cháy nổ.


- Công dụng, đặc điểm của các phương tiện phòng chống cháy nổ.


- Quy cách, phương pháp lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ.


- Các quy định nội dung kiểm tra các phương tiện phòng chống cháy nổ.


- Phương pháp sử dụng các thiết bị phòng chống cháy nổ.


- Quy trình luyện tập phòng chống cháy nổ.


- Các tiêu chí đánh giá công tác luyện tập phòng chống cháy nổ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Tài liệu về luật, các nghị định thông tư của nhà nước về công tác phòng chống cháy nổ.


- Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu vực cần thực hiện công việc phòng chống cháy nổ.


- Tài liệu về đặc điểm, tính chất hoạt động của khu vực khảo sát liên quan đến công việc phòng chống cháy nổ.


- Tài liệu về các phương tiện phòng chống cháy nổ .


- Các bảng hiệu lệnh, hướng dẫn thực hiện khi xảy ra cháy nổ.


- Bình chữa cháy CO​​​2.


- Các phương tiện chữa cháy thông thường: thùng chứa cát, nước, xẻng…


- Búa, máy khoan bê tông.


- Bảng tổng hợp đánh giá công tác luyện tập phòng chống cháy nổ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Các điều luật, nghị định, thông tư của nhà nước về phòng chống cháy nổ được tìm hiểu đầy đủ

		- Thống kê các nghị định thông tư được chuẩn bị so sánh với các nghị định thông tư về phòng chống cháy nổ đã được nhà nước ban hành



		- Mức độ đảm bảo yêu cầu khi lập phương án phòng chống cháy nổ

		- Quan sát so sánh với các yêu cầu của công tác phòng chống cháy nổ của Việt Nam và quốc tế



		- Mức độ đầy đủ, đúng chủng loại khi chuẩn bị phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy.

		- Quan sát so sánh với điều kiện thực hiện công việc.



		- Sự tuân thủ các quy định trong lắp đặt và chỉ dẫn các phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy.

		- Quan sát so sánh với các yêu cầu và chỉ dẫn của nhà sản xuất



		- Sự tuân thủ diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ theo định kỳ

		- Quan sát so sánh với kế hoạch được lập cho từng năm, từng tháng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sơ cứu người bị tai nạn lao động

Mã số công việc: I08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sơ cứu tạm thời người bị tai nạn lao động trước khi đưa tới các cơ sở y tế gần nhất. Công việc bao gồm:


 - Tiếp nhận nạn nhân.


 - Xác định tình trạng, loại chấn thương của nạn nhân.


 - Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị chảy máu.


 - Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương.


 - Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Tiếp nhận nạn nhân được thực hiện với tâm trạng bình tĩnh và phản ứng nhanh nhạy để đảm bảo an toàn, hợp lý.


- Các loại chấn thương: (gãy xương, bị bỏng, bất tỉnh do ngã, nguyên nhân gây chảy máu, rơi từ trên cao hay bị điện giật) được phân biệt chính xác, nhanh chóng.


- Tiến hành cầm máu, sát trùng và băng bó vết thương được thực hiện đúng yêu cầu và vệ sinh y tế.


- Yêu cầu và quy trình bó gãy xương được thực hiện đúng 


- Nạn nhân được đưa tới cơ sở y tế kịp thời 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:


- Nâng, khiêng nạn nhân khi bị tai nạn.


 - Quan sát, chẩn đoán tai nạn, mức độ thương tích của nạn nhân.


 - Cầm máu.


 - Bó, nẹp xương sơ cứu nạn nhân.


 - Vận chuyển nạn nhân bằng ca.


2. Kiến thức:


- Cách đặt nạn nhân lên băng ca khi bị tai nạn.


 - Tình trạng, các phản ứng của nạn nhân ở các tai nạn khác nhau.


 - Phương pháp cầm máu cho nạn nhân bị tai nạn.


 - Phương pháp sơ cứu nạn nhân khi bị gãy xương.


 - Các thông tin về phương tiện di chuyển, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai nạn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Băng ca.


 - Các vật dụng có thể mang, nâng, đỡ nạn nhân.


 - Thuốc sát trùng, thuốc cầm máu.


 - Bông băng y tế.


 - Nẹp bó gãy xương tạm thời.


 - Phương tiện liên lạc.


 - Phương tiện di chuyển nạn nhân, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai nạn.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ bình tĩnh và phản ứng nhanh nhạy để đảm bảo an toàn, hợp lý khi tiếp nhận nạn nhân.

		- Quan sát chấm điểm theo thang điểm chuẩn



		- Khả năng phân biệt chính xác, nhanh chóng các loại chấn thương.

		- Quan sát so sánh với những biểu hiện thưc tế



		- Sự tuân thủ yêu cầu về vệ sinh y tế về khi thực hiện cầm máu, sát trùng và băng bó vết thương 

		- Quan sát so sánh với tiêu chuẩn vệ sinh của Việt Nam và thế giới. 



		- Mức độ tuân thủ quy trình và yêu cầu khi bó gãy xương.

		- Quan sát so sánh với quy trình của y tế ban hành



		- Tính kịp thời khi đưa nạn nhân tới trạm y tế.

		- Quan sát tính thời gian sơ cứu và vận chuyển tới trạm y tế. chấm điểm theo thang điểm chuẩn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cấp cứu người bị điện giật 

Mã số công việc: I09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Bằng các biện pháp, kỹ thuật an toàn để đưa nạn nhân ra khỏi nơi có điện và tuỳ theo mức độ để tiến hành hô hấp nhân tạo và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Công việc bao gồm:


- Quan sát hiện trường và xác định nguyên nhân bị điện giật.


- Tách nạn nhân ra khỏi khu vực bị nhiễm điện an toàn.


- Xác định mức độ thương tích.


- Thực hiện hô hấp nhân tạo.


- Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất bằng phương tiện nhanh nhất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Nguyên nhân gây ra điện giật phải được xác định nhanh.


- Các dụng cụ phương tiện có khả năng tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện phải được chọn lựa nhanh, chính xác.


- Mức độ thương tích do điện giật được xác định nhanh, chính xác để có biện pháp cấp cứu hợp lý.


- Hô hấp nhân tạo được thực hiện đúng phương pháp.


- Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế kịp thời.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:


- Quan sát hiện trường để giải thích nguyên nhân gây ra tai nạn.


- Sử dụng các phương tiện cách điện tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện.


- Quan sát, xác định mức độ tai nạn qua biểu hiện của nạn nhân.


- Hô hấp nhân tạo.


- Phản ứng nhanh đưa nạn nhân đến cơ sở y tế.


2. Kiến thức:


- Những nguyên nhân gây ra tai nạn điện.


- Phương pháp tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện.


- Phản ứng của người bị điện giật ở các cấp độ khác nhau.


- Các phương pháp hô hấp nhân tạo.


- Những thông tin về phương tiện di chuyển, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai nạn


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các thông tin về hệ thống điện.


- Các phương tiện cách điện: ủng, găng tay cách điện, sào…


- Gối đỡ đầu.


- Gạc y tế.


- Phương tiện liên lạc.


- Phương tiện di chuyển nạn nhân, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai nạn.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ nhanh chóng, chính xác khi xác định nguyên nhân gây ra tai nạn 

		- Quan sát so sánh với hiện trường giả định



		- Mức độ nhanh, chính xác khi chọn lựa các dụng cụ phương tiện có khả năng tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện

		- Quan sát so sánh với các điều kiện thực hiện công việc



		- Độ chính xác khi xác định thương tích của nạn nhân và đưa ra biện pháp cấp cứu hợp lý

		- Quan sát so sánh các vết thương thực tế



		- Hô hấp nhân tạo được thực hiện đúng phương pháp.

		- Quan sát so sánh với phương pháp hô hấp nhân tạo cho người bị điện giật



		- Tính kịp thời khi đưa nạn nhân đến cơ sở y tế.

		- Bấm thời gian cho điểm theo thang điểm chuẩn





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xây dựng kế hoạch sản xuất 


Mã số công việc: J01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Xây dựng các nhiệm vụ sản xuất cụ thể để đảm bảo mục tiêu sản xuất, mục tiêu hoạt động hoàn thành đúng thời gian và tiến độ. Thực hiện công việc gồm:


- Xác định mục đích của kế hoạch.


- Phát triển mục tiêu và chiến lược.


- Phát triển kế hoạch để đạt được mục tiêu và chiến lược.


- Giám sát việc thực hiện kế hoạch.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác nhận được lý do phát triển kế hoạch và những kết quả mong đợi từ kế hoạch. 


- Mục đích của kế hoạch được xác nhận với các bên có liên quan.


- Các kết quả mong đợi từ kế hoạch được kiểm tra so với các kế hoạch chiến lược chung của đơn vị.


- Xác định được mâu thuẫn có thể xảy ra giữa kế hoạch dự kiến với các phương hướng chiến lược. 


- Đám phán được với các bên liên quan để giải quyết vấn đề.


- Phác thảo được mục tiêu cho kế hoạch kinh doanh. 


- Phác thảo chiến lược phát triển nhằm đạt được mục tiêu.


- Xác định được hiệu quả của vốn đầu tư cho phát triển mục tiêu chiến lược.


- Tổ chức thực hiện hướng tới mục tiêu và chiến lược. 


- Đám phán với các bên liên quan về mục tiêu và chiến lược.


- Trao đổi với các bên liên quan để phát triển kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu.


- Xác định chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs) có liên quan tới kế hoạch.


- Kiểm tra được sự phù hợp của KPIs so với mục đích của kế hoạch. 


- Kế hoạch được kiểm tra để đảm bảo mang lại mục đích dự kiến. 


- Lập được sơ đồ kế hoạch cho chuỗi giá trị thay đổi. 


- Kế hoạch được điều chỉnh để tối ưu hóa chuỗi giá trị. 


- Kế hoạch được thông qua với các bên liên quan. 


- Kế hoạch được công bố kịp thời để đưa vào thực hiện.


- Kiểm tra được tiến độ quan trọng trong giai đoạn chính của kế hoạch. 


- Thống kê được những thông tin cần điều chỉnh. 


- Đảm bảo có giải pháp kịp thời nhằm thực hiện đúng kế hoạch. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Nghiên cứu tài liệu.


- Phân tích, đánh giá.


- Kỹ năng giao tiếp. 


- Đàm phán.


- Sắp xếp công việc theo mức độ quan trọng. 


- Tính toán, xử lý tình huống.


- Thực hành sản xuất và cạnh tranh phát triển.


- Tạo lập thông tin.

2. Kiến thức


- Các kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị.


- Định hướng chiến lược của đơn vị. 


- Định hướng chiến lược của các bên có liên quan.


- Phương pháp lập kế hoạch và các loại kế hoạch.


- Ứng dụng của nguyên tắc về chất lượng khi phát triển kế hoạch.


- Phương pháp lập, phát triển kế hoạch, biện pháp đối phó với những sự cố bất ngờ và giảm thiểu rủi ro khác.


- Giá trị gia tăng của đơn vị, nguồn nhân lực và quan hệ lao động.


- Phương pháp kiểm tra, giám sát kế hoạch sản xuất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Kế hoạch sản xuất.


- Các thông tin cập nhật có liên quan.


- Tài liệu mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển của đơn vị.


- Kế hoạch hoạt động.


- Chiến lược phát triển của đơn vị.


- Tiến trình thực hiện, biểu mẫu thống kê.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp khi xác nhận lý do phát triển kế hoạch và những kết quả mong đợi từ kế hoạch theo: 


 + Tiêu chí 2.2.a-Các tiêu chí đánh giá giải thưởng quốc gia-TCĐLCL-2009 


 + Các điều khoản 5.4.2, 7.1 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra việc xác nhận lý do và những kết quả mong đợi, đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn. 



		- Sự phù hợp của việc phác thảo mục tiêu, chiến lược phát triển theo các điều khoản 5.4.2, 7.1 TCVN ISO 9001:2008.

		- Quan sát, kiểm tra việc phác thảo, đối chiếu với các điều khoản của tiêu chuẩn.



		- Sự hợp lý của kế hoạch để đảm bảo mang lại mục đích dự kiến theo các điều khoản:


 8.2.2, 5.6, 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá kế hoạch, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự phù hợp khi điều chỉnh kế hoạch để tối ưu hóa thông qua kế hoạch với các bên liên quan, công bố kịp thời để đưa kế hoạch vào thực hiện theo các điều khoản:


 8.2.2, 5.6, 8.4, TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, đánh giá việc điều chỉnh, thông qua và công bố kế hoạch, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Độ chính xác của các giải pháp kịp thời nhằm thực hiện đúng kế hoạch theo điều khoản 8.5 TCVN ISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá các giải pháp, đối chiếu với tiêu chuẩn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh

Mã số công việc: J02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Xây dựng mục tiêu kinh doanh, các bước thực hiện và nguồn lực tài chính cần thiết để đạt được. Thực hiện công việc gồm:


- Xây dựng kế hoạch kinh doanh.


- Giám sát việc thực hiện kế hoạch.


- Kiểm tra lại dữ liệu thực hiện.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xem xét, đánh giá được kế hoạch chiến lược, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động đã thực hiện (nếu có).


- Phân tích được tầm nhìn, nhiệm vụ, giá trị và mục tiêu kinh doanh.


- Xem xét được nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ.

- Xây dựng được mục tiêu và phương pháp thực hiện công việc, có thảo luận với các bên liên quan.

- Xác định được yêu cầu về nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho đơn vị.

- Xem xét để được cấp phép cho hoạt động mới nếu cần thiết.


- Soạn thảo được kế hoạch kinh doanh.


- Thông báo kế hoạch kinh doanh cho tất cả các bên liên quan.

- Chuẩn bị được nhân lực để thực hiện kế hoạch.


- Cải tiến nếu cần để nâng cao hiệu suất làm việc.


- Báo cáo kịp thời những vấn đề quan trọng của đơn vị, cân đối về mặt hoạt động tài chính và phi tài chính.


- Phát hiện kịp thời các lỗi trong hệ thống, sản phẩm và sai lệch giữa kế hoạch với thực tế hoạt động.


- Phân tích được báo cáo hoạt động dựa vào mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.


- Kiểm tra đầy đủ các dữ liệu.


- Cá nhân và nhóm làm việc kém hiệu quả, yêu cầu được đào tạo lại.


- Thường xuyên xem xét phương pháp làm việc và biện pháp xử lý của hệ thống, coi như một phần của việc cải tiến không ngừng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Phân tích thị trường, nghiên cứu đánh giá đối thủ cạnh tranh. 


- Lập kế hoạch, sắp xếp các hoạt động và xây dựng một cơ cấu hợp lý.


- Phân tích, tổng hợp các vấn đề khi triển khai kế hoạch kinh doanh. 

- Quan sát, thống kê, tổng hợp và xử lý số liệu.


- Phân tích, đánh giá các vấn đề, đánh giá kết quả hoạt động.


- Kỹ năng giao tiếp.


- Kỹ năng phối hợp nhóm.


2. Kiến thức


- Cơ sở lựa chọn phương án kinh doanh. 


- Phương pháp xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh.

- Phương pháp đánh giá kết quả hoạt động và hiệu suất làm việc.


- Phương pháp đo lường, đánh giá hiệu suất hoạt động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Kế hoạch, chiến lược phát triển của đơn vị.


- Cơ sở pháp lý liên quan, quy chế làm việc của đơn vị.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ đánh giá kế hoạch chiến lược, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động đã thực hiện. Phân tích tầm nhìn, nhiệm vụ, giá trị và mục tiêu kinh doanh theo các điều khoản 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2 TCVN ISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Độ chính xác của việc xem xét nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ theo các điều khoản 7.2, 7.3 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra việc xem xét nhu cầu thị trường, đối chiếu với tiêu chuẩn. 



		- Mức độ xác định yêu cầu về nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho đơn vị theo các điều khoản 6.2, 6.3, 6.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Quan sát, đánh giá việc xác định, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự phù hợp khi cấp phép cho hoạt động mới và soạn thảo kế hoạch kinh doanh theo các điều khoản 7.1, 7.3 TCVN ISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá việc cấp phép và soạn thảo kế hoạch, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự đầy đủ trong việc chuẩn bị nhân lực để thực hiện kế hoạch, cải tiến để nâng cao hiệu suất làm việc theo điều khoản 6.2 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra việc chuẩn bị, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Độ chính xác khi báo cáo những vấn đề quan trọng của đơn vị, cân đối về mặt hoạt động tài chính và phi tài chính theo các điều khoản 5.5.3, 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Quan sát, đánh giá báo cáo và các cân đối tài chính, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Mức độ phát hiện kịp thời các lỗi trong hệ thống, sản phẩm và sai lệch giữa kế hoạch với thực tế hoạt động. Phân tích báo cáo hoạt động dựa vào mục tiêu kế hoạch đã đặt ra theo các điều khoản 8.3, 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quản lý hoạt động tài chính 


Mã số công việc: J03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Quản lý các hoạt động về tài chính, kinh tế theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện công việc gồm:


- Lập kế hoạch quản lí tài chính.


- Thực hiện quản lí tài chính.


- Quản lí và điều phối ngân sách.


- Xét duyệt và đánh giá các quy trình quản lí tài chính.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tiếp cận được nguồn ngân sách, kế hoạch tài chính.


- Xác định nguồn ngân sách hoặc kế hoạch tài chính được các thành viên có liên quan trong nội bộ đơn vị tham gia, nhằm thu được kết quả khả thi, chính xác và dễ hiểu.


- Đàm phán lại với những thành viên trong nội bộ đơn vị bất cứ thay đổi nào liên quan đến vấn đề ngân sách hoặc kế hoạch tài chính.


- Chuẩn bị được kế hoạch dự phòng trong trường hợp cần thay đổi.


- Phổ biến được các quy định liên quan đến ngân sách hoặc kế hoạch tài chính đến mọi thành viên trong nhóm.


- Hỗ trợ các điều kiện để các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ có liên quan đến quản lí tài chính.


- Tiếp cận được các hệ thống để kiểm soát quy trình quản lí tài chính.


- Tiến hành các quy trình để giám sát chi tiêu thực tế và quản lí chi phí. 


- Giám sát chi tiêu và chi phí cơ bản đã được phê duyệt để xác định rõ các sai số đã vượt mức.


- Thực hiện, giám sát và sửa đổi kế hoạch dự phòng như đã được yêu cầu nhằm duy trì các mục tiêu tài chính.


- Báo cáo về ngân sách và chi tiêu theo các văn bản của đơn vị.


- Thu thập, đối chiếu, phân tích được các dữ liệu và thông tin về hiệu quả của quy trình quản lí tài chính. Đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện quy trình này.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tính toán, thống kê, lập biểu mẫu. 

- Đàm phán, trao đổi.


- Kỹ năng quản lý tài chính, sử dụng các phầm mềm kế toán chuyên dùng.


- Kỹ năng quản lý ngân sách.


- Sử phần mềm liên quan đến việc lưu giữ sổ sách tài chính.


- Kỹ năng phối hợp nhóm.


- Kỹ năng xử lý tình huống.

2. Kiến thức


- Các yêu cầu đối với tổ chức liên quan đến quản lí tài chính.


- Những văn bản pháp luật liên quan hiện hành ở Việt Nam.


- Các yêu cầu về lưu giữ và kiểm toán sổ sách của đơn vị.


- Nguyên lý kế toán căn bản, nghiệp vụ quản lý tài chính.


- Các nguyên tắc, kỹ thuật tài chính và các quy định có liên quan.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các loại sổ sách kế toán, chứng từ lưu giữ.


- Các nguyên tắc chi tiêu, quản lý tài chính.


- Các loại sổ sách, biểu mẫu tài chính, các quy định pháp quy liên quan.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp khi tiếp cận và xác định nguồn ngân sách, kế hoạch tài chính.

		- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, đối chiếu với nguồn lực tài chính của đơn vị.



		- Mức độ phổ biến các quy định liên quan đến ngân sách hoặc kế hoạch tài chính đến mọi thành viên.

		- Quán sát, kiểm tra việc phổ biến, đối chiếu với các quy định về ngân sách hoặc kế hoạch tài chính của đơn vị.



		- Sự phù hợp khi tiếp cận các hệ thống để kiểm soát quy trình quản lí tài chính.

		- Theo dõi, đánh giá việc tiếp cận, đối chiếu với quy trình quản lí tài chính.



		- Độ chính xác khi tiến hành các quy trình giám sát chi tiêu thực tế và quản lý chi phí.

		- Kiểm tra, đánh giá quy trình giám sát, đối chiếu với chi tiêu thực tế và quản lý chi phí của đơn vị.



		 - Mức độ giám sát chi tiêu và chi phí cơ bản đã phê duyệt để xác định rõ các sai số đã vượt mức theo tiêu chí 7.3.a Các tiêu chí đánh giá giải thưởng quốc gia-TCĐLCL-2009.

		- Quan sát, kiểm tra việc giám sát, đối chiếu với tiêu chí.



		- Mức độ giám sát và sửa đổi kế hoạch dự phòng như đã yêu cầu, nhằm duy trì các mục tiêu tài chính.

		- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện, giám sát và sửa đổi kế hoạch, đối chiếu với mục tiêu tài chính của đơn vị.



		- Độ chính xác khi viết báo cáo về ngân sách và chi tiêu theo các văn bản của đơn vị. 

		- Kiểm tra, đánh giá báo cáo, đối chiếu với biểu mẫu của đơn vị.



		- Sự đầy đủ trong việc thu thập, đối chiếu, phân tích các dữ liệu về hiệu quả của quy trình quản lí tài chính.

		- Quan sát, kiểm tra việc thu thập, phân tích các dữ liệu, đối chiếu với quy trình quản lý tài chính của đơn vị.



		- Sự phù hợp khi xác định, chứng thực và đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện các quy trình.

		- Theo dõi, đánh giá việc xác định, chứng thực và đưa ra khuyến nghị, đối chiếu với các quy trình của đơn vị.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quản lý các hoạt động kỹ thuật


Mã số công việc: J04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực kỹ thuật trong đơn vị. Thực hiện công việc gồm:


- Thực hiện các quy trình kỹ thuật.


- Xây dựng chương trình làm việc.


- Giám sát điều kiện của đơn vị và các nguồn lực.


- Tiến hành điều chỉnh cần thiết theo yêu cầu để cải tiến quy trình.


- Giám sát hoạt động môi trường.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Giám sát và quản lý được các khâu hoạt động của đơn vị.


- Giám sát và quản lý được chi phí các hoạt động.


- Kiểm tra được quan hệ tác động qua lại của các quy trình liên quan với nhau.


- Lưu giữ được hồ sơ về quy trình.


- Lập được kế hoạch mua sắm và gia hạn.


- Thực hiện được công tác kiểm tra và giám sát các hoạt động kỹ thuật.


- Dự đoán được các vấn đề phát sinh trong khi thực hiện công việc.


- Xác định được các lĩnh vực quan trọng cần nâng cao hiệu suất. 


- Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra môi trường trong các quy trình sản xuất của đơn vị.


- Việc giám sát đem lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Theo dõi các khâu hoạt động.


- Giám sát các quy trình liên quan.


- Nhập hồ sơ các quy trình kỹ thuật.


- Xây dựng chương trình hoạt động.


- Lập lịch làm việc.


- Mua sắm thiết bị.


- Thay thế thiết bị. 


- Điều chỉnh quy trình để kiểm soát mọi biến đổi và chỉnh lỗi.


- Kiểm tra môi trường sản xuất. 


- Xây dựng và triển khai các kế hoạch quản lý môi trường.


- Kỹ năng phối hợp nhóm.


- Kỹ năng xử lý tình huống.

2. Kiến thức


- Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện các quy trình kỹ thuật.


- Những tác động trong quá trình thực hiện đến các mục tiêu của đơn vị.


- Các vấn đề liên quan đến quản lý chất thải và môi trường.


- Tác động qua lại giữa quy trình kỹ thuật với các quy trình liên quan khác.


- Quy trình bảo trì hệ thống.


- Quy trình rà soát vận hành của hệ thống.


- Cơ hội để nâng cao hiệu suất của hệ thống thông qua hoạt động bảo dưỡng được điều chỉnh.


- Quy trình xây dựng và duy trì lịch mua sắm thiết bị.


- Các quy trình kiểm tra đặc điểm kỹ thuật.


- Quy trình lưu giữ thông tin về kết quả giám sát điều kiện.


- Cách phân tích kết quả giám sát điều kiện.


- Lợi ích, cơ hội giảm thiểu mức độ sử dụng năng lượng và nguồn lực.


- Những tác động đến môi trường của quy trình sử dụng năng lượng.


- Những tác động của quy trình quản lý chất thải đến môi trường.


- Các chiến lược giảm thiểu tác động của sản xuất đến môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Kế hoạch hoạt động của đơn vị.


- Tài kiệu kỹ thuật liên quan.


- Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị.


- Dự trù mua sắm trang thiết bị, quy định về kiểm tra, giám sát.


- Văn bản pháp quy liên quan, quy trình sản xuất.


- Văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường, các quy định liên quan.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ giám sát và quản lý các khâu hoạt động của đơn vị, kiểm tra quan hệ tác động qua lại của các quy trình liên quan với nhau theo điều khoản 8.2 TCVN ISO 9001:2008.

		- Quan sát, đánh giá việc giám sát và quản lý, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Độ chính xác khi lưu trữ hồ sơ về quy trình, xác định nguồn nhân lực,vật lực cần thiết, lập lịch cho các hoạt động bảo trì và rà soát hệ thống. Lập kế hoạch mua sắm và gia hạn theo các điều khoản 4.2.4, 6.2, 6.3 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Mức độ thực hiện việc kiểm tra và giám sát các hoạt động, ghi lại kết quả giám sát, dự đoán các vấn đề phát sinh trong thực hiện công việc, xây dựng kế hoạch giảm thiểu năng lượng, nguồn lực theo các điều khoản 6.2, 6.3, 8.2 TCVN ISO 9001:2008.

		- Quan sát, đánh giá việc kiểm tra và giám sát, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự phù hợp khi xác định các lĩnh vực quan trọng cần nâng cao hiệu suất, thay đổi quy trình hoặc hệ thống nhằm kiểm soát mọi biến đổi theo các điều khoản 8.2, 8.3, 8.5 TCVN ISO 9001:2008

		- Kiểm tra, đánh giá việc xác định, thay đổi quy trình hoặc hệ thống, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Mức độ kiểm tra quy trình sản xuất của đơn vị và việc giám sát nhằm đem lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường theo các điều khoản 8.2, 6.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quản lý hệ thống thông tin 


Mã số công việc: J05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Quản lý các dữ liệu và thông tin trong đơn vị, giữa đơn vị với khách hàng hoặc các tổ chức liên quan. Thực hiện công việc gồm:


- Tổ chức học tập cách sử dụng hệ thống thông tin.


- Quản lý việc sử dụng hệ thống thông tin.


- Đánh giá việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định được nhu cầu học tập của nhân viên, các bên liên quan để nhập dữ liệu vào và sử dụng hệ thống thông tin.


- Xác định, đảm bảo nguồn nhân lực, nguồn tài chính và vật chất cần thiết cho việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị.


- Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động học tập. 

- Giám sát và ghi chép lại hiệu quả của hoạt động học tập.


- Hỗ trợ việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp


- Quản lý hệ thống thông tin được tuân thủ theo quy định và thực hiện một cách hiệu quả. 


- Giải quyết được các vấn đề và khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.


- Thu thập được thông tin để tạo ra bản đo lường chỉ số hoạt động.


- Quản lý sử dụng hệ thống thông tin được sự giúp đỡ của các chuyên gia kỹ thuật khi cần thiết. 


- Thực hiện được quy tắc bảo mật trong đơn vị.


- Phân tích hiệu quả của hệ thống thông tin được áp dụng để rút ra các điểm mạnh và mặt hạn chế.


- Xác định được kết quả về kế hoạch kinh doanh và hoạt động của đơn vị.


- Đưa ra được kiến nghị về cải tiến hệ thống thông tin trong đơn vị.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Phân tích và giải quyết vấn đề để đảm bảo hệ thống làm việc đúng với dự kiến của đơn vị.


- Quản lý việc sử dụng hệ thống quản lý thông tin.


- Phân tích và giải quyết vấn đề đảm bảo hệ thống làm việc đúng với dự kiến của đơn vị.


- Đối phó với sự cố bất ngờ.


- Kỹ năng phối hợp nhóm.


- Kỹ năng xử lý tình huống.


2. Kiến thức


- Ứng dụng kỹ thuật thông tin trong quản lý đơn vị.


- Luật pháp liên quan như: luật về quyền riêng tư và tính bảo mật, luật về quyền tự do thông tin...


- Cách quản lý hồ sơ.


- Phương pháp quản lý thông tin.


- Những dịch vụ khách hàng.


- Nguyên tắc bảo mật trong đơn vị.


- Hoạt động của đơn vị và hệ thống thông tin áp dụng trong quản lý.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống thông tin. 


- Cơ cấu tổ chức của đơn vị.


- Các quy định liên quan.


- Có quyền hạn và trách nhiệm trong công việc được giao, hiểu biết về lĩnh vực công nghệ thông tin, tuân thủ pháp luật quốc gia và quy định của doanh nghiệp về bảo mật. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ xác định nguồn nhân lực, nguồn tài chính và vật chất cần thiết cho việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị theo điều khoản 6.2 TCVN ISO 9001:2008.

		- Quan sát, đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự phù hợp khi giải quyết các vấn đề và khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện theo các điều khoản 4.2.4, 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra việc giải quyết, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Mức độ hỗ trợ việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị, giám sát quá trình và thu thập thông tin để tạo ra bản đo lường chỉ số hoạt động theo điều khoản 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá việc sử dụng, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Mức độ quản lý sử dụng hệ thống thông tin có sự giúp đỡ của các chuyên gia kỹ thuật khi cần thiết theo điều khoản 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra việc quản lý sử dụng, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự phù hợp khi phân tích hiệu quả của việc áp dụng hệ thống thông tin, rút ra các điểm mạnh và mặt hạn chế để khắc phục.

		- Quan sát, đánh giá việc phân tích, đối chiếu với yêu cầu của đơn vị.



		- Độ chính xác khi xác định kết quả về kế hoạch kinh doanh và hoạt động của đơn vị, đưa ra kiến nghị cho việc cải tiến hệ thống thông tin trong quản lý theo các điều khoản 8.4, 8.5 TCVN ISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá việc xác định kết quả và đưa ra kiến nghị, đối chiếu với tiêu chuẩn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quản lý môi trường

Mã số công việc: J06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Quản lý các tác nhân ảnh hưởng tới môi trường do hoạt động sản xuất gây nên và đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn tại nơi làm việc của đơn vị. Công việc này bao gồm:


- Xác định tình trạng môi trường hiện tại.


- Thiết lập yêu cầu của các bên liên quan.


- Xem xét tình trạng môi trường hiện tại dựa vào yêu cầu của các bên liên quan.


- Xây dựng các chiến lược cải thiện môi trường.


- Thực hiện các chiến lược.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện được việc nghiên cứu, thảo luận và báo cáo các điều tra mẫu liên quan đến việc khảo sát các chỉ tiêu môi trường.

- Chuẩn bị được bản tóm tắt thống kê tình trạng môi trường hiện tại.


- Tổng hợp, báo cáo được những chi tiết phát hiện từ đánh giá ban đầu.


- Ghi chép và báo cáo được các kết quả để phối hợp hoạt động.


- Xác định được sự chênh lệch giữa các mục tiêu và tình trạng môi trường hiện tại. 


- Thiết lập được các khả năng và phương án cải thiện môi trường. 


- Đề ra được các phương án cải thiện môi trường dựa vào các tiêu chí đánh giá. 


- Triển khai được kết quả báo cáo về môi trường thành chiến lược để áp dụng.


- Thi hành được các chiến lược, đồng thời tham khảo ý kiến của các bên liên quan.


- Thu thập và xem xét các dữ liệu về việc thi hành các chiến lược.


- Đánh giá được sự tiến bộ và xem xét lại các chiến lược.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Thảo luận về các chỉ tiêu môi trường. 


- Báo cáo các điều tra mẫu liên quan đến việc khảo sát các chỉ tiêu môi trường. 


- Khảo sát tình trạng môi trường hiện tại. 


- Điều hành thực thi kế hoạch quản lý môi trường. 


- Xác định yêu cầu về môi trường của các bên liên quan. 


- Đánh giá sự chênh lệch giữa tình trạng môi trường hiện tại và yêu cầu về môi trường cần đạt được.


- Thực hiện chiến lược cải thiện những tác động đến môi trường.


- Báo cáo kết quả dự tính cho các bên liên quan.


- Đánh giá các phương án đã có.


- Thực hiện các phương án phát triển bền vững đã lựa chọn.


- Triển khai các kế hoạch quản lý môi trường.


- Điều hành việc thực thi kế hoạch quản lý môi trường.


- Thu thập dữ liệu về môi trường.


- Xem xét và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược.


- Báo cáo kết quả dự tính cho các bên liên quan.


- Kỹ năng phối hợp nhóm.


- Kỹ năng xử lý tình huống.

2. Kiến thức


- Điều kiện môi trường ở nơi làm việc. 


- Quy trình chứng thực tình trạng môi trường. 


- Các quy định pháp luật về môi trường. 


- Quy trình thu thập và chứng thực dữ liệu về môi trường. 


- Các quy định trong việc ghi chép và báo cáo.


- Phương pháp thực hiện các cuộc kiểm tra và thủ tục kiểm tra cần thiết để thiết lập điều kiện môi trường.


- Các phương án cải thiện tình trạng môi trường hiện tại của hoạt động. 


- Khái niệm về sự phát triển bền vững, các phương án phát triển bền vững. 


- Tiêu chí đánh giá tính khả thi của các phương án.


- Những rủi ro và ưu thế liên quan đến sự phát triển bền vững.


- Biện pháp thi hành chiến lược phát triển về môi trường. Các dữ liệu cần thiết để đánh giá quá trình thi hành kế hoạch quản lý môi trường. 


- Quan điểm của những bên liên quan về các phương án cải thiện môi trường. 


- Chi phí hoặc lợi nhuận của các phương án đã được xác định. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các mẫu điều tra, khảo sát.


- Các văn bản pháp lý liên quan.


- Quy định về các chỉ số an toàn môi trường.


- Văn bản quy định về môi trường.


- Các báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.


- Các tiêu chí đánh giá.


- Quy định pháp luật về môi trường, chiến lược phát triển của đơn vị.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ nghiên cứu, thảo luận và báo cáo các điều tra liên quan đến việc khảo sát các chỉ tiêu môi trường theo điều khoản:


 + 4.2 TCVN ISO 14001:2005 


 + 5.1, 6.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra việc nghiên cứu, thảo luận và báo cáo, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Độ chính xác khi thống kê tình trạng môi trường hiện tại, tổng hợp, báo cáo những chi tiết phát hiện từ đánh giá ban đầu theo điều khoản:


 + 4.3.1 TCVN ISO 14001: 2005 


 + 6.4, 8.2 TCVN ISO 9001:2008.

		- Quan sát, đánh giá việc chuẩn bị, tổng hợp và báo cáo, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Mức độ xác định các chỉ tiêu môi trường của các bên liên quan, xác định sự chênh lệch giữa các chỉ tiêu và tình trạng môi trường hiện tại theo điều khoản:


 + 4.4.1, 4.3.3 TCVN ISO 14001: 2005 


 + 6.4, 8.5 TCVN ISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự phù hợp khi thiết lập các phương án cải thiện môi trường dựa vào các tiêu chí đánh giá theo các điều khoản: 


 + 4.4.6 TCVN ISO 14001:2005 


 + 6.4, 7.1 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra việc thiết lập và đề ra các phương án, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Mức độ triển khai kết quả báo cáo về môi trường thành chiến lược để áp dụng, thi hành các chiến lược, đồng thời tham khảo ý kiến của các bên liên quan theo điều khoản 4.5 TCVN ISO 14001: 2005.

		- Quan sát, đánh giá việc triển khai, thi hành các chiến lược, đối chiếu với tiêu chuẩn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng


Mã số công việc: J07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Quản lý chất lượng về những dịch vụ dành cho khách hàng như: chất lượng sản phẩm, giá cả, giao hàng đúng hạn, thái độ phục vụ của nhân viên giao dịch... Thực hiện công việc gồm:


- Lập phương án đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.


- Cung cấp hàng hoá dịch vụ đảm bảo chất lượng.


- Đánh giá và điều chỉnh lại dịch vụ khách hàng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nghiên cứu, xác định và đánh giá được nhu cầu của khách hàng trong quá trình lên kế hoạch.


- Đảm bảo được chất lượng hàng hóa, thời gian và chi phí phù hợp với yêu cầu của khách hàng trong bản kế hoạch.


- Cung cấp sản phẩm theo đặc điểm kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu trong phạm vi kế hoạch kinh doanh của đơn vị.


- Quản lý được hoạt động nhóm để đáp ứng chất lượng của tổ chức và các tiêu chuẩn phân phối hàng hoá dịch vụ.


- Khả năng lãnh đạo, giám sát, đào tạo và tư vấn, nhằm hỗ trợ đồng nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng.


- Sử dụng được các biện pháp để theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ và chất lượng sản phẩm. 


- Sử dụng được các biện pháp để tiếp nhận sự phản hồi của khách hàng nhằm cải thiện việc cung cấp sản phẩm dịch vụ. 


- Phát triển và sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả để cung cấp sản phẩm có chất lượng tới khách hàng.

- Đưa ra các quyết định nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ khách hàng. 


- Quản lý được hồ sơ, các bản báo cáo, các khuyến nghị trong phạm vi quy trình và hệ thống của đơn vị.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Truyền đạt, đào tạo và tư vấn để hỗ trợ các đồng nghiệp.


- Giải quyết những vấn đề phức tạp, đối phó với những phát sinh.


- Phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ.


- Đề ra giải pháp điều chỉnh để nâng cao chất lượng dịch vụ. 


- Kỹ năng phối hợp nhóm.


- Kỹ năng giao tiếp.


- Kỹ năng xử lý tình huống.


2. Kiến thức


- Phương pháp giao tiếp với khách hàng.


- Nghiên cứu nhu cầu khách hàng.


- Các mối quan hệ với khách hàng.


- Chất lượng sản phẩm và dịch vụ hiện hành. 


- Kế hoạch cung cấp hàng hóa dịch vụ khách hàng.


- Các chiến lược theo dõi, quản lý và đưa ra các biện pháp để đẩy mạnh các mối quan hệ dịch vụ khách hàng.


- Các chiến lược để tiếp nhận phản hồi từ khách hàng.


- Phương pháp xác định và giải quyết vấn đề.


- Biện pháp cung cấp sản phẩm dịch vụ khách hàng.


- Phương pháp quản lý và lưu giữ hồ sơ.


- Phương pháp theo dõi, quản lý và đưa ra các biện pháp để đẩy mạnh các mối quan hệ dịch vụ khách hàng.


- Các biện pháp để duy trì phản hồi khách hàng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.


- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.


- Kế hoạch cung ứng dịch vụ.


- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ.


- Thống kê doanh thu của đơn vị.


- Bản tổng hợp thông tin phản hồi từ khách hàng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ nghiên cứu, xác định, đánh giá nhu cầu của khách hàng về chất lượng hàng hóa, thời gian và chi phí phù hợp với yêu cầu của khách hàng theo:


 + Tiêu chí 3.1 Các tiêu chí đánh giá giải thưởng quốc gia-TCĐLC-2009.


 + Điều khoản 7.2.1, 7.2.2, 7.3 TCVN ISO 9001:2008.

		- Quan sát, đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với các tiêu chi và tiêu chuẩn.



		- Độ chính xác khi cung cấp sản phẩm theo đặc điểm kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu, quản lý hoạt động nhóm để đáp ứng các tiêu chuẩn phân phối hàng hoá dịch vụ theo các điều khoản 7.2.1, 7.2.2, 7.3 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra việc cung cấp sản phẩm, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự phù hợp khi lãnh đạo, giám sát, đào tạo và tư vấn nhằm hỗ trợ đồng nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng. Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ và chất lượng sản phẩm theo:


 + Tiêu chí 3.2 Các tiêu chí đánh giá giải thưởng quốc gia-TCĐLCL-2009.


 + Điều khoản 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 8.2, 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá việc sử dụng, đối chiếu với các tiêu chí và tiêu chuẩn.



		- Mức độ tiếp nhận sự phản hồi của khách hàng nhằm cải thiện việc cung cấp sản phẩm dịch vụ, sử dụng nguồn lực để cung cấp sản phẩm có chất lượng tới khách hàng theo các điều khoản 7.2.3, 8.2.1 TCVN ISO 9001:2008.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự phù hợp khi đưa ra quyết định nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ khách hàng, quản lý hồ sơ, lưu giữ thông tin của đơn vị theo:


 + Tiêu chí 3.2 Các tiêu chí đánh giá giải thưởng quốc gia-TCĐLCL-2009.


 + Điều khoản 4.2.4, 8.2.1, 8.3, 8.5 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, đánh giá các quyết định, đối chiếu với các tiêu chí và tiêu chuẩn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quản lý nhân sự

Mã số công việc: J08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Quản lý các nguồn cung cấp nhân lực cho hoạt động sản xuất của đơn vị. Công việc này bao gồm:


- Xác định chiến lược cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực.


- Quản lý việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực.


- Đánh giá việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực.


- Thực hiện đạo đức kinh doanh trong quản lý nguồn nhân lực.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phân tích được kế hoạch chiến lược và hoạt động để xác định yêu cầu về nguồn nhân lực.


- Tham khảo được ý kiến của các nhà quản lý sản xuất để biết nhu cầu về nguồn nhân lực.


- Lựa chọn phương án cung cấp dịch vụ nhân lực dựa vào sự phát triển.


- Phương án lựa chọn dịch vụ nguồn nhân lực tuân theo các yêu cầu pháp lý và chính sách của đơn vị.


- Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động cho việc cung cấp các dịch vụ nhân lực.


- Xây dựng, đàm phán được các hợp đồng dịch vụ giữa nhóm nhân lực, các nhà cung cấp dịch vụ và nhóm khách hàng.


- Ghi chép, truyền đạt được đặc điểm của dịch vụ, tiêu chuẩn thực hiện và khung thời gian.


- Sắp xếp được sự hỗ trợ đào tạo theo yêu cầu.


- Giám sát được quá trình đảm bảo chất lượng.


- Dịch vụ sẽ được cung ứng bởi các nhà cung cấp phù hợp với hợp đồng và kế hoạch hoạt động.


- Khắc phục được những sai sót của nhóm nhân lực hay của các nhà cung cấp dịch vụ.


- Tiến hành khảo sát khách hàng để xác định được mức độ hài lòng.


- Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng liên tục để phục vụ quá trình kiểm tra.


- Phân tích được các thông tin phản hồi hay các khảo sát để đưa ra những đề xuất thay đổi trong việc cung cấp dịch vụ.


- Những thay đổi trong cung cấp dịch vụ nhận được sự chấp thuận của các nhà quản lý.


- Các hành vi cá nhân phù hợp với đạo đức và phản ánh được giá trị của đơn vị.


- Mọi người phải tuân theo các quy tắc ứng xử trong toàn đơn vị. Quy chế làm việc của đơn vị phải bao gồm các quy tắc này.


- Giải quyết các thông tin liên quan đến nguồn nhân lực đảm bảo được tuân thủ yêu cầu bảo mật.


- Các hành vi trái đạo đức phải được xử lý kịp thời.


- Tất cả nhân viên trong bộ phận quản lý nhân lực hiểu rõ về yêu cầu đạo đức kinh doanh mà họ cần có.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Giải quyết các vấn đề nhằm kiểm tra các kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh và phát triển.


- Đánh giá nguồn nhân lực chiến lược để hỗ trợ các kế hoạch này.


- Giao tiếp với các bên liên quan.


- Đàm phán với các bên liên quan trong toàn công ty và đảm bảo họ sẽ hỗ trợ cho chiến lược nguồn nhân lực.


- Kỹ năng giao tiếp để quản lý việc cung cấp dịch vụ.


- Đánh giá việc cung cấp dịch vụ. 


- Thực hiện hành vi cá nhân phù hợp với đạo đức.


- Thực hiện quy tắc ứng xử trong đơn vị. 


- Kỹ năng phối hợp nhóm.


- Kỹ năng xử lý tình huống.


2. Kiến thức


- Chiến lược cung cấp nguồn nhân lực. 


- Phương pháp lập kế hoạch chiến lược, các yếu tố liên quan tới kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động.


- Luật có liên quan tới nguồn nhân lực.


- Cách thức hợp đồng và quản lý việc thực hiện.


- Đạo đức kinh doanh trong quản lý nguồn nhân lực.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Kế hoạch tổng thể.


- Kế hoạch từng hạng mục công việc.


- Hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá kỹ năng.


- Cơ sở cung ứng nhân lực,cơ sở đào tạo nhân lực.


- Văn bản pháp luật.


- Văn hóa doanh nghiệp.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ phân tích kế hoạch chiến lược và hoạt động để xác định yêu cầu về nguồn nhân lực, tham khảo ý kiến của các nhà quản lý sản xuất để biết nhu cầu về nguồn nhân lực theo các điều khoản 5.4, 6.2, 7.1 TCVN ISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự phù hợp khi xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động về cung cấp các dịch vụ nhân lực. Xây dựng, đàm phán các hợp đồng dịch vụ nhân lực, các nhà cung cấp dịch vụ và nhóm khách hàng theo tiêu chí:


 + 5.1.c Các tiêu chí đánh giá giải thưởng quốc gia-TCĐLCL-2009.


 + Điều khoản 5.4, 7.1, 7.2, 7.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện, đối chiếu với các tiêu chí và tiêu chuẩn.



		- Sự phù hợp khi sắp xếp sự hỗ trợ đào tạo theo yêu cầu và giám sát quá trình đảm bảo chất lượng theo điều khoản 7.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, đánh giá việc sắp xếp và giám sát, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Mức độ khắc phục những sai sót của nhóm nhân lực hay của các nhà cung cấp dịch vụ theo các điều khoản 6.2, 7.4, 8.2 TCVN ISO 9001:2008.

		- Quan sát, kiểm tra việc khắc phục, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự đầy đủ khi khảo sát thu thập các thông tin phản hồi từ khách hàng để phục vụ quá trình kiểm tra, đưa ra những đề xuất thay đổi trong việc cung cấp dịch vụ theo các điều khoản 7.2.3, 7.4, 8.2.1, 8.3, 8.4, 8.5 TCVNISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Hoạch toán chi phí sản phẩm


Mã số công việc: J09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Tính toán, xác định giá thành của sản phẩm với đầy đủ các chi phí liên quan theo quy định. Công việc này bao gồm:


- Xác định thành phần chi phí chính của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản phẩm.


- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí.


- Áp dụng các biện pháp đem lại hiệu quả chi phí.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định được thành phần chi phí của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản phẩm trong công việc của bản thân.


- Nhận biết được tác động của yếu tố làm việc hoặc yếu tố chi phí.


- Xác định được chi phí chủ yếu của quá trình sản xuất. 


- Xác định được các yếu tố chi phí dưới sự kiểm soát của cá nhân hay nhóm.


- Xác định, liên hệ được các yếu tố chi phí ảnh hưởng đến tổng chi phí của sản xuất.


- Xác định được các yếu tố chi phí cản trở hiệu quả công việc.


- Đề xuất các yêu cầu để xác định tác động của phi tài chính đến sản phẩm. 


- Lựa chọn được các hành động giảm thiểu tổng chi phí.


- Giám sát được các hành động nhằm đảm bảo duy trì hiệu quả chi phí trong lĩnh vực công việc của bản thân.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tính toán cơ bản.


- Xác định các chi phí.


- Giải quyết vấn đề.


- Xác định tác động ảnh hưởng đến chi phí.


- Xử lý thông tin.


- Kỹ năng xử lý tình huống.

2. Kiến thức


- Các thành phần chi phí của sản phẩm.


- Khái niệm về chi tiêu và thu nhập.


- Các yếu tố góp phần vào chi phí chủ yếu của sản phẩm. 


- Sự khác nhau giữa các chi phí được kiểm soát bên trong và bên ngoài.


- Sự khác nhau giữa chi phí quản lý chung, nhân công và đồ tiêu dùng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Quy trình chế tạo sản phẩm.


- Báo giá vật tư.


- Quy phạm kỹ thuật.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ xác định thành phần chi phí của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản phẩm, nhận biết tác động của yếu tố làm việc hoặc yếu tố chi phí theo các điều khoản 8.2, 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá việc xác định, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Độ chính xác khi xác định chi phí chủ yếu của quá trình sản xuất, các yếu tố chi phí dưới sự kiểm soát của cá nhân hay nhóm, liên hệ các yếu tố chi phí ảnh hưởng đến tổng chi phí của sản xuất theo các điều khoản 8.2, 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự phù hợp khi xác định các yếu tố chi phí cản trở hiệu quả công việc theo các điều khoản 8.2, 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Quan sát, đánh giá việc xác định các yếu tố chi phí, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Mức độ nhận biết tác động của các thay đổi có thể xảy ra nhằm nâng cao hiệu quả chi phí bằng các thuật toán tài chính đơn giản theo các điều khoản 8.2, 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá tác động của các thay đổi, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Sự phù hợp trong việc lựa chọn các biện pháp giảm thiểu tổng chi phí, giám sát các hành động nhằm đảm bảo duy trì hiệu quả chi phí trong lĩnh vực công việc của bản thân theo các điều khoản 8.3, 8.5 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra việc lựa chọn, đối chiếu với tiêu chuẩn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tổ chức và truyền thông

Mã số công việc: J10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Tổ chức quản lý thông tin và chuyển thông tin tới các bộ phận theo quy trình hoạt động của đơn vị. Thực hiện công việc gồm: 


- Tiếp cận các nguồn thông tin.


- Phân tích thông tin.


- Tổ chức giao tiếp thông tin.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định được thông tin của nhiệm vụ và thông tin liên quan được tiếp cận từ nhiều nguồn khác nhau.


- Hiểu đúng các thuật ngữ.


- Thông tin được tổ chức, săp xếp theo yêu cầu của đơn vị và công việc.


- Thông tin được phân tích theo yêu cầu của đơn vị và công việc.


- Thông tin được truyền đạt đúng quy định, đảm bảo chất lượng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tiếp cận thông tin liên quan từ nhiều nguồn.


- Lưu trữ thông tin được tiếp cận.


- Sử dụng thuật ngữ tại nơi làm việc.


- Kiểm tra và làm sáng tỏ thông tin.


- Tổ chức, phân loại và sắp xếp thông tin.


- Kỹ năng phối hợp nhóm.

2. Kiến thức


- Phân loại thông tin.


- Kỹ thuật phân tích thông tin.


- Các phương pháp phân loại và tổ chức thông tin.


- Các phương pháp lưu trữ và truyền đạt thông tin.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hồ sơ.


- Kế hoạch.


- Internet, LAN.


- Phần mềm thống kê, phân tích, phần mềm quản lý.


- Văn bản.


- Quyết định.


- Mẫu.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp khi xác định thông tin của nhiệm vụ và thông tin liên quan tiếp cận từ nhiều nguồn khác nhau theo các điều khoản 4.2.4, 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra việc xác định thông tin, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Mức độ hiểu biết các thuật ngữ và thông tin theo điều khoản 6.2 TCVN ISO 9001:2008.

		- Quan sát, đánh giá việc hiểu biết các thuật ngữ và thông tin, đối chiếu với tiêu chuẩn. 



		- Sự phù hợp khi phân loại thông tin, phân tích theo yêu cầu của đơn vị, của công việc theo điều khoản 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Kiểm tra, đánh giá việc tổ chức, phân tích, đối chiếu với yêu cầu của đơn vị, của công việc và tiêu chuẩn.



		- Độ chính xác khi truyền đạt thông tin đúng quy định, đảm bảo chất lượng theo các điều khoản 5.5.1, 8.4 TCVN ISO 9001:2008.

		- Theo dõi, kiểm tra việc truyền đạt thông tin, đối chiếu với tiêu chuẩn.
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_1429296789.doc
		SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ 



		Mã nghề:

		Tên nghề:

		Mô tả nghề:



		

		Vận hành máy xây dựng

		     Vận hành máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu) là nghề vận hành thiết bị ở các công đoạn trong dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng tại các trạm nghiền, trạm trộn bê tông và một số máy phục vụ thi công xây dựng gồm: băng tải, vận thăng, máy nghiền, máy sàng, máy trộn bê tông.


     Người hành nghề vận hành máy xây dựng được bố trí làm việc tại các thiết bị hoặc trung tâm điều khiển, vận hành thiết bị ở các công đoạn trong dây chuyền sản xuất với các nhiệm vụ: cung cấp nguyên liệu thô, vận hành các thiết bị, hệ thống như: bộ phận cung cấp nguyên liệu thô, băng tải, vít tải, thiết bị nghiền, sàng trong trạm nghiền sàng; thùng trộn bê tông, hệ thống cung cấp xi măng, hệ thống cung cấp nước, hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn; vận hành trung tâm điều khiển trạm, vận hành máy vận thăng đảm bảo theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

     Điều kiện để thực hiện các công việc của nghề vận hành máy xây dựng bao gồm: các thiết bị được lắp đặt hoàn chỉnh trong dây chuyền công nghệ, các dụng cụ đo kiểm tra, bảo dưỡng, thiết bị thông tin, sổ giao ca.


     Người hành nghề vận hành máy xây dựng cần có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề trong lĩnh vực vận hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và phối hợp làm việc theo tổ nhóm, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, có đủ sức khỏe để làm việc trong môi trường luôn tiềm ẩn các sự cố mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp, có năng lực tiếp cận với sự phát triển của khoa học công nghệ.


     Để thực hiện các công việc vận hành máy xây dựng, người hành nghề cần biết và sử dụng thành thạo các dụng cụ như bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí, bộ dụng cụ nghề điện, các đồng hồ đo điện, một số dụng cụ chuyên dùng khác và các trang thiết bị nâng chuyển phục vụ bảo dưỡng, xử lý sự cố, sửa chữa, lắp đặt máy.


    



		Các nhiệm vụ

		

		Các công việc



		 

		 

		 

		A1

		A2

		A3

		A4

		 

		 

		 



		A

		Cung cấp nguyên liệu thô




		 

		Tập kết nguyên liệu




		Vận chuyển nguyên liệu tới vị trí sản xuất

		Vận hành thiết bị nạp liệu

		Giao ca, nhận ca

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		B1

		B2

		B3

		B4

		B5

		B6

		B7



		B


 

		Vận hành băng tải


 

		 

		 Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành

		Bảo dư​ỡng băng tải

		Vận hành băng tải tại chỗ

		Vận hành băng tải trong dây chuyền

		Theo dõi sự làm việc của băng tải 

		Dừng băng tải 

		Xử lý sự cố băng tải kẹt



		

		

		 

		B8

		B9

		

		

		

		

		



		

		

		 

		Xử lý sự cố lệch băng tải 

		Giao ca, nhận ca

		

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		C1

		C2

		C3

		C4

		C5

		C6

		C7



		C

		Vận hành thiết bị nghiền




		 

		Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành

		Bảo d​ưỡng thiết bị nghiền má

		Bảo d​ưỡng thiết bị đập búa

		Bảo d​ưỡng thiết bị đập nón

		Vận hành thiết bị nghiền tại chỗ

		Vận hành thiết bị nghiền trong dây chuyền

		Theo dõi sự làm việc của thiết bị nghiền 



		

		

		 

		C8

		C9

		

		

		

		

		 



		

		

		 

		Xử lý sự cố thiết bị nghiền




		Giao ca, nhận ca

		

		

		

		

		 



		 

		 

		 

		D1

		D2

		D3

		D4

		D5

		D6

		D7



		D

		Vận hành máy sàng

		 

		Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành

		Bảo dư​ỡng hộp sàng

		Bảo d​ưỡng lư​ới sàng

		Bảo dư​ỡng bộ gây rung

		Vận hành máy sàng tại chỗ

		Vận hành liên động máy sàng

		Theo dõi sự làm việc của máy sàng



		

		

		 

		D8

		D9

		D10

		D11

		

		

		



		

		

		

		Dừng máy sàng 

		Xử lý sự cố máy sàng

		Thay l​ưới sàng




		Giao ca, nhận ca

		

		

		



		 

		 

		 

		E1

		E2

		E3

		E4

		E5

		E6

		E7



		E

		Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn

		 

		Kiểm tra hệ thống tr​ước khi vận hành

		Bảo d​ưỡng xi lô xi măng.

		Bảo d​ưỡng vít tải.

		Bảo d​ưỡng gầu nâng.

		Bảo d​ưỡng phễu cân xi măng.

		Nạp xi măng vào xilô

		Vận hành vít tải



		

		

		 

		E8

		E9

		E10

		E11

		 

		 

		 



		

		

		 

		Vận hành gầu nâng

		Theo dõi sự làm việc của hệ thống cung cấp xi măng 

		Xử lý sự cố hệ thống cung cấp xi măng




		Giao ca, nhận ca

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		F1

		F2

		F3

		F4

		F5

		F6

		F7



		F

		Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn

		 

		Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành

		Bảo d​ưỡng máy bơm n​ước

		Bảo dư​ỡng thiết bị cân nước

		Vận hành hệ thống cung cấp nước tại chỗ


		Vận hành liên động hệ thống cung cấp nước

		Theo dõi sự làm việc của hệ thống cung cấp n​ước

		Dừng máy bơm trong hệ thống cung cấp nước



		

		

		 

		F8

		F9

		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		Xử lý sự cố hệ thống cung cấp nước 




		Giao ca, nhận ca

		

		

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		G1

		G2

		G3

		G4

		G5

		G6

		G7



		G

		Vận hành hệ thống khí nén

		 

		Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành

		Bảo d​ưỡng thiết bị nén khí

		Bảo d​ưỡng động cơ điện và bộ phận truyền động máy nén khí




		Vận hành hệ thống cung cấp khí nén tại chỗ.

		Vận hành liên động hệ thống cung cấp khí nén 

		Theo dõi sự làm việc của hệ thống cung cấp khí nén 

		Dừng hệ thống cung cấp khí nén



		

		

		 

		G8

		G9

		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		Xử lý sự cố hệ thống cung cấp khí nén




		Giao ca, nhận ca

		

		

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		H1

		H2

		H3

		H4

		H5

		H6

		H7



		H

		Vận hành thùng trộn bê tông

		 

		Kiểm tra hệ thống tr​ước khi vận hành

		Bảo d​ưỡng thùng trộn.

		Bảo dư​ỡng động cơ điện và bộ phận truyền động cho thùng trộn

		Vận hành thùng trộn tại chỗ

		Đ​ưa vật liệu vào thùng trộn.

		Vận hành trộn khô

		Vận hành trộn. ướt



		

		

		 

		H8

		H9

		H10

		H11

		H12 

		 

		 



		

		

		 

		Xả bê tông

		Theo dõi sự làm việc của thùng trộn

		Dừng thùng trộn

		Xử lý sự cố thùng trộn

		Giao ca, nhận ca

		 

		 



		 

		 

		 

		I1

		I2

		I3

		I4

		I5 

		 

		 



		I

		Vận hành trung tâm điều khiển trạm

		 

		Kiểm tra hệ thống thông tin, cảnh báo

		Kiểm tra hệ thống điều khiển

		Kiểm tra tín hiệu đầu vào của nguyên liệu

		Vận hành liên động

		Giao ca, nhận ca

		 

		 





		 

		 

		 

		K1

		K2

		K3

		K4

		K5

		K6

		K7



		K

		Vận hành Máy trộn bê tông di động


 

		 

		Chuẩn bị nhân lực 

		Chuẩn bị mặt bằng 

		Chuẩn bị máy và dụng cụ 

		Chuẩn bị vật liệu

		Chuẩn bị nguồn cung cấp điện, nước

		Tính toán cấp phối theo mác bê tông.

		Trộn vữa bê tông



		

		

		 

		K8

		K9 

		K10 

		K11 

		K12 

		K13 

		K14 



		

		

		 

		Vận hành máy trộn bê tông

		Theo dõi sự làm việc của máy trộn bê tông

		Dừng máy trộn bê tông

		Xử lý sự cố maý trộn bê tông

		Kiểm tra độ sụt bê tông

		Bảo d​ưỡng máy trộn bê tông

		Giao ca, nhận ca



		 

		 

		 

		L1

		L2

		L3

		L4

		L5

		L6 

		 L7



		L

		Vận hành máy vận thăng

		 

		Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành

		Bảo d​ưỡng máy vận  thăng

		Vận hành máy vận thăng




		Theo dõi trong quá trình làm việc

		Dừng máy vận thăng

		Xử lý sự cố máy vận thăng




		Giao ca, nhận ca



		 

		 

		 

		M1

		M2

		M3

		M4

		M5

		M6

		 



		M

		Tổ chức sản xuất

		 

		Nhận kế hoạch sản xuất

		Lập kế hoạch sản xuất

		Bố trí nhân lực  các vị trí sản xuất

		Giám sát thực hiện các công việc.

		Điều chỉnh tiến độ thực hiện công việc

		Lập báo cáo kết quả thực hiện công việc

		 



		 

		 

		 

		N1

		N2

		N3

		N4

		N5 

		N6 

		N7 



		N

		Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường lao động

		 

		Thực hiện quy định về trang phục bảo hộ lao động

		Vệ sinh môi tr​ường lao động

		Kiểm tra an toàn các thiết bị

		Thực hiện biện pháp an toàn khi làm việc trên cao

		Sơ cứu ng​ời bị tai nạn lao động

		Sơ cứu người bị điện giật

		 H​ướng dẫn an toàn lao động trư​ớc khi làm việc 



		 

		 

		 

		O1

		O2

		O3

		O4

		O5

		O6

		O7



		O

		Phát triển nghề nghiệp

		 

		Đúc rút kinh nghiệm

		Trao đổi với đồng nghiệp.

		Cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới

		Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan

		 Tham gia lớp tập huấn chuyên môn

		Tham dự thi tay nghề, thi nâng bậc

		Đào tạo người mới vào nghề





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ A


Cung cấp nguyên liệu thô


Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ A : Cung cấp nguyên liệu thô


     Tên công việc A1: Tập kết nguyên liệu


     Mô tả công việc: Vận chuyển nguyên liệu về nơi sản xuất và đổ đống tại 


                                  kho bãi, bao gồm các bước thực hiện chính:




		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Vận chuyển  nguyên liệu về kho bãi sản xuất

		Vận chuyển nguyên liệu về kho bãi sản xuất phải an toàn, không gây ô nhiễm, nhanh, hiệu quả cao.




		- Xe vận chuyển


- Sổ nhật ký sản xuất




		 Phương pháp vận hành thiết bị vận chuyển

		Điều khiển phương tiện vận chuyển

		 Cẩn thận




		Thiếu tập trung



		2. Sắp xếp, bố trí khu vực và đổ đống

		- Quy hoạch kho bãi hợp lý.


- Đổ đống nguyên liệu không gây ô nhiễm, nhanh, an toàn. 


- Cẩn thận, tập trung, siêng năng khi thực hiện công việc

		- Băng tải


- Kho bãi




		- Phương pháp quy hoạch kho bãi và đổ đống nguyên liệu.


- An toàn lao động khi thực hiện công việc.

		- Khả năng quan sát, 


- Sắp xếp

		- Nghiêm túc


- Cẩn thận

		Không khoa học





Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ A : Cung cấp nguyên liệu thô


     Tên công việc A2: Vận chuyển nguyên liệu tới vị trí sản xuất


     Mô tả công việc: Vận chuyển nguyên liệu liệu từ vị trí tập kết đến các vị trí 


                                  cần thiết trong dây truyền sản xuất, bao gồm các bước thực 


                                   hiện chính:

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị, kiểm  tra thiết bị vận chuyển

		Thiết bị vận chuyển được chuẩn bị, kiểm tra cẩn thận, sẵn sàng hoạt động tốt. 




		- Băng tải, xe đẩy


- Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa cơ khí cần thiết.

		Phương pháp kiểm tra và sửa chữa thiết bị vận chuyển

		 Kiểm tra thiết bị



		- Cẩn thận


- Nghiêm túc

		Đánh giá không đúng tình trạng kỹ thuật của thiết bị



		2. Vận chuyển nguyên liệu đến vị trí sản xuất

		Vận chuyển nguyên liệu đến vị trí gia công cần thiết kịp thời, an toàn, không gây ô nhiễm, nhanh, hiệu quả, không rơi vãi nguyên liệu

		- Băng tải, xe đẩy hoặc xe thô sơ.


- Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa cơ khí cần thiết.




		- Phương pháp vận hành thiết bị vận chuyển nguyên liệu.


- Có kiến thức về an toàn lao động khi vận chuyển nguyên liệu

		- Điều khiển phương tiện vận chuyển


- Khả năng quan sát

		- Cẩn thận


- Nghiêm túc

		Vận chuyển không kịp thời, thiếu an toàn





Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ A : Cung cấp nguyên liệu thô


     Tên công việc A3: Vận hành thiết bị nạp liệu


     Mô tả công việc: Cung cấp các loại phối liệu vào két chứa có lắp đặt thiết 


                                  thiết bị định lượng theo khối lượng cần thiết, bao gồm các  


                                 bước thực hiện chính:

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị, kiểm tra độ chính xác của thiết bị định lượng

		- Đảm bảo cho thiết bị định lượng ở trạng thái hoạt động tốt, chính xác.




		- Băng tải, 


- Thiết bị định lượng

		 Phương pháp kiểm tra độ chính xác của thiết bị định lượng

		 Kiểm tra thiết bị định lượng.




		Cẩn thận,


tỉ mỉ

		Không chính xác, qua loa



		2. Cung cấp nguyên liệu vào bộ phận truyền tải hoặc thiết bị định lượng

		- Cung cấp được nguyên liệu vào bộ phận truyền tải hoặc thiết bị định lượng một cách liên tục, đầy đủ, an toàn, không gây ô nhiễm

		- Băng tải, 


- Thiết bị định lượng

		- Phương pháp cấp liệu, định lượng nguyên liệu.


- An toàn lao động khi thực hiện công việc cấp liệu

		- Điều khiển cấp liệu, định lượng nguyên liệu.


- Thực hiện an toàn lao động khi thực hiện công việc cấp liệu

		Cẩn thận, tập trung

		Không liêu tục, định lượng sai





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ A: Vận hành băng tải


     Tên công việc A4: Giao ca,  nhận ca


     Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động 


                                  của thiết bị và giao ca, nhận ca                                                                                                                                                                                                                      

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người nhận ca




		Xác định được  yêu cầu kỹ thuật của thiết bị


 

		- Bảng thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		 - Quy định khi giao nhận ca


- Trình tự kiểm tra 


- Chức năng nhiệm vụ của thợ vân hành thiết bị vận chuyển

		Quan sát

		Cẩn thận

		- Cẩn thả


- Không đúng trình tự






		2. Kiểm tra các thông số

		Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn 




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


-Máy tính

		Các thông số vận hành và dữ liệu sán phẩm




		Quan sát kiểm tra




		Cẩn thận

		Qua loa



		3.Xem xét  ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo

		Kiểm tra và ghi chép đầy đủ

		- Sổ ghi chép, bút


- Bộ đàm


- Máy tính

		-Những điểm cần chý ý khi thực hiện


- Cách ghi biên bản bàn giao ca

		Ghi chép, thông báo

		Cẩn thận, 

		- Qua loa đại khái


- Không đầy đủ





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ B


Vận hành băng tải


Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ B : Vận hành băng tải


     Tên công việc B1: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của băng tải trước khi VH


     Mô tả công việc : Kiểm tra, xem xét tất cả các bộ phận cơ khí, hệ thống điều  


                                   khiển hiển thị trên bảng điều khiển, hệ thống cung cấp  


                                   liệu, các thông số và thông báo kỹ thuật của các thiết bị 


                                   đảm bảo an toàn và đúng quy tắc vận hành.                                                                                                            

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra tình trạng cơ khí

		 Kiểm tra các bộ phận cơ khí theo yêu cầu kỹ thuật


 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Dụng cụ kiểm tra


- Sổ ghi chép

		 - Bản vẽ sơ đồ


 - Nguyên lý  cấu tạo của thiết bị vận chuyển 


- Trình tự kiểm tra

		- Đọc bản vẽ 


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Đọc bản vẽ sai


- Kiểm tra chưa đầy đủ về tình trạng của thiết bị



		2. Kiểm tra hệ thống điều khiển trên bảng điều khiển tại chỗ của thiết bị

		- Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn điều khiển của thiết bị


- Điều chỉnh được những lỗi trên bảng điều khiển

		- Bản vẽ sơ đồ


- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị.


- Bút ghi chép


- Dụng cụ kiểm tra




		- Quy trình kiểm tra


- Sơ đồ và hệ thống tín hiệu trên bảng điều khiển tại chỗ


- Bảng các tín báo lỗi của thiết bị

		- Quan sát thiết bị 


- Thao tác kiểm tra 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Qua loa đai khái


- Không đúng trình tự



		3. Kiểm tra hệ thống cung cấp liệu vào băng tải

		Kiểm tra lượng nguyên liệu đầu vào,  đầu ra theo yêu cầu

		- Bảng đặc tính  kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo 


- Sổ ghi chép

		- Bản vẽ sơ đồ


- Trình tự và phương pháp kiểm tra hệ thống cung cấp liệu


- Đặc tính  kỹ thuật của hệ thống

		- Quan sát thiết bị


- Thao tác kiểm tra

		- Cẩn thận

		Phán đoán sai



		4. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị

		Xác định các thông số kỹ thuật của thiết bị




		- Thông số kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Dụng cụ kiểm tra


- Sổ ghi chép

		- Bản vẽ sơ đồ


- Nguyên lý cấu tạo của thiết bị


- Ngôn ngữ  của hệ thống điều khiển

		- Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị


- Thao tác kiểm tra

		Tính cẩn thận trong công việc

		- Đọc bản vẽ sai


- Thao tác chưa chính xác





Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ B: Vận hành băng tải


     Tên công việc B2: Bảo dưỡng  băng tải..


     Mô tả công việc: Xiết chặt, hiệu chỉnh các mối ghép cơ khí thông thường theo 


                                  các thông số kỹ thuật, vệ sinh lau chùi bổ sung dầu mỡ                                                                                                           

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp.



		1. Kiểm tra về tình trạng cơ khí

		Tình trạng các bộ phận cơ khí  băng tải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật


 

		- Thông số kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Sổ ghi chép


- Dụng cụ kiểm tra

		 - Bản vẽ sơ đồ


 - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của băng tải


- Trình tự kiểm tra

		- Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị


- Kiểm tra tình trạng cơ khí

		Tỷ mỷ 




		Qua loa đại khái


 



		2. Kiểm tra hệ thống bôi trơn  

		Xác định vị trí, dầu mỡ, yêu cầu kỹ thuật khi bôi trơn

		- Bảng đặc tính  kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ hệ thông bôi trơn


- Sổ ghi chép


- Dụng cụ kiểm tra

		 - Bản vẽ sơ đồ


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống bôi trơn


- Quy trình bôi trơn


- Các chủng loại vị trí, số lượng, tần suất, dầu mỡ bôi trơn

		- Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị


- Kiểm tra thiết bị hệ thống bôi trơn  

		- Cẩn thận


- Tỷ mỷ

		- Đọc bản vẽ sai


-Xác định sai nhiên liệu bôi trơn



		3. Kiểm tra cụm dẫn động.

		Kiểm tra cụm dẫn động theo chỉ dẫn của thiết bị




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Bản vẽ sơ đồ  cụm dẫn động


- Dụng cụ kiểm tra

		- Quy trình vận hành cụm dẫn động


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ phận dẫn động


- Trình tự kiểm tra


- Thông số kỹ thuật cụm dẫn động

		-  Kiểm tra


- Đo kiểm

		Có trách nhiệm

		- Không đúng 


- Sai thông số



		4. Bảo dưỡng băng tải

		Bảo dưỡng đúng theo chỉ dẫn của thiết bị




		- Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Bản vẽ cấu tạo 


- Sổ ghi chép bàn giao ca


- Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra


- Dầu mỡ, giẻ lau

		 - Bản vẽ sơ đồ 


- Quy trình bảo dưỡng


- Trình tự bôi trơn 


- Các chủng loại vị trí, số lượng, tần suất, dầu mỡ bôi trơn 

		- Sử dụng dụng cụ tháo lắp


- Bảo dưỡng thiết bị 

		Tính cẩn thận trong công việc

		Bảo dưỡng không đúng trình tự


- Không đúng loại dầu mỡ cần bôi trơn








Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ B: Vận hành băng tải 


     Tên công việc B3: Vận hành băng tải tại chỗ


     Mô tả công việc: Khởi động cho thiết bị chạy, kiểm tra , hiệu chỉnh các 


                                  thông số và dừng thiết bị.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị,vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra điều kiện khởi động




		Các điều kiện để khởi động thiết bị


 

		- Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		- Các tín hiệu,  thông số thông báo trên Panen


- Điều kiện cần và đủ để khỏi động thiết bị

		- Quan sát thiết bị


- Nhận biết tín hiệu thông báo

		- Tỷ mỉ


- Cẩn thận

		- Thiếu điều kiện


- Nhận tín hiệu sai



		2. Khởi động thiết bị tại chỗ

		Khởi động theo chỉ dẫn  của thiết bị




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Dụng cụ thiết bị dùng cho khởi động




		- Quy trình vận hành thiết bị tại chỗ


- Trình tư khởi động


- Các thông số để khởi động , vận hành thiết bị

		- Theo dõi thiết bị


- Khởi động thiết bị

		Cẩn thận

		 Không đúng trình tự khởi động



		3. Thay đổi thông số điều khiển trên tủ điều khiển tại chỗ

		Nhận biết đúng các thông số theo yêu cầu

		- Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Bảng quy trình.


- Sổ ghi chép

		Các thông số trên bảng điều khiển tại chỗ

		- Hiệu chỉnh thay đổi thông số


- Thao tác kiểm tra

		Cẩn thận

		Thao tác không đúng



		4. Dừng thiết bị

		Thực hiện được dừng thiết bị  đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật

		 - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		- Quy trình dừng  thiết bị


- Những điểm chú ý khi dừng thiết bị

		- Làm việc với tài liệu của thiết bị


- Thao tác dừng thiết bị

		Cẩn thận

		Thao tác không đúng





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ B:  Vận hành băng tải 


     Tên công việc B4: Vận hành liên động băng tải 


     Mô tả công việc: Kiểm tra các điều kiện để chạy liên động, quan sát thiết bị 


                                  hoạt động và thông báo các tín hiệu cần hiệu chỉnh về trung 


                                  tâm, dừng thiết bị khi khẩn cấp                                                                                                                                                                                                                       

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị,vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra điều kiện kết nối chạy liên động




		Xác định được  đúng điều kiện  khi kết nối liên động băng tải


 

		- Bảng quy trình kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		- Quy tắc chạy liên động từ xa


 - Phương pháp vận hành 




		- Theo dõi thiết bị


- Thu nhập tín hiệu thông báo

		- Tỷ mỉ


- Chính xác

		- Qua loa


- Không đủ điều kiện



		2. Khởi động liên động

		Khởi động đúng theo quy trình điều khiển




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Máy tính


- Bộ đàm




		Quy trình vận hành liên động




		Thao tác vận hành




		Cẩn thận, tỷ mỉ theo đúng thứ tự 

		- Không đúng thứ tự


 - Chưa chuyển các nút vận hành về đúng vị trí.



		3. Thay đổi thông số điều khiển trên bảng điều khiển 




		Nhận biết đúng các thông số theo yêu cầu 




		- Máy tính


- Bảng thông số


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm




		Các thông số điều khiển




		- Quan sát, so sánh


- Thao tác hiệu chỉnh 

		Cẩn thận, 




		- Còn lỗi hệ thống 


- Thao tác sai






		4. Dừng thiết bị

		Thực hiện được dừng thiết bị  đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật

		 - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép




		- Quy trình dừng  thiết bị


- Những điểm chú ý khi dừng thiết bị

		- Làm việc với tài liệu của thiết bị


- Thao tác dừng thiết bị

		Cẩn thận

		Thao tác không đúng





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Nhiệm vụ B: Vận hành băng tải


    Công việc B 05: Theo dõi sự làm việc của băng tải


     Mô tả công việc: Theo dõi tình trạng làm việc của băng tải, phát hiện kịp thời


                                 các sự cố trong quá trình vận hành.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí






		

		





		Các bước thực hiện 

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang 
 bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, theo dõi quá trình làm việc của  băng tải

		Quan sát, theo dõi sự hoạt động của băng tải, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của máy;




		Sổ ghi chép

		Nguyên tắc hoạt động của máy




		Quan sát sự hoạt động của băng tải

		- Cẩn thận 


- Tỷ mỷ




		 - Vội vàng


- Qua loa



		2. Thu nhận tín hiệu thông báo 

		Thu thập tín hiệu thông báo  2 chiều từ trạm điều khiển đến vị trí máy sàng hoặc ngược lại.




		Sổ ghi chép

		Quy trình vận hành máy

		Nhận biết đầy đủ các tín hiệu 




		- Cẩn thận.


- Chính xác.

		Nhận tín hiệu không đầy đủ.






		3. Phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành.

		Phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong thời gian vận hành băng tải.

		Sổ ghi chép

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy sàng

		Phát hiện được các sự cố trong vận hành

		- Cẩn thận.


- Chính xác

		- Qua loa


- Không chính xác





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Nhiệm vụ B: Vận hành băng tải


Công việc B 06: Dừng băng tải


Mô tả công việc: Dựng băng tải khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc


                             theo đúng trình tự đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần 


có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị trước khi dừng băng tải

		- Điều chỉnh lượng cốt liệu trên mặt băng tải giảm dần trước khi dừng;


- Thông báo thời điểm dừng cho người trực tại thiết bị.

		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép

		Quy trình vận hành băng tải

		Thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết trước khi dừng băng tải.




		- Chính xác.


- Thận trọng

		Dừng băng tải vội vàng, không theo đúng quy trình 



		2. Dừng băng tải khi kết thúc ca làm việc

		Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng băng tải theo đúng quy trình vận hành.

		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép

		Quy trình vận hành băng tải

		Thực hiện dừng băng tải khi kết thúc ca làm việc




		- Chính xác.


- Thận trọng

		Không tuân theo đúng quy trình vận hành



		3. Làm sạch băng tải khi kết thúc ca làm việc

		- Trên mặt băng tải không còn cốt liệu thô;


- Dùng nước rửa sạch bên băng tải

		- Xẻng


- Sổ ghi chép;


- Bộ đàm

		Quy định vệ sinh công nghiệp.

		Làm sạch băng tải đảm bảo vệ sinh công nghiệp




		- Cẩn thận


- Bình tĩnh

		Không cẩn thận.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ B:  Vận hành băng tải 


     Tên công việc B7: Xử lý sự cố kẹt băng tải


     Mô tả công việc: Kiểm tra, phát hiện nguyên nhân gây kẹt băng tải và khắc 

                                  phục sự cố đưa băng tải trở lại hoạt động bình thường.                                                                                                                                                                                                                       

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Dừng thiết bị

		Thực hiện được dừng thiết bị  đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật

		 - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		- Quy trình dừng  thiết bị


- Những điểm chú ý khi dừng thiết bị

		- Làm việc với tài liệu của thiết bị


- Thao tác dừng thiết bị




		Cẩn thận

		Thao tác không đúng



		2. Kiểm tra phát hiện nguyên nhân gây kẹt

		Phát hiện đúng nguyên nhân gây kẹt 

		- Quy trình vận hành


- Bảng hư hỏng, nguyên nhân và khắc phuc sự cố băng tải


- Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa




		- Nguyên nhân gây kẹt băng tải


- Các thông số kỹ thuật về dầu mỡ bôi trơn

		- Quan sát


- Nhận biết và xử lý thông tin

		- Tỷ mỉ


- Chính xác

		Phán đoán sai về nguyên nhân gây kẹt



		3. Khắc phục sự cố kẹt băng tải

		Loại bỏ được nguyên nhân gây sự cố, đưa băng tải trở lại trạng thái hoạt động bình thường

		- Quy trình vận hành


- Bảng hư hỏng, nguyên nhân và khắc phuc sự cố băng tải


- Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa




		- Nguyên nhân gây kẹt băng tải, cách khắc phục


- Các thông số kỹ thuật về dầu mỡ bôi trơn

		- Kiểm tra thông số kỹ thuật


- Khắc phục sự cố

		- Tỷ mỉ


- Chính xác

		Phán đoán sai về nguyên nhân gây kẹt, khắc phục không đúng





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ B: Vận hành băng tải 


     Tên công việc B8: Xử lý sự cố lệch băng tải 


     Mô tả công việc: Kiểm tra, phát hiện nguyên nhân gây lệch băng tải và khắc 

                                  phục sự cố đưa băng tải trở lại hoạt động bình thường.                                                                                                                                                                                                                       

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Dừng thiết bị

		Thực hiện được dừng thiết bị  đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật

		 - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		- Quy trình dừng  thiết bị


- Những điểm chú ý khi dừng thiết bị




		- Làm việc với tài liệu của thiết bị


- Thao tác dừng thiết bị

		Cẩn thận

		Thao tác không đúng



		2. Kiểm tra phát hiện nguyên nhân gây lệch băng tải

		Phát hiện đúng nguyên nhân gây lệch băng tải

		- Quy trình vận hành


- Bảng hư hỏng, nguyên nhân và khắc phuc sự cố băng tải


- Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa




		- Nguyên nhân gây lệch băng tải


- Kết cấu của bộ phận dẫn hướng của băng tải

		- Quan sát


- Nhận biết và xử lý thông tin

		- Tỷ mỉ


- Chính xác

		Phán đoán sai về nguyên nhân gây lệch



		3. Khắc phục sự cố lệch băng tải

		Loại bỏ được nguyên nhân gây sự cố, đưa băng tải trở lại trạng thái hoạt động bình thường

		- Quy trình vận hành


- Bảng hư hỏng, nguyên nhân và khắc phuc sự cố băng tải


- Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa

		- Nguyên nhân gây lệch băng tải, cách khắc phục


- Kết cấu của bộ phận dẫn hướng của băng tải 

		- Kiểm tra thông số kỹ thuật


- Khắc phục sự cố

		- Tỷ mỉ


- Chính xác

		Phán đoán sai về nguyên nhân gây lệch, khắc phục không đúng





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ B: Vận hành băng tải


     Tên công việc B9: Giao ca,  nhận ca


     Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động 

                                  của thiết bị và giao ca, nhận ca                                                                                                                                                                                                                      

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người nhận ca




		Xác định được  yêu cầu kỹ thuật của thiết bị


 

		- Bảng thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		 - Quy định khi giao nhận ca


- Trình tự kiểm tra 


- Chức năng nhiệm vụ của thợ vân hành thiết bị vận chuyển

		Quan sát

		Cẩn thận

		- Cẩn thả


- Không đúng trình tự






		2. Kiểm tra các thông số

		Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn 




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


-Máy tính

		Các thông số vận hành và dữ liệu sán phẩm




		Quan sát kiểm tra




		Cẩn thận

		Qua loa



		3.Xem xét  ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo

		Kiểm tra và ghi chép đầy đủ

		- Sổ ghi chép, bút


- Bộ đàm


- Máy tính

		-Những điểm cần chý ý khi thực hiện


- Cách ghi biên bản bàn giao ca

		Ghi chép, thông báo

		Cẩn thận, 

		- Qua loa đại khái


- Không đầy đủ





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ C


Vận hành các thiết bị  nghiền


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền


     Tên công việc C1: Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành.                                                


     Mô tả công việc: Kiểm tra xem xét tất cả các bộ phận cơ khí, hệ thống điều  


                                  khiển hiển thị trên bảng điều khiển, hệ thống cung cấp liệu, 


                                  các thông số và thông báo kỹ thuật, các thiết bị an toàn đảm 


                                  bảo đúng quy tắc vận hành.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		 Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp.



		1. Kiểm tra tình trạng cơ khí

		Xác định được tình trạng các bộ phận cơ khí của thiết bị


 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật.


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Dụng cụ kiểm tra


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm

		 - Các kí hiệu, qui ước trong bản vẽ sơ đồ


- Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc


- Trình tự kiểm tra




		- Đọc bản vẽ 


- Quan sát


- Sử dụng các dụng cụ kiểm tra


- Đọc kết quả kiểm tra 

		  - Cẩn thận.


  - Tỉ mỉ 




		- Đọc bản vẽ sai


- Kiểm tra qua loa đại khái



		2. Kiểm tra hệ thống điều khiển trên tủ điều khiển tại chỗ của thiết bị

		 Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn điều khiển




		- Bản vẽ sơ đồ vị trí các nút trên tủ điều khiển


- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Bộ đàm




		- Quy trình kiểm tra


- Sơ đồ và hệ thống  điều khiển tại chỗ


- Các tín hiệu an toàn




		- Quan sát


- Kiểm tra hệ thống điều khiển




		- Cẩn thận


- Có trách nhiệm

		Chưa chuyển các nút vận hành về đúng vị trí



		3. Kiểm tra hệ thống cung cấp liệu

		Kiểm tra đúng nguyên liệu đầu vào, đầu ra theo yêu cầu

		- Tài liệu thông số kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm

		- Các kí hiệu, qui ước trong bản vẽ sơ đồ

- Trình tự và phương pháp kiểm tra hệ thống cung cấp liệu


- Đặc tính kỹ thuật.




		- Quan sát


- Kiểm tra

		Cẩn thận

		- Còn lỗi hệ thống cung cấp liệu


- Kho vơi liệu



		4. Kiểm tra các thông số kỹ thuật

		Xác định đúng thông số kỹ thuật




		- Tài liệu thông số kỹ thuật 


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo 


- Dụng cụ kiểm tra


- Sổ ghi chép




		- Bản vẽ sơ đồ


- Trình tự kiểm tra


- Thông số kỹ thuật

		- Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị


- Kiểm tra

		Tính cẩn thận trong công việc

		Đọc bản vẽ sơ đồ sai






		5. Nhận, kiểm tra các thông báo  kỹ thuật của thiết bị liên quan từ trung tâm

		- Xác định yêu cầu kỹ thuật của thiết bị


- Kiểm tra các thông báo kỹ thuật của thiết bị liên quan 




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Bộ đàm




		- Các thông báo của hệ thống điều khiển


- Các thông số kỹ thuật




		- Quan sát


- Đọc bản vẽ sơ đồ và làm việc với tài liệu của thiết bị 

		Tính cẩn thận trong công việc

		Đọc bản vẽ sai






		6. Kiểm tra các thiết bị an toàn

		Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn điều khiển của thiết bị

		- Thông số kỹ thuật


- Bộ đàm




		- Trình tự kiểm tra


- Đọc bản vẽ sơ


 đồ vị trí các thiết bị an toàn


- Cấu tạo, tính năng các thiết bị an toàn




		- Đọc bản vẽ sơ đồ


- Kiểm tra 

		Tỷ mỷ




		Còn lỗi thiết bị an toàn






		7. Ghi chép sổ sách

		Đầy đủ, chi tiết

		- Sổ ghi chép


- Bút

		Quy trình kiểm tra




		Ghi chép, tổng hợp

		Tỷ mỷ

		Không đầy đủ







PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền


     Tên công việc C2: Bảo dưỡng thiết bị nghiền má.                                                


     Mô tả công việc: Xiết chặt, hiệu chỉnh các mối ghép cơ khí thông thường theo các thông số kỹ thuật, lau chùi bổ sung dầu mỡ 

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp.



		1. Kiểm tra khe hở giữa má tĩnh và má động

		Xác định được khe hở giữa các má  và hiệu chỉnh khe hở theo yêu cầu


 

		- Bảng đặc tính  kỹ thuật.


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo của thiết bị


- Sổ ghi chép


- Dụng cụ đo

		 - Các ký hiệu quy ước trong bản vẽ sơ đồ


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị


- Quy trình kiểm tra

		- Đọc bản vẽ.


- Đo, đọc được dụng cụ kiểm tra 




		- Cẩn thận


- Tỷ mỉ

		- Khe hở không đúng yêu cầu kỹ thuật


 



		2. Kiểm tra hệ thống bôi trơn, lau chùi bổ sung dầu mỡ                                                                                                            

		Xác định được vị trí, tình trạng kỹ thuật, lau chùi bổ sung dầu mỡ cho hê thống bôi trơn


 

		- Bảng đặc tính  kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ hệ thống bôi trơn


- Sổ ghi chép

		- Các ký hiệu quy ước trong bản vẽ sơ đồ


- Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu bôi trơn


- Tính chất dầu mỡ bôi trơn




		- Đọc bản vẽ.


- Kiểm tra

		 Cẩn thận

		 Đọc bản vẽ sai



		3. Kiểm tra cụm dẫn động, hiệu chỉnh các khớp nối

		- Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn về cum dẫn động


- Hiệu chỉnh được nối trục 

		- Bản vẽ sơ đồ cụm dẫn động


- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Dụng cụ kiểm tra


- Bộ đàm

		- Các ký hiệu quy ước trong bản vẽ sơ đồ


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc cụm dẫn động


- Phương pháp kiểm tra và hiệu chỉnh cụm dẫn động




		- Quan sát


- Kiểm tra, hiệu chỉnh 




		 Cẩn thận

		Kiểm tra sai thao tác



		4. Ghi sổ sản xuất.

		Đầy đủ, rõ ràng, đúng nội dung.

		Bút, sổ nhật ký

		Nắm vững nội dung ghi chép




		Kỹ năng  soạn thảo văn bản

		Nghiêm túc, chu đáo

		Ghi thiếu mục





Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền


     Tên công việc C3: Bảo dưỡng thiết bị đập búa                                                


     Mô tả công việc: Xiết chặt, hiệu chỉnh các mối ghép cơ khí thông thường theo 


                                  các thông số kỹ thuật, lau chùi bổ sung dầu mỡ                                                                                                                                                                                                                         

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp.



		1. Kiểm tra về tình trạng cơ khí

		- Kiểm tra, đánh gía đúng tình trạng bộ phận đập cơ


- Hiệu chỉnh, thay thế các bộ phận đảm bảo máy làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.


 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật, 


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo.


- Sổ ghi chép


- Dụng cụ kiểm tra, sử chữa

		- Các ký hiệu quy ước trong bản vẽ sơ đồ


- Sơ đồ cấu tạo,  nguyên lý hoạt động của thiết bị


- Trình tự kiểm tra , sửa chữa


- Đặc tính kỹ thuật

		- Đọc bản vẽ


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra


- Quan sát kiểm tra

		Cẩn  thận

		 Không khắc phục được sự cố về cơ khí


 



		2. Kiểm tra, bôi trơn hệ thống bôi trơn

		Thực hiện đúng theo hướng dẫn kỹ thuật


 

		- Bảng hướng dẫn  kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ hệ thống bôi trơn


- Sổ ghi chép 


- Bảng quy trình 

		 - Bản vẽ sơ đồ,


 - Cấu tạo nguyên lý hệ thống bôi trơn


- Các loại dầu, mỡ bôi trơn, phương pháp bôi trơn


- Phương pháp kiểm tra




		- Thao tác kiểm tra hệ thống bôi trơn


- Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị

		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ

		-Đọc bản vẽ sai


- Kiểm tra không đúng quy trình






		3. Kiểm tra, bảo dưỡng cụm dẫn động

		Đánh giá đúng tình trạng, xiết chặt tất cả các vị trí theo chỉ dẫn của thiết bị 

		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Dụng cụ kiểm tra


- Bản vẽ sơ đồ

		- Bản vẽ Sơ đồ cụm dẫn động


- Phương pháp kiểm tra.


- Đặc tính kỹ thuật cụm dẫn động




		Kiểm tra cụm dẫn động




		- Cẩn thận


- Có trách nhiệm




		- Còn lỗi trên bảng điều khiển


 - Chưa chuyển các nút vận hành về đúng vị trí



		4. Ghi sổ sản xuất.

		Đầy đủ, rõ ràng, đúng nội dung.

		Bút, sổ nhật ký

		Nắm vững nội dung ghi chép

		Kỹ năng  soạn thảo văn bản

		Nghiêm túc, chu đáo

		Ghi thiếu mục





Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền


     Tên công việc C4 : Bảo dưỡng thiết bị đập nón                                                


     Mô tả công việc: Xiết chặt, hiệu chỉnh các mối ghép cơ khí thông thường theo 


                                  các thông số kỹ thuật, lau chùi bổ sung dầu mỡ                                                                                                                                                                                                                    

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra khe hở giữa nón và vách đập 

		Kiểm tra khe hở thiết bị đập nón làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật


 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Sổ ghi chép


- Dụng cụ kiểm tra các bộ phận cơ khí


- Dụng cụ đo khe hở

		- Bản vẽ sơ đồ 


- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị đập nón


- Các thông số khe hở của thiết bị đập nón.


- Quy trình  kiểm tra 

		- Đọc bản vẽ


- Quan sát


- Kiểm tra.


- Đo, đọc kích thước khe hở trên dụng cụ đo

		- Tỉ mỉ


- Cẩn thận

		Khe hở không đúng yêu cầu kỹ thuật






		2. Kiểm tra hệ thống bôi trơn. 

		Thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật bôi trơn


 

		- Bảng hướng dẫn kỹ thuật 


- Bản vẽ sơ đồ hệ thống bôi trơn


- Sổ ghi chép.


- Dụng cụ kiểm tra

		- Bản vẽ sơ đồ


-  Cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống bôi trơn


- Quy trình kiểm tra.


- Tính chất của dầu mỡ bôi trơn

		- Làm việc với tài liệu của thiết bị


- Kiểm tra hệ thống bôi trơn


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra

		 Cẩn thận 




		- Qua loa đại khái


- Đọc bản vẽ sai


- Thực hiện sai quy trình


- Sử dụng sai dụng cụ kiểm tra



		3. Kiểm tra, bảo dưỡng cụm dẫn động

		Đánh giá đúng tình trạng, xiết chặt tất cả các vị trí theo chỉ dẫn của thiết bị 

		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Dụng cụ kiểm tra


- Bản vẽ sơ đồ

		- Bản vẽ sơ đồ cụm dẫn động


- Phương pháp kiểm tra.


- Đặc tính kỹ thuật cụm dẫn động




		Kiểm tra cụm dẫn động




		- Cẩn thận


- Có trách nhiệm




		-Cẩu thả


- Thực hiện sai phương pháp



		4. Ghi sổ sản xuất.

		Đầy đủ, rõ ràng, đúng nội dung.

		Bút, sổ nhật ký

		Nội dung ghi chép

		Kỹ năng  soạn thảo văn bản

		Nghiêm túc, chu đáo

		Ghi thiếu mục 





Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền


     Tên công việc C5: Vận hành thiết bị tại  tại chỗ.                                               


     Mô tả công việc: Khởi động cho thiết bị chạy, kiểm tra, hiệu chỉnh các thông  


                                  số và dừng thiết bị

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị ,vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp.



		1.Kiểm tra điều kiện khởi động




		Đảm bảo đúng các điều kiện khởi động thiết bị


 

		- Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		 - Bảng tín hiệu các thông số thông báo trên Panen


- Điều kiện cần và đủ để khởi động thiết bị




		- Quan sát thiết bị


- Nhận biết tín hiệu thông báo

		 Chính xác

		 - Thiếu điều kiện.


- Nhận tín hiệu sai



		2. Khởi động thiết bị tại chỗ

		 Khởi động  đúng theo chỉ dẫn điều khiển của thiết bị




		 Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị




		 Trình tự và phương pháp khởi động thiết bị taị chỗ 




		- Quan sát thiết bị khởi động tại chỗ


- Thao tác khởi động 




		Cẩn thận, chính xác

		- Thao tác không chuẩn xác


 - Ch​ưa chuyển các nút vận hành về đúng vị trí






		3. Hiệu chỉnh thông số điều khiển trên bảng điều khiển tại chỗ

		Kiểm tra, điều chỉnh được các thông số trên bảng điều khiển

		- Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp hiệu chỉnh


- Các tín hiệu điều khiển thiết bị ở chế độ chạy tại chỗ




		- Quan sát thiết bị. 


-  Kiểm tra




		Cẩn thận, chính xác

		- Hiệu chỉnh sai


- Còn lỗi hệ thống 



		4. Dừng thiết bị

		Xác định đúng điều kiện khi dừng thiết bị

		 - Bảng trình tự  khi dừng thiết bị


- Sổ ghi chép

		- Những quy tắc dừng thiết bị


- Trình tự dừng thiết bị


- Các thông số vận hành của thiết bị




		- Quan sát


- Thao tác dừng thiết bị




		Chính xác

		- Cẩu thả


- Không tuân thủ theo quy trình





Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền


     Tên công việc C6: Vận hành thiết bị nghiền trong dây truyền.                                               


     Mô tả công việc: Kiểm tra các điều kiện để chạy liên động, kết nối  liên  


                                  động, theo dõi sự hoạt động của thiết bị khi hoạt động, 


                                  điều chỉnh các  thông số vận hành và dừng thiết bị khi 


                                  khẩn cấp                                                                                                            

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1.Kiểm tra điều kiện chạy liên động trong dây truyền



		Xác định được tình trạng liên kết trước khi chạy liên động 


 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		- Quy tắc chạy liên động 


 - Phương pháp vận hành 

		- Theo dõi sự hoạt động của thiết bị  


- Nhận biết tín hiệu thông báo




		 Chính xác

		- Qua loa


- Không đủ điều kiện vận hành



		2. Kết nối liên động

		- Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn điều khiển


- Sửa chữa được những lỗi trên bảng điều khiển

		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Máy tính


- Bộ đàm




		 Phương pháp kết nối liên động




		Thao tác kết nối




		- Theo thứ tự 


- Chính xác

		- Không đúng thứ tự


 - Chưa chuyển các nút vận hành về đúng vị trí



		3. Theo dõi sự hoạt động của thiết bị

		Phát hiện và sử lý được các tình huống bất thường của thiết bị

		- Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		Hư hỏng thường gặp và phương pháp khắc phục

		Phán đoán

		Cẩn thận, chính xác

		Phán đoán sai



		4.Thay đổi thông số vận hành trên bảng điều khiển

		Điều chỉnh lượng nguyên liệu đầu vào, đầu ra theo đúng yêu cầu

		- Máy tính


- Bảng thông số


- Sổ ghi chép

		Các thông số điều khiển

		- Quan sát, so sánh


- Thao tác điều chỉnh 

		Cẩn thận, chính xác

		- Còn lỗi hệ thống 


- Thao tác sai



		5. Dừng thiết bị

		Dừng thiết bị đúng quy phạm

		 - Vật tư thiết bị thay thế


- Bảng quy tắc khi dừng thiết bị 


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm

		Quy tắc khi dừng thiết bị

		Thao tác dừng thiết bị

		Cẩn thận

		- Cẩu thả 


- Không đúng quy tắc





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		Nhiệm vụ C: Vận hành thiết bị nghiền


Công việc C7: Theo dõi sự làm việc của thiết bị nghiền


Mô tả công việc: Theo dõi tình trạng làm việc của thiết bị nghiền đảm bảo 


                             theo yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong


                             quá trình vận hành.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí






		

		





		Các bước thực hiện 

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang 
 bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, theo dõi quá trình làm việc của  thiết bị nghiền



		- Quan sát, theo dõi được sự hoạt động của các bộ phận của thiết bị nghiền;


- Đánh giá được tình trạng kỹ thuật của thiết bị 

		Sổ ghi chép

		Nguyên tắc hoạt động của thiết bị nghiền




		Quan sát, phát hiện các sự cố khác thường của máy.

		- Cẩn thận,


- Tỷ mỷ.

		  Không đánh giá được tình trạng kỹ thuật  máy.



		2. Theo dõi, phát hiện tiếng kêu bất thường

		Theo dõi sự hoạt động của các cơ cấu, bộ phận, kịp thời phát hiện các tiếng kêu khác thường 

		Sổ ghi chép

		Nguyên tắc hoạt động của thiết bị nghiền




		Quan sát, phát hiện các sự cố khác thường của máy.

		- Cẩn thận,


- Tỷ mỷ.

		  Không đánh giá được tình trạng kỹ thuật  máy.



		3. Kiểm tra nhiệt độ của các ô đỡ

		Theo dõi nhiệt độ của các ổ đỡ, kịp thời phát hiện các ổ đỡ có nhiệt độ tăng bất thường

		Sổ ghi chép

		Nguyên tắc hoạt động của thiết bị nghiền




		Quan sát, phát hiện các sự cố khác thường của máy.

		- Cẩn thận,


- Tỷ mỷ.

		  Không đánh giá được tình trạng kỹ thuật  máy.



		4. Thu nhận tín hiệu thông báo của thiết bị nghiền 

		- Thu thập đầy đủ tín hiệu thông báo  2 chiều từ trạm điều khiển đến vị trí thiết bị nghiền hoặc ngược lại.


- Kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị nghiền trên đồng hồ tại trạm điều khiển;

		- Sổ ghi chép


- Bảng quy trình vận hành máy 

		Quy trình vận hành máy

		 Nhận biết các thông báo của thiết bị nghiền

		- Cẩn thận.


- Chính xác.

		- Nhận tín hiệu không đầy đủ.






		5. Phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành.

		Phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong thời gian vận hành thiết bị nghiền




		- Sổ ghi chép


- Bảng quy trình vận hành thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thiết bị nghiền

		Phát hiện được các sự cố trong vận hành

		- Cẩn thận.


- Chính xác

		- Qua loa


- Không chính xác





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		       Tên nhiệm vụ C: Vận hành thiết bị nghiền


       Tên công việc C8: Xử lý sự cố thiết bị nghiền

       Mô tả công việc: Xử lý các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành, duy


                                   trì tình trạng làm việc bình thường  của thiết bị nghiền.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện 

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang 
 bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Làm sạch bề mặt các chi tiết

		- Thu don dị vật, đá  còn nằm bên trong máy nghiền;


- Đ ảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh

		- Xẻng, chổi.


- Giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường

		Làm sạch các chi tiết đảm bảo các yêu cầu vệ sinh công nghiệp

		-  Cẩn thận.
 - Tỷ mỉ.

		Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn.



		2. Khắc phục hiện tượng quá nóng tại ổ trục  lệch tâm máy nghiền




		- Căn chỉnh độ dơ ổ trục trong giới hạn cho phép.


- Tra mỡ đúng chủng loại và đủ theo quy định

		Quan sát, sờ tay

		Quy trình bảo dưỡng máy.

		Thực hiện xử lý sự cố theo đúng quy trình

		-  Cẩn thận.
 - Tỷ mỉ.

		- Bỏ sót công việc.


- Không theo quy trình



		3. Khắc phục hiện tượng thiết bị nghiền có tiếng kêu lạ

		- Gỡ bỏ dị vật, đất đá bị kẹt giữa các bộ phận, chi tiết của thiết bị nghiền


- Kiểm tra khắc phục những vị trí cong vênh, gây cọ sát kim loại.




		Dùng gậy tre.


Búa, clê.

		Quy trình bảo dưỡng máy.

		Thực hiện xử lý sự cố theo đúng quy trình

		-  Bình tĩnh.
 - Tỷ mỉ.

		Bỏ sót công việc.



		4. Khắc phục hiện tượng  thiết bị nghiền

bị rung  lắc bất thường

		- Các vị trí liên kết  thiết bị nghiền phải  được xiết chặt.


- Không có dị vật, đát, đá kẹt giữa các bộ phận.




		 Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy:

		Những sự cố thường gặp trong vận hành  thiết bị nghiền

		Thực hiện xử lý sự cố của thiết bị

		-  Bình tĩnh.
 - Tỷ mỉ.

		Không biết cách xử lý sự cố



		5. Kiểm tra xiết chặt các vị trí liên kết của thiết bị nghiền 

		- Các vị trí liên kết của  thiết bị nghiền phải  đảm bảo chắc chắn; 


- Kiểm tra tình trạng của thiết bị nghiền sau khi xử lý sự cố

		- Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy

		Các dụng cụ và cách sử dụng. 

		Sử  dụng thành thạo các loại dụng cụ.




		- Cận thận.


- Chính xác. 

		 Không  kiểm tra hết các vị trí  liên kết.





Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ C: Vận hành các thiết bị nghiền


     Tên công việc C9: Giao ca, nhận ca                                           


     Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động 


                                  của thiết bị và giao ca, nhận ca                                                                                                           

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca (nhận ca)




		Xác định  được  thông số kỹ thuật của thiết bị


 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật


- Sổ ghi chép


- Bút

		- Quy định khi giao nhận ca


- Trình tự kiểm tra thiết bị 


- Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành




		- Quan sát


- Kiểm tra

		Cẩn thận

		- Cẩn thả


- Không đúng trình tự






		2. Ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo

		 Ghi chép đầy đủ thông tin

		- Sổ ghi chép


- Bút


- Bộ đàm


- Máy tính

		- Những điểm cần chú ý khi thực hiện


- Cách ghi biên bản bàn giao ca




		- Ghi chép


- Thông báo

		Cẩn thận, chính xác

		- Qua loa đại khái


- Không đầy đủ





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ D


Vận hành máy sàng


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng

     Tên công việc D1: Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành.

     Mô tả công việc: Kiểm tra, chuẩn bị máy theo yêu cầu kỹ thuật trước khi vận

                                  hành.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện 

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang 
 bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra tình trạng của các bộ phận cơ khí của máy sàng

		- Các bộ phận cơ khí của máy sàng không biến dạng, cong, vênh, bề mặt phải sạch.


- Giữa các  tầng lưới sàng không kẹt đất đá, lỗ sàng không bị tắc, độ nghiêng sàng trong giới hạn cho phép.


- Giữa các bộ phận cơ khí không bị kẹt đất đá.




		- Bảng đặc tính kỹ thuật.


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Dụng cụ kiểm tra


- Sổ ghi chép




		+ Hướng dẫn sử dụng máy.


+ Cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy sàng rung

		Quan sátcác bộ phận cơ khí , phát hiện các sự cố khác thường của máy.

		- Thận trọng.


- Bình tĩnh.

		- Xem nhẹ các hiện tượng khác lạ.


- Quan sát không kỹ.



		2. Kiểm tra động cơ điện

		- Dây điện đấu đên máy sàng phải gọn gàng. Không có hiện tượng đứt, chạm chập dây diện ra thành máy


- Các vị trí đầu nối dây điện với động cơ điện phải chắc chắn.




		- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy.


- Đồng hồ đo điện, tuốc lơ vít các loại, clê 10 đến 22

		- Cấu tạo của hệ thống điện máy sàng.


- Cách sử dụng  cụ kiểm tra 


- Biện pháp an toàn điện

		- Sử dụng trang bị, dụng cụ đo điện một cách thành thạo.


- Thực hiện an toàn lao động.




		- Cẩn thận,


- Nghiêm túc.

		- Kiểm tra sơ sài.


- Bỏ sót công việc cần kiểm tra



		3. Kiểm tra bộ gây rung của máy sàng

		- Động cơ điện phải quay êm nhẹ.


- Lò xo có độ đàn hồi trong giới hạn  cho phép, 2 đầu  phải liên  liên kết chắc chắn với hộp sàng và khung sàng.


- Trục lệch tâm của sàng có độ dơ dọc trục trong giới hạn.




		- Mắt thường quan sát.


- Dùng tay kiểm tra tình trạng làm việc của bộ gây rung .

		Nguyên tắc làm việc của bộ rung sàng

		Kiểm tra sự làm việc của bộ gây rung

		- Cận thận.


- Chính xác. 

		- Kểm tra sơ sài.


- Bỏ sót công việc cần kiểm tra





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng.

     Tên công việc D2: Bảo dưỡng hộp sàng


     Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng hôp sàng theo yêu cầu kỹ thuật


                                  trước và trong khi vận hành.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện 

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang 
 bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc.

		 - Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị để kiểm tra bảo dư ​ỡng hộp sàng.
 - Bố trí nơi làm việc hợp lí, an toàn vệ sinh. 

		 - Bộ dụng cụ sửa chữa thông thường và chuyên dụng. 
 - Bơm nư ​ớc, máy nén khí.
 - Nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ liệu.




		- Các bước kiểm tra,  bảo dưỡng hộp sàng. 
 - Tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ thiết bị 

		Nhận biết các loại dụng cụ, kiểm tra, đo kiểm, nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng thay thế 

		Nghiêm túc, chu đáo trong công tác chuẩn bị.

		 - Chuẩn bị nơi làm việc thiếu chu đáo.
 - Dự trữ vật t​ư thiếu hoặc thừa.



		2. Làm sạch bề mặt và bên trong hộp sàng

		- Thu don dị vật, đá  còn nàm trong hộp sàng, bị kẹt giữa các bộ phận, chi tiết cơ khí.


- Đ ảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh




		- Xẻng, chổi.


Giẻ lau.

		Quy đinh vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường

		Làm sạch các chi tiết đảm bảo các yêu cầu vệ sinh công nghiệp

		-  Cẩn thận.
 - Tỷ mỉ.

		- Bỏ sót công việc.


- Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn.



		3. Xiết chặt  vị trí liên kết giữa các bộ phận cơ khí, giữa hộp sàng với khung đỡ

		- Xiết chặt các vị trí liên kết giữa các thành dọc, thành sau, thanh liên kết ngang của hộp sàng đảm bảo chắc chắn, duy trì kiểm tra xiết chặt 2 lần /ca; 


- Xiết chặt  liên kết giữa khung đỡ và hộp sàng.




		- Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy: Cờ lê, mỏ lết. khẩu, troong.. kìm, tuốc lơ vít...

		Quy trình kiểm tra, xiết chặt. 


		- Sử  dụng các loại dụng cụ.


- Làm theo hướng dẫn sử dụng máy

		- Cận thận.


- Chính xác. 

		-  Chuẩn bị không đầy đủ dụng cụ. 


- Không  nắm được các vị trí liên kết của máy.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng.

     Tên công việc D3: Bảo dưỡng lưới sàng


     Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng lưới sàng theo yêu cầu kỹ thuật trước và


                                  trong khi vận hành

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực 

hiện 

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang 
 bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc.

		 - Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị để kiểm tra bảo dư ​ỡng lưới sàng.
 - Bố trí nơi làm việc hợp lí, an toàn vệ sinh. 

		 - Bộ dụng cụ sửa chữa thông thường và chuyên dụng. 
 - Bơm nước, máy nén khí.
 - Nguyên vật liệu, nhiên liệu.




		 - Quy trình kiểm tra,  bảo dưỡng lưới sàng. 
 - Tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ .

		Nhận biết các loại dụng cụ, kiểm tra, nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng thay thế.

		Nghiêm túc, chu đáo trong công tác chuẩn bị.

		 - Chuẩn bị nơi làm việc thiếu chu đáo.
 - Dự trữ vật t​ư thiếu hoặc thừa.



		2. Làm sạch bề mặt lưới sàng

		- Thu don dị vật, đá  trên bề mặt lưới sàng, đất đá bị kẹt giữa các lớp lưới sàng.


- Đ ảm bảo sạch sẽ trên lưới sàng và khu vực xung quanh




		- Xẻng, chổi.


- Giẻ lau.

		Quy định vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường

		Làm sạch các chi tiết đảm bảo các yêu cầu vệ sinh công nghiệp

		-  Cẩn thận.
 - Tỷ mỉ.

		- Bỏ sót công việc.


- Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn.



		3. Kiểm tra xiết chặt các vị trí liên kết lưới sàng với hộp sàng

		 - Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách


- Các vị trí liên kết của lưới sàng với hộp sàng phải được xiết chặt.




		- Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy: Cờ lê, mỏ lết. khẩu, troong.. kìm, tuốc lơ vít...




		Các loại dụng  cụ đo, kiểm tra 





		- Sử dụng dụng cụ bảo dưỡng


- Làm theo hướng dẫn sử dụng máy

		- Cận thận.


- Chính xác. 

		-  Chuẩn bị không đủ dụng cụ. 


- Không  cẩn thận



		4. Điều chỉnh độ nghiêng của các lưới sàng.

		- Kiểm tra điều chỉnh độ nghiêng của các lưới sàng   25 độ;


 - Kiểm tra, điều chỉnh đúng phư ​ơng pháp, đúng qui trình.

		 - Clê
 - Cân lực.
 - Th​ước đo.
 - Khay đựng.

		 - Cấu tạo và nguyên tắc  lắp đặt lưới sàng


- Quy trình kiểm tra điều chỉnh độ nghiêng của lưới sàng 




		 - Sử dụng dụng cụ bảo dưỡng
- Kiểm tra và điều chỉnh độ nghiêng của lưới sàng  

		 - Cẩn thận.
 - Chu đáo.

		 - Điều chỉnh độ nghiêng lưới sàng không chính xác..


- Không cẩn thận





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng.

     Tên công việc D4: Bảo dưỡng bộ gây rung.


     Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng bộ gây rung theo yêu cầu kỹ thuật trước


                                  và trong khi vận hành.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện 

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang 
 bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc.

		 - Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị để kiểm tra bảo dư ​ỡng bộ gây rung.
 - Bố trí nơi làm việc hợp lí, an toàn vệ sinh. 

		 - Bộ dụng cụ sửa chữa thông thường và chuyên dụng. 
 - Bơm nư ​ớc, máy nén khí.
 - Mỡ bơm, nhiên liệu.

		 - Các bước kiểm tra,  bảo dưỡng bộ gây rung. 
 - Tính năng, tác dụng của  dụng cụ, thiết bị sử dụng trong bảo dưỡng.




		 - Nhận biết các loại dụng cụ, nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng sử dụng  trong bảo dưỡng.
 

		Nghiêm túc, Tỷ mỷ trong công việc.

		 - Chuẩn bị nơi làm việc thiếu chu đáo.
Không tỷ mỉ.



		2. Làm sạch bề mặt các chi tiết

		- Thu don dị vật, đá  còn nàm trên bề mặt, bị kẹt giữa các bộ phận gây rung và các chi tiết cơ khí khác.


- Đ ảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh.

		- Xẻng, chổi.


-  Giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường

		Làm sạch tất cả các chi tiết đảm bảo các yêu cầu vệ sinh công nghiệp

		-  Cẩn thận.
 - Tỷ mỉ.

		- Bỏ sót công việc.


- Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn.



		3. Kiểm tra xiết chặt các vị trí liên kết giữa khung đỡ, lò xo và bộ gây rung. 

		 - Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách


- Các vị trí liên kết giữa bộ gây rung với khung đỡ phải được xiết chặt.




		- Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy: Cờ lê, mỏ lết. khẩu, troong.. kìm, tuốc lơ vít...

		- Các loại dụng  cụ kiểm tra, bảo dưỡng

		- Sử  dụng các loại dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng


- Làm theo hướng dẫn sử dụng máy




		- Cận thận.


- Chính xác. 

		-  Chuẩn bị không đầy đủ dụng cụ. 


- Không  nắm được các vị trí liên kết.



		4. Kiểm tra, căn chỉnh bộ gây rung.

		- Độ dơ dọc trục sàng lệch tâm   1,5mm.


- Biên độ dao động  3mm.

		- Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy: Cờ lê, mỏ lết. khẩu, troong.. kìm, tuốc lơ vít...

		- Các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và cách sử dụng. 


		- Sử  dụng thành thạo các loại dụng cụ.


- Làm theo hướng dẫn sử dụng máy




		- Cận thận.


- Chính xác. 

		-  Chuẩn bị không đầy đủ dụng cụ. 


- Không  nắm được các vị trí liên kết của máy.



		5. Bơm mỡ vào các ổ bi tại các gối đỡ trục sàng.

		 - Sử dụng thành thạo dụng cụ bơm mỡ.
 - Sử dụng mỡ đúng loại, đảm bảo chất lượng qui định.
 - Bơm l​ượng mỡ vừa đủ cần thiết.

		 - Bơm mỡ chuyên dùng. 
 - Mỡ bôi trơn.
 - Giẻ sạch.
 - Khay đựng.

		 - Đặc tính kỹ thuật của loại mỡ dùng bôi trơn
 - Tính năng dụng cụ bơm mỡ 




		 - Sử dụng dụng cụ bơm mỡ vào ổ bi 

		 - Cẩn thận.
 - Chu đáo.

		 - Dùng mỡ không đúng chủng loại.
 - Bơm thiếu hoặc thừa mỡ.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng.

     Tên công việc D5: Vận hành máy sàng tại chỗ


     Mô tả công việc: Kiểm tra điều kiện khởi động máy sàng, khởi động máy sàng


                                  ở chế độ không tải, kiểm tra và hiệu chỉnh các thông số của 


                                    máy sàng.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp.



		1. Kiểm tra điều kiện khởi động máy sàng




		Đ ảm bảo đầy đủ điều kiện khởi động máy sàng 


 

		- Tài liệu quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		- Tín hiệu các thông số trên bảng điều khiển.


- Điều kiện cần và đủ để khởi động thiết bị

		Nhận biết tín hiệu thông báo chuẩn bị khởi động

		- Chính xác

		 - Thiếu điều kiện.


- Nhận tín hiệu sai



		2. Khởi động máy sàng tại chỗ

		- Khởi động được máy sàng tại chỗ ở chế độ không tải;


- Máy làm việc êm dịu, không có tiếng kêu lạ.


- Kiểm tra và hiệu chỉnh được các thông số của máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật




		Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị




		Trình tự và phương pháp khởi động máy sàng taị chỗ ở chế độ không tải.




		- Quan sát thiết bị khởi động tại chỗ


- Thao tác khởi động 




		- Cẩn thận, chính xác

		- Thao tác không chuẩn xác;


- Không cẩn thận.






		3. Hiệu chỉnh  máy sàng đảm bảo đúng thông số kỹ thuật

		- Kiểm tra thông số trên bảng điều khiển tại chỗ; 


- Thu nhận tín hiệu thông báo từ trạm điều  khiển;


- Hiệu chỉnh máy đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

		- Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp hiệu chỉnh


- Các tín hiệu điều khiển thiết bị ở chế độ chạy tại chỗ




		Hiệu chỉnh  các thông số máy sàng đảm bảo đúng thông số kỹ thuật

		- Cẩn thận, chính xác

		- Hiệu chỉnh sai;


- Còn lỗi hệ thống 





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng.

     Tên công việc D6: Vận hành liên động máy sàng


     Mô tả công việc: Kiểm tra điều kiện vận hành máy, khởi động máy sàng từ

                        trạm điều khiển trung tâm ở chế độ làm việc có tải, theo dõi


                         các thông số máy đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra điều kiện vận hành máy liên động




		Đ ảm bảo đầy đủ điều kiện khởi động máy theo yêu cầu kỹ thuật vận hành liên động từ xa


 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		- Điều kiện  chạy liên động 


 - Phương pháp vận hành liên động

		- Theo dõi sự hoạt động của thiết bị  


- Nhận biết tín hiệu thông báo




		Chính xác

		- Qua loa


- Không đủ điều kiện



		2. Khởi động máy sàng làm việc có tải

		- Khởi động đúng quy trình từ trạm điều khiển trung tâm.


- Sàng hoạt động êm dịu, không rung giật

		Tài liệu hướng dẫn vận hành máy.




		Quy trình vận hành máy có tải

		Khởi động máy có tải đúng qui trình.

		Cẩn thận.

		Thiếu thận trọng, không tuân theo quy trình vận hành máy.



		3. Quan sát,  theo dõi các thông số kỹ thuật của máy 

		Thu thập đầy đủ tín hiệu thông báo  2 chiều từ trạm điều khiển đến vị trí máy sàng hoặc ngược lại.




		- Máy tính


- Bảng thông số


- Sổ ghi chép

		- Quy trình vận hành máy;


- Các thông số kỹ thuật

		- Nhận biết các tín hiệu 


 - Hiệu chỉnh các thông số của máy.

		- Cẩn thận.


- Chính xác.

		- Nhận tín hiệu không đầy đủ.


- Không cẩn thận.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng


     Tên công việc D7: Theo dõi sự làm việc của máy sàng


     Mô tả công việc: Theo dõi tình trạng làm việc của máy sàng đảm bảo theo 


                                  đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố trong quá 


                                  trình vận hành.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện 

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang 
 bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Quan sát, theo dõi quá trình làm việc của  máy sàng 




		Quan sát, theo dõi được sự hoạt động của các bộ phận của máy, đối chiếu với quy trình vận hành và yêu cầu kỹ thuật của máy;




		Quan sát

		- Nguyên tắc hoạt động của máy


- Qui trình vận hành máy

		Quan sát, phát hiện các sự cố khác thường của máy.

		- Thận trọng. 


- Tôn trọng qui trình. 

		  Không đánh giá được tính trạng kỹ thuật  của máy.



		2. Thu nhận tín hiệu thông báo 

		Thu thập đầy đủ tín hiệu thông báo  2 chiều từ trạm điều khiển đến vị trí máy sàng hoặc ngược lại.




		Sổ tay hướng dẫn quy trình vận hành máy 

		Quy trình vận hành máy

		- Nhận biết đầy đủ các tín hiệu.


- Xử lý tín hiệu để tiếp tục chạy hay dừng máy  

		- Cẩn thận.


- Chính xác.

		- Nhận tín hiệu không đầy đủ.


- Quyết định chạy hoặc dừng không chính xác.



		3. Phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành.

		Phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong thời gian vận hành máy.

		Sổ ghi chép

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy sàng

		Phát hiện các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành

		- Cẩn thận.


- Chính xác

		- Qua loa


- Không chính xác





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng


     Tên công việc D8: Dừng máy sàng


     Mô tả công việc: Dựng máy sàng khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc


                        theo đúng trình tự đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Dừng máy sàng khi gặp sự cố.

		Ngay sau khi phát hiện sự cố phải dừng máy sàng theo đúng quy trình vận hành.

		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép

		Quy trình vận hành máy sàng

		Thao tác dừng máy sàng kịp thời ngay sau khi phát hiện sự cố.

		- Chính xác.


- Thận trọng

		Dừng máy sàng vội vàng, không theo đúng quy trình 



		2. Dừng máy sàng khi kết thúc ca làm việc

		Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng máy sàng theo đúng quy trình vận hành.

		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép

		Quy trình vận hành máy sàng

		Thực hiện dừng máy sàng khi kết thúc ca làm việc

		- Chính xác.


- Thận trọng

		Không tuân theo đúng quy trình vận hành



		3. Làm sạch máy sàng khi kết thúc ca làm việc

		- Bên trong máy sàng không còn cốt liệu thô


- Dùng nước rửa sạch bên trong, ngoài máy sàng

		- Xẻng


- Nước rửa.


- Sổ ghi chép;


- Bộ đàm

		Quy định về vệ sinh công nghiệp.

		Làm sạch bên trong, ngoài đảm bảo vệ sinh công nghiệp

		- Cẩn thận


- Bình tĩnh

		Không cẩn thận.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng.

     Tên công việc D9: Xử lý sự cố máy sàng 


     Mô tả công việc: Xử lý các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành, duy


                                 trì tình trạng làm việc bình thường  của máy sàng.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện 

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang 
 bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Làm sạch bề mặt các chi tiết

		- Thu don dị vật, đá  còn nàm trên bề mặt sàng, bị kẹt giữa các bộ phận, chi tiết cơ khí.


- Đ ảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh




		- Xẻng, chổi.


Giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường

		Làm sạch các chi tiết đảm bảo các yêu cầu vệ sinh công nghiệp

		-  Cẩn thận.
 - Tỷ mỉ.

		- Bỏ sót công việc.


- Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn.



		2. Khắc phục hiện tượng quá nóng tại ổ trục  lệch tâm máy sàng




		- Căn chỉnh độ dơ ổ trục trong giới hạn cho phép.


- Tra mỡ đúng chủng loại và đủ theo quy định

		Quan sát, sờ tay

		- Quy trình bảo dưỡng máy.


- Quy trình khắc phục  hư hỏng của máy sàng




		Thực hiện xử lý sự cố theo đúng quy trình

		-  Cẩn thận.
 - Tỷ mỉ.

		- Bỏ sót công việc.


- Không theo quy trình



		3. Khắc phục hiện tượng cụm sàng có tiếng kêu lạ

		- Gỡ bỏ toàn bộ dị vật, đất đá bị kẹt giữa các bộ phận, chi tiết của máy sàng.


- Kiểm tra khắc phục những vị trí cong vênh, gây cọ sát kim loại.

		Dùng gậy tre.


Búa, clê.

		- Quy trình bảo dưỡng máy.


- Quy trình khắc phục  hư hỏng của máy sàng




		Thực hiện xử lý sự cố theo đúng quy trình

		-  Bình tĩnh.
 - Tỷ mỉ.

		Bỏ sót công việc.



		4. Khắc phục hiện tượng máy sàng bị rung  lắc bất thường

		- Các vị trí liên kết của máy phải  được xiết chặt.


- Không có dị vật, đát, đá kẹt giữa các bộ phận.


- Đ ảm bảo các bộ phận không bị cong vênh, biến dạng

		 Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy:

		- Cách sử dụng dụng cụ, 


- Quy trình khắc phục  hư hỏng của máy sàng




		- Sử  dụng các loại dụng cụ.


- Thực hiện xử lý sự cố

		-  Bình tĩnh.
 - Tỷ mỉ.

		Không biết cách xử lý sự cố



		5. Kiểm tra xiết chặt các vị trí liên kết bị nới lỏng trong quá trình vận hành

		- Các vị trí liên kết của máy phải  đảm bảo chắc chắn; 


- Độ dơ dọc trục lệch tâm  trong  giới hạn.


- Hai đầu lò xo bộ phận gây rung phải được liên kết chắc chắn.

		- Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy: Cờ lê, mỏ lết. khẩu, troong.. kìm, tuốc lơ vít...

		 Các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và cách sử dụng. 

		- Sử  dụng các loại dụng cụ.


- Làm theo hướng dẫn sử dụng máy

		- Cận thận.


- Chính xác. 

		-  Chuẩn bị không đầy đủ dụng cụ. 


- Không  kiểm tra hết các vị trí  liên kết của máy.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng.

     Tên công việc D10: Thay lưới sàng


     Mô tả công việc: Hiểu được phương pháp và thực hiện thay lưới sàng đảm bảo

                                  yêu cầu kỹ thuật

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện 

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang 
 bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Làm sạch bề mặt cụm sàng và lưới sàng.

		- Thu don dị vật, đá  còn nàm trên bề mặt sàng.


- Đ ảm bảo sạch sẽ trên máy và khu vực xung quanh

		- Xẻng, chổi.


Giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp cho máy sàng, vệ sinh môi trường 

		Làm sạch các chi tiết của hộp sàng đảm bảo các yêu cầu vệ sinh công nghiệp

		-  Cẩn thận.
 - Tỷ mỉ.

		- Bỏ sót công việc.


- Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn.



		2. Khắc phục hiện tượng kẹt vật liệu giữa các chi tiết của cum sàng 

		- Gỡ bỏ toàn bộ dị vật, đá kẹt giữa các chi tiết của cụm sàng.


- Gỡ bỏ dị vật, đá kẹt giữa các lớp lưới sàng.

		Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy

		Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy sàng

		Thu dọn được các dị vật xung quang hộp sàng, trên máy sàng 

		-  Cẩn thận.
 - Tỷ mỉ.

		- Bỏ sót công việc.


- Thực hiện vệ sinh máy khi máy chưa dừng hẳn.



		3. Thay các lớp lưới sàng trong cụm sàng

		- Tháo đều các bu lông liên kết của lưới sàng .


- Góc nghiêng của các lưới sàng phải nằm trong giới hạn cho phép.

		Cờ lê, mỏ lết. khẩu, troong.. kìm, tuốc lơ vít, khay đựng chi tiết.

		Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cụm sàng

		Sử dụng các loại dụng cụ.




		Cẩn thận, tỷ mý. 

		 - Thực hiện không theo quy trình.


- Làm biến dạng, cong vêng lưới sàng





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ D: Vận hành máy sàng.

     Tên công việc D11: Giao ca, nhận ca                         

     Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của


                                  máy sàng và giao ca, nhận ca 

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Xem xét kiểm tra toàn bộ máy sàng cùng với người giao ca




		- Xác định  được  thông số kỹ thuật của máy sàng;


- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp trước khi bàn giao.


 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật


- Sổ ghi chép


- Bút

		- Quy định khi giao nhận ca


- Trình tự kiểm tra;


- Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành

		- Quan sát, kiểm tra tinh trạng kỹ thuật máy sàng 

		Cẩn thận

		- Cẩn thả


- Không đúng trình tự






		2. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy sàng

		Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn 




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


-Máy tính




		Các thông số vận hành 




		Theo dõi các thông số kỹ thuật của máy sàng




		 Cẩn thận, chính xác

		Không cụ thể



		3. Xem xét  ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo

		Kiểm tra và ghi chép đầy đủ

		- Sổ ghi chép


- Bút


- Bộ đàm


- Máy tính

		- Những điểm cần chú ý khi giao nhận ca;


- Cách ghi biên bản 

		Ghi chép, thông báo

		Cẩn thận, chính xác

		- Qua loa đại khái


- Không cụ thể





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ E


Vận hành hệ thống cấp xi măng trong trạm trộn bê tông


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông.


     Công việc E 01: Kiểm tra hệ thống trước khi vận hành.


     Mô tả công việc: Kiểm tra xem xét các bộ phận cơ khí, hệ thống cung cấp liệu, 


                        hệ thống điện, các thông số kỹ thuật, các thiết bị an toàn của


                        hệ thống cung cấp xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.    

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật các thiết bị cơ khí

		Kiểm tra, đánh giá được tình trạng các bộ phận cơ khí của hệ thống


 

		- Bảng quy trình  kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Dụng cụ kiểm tra


- Sổ ghi chép

		- Bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết


- Quy trình kiểm tra


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống 

		- Thực hiện kiểm tra theo quy trình.


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra

		- Cẩn thận 


- Chính xác




		- Đọc bản vẽ sai


- Kiểm tra chưa đầy đủ về tình trạng của thiết bị.



		2. Kiểm tra hệ thống cấp liệu  




		Kiểm tra đành giá được tình trạng làm việc của xi lô xi măng, bộ phận lọc khí, vít tải, phễu cân xi măng, bộ phận đóng mở cửa xả xi măng.

		- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Dụng cụ kiểm tra


- Sổ ghi chép

		- Bản vẽ sơ đồ,


- Quy trình kiểm tra


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống 

		- Đọc được  bản vẽ sơ đồ


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra

		- Cẩn thận


- Kiên trì 


- Chính xác




		- Bỏ sót việc


- Đọc bản vẽ sai


- Không đánh giá được tình trạng kỹ thuật thiết bị



		3. Kiểm tra hệ thống điện

		- Dây điện đấu đên thiết bị phải gọn gàng. Không có hiện tượng đứt, chạm chập dây diện ra thành máy


- Các vị trí đầu nối dây điện với động cơ điện phải chắc chắn..

		- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy.


- Đồng hồ đo điện, tuốc lơ vít các loại, clê 10 đến 22

		- Cấu tạo của hệ thống điện của hệ thống.


- Các biện pháp an toàn điện

		- Sử dụng trang bị, dụng cụ đo điện .


- Thực hiện an toàn lao động.




		- Cẩn thận,


- Nghiêm túc.

		- Kiểm tra sơ sài.


- Bỏ sót công việc cần kiểm tra



		4. Nhận thông báo kỹ thuật của thiết bị từ trung tâm điều khiển

		Đối chiếu với bảng yêu cầu kỹ thuật để xác định tình trạng làm việc của thiết bị.




		- Sổ ghi chép.


- Bút


- Bộ đàm 


- Bảng quy trình kiểm tra

		- Các thông số kỹ thuật


- Quy trình kiểm tra

		- Quan sát, kiểm tra, phát hiện sụ cố trong vận hành thiết bị.

		- Cẩn thận trong công việc

		- Nhận tín hiệu sai


- Kiểm tra không đúng quy trình



		5. Kiểm tra các thiết bị an toàn

		Kiểm tra được các thiết bị an toàn theo đúng quy trình kiểm tra.

		- Sổ ghi chép.


- Bút


- Dụng cụ thiết bị kiểm tra


- Bộ đàm.




		- Quy trình kiểm tra.


- Bản vẽ sơ đồ các thiết bị.


- Cấu tạo, tính năng các thiết bị an toàn

		- Đọc bản vẽ sơ đồ.


- Kiểm tra.


- Phát hiện các tín hiệu báo lỗi của thiết bị.

		- Tỷ mỷ


- Chính xác




		- Qua loa đại khái


- Còn lỗi thiết bị an toàn.








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông.


     Tên công việc E2: Bảo dưỡng xi lô xi măng.


     Mô tả công việc: Kiểm tra, hiệu chỉnh, xiết chặt các vị trí liên kết, vệ sinh  duy


                        trì tình trạng xi lô đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài.

		- Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài của xi lô.


- Làm sạch khu vực xung quanh

		Que mềm, bàn chải, giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường

		Làm sạch chi tiết

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của hệ thống đảm bảo an toàn  cho xi lô

		- Kiểm tra, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hệ thống lọc bụi, thiết bị chống nổ, thiết bị báo mức xi măng,  thiết bị phá vòm của xi lô.


- Vệ sinh phía trong xi lô

		- Tô vít .


- Clê 10 - 22


- Đồng hồ đo điện vạn năng.


- Bút thử điện.

		Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ phận đảm bảo an toàn cho xi lô.

		Kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các thiết bị đảm bảo an toàn cho xi lô.

		- Cẩn thận 


- Tỷ mỷ.

		- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.


- Thiếu cụ thể.



		3. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết của xi lô.

		- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa xi lô  với khung đỡ.


- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết các đầu ống dẫn xi măng đến xi lô

		- Clê


- Tô vít

		Liên kết, lắp ghép các chi tiết, bộ phận của xi lô.

		Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết 

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông.


     Tên công việc E03: Bảo dưỡng vít tải.


     Mô tả công việc: Kiểm tra, hiệu chỉnh, xiết chặt các vị trí liên kết, vệ sinh 


                        duy trì tình trạng vít tải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra làm sạch.

		- Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài vít tải;


- Làm sạch xi măng bên trong vít tải sau ca làm việc;


- Làm sạch khu vực xung quanh

		Que mềm, tô vít, bàn chải, chổi, giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường

		Làm sạch chi tiết

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của động cơ điện truyền động cho vít tải.

		Kiểm tra được hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện.

		- Tô vít .


- Clê 10 - 22


- Đồng hồ đo điện vạn năng.

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện.


- Kỹ thuật điện.

		- Đo, phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập cuộn dây.




		- Cẩn thận 


- Tỷ mỷ.

		- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.


- Thiếu cụ thể.



		3. Kiểm tra việc đi dây và đầu nối dây trên động cơ

		- Dây điện đấu đên động cơ điện phải gọn gàng. 


- Không có hiện tượng đứt, chạm chập dây điện ra thành máy.

		- Clê


- Tô vít

		- Yêu cầu kỹ thuật của việc truyền dẫn điện.

		Kiểm tra và xiết chặt dây nối trên đầu cực của động cơ điện

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.



		4. Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong bộ truyền động cho vít tải.

		- Kiểm tra mức dầu bôi trơn trước khi chạy máy.


- Mức dầu bôi trơn  trong hộp giảm tốc nằm trong giới hạn quy định




		- Clê.


- Giẻ lau

		Công dụng của dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc.

		Kiểm tra bằng cách quan sát mức đổ dầu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cẩu thả.


- Quan sát thiếu chính xác



		5. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết của vít tải

		Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa vít tải với khung máy, giữa vít tải với bộ truyền động.




		- Clê


- Tô vít

		Liên kết, lắp ghép các chi tiết, bộ phận của vít tải

		Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết 

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông.


     Tên công việc E4: Bảo dưỡng gầu nâng.


     Mô tả công việc: Kiểm tra, hiệu chỉnh, xiết chặt các vị trí liên kết, vệ sinh 


                        duy trì tình trạng gầu nâng  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra làm sạch gầu nâng.

		- Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài của gầu nâng


- Làm sạch khu vực xung quanh

		Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường




		Làm sạch chi tiết

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của động cơ điện truyền động cho gầu nâng.

		Kiểm tra được hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện.

		- Tô vít .


- Clê 10 - 22


- Đồng hồ đo điện vạn năng.


- Bút thử điện.


- Kìm điện


- Giẻ lau




		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện.


- Kỹ thuật điện.

		- Đo, phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập cuộn dây.




		- Cẩn thận 


- Tỷ mỷ.

		- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.


- Thiếu cụ thể.



		3. Kiểm tra việc đi dây và đầu nối dây trên động cơ

		Dây điện đấu đên động cơ điện phải gọn gàng. Không có hiện tượng đứt, chạm chập dây diện ra thành máy.




		- Clê


- Tô vít

		- Kỹ thuật  truyền dẫn điện.

		Kiểm tra và xiết chặt dây nối trên đầu cực của động cơ điện

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.



		4. Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong bộ truyền động cho gầu nâng




		 Mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc nằm trong giới hạn quy định

		- Clê.


- Giẻ lau

		Yêu cầu kỹ thuật của dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc.

		Quan sát mức đổ dầu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cẩu thả.


- Quan sát thiếu chính xác



		5. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết của gầu nâng

		- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa gầu nâng với khung máy.


- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa các gầu cao xu với băng tải.




		- Clê


- Tô vít

		Liên kết, lắp ghép các chi tiết, bộ phận trong gầu nâng

		Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết 

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông.


     Tên công việc E5: Bảo dưỡng phễu cân xi măng.


     Mô tả công việc: Kiểm tra, hiệu chỉnh, xiết chặt các vị trí liên kết, vệ sinh 


                        duy trì tình trạng phễu cân xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra làm sạch phễu cân xi măng 

		- Làm sạch bề mặt bên ngoài, làm sạch bên trong phễu cân xi măng trước và sau ca làm việc


- Làm sạch khu vực xung quanh

		Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường

		Làm sạch chi tiết phễu cân xi măng 

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết các bộ phận của phễu cân xi măng

		- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa thiết bị với khung máy.


- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết các đầu ống dẫn xi măng đến phễu.

		- Clê


- Tô vít

		Liên kết, lắp ghép các chi tiết, bộ phận trong phễu cân

		Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết 

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.



		3. Kiểm tra thiết bị đóng mở cửa xả của phễu cân xi măng

		- Xi lanh khí phải hoạt động bình thường, không bị kẹt.


- Độ đóng mở của xả điều chỉnh trong giới hạn cho phép

		Dụng cụ kèm theo máy

		Nguyên lý làm việc của bộ phận đóng mở cửa xả phễu cân xi măng.

		Điều chỉnh sự đóng mở cửa xả phễu cân xi măng theo yêu cầu kỹ thuật.

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông.


     Tên công việc E6: Nạp xi măng vào xilô

     Mô tả công việc: Nạp xi măng vào xi lô từ bao rời và từ xi téc ô tô theo đúng


                        yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Chuyển xi măng từ bao nhỏ vào phễu chứa.

		- Đổ từng bao nhỏ xi măng vào phễu chứa.


- Xi măng  không bị tràn ra miệng phễu, rơi vãi xung quanh phễu chứa.

		Xe nâng.

		Quy định vận chuyển hàng bao rời

		Vận chuyển được các bao xi măng từ kho đến vị trí phễu chứa.

		Cẩn thận

		Làm ẩu, tùy tiện



		2. Chuyển xi măng từ phễu chứa vào xilô bằng gầu nâng;




		Nhờ gầu nâng, xi măng được chuyển từ phễu chứa vào xi lô xi măng thông qua cửa nạp phía trên xi lô.

		Gầu nâng

		Phương pháp vận chuyển hàng rời bằng gầu nâng

		Vận chuyển được xi măng từ phễu chứa vào trong xi lô.

		Cẩn thận

		- Cẩu thả.


- Không tuân theo các quy định vận chuyển xi măng.



		3. Chuyển xi măng rời từ xitec ô tô vào xi lô bằng khí nén.




		- Nối ống từ xi téc ô tô đến ống nạp xi măng của xi lô.


- Thực hiện nạp xi măng vào xi lô bằng khí nén.

		 Máy nén khí

		Phương pháp vận chuyển xi măng  vào xi lô bằng khí nén

		Vận chuyển được xi măng từ ô tô vào trong xi lô.

		Cẩn thận

		- Làm ẩu


- Không tuân theo các quy định vận chuyển xi măng.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông.


     Tên công việc E7: Vận hành vít tải

     Mô tả công việc: Vận hành vít tải để chuyển xi măng từ phễu chức lên phễu cân

                        theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra điều kiện khởi động vít tải;

		- Vít tải phải được liên kết chắc chắn vào khung máy.


- Động cơ điện truyền lực cho trục vít tải phải êm dịu.


- Xi măng luôn điền đầy cửa nạp của vít tải.

		Dụng cụ kèm theo máy

		Nguyên lý làm việc của vít tải

		Vận hành vít tải theo đúng quy trình

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Khởi động thiết bị từ trạm điều khiển

		- ấn nút điều khiển cho vít tải quay.


- Xi măng được vít tải chuyển từ phễu chứa lên phễu cân xi măng

		Bảng điều khiển tại tram trung tâm

		Quy trình vận hành vít tải

		Vận hành vít tải đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		Không theo đúng quy trình vận hành vít tải



		3. Cân xi măng

		- Khi lượng xi măng đã đủ theo yêu cầu, bộ cảm biến hoạt động để dừng vít tải;


- ở chế độ làm việc bán tự động, ứng với thời điểm lượng xi măng đã đủ theo yêu cầu, phải nhấn nút dừng được vít tải

		- Bộ đàm                   - Bảng điều khiển tại tram trung tâm

		Quy trình vận hành vít tải

		Vận hành vít tải tải đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Cẩn thận


- Bình tĩnh

		- Không nhận đủ và đúng tín hiệu.


- Dừng vít tải không đúng thời điểm.



		4. Theo dõi thiết bị hoạt động, thay đổi các thông số điều khiển trên bảng điều khiển trung tâm

		- Nhận biết đúng các thông số theo yêu cầu;


- Thay đổi các thông số: Lượng xi măng trông phễu cân và thời gian chạy vít tải. 

		- Máy tính


- Bảng thông số


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm

		Các thông số điều khiển




		- Quan sát, theo dõi thiết bị hoạt động


- Thao tác hiệu chỉnh 

		- Cẩn thận, 




		- Còn lỗi hệ thống 


- Thao tác sai






		5. Dừng vít tải khi cần thiết hoặc kết thúc ca làm việc

		ở chế độ làm việc bán tự động, phải ấn nút dừng được vít tải khi nhận được tín hiệu báo phễu cân xi măng đã đày hoặc khi có sự cố.

		Bảng điều khiển tại tram trung tâm

		Quy trình vận hành vít tải

		Vận hành vít tải đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Cẩn thận


- Bình tĩnh

		Không theo đúng quy trình vận hành vít tải





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông.


     Tên công việc E8: Vận hành gầu nâng. 

     Mô tả công việc: Kiểm tra điều kiện khởi động, vận hành gầu nâng để


                        chuyển xi măng từ phễu chứa lên xi lô chứa xi măng theo


                        đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần 


có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra điều kiện khởi động gầu nâng;

		- Liên kết gầu nâng  phải chắc chắn.


- Động cơ điện truyền lực phải êm dịu.


- Luôn bổ xung xi măng vào phễu chứa trong thời gian băng tải làm việc.

		Dụng cụ kèm theo máy

		Nguyên lý làm việc của gầu nâng

		Vận hành gầu nâng theo đúng quy trình

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Khởi động thiết bị từ bẳng điều khiển tại chỗ

		- ấn nút điều khiển cho gầu nâng quay.


- Băng tải chuyển động quay êm dịu, không có tiếng kêu lạ;

		Bảng điều khiển tại chỗ

		Quy trình vận hành băng tải

		Vận hành băng tải đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		Không theo đúng quy trình vận hành



		3. Dừng băng tải khi gặp sự cố, hoặc kết thúc ca làm việc.

		Phải ấn nút dừng được băng tải khi nhận được tín hiệu có sự cố hoặc kết thúc ca làm việc.

		Bảng điều khiển tại chỗ

		Quy trình vận hành gầu nâng

		Vận hành băng tải đúng quy trình vận hành

		- Cẩn thận


- Bình tĩnh

		Không theo đúng quy trình vận hành 





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông.


     Tên công việc E 09: Theo dõi sự làm việc của hệ thống cung cấp xi măng


     Mô tả công việc: Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của hệ thống cung cấp xi


                        măng theo đúng yêu cầu kỹ  thuật,  phát hiện kịp thời các sự


                        cố trong quá trình vận hành.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần 


có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Theo dõi sự làm việc bình thường của các động cơ điện và hộp giảm tốc

		- Động cơ điện  làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không có mùi khét, không bị nóng.


-  Hộp giảm tốc truyền lục êm diu.

		Sổ ghi chép

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành động cơ điện

		- Thao tác vận hành.


- Quan sát, phát hiện những sự cố 

		- Tỷ mỷ, 


- Cụ thể, 

		- Thiếu cụ thể.


- Vội vàng.


- Vận hành không đúng quy trình



		2. Theo dõi sự làm việc bình thường của vít tải, gầu nâng, xi lô xi măng

		Quan sát, phát hiện các sự cố khi vận hành vít tải, gầu nâng, xi lô xi măng như: có tiếng kêu lạ, máy bị rung, giật, bị lọt xi măng ra ngoài 

		Sổ ghi chép

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành vít tải, gầu nâng, xi lô xi măng

		Quan sát, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành 

		- Tỷ mỷ.


- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Vội vàng.


- Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi vận hành vít tải



		3. Theo dõi chỉ số báo mức xi măng trong phễu cân xi măng

		- Thường xuyên theo dõi các chỉ số báo mức xi măng trong phễu cân xi măng; Phát hiện kịp thời các sự cố;

		Sổ ghi chép

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp xi măng

		- Theo dõi chỉ số báo mức xi măng, việc đóng mở cửa xả xi măng.

		- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Vội vàng.


- Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi vận hành 





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông.


     Tên công việc E10: Xử lý sự cố hệ thống cung cấp xi măng


     Mô tả công việc: Khắc phục những hư hỏng xảy ra trên vít tải, xi lô, băng tải


                       gầu và phễu cân xi măng trong quá trình vận hành, duy trì tình


                       trạng làm việc bình thường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khắc phục hiện tượng động cơ, vít tải bị rung giật

		Xiết chặt các vị trí liên kết giữa động cơ, vít tải với khung máy.




		- Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy.


- Gỗ kê chèn.

		Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, vít tải

		Khắc phục sự rung, giật của động cơ, vít tải

		- Cẩn thận.


- Nghiêm túc

		- Mất bình tĩnh, - - Bỏ sót công việc



		2. Khắc phục hiện tượng động cơ và vít tải bị nóng

		- Kiểm tra sự cọ sát giữa động cơ vít tải với các chi tiết khác, với đất, đá.


- Kiểm tra, khác phục hiện tượng chạm chập dây điện của động cơ 




		- Giẻ lau.


- Clê


- Dầu bôi trơn.




		Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, vít tải

		Khắc phục động cơ điện, vít tải bị nóng

		- Tỷ mỷ


- Cẩn thận.
 - Chu đáo.

		- Vội vàng


- Thiếu chính xác






		3. Khắc phục sự rò rỉ xi măng tại các vị trí khớp nối ống, vít tải, gầu nâng, phễu cân xi măng.

		- Xiết chặt tất cả các vị trí liên kết vít tải.


- Dọn dẹp các vật cản xung quanh phễu cân xi măng.


- Gõ, làm sạch xi măng bám ngoài thành băng tải

		- Dụng cụ vệ sinh.


- Clê


- Mỏ hàn


- Kìm


- Giẻ lau


- Búa

		 Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa vít tải, gầu nâng.

		Khắc phục rò rỉ khí tại các vị trí khớp nối

		- Cụ thể


- Cẩn thận.


		- Nhầm lẫn.


- Thực hiện nửa vời.



		4. Khắc phục hiện tượng kẹt vít tải, gầu nâng

		- Kiểm tra sự làm việc bình thường của bộ phận truyền động cho vít tải và gầu nâng;


- Xử lý hiện tượng kẹt ổ đỡ trục vít tải và gầu nâng

		 Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy.




		Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa vít tải, gầu nâng;

		Thao tác khắc phục vít tải, gầu nâng bị kẹt 

		- Tỷ mỷ


- Cẩn thận.

		- Vội vàng


- Thiếu chính xác








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ E: Vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn bê tông.


     Tên công việc E11: Giao ca, nhận ca


     Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của


                        thiết bị và giao ca, nhận ca.

		Ngày: 02/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Thị Nga








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca




		Xác định  được  thông số kỹ thuật của thiết bị


 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật


- Sổ ghi chép


- Bút

		- Quy định giao nhận ca


- Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành

		Quan sát, kiểm tra thiết bị của hệ thống cung cấp xi măng

		Cẩn thận

		- Cẩn thả


- Không đúng trình tự






		2. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của của xi lô, bộ phận lọc khí, vít tải, gầu nâng, phễu cân xi măng;

		Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn 




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Máy tính

		- Các thông số vận hành và dữ liệu sản phẩm




		Quan sát, kiểm tra các thông số kỹ thuật của của xi lô, bộ phận lọc khí, vít tải, gầu nâng, 

		Cẩn thận, chính xác

		- Qua loa



		3. Xem xét  ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo

		Kiểm tra và ghi chép đầy đủ

		- Sổ ghi chép


- Bút


- Bộ đàm


- Máy tính

		- Những điểm cần chú ý khi thực hiện


- Cách ghi biên bản bàn giao ca

		Ghi chép, thông báo

		Cẩn thận, chính xác

		- Qua loa đại khái


- Không đầy đủ





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ F


Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông


      Tên công việc F1: Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành.


      Mô tả công việc: Kiểm tra xem xét tất cả các bộ phận cơ khí, hệ thống điện, 


                         các thông số kỹ thuật, thiết bị an  toàn của hệ thống cung 


                         cấp nước đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra tình trạng bên ngoài thiết bị

		- Trên bề mặt  chi tiết, bộ phận phải sạch sẽ.


- Các vị trí ghép nối phải được xiết chặt;


- Không để dầu mỡ đọng trên bề mặt các chi tiết, bộ phận của hệ thống. 




		- Bảng đặc tính kỹ thuật.


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Dụng cụ kiểm tra


- Sổ ghi chép

		Quy tắc an toàn cho người và thiết bị trong quá trình vận hành

		Khắc phục, duy trì bề mặt các chi tiết, bộ phận sạch sẽ.

		- Cụ thể.


- Kiên trì.

		- Vội vàng.


- Không quan sát kỹ



		2. Kiểm tra khả năng làm việc của từng chi tiết trong hệ thống 

		- Động cơ điện phải sạch, trục quay trơn, không có mùi khét.


- Trục bơm nước phải quay được nhẹ nhàng.


- Các van phao của bể hút, thiết bị cân nước phải dao động nhẹ, đóng kín van khi ở điểm giới hạn trên.

		- Quan sát;


- Dùng tay kiểm tra

		Quy phạm kỹ thuật đối với từng loại thiết bị: Động cơ điện, bơm nước

		Kiểm tra sự làm việc bình thường của từng thiết bị: Động cơ điện, bơm nước, các đồng hồ đo áp xuất

		- Cẩn thận 


- Tỷ mỷ.

		- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.


- Thiếu cụ thể.



		3. Kiểm tra hệ thống điện.

		- Đ ường dây điện của hệ thống cung cấp phải đảm bảo cách điện, an toàn.


- Các vị trí liên kết phải chắc chắn.

		- Đồng hồ vạn năng.


- Clê

		- Điện kỹ thuật.


- Quy tắc an toàn điện

		Kiểm tra tình trạng an toàn điện của hệ thống cung cấp điện

		- Tỷ mỷ.


- Cụ thể, 




		- Thiếu cụ thể.


- Vội vàng.


- Không hiểu được yêu cầu về an toàn của hệ thống



		4. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống

		Xác định được các thông số kỹ thuật của hệ thống;




		 - Bảng thông số kỹ thuật.


- Bảng đồng hồ trong trạm điều khiển


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm

		-  Quy trình kiểm tra.


- Các thông số kỹ thuật 




		Thao tác kiểm tra

		- Cẩn thận trong công việc

		Thao tác chưa chính xác



		5. Nhận thông báo số liệu kỹ thuật của thiết bị từ trung tâm điều khiển

		Đối chiếu với bảng yêu cầu kỹ thuật để xác định tình trạng làm việc của thiết bị.




		- Sổ ghi chép.


- Bút


- Bộ đàm 


- Bảng quy trình kiểm tra

		- Các thông số kỹ thuật


- Quy trình kiểm tra

		Quan sát, kiểm tra, phát hiện các lỗi, sụ cố trong vận hành thiết bị.

		- Cẩn thận trong công việc

		- Nhận tín hiệu sai


- Nhận số liệu không đầy đủ.






		6. Kiểm tra các thiết bị an toàn

		Kiểm tra chỉ báo của đồng hồ áp lực trong buồng làm việc của bơm.

		- Sổ ghi chép.


- Bút


- Bộ đàm.




		- Quy trình kiểm tra.


- Công dụng của đồng hồ đo áp lực nước.

		- Kiểm tra áp lực nước trong buồng làm việc.


- Phát hiện các tín hiệu báo lỗi của thiết bị.

		- Tỷ mỷ;


- Cẩn thận




		Theo dõi số liệu không chuẩn xác.








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông


     Tên công việc F2: Bảo dưỡng máy bơm nước. 


     Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng duy trì tình trạng máy bơm nước trước và trong khi vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài.

		- Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài của động cơ điện, bơm nước, các đồng hồ đo áp xuất, ống dẫn nước;


- Làm sạch khu vực xung quanh

		Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường

		Làm sạch bên ngoài chi tiết

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Kiểm tra tình trạng động cơ điện.

		Kiểm tra, phát hiện được hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện.

		- Tô vít .


- Clê 10 - 22


- Đồng hồ đo điện vạn năng.


- Bút thử điện.




		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện.


- Kỹ thuật điện.

		Đo, phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập cuộn dây.




		- Cẩn thận 


- Tỷ mỷ.

		- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.


- Thiếu cụ thể.



		3. Kiểm tra các đầu nối dây trên  hộp nối dây của động cơ

		Kiểm tra, xiết chặt các cọc liên kết giữa dây cáp điện với đầu cực trên động cơ.

		- Clê


- Tô vít

		Yêu cầu kỹ thuật của  máy điện

		Kiểm tra và xiết chặt dây nối trên đầu cực của động cơ điện

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.



		4. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết 

		Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa bơm nước với động cơ điện, giữa bơm nước với bệ máy, các vị trí liên kết ống dẫn nước của hệ thống

		- Clê


- Tô vít

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp nước

		Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết và các vị trí nối ống hút, đẩy đến máy bơm, thùng chứa và thiết bị cân nước.

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.



		5. Kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây đai truyền động cho bơm nước

		- Độ căng dây đai từ 2, 5cm  3,0cm


- Không để dầu mỡ dính trên bề mặt dây đai và rãnh pu li.

		- Clê.


- Thước

		Nguyên lý làm việc của bộ truyền đai.

		Điều chỉnh độ căng dây đai theo đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Không đảm bảo độ căng dây đai.



		6. Kiểm tra sự làm việc của các van nước, đồng hồ đo áp suất.

		- Các van nước phải khống chế được lượng nước trong thúng chứa và thiết bị cân nước;


- Các đồng hồ phải đo chính xác được độ chân không ở ống hút và áp xuất nước ở ống đẩy

		- Clê


- Tô vít

		Nguyên lý làm việc  của các van khống chế nước  và các đồng hồ đo áp xuất nước

		- Điều chỉnh van nước để khống chế mức nước trong các bể.


- Kiểm tra sự làm việc của các đồng hồ đo áp xuất nước.

		- Chi tiết.


- Cụ thể.


- Kiên trì.

		- Nhầm lẫn khi kiểm tra.


- Không cẩn thận, tỷ mỷ khi điều chỉnh van nước.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông


     Tên công việc F3: Bảo dưỡng thiết bị cân nước. 


     Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng duy trì tình trạng thiết bị cân nước trước


                        và trong khi vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra làm sạch bên trong và ngoài thiết bị.

		- Làm sạch toàn bộ thiết bị cân nước 


- Làm sạch khu vực xung quanh

		Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp

		Làm sạch chi tiết

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa thiết bị với khung máy, các vị trí ống nối.

		- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa thiết bị với khung máy.


- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết các đầu ống đẩy với thiết bị cân nước.


- Khắc phục mọi rò rỉ 

		- Clê


- Tô vít

		Yêu cầu kỹ thuật khi bảo dưỡng thiết bị cân nước.

		Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết và các vị trí nối ống đến thiết bị cân nước.

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.



		3. Kiểm tra tình trạng làm việc của các bộ phận trong thiết bị cân nước

		- Bộ cảm biến điện cảm, bộ phận thừa hành và bộ phận điều khiển làm việc êm nhẹ, nhạy, 


- Đồng hồ đo nước quay êm, nhẹ, không bị kẹt.




		- Clê


- Tô vít

		- Nguyên lý làm việc  của thiết bị cân nước.


- Đặc tính kỹ thuật của thiết bị.




		- Kiểm tra sự làm việc của các chi tiết, 


- Đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bị

		- Chi tiết.


- Cụ thể.


- Kiên trì.

		- Nhầm lẫn khi kiểm tra.


- Không cẩn thận, tỷ mỷ khi kiểm tra.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông


     Tên công việc F4: Vận hành hệ thống cung cấp nước tại chỗ.. 


     Mô tả công việc: Khởi động hệ thống tại chỗ, kiểm tra và hiệu chỉnh các


                        thông số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp.



		1. Kiểm tra điều kiện khởi động hệ thống cung cấp nước




		- Các điều kiện khởi động hệ thống


 

		- Quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		 Điều kiện cần và đủ để khởi động hệ thống




		- Quan sát, kiểm tra điều kiên khởi động thiết bị


- Nhận biết tín hiệu 

		- Chính xác

		 - Thiếu điều kiện.


- Nhận tín hiệu sai



		2. Khởi động hệ thống tại chỗ

		- Khởi động theo quy trình vận hành




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị




		Quy trình vận hành thiết bị  taị chỗ 




		- Quan sát thiết bị khởi động tại chỗ


- Thao tác khởi động 




		- Cẩn thận, chính xác

		- Thao tác không chuẩn xác


 - Không cẩn thận.






		3. Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị thông qua chỉ số  trên bảng điều khiển tại chỗ

		- Kiểm tra thông số trên bảng điều khiển tại chỗ 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp hiệu chỉnh


- Các tín hiệu điều khiển thiết bị 




		- Quan sát, kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị 




		- Cẩn thận, chính xác

		- Hiệu chỉnh sai


- Còn lỗi hệ thống 





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông


     Tên công việc F5: Vận hành liên động hệ thống cung cấp nước. 


     Mô tả công việc: Kiểm tra các điều kiện để chạy liên động đảm  bảo yêu cầu


                        kỹ thuật, vận hành liên động hệ thống cung cấp nước theo


                        đúng quy trình vận hành.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra điều kiện khởi động liên động hệ thống cung cấp nước

		- Bơm nước, động cơ điện phải được liên kết chắc chắn vào khung máy.


- Bộ truyền đai đã được điều chỉnh đúng từ 2, 5 đến 3,0 cm.


- Trong ống hút và buồng làm việc của bơm không lọt khí

		- Dụng cụ kèm theo máy;


- Sổ ghi chép;

		Nguyên lý làm việc, quy trình vận hành  máy bơm nước

		Kiểm tra toàn bộ máy, đảm bảo tất cả các điều kiện để khởi động máy

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Vân hành liên động hệ thống cung cấp nước.

		- Kết nối liên động 


hệ thống phù hợp với quy trình vận hành;


- Động cơ làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không bị nóng.


- Bơm nước làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không rung, giật..

		- Dụng cụ kèm theo máy;


- Sổ ghi chép; 


- Bộ đàm

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành động cơ bơm nước

		- Thao tác vận hành chuẩn xác.


- Quan sát, phát hiện những sự cố của hệ thống cung cấp nước.

		- Tỷ mỷ, 


- Cụ thể, 

		- Thiếu cụ thể.


- Vội vàng.


- Vận hành không đúng quy trình



		3. Thay đổi thông số vận hành  trên bảng điều khiển tại trạm trung tâm

		- Nhận biết đúng các thông số kỹ thuật;


- Thay đổi được các thông số theo  yêu cầu vận hành. 




		- Máy tính


- Bảng thông số


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm

		- Các thông số điều khiển




		- Quan sát thông số vận hành  trên bảng điều khiển 


- Thao tác hiệu chỉnh 

		- Cẩn thận, 




		- Còn lỗi hệ thống 


- Thao tác sai






		  4. Kiểm tra, hiệu chỉnh  các thông số của hệ thống hiển thị trên đồng hồ và tại trạm điều khiển trung tâm.

		- Kiểm tra được các thông số trên bảng đồng hồ tại trạm điều khiển.;


- Hiệu chỉnh được các thông số khi cần thiết.

		- Sổ ghi chép


- Bút

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp nước

		Theo dõi và hiệu chỉnh các thông số của hệ thống cung cấp nước

		- Tỷ mỷ.


- Cụ thể,

		- Thiếu cụ thể.


- Vội vàng.








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông


     Tên công việc F6: Theo dõi sự làm việc của hệ thống cung cấp nước


     Mô tả công việc: Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của hệ thống cung cấp


                       nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự cố


                       trong quá trình vận hành.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong






		

		





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần 


có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Theo dõi sự làm việc bình thường của động cơ điện

		Động cơ làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không có mùi khét, không bị nóng.

		- Bảng thông số


- Sổ ghi chép




		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành động cơ điện

		Theo dõi sự làm việc của động cơ điện, phát hiện những sự cố 

		- Tỷ mỷ, 


- Cụ thể, 

		- Thiếu cụ thể.


- Vội vàng.


- Vận hành không đúng quy trình



		2. Theo dõi sự làm việc bình thường của bơm nước

		Quan sát, phát hiện các sự cố khi bơm làm việc: có tiếng kêu lạ, máy bị rung, giật, bị rò nước tại cổ trục bơm,  tại vị trí khớp nối.

		- Bảng thông số


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành bơm nước

		Quan sát, phát hiện các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành 

		- Tỷ mỷ.


- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Thiếu cụ thể.


- Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi vận hành bơm nước



		3. Theo dõi chỉ số báo mức nước trong thùng chứa nước và thiết bị cân nước, các chỉ số trên đồng hồ áp xuất.

		- Theo dõi các chỉ số báo mức nước trong bể chứa và thiết bị cân nước, chỉ số trên đồng hồ đo áp xuất;


- Phát hiện kịp thời các sự cố.

		- Bảng thông số


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp nước

		Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống cung cấp nước.

		- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Vội vàng.


- Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông


     Tên công việc F7: Dừng máy bơm trong hệ thống cung cấp nước;  


     Mô tả công việc: Dừng máy bơm nước khi  gặp sự cố hoặc khi kết thúc công


                        viêc theo đúng trình tự đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Dừng máy bơm nước khi gặp sự cố.

		Ngay sau khi phát hiện sự cố phải dừng máy bơm nước theo đúng quy trình vận hành.

		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép

		Quy trình vận hành máy bơm nước

		Thao tác dựng máy bơm nước kịp thời ngay sau khi phát hiện sự cố.

		- Chính xác.


- Thận trọng

		Dừng máy bơm nước vội vàng, không theo đúng quy trình 



		2. Dừng máy bơm nước khi kết thúc ca làm việc

		Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng máy bơm nước theo đúng quy trình vận hành.

		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép

		Quy trình vận hành máy bơm nước

		Thực hiện dừng máy bơm nước khi kết thúc ca làm việc




		- Chính xác.


- Thận trọng

		Không tuân theo đúng quy trình vận hành



		3. Làm sạch hệ thống cung cấp nước khi kết thúc ca làm việc

		Dùng nước rửa sạch các bộ phận, chi tiết của hệ thống cung cấp nước

		- Xẻng


- Nước rửa.


- Sổ ghi chép;


- Bộ đàm

		Quy định vệ sinh công nghiệp.

		Làm sạch máy bơm nước đảm bảo vệ sinh công nghiệp




		- Cẩn thận


- Bình tĩnh

		Không cẩn thận.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông


     Tên công việc F8: Xử lý sự cố hệ thống cung cấp nước 


     Mô tả công việc: Khắc phục những hư hỏng xảy ra trên động cơ điện, bơm


                         nước, ống hút và ống đẩy trong quá trình vận hành, duy trì


                         tình trạng làm việc bình thường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khắc phục hiện tượng bơm nước bị rung giật

		- Xiết chặt các vị trí liên kết giữa bơm nước, động cơ với khung máy.




		- Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy.

- Gỗ kê chèn.




		- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm nước


- Quy trình bảo dưỡng

		Khắc phục sự rung, giật của bơm nước

		- Cẩn thận.


- Nghiêm túc
 - Chu đáo.

		- Mất bình tĩnh, - - Bỏ sót công việc



		2. Khắc phục hiện tượng động cơ và bơm nước bị nóng

		- Điều chỉnh lại độ chùng dây đai trong giới hạn cho phép. 


- Kiểm tra, khác phục hiện tượng chạm chập dây điện của động cơ điện

		- Giẻ lau.


- Clê


- Dầu bôi trơn.




		Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ điện và bơm nước

		Khắc phục động cơ điện và bơm nước bị nóng

		- Tỷ mỷ


- Cẩn thận.
 - Chu đáo.

		- Vội vàng


- Thiếu chính xác






		3. Khắc phục sự rò rỉ nước tại các vị trí khớp nối, tại cổ trục bơm nước

		Xiết chạt tất cả các vị trí liên kết giữa các đầu ống với bơm nước, giữa các đầu ống với nhau và giữa các đầu ống với các bể nước.

		- Dụng cụ vệ sinh.


- Clê


- Mỏ hàn

		Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa bơm nước

		Khắc phục rò rỉ khí tại các vị trí khớp nối

		- Cụ thể


- Cẩn thận.


		- Nhầm lẫn.


- Thực hiện nửa vời.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ F: Vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn bê tông.


     Tên công việc F9: Giao ca, nhận ca


     Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động


                         của thiết bị và giao ca, nhận ca.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn : Vũ Đ ình Quỳ


Người thẩm định: Nguyễn Đông Phong







		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Xem xét kiểm tra thiết bị hệ thống cung cấp nước cùng với người giao ca




		Xác định  được  tình  trạng kỹ thuật của thiết bị


 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật


- Sổ ghi chép


- Bút

		- Quy định khi giao nhận ca


- Trình tự kiểm tra


- Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành

		Quan sát, kiểm tra thiết bị hệ thống cung cấp nước 

		Cẩn thận

		- Cẩn thả


- Không đúng trình tự






		2. Kiểm tra các thông số

		Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn 




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Máy tính

		Các thông số vận hành và dữ liệu sản phẩm




		Kiểm tra các thông số hệ thống cung cấp nước 

		Cẩn thận, chính xác

		- Qua loa



		3. Xem xét  ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo

		Kiểm tra và ghi chép đầy đủ

		- Sổ ghi chép


- Bút


- Bộ đàm


- Máy tính

		- Những điểm cần chú ý khi thực hiện


- Cách ghi biên bản bàn giao ca

		Ghi chép, thông báo

		Cẩn thận, chính xác

		- Qua loa đại khái


- Không đầy đủ





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ G


Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		    Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông


    Tên công việc G1: Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành.


    Mô tả công việc: Kiểm tra xem xét tất cả các bộ phận cơ khí, hệ thống điện,


                       các thông số kỹ thuật, thiết bị an toàn của hệ thống cung


                       cấp khí nén đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra tình trạng bên ngoài thiết bị

		- Bề mặt  chi tiết, bộ phận phải sạch sẽ.


- Các vị trí liên kết phải được xiết chặt;


- Đ ường ống dẫn khí, bình áp lực không bị dò rỉ khí; 


- Đ ường dây điện phải đảm bảo cách điện, các vị trí đầu nối dây điện với động cơ điện phải chắc chắn;

		- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Dụng cụ kiểm tra


- Sổ ghi chép




		 - Các kí hiệu, qui ước trong bản vẽ sơ đồ


- Quy tắc an toàn, vệ sinh công nghiệp


- Trình tự kiểm tra




		- Đọc bản vẽ 


- Sử dụng các dụng cụ kiểm tra


- Đọc kết quả kiểm tra 

		  - Cẩn thận.


  - Tỉ mỉ 




		- Đọc bản vẽ sai


- Kiểm tra qua loa đại khái



		2. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị cơ khí: Máy nén khí, bình áp lực, van, đồng hồ áp xuất, ống dẫn khí 

		Xác định được các thông số kỹ thuật của máy nén khí, bình áp lực, ống dẫn khí, van, đồng hồ đo áp xuất.

		- Bảng thông số kỹ thuật.


- Bảng đồng hồ trong trạm điều khiển


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm

		Đặc tính kỹ thuật đối với từng loại thiết bị: máy nén khí, bình áp lực, ống dẫn khí, van, đồng hồ đo áp xuất

		- Quan sát,  kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị cơ khí.


- Thao tác kiểm tra


- Ghi chép số liệu

		- Cẩn thận 


- Tỷ mỷ.

		- Không xác định được các thông số kỹ thuật của máy.


- Thiếu cụ thể.



		3. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của hệ thống điện.

		Xác định được các thông số kỹ thuật của động cơ điện, dây dẫn, áp tô mát...




		- Bảng thông số kỹ thuật.


- Bảng đồng hồ trong trạm điều khiển


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm

		Đặc tính kỹ thuật đối với từng loại thiết bị: Động cơ điện, bơm nước 

		- Quan sát,  kiểm tra tình trạng của hệ thống điện.


- Thao tác kiểm tra


- Ghi chép số liệu

		- Tỷ mỷ.


- Cụ thể, 




		- Thiếu cụ thể.


- Vội vàng;


- Không xác định được các thông số kỹ thuật của hệ thống điện.





		4. Nhận thông báo số liệu kỹ thuật của thiết bị từ trung tâm điều khiển

		Đối chiếu với bảng yêu cầu kỹ thuật để xác định tình trạng làm việc của thiết bị.




		- Sổ ghi chép.


- Bút


- Bộ đàm 


- Bảng quy trình kiểm tra

		- Các thông số kỹ thuật


- Quy trình kiểm tra

		- Quan sát, kiểm tra, phát hiện các lỗi, sụ cố trong vận hành thiết bị.

		- Cẩn thận trong công việc

		- Nhận tín hiệu sai


- Nhận số liệu không đầy đủ.






		5. Kiểm tra các thiết bị an toàn

		Kiểm tra chỉ báo của đồng hồ áp xuất trên bình áp lực

		- Sổ ghi chép.


- Bút


- Bộ đàm.




		- Quy trình kiểm tra.


- Công dụng của đồng hồ đo áp lực nước.

		- Kiểm tra áp lực nước trong buồng làm việc.


- Phát hiện tín hiệu báo lỗi của thiết bị.

		- Tỷ mỷ;


- Cẩn thận




		Theo dõi số liệu không chuẩn xác.








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		    Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông


    Tên công việc G2: Bảo dưỡng thiết bị nén khí


    Mô tả công việc: Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật thiết bị nén khí đảm


                       bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương






		

		





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài.

		- Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài của thiết bị khí nén.


- Làm sạch khu vực xung quanh

		Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường




		Làm sạch bề mặt bên ngoài chi tiết

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết, các vị trí ống dẫn khí của thiết bị

		- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa thiết bị với khung máy.


- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết các đầu ống dẫn khí từ máy nén khí đến thiết bị công tác

		- Clê


- Tô vít

		Cấu tạo, nguyên lý làm việc, yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy nén khí

		Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết và các vị trí nối ống dẫn khí từ máy đến  thiết bị công tác




		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.



		3. Kiểm tra mức dầu bôi trơn bên trong máy nén khí

		- Kiểm tra mức dầu bôi trơn trước khi chạy máy.


- Mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định




		- Clê.


- Giẻ lau

		Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị khí nén

		Kiểm tra bằng cách quan sát mức đổ dầu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cẩu thả.


- Quan sát thiếu chính xác



		4. Vệ sinh và xả nước lắng đọngtrong hệ thống

		Làm sạch toàn bộ phần nước lắng đọng trong hệ thống

		- Van xả

		Quytrình bảo dưỡng

		Xả nước lắng đọng

		Tỉ mỉ, cẩn thận

		Thực hiện không đúng quy trrình



		5. Kiểm tra van an toàn

		Kiểm tra tình trạng làm việc của van an toàn

		- Van an toàn


- Đồng hồ áp lực

		Quy trình kiểm tra

		Kiểm tra áp lực

		Tỉ mỉ, cẩn thận

		Thực hiện không đúng quy trrình





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		    Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông


    Tên công việc G3: Bảo dưỡng động cơ điện và bộ phận truyền động máy


                          nén khí


    Mô tả công việc: Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật của động cơ điện và


                       bộ phận truyền động máy nén khí đảm bảo theo đúng


                       yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài.

		- Làm sạch bề mặt bên ngoài động cơ điện và bộ phận truyền động cho máy nén khí.


- Làm sạch khu vực xung quanh




		Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường

		Làm sạch chi tiết

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của động cơ điện.

		- Kiểm tra phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện.


- Động cơ và khung máy phải được liên kết chắc chắn

		- Tô vít .


- Clê 10 - 22


- Đồng hồ vạn năng.


- Bút thử điện.

		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện.


- Kỹ thuật điện.


- Phương pháp kiểm tra đứt, chạm chập cuận dây

		Đo, phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập cuộn dây.




		- Cẩn thận 


- Tỷ mỷ.

		- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.


- Thiếu cụ thể.



		3. Kiểm tra các đầu nối dây trên động cơ

		Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa dây cáp điện với đầu cực trên động cơ.

		- Clê


- Tô vít

		Yêu cầu kỹ thuật của  máy điện

		Kiểm tra và xiết chặt dây nối trên đầu cực của động cơ điện




		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.



		4. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết

		Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa động cơ điện, bộ phận truyền động với khung máy.




		- Clê


- Tô vít

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy nén khí

		Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết 

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.



		5. Kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây đai

		- Độ trùng dây đai phải nằm trong giới hạn cho phép (từ 2t, 5cm  3,0 cm)


- Không để dầu mỡ dính trên bề mặt dây đai và rãnh pu li.




		- Clê.


- Thước

		Nguyên lý làm việc của bộ truyền đai.

		Điều chỉnh được độ căng dây đai theo đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Không đảm bảo độ căng dây đai.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		    Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông 


    Tên công việc G4: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén tại chỗ.


    Mô tả công việc: Khởi động động cơ điện và  thiết bị khí nén tại chỗ, theo


                        dõi, điều chỉnh các thông số  theo đúng  quy trình vận


                        hành và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp.



		1. Kiểm tra điều kiện khởi động tại chỗ




		Xác định được  điều kiện khởi động thiết bị ở chế độ không tải;


 

		- Bảng quy trình vận hành


- Sổ ghi chép


- Bút

		 - Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành


- Quy trình vận hành thiết bị 

		- Kiểm tra các điều kiện để khởi động.


- Làm việc với tài liệu

		 Cẩn thận

		Bỏ sót điều kiện



		2. Khởi động thiết bị tại chỗ

		- Khởi động đúng theo các bước trong quy trình vận hành không tải




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Bộ đàm

		Trình tự và phương pháp khởi động thiết bị taị chỗ 




		Thao tác khởi động 




		Cẩn thận

		- Thao tác không đúng


- Không cẩn thận



		3. Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị 

		- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Thuyết minh kỹ thuật


- Máy tính


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm

		- Các thông báo thông số


- Quy trình điều khiển

		- Quan sát thiết bị hệ thống cung cấp khí nén 


-Thao tác điều chỉnh

		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ

		- Còn lỗi hệ thống 


- Thao tác sai.





PHIếU PHÂN TíCH CÔNG VIệC



		    Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông


    Tên công việc G5: Vận hành liên động hệ thống cung cấp khí nén 


    Mô tả công việc: Kiểm tra điều kiện, vận hành liên động  động cơ điện và 


                       thiết bị khí nén, kiểm tra, quan  sát  thiết bị hoạt động,


                        hiệu chỉnh các thông số đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ


                        thuật và  quy trình vận hành.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần 


có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra điều kiện khởi động liên động hệ thống cung cấp khí nén

		- Động cơ điện, máy nén khí, bình chứa khí phải liên kết chắc chắn vào khung máy.


- Bộ truyền đai đã được điều chỉnh đúng từ 2, 5 đến 3,0 cm.

		- Dụng cụ kèm theo máy;


- Sổ ghi chép;

		- Nguyên lý làm việc, quy trình vận hành  máy nén khí


- Điều kiện khởi động 

		Kiểm tra  máy, đảm bảo tất cả các điều kiện để khởi động máy

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Vân hành liên động hệ thống cung cấp khí nén.

		- Kết nối liên động 


hệ thống phù hợp với quy trình vận hành;


- Động cơ làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không bị nóng.


- Máy nén khí làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không rung, giật..

		- Dụng cụ kèm theo máy;


- Sổ ghi chép; 


- Bộ đàm

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp khí nén.

		Thao tác vận hành chuẩn xác.


- Quan sát, phát hiện những sự cố của hệ thống cung cấp khí nén.

		- Tỷ mỷ, 


- Cụ thể, 

		- Thiếu cụ thể.


- Vội vàng.


- Vận hành không đúng quy trình



		3. Thay đổi thông số vận hành  trên bảng điều khiển tại trạm trung tâm




		- Nhận biết đúng các thông số kỹ thuật;


- Thay đổi được các thông số theo  yêu cầu vận hành. 




		- Máy tính


- Bảng thông số


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm

		Các thông số điều khiển




		- Quan sát, so sánh thông số vận hành  


- Thao tác hiệu chỉnh 

		- Cẩn thận, 




		- Còn lỗi hệ thống 


- Thao tác sai








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		    Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông


    Tên công việc G6: Theo dõi sự làm việc của hệ thống cung cấp khí nén


    Mô tả công việc: Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của hệ thống cung cấp


                       khí nén theo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các sự


                       cố trong quá trình vận hành.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương






		

		





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Theo dỏi sự làm việc bình thường của động cơ điện, phát hiện các sự cố

		- Động cơ làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không có mùi khét, không bị nóng.


- Phát hiện kịp thời các sự cố.

		- Sổ ghi chép


- Bút

		- Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành động cơ điện


- Nguyên nhân xảy ra các sự cố của động cơ điện

		- Thao tác vận hành chuẩn xác.


- Quan sát, phát hiện những sự cố của động cơ điện




		- Tỷ mỷ, 


- Cụ thể, 

		- Thiếu cụ thể.


- Vội vàng.


- Vận hành không đúng quy trình



		2. Theo dỏi sự làm việc bình thường của máy nén khí, phát hiện các sự cố

		- Quan sát, phát hiện các sự cố khi máy nén khí làm việc: có tiếng kêu lạ, máy bị rung, giật, bị rò khí  tại các vị trí khớp nối.




		- Sổ ghi chép


- Bút

		- Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy nén khí


- Nguyên nhân xảy ra các sự cố của máy nén khí

		Quan sát, phát hiện các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành máy nén khí.

		- Tỷ mỷ.


- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Thiếu cụ thể.


- Vội vàng.


- Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy nén khí






		3. Theo dõi áp xuất khí nén trên đồng hồ áp xuất, phát hiện các sự cố.

		- Theo dõi áp xuất khí nén trên đồng hồ đo áp xuất;


- Phát hiện kịp thời các sự cố.

		- Sổ ghi chép


- Bút

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp khí nén

		Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén.




		- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Vội vàng.


- Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống



		  4. Kiểm tra, hiệu chỉnh  các thông số của hệ thống hiển thị trên đồng hồ tại trạm điều khiển.




		- Kiểm tra được các thông số trên bảng đồng hồ tại trạm điều khiển.;


- Hiệu chỉnh được các thông số khi cần thiết.

		- Sổ ghi chép


- Bút

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành hệ thống cung cấp khí nén

		Theo dõi và hiệu chỉnh được các thông số của hệ thống cung cấp khí nén

		- Tỷ mỷ.


- Cụ thể,

		- Thiếu cụ thể.


- Vội vàng.








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		    Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông


    Tên công việc G7: Dừng hệ thống cung cấp khí nén


    Mô tả công việc: Dừng máy nén khí khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công


                       viêc theo đúng trình tự đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Dừng máy nén khí khi gặp sự cố.

		Ngay sau khi phát hiện sự cố phải dừng máy nén khí theo đúng quy trình vận hành.

		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép




		Quy trình vận hành máy nén khí

		Thao tác dừng máy ngay sau khi phát hiện sự cố.

		- Chính xác.


- Thận trọng

		Dừng máy vội vàng, không theo đúng quy trình vận hành



		2. Dừng máy nén khí khi kết thúc ca làm việc

		Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng máy nén khí theo đúng quy trình vận hành.

		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép




		Quy trình vận hành máy nén khí

		Thực hiện dừng máy khi kết thúc ca làm việc

		- Chính xác.


- Thận trọng

		Không tuân theo đúng quy trình vận hành



		3. Dừng toàn bộ hệ thống cung cấp khí nén khi cần thiết hoặc kết thúc ca làm việc

		Dừng hệ thống cung cấp khí nén khi nhận được tín hiệu báo  có sự cố hoặc khi kết thúc ca làm việc.




		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép;


- Bộ đàm

		Quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén

		Dừng hệ thống cung cấp khí nén theo đúng quy trình vận hành

		- Cẩn thận


- Bình tĩnh

		Không theo đúng quy trình vận hành hệ thống cung cấp khí nén





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		    Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông 


    Tên công việc G8: Xử lý sự cố hệ thống cung cấp khí nén


    Mô tả công việc    : Khắc phục những sự cố trên động cơ điện, thiết bị khí nén


                           trong quá trình vận hành duy trì tình trạng làm việc của hệ


                           thống bình thường theo đúng yêu cầu kỹ thuật

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần 


có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1.  Khắc phục hiện tượng động cơ điện bị rung giật, bị nóng.

		- Xiết chặt các vị trí liên kết giữa động cơ điện với khung máy;


- Điều chỉnh lại độ căng dây đai;


- Kiểm tra khắc phục hiện tượng dò điện.


- Động cơ làm việc không rung lắc, không có tiếng kêu lạ

		- Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy.


- Gỗ kê chèn

		Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện

		Khắc phục hiện tượng động cơ điện bị rung, nóng.

		- Cẩn thận.


- Nghiêm túc


		- Bỏ sót công việc;


- Cẩu thả.



		2. Khắc phục hiện tượng máy nén khí bị rung giật

		- Xiết chặt các vị trí liên kết giữa máy nén khí với khung máy.


- Máy nén khí làm việc không rung lắc, không có tiếng kêu lạ

		- Giẻ lau.


- Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy.

- Gỗ kê chèn.


- Dụng cụ vệ sinh.

		- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén khí.


- Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa máy




		Khắc phục sự rung, giật của máy

		- Cẩn thận.


- Nghiêm túc
 - Chu đáo.

		- Mất bình tĩnh,


 - Bỏ sót công việc



		3. Khắc phục hiện tượng máy nén khí bị nóng

		- Điều chỉnh lại độ chùng dây đai trong giới hạn cho phép.


- Kiểm tra bổ sung mức dầu bôi trơn.


- Máy nén khí làm việc không rung lắc, không có tiếng kêu lạ.




		- Giẻ lau.


- Clê


- Dầu bôi trơn.




		Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa máy

		Khắc phục máy nén khí bị nóng

		- Tỷ mỷ


- Cẩn thận.
 - Chu đáo.

		- Vội vàng


- Thiếu chính xác






		4. Khắc phục sự rò rỉ khí tại các vị trí khớp nối

		- Xiết chặt các vị trí liên kết giữa các đầu ống với thân máy, với thiết bị công tác.


- Hàn lại các vị trí ống dẫn khí bị thủng.




		- Dụng cụ vệ sinh.


- Clê


- Mỏ hàn

		Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa máy

		Khắc phục rò rỉ khí tại các vị trí khớp nối

		- Cụ thể


- Cẩn thận.


		- Nhầm lẫn.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		    Tên nhiệm vụ G: Vận hành hệ thống cung cấp khí nén trong trạm trộn bê tông


    Tên công việc G9: Giao ca, nhận ca

    Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động


                       của thiết bị trong hệ thống cung cấp khí nén và giao ca,


                       nhận ca.       

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Minh Phương








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Xem xét kiểm tra thiết bị cung cấp khí nén cùng với người giao ca

		Xác định  được  tình trạng  kỹ thuật của thiết bị sau ca làm việc;


 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật


- Sổ ghi chép


- Bút

		- Quy định khi giao nhận ca


- Trình tự kiểm tra


- Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành




		Quan sát, kiểm tra thiết bị cung cấp khí nén 




		Cẩn thận

		- Cẩn thả


- Không đúng trình tự






		2. Kiểm tra các thông số của các thiết bị trong hệ thống

		Kiểm tra các thông số kỹ thuật đúng theo chỉ dẫn 




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Máy tính

		Các thông số vận hành và dữ liệu sản phẩm




		Kiểm tra các thông số của các thiết bị 

		Cẩn thận, chính xác

		- Qua loa



		3. Xem xét nội dung,  ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo

		Kiểm tra và ghi chép đầy đủ

		- Sổ ghi chép


- Bút


- Bộ đàm


- Máy tính

		- Những điểm cần chú ý khi thực hiện


- Cách ghi biên bản bàn giao ca

		Ghi chép, thông báo

		Cẩn thận, chính xác

		- Qua loa đại khái


- Không đầy đủ





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ H


Vận hành thùng trộn bê tông


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông.


     Tên công việc H1: Kiểm tra hệ thống trước khi vận hành.


     Mô tả công việc: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận,  kiểm tra các


                                   thông số kỹ thuật của thùng trộn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ 


                                   thuật.    

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật  của khung máy, vỏ thùng trộn cốc trụ úp ngươc trung tâm

		- Kiểm tra, đánh giá được tình trạng các bộ phận cơ khí của thùng trộn.


- Các thiết bị khung, vỏ thùng trộn, cốc trụ úp ngược trung tâm không bị cong vênh, biến dạng, được làm sạch.


- Các chi tiết được liên kết chắc chắn

		- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Sổ ghi chép

		- Bản vẽ sơ đồ 


- Quy trình kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị 


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thùng trộn

		- Đọc bản vẽ 


- Đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bi, ghi sổ theo dõi.

		- Cẩn thận 


- Chính xác




		- Đọc bản vẽ sai


- Kiểm tra chưa đánh giá đầy đủ về tình trạng của thiết bị.



		2. Kiểm tra cụm công tác của thùng trộn




		- Kiểm tra đành giá được tình trạng kỹ thuật cụm công tác.


- Cụm công tác phải liên kết chặt với trục trung tâm; Các cánh trộn được lắp chặt vào tay dẫn với góc nghiêng quy định.


- Cụm công tác phải quay êm dịu trên trục

		- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo cụm công tác


- Dụng cụ kéo theo máy: cl ê, tuýp các loại.


- Sổ ghi chép

		- Bản vẽ sơ đồ 


- Quy trình kiểm tra tình trạng kỹ thuật cụm công tác của thùng trộn 


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm công tác

		- Đọc sơ đồ bản vẽ 


- Sử dụng thành thạo dụng cụ;


- Ghi chép các nội dung đánh giá thình trạng máy

		- Cẩn thận


- Kiên trì 


- Chính xác




		- Bỏ sót việc


- Đọc bản vẽ sai


- Không đánh giá được tình trạng kỹ thuật thiết bị



		3. Kiểm tra  động cơ điện và hộp giảm tốc truyền động cho rô to cụm công tác.

		- Kiểm tra đánh giá được tình trạng kỹ thuật động cơ điện và hộp giảm tốc.


- Dây điện đấu đến thiết bị phải gọn gàng, không đứt, chạm chập ra thành máy


- Các vị trí đầu nối dây điện với động cơ điện phải chắc chắn..


- Hộp giảm tốc phải quay được êm dịu.

		- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy.


- Đồng hồ đo điện, tuốc lơ vít các loại, clê 10 đến 22

		- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện và hộp giảm tốc


- Cách sử dụng dụng  cụ kiểm tra điện và cơ khí


- Biện pháp an toàn điện

		- Sử dụng trang bị, dụng cụ đo điện một cách thành thạo.


- Thực hiện an toàn lao động.




		- Cẩn thận,


- Nghiêm túc.

		- Bỏ sót công việc cần kiểm tra 


- Kiểm tra sơ sài.






		4. Kiểm tra các chi tiết của bộ phận điều khiển cửa xả đáy thùng trộn

		Kiểm tra đánh giá được tình trạng kỹ thuật các chi tiết điều khiển cửa xả đáy của thùng trộn.


- Xi lanh công tác hoạt động êm, không bó kẹt.


- Các tay đòn liên kết chắc chắn, các khớp liên kết có độ dơ trong giới hạn quy định

		- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Sổ ghi chép

		- Bản vẽ sơ đồ 


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bộ phận điều khiển của xả đáy thùng trộn

		- Đọc sơ đồ bản vẽ 


- Đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bi, ghi sổ theo dõi.

		- Cẩn thận 


- Chính xác




		- Đọc bản vẽ sai


- Kiểm tra nhưng chưa đánh giá được tình trạng  kỹ thuật của thiết bị.



		5. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của bộ phận từ trạm điều khiển trung tâm

		- Kiểm tra các thông báo kỹ thuật của thiết bị từ trạm điều khiển  - Xác định các thông số kỹ thuật của các bộ phận từ trạm điều khiển 

		 - Bảng thông số kỹ thuật.


- Màn hình điều khiển


- Sổ ghi chép




		-  Quy trình kiểm tra.


- Các thông số kỹ thuật




		- Quan sát, kiểm tra các thông số kỹ thuật của thùng trộn bê tông từ trạm điều khiển trung tâm.




		- Tính cẩn thận trong công việc

		- Đọc bản vẽ sai


- Thao tác chưa chính xác



		6. Kiểm tra các thiết bị an toàn

		- Kiểm tra được các thiết bị, đảm bao an toàn điện, ạn toàn khi vận hành

		- Sổ ghi chép.


- Bút


- Dụng cụ  kiểm tra 


- Bản vẽ sơ đồ

		- Quy trình kiểm tra.


- Bản vẽ sơ đồ các thiết bị.


- Cấu tạo, tính năng các thiết bị an toàn




		- Đọc bản vẽ sơ đồ.


- Kiểm tra các thiết bị an toàn.


- Phát hiện các tín hiệu báo lỗi của thiết bị.

		- Tỷ mỷ




		- Qua loa đại khái


- Còn lỗi thiết bị an toàn.








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông.


     Tên công việc H2: Bảo dưỡng thùng trộn.


     Mô tả công việc: Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật của khung máy, vỏ thùng


                                  trộn, cốc trụ úp ngươc trung tâm, cụm công tác và bộ phận điều                         


                                  khiển cửa xả đáy đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật .    

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài, bên trong thùng trộn.

		- Làm sạch bề mặt bên ngoài khung máy, vỏ thùng trộn, cốc trụ úp ngươc trung tâm, cụm công tác, hệ thống truyền động thùng trộn.


- Làm sạch bê tông bên trong thùng trộn.


- Làm sạch khu vực xung quanh




		Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường

		- Làm sạch bên trong và bên ngoài thùng trộn


- Làm sạch khu vực xung quanh




		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết thùng trộn

		- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa các bộ phận trong thùng trộn, giữa thùng trộn và khung máy;


- Điều chỉnh các góc nghiêng của cánh trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa cánh trộn với cum công tác




		- Clê


- Tô vít

		- Liên kết, lắp ghép chi tiết, bộ phận trong thùng trộn.


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thùng trộn.

		- Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết.


- Điều chỉnh các góc nghiêng của cánh trộn  

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.



		3. Kiểm tra, điều chỉnh thiết bị đóng mở cửa xả đáy của thùng trộn

		- Xi lanh khí phải hoạt động bình thường, không bị kẹt.


- Độ đóng mở của xả điều chỉnh trong giới hạn cho phép


- Các cánh cửa xả đáy đóng mở nhẹ nhàng, êm dịu

		Dụng cụ kèm theo máy: Clê


, tô vít

		- Nguyên lý làm việc của bộ phận đóng mở cửa xả của thùng trộn;


- Quy trình bảo dưỡng máy

		Điều chỉnh sự đóng mở cửa xả của thùng trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông.


     Tên công việc H3: Bảo dưỡng động cơ điện và bộ phận truyền động thùng trộn.


      Mô tả công việc: Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật của động cơ điện và bộ


                                   phận truyền động cho  thùng trộn đảm bảo theo đúng yêu cầu 


                                    kỹ thuật vận hành.    

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài

		- Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài của động cơ điện và bộ phận truyền động cho thùng trộn.;


- Làm sạch khu vực xung quanh

		Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường

		Làm sạch chi tiết

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật của động cơ điện.

		Kiểm tra, phát hiện được hiện tượng đứt, chạm, chập của cuộn dây động cơ điện.

		- Tô vít .


- Clê 10 - 22


- Đồng hồ  vạn năng.


- Bút thử điện.




		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện.


- Kỹ thuật điện.

		Đo, phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập cuộn dây.

		- Cẩn thận 


- Tỷ mỷ.

		- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.


- Thiếu cụ thể.



		3. Kiểm tra việc đi dây và đầu nối dây trên động cơ

		- Dây điện đấu đên động cơ điện phải gọn gàng; không đứt, chạm chập dây diện ra thành máy.


- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa dây cáp điện với đầu cực trên động cơ.

		- Clê


- Tô vít

		Yêu cầu kỹ thuật của  máy điện

		Kiểm tra và xiết chặt dây nối trên đầu cực của động cơ điện

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.



		4. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết 

		    Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa động cơ điện, bộ phận truyền động với khung máy

		- Clê


- Tô vít

		- Bản vẽ sơ đồ


- Quy trình kiểm tra tình trạng kỹ thuật, Bảo dưỡng thiết bị 




		Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết 

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.



		5. Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong hộ giảm tốc bộ truyền động cho cụm công tác.

		- Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc trước khi vận hành.


- Mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định

		- Clê.


- Giẻ lau

		Yêu cầu kỹ thuật của hộp giảm tốc bộ truyền động cơ khí

		Kiểm tra mức đổ dầu trong hộp giảm tốc

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cẩu thả.


- Quan sát thiếu chính xác





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông.


     Tên công việc H4: Vận hành thùng trộn tại chỗ


     Mô tả công việc: Kiểm tra điều kiện khởi động, vận hành thùng trộn  tại  chỗ, 


                                  kiểm tra hiệu chỉnh các thông số của thùng trộn đảm bảo theo  


                                  đúng yêu cầu kỹ thuật.    

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp.



		1. Kiểm tra điều kiện khởi động




		Xác đinh đúng điều kiện khởi động


của thiết bị


 

		- Bảng thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật.


- Sổ ghi chép.

		 - Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành


- Quy trình vận hành thiết bị. 

		Làm việc với tài liệu quy định điều kiện khởi động

		- Chính xác

		 - Bỏ sót điều kiện



		2. Khởi động thùng trộn tại chỗ

		- Kiểm tra, khởi động  đúng theo quy trình vận hành thùng trộn


- Thùng trộn làm việc với thông số ổn đinh

		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị




		Trình tự và phương pháp khởi động thùng trộn taị chỗ 

		Thao tác khởi động thùng trộn




		- Cẩn thận, chính xác

		- Thiếu chuẩn xác


 - Không theo trình tự công việc



		3. Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật của thùng trộn thông qua bảng điều khiển tại chỗ

		Điều chỉnh các thông số thùng trộn đúng theo yêu cầu kỹ thuật

		- Bảng quy trình kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Máy tính


- Sổ ghi chép

		- Các thông số kỹ thuật của thùng trộn


- Quy tắc điều chỉnh thông số kỹ thuật

		- Quan sát , ghi chép thông số kỹ thuật của thùng trộn


-Thao tác điều chỉnh

		- Cẩn thận, chính xác

		- Còn lỗi hệ thống 


- Thao tác sai





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông.


     Tên công việc H5: Đ ưa vật liệu vào thùng trộn.


     Mô tả công việc: Kiểm tra định lượng đá, cát, xi măng, nước trước khi cho


                        vào thùng trộn, thực hiện xả cốt liệu đá, cát, xi măng vào


                        thùng trộn chuẩn bị trộn khô theo đúng yêu cầu vận hành.    

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra định lượng đá và cát tại phễu trung gian trước khi đưa vào thùng trộn

		- Theo dõi sự làm việc của thiết bị định lượng cốt liệu: băng tải định lượng, bộ cảm biến -khuyêch đại, mô tơ điều khiển tấm chắn  dòng  cốt liệu.


- Theo dõi chỉ số định lượng trên đồng hồ tại trạm điều khiển. 


- Sai số định lượng không vượt quá 


2%.


- Phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố.

		- Trực quan


- Sổ ghi chép.


- Bộ đàm

		- Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị định lượng cốt liệu.

		Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn làm cho định lượng cốt liệu không chính xác.

		- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Vội vàng.


- Không Theo dõi được số liệu định lượng cốt liệu.



		2. Kiểm tra định lượng xi măng tại phễu cân xi măng trước khi đưa vào thùng trộn




		- Theo dõi các chỉ số báo mức xi măng trong phễu cân xi măng và chỉ số định lượng trên đồng hồ tại trạm điều khiển.


- Sai số định lượng xi măng không vượt quá 


3%.


- Phát hiện, xử lý kịp thời các sự.

		- Trực quan


- Sổ ghi chép.


- Bộ đàm

		- Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị định lượng xi măng.

		Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn làm cho định lượng xi măng không chính xác.

		- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Vội vàng.


- Không hiểu được sự làm việc của thiết bị định lượng xi măng



		3. Kiểm tra định lượng nước tại phễu cân nước trước khi đưa vào thùng trộn




		- Thường xuyên theo dõi các chỉ số báo mức nước trong phễu cân nước và định lượng trên đồng hồ tại trạm điều khiển.


- Sai số định lượng nước không vượt quá 


3%.


- Phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố.

		- Trực quan


- Sổ ghi chép.


- Bộ đàm

		- Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị định lượng nước.

		Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn làm cho định lượng nước không chính xác.

		- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Vội vàng.


- Không theo dõi được số liệu định lượng nước.



		4. Xả hỗn hợp đá, cát, xi măng vào thùng trộn 




		- Điều khiển thùng trộn quay kết hợp ấn nút điều khiển xả hỗn hợp cốt liệu (đá,cátc) từ thùng chứa trung gian vào thùng trộn qua phễu nạp liệu.


- ấn nút điều khiển xả xi măng từ phễu cân xi măng qua phễu nạp trên nắp thùng trộn

		- Bảng điều khiển tại trạm trung tâm.


- Bộ đàm

		- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thùng trộn.


- Quy trình vận hành thùng trộn

		Xả được hỗn hợp đá, cát, xi măng vào thùng trộn theo đúng quy trình vận hành.

		- Cụ thể, 


- Cẩn thận

		- Vội vàng.


- Không theo đúng quy trình vận hành





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông.


     Tên công việc H6: Vận hành trộn khô


     Mô tả công việc : Tiếp tục cho thùng trộn quay để thực hiện trộn khô, theo


                          dõi sự làm việc bình thường của các bộ phận, phát hiện


                          kịp  thời các sự cố trong vận hành.  

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu



		

		





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Bấm chuông cảnh báo xung quanh khu vực máy trộn làm việc




		Phát tín hiệu cảnh báo trước khi trộn khô.

		Chuông điện

		Quy tắc an toàn khi vận hành thùng trộn

		Phát tín hiệu kịp thời

		Cẩn thận

		Phát tín hiệu không đúng thời điểm.



		2. Tiếp tục quay thùng trộn khi đã nạp hỗn hợp khô: đá, cát và xi măng vào thùng trộn;




		- Thời gian quay thùng trộn  tối thiểu là 40 giây trước khi nạp nước vào thùng trộn.


- Thùng trộn phải quay êm dịu, không đảo, lắc, không phát ra tiếng kêu lạ.

		- Trực quan


- Sổ ghi chép.


- Bộ đàm

		- Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn.


- Quy trình vận hành thùng trộn




		- Vận hành thùng trộn theo đúng quy trình.


- Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn 

		- Cẩn thận 


- Cụ thể




		- Vội vàng.


- Không tuân theo quy trình



		3. Quan sát, theo dõi sự làm việc bình thường của thùng trộn,




		- Thường xuyên theo dõi các chỉ số báo trên đồng hồ tại trạm điều khiển.


- Dừng trộn nếu phát hiện sự cố..

		- Trực quan


- Sổ ghi chép.


- Bộ đàm

		- Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn


- Nguyên lý làm việc của thùng trộn




		Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn 

		- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Vội vàng.


- Không hiểu được sự làm việc của thùng trộn



		4. Phát hiện, các sự cố trong quá trình trộn khô.

		- Phát hiện kịp thời các sự cố trong thời gian trộn khô.




		- Trực quan


- Sổ ghi chép.


- Bộ đàm

		- Quy trình vận hành thùng trộn


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thùng trộn




		Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn 

		- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Vội vàng.


- Không phát hiện kịp thời các sự cố.








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông.


     Tên công việc H7: Vận hành trộn ướt


     Mô tả công việc: Tiếp tục cho thùng trộn quay, xả nước vào thùng trộn, theo


                        dõi sự làm việc của các bộ phận, phát hiện kịp thời sự cố


                        trong thời gian trộn ướt.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xả nước vào từ phễu cân nước vào thùng trộn




		- Thùng trộn cần quay liên tục, kể cả khi xả bê tông lên xe vận chuyển..


- Thùng trộn phải quay êm dịu, không đảo, lắc, không có tiếng kêu lạ.

		- Trực quan


- Sổ ghi chép.


- Bộ đàm

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn




		- Vận hành thùng trộn theo quy trình


- Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố 

		- Cẩn thận 


- Cụ thể




		- Vội vàng.


- Không tuân theo quy trình



		2. Quan sát, theo dõi sự làm việc của thùng trộn,




		- Thường xuyên theo dõi các chỉ số báo trên đồng hồ tại trạm điều khiển.


- Dừng trộn nếu phát hiện sự cố.

		- Trực quan


- Sổ ghi chép.


- Bộ đàm

		- Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành 


- Nguyên lý làm việc của thùng trộn

		Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình trộn ướt

		- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Vội vàng.


- Không hiểu được sự làm việc của thùng trộn



		3. Phát hiện các sự cố trong quá trình trộn ướt.

		Phát hiện kịp thời các sự cố trong thời gian trộn ướt.




		- Trực quan


- Sổ ghi chép.


- Bộ đàm

		- Quy trình vận hành thùng trộn


- Nguyên lý làm việc của thùng trộn

		Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình trộn  ướt

		- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Vội vàng.


- Không phát hiện kịp thời các sự cố.








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông.


     Tên công việc H8:  Xả bê tông


     Mô tả công việc: Điều khiển xi lanh khí nén, mở  cửa xả đáy, xả bê tông lên


                        xe ôtô vận chuyển.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Phát tín hiệu để ô tô vào vị trí tiếp nhận bê tông.




		- Thao tác chuẩn xác, kịp thời.


- Hướng dẫn ô tô vào đúng vị trí tiếp nhận bê tông

		Bộ đàm

		Cách phát tín hiệu để điều khiển xe vào vị trí quy định




		Phát tín hiệu đúng, kịp thời để điều khiển xe ô tô vào vị trí




		- Cẩn thận 


- Chuẩn xác




		- Vội vàng.


- Không biết cách phát tín hiệu



		2. Xả bê tông từ thùng trộn vào thùng chứa trên ô tô.




		Điều khiển xi lanh khí nén từ trạm điều khiển để mở cửa xả đáy thùng trộn




		- Bảng điều khiển tại trạm trung tâm.


- Bộ đàm

		- Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn




		Xả được lượng bê tông cần thiết  vào xe vận chuyển 

		Chuẩn xác

		- Vội vàng.


- Thiếu chính xác



		3. Làm sạch bê tông rơi vãi sau khi ô tô tiếp nhận bê tông.

		Thực hiện vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường sau khi xả bê tông lên xe ô tô.




		- Xẻng,


- Chổi.

		- Quy định về an toàn, vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường




		Làm sạch bên ngoài thiết bị và khu vực xung quanh

		Cẩn thận

		Vệ sinh sơ sài.








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Nhiệm vụ H       : Vận hành thùng trộn bê tông.


Công việc H9     : Theo dõi sự làm việc của thùng trộn


Mô tả công việc : Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của thùng trộn đảm


                               bảo  theo đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành, phát hiện kịp


                               thời các sự cố trong quá trình vận hành.

		Ngày:         /        / 2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định:








		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần 


có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Theo dõi sự làm việc của động cơ điện

		- Động cơ làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không có mùi khét, không bị nóng.


- Phát hiện kịp thời các sự cố khi động cơ làm việc.

		- Sổ ghi chép;


- Bút;


- Bộ đàm.

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành động cơ điện

		Quan sát, phát hiện những sự cố khi động cơ điện làm viêc

		- Tỷ mỷ, 


- Cụ thể, 

		- Thiếu cụ thể.


-  Bỏ sót việc.



		2. Theo dõi sự làm việc của bộ phận truyền động

		- Bộ phận truyền động phải làm việc phải êm dịu, không bị nóng.


- Phát hiện các sự cố khi bộ phận truyền động làm việc

		- Sổ ghi chép;


- Bút;


- Bộ đàm.

		Yêu cầu kỹ thuật của bộ truyền động

		Quan sát, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong khi bộ phận truyền động làm việc

		- Tỷ mỷ.


- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Thiếu cụ thể.


- Vội vàng.


- Quan sát không kỹ.






		3. Theo dõi sự làm việc của thùng trộn

		- Thùng trộn làm việc ổn định, không rung giật, đảo, lắc;


- Phát hiện kịp thời các sự cố khi thùng trộn làm việc

		- Sổ ghi chép;


- Bút;


- Bộ đàm.

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn

		Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn

		- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Vội vàng.


- Quan sát không kỹ.








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông.


     Tên công việc H10: Dừng thùng trộn


     Mô tả công việc: Dừng thùng trộn khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc công viêc,


                        làm sạch bên trong thùng trộn  theo đúng trình tự đảm bảo


                        đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần 


có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Dừng thùng trộn khi gặp sự cố.

		Ngay sau khi phát hiện sự cố phải thùng trộn theo đúng quy trình vận hành.

		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép

		Quy trình vận hành thùng trộn 

		Thao tác dựng thùng trộn  kịp thời ngay sau khi phát hiện sự cốtheo đúng quy trình 

		- Chính xác.


- Thận trọng

		Dừng máy vội vàng, không theo đúng quy trình vận hành



		2. Dừng thùng trộn khi kết thúc ca làm việc

		Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng thùng trộn theo đúng quy trình vận hành.

		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép

		Quy trình vận hành thùng trộn 

		Thực hiện dừng thùng trộn  khi kết thúc ca làm việc theo đúng trình tự

		- Chính xác.


- Thận trọng

		Không tuân theo đúng quy trình vận hành



		3. Làm sạch bên trong thùng trộn khi kết thúc ca làm việc

		- Bên trong thùng trộn không còn bê tông.


- Dùng nước rửa sạch bên trong thùng trộn

		- Xẻng


- Nước rửa.


- Sổ ghi chép;


- Bộ đàm

		Quy định vệ sinh công nghiệp.

		Làm sạch bên trong thùng trộn, đảm bảo vệ sinh công nghiệp

		- Cẩn thận


- Bình tĩnh

		Không cẩn thận.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ H: Vận hành thùng trộn bê tông.


     Tên công việc H 11:  Xử lý sự cố thùng trộn


      Mô tả công việc: Phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, đảm bảo sự làm 


                         việc bình thường của thùng trộn theo đúng yêu cầu kỹ


                         thuật vận hành.  

		Ngày: 03/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Văn Sáu





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần 


có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khắc phục hiện tượng thùng trộn bị rung giật




		- Khắc phục hiện tượng đất, đá, dị vật kẹt giữa các bộ phận.


- Khắc khục sự cọ sát giữa các chi tiết trong thùng trộn.


- Thùng trộn không bị rung giật trong quá trình làm việc

		- Dụng cụ kèm theo máy.


- Gậy tre.


- Xà beng

		Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thùng trộn 

		Khắc phục các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thùng trộn gây rung, giật




		- Cẩn thận 


- Cụ thể




		- Vội vàng.


- Không biết cách khắc phục sự cố.



		2. Khắc phục hiện tượng thùng trộn bị đảo, lắc




		- Khắc phục hiện tượng bê tông trong thùng lệch về 1 phía.


- Khắc phục các vị trí liên kết bị nới lỏng.


- Thùng trộn không bị đảo lắc trong quá trình làm việc

		Các dụng cụ kèm theo máy

		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành thùng trộn

		Theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra làm thùng trộn bị đảo, lắc




		- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Vội vàng.


- Không hiểu được sự làm việc của thùng trộn



		3. Xiết chặt các vị trí liên kết trong thùng trộn



		Xiết chặt toàn bộ các bu lông  tại các vị trí liên kết các chi tiết bên trong và bên ngoài thùng trộn.




		C lê, khẩu, tuýp, mỏ lết.

		- Cấu tạo của thùng trộn.


- Quy tắc bảo dưỡng thiết bị

		Xiết chặt được các vị trí  liên kết đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật

		- Cụ thể, 


- Thận trọng

		- Vội vàng.


- Bỏ sót công việc






		4. Khắc phục hiện tượng sai lệch góc đặt cánh trộn



		Nới bu lông liên kết, đặt lại các góc cành trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật

		C lê, khẩu, tuýp, mỏ lết, búa.

		- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cụm công tác


- Quy tắc bảo dưỡng thiết bị

		Đặt lại các góc cánh trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Thận trọng;


- Bình tĩnh

		- Vội vàng.


- Không điều chỉnh đúng các góc lệch của cánh trộn





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Nhiệm vụ H        : Vận hành thùng trộn bê tông.


Công việc H12    : Giao ca, nhận ca

Mô tả công việc  : Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt


                               động của thiết bị và giao ca, nhận ca       

		Ngày:         /        / 2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định:








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca




		Xác định  được  thông số kỹ thuật của thiết bị


 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật


- Sổ ghi chép


- Bút

		- Quy định giao nhận ca


- Trình tự kiểm tra thùng trộn 


- Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành

		Quan sát, kiểm tra tình trạng kỹ thuật thùng trộn bê tông

		Cẩn thận

		- Cẩn thả


- Không đúng trình tự






		2. Kiểm tra các thông số từ trạm điều khiển và tại thiết bị

		Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn 




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị


- Bộ đàm

		Các thông số vận hành và dữ liệu sản phẩm




		Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị




		Cẩn thận, chính xác

		- Qua loa



		3. Xem xét  ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo

		Kiểm tra và ghi chép đầy đủ

		- Sổ ghi chép


- Bút


- Bộ đàm


- Máy tính

		- Những điểm cần chú ý khi thực hiện


- Cách ghi biên bản bàn giao ca

		Ghi chép, thông báo

		Cẩn thận, chính xác

		- Qua loa đại khái


- Không đầy đủ





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ I


Vận hành trung tâm điều khiển trạm


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ I : Vận hành trung tâm điều khiển trạm


     Tên công việc I1: Kiểm tra hệ thống thông tin, cảnh báo 


     Mô tả công việc: Kiểm tra sự kết nối của hệ thống thông tin liên lạc, 


                                  sự làm việc của các thiết bị cảnh báo trong dây truyền sản xuất.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí 








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra kết nối thông tin với các bộ phận

		- Thông tin liên lạc phải được thông suốt tới các vị trí: Trung tâm chỉ huy sản xuất; trạm trực y tế; các điểm cấp, dỡ nguyên liệu; trực vận hành thiết bị.


- Các thiết bị  làm việc tin cậy.

		- Bản vẽ sơ đồ hệ thống thông tin


- Sổ ghi chép.


- Thiết bị thông tin liên lạc

		- Sơ đồ hệ thống thông thông tin, 


- Trình tự kiểm tra




		 Kiểm tra, sử dụng phương tiện liên lạc




		- Cẩn thận 


- Tỉ mỉ

		 Sơ sài



		2. Kiểm tra hệ thống phát tín hiệu cảnh báo

		- Các thiết bị khi làm việc có thể gây mất an toàn cho những người làm việc bên cạnh, xung quanh phải được trang bị thiết bị phát tín hiệu cảnh báo trước khi khởi động 5 giây.


- Tín hiệu cảnh báo phải phát ra phủ rộng khu vực làm việc

		- Bản vẽ sơ đồ của thiết bị.


- Sổ ghi chép.


- Thiết bị phát tín hiệu cảnh báo 

		  Sơ đồ hệ thống thiết bị cảnh báo




		 Kiểm tra, sử dụng thiết bị cảnh báo




		- Cẩn thân 


- Tỉ mỉ

		 Kiểm tra chưa chính xác





Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ I  : Vận hành trung tâm điều khiển trạm


     Tên công việc I2: Kiểm tra hệ thống điều kiển 


      Mô tả công việc : Kiểm tra xem xét tất cả các hệ thống điều khiển, hiển thị   


                                    trên bảng điều khiển, hệ thống cung cấp liệu các thông 


                                    số và thông báo kỹ thuật, các thiết bị an toàn đảm  bảo 


                                    đúng quy tắc vận hành

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí 








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1.Kiểm tra  các bộ phận điều khiển

		Thiết bị công nghệ phải được trang bị hai dạng điều khiển: Điều khiển tại chỗ và điều khiển tập trung, tự động hoá đều ở trạng thái hoạt động tốt

		- Bảng thuyết minh kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ


- Sổ ghi chép.


- Thiết bị vi tính

		- Sơ đồ hệ thống điều khiển, 


- Trình tư kiểm tra các bộ phận điều khiển

		- Quan sát


- Đọc  bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị.




		- Cẩn thận 


- Tỉ mỉ

		Sơ sài



		2. Kiểm tra sự làm việc của các thiết bị điều  khiển

		Tín hiệu điều khiển hoạt động dây chuyền phải làm việc tin cậy và được trang bị bảo vệ điện theo qui định 

		- Bảng thuyết minh kỹ thuật


- Bản vẽ sơ dồ


- Sổ ghi chép.


- Máy vi tính

		- Sơ đồ hệ thống điều khiển, 


- Trình tư kiểm tra

		- Quan sát


- Đọc  bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị.

		- Cẩn thận 


- Tỉ mỉ

		Sơ sài



		3. Hiệu chỉnh các thông số của hệ thống điều khiển

		Định kỳ phải thí nghiệm, hiệu chỉnh các thông số của hệ thống điều khiển, để thiết bị làm việc chính xác, an toàn

		- Bảng thuyết minh kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ thiết bị.


- Sổ ghi chép.

		- Bản vẽ sơ đồ.


- Phương pháp kiểm tra, hiệu chỉnh

		- Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu 


- Kiểm tra, hiệu chỉnh 

		- Cẩn thân 


- Tỉ mỉ

		- Đọc bản vẽ sai


- Kiểm tra chưa chính xác





Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ I: Vận hành trung tâm điều khiển trạm


     Tên công việc I3: Kiểm tra tín hiệu đầu vào của nguyên liệu


     Mô tả công việc: Kiểm tra xem xét tất cả các hệ thống điều khiển hiển thị  trên  


                                   bảng điều khiển, hệ thống cung cấp liệu các thông số và thông


                                   báo kỹ thuật

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí 








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1.Kiểm tra về tín hiệu đầu vào của nguyên  liệu tại trung tâm điều khiển 

		- Xác định được  tín hiệu đầu vào của nguyên vật liệu theo yêu cầu


 

		- Bảng thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sơ đồ dây chuyền vận hành 


- Thiết bị vi tính. 

		 - Quy trình vận hành thiết bị từ trung tâm điều khiển cục bộ.


- Phương pháp kiểm tra tín hiệu  đầu vào.

		- Quan sát.


- Đọc thông số điều khiển trên màn hình điều khiển 


 - Đọc sơ đồ  và làm việc với tài liệu của thiết bị




		Tỉ mỉ.

		- Không kiểm tra được tín hiệu đầu vào


- Đọc sai số liệu.

 



		2. Kiểm tra hệ thống điều khiển theo đúng quy trình hướng dẫn của vận hành trung tâm 

		- Xác định được vị trí, yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điều khiển


 

		- Bảng quy trình vận hành


 - Thiết bị vi tính. 


- Sổ ghi chép bàn giao ca

		-  Quy trình vận hành 


- Trình tự vận hành.


- Các thông số kiểm tra

		- Đọc sơ đồ hệ thống


- Điều chỉnh  thông số trên màn hình điều khiển.

		- Cẩn thân 


- Tỉ mỉ

		Đọc sai số liệu





Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ I: Vận hành trung tâm điều khiển trạm


     Tên công việc I4: Vận hành liên động


     Mô tả công việc: Kiểm tra các điều kiện chạy liên động, quan sát thiết bị hoạt 


                                  động và dừng thiết bị khi khẩn cấp.                                                                                                                      

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí 








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1.Kiểm tra điều kiện kết nối chạy liên động




		Xác đinh được các điều kiện theo quy tắc khi chạy liên động từ xa


 

		- Bảng thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		- Quy tắc chạy liên động từ xa


 - Phương pháp kết nối vận hành liên động




		- Quan sát thiết bị


- Nhận biết tín hiệu thông báo

		- Cẩn thận 


- Tỉ mỉ

		- Qua loa


- Không đủ điều kiện



		2. Kết nối liên động giữa trung tâm điều khiển với các bộ phận

		Kết nối đúng theo chỉ dẫn điều khiển




		- Sổ ghi chép về tình trạng làm việc của thiết bị.


- Máy tính


- Bộ đàm




		 Phương pháp kết nối liên động




		Thao tác kết nối




		- Cẩn thận


- Tỉ mỉ

		Không đúng thứ tự


- Chưa chuyển các nút vận hành về đúng vị trí.






		3.  Thay đổi thông số điều khiển trên bảng điều khiển tại trung tâm điều khiển 




		Hiệu chỉnh được thông số trên bảng điều khiển phù hợp với yêu cầu kỹ thuật

		- Máy tính


- Bảng thông số


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm




		Các thông số điều khiển

		- Quan sát


- Thao tác điều chỉnh 

		- Cẩn thân 


- Tỉ mỉ

		- Còn lỗi hệ thống 


- Thao tác sai


- Không đúng thứ tự






		4. Dừng chạy liên động từ xa

		 Xác định được điều kiện dừng thiết bị

		- Vật tư thiết bị thay thế


- Quy tắc khi dừng 


- Sổ ghi chép


- Bộ đàm




		- Quy tắc khi dừng liên động


- Trình tự dừng

		Thao tác dừng 

		- Cẩn thân 


- Tỉ mỉ

		- Cẩu thả 


- Không đúng quy tắc





Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ I: Vận hành trung tâm điều khiển trạm


     Tên công việc I5: Giao ca. nhận ca.


     Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động của 


                                   thiết bị và giao ca. nhận ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Quang Văn Đột


Người thẩm định: Nguyễn Đức Trí 








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1.Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người nhận ca




		Xác định được  yêu cầu kiểm tra khi bàn giao ca, nhận ca


 

		- Bảng thuyết minh kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		 - Quy định khi giao ca, nhận ca


- Trình tự kiểm tra


- Chức năng, nhiệm vụ thợ vận hành

		- Quan sát

		Cẩn thận

		- Cẩn thả


- Không đúng trình tự






		2. Kiểm tra các thông số

		Kiểm tra đúng theo chỉ dẫn 




		- Sổ ghi chép 


-Máy tính

		- Các thông số vận hành và dữ liệu sán phẩm

		- Quan sát - kiểm tra




		- Cẩn thân 


- Tỉ mỉ

		Qua loa



		3. Ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo

		Kiểm tra và ghi chép đầy đủ

		- Sổ ghi chép, bút


- Bộ đàm


- Máy tính

		- Những điểm cần chú ý khi thực hiện


- Cách ghi biên bản bàn giao ca

		Ghi chép, thông báo

		- Cẩn thân 


- Tỉ mỉ

		- Qua loa đại khái


- Không đầy đủ





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ K


Vận hành máy trộn bê tông di  động


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động .


     Tên công việc K1: Chuẩn bị nhân lực. 


     Mô tả công việc: Căn cứ vào khối lượng, nhiệm vụ cụ thể của từng công


                            việc, tiến hành bố trí các bậc trình độ kỹ năng nghề cho


                            mỗi bước thực hiện công việc phù hợp, đảm bảo kỹ thuật


                            và an toàn lao động

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Chuẩn bị nhân lực cấp vật liệu đầu vào.

		Đủ nhân lực, đáp ứng được trình độ kỹ năng 




		- Danh sách trích ngang cán bộ CNV.


- Giấy, bút, máy tính.



		- Quản lý và tổ chức sản xuất.

- An toàn và vệ sinh lao động.

- Tổ chức thi công.

		 Tính toán khối lượng và định mức công việc.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Không đáp ứng đúng khối lượng đầu vào.



		2. Chuẩn bị nhân lực vận hành máy trộn bê tông.

		Đủ nhân lực, đáp ứng được trình độ kỹ năng 




		- Danh sách trích ngang cán bộ CNV.


- Giấy, bút, máy tính.



		- Quản lý và tổ chức sản xuất.


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy trộn bê tông.


- An toàn và vệ sinh lao động.

		 Tính toán khối lượng và định mức công việc.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Không bố trí đúng thợ vận hành máy chưa qua đào tạo.



		3. Chuẩn bị nhân lực trực điện, nước  thi công.

		Đủ nhân lực, đáp ứng được trình độ kỹ năng 




		- Danh sách trích ngang cán bộ CNV.


- Giấy, bút, máy tính.



		- Quản lý và tổ chức sản xuất.


- Kỹ thuật đấu lắp điện, nước thi công.

- An toàn và vệ sinh lao động.

		Tính toán khối lượng và định mức công việc.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		 Không bố trí đúng thợ chưa qua đào tạo.



		4. Bàn giao nhân lực cho các tổ, nhóm.

		 Bàn giao đầy đủ, cụ thể.

		Phiếu bàn giao, bút, máy tính...

		- Phương pháp kiểm tra.


- Cách lập phiếu bàn giao.




		 Lập phiếu bàn giao.




		Cẩn thận, nghiêm túc.

		 Không đầy đủ.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động.


      Tên công việc K2: Chuẩn bị mặt bằng. 


      Mô tả công việc: Khảo sát, bố trí mặt bằng tập kết vật tư, vật liệu, dụng cụ,  


                                    máy móc; nguồn điện, nước thi công hợp lý, đảm bảo an 


                                    toàn và vệ  sinh môi trường lao động

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh





.

		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Xác  định vị trí tập kết vật tư, vật liệu.

		- Gọn gàng, hợp lý.


- Kho, bãi đảm bảo yêu cầu để bảo quản, bảo vệ vật tư, vật liệu.

		

		Công tác chuẩn bị trước khi thi công.




		- Phân tích, đánh giá.


- Bố trí mặt bằng thi công.

		Cẩn thận.

		Chồng chéo, không thuận tiện.



		2. Làm đường vận chuyển.

		Chắc chắn, thuận tiện cho thi công.

		- Ván, xà gồ


- Búa, xà cậy

		Phương pháp làm đường

		Thi công đường

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Không chắc chắn



		3. Chuẩn bị nguồn điện, nước thi công.

		Nguồn điện, nước phải ổn định phải đảm bảo và an toàn

		Dụng cụ điện, cơ khí

		Kiến thức về điện, nước




		- Nguồn điện


- Nguồn nước




		Cẩn thận, nghiêm túc

		Chuẩn bị  điện, nước không đủ



		4. Chuẩn bị máy thi công

		- Máy thi công phải hoạt động tốt, an toàn.


- Dụng cụ đầy đủ.

		Máy trộn bê tông

		Cấu tạo, làm việc của máy trộn

		Kiểm tra, chuẩn bị máy thi công

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Thiếu nghiêm túc



		5. Bàn giao công việc cho các tổ, nhóm thi công.

		- Kiểm tra đầy đủ lần cuối trước khi bàn giao.


- Viết phiếu bàn giao đầy đủ, cụ thể.

		 Phiếu bàn giao, bút, máy tính...

		- Phương pháp kiểm tra.


- Cách lập phiếu bàn giao.




		- Kiểm tra sản phẩm - Lập phiếu bàn giao th ành thạo.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		-Không đầy đủ.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		           Tên nhiệm vụ K:Vận hành máy trộn bê tông di động .


           Tên công việc K3: Chuẩn bị máy và dụng cụ. 


          Mô tả công việc: Căn cứ vào công việc cụ thể chuẩn bị máy trộn bê 


                                       tông và các loại dụng cụ phục vụ cho thi công đảm 


                                       bảo hoạt động tốt và an toàn

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh



		

		



		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Chuẩn bị máy trộn bê tông.

		Các bộ phận truyền động (dây đai, bánh răng), cầu dao điện,... đã được che chắn an toàn, chất lượng của vỏ bọc cách điện, mối nối và dây tiếp đất ở trong tình trạng hoàn hảo, cơ cấu điều khiển và thắng hãm thùng trộn và ben đều tốt




		- Máy trộn bê tông.


- Mỡ bôi trơn

		- Cấu tạo máy trộn bê tông.


- Nguyên lý hoạt động máy trộn.


- An toàn điện.




		Phân loại, lựa chọn máy trộn bê tông.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		- Các bánh răng, gối đỡ khô mỡ, công tắc, ổ cắm không an toàn điện.



		2. Chuẩn bị các thiết bị khác.

		- Hoạt động tốt, chọn loại máy, công suất phù hợp với khối lượng, quy mô công việc.

		- Trạm trộn bê tông, thiết bị vận chuyển, máy bơm bê tông.




		- Cấu tạo, nguyên lý các thiết bị vận chuyển...



		- Tính toán công suất sử dụng máy.

		Cẩn thận.

		Thừa hoặc thiếu công suất.



		3. Bàn giao cho các tổ, nhóm.

		- Kiểm tra đầy đủ  trước khi bàn giao.


- Viết phiếu bàn giao đầy đủ, cụ thể.

		Phiếu bàn giao, bút, máy tính...

		- Phương pháp kiểm tra.


- Cách lập phiếu bàn giao.




		- Kiểm tra đánh giá.


- Lập phiếu bàn giao th ành th ạo.




		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Không đầy đủ.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động .


      Tên công việc K4: Chuẩn  bị vật liệu. 


      Mô tả công việc: Căn cứ vào khối lượng hạng mục công trình cụ thể, 


                                    tính toán, tập kết các loại vật liệu như: xi măng, phụ gia, 

                                    đá, cát vàng, nước vào đúng vị trí  thuận lợi cho thi công    

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Tập kết xi măng, phụ gia.

		- Đúng chủng loại, mác, chất lượng, số lượng xi măng.


- Kho chứa có mái che đúng quy cách..

		Kệ kê, ván, bạt 




		Phương pháp bảo quản vật tư, vật liệu.




		- Nhận biết, đánh giá vật tư, vật liệu.


- Bảo quản vật tư, vật liệu.




		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Thiếu, không đúng chủng loại, khối lượng..



		2. Tập kết đá (sỏi).

		- Đúng kích thước hạt theo hồ sơ thiết kế, đúng quy cách, chất lượng và số lượng đã tính toán.


- Đ á phải sạch, không lẫn tạp chất.




		Bạt che.

		Phương pháp bảo quản vật tư, vật liệu.




		- Nhận biết, đánh giá vật tư, vật liệu.


- Bảo quản vật tư, vật liệu.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Thiếu, không sạch.



		3. Tập kết cát.

		- Đúng kích thước hạt theo hồ sơ thiết kế, đúng quy cách, chất lượng và số lượng đã tính toán.


- Cát phải sạch, không lẫn tạp chất.




		Bạt che.

		Phương pháp bảo quản vật tư, vật liệu.




		- Nhận biết, đánh giá vật tư, vật liệu.


- Bảo quản vật tư, vật liệu.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Thiếu, không sạch.



		4. Bàn giao cho các bộ phận

		- Kiểm tra đầy đủ trước khi bàn giao.


- Viết phiếu bàn giao đầy đủ, cụ thể.

		Phiếu bàn giao, bút, máy tính...

		- Phương pháp kiểm tra.


- Cách lập phiếu bàn giao.




		- Kiểm tra đánh giá.


- Lập phiếu bàn giao th ành th ạo.




		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Không đầy đủ.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		       Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động .


       Tên công việc K5: Chuẩn bị nguồn cung cấp điện, nước. 


       Mô tả công việc: Căn cứ vào vị trí thi công trên công trình, tiến hành 


                                    kéo dây điện, lắp  nước phục vụ cho thi công tại chỗ. 


                                    Đảm bảo đầy đủ và an toàn, tránh thất thoát, lãng phí

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Đấu từ nguồn điện chung của công trình tới tủ điều khiển

		- Đảm bảo nguồn điện ổn định.


- Nguồn điện phải đảm bảo an toàn, không chạm chập.

		- Dây dẫn.


- Kìm điện, bút thử điện, tô vít, băng dính điện.

		- Kỹ thuật đấu lắp điện thi công.


- An toàn điện.

		 Đấu, lắp dây dẫn điện.

		 Cẩn thận.

		Bị chạm, chập.



		2. Đấu điện từ tử điều khiển tới máy.

		-Đảm bảo chắc chắn, không bị hồ quang điện, không bị chạm mát, chạm chập.

		Kìm, tô vít, băng dính điện

		- Kỹ thuật đấu điện thi công.


-An toàn điện.

		Lắp đặt thiết bị điện

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Bị chạm mát, cham chập điện.



		3. Lắp đường ống dẫn nước đến vị trí thi công.

		ống dẫn, van nước phải kín, đủ lưu lượng cần thiết cho thi công.

		Cờ lê, mỏ lết, kìm

		Kỹ thuật lắp đặt đường ống, thiết bị nước thi công.

		Đấu, lắp nước thi công.




		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Bị dò rỉ.






		4. Kiểm tra, bàn giao cho các tổ, nhóm.

		- Kiểm tra đầy đủ trước khi bàn giao.


- Viết phiếu bàn giao đầy đủ, cụ thể.

		Phiếu bàn giao, bút, máy tính...

		Cách kiểm tra, lập phiếu bàn giao.




		- Kiểm tra, đánh giá.


- Lập phiếu bàn giao.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Không đầy đủ.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		      Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động .


      Tên công việc K6: Tính toán cấp phối theo mác bê tông. 


       Mô tả công việc: Căn cứ vào mác bê tông theo yêu cầu thiết kế, tra bảng 


                                    định mức cấp phối bê tông để tính toán các vật liệu 


                                    thành phần. Lên bảng cấp phối cho từng kết cấu cụ thể

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Nghiên cứu hồ sơ công trình.

		- Đọc đầy đủ, chính xác dự toán công việc thực hiện.


- Tổng hợp chính xác khối lượng công việc thực hiện.

		- Bảng dự toán thi công.


- Máy tính, giấy, bút.




		- Phương pháp đọc dự toán xây dựng cơ bản.




		- Tổng hợp khối lượng cần thực hiện.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		- Bỏ sót khối lượng.



		2. Tra bảng định mức cấp phối bê tông.

		- Tra đúng mác bê tông theo yêu cầu.


- Vật liệu thành phần đúng quy cách.

		- Bảng định mức cấp phối bê tông.


- Máy tính, giấy, bút.

		 Phương pháp tra định mức xây dựng cơ bản.

		Tra bảng




		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Sai cấp phối  bê tông.



		3. Tính vật liệu thành phần.

		Vật liệu thành phần đúng chủng loại, số lượng, quy cách theo thiết kế yêu cầu.




		- Bảng định mức cấp phối bê tông.


- Máy tính, giấy, bút.

		Phương pháp tra định mức cấp phối bê tông.

		Tính toán.




		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Không đủ hoặc thừa.



		4. Tính vật liệu thành phần theo cối trộn.

		 Phù hợp với dung tích thùng trộn, cối trộn và với khối lượng thực tế yêu cầu.

		- Bảng định mức cấp phối bê tông.


- Máy tính, giấy, bút.

		- Phương pháp tính theo thể tích.


- Phương pháp tính theo trọng lượng.

		- Xác định dung tích thùng trộn.


- Xác định khối lượng cối trộn, khối lượng cần thực hiện. 

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Cấp phối không đúng.



		5. Lập bảng cấp phối 

		Đúng, đầy đủ, khoa học.

		- Bảng cấp phối.


- Bút, máy tính...

		 Phương pháp lập bảng cấp phối theo mác bê tông.




		Lập bảng




		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Không đầy đủ.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		      Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động .


      Tên công việc K7: Trộn vữa bê tông. 


       Mô tả công việc: Cân đong vật liệu thành phần đúng cấp phối. Đổ các 


                                    vật liệu  thành phần vào thùng trộn đúng trình tự, đảm 


                                    bảo thời gian trộn để các vật liệu thành phần tạo thành 


                                    hỗn hợp đều, dẻo. Đổ bê tông ra khỏi thùng trộn an toàn 

                                    và hợp lý

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu..

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Chuẩn bị dụng cụ, máy trộn, mặt bằng.




		- Đầy đủ dụng cụ, đúng chủng loại.


- Mặt bằng gọn, bố trí hợp lý.


- Máy hoạt động tốt.




		- Xẻng, cào, xô, hộc đong vật liệu...


- Máy trộn.

		- Sử dụng dụng cụ cầm tay.


- Biện pháp thi công.


- Nguyên lý, cấu tạo máy trộn.

		- Phân biệt, lựa chọn dụng cụ, máy.


- Tổ chức mặt bằng thi công.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Mặt bằng bố trí không hợp lý, chồng chéo.



		2. Đong vật liệu thành phần đổ vào thùng trộn.

		 Theo thứ tự trộn, đầy đủ, chính xác.

		- Hộc đong vật liệu, xô, xẻng, cào.


- Đá, cát, xi măng, phụ gia, nước.




		Trình tự đổ vật liệu vào thùng trộn.




		Điều chỉnh nước  trộn theo độ ẩm cát đá.

		Cẩn thận.

		- Không đúng thứ tự, 


- Nhớ nhầm số lượng đã đong



		3. Vận hành máy trộn

		- Trước khi điều khiển ben đổ vật liệu vào thùng trộn phải có hiệu lệnh thống nhất giữa người điều khiển máy và người để vật liệu vào ben để bảo đảm phối hợp thao tác được nhịp nhàng và an toàn. 


- Điều khiển nâng hạ ben phải làm từ từ, tránh bị giật.


- Thời gian trộn phù hợp.

		-Máy trộn


- Đồng hồ

		Quy trình vận hành máy trộn

		Điều khiển máy trộn

		Cẩn thận, nghiêm túc

		Không đều, độ sụt bê tông không phù hợp



		4. Đổ bê tông ra khỏi thùng trộn.

		Vừa đủ, phù hợp với phương tiện vận chuyển bê tông.

		Tay quay hoặc nút bấm.

		Nguyên lý hoạt động của máy trộn.

		Điều khiển tay quay, nút bấm....

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động


     Tên công việc K8: Vận hành máy trộn bê tông 


     Mô tả công việc: Khởi động máy, kiểm tra, theo dõi và hiệu chỉnh các 


                          thông số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp.



		1. Kiểm tra điều kiện khởi động máy trộn bê tông




		Đ ảm bảo đầy đủ các điều kiện khởi động máy trộn bê tông


 

		- Bảng quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		 Điều kiện cần và đủ để khởi động máy




		Quan sát, kiểm tra điều kiên khởi động máy.

		Chính xác

		 - Thiếu điều kiện.


- Nhận tín hiệu sai



		2. Khởi động máy trộn bê tông




		- Khởi động theo quy trình vận hành


- Đ ảm bảo an toàn khi vận hành

		Bảng quy trình vận hành máy trộn bê tông


 

		Quy trình vận hành máy trộn bê tông




		- Thao tác khởi động 


- Theo dõi tình trạng thiết bị  trong lúc khởi động 




		- Cẩn thận, chính xác

		- Thao tác không chuẩn xác


 - Không cẩn thận.






		3. Theo dõi tình trạng làm việc của máy sau khởi động

		- Kiểm tra, theo dõi tình trạng làm việc của máy sau khởi động;


- Máy làm việc ổn định, không có dấu hiệu bất thường;




		- Sổ ghi chép;


- Bút




		Bảng yêu cầu kỹ thuật

		Theo dõi thiết bị  sau khi khởi động 




		- Cẩn thận,


- Tỷ mỷ

		Không cẩn thận.






		4. Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật của máy

		- Kiểm tra thông số  máy trên bảng điều khiển;


- Hiệu chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật vận hành.

		- Bảng đặc tính kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		- Phương pháp hiệu chỉnh


- Các tín hiệu điều khiển thiết bị ở chế độ chạy tại chỗ




		- Quan sát thiết bị. 


-  Kiểm tra




		- Cẩn thận, chính xác

		- Hiệu chỉnh sai


- Còn lỗi hệ thống 





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ K: Vận hành hệ máy trộn bê tông di động


     Tên công việc K9: Theo dõi sự làm việc của máy trộn bê tông 


     Mô tả công việc: Theo dõi, duy trì tình trạng làm việc của máy trộn bê tông


                        đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, phát hiện kịp thời các


                        sự cố trong quá trình vận hành.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần 


có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Theo dõi sự làm việc của động cơ điện

		- Động cơ làm việc phải ổn định, không có tiếng kêu lạ, không có mùi khét, không bị nóng;


- Phát hiện kịp thời các sự cố của động cơ




		- Sổ ghi chép;


- Bút




		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành động cơ điện

		- Thao tác vận hành chuẩn xác.


- Quan sát, phát hiện những sự cố 

		- Tỷ mỷ, 


- Cụ thể, 

		- Thiếu cụ thể.


- Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật của động cơ điện



		2. Theo dõi sự làm việc của thiết bị cơ khí

		- Các thiết bị cơ khí khi làm việc ổn định không có tiếng kêu lạ, không rung, giật;


- Phát hiện kịp thời các sự cố của các thiết bị cơ khí.

		- Sổ ghi chép;


- Bút




		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành các thiết bị cơ khí

		Quan sát, phát hiện kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành bơm nước.




		- Tỷ mỷ.


- Cụ thể, 


- Kiên trì

		- Thiếu cụ thể.


- Không hiểu được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị cơ khí



		3. Theo dõi các tín hiệu, thông số kỹ thuật của máy 

		Theo dõi được các tín hiệu trên bảng điều khiển, thông số của máy trong thời gian vận hành, đỗi chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

		- Sổ ghi chép;


- Bút




		Yêu cầu kỹ thuật khi vận hành máy.

		- Quan sát được các tín hiệu điều khiển;


- Đ ánh giá được tình trạng kỹ thuật máy trong vận hành




		- Tuân thủ quy trình vận hành


- Tỷ mỷ.


- Cụ thể, 




		- Thiếu cụ thể.


- Không hiểu rõ tín hiệu;


- Không đánh giá được tình trạng kỹ thuật máy.



		4. Theo dõi chất lượng bê tông

		- Chât lượng bê tông phải đồng đều giữa các mẻ trộn;


- Độ sụt trong giới hạn cho phép.

		- Sổ ghi chép;


- Bút




		Yêu cầu chất lượng bê tông

		Quan sát, đánh giá được chất lượng bê tông giữa các mẻ trộn

		- Cụ thể, 


- Tỷ mỷ

		- Vội vàng.


- Không biết kiểm tra, đánh giá chất lượng bê tông.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		   Tên nhiệm vụ K: Vận hành hệ máy trộn bê tông di động


   Tên công việc K10: Dừng máy trộn bê tông;  


   Mô tả công việc: Dừng máy trộn bê tông khi  có sự cố hoặc khi kết thúc 


                    công việc theo đúng trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu vận hành.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Dừng máy trộn bê tông khi gặp sự cố.

		Ngay sau khi phát hiện sự cố phải dừng máy trộn bê tông theo đúng quy trình vận hành.

		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép

		Quy trình vận hành máy trộn bê tông

		Thao tác dựng máy trộn bê tông kịp thời ngay sau khi phát hiện sự cố.

		- Chính xác.


- Thận trọng

		Dừng máy trộn bê tông vội vàng, không theo đúng quy trình 



		2. Dừng máy trộn bê tông khi kết thúc ca làm việc

		- Thông báo cho người làm việc liên quan thời điểm dừng máy;


- Khi kết thúc ca làm việc, dừng máy trộn bê tông theo đúng quy trình vận hành.

		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép

		Quy trình vận hành máy trộn bê tông

		Thực hiện dừng máy trộn bê tông khi kết thúc ca làm việc

		- Chính xác.


- Thận trọng

		Không tuân theo đúng quy trình vận hành



		3. Làm sạch máy trộn bê tông khi kết thúc ca làm việc

		- Dùng nước rửa sạch bên ngoài các bộ phận, chi tiết của máy trộn bê tông;


- Làm sạch bên trong thùng trộn.

		- Xẻng


- Nước rửa.


- Sổ ghi chép;


- Bộ đàm

		Quy định vệ sinh công nghiệp.

		Làm sạch  máy trộn bê tông đảm bảo vệ sinh công nghiệp

		- Cẩn thận


- Bình tĩnh

		- Không cẩn thận.


- Không làm sạch được máy





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ K: Vận hành hệ máy trộn bê tông di động


     Tên công việc K11: Xử lý sự cố máy trộn bê tông 


     Mô tả công việc: Khắc phục những hư hỏng xảy ra trên máy trộn bê tông


                        trong quá trình vận hành, duy trì tình trạng làm việc bình


                        thường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Khắc phục hiện tượng máy trộn bê tông bị rung, giật

		- Xiết chặt các vị trí liên kết giữa máy trộn  với khung máy, giữa các chi tiết, bộ phận với nhau.


- Làm sạch bê tông cũ đọng bên trong thùng trộn trước khi làm việc;


- Khắc phục hiện tượng cọ sát giữa các chi tiết kim loại với nhau

		- Dụng cụ đồ nghề kèm theo máy.


- Nước rửa


- Giẻ lau




		- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy trộn bê tông


- Kiến thức về bảo dưỡng, sửa chữa máy trộn bê tông

		Biết khắc phục sự cố của máy trộn bê tông

		- Cẩn thận.


- Nghiêm túc


		- Mất bình tĩnh, 


- Bỏ sót công việc



		2. Khắc phục hiện tượng động cơ điện bị nóng, có mùi khét.

		- Kiểm tra, khác phục hiện tượng chạm chập  dây của động cơ điện;


- Kiểm tra, khắc phục hiện tượng cọ sát giữa rô to và stato.




		- Giẻ lau.


- Clê




		Kiến thức về bảo dưỡng động cơ điện 

		Biết khắc phục sự cố của động cơ điện.

		- Tỷ mỷ


- Cẩn thận.


		- Vội vàng


- Thiếu chính xác






		3. Khắc phục hiện tượng hộp giảm tốc bị nóng, có tiếng kêu lạ

		- Kiểm tra chất lượng dầu bôi trơn, bổ sung mức dầu nếu cần thiết;


- Kiểm tra tình trạng của các cặp bánh răng ăn khớp.

		- C lê


- Dầu bôi trơn

		Kiến thức về bảo dưỡng, sửa chữa hộp giảm tốc

		Biết khắc phục sự cố của hộp giảm tốc

		- Tỷ mỷ


- Cẩn thận.

		- Bỏ sót công việc;


- Thiếu chính xác






		4. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy trộn bê tông sau khi khắc phục sự cố

		Kiểm tra tình trạng máy trộn, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Bảng điều khiển


- Sổ ghi chép.




		Tình trạng kỹ thuật của máy

		Biết kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy

		- Tỷ mỷ


- Cẩn thận

		- Vội vàng


- Không cẩn thận








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		      Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động .


      Tên công việc K12: Kiểm tra độ sụt bê tông. 


      Mô tả công việc: Dùng dụng cụ đo chuyên dùng, đo hiệu số của chiều cao 


                                    phễu kiểm tra và chiều cao cột bê tông sau khi lấy ra 


                                    khỏi phễu 30 giây

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh





		Các bước  thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện 

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị dụng cụ kiểm tra.

		Dùng phễu hình nón cụt theo TCVN.

		- Phễu hình nón cụt TCVN.


-Thanh sắt ( 14

		Dụng cụ thí nghiệm bê tông.

		Nhận biết, lựa chọn dụng cụ thí nghiệm.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		 Sai dụng cụ.



		2. Đổ bê tông vào phễu tiêu chuẩn.

		Bê tông phải đổ từ từ, cho đến khi đầy phễu.

		Bay.

		- Phương pháp đổ bê tông thủ công.

		Định lượng vừa đủ bê tông.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		- Bê tông bị phân tầng.



		3. Chọc cho bê tông chặt lại.

		Chọc đều khắp bề mặt, từ trên xuống tận đáy phễu.

		Thanh sắt ( 14

		Phương pháp đầm bê tông thủ công.

		Nhận biết độ chặt của bê tông sau đầm.

		 Cẩn thận.

		Chọc không đều.



		4. Gạt phẳng bê tông trong phiễu

		Bề mặt bê tông bằng miệng phễu.

		Thước gạt.

		Phương pháp làm phẳng bề mặt.

		Nhận biết độ phẳng bề mặt..

		Cẩn thận.

		Không phẳng.



		5. Nhấc phễu ra khỏi bê tông

		Nhấc phễu từ từ ra khỏi bê tông, chờ đủ thời gian cho quy định.

		Đồng hồ.

		Phương pháp nhấc phễu.

		Thao tác

		Cẩn thận.

		Làm biến dạng hình khối.



		6. Đo chiều cao của bê tông sau khi ra khỏi phễu 30 giây.

		Đo chính xác chiều cao của bê tông.

		- Đồng hồ.


- Thước đo, giấy, bút.

		Phương pháp xác định kích thước.

		Đo chiều cao của bê tông sau khi ra khỏi phễu 30 giây.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Đo sai số.



		7. Tính độ sụt bê tông.

		Tính được chính xác hiệu số chiều cao phễu và chiều cao của bê tông vừa đo.

		Máy tính, giấy, bút.

		Tính toán độ sụt của bê tông.

		Tính toán.

		Cẩn thận, nghiêm túc.

		Tính sai.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động


     Tên công việc K13: Bảo dưỡng máy trộn bê tông. 


     Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng duy trì tình trạng máy trộn bê tông


                        trước và trong khi vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài.

		- Làm sạch toàn bộ bề mặt bên ngoài các bộ phận, chi tiết của máy trộn;


- Làm sạch khu vực xung quanh

		Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường

		Làm sạch chi tiết

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết 

		Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa các bộ phận, chi tiết với nhau và  với khung máy.

		- Clê


- Tô vít

		Cấu tạo và liên kết lắp ghép giữa các bộ phận, chi tiết của máy trộn bê tông

		Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết giữa các bộ phận, chi tiết của máy

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Không hiểu được liên kết lắp ghép.



		3. Kiểm tra  tình trạng  kỹ thuật của động cơ điện 

		- Kiểm tra được tình trạng kỹ thuật động cơ điện.


- Cuộn dây không đứt, chạm chập ra vỏ  máy


- Các vị trí đầu nối dây phải chắc chắn.

		- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy.


- Đồng hồ đo điện, tuốc lơ vít các loại, clê 10 đến 22

		- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện 


- Các biện pháp an toàn điện

		- Sử dụng trang bị, dụng cụ đo điện một cách thành thạo.


- Thực hiện an toàn lao động.

		- Cẩn thận,


- Nghiêm túc.

		- Bỏ sót công việc cần kiểm tra 


- Kiểm tra sơ sài.






		4. Kiểm tra tình trạng  kỹ thuật của các bộ phận cơ khí của máy

		- Kiểm tra được tình trạng của các bộ phận cơ khí.


- Tình trạng máy  đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Tô vít .


- Clê 10 - 22


- Đồng hồ đo điện vạn năng.


- Bút thử điện.




		- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện.


- Kiến thức về kỹ thuật điện.

		Đo, phát hiện hiện tượng đứt, chạm, chập cuộn dây.




		- Cẩn thận 


- Tỷ mỷ.

		- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.


- Thiếu cụ thể.



		5. Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong  các bộ giảm tốc 

		- Kiểm tra mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc trước khi vận hành.


- Mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định

		- Clê.


- Giẻ lau

		Yêu cầu kỹ thuật của hộp giảm tốc bộ truyền động cơ khí

		Kiểm tra mức đổ dầu trong hộp giảm tốc

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cẩu thả.


- Quan sát thiếu chính xác





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ K: Vận hành máy trộn bê tông di động .


     Tên công việc K14: Giao ca, nhận ca. 


     Mô tả công việc: Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt 


                                  động của thiết bị và giao ca, nhận ca   

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Kiều Quang Phòng


Người thẩm định: Nguyễn Minh Thanh





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần 


có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người giao ca, nhận ca




		Xác định  được  thông số kỹ thuật của thiết bị


 

		- Bảng đặc tính kỹ thuật


- Sổ ghi chép


- Bút

		- Quy định khi giao nhận ca


- Trình tự kiểm tra


- Chức năng nhiệm vụ của thợ vận hành




		- Quan sát


- Kiểm tra

		Cẩn thận

		- Cẩn thả


- Không đúng trình tự






		2. Ghi chép trong sổ giao ca, ký nhận và báo cáo

		 Ghi chép đầy đủ thông tin

		- Sổ ghi chép


- Bút


- Bộ đàm


- Máy tính

		- Những điểm cần chú ý khi thực hiện


- Cách ghi biên bản bàn giao ca




		Ghi chép, thông báo

		Cẩn thận, chính xác

		- Qua loa đại khái


- Không đầy đủ





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ L


Vận hành máy vận thăng


Phiếu phân tích công việc


		      Tên nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng


      Tên công việc L1: Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành


      Mô tả công việc: Trước khi vận hành máy nâng phải kiểm tra tình trạng kỹ 


                                    thuật của nó xem nó có hoàn hảo không mới được đưa máy 


                                    vào sử dụng. 

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh


Người thẩm định: Hà Văn Định





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra giá máy

		 Giá của máy nâng phải vững chắc và gắn chặt với công trình

		- Máy vận thăng


- Dụng cụ cơ khí


- Sổ ghi chép

		 - Cơ khí


 - Nguyên lý  cấu tạo của thiết bị vận thăng


- Trình tự kiểm tra.


- Đặc tính kỹ thuật

		 Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra

		- Cẩn thận


- Chính xác

		 Kiểm tra chưa đầy đủ về tình trạng của thiết bị



		2. Kiểm tra sàn công tác

		 Sàn để công nhân ra lấy vật liệu phải sát với sàn nâng của máy. Sàn phải chắc chắn bảo đảm chịu được sức nặng của người và vật liệu.

		- Máy vận thăng


- Dụng cụ cơ khí


- Sổ ghi chép




		- Quy trình kiểm tra


- Cơ khí




		- Quan sát thiết bị 


- Thao tác kiểm tra sàn công tác

		- Cẩn thận


- Chính xác

		Qua loa đai khái






		3. Kiểm tra hệ thống dây cáp

		Dây cáp chạy từ tời ra ngoài phải được che chắn tốt. Dây cáp (xích) phải ở trong trạng thái tốt: không bị dập, đứt, xoắn...

		- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo 


- Sổ ghi chép

		- Đọc bản vẽ sơ đồ


-Trình tự và phương pháp kiểm tra hệ thống dây cáp


- Đặc tính kỹ thuật

		- Quan sát hệ thống dây cáp


- Thao tác kiểm tra hệ thống dây cáp

		 Cẩn thận

		Kiểm tra không hết



		4. Kiểm tra tời và phanh hãm

		Cơ cấu phanh hãm của tời phải tốt. Bảng điện dùng cho tời phải đặt trong hộp kín và có khóa để khóa lại mỗi khi kết thúc công việc. Tời phải được cố định chắc chắn để không bị xê dịch, lật đổ trong khi đang làm việc. 

		- Bảng thông số kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Dụng cụ kiểm tra


- Sổ ghi chép

		- Đọc bản vẽ sơ đồ


- Nguyên lý cấu tạo của thiết bị




		- Đọc bản vẽ 


- Thao tác kiểm tra

		Tính cẩn thận trong công việc

		- Đọc bản vẽ sai


- Thao tác chưa chính xác



		5. Kiểm tra liên kết

		Thường xuyên kiểm tra và siết chặt các bu lông, đai ốc, khóa cáp

		- Dụng cụ kiểm tra


- Dụng cụ cơ khí

		Phương pháp kiểm tra và siết chặt

		Kiểm tra và siết chặt

		- Cẩn thận


- Chính xác

		Không thực hiện đầy đủ việc kiểm tra và siết chặt





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Tên nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng


Tên công việc L2: Bảo dưỡng máy vận thăng


Mô tả công việc: Kiểm tra, duy trì tình trạng của máy vận thăng đảm bảo


                             theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh


Người thẩm định: Hà Văn Định



		

		





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra làm sạch bên ngoài.

		- Làm sạch bề mặt bên ngoài của máy vận thăng 


- Làm sạch khu vực xung quanh

		Que mềm, tô vít, bàn chải, giẻ lau.

		Quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường




		Làm sạch bên ngoài máy và khu vực xung quanh

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		2. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa giá máy và công trình




		Kiểm tra, xiết chặt vị trí liên kết giữa giá máy và thanh giằng, và giữa thanh giằng và công trình

		Clê




		Cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật của máy vận thăng

		Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết

		- Cẩn thận


- Chi tiết.

		- Cẩu thả.


- Bỏ sót việc



		3. Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa các bộ phận, chi tiết của máy

		- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết giữa sàn công tác với cơ cấu treo.


- Kiểm tra, xiết chặt các vị trí liên kết tời và phanh hãm với giá máy...

		- Clê


- Tô vít 

		Cấu tạo, nguyên lý làm việc, yêu cầu kỹ thuật của máy vận thăng

		Kiểm tra và xiết chặt các vị trí liên kết của máy vận thăng 

		- Chi tiết.


- Cẩn thận.

		- Vội vàng.


- Coi nhẹ yêu cầu kỹ thuật.



		4. Kiểm tra mức dầu bôi trơn bên trong hộp giảm tốc của tời kéo.

		- Kiểm tra mức dầu bôi trơn bên trong hộp giảm tốc trước khi chạy máy.


- Mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn quy định

		- Clê.


- Giẻ lau

		Yêu cầu kỹ thuật của hộp giảm tốc của tời kéo.

		Kiểm tra bằng cách quan sát mức đổ dầu của hộp giảm tốc của tời kéo.

		- Cẩn thận


- Chính xác

		- Cẩu thả.


- Quan sát thiếu chính xác





Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng


     Tên công việc L3: Vận hành máy vận thăng


     Mô tả công việc: Thực hiện các công việc tiếp nhận, vận chuyển vật liệu và 


                                  tháo tải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị máy móc.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh


Người thẩm định: Hà Văn Định





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp.



		1. Đặt biển báo làm việc

		Phải treo biển có ghi rõ dòng chữ "Cấm người lên xuống bằng máy nâng tải, cấm người không có trách nhiệm vào dàn máy và bàn nâng" 




		- Bảng thông báo

- Sổ ghi chép


- Dụng cụ cơ khí

		 Quy tắc an toàn lao động


 

		- Quan sát việc đặt biển báo làm việc


- Đặt biển báo

		Cẩm thận




		Đặt biển sai quy định



		2. Tiếp nhận và chuyển giao vật liệu

		- Chỉ được tiếp nhận hay chuyển giao vật liệu sau khi bàn nâng đã dừng ngang mặt sàn hoàn toàn . 


- Chú ý cho chốt an toàn vào sau khi bàn nâng nâng đến vị trí lấy hàng và tháo chốt ra sau khi lấy hàng


-Tuyệt đối không chở quá tải trọng cho phép


 

		- Thùng chứa vật liệu


- Dây buộc

		 -  An toàn khi vận chuyển vật liệu


- Quy trình bốc xếp vật liệu

		Bốc xếp vật liệu

		Cẩn thận




		Bốc xếp khôngđúng trình tự, gây mất an toàn 



		3. Nâng, hạ  

		- Khi nâng vật lên cao phải có phanh hãm tốt để đề phòng vật rơi xuống. Không được phanh bằng cách giữ tay quay lại


- Trong khi hạ vật xuống phải đứng cách xa ít nhất là 1m.




		- Máy vận thăng


- Bản quy trình vận hành


- Dụng cụ kiểm tra

		 - Quy trình vận hành


- Thông số kỹ thuật của thiết bị

		Vận hành thiết bị




		- Cẩn thận


- Tỷ mỷ

		Vận hành không đúng quy trình



		4. Dừng cho sửa chữa hoặc thu dọn vật liệu

		Khi cần sửa chữa hay dọn vật liệu rơi vãi dưới bàn nâng phải có biện pháp cố dịnh bàn nâng chắc chắn trước khi làm

		- Máy vận thăng


- Bản quy trình vận hành


- Dụng cụ kiểm tra

		 - Quy trình vận hành


- Thông số kỹ thuật của thiết bị

		Vận hành thiết bị




		- Cẩn thận


- Tỷ mỷ

		Vận hành không đúng quy trình





Phiếu phân tích công việc


		    Tên nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng


    Tên công việc L4: Theo dõi trong quá trình làm việc


    Mô tả công việc: Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi sự làm 


                                 việc của các thiết bị, đảm bảo sự an toàn cho người và thiết bị

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh


Người thẩm định: Hà Văn Định

		





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Theo dõi việc chất vật liệu rời

		 Phải có thùng, giỏ để đựng vật liệu rời và chỉ đươc đựng nhiều nhất tới cách miệng thùng (giỏ) 20cm, không được chất quá đầy để tránh rơi vãi.

		- Máy vận thăng


- Thùng chứa vật liệu


- Sổ ghi chép

		 Tính chất của vật liệu rời

		 Sắp đặt vật liệu

		- Cẩn thận


- Chính xác

		 Cẩu thả, thiếu khoa học



		2. Theo dõi sự làm việc của cáp

		 - Dây cáp cuốn thứ tự trên tang trục thành từng lớp


- Chiều dài của dây cáp phải đảm bảo khi nó kéo hết dây cáp nó vẫn còn cuộn lại trên tang trục cuốn từ3 - 5 vòng

		- Máy vận thăng


- Dụng cụ cơ khí


- Sổ ghi chép




		- Quy trình kiểm tra


- Cơ khí




		- Quan sát thiết bị 


- Thao tác kiểm tra 

		- Cẩn thận


- Chính xác

		Qua loa đai khái






		3. Theo dõi sự làm việc của các dòng dọc

		Không để dây xích hay dây cáp tuột hay bị kẹt trong khi chuyển động. Nếu xảy ra hiện tượng trên thì phải sửa chữa ngay ròng rọc.




		- Bảng đặc tính  kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo 


- Sổ ghi chép

		- Nguyên lý làm việc của thiết bị truyền động


- Đặc tính  kỹ thuật

		- Quan sát thiết bị


- Thao tác kiểm tra

		 Cẩn thận

		Thiếu tập trung



		4. Theo dõi tín hiệu điều khiển

		Tín hiệu giúp thông báo từ nơi điều khiển máy đến các tầng có xếp dỡ hàng phải bảo đảm thống nhất.


. 

		- Bản thông số kỹ thuật


- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo


- Sổ ghi chép

		- Thông số kỹ thuật thiết bị


- Ngôn ngữ  của hệ thống điều khiển

		- Đọc bản vẽ và làm việc với tài liệu của thiết bị


- Thao tác kiểm tra

		Tính cẩn thận trong công việc

		- Đọc bản vẽ sai


- Thao tác chưa chính xác





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		Nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng


Công việc L5: Dừng máy vận thăng


Mô tả công việc: Dừng máy vận thăng khi gặp sự cố hoặc khi kết thúc


                             công  viêc theo đúng trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ


                             thuật.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh


Người thẩm định: Hà Văn Định





		Các bước thực hiện

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang bị, vật liệu

		Kiến thức cần 


có

		Kỹ năng cần 


có

		Thái độ 


cần có

		Các quyết định tín hiệu và lỗi thường gặp



		1.Dừng máy vận thăng

khi gặp sự cố.

		Ngay sau khi phát hiện sự cố phải dừng máy nén khí theo đúng quy trình vận hành.




		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép

		Nắm được quy trình vận hành máy vận thăng



		Thao tác dựng máy kịp thời ngay sau khi phát hiện sự cố.

		- Chính xác.


- Thận trọng

		Dừng máy vội vàng, không theo đúng quy trình vận hành



		2. Dừng máy vận thăng

khi kết thúc ca làm việc

		Khi kết thúc ca làm việc, tiến hành dừng máy vận thăng


theo đúng quy trình vận hành.




		- Bản quy trình vận hành;


- Sổ ghi chép

		Nắm được quy trình vận hành máy vận thăng



		Thực hiện dừng máy khi kết thúc ca làm việc

		- Chính xác.


- Thận trọng

		Không tuân theo đúng quy trình vận hành



		3. Làm sạch máy vận thăng khi kết thúc ca làm việc

		- Dùng nước rửa sạch bên ngoài các bộ phận, chi tiết của máy vận thăng


- Làm sạch khu vực xung quanh




		- Xẻng


- Nước rửa.


- Sổ ghi chép;




		Hiểu được quy định vệ sinh công nghiệp.

		Làm sạch  máy vận thăng

đảm bảo vệ sinh công nghiệp

		- Cẩn thận


- Bình tĩnh

		- Không cẩn thận.


- Không làm sạch được máy





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng


     Tên công việc L6: Xử lý sự cố máy vận thăng


     Mô tả công việc: Kiểm tra, phát hiện nguyên nhân gây sự cố máy vận thăng 


                                 và khắc phục sự cố đưa máy vận thăng trở lại hoạt động 


                                  bình thường.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh


Người thẩm định: Hà Văn Định





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1.Dừng thiết bị

		Thực hiện được dừng thiết bị  đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật

		 - Thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		- Quy trình dừng  thiết bị


- Những điểm chú ý khi dừng thiết bị

		- Làm việc với tài liệu của thiết bị


- Thao tác dừng thiết bị

		Cẩn thận

		Thao tác không đúng



		2.  Kiểm tra phát hiện nguyên nhân 

		Phát hiện đúng nguyên nhân gây sự cố 

		- Quy trình vận hành


- Bảng hư hỏng, và khắc phuc 


- Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa

		- Nguyên nhân gây sự cố máy vận thăng




		- Quan sát


- Nhận biết và xử lý thông tin

		- Tỷ mỉ


- Chính xác

		Phán đoán sai về nguyên nhân 



		3. Khắc phục sự cố 

		Loại bỏ nguyên nhân gây sự cố, đưa máy vận thăng trở lại trạng thái bình thường

		- Quy trình vận hành


- Bảng hư hỏng, nguyên nhân và khắc phuc 


- Dụng cụ kiểm tra, sửa chữa

		 Nguyên nhân gây kẹt máy vận thăng, cách khắc phục




		- Kiểm tra thông số kỹ thuật


- Khắc phục sự cố

		- Tỷ mỉ


- Chính xác

		Phán đoán sai về nguyên nhân, khắc phục không đúng





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ L: Vận hành máy vận thăng 


     Tên công việc L7:  Giao ca,  nhận ca


     Mô tả công việc:  Ghi chép theo sổ nhật trình, kiểm tra tình trạng hoạt động 


                                   của thiết bị và giao ca, nhận ca                                                                                                                                                                                                                      

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh


Người thẩm định: Hà Văn Định





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Dừng máy




		Khi tạm ngưng công việc hay kết thúc ca làm việc phải hạ bàn nâng hay tải trọng xuống mặt đất. Cấm treo lơ lửng nó trên cao.

		 Bảng quy trình vận hành




		  Quy trình vận hành

		Vận hành

		Cẩn thận

		- Cẩu thả


- Không đúng trình tự






		2. Thu dọn nơi làm việc

		Trước khi ra về phải thu dọn nơi làm việc sao cho vệ sinh, ngăn nắp và phải có biện pháp bảo đảm loại trừ hoàn toàn khả năng khởi động trở lại của máy bởi người lạ mặt.

		Dụng cụ vệ sinh

		An toàn và vệ sinh lao động

		Thu dọn nơi làm việc

		Cẩn thận, tỷ mỉ

		 Cẩu thả



		3. Xem xét kiểm tra thiết bị cùng với người nhận ca




		Xác định được  yêu cầu kỹ thuật của thiết bị


 

		- Bảng thuyết minh kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật


- Sổ ghi chép

		 - Quy định khi giao nhận ca


- Trình tự kiểm tra 


- Chức năng nhiệm vụ của thợ vân hành thiết bị vận chuyển

		Quan sát kiểm tra thiết bị 

		Cẩn thận

		- Cẩu thả


- Không đúng trình tự






		4. Bàn giao máy lại cho ca sau và ký sổ bàn giao.




		Bàn giao máy lại cho ca sau với tình trạng kỹ thuật cụ thể của nó và ký tên vào sổ bàn giao.




		- Sổ ghi chép, bút


- Bộ đàm


- Máy tính

		- Những điểm cần chú ý khi thực hiện


- Cách ghi biên bản bàn giao ca

		Ghi chép, thông báo

		Cẩn thận, 

		- Qua loa đại khái


- Không đầy đủ





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ M


Tổ chức sản xuất


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		      Tên nhiệm vụ M: Tổ chức sản xuất


      Tên công việc M1:  Nhận kế hoạch sản xuất


      Mô tả công việc: Nhận các  thông tin về  đợt sản xuất để nắm được địa 

                                   điểm, nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị và dụng cụ 


                                   phù hợp để thực hiện một khối lượng công việc trong một 


                                   thời gian nhất định.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh


Người thẩm định: Hà Văn Định





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu..

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Tiếp nhận  thông tin về khối lượng công việc

		Đầy đủ, chính xác và phù hợp năng lực để thực hiện công việc

		- Hợp đồng đặt hàng


- Giấy, bút, máy tính

		- Đọc bản vẽ, bảng tiên lượng dự toán.


- Phương pháp tính tiên lượng

		- Bao quát tổng thể.


- Tính toán nhanh.

		 Cẩn thận

		Không đúng khối lượng cần thực hiện.



		2. Tiếp nhận  thông tin về thời gian thực hiện 

		Đầy đủ, chính xác

		- Bảng khối lượng công việc  


- Hợp đồng đặt hàng


- Giấy, bút

		Phương pháp lập tiến độ thực hiện công việc.

		- Phân tích, tổng hợp.


- Đ ánh giá đúng thực trạng các điều kiện sản xuất

		Cẩn thận

		- Không đúng  tiến độ.


- Không phù hợp với thực tế.



		3. Ghi sổ sản xuất.

		Đầy đủ, rõ ràng, đúng nội dung.

		Bút, sổ nhật ký

		Nắm vững nội dung ghi chép

		Kỹ năng  soạn thảo văn bản

		Nghiêm túc, chu đáo

		Ghi thiếu mục





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ M: Tổ chức sản xuất.


     Tên công việc M2: Lập kế hoạch sản xuất.


     Mô tả công việc: Căn cứ vào kế hoạch sản xuất:  Tính toán khối lượng cần 


                                  thực hiện, phân bổ nhân lực thực hiện sản xuất, lên kế  


                                  hoạch cung cấp vật tư, vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh


Người thẩm định: Hà Văn Định





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Tính toán khối lượng cần thực hiện.

		Đầy đủ, chính xác.

		- Bản kế hoạch  công việc.


- Máy tính 

		 Phương pháp tra định mức sản xu ất.

		- Phân tích công việc cần thực hiện.

		- Nghiêm túc.


- Cẩn thận.

		Bỏ sót, sai khối lượng.



		2. Phân bổ nhân lực thực hiện sản xuất.

		Đúng loại thợ, bậc thợ phù hợp với từng công việc cụ thể.




		- Giấy, bút.


- Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

		Tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

		Nắm bắt, đánh giá và phân loại thợ.

		Nghiêm túc, khách quan.

		Không phù hợp với từng công việc cụ thể.



		3.  Lên kế hoạch cung cấp vật tư, vật liệu, máy móc.

		- Đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra.


- Đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật theo dự toán công trình.

		- Đ á, cát, xi măng, nước, điện


- Máy móc phục vụ 

		 Tiến độ thực hiện

		Phân tích, tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng vật tư, vật liệu

		Nghiêm túc, cẩn thận.

		Thiếu, không phù hợp với công việc.



		4. Ký duyệt các bộ phận liên quan ký.

		- Rà soát cẩn thận.


- Có đầy đủ chữ ký các bên có trách nhiệm liên quan.

		Máy tính, giấy, thước, bút

		 Phương pháp kiểm tra, đánh giá.




		Giao tiếp

		Nghiêm túc, cẩn thận.

		Thiếu chữ ký các bộ phận liên quan.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		      Tên nhiệm vụ M: Tổ chức sản xuất.


      Tên công việc M3: Bố trí nhân lực các vị trí sản xuất.


      Mô tả công việc: Căn cứ vào khối lượng, nhiệm vụ cụ thể của từng công việc, 


                                   tiến hành bố trí nhân lực cho phù hợp theo kế hoạch sản xuất 

                                   và bảng tiến độ sản xuất đã được phê duyệt, đảm bảo hợp lý, 

                                   không chồng chéo, không lãng phí nhân công, đúng theo quy 

                                   định về sử dụng lao động

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh


Người thẩm định: Hà Văn Định





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Tìm hiểu về năng lực từng người và đặc tính của công việc dự định bố trí

		Hiểu rõ khả năng từng người và nắm vững đặc thù công việc

		Hồ sơ công nhân, 

		- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề.


- Trình độ chuyên môn của công nhân




		Nhận biết, đánh giá đúng số nhân lực để đáp ứng khối lượng công việc cần thực hiện.

		Cẩn thận, khách quan

		Không chính xác



		2. Bố trí nhân lực cấp vật liệu đầu vào.

		Bố trí nhân lực phải cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, phù hợp về số lượng và khả năng nhân lực.

		Giấy, bút, máy tính

		- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề.


- Trình độ chuyên môn của công nhân

		Nhận biết, đánh giá đúng số nhân lực để đáp ứng khối lượng công việc cần thực hiện.

		Cẩn thận, nhiệt tình.

		Không đáp ứng đúng nhu cầu cấp liệu.








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ M: Tổ chức sản xuất


     Tên công việc M4: Giám sát thực hiện các công việc


     Mô tả công việc: Theo dõi hoạt động sản xuất của các công việc dựa trên các 


                                  tiêu chí đã được định sẵn. Báo cáo và xử lý kịp thời để đảm 


                                  bảo chất lượng và thời gian hoàn thành các công việc.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh


Người thẩm định: Hà Văn Định





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu..

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Giám sát nguồn nhân lực




		- Kiểm soát cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, liên tục, chặt chẽ nguồn nhân lực



		 Biểu đồ nhân lực

		- Quản lý tổ chức


- Biểu về đồ nhân lực




		Quan sát, đánh giá quá trình thực hiện công việc.

		Nghiêm túc.

		- Sắp xếp, bố trí không hợp lý.


- Không thực hiện đúng nhiệm vụ.



		2. Giám sát tiến độ sản xuất




		- Kiểm soát cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, liên tục, chặt chẽ tiến độ sản xuất

		Biểu đồ tiến độ

		- Biểu đồ tiến độ.


- Tổ chức quản lí, tổ chức thực hiện




		- Kiểm tra tiến độ thực hiện công việc.


- So sánh, đánh giá với bảng tiến độ sản xuất.

		Trung thực

		Chậm tiến độ.



		3. Giám sát nguồn vật tư, vật liệu

		- Kiểm soát cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, liên tục, chặt chẽ nguồn vật tư, vật liệu

		Các loại vật tư sản xuất.

		Tính chất, chất lượng của từng loại vật liệu

		Đánh giá chất lượng, chủng loại vật liệu.

		Trung thực

		Vật tư bị thất thoát, không đúng yêu cầu.



		4. Giám sát chất lượng sản phẩm

		- Kiểm soát cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, liên tục, chặt chẽ chất lượng sản phẩm

		Dụng cụ, trang thiết bị kiểm tra

		- Yêu cầu chất lượng sản phẩm.


- Các tiêu chuẩn chất lượng.




		Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm.

		Trung thực

		Không đảm bảo chất lượng



		5. Giám sát an toàn lao động.

		- Kiểm soát cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, liên tục, chặt chẽ an toàn lao động.

		Sổ ghi chép.

		Pháp lệnh bảo hộ và an toàn lao động.

		- Quan sát.


- Kiểm tra, đánh giá.




		-Nghiêm túc.

		 Không bao quát hết.



		6. Báo cáo và xử lý công việc

		- Báo cáo chính xác


- Xử lý tình huống nhanh

		 Sổ sách, nhật ký

		Quy phạm, quy chế.

		Tổng hợp, phân tích.

		Trung thực, quyết đoán

		- Không chính xác


- Xử lý chậm








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		      Tên nhiệm vụ M: Tổ chức sản xuất.


      Tên công việc M5: Điều chỉnh tiến độ thực hiện công việc.


      Mô tả công việc: Điều chỉnh thời gian thực hiện công việc cho phù hợp với 


                                    yêu cầu mới của sản xuất 

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh


Người thẩm định: Hà Văn Định





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Phân tích tiến độ công việc đã thực hiện.

		Đầy đủ, chính xác, rõ tiến độ đã thực hiện công việc

		- Bản  báo  cáo  công việc đã thực hiện.


- Máy tính, giấy, bút.

		- Phương pháp tra định mức sản xuất.


- Tiến độ thực hiện công việc thực tế

		- Phân tích công việc cần thực hiện.


- Tổng hợp khối lượng cần thực hiện.




		- Nghiêm túc.


- Cẩn thận.

		Bỏ sót, sai khối lượng.






		2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện công việc

		Cụ thể, rõ ràng, phù hợp từng công việc thực hiện.




		- Máy tính, giấy, bút

		Quy trình  thực hiện công việc 

		Phân tích, tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng  nhân lực, vật tư, vật liệu, máy móc




		Nghiêm túc, cẩn thận

		Không phù hợp với từng công việc cụ thể





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		      Tên nhiệm vụ M: Tổ chức sản xuất


      Tên công việc M6:  Lập báo cáo kết quả thực hiện công việc.


      Mô tả công việc: Thống kê, tổng hợp nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị 


                                   dụng cụ và thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc để thực 


                                   hiện hoàn thành các công việc, lập bản báo cáo theo định kỳ 


                                   để báo cáo cấp trên quản lý.

		Ngày: 04/11/2011


Người biên soạn: Nguyễn Văn Sinh


Người thẩm định: Hà Văn Định





		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu..

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Báo cáo nhân lực




		Thống kê đầy đủ số liệu ngày công của từng lao động

		- Biên bản nghiệm thu


- Nhật ký sản xuất.

		Phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá nhân lực.




		Phân tích, tổng hợp thực trạng số nhân lực thực hiện công việc.

		- Cẩn thận


- Trung thực

		 Thống kê, tổng hợp sai



		2. Báo cáo vật tư, vật liệu

		Thống kê đầy đủ số lượng vật tư, vật liệu sử dụng để thực hiện công việc

		- Phiếu nhập kho và xuất kho


- Nhật ký sản xuất.

		Phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá vật tư.




		 Phân tích, tổng hợp thực trạng khối lượng vật tư.

		- Cẩn thận


- Trung thực

		Thống kê, tổng hợp sai



		3. Báo cáo thời gian thực hiện công việc

		Thống kê đầy đủ thời gian thực hiện công việc 

		- Lịch theo dõi


- Nhật ký sản xuất.

		Phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá tiến độ sản xuất.

		 Phân tích, tổng hợp tiến độ sản xuất.

		- Cẩn thận


- Trung thực

		Thống kê, tổng hợp sai



		4. Báo cáo khối lượng công việc đã thực hiện

		Thống kê đầy đủ  khối lượng công viêc đã thực hiện 

		- Biên bản nghiệm thu và bàn giao


- Nhật ký sản xuất.

		 Phương pháp tổng hợp, đánh giá.

		 Phân tích, tổng hợp, đánh giá toàn bộ công việc đã thực hiện..

		- Cẩn thận


- Trung thực

		Thống kê, tổng hợp sai





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ N


Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường lao động


Phiếu phân tích công việc


		     Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường lao động

     Công việc N1: Thực hiện quy định về trang phục bảo hộ lao động

      Mô tả công việc:  Làm quen với các trang bị BHLĐ dùng cho nghề vận 


                                    hành máy xây dựng, sử dụng trang bị bảo hộ lao động

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bư​​ớc thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Làm quen với các trang bị BHLĐ

		- Phân biệt đúng loại trang bị BHLĐ dùng cho từng công việc


- Đúng thời gian quy định




		- Tranh ảnh các trang bị BHLĐ


- Trang bị BHLĐ nghề sản xuất xi măng

		- Nhận biết các loại trang bị BHLĐ


-  Nêu đư​​ợc tác dụng của mỗi loại trang bị BHLĐ




		- Tiếp thu 


- Nhận biết 

		Nghiêm túc

		Coi thường chiếu lệ



		2.Sử dụng trang bị BHLĐ

		- Kiểm tra đ​​ược chất l​​ượng trang bị BHLĐ.


- Sử dụng đúng trang bị BHLĐ


- Đúng thời gian quy định


- Thao tác thành thạo

		- Tranh ảnh các trang bị BHLĐ


- Trang bị bảo hộ lao động

		- Yêu cầu đối với trang bị BHLĐ và cách sử dụng trang bị BHLĐ

		- Quan sát 


- Sử dụng 

		Nghiêm túc, chính xác

		Đại khái, sử dụng không đúng mục đích 





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		      Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường.


      Tên công việc N2: Vệ sinh môi trường lao động.

      Mô tả công việc: Bố trí vật tư, vật liệu, phế thải gọn gàng, đúng nơi, đúng chỗ, 


                                    không chồng chéo, có các biện pháp giữ vệ sinh môi trường 


                                    xung quanh.

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bước  thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện 

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Tập kết vật tư, vật liệu, phế thải.

		Vật tư, vật liệu, phế thải phải được tập kết đúng nơi quy định. Gọn gàng, sạch sẽ.




		Vật tư, vật liệu, phế thải 

		Phương pháp tổ chức sản xuất




		 Bố trí mặt bằng sản xuất

		Cẩn thận.

		Không hợp lý.



		2. Thực hiện một số biện pháp vệ sinh môi trường khác.

		Đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường đã ban hành.

		 Các trang thiết bị, dụng cụ về vệ sinh môi trường.

		- Biện pháp vệ sinh môi trường.  


- Phương pháp bảo quản máy móc, thiết bị.




		Phân loại, đánh giá đúng thực trạng công tác vệ sinh môi trường.

		- Cẩn thận.


- Nghiêm túc.

		- Thực hiện không đầy đủ.


- Đánh giá sai tình trạng.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		      Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường.


      Tên công việc N3: Kiểm tra an toàn các thiết bị.


       Mô tả công việc: Trong quá trình sản xuất, máy móc phải tiến hành kiểm tra về 


                                    hoạt động của các bộ phận cơ khí, an toàn điện... phát hiện hư 


                                    hỏng để điều chỉnh và sửa chữa kịp thời.

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bước  thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện 

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Kiểm tra sơ bộ.

		Tất cả các bộ phận của thiết bị, máy phải được kiểm tra trong khi sử dụng, đảm bảo an toàn kỹ thuật.

		 Cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít...

		 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị, máy móc..




		Phán đoán các tình huống hư hỏng của thiết bị, máy.

		- Nghiêm túc.


- Cẩn thận.

		Bỏ sót chi tiết không kiểm tra.



		2. Kiểm tra sự hoạt động về cơ khí.

		Các ổ trục, gối đỡ có đủ dầu mỡ, các bộ phận truyền động hoạt động bình thường..

		Cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít...

		Cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị, máy móc..




		Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng máy, thiết bị.

		- Nghiêm túc.


- Cẩn thận.

		Khô dầu mỡ, bị kẹt trục động cơ.



		3. Kiểm tra về an toàn điện.

		Dây dẫn điện, các phụ kiện điện phải được đấu lắp chắc chắn, cách điện tốt. Điện không bị dò gỉ ra thiết bị, máy.



		Cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít, bút thử điện, băng dính điện...




		 Phương pháp kiểm tra an toàn điện.




		 Đánh giá, xử lý sự cố nhỏ.

		- Cẩn thận.


- Nghiêm túc.

		Điện bị mát ra vỏ máy..



		4. Đóng điện, vận hành thử không tải.

		- Máy phải chạy chơn chu. 


- Điện không bị mát, mô ve, chập, cháy.

		- Cầu dao, ổ cắm.


- Máy 

		 Nguyên lý hoạt động của máy, thiết bị.

		Nghe, phán đoán tình trạng của máy.

		- Cẩn thận.


- Nghiêm túc.

		Máy, hoạt động không bình thường.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		      Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường.


      Tên công việc N4: Thực hiện biện pháp an toàn khi làm việc trên cao.


       Mô tả công việc: Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định, biện pháp an 


                                    toàn  lao động khi làm việc trên cao như: quần áo bảo hộ lao 


                                    động, mũ, giầy, dây an toàn…

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bước  thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện 

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp



		1.Trang bị  các trang thiết bị bảo hộ lao động.

		Có đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động như: quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động khi làm việc.




		Quần áo bảo hộ, mũ, giầy, găng tay...

		Trang bị bảo hộ lao động.

		Sử dụng trang bị bảo hộ

		- Tỷ mỷ.


- Cẩn thận, đầy đủ.

		Không mang đủ bảo hộ lao động.



		2. Đeo dây an toàn 

		- Đeo, thắt dây an toàn đúng cách, chắc chắn.


- Khi ở trên cao móc dây an toàn vào chỗ chắc chắn, ổn định, không  bị  vướng khi thi công.

		 Dây đeo an toàn.

		- Phương pháp thắt dây an toàn.


- An toàn lao động.

		Sử dụng dây an toàn

		- Tỷ mỷ.


- Cẩn thận, đầy đủ.

		Thắt  không chắc chắn, móc vào chỗ không ổn định.



		3. Bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ, máy móc.

		Vật tư, vật liệu, dụng cụ phải bố trí hợp lý, gọn.

		- Dụng cụ cầm tay.


-vật tư, vật liệu.

		Nguyên tắc bố trí vật tư, vật liệu và dụng cụ, máy.




		 Bố trí vật tư, dụng cụ.

		- Tỷ mỷ.


- Cẩn thận, đầy đủ.

		Chồng chéo.



		4. Di chuyển, đi lại, làm việc trên cao.

		- Di chuyển, đi lại trên cao phải quan sát, cẩn thận.


- Khi thi công phải đứng hoặc ngồi chắc chắn.

		Giầy bảo hộ lao động, dây đeo an toàn.

		 Biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao.




		Nhận biết, đánh giá độ an toàn khi di chuyển.

		-Cẩn thận.

		Không tập trung.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		     Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường.


     Tên công việc N5: Sơ cứu người bị tai nạn lao động..


     Mô tả công việc: Thực hiện các biện pháp sơ cứu người bị tai nạn như: băng bó, 


                                  cầm máu, hô hấp nhân tạo... Sau đó gọi điện cho cấp cứu hoặc 


                                  gọi phương tiện vận chuyển ngay người bị tai nạn đến cơ sở y 


                                  tế để kịp thời cứu chữa.

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bước  thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện 

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Đưa người bị tai nạn ra khỏi chỗ bị nạn. 

		Đưa người bị tai nạn ra khỏi chỗ bị nạn một cách nhanh chóng, an toàn, không để cho người bị tai nạn bị chấn thương lần thứ hai. 




		Xẻng, cuốc, xà beng, cáng...

		- An toàn lao động.


- Sơ cứu người bị tai nạn lao động.

		Đánh giá quy mô, phạm vi và vùng ảnh hưởng của sự cố tai nạn.

		Cẩn thận.

		Để người bị tai nạn bị chấn thương lần hai.



		2. Lựa chọn phương án sơ cứu.

		Phân biệt được người bị tai nạn thuộc loại chấn thương gì để  có biện pháp sơ cứu phù hợp và kịp thời.

		Bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh...

		- Một số tai nạn lao động thường gặp.


- Biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động.




		Phân loại, đánh giá đúng chấn thương, loại chấn thương.

		Cẩn thận.

		Phán đoán sai chấn thương.



		3. Sơ cứu người bị tai nạn.

		Làm được các công việc: ka rô cầm máu, băng bó,


hô hấp nhân tạo ..

		Bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh, nẹp ...




		- Biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động.

		Ka rô cầm máu, nẹp xương, băng bó, hô hấp nhân tạo.

		 Cẩn thận.

		Không cầm máu được.






		4. Gọi cấp cứu.

		Khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.




		Điện thoại.

		 Các số gọi khẩn cấp.

		 Gọi điện thoại.

		 Khẩn trương.

		Sai số, nhầm số.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		      Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường.


      Tên công việc N6: Sơ cứu người bị điện giật.


       Mô tả công việc: Nhanh chóng cắt nguồn điện, đưa người bị điện giật ra, đặt 


                                     nạn nhân ở chỗ thoáng, nơi rộng quần áo rồi tiến hành hô hấp 

                                     nhân tạo và gọi cấp cứu.

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bước  thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện 

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Ngắt  nguồn điện.

		Nhanh chóng cắt nguồn điện ở khu vực thi công.

		Gậy gỗ, giẻ khô hoặc găng tay.

		- Nguyên tắc đóng, ngắt điện.


- An toàn điện.

		- Phán đoán nhanh thực trạng tình hình nguồn điện.




		Cẩn thận.

		Cắt không đúng.



		2. Đưa người bị điện giật ra khỏi mạng điện.

		- Dùng vật cách điện để kéo người bị điện giật ra.


- Nếu ở trên cao phải có biện pháp tránh gây chấn thương lần hai.

		- Gậy gỗ, giẻ khô hoặc găng tay.


- Thang, sào, đệm...




		An toàn điện.

		- Vận chuyển người

		Cẩn thận.

		Vội, không có vật cách điện.



		3. Đặt nạn nhân ở chỗ thoáng.

		Chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phái thoáng gió và không khí để nạn nhân thở.

		Đệm, chăn, bạt...

		Phương pháp sơ cứu người bị tai nạn về điện.




		Quan sát nhanh.

		- Cẩn thận.


- Nhẹ nhàng

		 Không thoáng khí.



		4. Nới rộng quần áo.

		Nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở.

		Tay, dao hoặc kéo.

		Phương pháp sơ cứu người bị tai nạn về điện.

		Đánh giá đúng tình trạng trang phục người bị điện giật.




		Cẩn thận.

		Quyên do vội.



		5. Hô hấp nhân tạo.

		Thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo.

		Tay, mồm...

		Phương pháp sơ cứu người bị tai nạn về điện.

		Kết hợp các thao tác hô hấp nhân tạo nhịp nhàng.




		- Cẩn thận.


- Khẩn trương.

		Không đúng phương pháp.



		6. Gọi cấp cứu 

		Khẩn trương gọi điện cho y, bác sĩ đến để cấp cứu cho nạn nhân.




		Điện thoại.

		Số điện thoại cấp cứu 115.

		 Sử dụng điện thoại.

		Nhanh chóng.

		Sai số, nhầm số..





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


		      Tên nhiệm vụ N: Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường.


      Tên công việc N7: Hướng dẫn an toàn lao động cho công nhân mới vào làm việc.


      Mô tả công việc: Hướng dẫn công nhân thực hiện đầy đủ  việc trang bị các trang 


                                    bị bảo hộ lao động, an toàn khi làm việc trên cao, an toàn khi 


                                    việc với thiết bị cơ khí, thiết bị điện.

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bước  thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện 

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu.

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp



		1. Hướng dẫn thực hiện mặc trang bị  các trang thiết bị bảo hộ lao động.

		Có đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động như: quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động khi làm việc.




		Quần áo bảo hộ, mũ, giầy, găng tay...

		Trang bị bảo hộ lao động.

		Sử dụng trang bị bảo hộ

		- Tỷ mỷ.


- Cẩn thận, đầy đủ.

		Không mang đủ bảo hộ lao động.



		2. Hướng dẫn đeo dây an toàn 

		- Đeo, thắt dây an toàn đúng cách, chắc chắn.


- Khi ở trên cao móc dây an toàn vào chỗ chắc chắn, ổn định, không  bị  vướng khi thi công.

		 Dây đeo an toàn.

		- Phương pháp thắt dây an toàn.


- An toàn lao động.

		Sử dụng dây an toàn

		- Tỷ mỷ.


- Cẩn thận, đầy đủ.

		Thắt  không chắc chắn, móc vào chỗ không ổn định.



		3. Hướng dẫn cách bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ, máy móc.

		Vật tư, vật liệu, dụng cụ phải bố trí hợp lý, gọn.

		- Dụng cụ cầm tay.


-vật tư, vật liệu.

		Nguyên tắc bố trí vật tư, vật liệu và dụng cụ, máy.




		 Bố trí vật tư, dụng cụ.

		- Tỷ mỷ.


- Cẩn thận, đầy đủ.

		Chồng chéo.



		4. Hướng dẫn cách di chuyển, đi lại, làm việc trên cao.

		- Di chuyển, đi lại trên cao phải quan sát, cẩn thận.


- Khi thi công phải đứng hoặc ngồi chắc chắn.




		Giầy bảo hộ lao động, dây đeo an toàn.

		 Biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao.




		Nhận biết, đánh giá độ an toàn khi di chuyển.

		-Cẩn thận.

		Không tập trung.



		5. Hướng dẫn cách thực hiện an toàn về thiết bị cơ khí.

		Các ổ trục, gối đỡ có đủ dầu mỡ, các bộ phận truyền động hoạt động bình thường..

		Cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít...

		Cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị, máy móc..




		Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng máy, thiết bị.

		- Nghiêm túc.


- Cẩn thận.

		Khô dầu mỡ, bị kẹt trục động cơ.



		6. Hướng dẫn cách thực hiện an toàn về thiết bị điện.

		Dây dẫn điện, các phụ kiện điện phải được đấu lắp chắc chắn, cách điện tốt. Điện không bị dò gỉ ra thiết bị, máy.



		Cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít, bút thử điện, băng dính điện...

		 Phương pháp kiểm tra an toàn điện.




		 Đánh giá, xử lý sự cố nhỏ.

		- Cẩn thận.


- Nghiêm túc.

		Điện bị mát ra vỏ máy..





Phiếu Phân tích công việc


Nghề


Vận hành máy xây dựng


(Nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu)

Nhiệm vụ O


Phát triển nghề nghiệp


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp


     Tên công việc O1: Đúc rút kinh nghiệm


      Mô tả công việc: Tổng hợp và tự đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng 


                                    nghề của bản thân một cách đầy đủ, trung thực. Từ đó rút 


                                    kinh nghiệm cho bản thân, khắc phục các khiếm khuyết và 


                                    phát huy những điểm mạnh.

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Tổng hợp kiến thức chuyên môn.

		Tổng hợp kiến thức chuyên môn, tự đánh giá kiến thức chuyên môn bản thân đầy đủ trung thực.

		Tài liệu chuyên môn.




		Lý thuyết chuyên môn nghề. 

		Tự đánh giá kiến thức bản thân.




		- Nghiêm túc.


- Trung thực.

		Chưa đầy đủ.



		2. Tổng hợp kỹ năng tay nghề.

		Tổng hợp kỹ năng tay nghề, tự đánh giá tay nghề bản thân đầy đủ trung thực.

		Tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

		Tiêu chuẩn đánh giá các công việc của nghề.




		Tự đánh giá kỹ năng nghề bản thân.




		- Nghiêm túc.


- Trung thực.

		Chưa chính xác.



		3. Rút kinh nghiệm

		Đúng, đầy đủ, trung thực.

		- Tài liệu chuyên môn.


- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

		- Lý thuyết chuyên môn nghề.


- Tiêu chuẩn đánh giá các công việc của nghề. 

		- Phân tích, tổng hợp, so sánh với các tiêu chuẩn thực hiện.




		- Nghiêm túc.


- Trung thực.

		Không khách quan.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		       Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp


       Tên công việc O2: Trao đổi với đồng nghiệp


       Mô tả công việc: Lắng nghe các ý kiến của đồng nghiệp, tổng hợp và phân 


                                    tích, trao đổi với đồng nghiệp các vấn đề liên quan đến 


                                    chuyên môn và giao tiếp để qua đó nâng cao hiệu quả công


                                    việc.

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp

		Lắng nghe mọi ý kiến của đồng nghiệp một cách đầy đủ, khiêm tốn và tôn trọng.

		Tài liệu liên quan đến chuyên môn




		- Chế độ chính sách lao động.


- Chuyên môn nghề.




		-   - Nghe.


 - Phân tích, tổng hợp


-   - ý kiến đóng góp


của đồng nghiệp.




		-Trung thực


- Cầu thị

		Tiếp nhận ý kiến của đồng nghiệp một cách phiến diện, không đầy đủ



		2. Trao đổi cùng đồng nghiệp

		- Đúng và đủ về chế độ chính sách lao động.


- Đúng về các vấn đề liên quan đến chuyên môn.


- Phân tích được cái đúng, cái sai trong các ý kiến của đồng nghiệp đưa ra.




		Tài liệu liên quan đến chuyên môn




		- Chế độ chính sách lao động.


- Kiến thức xã hội liên quan khác.

		-  - Phân tích 


- Diến đạt

		-Trung thực


- Cầu thị

		- Diến đạt không rõ ràng, chưa đầy đủ hoặc chưa có tính thuyết phục.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		     Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp


     Tên công việc O3: Cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới


     Mô tả công việc: Thông qua các phương tiện thông tin, tài liệu được cập nhật để 


                                  phát hiện kỹ thuật công nghệ mới phù hợp với nghề nghiệp. Từ 


                                  đó phân tích khả năng và phạm vi áp dụng, cập nhật, đưa vào 


                                  thử nghiệm và tổng kết để áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tìm hiểu kỹ thuật công nghệ mới.

		Đáp ứng đúng với nhu cầu phát triển của đơn vị.

		- Thiết bị nghe nhìn.


- Thiết bị ghi chép.


- Tài liệu nước ngoài.

		Phương pháp tiếp cận kỹ thuật, công nghệ chuyên ngành.




		· Tìm kiếm, cập nhật từ các nguồn thông tin.


-  

		- Cầu tiến


- Ham học hỏi

		Tiếp nhận thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch.



		2. Phân tích khả năng và phạm vi áp dụng của kỹ thuật công nghệ mới 

		- Tìm được ưu nhược điểm của kỹ thuật, công nghệ mới.


- Có tính khả thi và phạm vi ứng dụng của kỹ thuật, công nghệ mới vào .

		- Tài liệu công nghệ mới.


- Thiết bị nghe nhìn.


- Thiết bị ghi chép




		- Phương pháp phân tích về kỹ thuật, công nghệ chuyên ngành.


- Phương pháp đánh giá thực trạng kỹ thuật công nghệ tại cơ sở.

		· Nhận biết, đánh giá đúng tính ưu việt của công nghệ mới có khả năng áp dụng tại cơ sở.


· 

		- Trung thực


- Cầu thị

		Phân tích chưa đúng về tính khả thi hoặc thực trạng tại cơ sở. 



		3. Cập nhật công nghệ mới.

		Cập nhật đầy đủ, chính xác các thông số, quy trình công nghệ.

		- Tài liệu công nghệ mới.


- Thiết bị nghe nhìn.


- Thiết bị ghi chép

		Phương pháp cập nhật kỹ thuật công nghệ mới.




		· - Phân tích.


· - Tổng hợp, quy nạp các điều kiện thực hiện cho việc thử nghiệm công nghệ mới.

		Tâm huyết với nghề.

		Cập nhật không đầy đủ.



		4. Trải nghiệm công nghệ mới.

		Đúng trình tự, yêu cầu của công nghệ mới.

		Các dụng cụ, thiết bị, máy phục vụ cho việc thử nghiệm.

		- Kiến thức chuyên ngành.


- Công nghệ mới.


- Các kiến thức xã hội khác liên quan.

		· - Nhận biết và đánh 


· giá đúng các bước thực hiện theo quy trình công nghệ mới.


- Sáng tạo. 


- Hiện thực hoá lý luận.

		- Nghiêm túc.


- Cẩn thận.

		Chủ quan trước mức độ phức tạp của kỹ thuật công nghệ mới.



		5. Kết luận.

		Đầy đủ, chính xác, khách quan.

		- Giấy, bút.


- Các thông số thử nghiệm.

		- Phương pháp đánh giá công nghệ.


- Quy trình công nghệ mới.


- Các kiến thức xã hội khác liên quan.

		- Phân tích.


- Tổng hợp.


- Quy nạp.

		- Nghiêm túc.


- Trung thực.

		Thiếu chính xác.



		6. áp dụng thực tiễn.

		- Đúng quy trình công nghệ và các yêu cầu kỹ thuật.


- Phát huy tính sáng tạo, khả năng cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

		- Các điều kiện phục vụ cho công nghệ mới.


- Quy trình công nghệ đã được nghiệm thu.

		- Kiến thức chuyên ngành.


- Các kiến thức xã hội khác liên quan

		· - Lựa chọn phù 


· phù hợp quy mô áp dụng công nghệ.


· - Sáng tạo, cải 


· tiến phù hợp thực tế..


   

		Tâm huyết với nghề.

		Không triệt để., sai quy trình.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		      Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp


      Tên công việc O4: Thiết lập mối liên hệ với các bộ phận liên quan


      Mô tả công việc: Tiếp nhận công việc được phân công, qua đó phân tích các 


                                    đối tượng liên quan với quá trình thực hiện công việc, từ đó 


                                    thiết lập mối liên hệ với các bộ phận liên quan để thực hiện 


                                    công việc.

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp.



		1. Tiếp nhận công việc

		Đầy đủ, chính xác công việc: nội dung, tiến độ, yêu cầu kỹ thuật

		- Tài liệu liên quan đến công việc


- Trang thiết bị vật tư liên quan 

		- Kỹ thuật chuyên môn.


-  Phương pháp giao tiếp.



		Đánh giá, phân tích công việc.

		- Nghiêm túc.


- Thận trọng..

		Tiếp nhận thông tin về công việc không đầy đủ hoặc sai lệch.



		2. Phân tích mối  liên hệ của công việc với các bộ phận liên quan.

		Thấy được mối liên quan giữa công việc và các bộ phận liên quan.

		Tài liệu liên quan đến công việc




		- Kỹ thuật chuyên môn.


-  Phương pháp giao tiếp.




		Nhận biết, đánh giá các mối quan hệ với các bộ phận liên quan.

		- Nghiêm túc.


- Thận trọng.

		Phân tích chưa hết mối liên quan giữa công việc và các bộ phận liên quan 



		3. Thiết lập mối liên hệ với các bộ phận liên quan

		Đầy đủ, hợp tác và tôn trong lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc.

		Tài liệu về các bộ phận liên quan .




		- Kỹ thuật chuyên môn.


-  Phương pháp giao tiếp.

		ứng xử, giao tiếp với mọi người.

		- Nghiêm túc.


- Trung thực.


- Hoà nhã với đồng nghiệp.

		Không phối hợp nhịp nhàng.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		      Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp


      Tên công việc O5: Tham gia lớp tập huấn chuyên môn


      Mô tả công việc: Chuẩn bị tài liệu học tập chuyên môn, tự nghiên cứu tài liệu, 


                                   tham gia lớp tập huấn chuyên môn, dự kiểm tra đợt tập huấn, 


                                   viết thu hoạch và liên hệ bản thân sau đợt tập huấn.

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Chuẩn bị tài liệu học tập chuyên môn

		Tài liệu học tập đầy đủ,  bám sát nội dung học tập

		- Tài liệu chuyên môn.


- Dụng cụ học tập




		Kỹ thuật chuyên môn cần tập huấn. 

		Lựa chọn, phân loại tài liệu học tập.

		Nghiêm túc




		Không đúng tài liệu học tập.



		2. Nghiên cứu tài liệu học.

		Tự nghiên cứu được các tài liệu học để nắm bắt chắc và sâu hơn chương trình và nội dung học.

		- Tài liệu


- Dụng cụ học tập

		Phương pháp nghiên cứu  về chuyên môn tập huấn.


 

		- Đọc.


- Phân tích và tổng hợp tài liệu học tập.

		- Nghiêm túc


- Cầu tiến

		Hời hợt, không đầy đủ.



		3.Tham gia lớp tập huấn chuyên môn




		- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch học tập.


- Tiếp thu đầy đủ, chính xác nội dung học tập.




		- Tài liệu chuyên môn.


- Dụng cụ học tập

		Phương pháp tiếp cận tài liệu. 




		- Nghe


- Viết


- Đọc


- Phân tích

		- Nghiêm túc


- Cầu tiến

		- Không coi trọng kiến thức này.


- Học đối phó.



		4. Dự kiểm tra đợt tập huấn.

		Tham gia kiểm tra, kết quả đánh giá đợt tập huấn tốt.

		Giấy, bút, máy tính...

		- Chuyên môn tập huấn.


- Chuyên môn cơ bản của bản thân.

		Phân tích, đánh giá đúng nội dung kiểm tra.




		- Nghiêm túc


- Trung thực

		Hiểu sai nội dung kiểm tra.



		5. Viết thu hoạch và liên hệ bản thân

		- Đưa ra được điểm yếu và thế mạnh về chuyên môn của bản thâ n


- Phát huy được thế mạnh, khắc phục được điểm yếu về công tác chuyên môn của bản thân.

		- Tài liệu


- Dụng cụ học tập

		- Chuyên môn tập huấn.


- Chuyên môn cơ bản của bản thân.

		Tự đánh giá bản thân 

		- Trung thực


- Vô tư


- Cầu tiến

		- áp dụng không đúng, hoặc máy móc các kiến thức chuyên môn vào bản thân 





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		       Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp


       Tên công việc O6: Tham gia thi tay nghề, thi nâng bậc.


       Mô tả công việc: Người lao động tự đánh giá trình độ chuyên môn của bản 


                                    thân, đăng ký dự thi, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và 


                                    tham gia thi tay nghề, thi nâng bậc.

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân

		Đ ánh giá đúng trình độ chuyên môn của bản thân so với tiêu chuẩn chuyên môn yêu cầu của cuộc thi

		 Tài liệu, yêu cầu của cuộc thi

		Tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

		Nhận biết, phân tích thực trạng trình độ chuyên môn bản thân.

		- Nghiêm túc


- Thận trọng

		Đ ánh giá chưa đúng,  chưa đủ yêu cầu chuyên môn của cuộc thi



		2. Đăng ký dự thi.

		- Đúng thể lệ, quy định cuộc thi.


- Đầy đủ các thông tin liên quan.

		Tài liệu, yêu cầu của cuộc thi

		Tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

		

		- Cầu tiến


- Nghiêm túc

		Do dự, không quyết đoán



		3. Chuẩn bị thi.

		- Chuẩn bị tốt lý thuyết chuyên môn. Rèn luyện tay nghề tốt.


- Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư dự thi đầy đủ.

		- Tài liệu, yêu cầu của cuộc thi.


- Trang thiết bị, vật tư dự thi.

		· - Kỹ thuật chuyên môn.


· - Phương pháp và trình tự thực hiện công việc.

		Nhận biết kịp thời các điểm yếu để bổ xung, phát huy các thế mạnh bản thân.

		- Nghiêm túc


- Thận trọng

		Thiếu dụng cụ, lý thuyết chưa vững...



		4. Tham gia dự thi tay nghề, thi nâng bậc.

		Nghiêm túc, trung thực và thể hiện hết khả năng bản thân.

		Vật tư, vật liêu và dụng cụ, thiết bị...

		· - Kỹ thuật chuyên môn.


- Phương pháp và trình tự thực hiện công việc.

		- Đánh giá đúng các yêu cầu của nội dung dự thi.


- Lựa chọn phương án thực hiện công việc khả thi nhất.

		- Nghiêm túc.


- Trung thực.

		Không đạt yêu cầu.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

		      Tên nhiệm vụ O: Phát triển nghề nghiệp


      Tên công việc O7: Đào tạo người mới vào nghề.


      Mô tả công việc: Phát hiện, bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức chuyên ngành, 


                                    kiến  thức khác và tay nghề cho thợ bậc dưới.

		Ngày 04/11/2011


 Người biên soạn: Phạm Thị Nhung


Người thẩm định: Hà Văn Định








		Các bước thực hiện công việc

		Tiêu chuẩn thực hiện

		Dụng cụ và trang thiết bị, vật liệu

		Kiến thức cần có

		Kỹ năng cần có

		Thái độ cần có

		Các quyết định, tín hiệu lỗi thường gặp



		1. Tiếp nhận công tác bồi dưỡng thợ bậc dưới.

		Đầy đủ các văn bản, quyết định, danh sách thợ cần đào tạo.

		Quyết định hoặc tài liệu liên quan.

		Văn bản pháp quy và các quy định của nhà nước, đơn vị.

		Nhận biết tính hợp pháp của các tài liệu, quyết định.

		- Nghiêm túc.


- Cẩn thận.

		· - Không đầy đủ.


· - Không đúng tư cách pháp nhân.



		2. Lập kế hoạch đào tạo.

		Đề cương, thời gian, phương pháp đào tạo phải đầy đủ đúng chuyên môn.

		- Giấy, bút, thước.


- Đề cương chương trình nghề.

		· - Chuyên môn nghề.


· - Phương pháp lập kế hoạch đào tạo.

		Đánh giá đúng trình đ ộ, khả năng thợ bậc dưới để có kế hoạch đào tạo phù hợp.

		- Nghiêm túc.


- Cẩn thận.

		Không phù hợp.



		3. Bồi dưỡng lý thuyết cơ bản.

		Lý thuyết chuyên môn đúng chương trình đề cương đầy đủ, chính xác.

		Giáo trình chuyên môn.

		· - Lý thuyết chuyên môn nghề.


· - Đề cương chương trình.

		Nhận biết, đánh giá đúng mặt bằng, khả năng nhận thức của người học.




		- Hoà nhã


- Ân cần

		Không phù hợp.



		4. Rèn luyện tay nghề cho thợ.

		Các công việc của nghề phù hợp với mục tiêu đào tạo.

		Vật tư, vật liệu, dụng cụ...

		-Trình tự, phương pháp và các thao tác cơ bản.

		Lựa chọn các phương pháp rèn luyện tay nghề phù hợp.

		- Nghiêm túc.


- Hoà nhã


- Ân cần

		Không hợp lí.



		5. Kiểm tra tay nghề.

		Đúng với trình độ đào tạo.




		 Các công  việc nghề tương ứng.

		- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia.


- Quy phạm về kiểm tra đánh giá.

		Quan sát, đánh giá đúng theo các tiêu chí.

		- Nghiêm túc.


- Trung thực.

		Không đúng năng lực.



		6. Đánh giá tay nghề.

		- Đ ánh giá đúng thực chất trình độ chuyên môn của thợ bậc dưới


- Phân tích được điểm yếu, thế mạnh của thợ bậc dưới

		- Tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.


- Quy phạm về kiểm tra đánh giá.

		- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia.


- Quy phạm về kiểm tra đánh giá.

		- Phân tích


- Nhận xét đánh giá.

		- Nghiêm túc.


- Trung thực.

		- Tư tưởng thiên vị hoặc hẹp hòi.


- Không chính xỏc.
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